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Một bộ sách gồm 8 cuôn, một 
nền văn học... một toàn thể bắt đầu 
bằng ăn chương truyền khẩu và kêt 
thúc ở păn chương quôc ngữ... một bộ 
sách to lớn... chứa ba ngàn năm sinh 
tô tinh thần và trí thức mãnh liệt.. 

Trọng Miên đã để vào công trình 
sưu tầm của mình rât nhiều công phu: 
công phu của một người sưu-tập một 
vạn sự kiện tẳn mát, của một người 
nhìn sự kiện văn học với con mắt 
sáng tạo của một nhà văn nghệ... 
Trọng Miên đã tránh được lôi nhìn... 
duy-tâm xét tác-phầm và tác giả ngoài 
khung cảnh lịch sử và xã hội, mà 
cũng tránh được lôi nhìn... duy -vật 
cho rằng sản phẩm trí thức là con 
đẻ của tương-quan sản xuât kinh-tê... 
đã dùng phương pháp tổng hợp đẻ 
tìm hiểu toàn điện văn học. 

..Tông hợp tiềng nói của mây 
ngàn năm văn học, hệ-thông-hóa thành 
một toàn diện kiên trúc tỉnh thần, 
và định được những tương - quan 
biên thiên của văn hóa nói chunÿ, 
văn học nói riêng... 
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QUÒC VĂN 


PHAN KỀ BÍNH, Nam hải dị nhân liệt truyện, Hanoi 1dra. 

HƯỲNH TỊNH CỦA, Chuyện giải buổn ï và II, Saigon 188o — 1883. 

TRƯƠNG QUÔC DỤNG, Thồi thực ký văn, Nguyễn-đồng-Chi dịch, 
Tân-Việt xuầt bản — Hanoi 1942. 

NGUYÊN DỮ, Truyển kỳ mạn lục, Trúc-Khê dịch, Tân-Việt xuất 
bàn — Saigon 1952. 

LÊ QUÝ ĐÔN, Lan trì kiển 0ăn lục, Tô-linh Thảo dịch, Quảng-Thịnh 
xuât bản — Hanoi 193o. 

TRƯƠNG VĨNH KỶ, Chuyện đời xưa, Imprimerie de Quinhơn—1g14. 

NGUYÊN VĂN NGỌC, Truyện cô nước Nam, Vinh-hưng-Long thư 
quán — Hanoi 1932. 

ĐẶNG LỄ NGHI, Đổi cổ kỳ quan — Truyện đời nay, Saigon 1ọro. 

E. NORDEMAN, Quảng Viếm tập văn. 

ĐINH THÁI SƠN, Truyện đời xưa, Phát-Toàn xuât bản—Saigon 1go8. 

Nam Phong tạp chí. 

Đông đương tạp chí. 


PHÁP VĂN 


ARNOUX, Contes Annamites. 

CHIVAS BARON, Confes et légendes de,Ï'Ânnam. 

A. BOUCHET, Fieur de Jade. 

A. CHEON, Légendes tonkinoises. 

CESBRON, Comtes et légendes du pays d'Ânnam. 

L. CADIÈRE, Croyances-e£ pratiques religieuscs des Vietnamiens — Les 
légendes, tome II E.F.E.O. — Saigon -1o55. 

DAIN, Les contes ƒantastiques du Vietnam. 

DUMOUTIER, Cñoix de légendes historiques de LAnnam et du Tonkữt. 

PIERRE FAUCON, Confes đici et đ?adieurs, Salgon 1052. 

PHẠM DUY KHIÊM, Légendes des terres sereines, Mercure de France— 
Paris 1952. 

THÁI VĂN KIÊM, La princese Huyền Trân, Editions France — Viet- 
nan — Hanoi 1959. 

PHẠM VĂN KÝ, Lhomme de nalle part, Fasquelle — Patis 1946s 
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NGUYỄN TIÊN LÃNG, Dan: les forêts et dans les rizières. 

A. LANDES, Cones et légendes Annamifes. 

NGUYỄN PHAN LONG, Cannibales par persuasion, Ardin — Saigon 
1932. 

M. PERCHERON, Conmes et légendes d"Indochine, Fernand Nathan—Patis 
1926. 

LÊ VĂN PHÁT, Contes et légendes d'Ảnndm. 

RICQUEBOURG, Lágendes de la Montagne de Marbre, 

LÊ DOÃN VỀ, Contes et légendes đ'Annam. 

Bullet'" de I'Ecole Francaise đ°Extrếme Oriemt. 

Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises. 

EXcursions êf reC0ndissances. 

Reuue Indochinoise. 

Reuue France-Asie. 

Journal: Asiatique. 


CÔ TÍCH TÔNG QUÁT 


J]EAN PIERRE BAYARD, Hisfoire des lézendes, Presses Universitaires 
de France — Paris 1055. 
JOSEPH BÉDIER, Le: iégendes épiques, Champion — Paris 1914. 
LOFFER — DELACHAUX, Symbolisme des confes de ƒées, Paris 1949, 
R. FOUGÈRE, Contes et légendes de I'Inde. 
A. VAN GENNEP, La ƒormation des légendes, Flammarion—Paris 1910. 
Le Folklore, Stock — Paris 1924. 
MARCEL GRANET, La Religion des Chỉnoi, Presses Universitaires 
de France — Paris 1051. 
Danses et légendes dẹ la Chine ancienne, Alcan — Paris 1926. 
LANGLOIS, Monuments iittéraires de i'Inde, Lefèvre— Paris 1827. 
SAINTYVES, Les contes dé Perrauit, Nourry — Paris 1923. 


HÁN VĂN 


VÔ DANH, Đại nam cao tăng truyện. 

ĐOÀN THỊ ĐIẾM, Tục truyền kỳ. 

VŨ NGUYÊN HANH, Đại nam kỳ nhân liệt truyện. 

PHẠM ĐÌNH HỘ, Vũ rrung tùy bút. 

PHẠM ĐÌNH HỖ — NGUYÊN ÁN, Tang thương ngẫu lục. 
TRÂN THÊ PHÁP — VŨ QUỲNH, Lnh nam trích quái. 
THÀNH ĐẠO TỬ, Hội Chân Biên, 1817. 

LÝ TÊ XUYÊN, Việt điện U linh tệp. 

Khám định Việt sử thông giám cương mặc. 


NGUỒN GỐC VÀ DIỄN TIẾN 
CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH 


Truyện cô tích mà người ta thường gọi là truyện đời xưa, theo 
ý nghia thông thường là loại truyện kể lại sự tích xưa, bao gồm những 
truyện thản thoại, truyển thuyết, ngụ ngôn, khôi hài, tiều lâm. Định nghĩa 
và phân loại rõ rệt thì các loại kể trên, mỗi loại có một nội dung và một 
nghệ thuật riêng, cô tích có một tính chât khác với thần thoại, truyển 
thuyêt hoặc ngụ ngôn, khôi hài hay tiêu lâm. Mỗi loại đểu có một mục 
đích quy định nội dung cùng để tài riêng biệt. 

Thần thoại là một loại truyện mà nhân vật đều là thần hoặc người 
được thần hóa, và sự việc, hành động đều siêu việt, thần kỳ. Thời gian 
trong truyện hoàn toàn thuộc về tưởng tượng. 

Truyền thuyết là loại truyện mà nhân vật đều rõ rệt, nhật định 
và sự việc, động tác kỳ ảo cũng chắc chắn, có dính líu đến lịch sử đã 
biên thái qua óc tưởng tượng của dân chúng. 

Ngụ ngôn là loại truyện bằng văn vẩn hoặc văn xuôi mà nhân 
vật thường là loài vật rnang tính nêt người, có một nội dung luân lý hay 
triệt lý. 

Khôi hài là loại truyện lây sự vui cười để răn đời. 

Tiêu lâm là loại truyện chỉ côt để gây cười và giải trí hoặc đả 
phá các tệ đoan xã hội. 

Cô tích là loại truyện kỳ diệu xây dựng trên một nền tầng lãng 
mạn, thơ mộng hay thực tê, để nói lên sự yê4 ghét của con người, 
chứa đựng tỉnh thản để cao thiện thẳng ác, tôt thắng xâu, chính thắng tà. 


Những loại truyên lược nghĩa trên đây đã bị lẫn lộn nhau vào 
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danh từ chung là truyện đời xưa hay truyện cô tích, vì truyện cỗ tích có 
thể Íà truyện thần tiến hoang đường, nhuôm tính chât lịch sử, tín ngưỡng, 
thể sự. Phân tách rành rẽ thì truyện cổ tích có một bản sắc riêng biệt, 
chứa đựng sự mong muôn thẩm kín của con người thể hiện một thể giới 
kỳ điệu trong đó giá trị con người được quí tểợng, những bât công 
ởờ đời không còn nữa. Cổ tích phát sinh từ dân chúng, do ước vọng 
huyển ảo, siêu việt của một trạng thái tâm lý chờ mong sự kỳ diệu ở 
đời, mơ màng phép mẩu nhiệm cứu giúp con người trong cuộc sông. 
Để tài chủ yêu các truyện cổ tích xây dựng trên quan niệm siêu hình 
đếu nói lên nguyện vọng sâu kín của con người, và câu truyện thường 
xóa bỏ thực tế, liên hệ mật thiềểt với sự siêu việt, nhuồm tính chât 
thiêng liêng của tín ngưỡng dân gian. 


Ngoài tư tưởng siêu hình ra, người ta đặt truyện cô tích để giải 
thích, tìm hiểu các sự vật, hiện tượng thiên nhiên. Các sự tích này cũng 
bắt nguồn ở tin tưởng của dân gian, căn cứ vào thê giới quan của dân 
tộc. Truyện cổ tích còn thật hơn lịch sử vì tính chât dồi dào tài liệu về 
con người, thường trái ngược với thực tê tâm lý, như cỏ cây biết 
rung cảm, loài vật biết nói, song những điểu tưởng tượng đó chúng ta 
không cho là quái dị, vu khoát mà còn làm cho chúng ta thích thú nữa. 
Thê giới mơ mộng đã thắng thê giới tHực tê, vì hòa điệu với lòng rung 
động nên thơ của con người hằng kỳ vọng một cõi sông vượt trên cuộc 
đời thông tục bể tắc. Cổ tích xuât hiện từ khi con người sông thành 
tã hội, bắt đầu ý thức thân phận làm người, mơ màng đên những quyển 
tăng thể hiện được ước muôn tình cảm của mình, tưởng tượng ra một 
hê giới kỳ ảo, thi vị hóa thực tê, và để tài các câu truyện phát triển 
heo nhịp tiên hóa của từng dân tộc. 


Để tài truyện cổ tích biểu thị tình cảm và ước muỗn của con 
1gười, tượng trưng cho tư tưởng, nguyện vọng của dân tộc. Đi sâu vào 
tội dung, ta có thể theo dõi sự diễn tiền của tâm lý công cộng, vì cổ tích 
à sản phẩm văn nghệ tập thể của dân dã truyển từ đời này qua đời nọ, 
gìn giữ những nếp sông tình cảm, phản ảnh trạng thái sinh hoạt vật chất 
và tỉnh thần của dân tộc trong quá trình lịch sử. Nghiên cứu truyện cổ 
tích, phân tích những phong tục, tín ngưỡng trong đó, ta thây gợi lên 
các thời kỳ của dân tộc ít được nhắc nhở trong chính sử, đúng như lời 
một nhà cổ học đã nhận định : ‹ Đây là một khoa học về đời sông bình 
dân trong xã hội văn minh ›, 

Cổ tích là thông điệp của văn mỉnh cỗ truyển nhân loại nói chung 
và của mỗi dân tộc nói riéng. 

Cũng như thản thoại, cổ tích là một hình thải văn chương truyến 
khẩu lưu truyển từ xứ này qua xứ nọ, vượt qua không gian và thời 
gian. Trong khi giáo lưu, truyểu bá, cô tích biên đỏi theo ảnh hưởng 
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BẢN ĐỒ VIỆT NAM ĐỜI LÊ 


Theo hướng Bắc (1), Nam (2), Đông (;), Tây (+). Phía Bắc là Quảng Đông 
(z), Quảng Tây (6), phía Nam là Chiêm Ba (2). Giữa hai ranh giới trần, các 
tỉnh Việt Nam từ Bắc uào Nam uà từ Đông qua Tây có: Lạng Sơn (3), 
Thái Nguyên (9), Tuyên Quang (:o), Kính Bắc (rr), Sơn Tây (72), Hưng 
Hóa (13), Trung Đô (14) Sơn Nam (13), Hải Dương (15),Tây Kinh (17), 
Thanh Hóa (1S), Nghệ An (ro), Thuận Hóa (2o), Quảng Nam (27). 


HỒNG ĐỨC BẢN ĐÔ 
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của hoàn cảnh, điểu kiện lịch sử, địa lý từng nơi mà thêm bớt vào sự 
việc, song căn bản tinh thần chủ để vẫn nguyên vẹn. Những điểm biến 
cải từng nơi là những tài liệu quí giá về mỗi địa phương, nến cảm nghĩ 
của mỗi dân tộc. Chủ để giông nhau nhưng một khi câu truyện cổ tích 
đã du nhập vào một nước nào, thường bị đồng hóa, thâm đượm dân 
tộc tính của nơi ây. Trên thê giới có hàng trăm truyện Tầm Cám, và 
ngày nay trên bán đảo Ân-độ Chi-na, người Chiêm-thành, người Cao- 
nguyên, người Việt-Nam chúng ta mỗi nơi đều có tích truyện như thê, song 
tàu sắc dân tộc của mỗi truyện đều khác nhau. 


NỀN TẢNG TRIÊT LÝ CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH 


Ảnh hưởng quan trọng đã chỉ phổi một phần lớn truyện cổ tích là 
tín ngưỡng của dân chúng. Loài vật biết nói và thuyết luân hổi trong 
truyện cô tích là ân tượng rõ rệt của Phật giáo trong cổ tích phương 
đông nói chwng và Việt-Nam nói riê:.. Sách Phúc âm là một truyện cỗ 
tích vĩ đại diễn tiên trên nhiều thê kỷ. Phẩn nhiều cổ tích đểu là phương 
tiện tuyên truyền đắc lực cho tôn giáo, từ Phật-giáo, Lão-giáo, Bà-la- 
môn đên Hồi-giao, Thiên-Chúa-giáo... và sự truyền bá của truyện cô tích 
một phản lớn cũng nhờ ở sự tuyển truyển của tôn giáo. 


Con người thời xưa sông ở trong một không khí tỉnh thản siêu 
hình, tin tưởng ở các thê lực siêu việt vô hình, kỳ vọng ở sự nhiệm mầu 
tương trợ cho mình trong cuộc sông. 

Chưa ý thức rõ rệt về vũ trụ cũng như chưa tin ở sức mình, 
người ta cho rằng con người lệ thuộc các lực lượng siêu nhiên và thê 
giới loài người liên hệ mật thiết đền các thề giới thần tiên, thiên đàng, 
địa ngục... cô tích cũng như thần thoại, khởi điểm từ một căn bản thiêng- 
liêng, và giải quyêt câu chuyện bằng lẽ nhiệm mầu. Trong cổ tích thì số 
mệnh hay thê giới siêu nhân can thiệp cứu giúp người thiệt thòi, cũng 
như các thần ở trong thần thoại, truyền thuyết. Có thể nói rằng cổ tích 
là một hình thái biên hóa của thần thoại, truyển thuyết và tác giả câu 
truyện cỏ tích lúc đâu biên những sáng tác của mình thành ra thể ĐIỚ1 mơ 
mộng cho những tâm hồn đơn sơ, thơ trẻ. 


Thê giới quan đã ánh hưởng đến tư tưởng và tỉnh thần truyên 


CÔ TÍCH 15 


cổ tích cũng như đã chỉ phổi thản thoại Việt-Nam, 
căn cứ vào triệt lý luân hồi, bất sinh bẩt diệt và 
vạn vật tương quan. 


Buổi đầu, dân tộc ViệtNam cũng như các 
dân tộc sồng bằng nông nghiệp, quan niệm luân hồi 
theo ảnh hưởng của sự sinh sinh hóa hỏa của vạn 
vật, rồi đền khi Phật giáo du nhập, triết lý luân hồi 
tmmới thành hệ thông vững chắc với các thê giới Niẻt 
bàn; Địa ngục và con người sông hệt kiềp này rồi đầu 
thai qua kiệp khác theo nghiệp của mình. 


Triết lý bắt sinh bất diệt phát triển mạnh 
với Đạo giáo truyển sang Việt-nam thành một tín 
ngưỡng cho rằng ngoài cõi trần còn một cõi không 
sinh không diệt gọi là Bồng lai dành cho những người 
tu luyện theo đạo thần tiên. 


Triệt lý vạn vật tương quan cho rằng giữa 
con người và vạn vật có liên hệ mật thiệt, ngoài cõi 
trần còn có thượng giới (cõi trời), thủy phủ (cõi 
nước) âm phủ (cõi âm) và ba thể giới này có ảnh 
hưởng chỉ phôi thê giới loài người. 


Truyện cô tích ViệtNam phẩn lớn đã bắt 
nguồn ở ba triệt lý trên đây, ba tín ngưỡng đã ảnh 
hưởng sâu rộng trong tâm hồn người Việt thời xưa. 


Trong thời kỳ phong kiên, tín ngưỡng bao 
trùm tư tưởng con người. Tôn giáo là tâm gương 
phản ảnh ý thức của nhân loại, truyện cô tích phẩn 
nhiều đã bắt nguồn ở tín ngưỡng. Thời kỳ tín ngưỡng 
thịnh hành cũng là thời kỳ truyện cô tích phát triển 
mạnh mẽ. Do đó mà truyện cô tích có một giá trị đặc 
biệt về mặt giáo dục và tư tưởng. Tính thần côt 
truyện bao giờ cũng nhắm mục đích thể hiện kỳ vọng 
của con người là thiện thắng ác, chính thắng tà, ở 
hiển gặp lành. Tác giả truyện cô tích tạo nên một sự 
« đến bù » cho con người lương thiện khôn khô. Kêt 
câu thần kỳ của những câu truyện diễm ảo phản ảnh 
xa xôi thê giới thần tiên, cực lạc, thiên đàng trong 
tôn giáo đôi với con người thê gian. Vì thê mà nển 
văn chương vô danh truyền miệng này bàng bạc một 
luân lý tin tưởng lạc quan, truyện cô tích thành ra 
nguồn an ủi lý thú cho con người trong cuộc sông, 
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Nhân sinh quan tự nhiên, lành mạnh, vui tươi của dân tộc Việt-namn đã 
Ảnh hưởng rõ rệt trong nhiều truyện cô tích bắt nguồn ở tín ngưỡng 
tôn giáo du nhập vào nước ta, như đạo Phật, đạo Lão trong thời kỳ 
phong kiên , ngoài tự nhiên giáo của dân tộc. 


CÔ TÍCH VÀ LỊCH SỬ 


Ngoài địa hạt của tín ngưỡng, truyện cổ tích phác họa lại đời sông 
của dân tộc, truyển lại những tình cảm sinh động rung cảm chúng ta hơn 
là những sự kiện khô khan ghỉ chép trong chính sử. Truyện cổ tích lịch 
sử căn cứ vào các sự việc có thật, song người kể lại thi vị hóa thực tế, 
đem tưởng tượng thêu dệt cho thêm phản kỳ thủ. Các sự kiện, nhân vật 
lịch sử được nghệ thuật hóa trong truyện cổ tích làm cho người ta 
thích thú nghe và truyền tụng mãi từ đời này qua đời khác. Loại này 
xuât hiện trong quá trình diễn tiên của dân tộc, nói lên lòng thành kính 
ghi nhớ, cảm mên hay oán ghét của dân chúng trước người và việc đã xây 
ra có quan hệ với lịch sử. 


Cổ tích đã tổn tại, lưu truyền được bao nhiêu đời là nhờ rập 
theo khuôn của tâm lý dân chúng. Mỗi câu truyện cô tích đểu gợi một 
trạng thái điển hình, giải thích một thực tê, nêu lên một gương mẫu cho 
người đời bắt chước theo. Những hoàn cảnh mẫu chổt làm nến tảng cho 
các truyện cô tích cát nghĩa rõ về thân phận con người. 


Quan niệm vể thời gian, những biên cô trong cô tích đều xẩy ra 
trong một hiện tại bât diệt không giông với thời gian lịch sử của các biên 
cô đời người. Thời gian mẩu nhiệm + ngày xưa" của truyện cô tích, cũng 
như thần thoại, không phải lệ thuộc năm tháng. Nhân vật cổ tích cũng 
lớn lên trong một thời gian thần thoại : chỉ trong vài hôm là tmmạnh lớn 
để vào đời mạo hiểm, anh hùng. Kiệp sông của nhân vật cô tích vượt khỏi 
thời gian người đời và ở trong một hiện tại bât diệt. Thời gian thần 
thoại này tràn lân cả vào đời sông của các nhân vật có thực ở trong lịch 
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sử cụ thể. Vì thực tÈ lịch sử đã bị ký ức công cộng và óc tưởng 
tượng nên thơ biển cải, nhân vật lịch sử hóa thành ra anh hùng của 
thần thoại, cổ tích. Sự kiện lịch sử dù có quan trọng đên đâu, dân chúng 
cũng không ghỉ nhớ lâu bển bằng khi sự kiện hay nhân vật lịch sử gần 


gũi với gương mẫu thản thoại hoặc cỗ tích phù hợp với trí tưởng 
tượng nên thơ của họ. Cho nên truyện những anh hùng lịch sử dân tộc 
cỗ tích hóa đểu được dân chúng truyền tụng hơn là trong chính sử. 


Ký ức dân chúng khó ghi nhớ các biên cô lịch sử thực sự và 
hình ảnh + cá nhân › có một nhân cách riêng biệt. Ký ức dân chúng tiên 
triền theo khuôn khô của tư tưởng thản thoại, cho nên nhân vật lịch 
sử dễ bị hòa mình vào kiểu mẫu cỗ tích và biên cô lịch sử lẫn vào trong 
hành động thản kỳ. Do đó mà các nhà sáng tác truyện cô tích đã biên 
đổi những biển cô lịch sử và nhân vật lịch sử mật hẳn tính chât thực 
tê mà thành ra những gương mẫu muôn đời của thản thoại để dân chúng 
ghỉ nhớ dễ dàng. Dưới mắt dân chúng, chinh sử trở nên mơ hồ, cô 
tích thần thoại mới là sự thật, vì đã đem lại cho câu truyện một ý nghĩa 
sâu sắc, phong phú hơn trong khi phổ diễn đời sông con người. 


Truyện cổ tích phản ảnh trạng thái sinh hoạt vật chât và tính thần 
của dân tộc, thể sự nhân tâm, hoặc tình cảm của con người, lổng vào 
một khung cảnh của giai đoạn nào đó trong xã hội phong kiên, hoặc xóa bỏ 
hẳn thời gian và không gian. Có khi cầu truyện ít mang tính chât hoang 
đường vì chú trọng diễn tả đời sông thực tế, hay mang nặng tính chât 
hoang đường, sự việc và nhân vật hoàn toàn bịa đặt -để nói lên ước vọng; 
tâm tư của người kể. Sự xuât hiện của loại này diễn ra suôt trong quá 
trình lâu dài của xã hội phong kiên, để lại cho chúng ta những tài liệu 


vô củng quý giá về đời sông mọi mặắt của tỏ tiên ta ớ thời xưa. 
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Ảnh hưởng của văn hóa Ân-độ và Trung-hoa cũng đem lại cho kho 
tàng cổ tích Việt-Nam một số truyện, đã đồng hóa theo dân tộc tính. Bụt và 
Tiên không hằn là nhân vật của đạo Phật, đạo Lão rnà trở nên tượng trưng 
cho lẽ phải, lòng thiện theo sự công bằng, đạo đức lý tưởng của dân chúng. 
Khuynh hướng tôn giáo nhường chỗ cho khuynh hướng siêu việt, phù 
hợp với tâm hồn thơ mộng của dân tộc muôn giải quyêt những sự khó 
khăn, bât công ở đời bằng phép nhiệm mầu của những nhân vật siêu 
phàm. Tiên, Phật, anh hùng siêu nhân trong cô tích gián tiêệp diễn đạt 
lòng tin tưởng cô truyển muôn nói lên quan niệm siêu nhiên về sự vật 
và bày tỏ tư tưởng qua các câu truyện xưa huyền ảo, tơ mộng. 


KHO TÀNG CÔ TÍCH VIỆT NAM 


Truyện cô tích Việt-Nam đã xuât hiện từ thời kỳ nào ? Theo 
những tài liệu ghi chép trong sách vở thì dâu tộc ta đã sáng tác ra truyện 
cô tích rât sớm, trong thời kỳ còn ở chè độ thị tộc. Sách Giao Chứu Ký 
cùa Triệu-Công và Tăng-Cồn viết thời Bắc thuộc có ghỉ chép một số 
truyện của người Việt đặt ra từ đời trước. Đên thê kỷ thứ XIII, trong Việt 
điện u linh tập của Lý Tê Xuyên và Lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thê 
Pháp ở đời Trần, có ghi nhiều truyện đã lưu truyền trong dân chúng. 
Qua thê kỷ XV, Nguyễn Dữ lại ghi thêm ở trcng Truyển kỳ mạn lục 
tồi đên thê kỷ XVIII, dịch giả Chỉnh phụ ngâm, Đoàn thị Điềm soạn ra 
sáu truyện trong Tục truyền kỳ. Sau đó, nhiều truyện được ghi chép 
thêm trong các sách chữ hán và nôm của người Việt biên tập, như Tang 
thương ngẫu lục của Phạm Đình Hồ, Thoái thực ký uăn của Trương quộc 
Dụng, Công Dư Tiệp Ký, Lan trì liền ăn lục của Lê quý Đôn. 


Đên khí có chữ quộc ngữ, ngoài Truyên đời xưa của Trương Vĩnh 
Ký, Truyện giải buồn của Huỳnh Tịnh Của, Truyện cổ nước Nam cùa 
Nguyễn văn Ngọc, có nhiểu truyện đàng rải rác trên các báo, tạp chí ở 
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trong nước. Ngoài ra, còn một sồ viềt bằng chữ Pháp đăng báo hoặc in 
thành sách do người Việt và người Pháp biên soạn. 


Truyện cô tích Việt-Nam có cả một kho tàng đổi dào, lưu truyền 
trong dân gian từ trước đền nay, chỉ mới ghỉ chép được một phần. Cũng 
như các loại truyện kể khác, cổ tích đã biển đổi theo thời gian, hoàn 
cảnh địa phương của người kể lại. Tuy mỗi đời, mỗi nơi truyển tniệng 
có khác nhau song chủ để và ý nghia của truyện không vì thể mà thay 
đổi khác. 


Truyện cổ tích dân tộc truyển miệng có thể chia thành mâẫy loại 
rTÕ rỆt : 

1— Truyện cổ tích phong tục, tức là các truyện nói đền các sự 
việc, nhân vật có dính líu đền phong tục rổi thêu dệt, mỹ hóa cho thêm 
phần ly kỳ, đặc biệt. Loại :ruyện phong tục phản ảnh chân thành trạng 
thái sinh hoạt vật chât và tỉnh thẩn của dân tộc hoặc quan niệm về sự 
tích của vạn vật chung quanh. Các tục lệ cổ truyển của dân tộc cũng 
như các loài động vật, cỏ cây, cảnh trí đât nước được trí tưởng tượng của 
dân chúng giải thích vô cùng nên thơ và đem lại một tâm tình gần gũi 
với con người Việt, mang nhiều vêt tích xa vời trong quá khứ. 


2— Truyện cô tích lịch sử hay là truyền thuyết là những truyện 
ta ngợi những anh hùng dân tộc, kỳ tài Việt-Nam, biểu hiện lòng yêu 
đât nước, sức mạnh bât khuất của một giông nòi sông giữa một thiên 
nhiên ác liệt, xứ sở luôn luôn bị ngoại xâm đe dọa. Những công lao 
của tổ tiên đã anh dũng chiên đâu cứu quôc, bảo vệ giang sơn, sự nghiệp 
phi thường của các nhân vật xuât chúng trong suôt quá trình lịch sử dân 
tộc, đều được dân chúng ghi nhớ trong những truyện lịch sử, để biểu 
dương lòng tự tin vào vận mệnh của giỏng nòi, tính thẩn quật cường 
của dân tộc khi đât nước bị giấy xéo, ý chí độc lập của một quốc gia 
bé nhỏ trước kẻ thù không lổ phương bắc. Những nhân vật lịch sử ở 
trong truyện cô tích đã được tô điểm, thi vị hóa cho thêm ly kỳ khác 
với trong chính sử, để được thêm gần gũi với dân chúng, và do đó được 
nhiều người truyển nhớ, yêu mên hơn. Mỗi truyện cô tích về anh hùng 
dân tộc là những tâza gương yêu nước mà tác giả vô danh thời xưa đã 
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khéo cường điệu hóa để lại cho hậu thê noi theo. Các 
nhân vật không phải là anh hùng dân tộc song có 
những hành động xuât chúng và được dân chúng ghi 
nhớ cũng thuộc về truyện cô tích lịch sử. 


3— Truyện cổ tích thê sự là những truyện 
mô tả đời sông thực tế của xã hội, về nêp sông đặc biệt 
của dân tộc. Loại truyện này có khi nhuôm ít nhiều 
tính chât hoang đường song chủ yêu là làm nổi bật 
các điển hình trong đời sông người Việt, nói về nhân 
tình thể thái, phản ảnh một sự việc có thật được thêu 
dệt cho thêm phần kỳ thú. Trong đây bệc lộ các trạng 
thái về đời sông thời xưa mà chúng ta không còn mây 
tài liệu đích xác. 


[IIIEI 


4— Truyện cổ tích tình cảm nói lên tình yêu 
giữa trai gái, tình nghĩa vợ chồng, bè bạn, tình yêu 
_ thừơng của cha mẹ đổi với con cái, lòng hiểu thảo 
đổi với cha mẹ. Tình cảm trong đây được biểu lộ 
dưới nhiều khía cạnh, quan niệm tự do luyên ái đặc biệt 
của dân tộc được để cao, khác hẳn với luyên ái quan 
phong kiên chịu ảnh hưởng của Trung Hoa. Quan 
niệm lành mạnh, hồn nhiên nhưng không thiêu phẩn 
thắm thiêt, mặn nồng của con người Việt Nam được 
phô bày rõ rệt. Tình yêu không gò bó trói buộc con 
người, tình với nghĩa bao giờ cũng đi đôi với nhau, 
giữa trai gái thì thiệt tha bât châp mọi trở lực, giữa 
vợ chồng thì mặn nồng chung thủy, trong gia đình 
thì thắm thiết không ích kỷ, giữa bè bạn thì gắn bó 
âu đài... Tình cầm trong truyện cô tích Việt Nam 
vừa biểu hiện đúng tâm tình nhân loại vừa phản ảnh 
tính chât độc đáo của dân tộc. 


5— Truyện cô tích hoang đường, là những 
truyện tưởng tượng, trong đó màu sắc huyển ảo xóa 
nhòa thực tê khắc nghiệt, gồm những truyện thần tiên, 
tmma qui, quái đản. Loại truyện này tiêm nhiễm ít 
nhiều tư tưởng của đạo Phật, đạo Lão cùng các phái 
chiêm nghiệm như phong thủy, pháp thuật... song 
người Việt ít nặng về tinh thản tôn giáo, nên trong 
đầy sự can thiệp của Trời, Phật, Tiên, Thánh tượng 
trưng cho lòng tin tưởng hồn nhiên của dân chúng ở 
điều thiện, lẽ phải, đạo đức công bằng ở đời hơn là 
do tín ngưỡng siêu hình. Ở hiển gặp lành, làm ác 
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gặp dữ, nhân sinh quan tự nhiên, lành mạnh của dân 
chúng trong truyện cỗ hoang đường nhiều khi lẫn lộn 
với tư tưởng quả báo, luân hồi của Phật giáo, song 
các quyền năng siêu hình can dự vào cuộc sông con 
người, đem đền nguồn an ủi, tin yêu cho những người 
lương thiện và trừng phạt những kẻ gian ác, như 
Tiên, Phật, đã bị đồng hóa, tượng trưng cho đạo đức 
lý tưởng, luân lý thực tê của dân chúng. Màu sắc tôn 
giáo bàng bạc trong các truyện cỗ hoang đường có 
nhiều yêu tổ của một đạo công bằng ở đời hơn là yêu 
tô tôn giáo huyển bí qua nhân sinh quan thực tế của 
con người Việt. 

6.— Truyện cổ tích tôn giáo, là những truyện 
thể hiện rõ rệt tư tưởng giáo lý của nhà Phật, tỉnh 
thần thoát tục của đạo thần tiên, thuyêt định mệnh... 
Đạo đức, luân lý, tín ngưỡng siêu hình nổi bật qua 
các câu truyện có một mục đích rõ rệt cổ võ cho 
tôn giáo. 

Phân tích và phân loại những truyện cổ #ích 
như trên để chúng ta có một nhận định về từng loại, 
song có khi tính thản câu truyện của loại này có thể 
pha lẫn với loại kia, và một truyện cổ tích vừa thuộc 
loại này có thể vừa thuộc loại kia, cũng như truyền 
thuyết lẫn lộn với cổ tích. 


Dù thuộc về loại nào, truyện cô tích vẫn chứa 
đựng tâm tình, ước vọng của con người Việt, bộc lộ 
rõ rệt tỉnh thản của dân tộc trong quá trình lịch sử, 
phản ảnh các trạng thái sinh hoạt của dân tộc. Những 
tác giả vô danh của bao truyện cô tích còn truyền lại 
đền ngày nay đã gửi gắm tình cảm, nêp sông, lôi nghĩ 
của tô tiên chúng ta vào trong nển văn chương bât 
hủ này. Cả một quá khứ phong phú của dân tộc 
sồng lại dưới muôn vàn khía cạnh trong những 
truyện cô tích, cũng như một tập tranh truyền thần 
xã hội lần lượt phô bày những hoạt cảnh muôn hình, 
muôn vẻ của người xưa. Mỗi truyện cổ tích là một 
bài học về ch sử sông động của đân tộc, là những 
tài liệu vô cùng quý giá về con người ngày trước, 
của văn minh xưa. 

Ngoài giá trị về mặt tư tưởng, truyện cổ 
tích Việt Nam có một giá trị nghê thuật đặc biệt, 
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Óc tưởng tượng đổi dào của người xưa đã thêu dệt thành những mộng 
đẹp kỳ thú, mà mỗi con người Việt Nam đều thầm nhuản, rung cảm từ 
thuở âu thơ. 


Vừa hiện thực, vừa lãng mạn, sức tưởng tượng mạnh mẽ, nên thơ 
và gợi cảm ở trong truyện cổ tích tạo nên những hình ảnh rât tượng trưng, 
thi vị (người đẹp trong tranh h:n ra với Tú Uyên, bóng anh lái đò Trương 
Chi thầp thoáng trong chén ngọc tan hòa theo giọt nước mắt My Nương, 
chim hoàng oanh tượng trưng cô Tâm...) Lỗi xây dựng những nhân vật 
điển hình, cá tính đặc biệt trong hẩu hết các truyện cổ tích ghi sâu vào 
trí nhớ người nghe là một nghệ thuật độc đáo của ngành văn học truyền 
khẩu này. Truyện cổ tích hoặc giản dị hay ly kỳ đều được bổ cục một cách 
khéo léo, dẫn dắt người nghe đi đền một kết cục lý thú, tài tình. Qua trí 
tưởng tượng đơn sơ, ngộ nghĩnh, thi vị của tác giả cô tích, mỗi truyện 
hóa thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp hồn nhiên, thơ âu... và cả kho 
tàng cô tích Việt Nam là những viên ngọc đơn sơ sáng màu vinh viễn. 


Những truyện cô tích cảm động và thơ ngây, dịu dàng hay sâu 
sắc, hùng tráng hay mơ màng, diễm ảo hay khủng khiệp, đều xa hoặc gẩn 
đính dáng đền cuộc sông của chúng ta. Từ giòng sông, ngọn núi đền cỏ: 
cây, muông thú, những vật dụng thường ngày, vạn vật chung quanh, mỗi 
thứ đểu mang một sự tích, chứa đựng một nỗi niểm gửi gắm của con 
người đã sông trên đât nước Việt-nam. Đâu đâu cũng nghe kể lễ những 
tích chuyện nói lên tâm tình của những người đã khuât và mỗi chuyện 
như một sợi giây ràng buộc người nghe với quê hương, nòi giồng, với 
hồn dân tộc. Truyện cô tích bàng bạc khắp nơi, len lỏi vào đời sông của 
con người ở mọi tảng lớp, hòa nhịp con người với vũ trụ thành một 
toàn thê nhịp nhàng. 


Ngoài những giá trị: về mặt xã hội, phản ảnh đời sông thực tế cô 
hữu của dân tộc một cách nên thơ; về mặt tình cảm và tư tưởng, thê 
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hiện những mộng tưởng vừa lãng mạn vừa thực tế của con người 
Việt tin tưởng lạc quan, lành mạnh ; về mặt nghệ thuật, diễn đạt được 
trí tưởng tượng vô cùng phong phú và những rung cảm thâm mỹ, đơn 
sơ mà tê nhị — đặc tính của truyện cổ tích Việt-nam là nói lên được 
sự điều hòa giữa mơ mộng và thực tề của con người Việt. 


Với nội dung phong phú và nghệ thuật uyển chuyển, truyện cổ 
tích Việt-Nam chẳng những là một kho tàng quí giá trong nền văn học 
truyền miệng của dân tộc, mà còn là một giá trị đáng kể trong kho tàng 
cồ tích của nhân loại, sỗng mãi mãi với con người Việt Nam. 
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LÝ ÔNG TRỌNG 


Ngày xưa, cuôi đời Hùng Vương, ở huyện Từ Liêm, quận Giao 
Chỉ, có một người họ Lý, tên Thân, thâu hình to lớn, cao hai trượng ba 
thước, sức mạnh vô cùng. Thân lỡ tay làm chết người, bị tội tử hình, 
song vua Hùng Vương tiệc người kỳ dị, dũng mãnh nên không nỡ giễt. 
Đến đời Thục An Dương Vương, Tản Thủy Hoàng muôn xua quân sang 
chi++ Việt-Nam, vua Thục bèn đem Lý Thân ra công hiên. Tản Thủy 
Hoàng được Lý Thân lây làm quí lắm, phong cho làm Tư lệnh Hiệu úy 
mang quân ra đóng giữ bờ cõi ở Lâm Thao. Trông thây hình thù 
không lổ của Lý Thân, quân sĩ nước Hung Nô khiếp sợ không dám quấy 
nhiễu. Tần Thủy Hoàng lại phong cho Lý Thân làm Vạn Tín Hầu và cho 
phép được trở về Nam thăm xứ sở. 


Mây năm sau, quân Hung ÑNô lại quây rôi ở biên thùy, Tản Thủy 
Hoàng nhớ đên Lý Thân, sai sứ sang vời. Lý Thân không chịu đi làm 
tôi cho nước ngoài bèn trôn vào rừng. An Dương Vương phải nói dôi 
là Lý Thân chét rồi. Tân Thủy Hoàng đòi lây xác của Lý Thân. Bát đắc 
đi Lý Thân phải tự tử, An Dương Vương sai lây thủy ngân ướp xác Lý 
Thân rồi mang nộp cho Tản Thủy Hoàng. T.ây Lý Thân đã chết, Tản 
Thủy Hoàng cho đúc đồng làm tượng đem dựng ở cửa thành Tư Mã 
đật Hàm Dương, gọi là tượng Lý Ông Trọng. Tượng cao lớn hai.trượng, 
thân hình khổng lồ, bụng rẩt to, trong bụng làm rỗng có thể chứa được 
nhiều người, hai tay và đầu, cô có máy cử động, mỗi khi có người nước 
ngoài đên viêng, thì đã có người ở trong bụng tượng kéo máy cho tượng 
cử động. Nước Hung Nô lầm tưởng Lý Thân còn sông nên sợ oai mà không 


dám phạm vào cửa ải. 
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Đên đời Đường, Triệu Xương sang đô hộ đât Giao Châu, nghe 
tiêng lập đến thờ Lý Thân. Tới khi Cao Biển qua Việt Nam đánh quân 
Nam Chiêu, cho trùng tu ngôi đến và tạc tượng để thờ gọi là đển Lý 
hiệu úy, ở làng Thị hiện, huyện Từ Liếmh, ngay bên sông Cái, cách phía 
tây thành Đại La (Hà nội ngày nay) trên năm mươi dặm. 


HAI BÀ TRƯNG 


Ngày xưa, về thời nội thuộc nhà Hán, ở huyện Mê-Linh, đât Phong 
Châu, có Lạc tướng họ Hùng sinh „rợc hai người con gái, chị tên là 
Trắc, em tên là Nhị. 


Trưng-Trắc lây chồng là Thi Sách, thuộc giòng dõi Hùng-Vương; 
cảm đầu châu Chu Diên. Viên thái thú đô hộ bây giờ là Tô~Định, tính 
thám tàn bạo dgược, thây Thi Sách là người có chí khí yêu nước và 
hai họ quí tộc Lạc-Việt ở Mê Linh và Châu Diên giao kêt có thanh thê 
lớn trọng dân chúng, sợ có hại về sau, bèn lập mmưu bắt Thi Sách giêt đi. 


Trước tình thê ây, Trưng Trắc mới cùng em gái là Trưng Nhị hiệu 
triệu các nhà quí tộc trong nước và chiêu tập binh sĩ đề dây nghĩa. Sẵn lòng 
oán hận, bât bình những thủ đoạn tham tàn và chính sách đồng hóa của quan 
lại nhà Hán, các nhà qui tộc và dân chúng trong các quận Cửu Chân, Nhật 
Nam, Hợp Phô đều nổi lên hưởng ứng với Trưng Trắc ở quận Giao Chỉ. 


Khêng ba› lâu được hơn mười vạn quân, chị em bà Trưng phât 
cờ 'thởi nghĩa, đánh đuôi Tô Định phải chạy ra biển Nam Hải mà trồn về 
Tàu. Thừa thê hai chị em bèn đánh tràn quân nhà Hán, chim lại năm 
mươi sáu thành ở Linh Nam, rồi xưng vương, vào năm Canh tí (4o năm 
sau công nguyên) đóng đô ở thành Mê“Linh. 


Bà Trưng làm vua được hai năm, vua Quang-Vũ nhà Hán sai viên 
lão tướng là Phục ba tướng quân MIã Viện thông nhứt đại đội binh mã 
sang đánh. Hai chị em bà Trưng kéo quân ra nghênh chiên kịch liệt. Thầy 
khí thê quân Nam quật cường, liệu bẻ khó thắng, lại thêm có nhiểu đội 
nữ binh dũng cảm của hai bà, Mã viện liển hạ kê bắt, quân sĩ nhà Hán 
trần truồng mà giao chiên, làm cho các đội nữ binh trông thây phải xâu 
hồ, ngượng ngùng quay đi thành ra mât nhuệ khí. Rồi lợi dụng chỗ đó, 
Mã Viện thúc quân xông tới làm cho quân của hai bà phải thua. Trưng 
Vương rút về giữ Câm Khê (nay thuộc Vĩnh Yên), địch tràn tới, hai bà 
xua quân chông trả niãnh liệt. Quân Tàu lại giở trò quÌì quyệt trơ tráo 
khỏa thân để làm cho các đội nữ binh của hai bà phải bỏ chạy, rồi thừa 
thê đuổi theo. Cùng đường chạy đền Hát Giang, chị em bà Trưng cùng 
gieo mình xuông sông để thoát khỏi tay quân địch vây bắt. 
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Tục truyển rằng Trưng Trắc và Trưng Nhị nhảy xuông sông Hát 
thì hóa ra hai tượng bằng đá nổi trên mặt nước mà trôi đi. Dân các 
làng thầy vậy tranh nhau ra khẩn để vớt về thờ. Hai pho tượng trôi đên 
làng Đồng Nhân, huyện Thanh 'Trì (thuộc Hà-đông), dân mới vớt lên được 
rồi lập đến thờ ở bãi sông làng. Trên bờ sông Hát, dân chúng nhớ công 
đức hai bà dựng đến thờ ở ngay chỗ hai chị em đã tuẫn tiết. 


Người ta truyền tụng rằng đến thờ hai bà rầt linh thiêng. Đời vua 
Anh Tông nhà Lý, gặp năm trời đại hạn, ruộng đâầt không cầy được, nhà 
vua sai Uy Tĩnh thiển sư đền đển thờ hai bà để cầu mưa. Quả nhiên giữa 
hôm ây trời mưa tầm tã, vua thây linh ứng hiển nhiên bèn ra lệnh cho xây 
lại đến thờ hai bà thêm nguy nga và phong tặng là Trinh linh Nhị phu nhân. 
Đền đời nhà Trần lại gia phong là Ủy liệt chê thắng thuần trình bảo thượng 
lưỡng phu nhắn. 


Ngày nay đển hai bà vẫn còn ở làng Đồng Nhân, hàng năm đền 
ngày mồng sáu tháng hai dân chúng trong nước vẫn nhớ làm lễ trọng thẻ. 


PHÙNG HƯNG 


Ngày xưa, vào thời nội thuộc nhà Đường, ở quận Đường Lâm 
(thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay) có ông Phùng Hưng vồn dòng dõi quan 
lang, làm tù trưởng tại châu này. 


Phùng Hưng sức khỏe khác thường, đâm chết cọp, đẩy ngã trâu. 
Em ông là Phùng Hải cũng có sức mang nỗi nghìn cân đi thẳng một hơi hơn 
mười dặm. Hai anh em lại nôi tiếng hào hiệp nên được dân chúng quanh 
vùng cảm phục, hào kiệt các nơi theo về, thanh thê mỗi ngày một lớn. 


Gặp lúc nhà Đường suy yêu, sự cai trị của quân Tàu ngày càng 
khe khắt, anh em họ Phùng bèn cùng mưu khởi nghĩa, đem quân tràn 
chiêm các châu quận. Phùng Hưng đổi tên là Cự Lão, tự xưng là Đô quận, 
Phùng Hải đổi tên là Cự Lực, tự xưng là Đô bảo, cẩm quân tiên đánh 
phủ Đô hộ. 

Đô hộ phủ bây giờ do Cao chính Bình đứng đảu, dàn quân chông 
trả, bị binh sĩ họ Phùng đánh tan, phải rút vào cô thủ trong thành. Họ 
Cao lo sợ thành bệnh mà chết. Phùng Hưng mới chiêm giữ thành, cẩm 
quyển được bây năm thì mât. 

Bộ hạ muôn lập Phùng Hải lên thay thê, nhưng trong các tướng 
có người đẩu mục là Bồ phá Lạc, sức khỏe phi thường, nhât định không 
nghe, lập con Phùng Hưng là Phùng An lên nôi nghiệp, rồi đem quấn ra 
đương đẩu với Phùng Hải. Hải chịu thua, Bổ phá Lạc bắt đẩy ra ở 
động Chu Nhan, 
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Phù+g An được nội ngôi, tôn vua cha là Bô Cái đại vương (tục 
người Việt bây giờ gọi cha là Bỏ, gọi mẹ là Cái). Được hai năm, vua Đức 
Tôn nhà Đường phái Triệu Xương sang nước Ñam làm Đô hộ sứ. Triệu 
Xương sai sứ đên chiêu dụ, Phùng An chịu tùng phục, cơ nghiệp họ 
Phùng mới đô. 

Tục truyền rằng khi Phùng Hưng mới mắt, thường hiển linh hiện 
về với nghìn xe, muôn ngựa, ở trên các ngọn cáy cùng các mái nhà trông 
tựa như những đám mây ngũ sắc. Lại có tiêng đàn sáo, bát âm ở trên 
không cùng tiêng quát tháo, và thâp thoáng trông thây cả cờ, tàn, võng, 
lọng. Phàm trong vùng có việc gì mừng hay lo, đều có báo mộng cho 
các hào trưởng. Dân gian thây nhiều sự linh ứng mới lập miêu thờ ở 
mé tây phủ Đô Hộ. 

Đên đời Ngô Quyển, có giặc ở phương Bắc sang xâm phạm 
nước Nam, Ngô Quyển nằm mơ thây một ông cụ tóc bạc phơ, áo mũ 
chỉnh tế, tự xưng là Phùng Hưng đến bảo rằng: ‹« Tôi xin linh một 
muôn thần binh phục sẵn ở chỗ hiểm yêu, ông nên tiên binh mà đánh 
giặc đi, đã có tôi cứu giúp, không phải lol » Đên lúc Ñgô Quyển đánh 
nhau với Hoằng Tháo ở sông Bạch Đẳng, nghe trên không có tiếng ngựa 
xe ảm ẩm xông về phía quân địch. Phá được quân Nam Hán, Ngô Quyển 
trở về sai sửa sang đình miêu thờ Phùng Hưng rồi làm lễ trọng tạ ơn. 
Các triểu #ểu có phong tặng, gọi Phùng Hưng là Phu hựu chương tín sùng 
nghĩa đại uương. 


THÂN ĐÌNH LẠP 


Ngày xưa, cuôi thời Bắc Thuộc, trong lúc cả nước đang rên siết 
dưới ách đô hộ ròng rã một ngàn năm, ở miền núi non Bắc Việt, có một 
vị tù trưởng họ Đặng nổi lên chồng lại quan quân Tàu. Được nhiều 
người yêu nước hưởng ứng nồng nhiệt, họ Đặng phât cờ khởi nghĩa từ 
châu nhà, rồi giải phóng được các vùng thượng du, làm chủ lại một phần 
giang sơn đã mắt. 

Đôi phương phải huy động đại đội binh mã đương đầu rồi thừa 
thê đông tràn chiêm lại vùng giải phóng. Trong một trận chiên đâu ác liệt 
với quân thù đông đảo gâp bội, anh hùng họ Đặng chồng trả oanh liệt 
cho đên chết. Muôn diệt trừ hậu hoạn, tướng Tàu cho quân vây bắt để 
giêt cả gia đình họ Đặng, song bà vợ cùng con trai là Đặng-Cao trôn 
thoát được vào rừng sau khi nghe tin chồng và cha tử trận. 


Người vợ góa nuôi con với chí phục thù cho chồng, trả nợ cho 
nước. Đặng-Cao lớn lên trong hoài bão chiêm lại giang sơn đã mật vào 
tay quân giặc, nên vừa đền tuổi trưởng thành đã sửa soạn chiên đâu, 
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ngầm ngẩảm qui tụ chiền hữu bổn phương, chờ thời cơ nổi dậy. 

Một hôm, trong lúc dạo chơi, Đặng-Cao gặp một con kỳ lân hiện 
ra trao cho một chiệc kiểng bằng vàng có phép thần làm cho người mang 
nó được bât khả xâm phạm và bầt tử. Nhưng nẻu chử nhân rời khỏi 
chiềc kiểng thần, dù chỉ trong chốc lát, thì mầt hẻt quyển phép ngay. 


Đặng-Cao thầy kỳ lân xuât hiện trao báu vật cho mình là điểm của 
thần linh mách bảo thời cơ thuận tiện để dây nghiệp, nên hăng hái phẩt 
cờ dóng trông ra quân. 


Thắng tràn liên tiêp, Đặng Cao giải phóng được châu nhà tổi 
tiền quân quyết tâm đánh đuôi quân Tàu ra khỏi bờ cõi xứ sở. Trong 
một trận quyềt liệt gần biên giới, Đặng-Cao gặp một tướng tài của đôi 
phương gửi đền ứng viện. Đôi bên tranh hùng bẩt phân thắng bại, 
chẳng may ngựa vầp ngã, Đặng-Cao bị đội thủ thừa cơ vung kiêm chém 
đứt đầu. Một vị thần bỗng hiện ra nhặt lầy đầu Đặng-Cao lắp lại vào cổ 
mà bảo rằng : + Ngươi hãy quay vể đi và hỏi ba người gặp trên đường 
xem là ngươi đã chết chưa. Nều tât cả đều trả lời « chưa » thì ngươi 


sẽ được sông lại °. 


Đặng-Cao vội quay lui, chạy thẳng vể nhà cho mẹ yên tâm vì có 
lẽ bà đã được tin báo là con đã bị tử trận. Trên đường vể, người 
thứ nhât Đặng-Cao gặp là một ông lão, liển hỏi: ‹ Thưa cụ, tôi đã chết 
chưa ?» Ông lão trả lời: Thôi cậu đừng chê riểu lão già cả mà tội 
nghiệp, sao cậu lại hỏi lão ngớ ngần như vậy ? Khỏe mạnh như thê tổi 
cậu cũng được trời phật phù hộ cho sông lâu như lão đây ». Đi một 
quãng xa, gặp một người lính, Đặng-Cao nhắc lại câu hỏi trên, nghe 
đáp : « Người đã chêt rồi thì không còn hỏi han gì được nữa ". Đặng-Cao 
mừng thẩm, về đên gản nhà nghe tiêng than khóc thảm thiết. Bà mẹ: 
được tin báo là con mình đã tử trận và chiếc kiểng thần binh sĩ lượm 
được cũng đưa về trao tận tay bà. Bà đang vật vã thương khóc thì 
thây Đặng-Cao về hỏi đã chết hay chưa, nên tưởng là con trai hiện 
hồn về, mới nói: + Con đã chết rồi, người ta vừa trao cho mẹ chiêệc kiếng 
đầm máu con vẫn đeo ở cộ đây ›. 


Nghe mẹ nói như vậy, Đặng-Cao bủn rủn cả người, biết là mình 
sắp phải chết, mới vội thuật lại việc thản hiện ra cứu, và cho mẹ hay là 
câu trả lời của mẹ đã giết hại đời con. 

Vừa dứt lời, Đặng-Cao ngã ra chết. Dân chúng nhớ ơn chôn cất 
rật trọng thể và lập đển thờ ở làng Đình-Lạp. Còn bà mẹ chỉ vì một 
câu nói vô tình mà chết con, bị mọi người ghét bỏ, phải đi ăn xin tổi 
chết vì đói khát, đau khô. 


Vẻ sau, mỗi năm cứ đên ngày húy của Đặng-Cao, dân chúng làm lễ 
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cúng long trọng ở đền Đình Lạp để nhớ ơn vị anh hùng dân tộc, đồng thời 
có độn thêm một bát cơm thừa canh cặn cho hồn bà mẹ bất hạnh bị 
thiên hạ nguyền rủa. 


ĐINH BỘ LĨNH 


Ngày xưa, ở làag Đàm gia, châu Đại hoàng, có một người tên Định 
công Trứ, làm nha tướng cho vị đầu mục Dương diên Nghệ, sau trở nên 
thứ sử đât Hoan Châu, Vẻ già, ông Trứ lui vể quê cùng người vợ trẻ là 
Đàm Thị. 

Một hôm Đàm Thị đi tím một mình ở dòng suôi gắn nhà, để quản 
áo ở bụi cây bên bờ, toan bước xuồng nước bỗng thây một con rái cá to 
lớn hiện lên tiên về phía mình. Đàm Thị sợ hãi ngât đi, đền lúc tỉnh dậy 
thì thây mình nằm ở trên cỏ, bên cạnh có con rái cá ủ âp liêm tay bà. Bàng 
hoàng đứng lên, bà vội mặc quản áo lại về nhà, dâu chồng việc lạ thường 
đã xây ra. 

Cách đó ít lâu, Đàm-Thị có thai, ngờ rằng con rái cá kia là Thần 
Nước hiện ra đi lại với bà. Đền ngày, bà sinh được một đứa con trai khỏe 
mạnh, khôi ngô khác thường. Vài năm sau, ông Trứ chết đi, cũng không hể 
biết rằng đứa con kia không phải là dòng máu của ông. 

Về sau, dân làng đánh bẫy bắt được con tái cá ở suôi, giêt ăn thịt 
tồi vứt xương đi. Đàm Thị nhặt xương con rái cá đem về gói lại treo ở bếp. 


Đứa con trai lớn lên, tỏ. ra sức khỏe, thông minh hơn người, giỏi 
về bơi lặn, có thể ở lâu duới nước hàng giờ. Đàm Thị đặt tên con là 
Định bộ Linh 

Một hôm, có thầy địa lý Tàu đên trong vùng tìm đầt có long mạch 
để táng côt cha đem theo, tới gần bờ suôi nhận thây có một ánh hào quang 
đỏ chiêu thẳng lên sao Thiên mã. Thầy địa lý không biểt lặn mới thuê người 
xuông đáy nước xem. Đinh-bộ-Linh nhận lời lặn xuông dưới chỗ vực sâu 
nước chảy mạnh, thây một con ngựa đá đang trừng mắt há miệng nhìn rnình, 
hoảng sợ trở lên nói cho thầy Tâu hay. Y liền bảo Định bộ Linh lầy một 
nắm cỏ đem xuông nhử vào mồm ngựa đá, thì ngựa há miệng ra nuôt lây. 

Khi nghe Bộ-Linh lên kể lại rằng ngựa đã đớp lây cỏ, thầy địa lý 
không dâu được nỗi vui mừng, kêu lên: + Đúng long mạch rtổi! Ai táng côt 
ông cha vào đây thì sẽ được phát đê vương”. Rồi y trao cho Đinh-bộ-Linh 
một gói xương bọc trong cỏ bảo mang xuông cho vào miệng ngựa đá. Đinh- 
bộ-Linh cảm lây lặn xuông đáy nước, nhét gói xương dưới một khe đá rồi 
trờ lên bảo đã đưa cho ngựa nuôt rồi. Thầy địa lý Tàu tưởng thật mừng 
rỡ thưởng tiển cho Đinh bộ Linh và hứa hẹn sau này lên làm vụa sẽ ban 
cho nhiều vàng bạc nữa, . 
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Đinh-bộ-Linh chạy vể nhà thuật lại việc này cùng mẹ rồi hỏi cốt 
cha ở đâu. Đàm-Thị lúc bầy giờ mới nói thật cho con hay rằng Đinh-công- 
-Trứ chỉ là cha nuôi, và trao gói xương rái cá cho Định bộ Linh. Lĩnh lầy 
cỏ bọc mớ xương rồi lặn xuồng vực đưa cho ngựa đá nuôt đi. 


Từ đó Đính-bộ-Lñnh sinh ra can đảm khác thường, các trẻ chăn trâu 
bò đều nể sợ, bầu lên làm tướng. Linh bày trận giả, sai lũ trẻ bẻ hoa lau 
làm cờ, chặt tre làm khí giới, rồi mây đứa làm kiệu cho Linh ngồi đi 
đánh nhau với trẻ làng khác. Một hôm, Linh hội các trẻ ở ngoài đồng, bắt 
con trâu của chú sai đi chăn mô làm thịt để mở tiệc khao quân. Ông chú 
ở nhà nghe tin vác gậy đi tìm, đền nơi chỉ thây một chiếc đuôi trâu chôn 
chặt ở đât, hỏi trâu thì Linh nói trâu đã chui mắt xuông đâầt rồi. Người 
chú tức giận đuổi đánh, Linh chạy đền khúc suôi, bí đường nhảy xuông 
nước, bỗng có con rổng vàng hiện ra cống Linh qua. 

Về sau Định bộ Linh dây lên ở Hoa Lư; dẹp loạn các sứ quân, 
đánh đâu thắng đó, tự xưng là Vạn thắng Vương. Lời tiên đoán của thầy 
địa lý Tàu thực hiện : Đính bộ Linh lên ngôi làm vua, gọi là Tiên Hoàng, 
niên hiệu Đại-Cồ-Việt. 


Tục truyển rằng thầy địa lý Tàu trở sang đền noi thì đã thây 
Đinh tiên Hoàng dựng xong cơ nghiệp, biết họ Định được đầt ầy rồi, bèn 
lập mưu để phản lại, mới xin vào triểu, yêt kiên: « Tâu bệ hạ, ngài được 
ngôi đại địa, cũng bởi phúc mà trời cho, nhưng có ngựa thì phải có gươm 
mới tung hoành lâu dài được, vậy ngài nên cho để một thanh gươm trên 
cổ ngựa mới hay °. Rồi dâng lên vua một thanh gươm trần hai lưỡi rầt 
sắc. Đính tiên Hoàng tưởng thật mới sai lầy thanh gươm buộc lên cổ 
ngựa, không ngờ lưỡi gươm theo sức nước cuồn dân dẫn cắm sâu vào cắt 
la cổ. Ngựa đứt đầu lôi cuồn theo sự sụp đổ của Đinh-tiên-Hoàng, châm 
đứt triểu đại ngắn ngủi của nhà Đinh. 


LÊ PHỤNG HIEU ‹ 


Ngày xưa, ở làng Băng-Sơn, huyện Hồng-Hóa, tỉnh Thanh-Hóa, có 
người to lớn vạm vỡ, râu ria rậm rạp, khỏe mạnh phi thường, tên là Lê- 
phụng-Hièu. Khi 2o tuổi, có hai thôn Cổ-bi và Đàm xá tranh nhau ruộng đât 
đem dân làng ra đánh nhau, Phụng-Hiểu vung cánh tay lên bảo với người 
làng Cổ-Bi rằng : «Chỉ một mình tôi có thê đánh được muôn người °. 

Dân làng mừng lắm, làm rượu để mời Phụng Hiểu ăn uông. 
Phụng-Hiểu uông hẻt một vò lớn, ăn sạch một nồi ba mươi cơm mới no, 
bây giờ mới ra khiêu chiên với người làng Đàm-Xá. Khi hai xã giáp 
chiên, Phụng Hiểu vươn mình lên nhổ một cây to bên vệ đường cẩm ngang 
trong tay, xông vào đánh nhau với dân Đăm-Xá. Dân làng này phải bỏ 
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chạy, không ai dám địch, chạy không kịp thì bị thương, đành phải nhường 
trả ruộng cho làng Côổ-Bi. 


Bây giờ: vua Thái Tổ nhà Lý đang kén người có sức mạnh, để 
sung vào quân túc vệ, nghe tiêng Phụng-Hiểu liển cho vời đên; phong ngay 
chức Võ vệ tướng quân. 


Đền khi vua Thái Tổ mật, Thái Tôn nổi ngôi, có ba vị Vương là 
Dực-Thánh-Vương, Võ-Đức-Vương và Đông-Chính-Vương mưu làm phản, 
đem binh vào Đại nội để cướp ngôi vua. 


Phụng-Hiểu vâng mệnh vua Thái-Tôn đem quân túc vệ ra cửa vung 
kiêm giêt ngay Võ-Đức-Vương. Quân Tam Vương thây vậy, rùng rùng bỏ 
chạy tìm đường tháo thân, quân tức vệ thừa thê đánh tràn ra, giềt quân 
ba phủ không còn mông nào, chỉ có hai vị Vương kia chạy được thoát. 
Binh xong cuộc biên, lúc trở vào triểu, vua Thái-Tôn vỗ vai Phụng Hiểu 
khen ngợi : « Trẫm xem sử nhà Đường, thây Uât:Trì Kinh-Đức cứu nạn 
cho vua Đường Thái Tôn, tưởng là các bày tôi về sau không còn ai trung 
dũng được như thê nữa, nay không ngờ có khanh ›. 


Rồi phảng cho làm Đô Thông tướng quân. Được ít lâu, Phụng- 
Hiểu theo vua Thái-Tôn vào đánh Chiêm-Thành, làm tiên phong phá tan 
quân giặc, bắt được vua Chiêm là Chê Vũ. Thành công trở về, vua định 
thường nhiều vàng bạc và phong tước hầu cho Phụng-Hiểu, nhưng Phụng- 
Hiểu đều từ chôi, xin cho đứng ở trên núi Băng-Sơn ném rnột lưỡi đao ra 
ngoài, hễ rớt xuông chỗ nào, thì xin đât đên đầy để lập nghiệp. 


Vua bằng lòng cho, Phụng-Hiểu đứng ở trên đỉnh núi, ném vút 
thanh đao ra ngoài mười dặm, sa xuông cắm vào làng Đa-Mỹ, quy vuông 
tính ra được hơn nghìn mẫu. Tự đây ruộng thưởng cho công thần gọi là 
tuộng thác đao (nghia là cảm đao) là do sự tích ây. 


Phụng-Hiểu cho con cháu đên ở, lập thành một làng, sồng đền 73 
tuổi mới mật. Dân lập đển thờ ông làm Phúc thản, gọi là Lịch Đại 
Đê.Vương miêu. 


TỪ ĐẠO HẠNH 


Ngày xưa, ở ngôi chùa Thiên-Phúc, trên núi Phật Tích (Sài Sơn); 
gần tỉnh Sơn Tây, có một nhà sư trứ danh tên Lộ, người đời vẫn gọi 
là sư Đạo-Hạnh. Cha Lộ là Từ Vinh làm quan đô sát triểu nhà Lý, đến 
chơi làng An-Lãng, lây vợ người họ Tăng rồi sinh ra Đạo-Hạnh. 


Khi còn nhỏ, Lộ chỉ thích ngao du, tổ ra chí lớn, thường đi lại 
với nhà nho Mao-Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và nhạc sư Phah Ât, Chạ 
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mẹ thầy Lộ suôt ngày chơi bời, đá cầu, lêu lỗng cùng bạn bè, nên thường 
trách mảng luôn, không biết rằng đêm đên, còn lại một mình, Lộ chăm chỉ 
vùi đầu trong sách vở, Một hôm người cha dòm vào buồng con, thây đèn 
le lói, Lộ gục đầu vào bàn ngủ, tay vẫn còn cẩm sách, từ đó mới không 
lo ngại về con nữa. 


Đền kỳ thi tăng đồ thì Lộ trúng cử khoa Bạch Piên. Được ít lâu cha 
Lộ bị Duyên thanh hầu nhờ pháp sư Đại Diệu dùng tà thuật làm hại. 
Xác quảng xuông sông Tô Lịch, trôi đền bên Quyềt Kiểu, ngay trước nhà 
hầu ở rồi đứng thẳng lên không đi nữa. Hầu sợ hãi báo với Đại Diệu 
đên, đọc chú và bắt quyết thì xác ngã xuông theo giòng nước cuôn đới. 


Lộ thể báo thù cho cha, một hôm thây Đại Diệu liển đuổi đánh, 
bỗng nghe trên không có tiêng bảo ‹ Đừng", Lộ quăng gậy bỏ chạy. 


Lộ tìm đường sang Thiên Trúc (Ân Độ) để học phép về chồng với 
Đại Diệu, đi đền xứ Mán Răng Vàng bị cản trờ phải quay lại Lộ đền ẩn 
mình ở núi Phật Tích, ngày đêm chuyên chú tu luyện, đọc đủ mười tám 
vạn tám lần Đại bi tâm kinh đà-la-ni. Một hôm có vị thần hiện bảo : « Ta là 
Trân Thiên Vương cẳm công đức trì tụng của thấy nên đền đây r4 mắt. » 
Lộ mừng rỡ biết là công phu tu luyện của mình đã đạt, có thể báo thù 
được cho cha, bèn đến bên Quyết Kiểu, thử lầy chiếc gậy phép đang cảm 
ở tay mà ném xuông giòng nước đã cuôn xác cha, thì thầy gậy rẽ giòng 
nước mà đi ngược lên, đền cẩu Tây Dương thì ngừng lại. 


Lộ tin ở phép thuật của mình, tìm đến nhà Đại Diệu hỏi : « Mày có 
nhớ đền việc ngày trước không ?» Rồi ngước mắt trông lên trên không, 
chẳng thây gì liển cẩm gậy đánh luôn Đại Diệu một cái. Đại Diệu phát 
bệnh mà chết. 


Thù cha đã trả xong, Lộ muôn thoát vòng tục lụy, đi tìm các nơi 
thanh vắng ở rừng núi mà tu hành, gặp thiển sư Kiểu trí Huyển ở chùa 
Thái Bình và pháp sư Phạm Hợi ở chùa Pháp Vân dạy cho nhiều phép 
thuật cao cường, các loài ác thú đều hàng phục. Trong đêm tôi ông đốt 
ngón tay để làm đèn, phun nước để chữa mọi bệnh rât linh nghiệm. 


Vào hồi bây giờ vua Nhân Tôn nhà Lý không có con trai. Có 
người ở Thanh Hóa dâng sớ tâu: « Tại miển duyên hải, có một đứa trẻ linh 
dị mới lên ba tuổi, xưng là Thản Đồng, cho mình là con vua, người ta gọi 
là Giác Hoàng ». Vua cho người đi dò xét, rồi rước về kinh đô cho ở tại 
chùa Báo Thiên. Thầy đứa trẻ thông minh xuât chúng, vua rầt yêu mêền, 
muôn lập làm Thái Tử. Triểu đình can gián: « Đứa trẻ này thông minh 
linh dị phải đề nó thác sinh vào cung câm mới nội ngôi Hoàng Đề được °. 
Vua nghe theo sai lập đần bẩy ngày bây đêm để cẩu phép thác sinh 
hoàng tử, 
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Sư Lộ đoán biết đứa trẻ kia là Đại Diệu thác sinh, mới bảo 
cùng người chị : ‹ Thằng bé kia là một tên sát nhân thác sinh muôn lên 
làm vua, ta phải ra tay ngăn trừ để tránh hậu hoạn cho nước nhà. » Bèn 
làm môt đạo bùa giao cho chị giả làm người đền xem đám lễ rtổi thừa 
cơ dán giâu lá bùa vào một chỗ trong đàn tê. Đến ngày thứ ba, các đạo 
sĩ đang cúng tê thì Giác Hoàng bỗng sinh bệnh nặng, rổi tự miệng thốt 
ra : ‹ Khắp trong khu vực này toàn lưới sắt bao vây cả, tôi còn lôi nÃo 
mà thác sinh được?» 


Vua cho tra xét, biết sư Lộ đã làm phép êm, bèn sai bắt giam Lộ 
vào Hưng Khánh, rổi giao cho các quan hội nghị định tội. Lúc ây có 
Sùng hiển Hầu đi qua, Lộ gọi Hầu nói : t Hầu có lòng cứu cho tôi được 
-khỏi tội thì tôi sẽ thác sinh vào cung để trả ơn Hảu. » Hảu không có con, 
nhận lời ngay. Tới khi hội nghị, các quan đều nói :« Bệ hạ chưa có hoàng 
tử nên cầu cho Giác Hoàng được thác sinh vào cung mà Từ Lộ lại dám 
làm phép đề ngăn trở thì đáng phải tội chết °. Sùng hiến Hảu mới tâu lên 
vua : «Nêu Giác Hoàng quả là bậc linh dị thì sao Từ Lộ làm phép lại 
không có phép gì đẻ giải cứu được, có phải là Giác Hoàng còn kém tài Từ Lộ 
xa không ? Thần trộm nghĩ rằng bệ hạ nên tha tội cho Từ Lộ đề bắt Lộ 
phải thác sinh vào cung thì tôt hơn.» Vua ngẫm nghĩ cho là phải, ra lệnh 
'tha cho Lộ. Lộ tạ ơn Hầu cứu sông cho và dặn rằng : ‹ Nêu phu nhân có 
thai, khi sắp lâm bổn thì Hầu báo cho tôi biết ». Mây tháng sau, Hầu phu 
nhân có thai, đền khi lâm bồn, quần quại mây ngày chưa sinh được. Hầu 
sai người đi báo tin cho Lộ biết. Lộ tắm rửa sạch sẽ rồi vào trong ghểnh 
núi thoát xác lại mà chết. Lộ vừa mât thì Hầu phu nhân sinh ra con trai, 
đặt tên là Dương Hoán, năm lên ba thì vua Nhân Tôn nhận làm éon 
nuôi, lập làm Thái Tử. Đền khi vua Nhân Tôn mật, Thái Tử lên nỗi 
ngôi gọi là Thần Tông, tức là hậu thân của Từ Lộ thác sinh. 


Nơi Từ Lộ thoát xác ở ghểềnh núi Phật Tích, cạnh chùa Thiên 
Phúc, người ta lập đến thờ ngay tại đó. 


LÝ „iTLHA LxTC) 


Ngày xưa, có một tiểu nữ ở chùa Tiên-Sơn nằm chiêm bao thấy 
mình giao cảm với Thần núi Tiên-Sơn, rồi mang thai, bị đuổi ra khỏi 
chùa.. Thiêu phụ lang thang đó đây, không có nhà nào chứa chấp, một 
hôm ghé vào ngôi chùa gần rừng Bảng mà xin ở nhờ. 


Sư cụ chùa này đêm trước nằm mơ thầy Long Thản báo mộng 
rằng : «Ngày mai dọn chùa cho sạch, có Hoàng Đê đến ›. Sáng ngày tỉnh 
dậy, nhà sư sai tiểu quét dọn sạch sẽ, đợi từ sáng đền chiểu không có ai, 
gân tôi thây có một người đàn bà có mang đền xin ngủ nhờ. Nhà sự 
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hồi chồng con quê quán, thiều phụ kể lại việc mình nằm mộng thầy thần 
tổi thụ thai và bị đuổi khỏi chùa, hiện bơ vơ không có nhà cửa. Sư cụ 
nửa tin nửa ngờ cho thiều phụ ở ngoài Tam quan. 


Được vài tháng, một đêm cả chùa bỗng nhiên thơm sực mùi 
hương, sư cụ thức dậy trông ra cửa Tam quan thì thầy sáng rực lên, 
Sư cụ sai bà hộ ở chùa :ra xem thì thầy người đàn bà sinh ra một đứa 
con trai. Bà hộ bề đứa bé vào chùa cho sư cụ xem, đọc thây ở hai bàn 
tay có bồn chữ scn + Sơn hà xã tắc ». Ngoài trời bỗng nhiên nổi mưa 
to gió lớn, bà hộ chùa trở ra thì thiêu phụ đã chết rồi. Sư cụ bảo đem 
chôn ở đẳng sau vườn rổi đưa đứa bé về nuôi. 


Khi đứa bé lên tám tuổi, được sư cụ chùa Cổ Pháp là Lý Khánh 
Vân nhận làm con nuôi, đặt tên là Công Uẩn rồi lây họ Lý cho theo với sư 
Vạn Hạnh ở chùa Tiên-Sơn. Mỗi lẳn học không thuộc bài, bị thấy sai 
trói lại bắt nằm dưới đầt. Một đêm bị phạt Uần cất tiêng ngâm: 


Canh khuya không dám giang chân ruỗi 
Vì ngại non sông xã tắc xiêu. 


Vạn Hạnh thầy cậu học trò bé có khẩu khí thiên tử, đem lòng 
kính mêền. Uần lớn lên, tính tình khẳng khái, có chí khí lớn, làm quan thời 
vua Tiển Lê, rồi được vua Ngọa triểu nhắc lên làm Tứ tượng quân chề 
chỉ huy sứ, cảm đầu các quân túc vệ. 


Bây giờ ở làng Cổ Pháp có cây cỗ thụ bị sét đánh tước lẩn vỏ 
ngoài, trong thân cây có mầy câu thơ. Sư Vạn Hạnh mới cho là sầm báo 
điểm nhà Lê đồ và nhà Lý lên thay, bảo Lý Công Uẫn rằng : ‹ Xem cấu 
sâm ây thì chắc nhà Lý lên làm vua. Thiên hạ cũng nhiều họ Lý nhưng 
xem ra không ai bằng ngài, có lòng nhân từ độ lượng, lại được dân 
tín mên nhiều '. 

Lý-Công-Uân nghe nói, sợ lộ truyện ra ngoài, phải giâu sư Vạn 
Hạnh ở chùa Tiên Sơn. Đền khi vua Ngọa triểu mât, vua kê vị còn nhỏ, 
Lý-Công-Uân cẩm quân tác vệ trong cung câm, quan chí hậu Đào-Cạm-Mộc 
bèn mưu với các quan triểu, lập Lý-Công-Uẩn lên ngôi Hoàng đề. 

Lên trị vì, thầy kinh đô Hoa Lư hẹp hòi, Lý-Thái-Tỗ mới rời 
đô lên đóng ở thành Đại-La rồi nhân có điểm rồng hiện ra, mới đổi tên 
là Thăng-Long. 

Lý-Công-Uẩn làm vua được 18 năm, bắt đẩu một giai đoạn vẻ 
gang cho lịch sử nước nhà. 

Một thuyết khác truyển lại rằng thân sinh ra Lý-Công-Uẩn là 
người nghèo khó, đi làm ruộng thuê ở chùa Tiên-Sơn, phải lòng một 
tiêu nữ có mang, bị nhà sư đuổi đi, đên chỗ rừng Đáng, mỏi mệt 
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ngồi lại nghỉ. Chồng khát nước, xuỗng chỗ giễểng giữa rừng uông nước, 
sẩy chân chết đuôi. Vợ ngồi chờ lâu không thây, đền xem thì mỗi đã đùn 
đât lầp giềng, ngồi khóc lóc một hổi, rồi vào xin ngủ nhờ ở chùa Ứng- 
Tâm gản đầy, sau sinh ra Công-Uẳn. Về sau Công-Uân lên làm vua, đền 
ngôi huyệt chỗ giêng trong rừng Bảng, thây các gò ở chung quanh trông 
hình như hoa sen nở ra tám cánh, cho nên nhà Lý truyển ngôi được tám 
đời. Công-Uần sinh ra ở chùa Ứng Tâm, nên về sau chùa đổi tên gọi 
là chùa Đặng. 


VUA HÓA CỌP 


Ngày xưa, về đời nhà Lý có ổng Nguyễn chí Thành, hiệu Minh 
Không thiển sư, ở chùa Đạm Xá, tỉnh Ninh Bình, theo học Từ Đạo Hạnh 
từ thuờ còn bé. Minh Không thông minh xuât chúng, sau bổn mươi 
năm học tập, được Đạo Hạnh tin yêu nhất trong sô các môn đệ, nên truyền 
phép cho. Khi Đạo Hạnh sắp chết, có dặn Minh Không : « Xưa đức Thê 
Tôn đạo quả đã viên thành mà về sau còn bị chứng kim sang (ung thư), 
huông chỉ ta pháp thuật chưa đên chỗ tuyệt luân, tránh sao cho khỏi bệnh. 
Nay ta thác sinh làm đề vương, nêu mai sau có mắc bệnh gì, ngươi nhớ 
mà cứu ta với ›. 

Vua Lý Thần Tôn lên nzôi được ít lâu, mắc phải một chứng bệnh 
khác thường, mình mây mọc lông thư hỗ và gảẩm thét suôt ngày. Các danh 
y trong nước được vời đền cũng đều bó tay trước căn bệnh khó hiểu của 
vua. Bỗng một hôm có bọn trẻ hát rằng : « Muôn chữa bệnh vua phải tìm 
Đức Minh Không mới khỏi ". Quan địa phương tâu lên, triểu đình phái 
sứ giả đi tìm Nguyễn Minh Không vào cung. 


Khi sư giả và thủy thủ mang thuyền đên rước, Minh Không lây một 
nổi nhỏ nâu cơm mời ăn. Viên quan cẩm đầu cười bảo : « Cả một đoàn 
chúng tôi mây chục người mà ngài nâu có một nồi cơm nhỏ thì ăn sao đủ ?» 
Minh Không đáp : ‹ Phái đoàn đông thật, song cứ xin thử šăn xem có đù 
không ? » Họ tưởng nhà sư nói đùa, nhưng đên lúc chín cơm dọn ra cả đoàn 
ăn mãi không hết. Ai nây đểu no đủ lây làm lạ quá. Trời gần tôi sứ giả 
xin mời nhà sư đi ngay cho mau chóng và mát mẻ. Minh Không bảo cứ 
cho quân línl xuông thuyển nằm ngủ, không cẩn phải vội, sớm mai sẽ gọi 
dậy đi sớm. Mọi người xuông thuyền ngủ, đến sáng ngày Minh Không 
đánh thức dậy, thây đã đên bên kinh đô, cách xa mây ngày đường. Cả 
đoàn đều kinh agạc về pháp thuật tài tình của Minh Không. Khi vào cung 
các danh y và ngự y thây ông nâu sổng quê kệch, tỏ vẻ khinh thường, Minh 
Không cảm một cây đỉnh dài lỗi một tâc cắm vào cung điên mà nói. 
©ẨỒ Ai nhồ được cái đỉnh này ra thì mới chữa dược bệnh ›. Các iưcrz v 
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đua nhau nhỏ mà chẳng ai nhỏ được. Minh Không đưa hai ngón tay 
khẽ rút một cái là đỉnh ra ngay. Vào đèn chỗ vua ở, vừa trông thây mặt 
Minh Không nói lớn : + Ai biểt được tại sao giàu có đến nhữ vua tà lại 
mắc bệnh ngặt nghèo hơn cả thường dân ? » Vua nghe thây sợ hãi run rầy, 
Minh Không sai lầy dầu đổ vào vạc nầu sôi một trăm chặp, rồi thò tay vào 
quây, đoạn múc dẩu tưới vào mình vua. Dầu sôi tưới đền đâu thì lông 
rụng tới đó, trong chốc lát người vua lành lặn như cũ, bệnh khỏi hẳn. 


Vua Lý Thần Tôn trở lại bình thường, tôn Minh Không làm quôc 
sư và tạ ơn rầt hậu, nhưng Minh Không không lây gì cả, rổi cáo từ 
Tạ đi. 


TRÂU VÀNG HỒ TÂY 


Ngày xưa vào thời nhà Lý (thề kỷ thứ 13) ở thành Đại La (Hà-nội 
ngày nay) có một nhà sư pháp thuật cao cường, tên gọi là Không Lộ. Tục 
truyền rằng sư Không Lộ là một vị thần nhà Trời giáng xuông đât Việt 
để cứu dân độ thê. 

Thuở bây giờ nước ta đang thiêu thôn đổng và sắt, bao nhiêu 
vàng bạc châu báu thì người phương Bắc đã vơ vét chở về Tàu, sau bao 
nhiêu thê kỷ đô hộ kéo dài. Một ngày nọ, sư Không Lộ lên đường qua 
Trung hoa mang theo một cái túi nhỏ, định dùng phép thuật để lây lại 
một ít của cải đã bị cướp về 'bên ây. Nhà sư xin yêt kiên vua nhà Tông 
để quyên một it kim khí đựng đẩy túi vải nhỏ đem về đúc tượng Phật. 
Thây túi vải nhỏ bé của nhà sư, vua Tông không ngần ngại sai bảo quan 
coi kho đưa sư Không Lộ vào tận kho cho tùy ý lây vàng hay đồng, 
miễn là chỉ đựng đầy túi thôi. : 


Vừa bước vào cửa kho, sư Không Lộ trông thây một con trâu to 
lớn hơn con vật ngoai đời đúc toàn bằng vàng ròng, nghênh ngang như 
đứng canh giữ kho tàng nhà vua. Ở gian chính giữa cât gìữ một sô kim 
khí hiểm có, quý trọng hơn vàng, gọi là đồng đen, ‹ mẹ để ra vàng °. 


Sư Không Lộ bèn dở phép thần thông mở cái túi nhỏ ra thâu quá 
phân nửa số đồng đen trong kho vua Tông. Viên quan hột hoảng trước 
hành vi thần kỳ của nhà sư, ra lệnh bắt phải trả lại sô đồng đen quí giá 
về chỗ cũ. Sư Không Lộ nhắc cho viên quan Tàu nhớ rằng nhà vua đã 
cho phép nhà sư được chọn lây bắt thứ loại kim khí nào, miễn là không 
đựng quá cái túi nhỏ bé. Viên quan coi kho không biết làm sao liên chạy 
đi báo tin cho nhà vua hay. Vua. Tông nỏi giận xuông lệnh chém ngay 
đầu nhà sư nước Nam nhỏ bé đã dám có thái độ xâc xược đôi với Thiên 
triểu. Sư Không Lộ có phép nghe dược xa, xuyên qua các vách tường, 
bay được quyêt định của vua Tông, vội vàng thoát ra khỏi kho rồi vượt 
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qua hoàng thành. Sô đồng đen mang theo khá nặng, nhà sư không thê đi 
mau, vừa được mây dặm đường đã nghe thây tiêng người ngựa đuôi theo- 
Sư Không Lộ ra sức phi hành được một quãng thì gặp giòng sông rộng 
chặn lôi, trên sông không thầy bóng thuyển bè. Binh sĩ nhà vua cỡi ngựa 
phóng tới reo hò đắc thắng, sư Không Lộ bèn tháo nón tu lờ thả xuông 
nước hóa phép thành ghe, mang túi đổng đen nhây xuông rồi chỉ trong 
chớp mắt đã vượt thẳng qua đền bờ bên kia. Đám quan quân Tàu đuôi 
theo trông thây phép thuật phi thường của nhà sư, quay trở về thuật lại, 
vua Tông đành chịu thôi. 


Trở về nước, sư Không Lộ tập họp những tay thợ rèn trứ danh 
lạ để đúc một cái chuông bằng đồng đen lây được ở Tàu về. Chuông đúc 
theo hình hoa sen hé nở và tiêng chuông phải thanh, vang xa. Các tay thợ 
.khéo ra sức đêm ngày nhưng với dụng cụ thô sơ không đúc được chuông 
theo ý muôn. Sư Không Lộ mới nghi ra cách nâu chảy đồng đen đồ vào 
một cái khuôn hình chuông bằng đât sét, đạt được kêt quả mong muôn với 
phương pháp đúc đồng mới. 


Đền ngày làm lễ khánh thành chuông mới bằng đồng đen, sư Không 
Lộ cảm chày đánh lên tiêng đầu tiên. Tiêng chuông vang xa, rung động đến 
ngàn vạn dặm. 


Con trâu vàng ở kho tàng vua nhà Tông nghe tiêng chuông đồng 
đen, tưởng chừng như tiếng mẹ gọi, phóng về phương Nam. Thây con 
trâu vàng chạy đến, nhà sư vội ngừng tiêng chuông, sợ rằng bao nhiêu 
văng ở Trung hoa nghe theo tiêng chuông đồng đen gọi mà kéo nhau về 
cÀ đầt Việt, như vậy sẽ gây nên can qua giữa hai nước, Trung hoa sẽ 
kiêm cớ mà xâm chiêm Việt Nam, sư Không Lộ bèn lăn chu¿ng xuông Hồ 
Tây. Chuông đồng đen rung vang một lần cuỗi cùng khi xuông nước. Con 
trâu vàng nghe tiềng cũng nhảy xuông nước biển mật theo chuông chìm 
sầu dưới đáy hồ. 


Sau đó sư Không Lộ trở về trời. Những người thợ rèn dựng nên 


một ngôi đển thờ cạnh Hồ Tây để nhớ ơn nhà sư đã dạy cho họ lỗi đúc 
đồng. Nhà vua ban sắc tặng sư Không Lộ là thần thợ đúc. 


ĐOÀN THƯỢNG 


Ngày xưa, dưới triểu vua Huệ Tông nhà Lý, có một tướng tên là 
Đoàn Thượng quê làng Hồng Thị, huyệu Đường Hào, tỉnh Hai Dương, 
cỏ sức khỏe phí thường, xương cứng như đồng, da rán tựa sắt, mỗi lần 
ra trận chỉ mang theo một thanh đao và một mình mệt ngựa có thẻ chông 
lạt với hàng vạn quân địch, chưa hể một lần nào thua. 


Đển Hưng Đạo Vương - Saigon 
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Đền khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi nhà Lý lại cho Trần Thái 


Tôn lên làm vua, Đoàn Thường bèn chiềm lầy vùng mình ở, không chịu 
thần phục triểu mới. 


Quân sư Trần Thủ Độ sai sứ đền dụ hàng, Đoàn Thượng đuổi về, 
tồi tụ tập binh mã tự xưng là Đông Hải vương, mưu đồ khôi phục cho 
nhà Lý. Trần Thủ Độ nhiểu lần đem quân đi đánh nhưng không thắng 
nổi, bèn lập kề một mặt phái người đền thương thuyết giảng hòa, còn một 
mặt cho tướng Nguyễn Nộn bí mật mang quân đi vòng để thừa cơ 
đánh úp. 


Đoàn Thượng không dè quỷ kê của đôi phương nên chẳng để 
phòng cần thận. Nguyễn Nộn kéo quân đánh bọc hậu, Trần Thủ Độ: cầm 
đầu đại binh mã tần công mặt tiển, hai đạo quân của nhà Trần đánh cả 
hai mặt, bao vây quân Đoàn Thượng vào giữa. Trong khi thây quân mình 
bỏ chạy tứ tán, Đoàn Thượng quay ngựa xông vào tiển quân đôi phương, 
chẳng dè một võ tướng nhà Trấn theo sau lưng bất ngờ chém gản đứt lìa 
đầu. Mặc dầu bị tử thương, Đoàn Thượng quay lại chông cự, tướng Trần 
hoảng sợ bỏ chạy. Đoàn Thượng tháo thắt lưng buộc vào cô giữ cho đầu 
khỏi rơi rồi thúc ngựa phóng về phía đông. Binh sĩ nhà Trần thây khí thê 
dữ dội của Đoàn Thượng đều tránh dạt mở đường cho đi. 


Chạy đên làng An Nhân, Đoàn Thượng thây một ông cụ già khăn 
áo chỉnh tế đứng một bên đường chắp tay vái mà rằng : « Chào tướng 
quân, Ngọc Hoàng thượng đề đã chọn tướng quân làm thản xứ này, ở 
trên đổi làng kia là đât của tướng quân, xin tướng quân nhận cho.» 


Đoàn Thượng gật đầu rồi đên nơi ông lão chỉ, xuông ngựa, nằm 
gồi đầu lên thanh đao, rồi tắt thở. Môi đùn đât lên thi thẻ Đoàn Thượng 
làm thành một ngôi mộ. 


Dân làng thầy thê bèn dựng đến và nặn tượng để thờ. Vềể sau, đê bị 
vỡ, nước lụt cuôn trôi pho tượng đến giữa làng, dân lập thêm một đền 
thờ khác gần bờ sông Hồng. 


TRẦN HƯNG ĐẠO 


Ngày xưa, về đời nhà Trần, ở đất Nam Định, có An sinh vương 
phu nhân, chồng là anh ruột vua Trản-thái-Tôn, một đêm nằm mơ thây 
một vị thiến thản tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh tiêu đông tử 
theo lệnh Ngọc hoàng xuông xin đầu thai. Sau đó bà thụ thai, đên lúc làm 
bồn, có hào quang sáng rực cả nhà và mùi hương thơm ngào ngạt, sinh ra 
một trai khôi ngô, đặt tên là Quộc Tuân, 
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Trần quỏc Tuân thông minh rât sớm, mới lên năm tuôi đã biết làm 
thơ và thường bày đồ chơi bát trận. Lớn lên, học rộng các sách, tinh 
thông lục thao tam lược, văn võ toàn tài. 


Thuở ây dân tộc Mông cổ sau khi làm bá chủ toàn cõi Trung Hoa, 
tràn chiêm một phản lớn Đông Âu, thâu gồm cả lục địa châu Á như một 
trận cuồng phong. Ngựa Mông cô phi đên đâu thì cỏ nơi ây không mọc 
lên được nữa, đại quân nhà Nguyên như bão, như lửa tiên về phía 
nam, muôn thôn tính trọn cả vùng Đông nam á để thực hiện mộng làm 
bá chủ hoàn cầu của Thành Cát Tư Hãn. 


Nước Nam bé nhỏ cũng chẳng khác nào con kiên cạnh con voi 
không lỗ phương bắc, song hai lần quân Nguyên tràn đánh nước ta, 
Trần quỏc Tuân thông xuât bịnh sĩ, cùng dân chúng một lòng cương quyết, 
đánh bật quân thù ra khỏi bờ cõi. Quân Mông cô đã từng trăm trận trăm 
thắng phải rước lây thảm bại trở về, sợ uy danh của Trần quốc Tuấn, 
không dám kêu tên, chỉ gọi là Hưng đạo Vương, và không còn dám sang 
quây nhiễu nữa. 

Khi tướng nhà Nguyên là Thoát Hoan kéo quân sang đánh lần thứ 
hai, có mang theo mệt tỳ tướng tên là Bá Linh, tức là Phạm Nhan, có tài 
yêu thuật. Trần-hưng-Ðạo lập trận cửa cung phá được, bắt sông Phạm Nhan, 
Quân sĩ dùng gươm chém thê nào Phạm Nhan cũng không chêt, Trần- 
hưng-Đạo phải dùng thần kiêm mới giết được. 

Tục truyển rằng tên yêu thuật Phạm Nhan chẻt đi, thường hiện 
thành ma qui về phá rôi đàn bà con gái. Dân chúng gọi là tà Phạm Nhan, 
nhờ đền uy linh Hưng-Đạo-Vương mới trừ khử được. 

Trần Hưng-Đạo về già trí sĩ ở Vạn Kiệp, vua tôn kính phong làm 
Thái sư thượng phụ Hưng-Đạo Đại-Vương, lập miêu sinh-từ ở Vạn Kiếp 
và khắc văn bia để ghi nhớ công đức của ngài. 

Hưng-Ðạo-Vương soạn quyền Bủnh pháp yêu lược và lập ra cửa đồ 
cửu cung bát quái thần diệu vô cùng. Ngoài 7o tuổi ngài mới mắt, dân 
chúng ghi nhớ hàng nắm đên ngày húy nhật 2o tháng 8, thiện nam tín nữ 
chảy hội Vạn Kiệp đên lễ đến Hưng Đạo rât đông. 

Ở các nơi khác trong nước, người ta lập đền thờ Đức Thánh Trần 
để cậy uy linh ngài trừ ma qui và tà Pham Nhan quây nhiễu dân chúng. 


À2 #0 
Ngày xưa, về đời vua Trần-Dụ-Tông, có Đặăng-Si-Dinh, ở làng 


Ma-La làm quan An phủ sứ. Năm Thiệu-Phong thứ ba, vàng mệnh vua 
đi sứ nước Tàu, để vợ là Vũ thị ở nhà. 


CÔ TÍCH Ạt 


Nguyên làng nây có một đển thờ thần Ma-La, nhân dịp äy đên đêm 
thần hiện ra người, hình dung cử chỉ chẳng khác gì Sì Dinh rồi vào 
phòng Vũ thị cùng nhau giao hoan, đền gà gáy lại biền đi mắt. Đêm sau, 
Vũ thị hỏi rằng : € Chàng vâng mệnh vua đi sứ Tàu, sao thường đêm lại 
về nhà sáng ra lại không thầy ? » Thần nói dôi rằng : ‹ Vua đã sai người 
khác thay ta, mà ta thì ngài bắt ở cạnh ngài để hầu cờ không cho ra ngoài, 
hưng ta nghĩ tình vợ chống lẻn trộm về đề cùng nàng ân ái, mờ sáng 
phải: vội vào chẩu, không dám trì hoãn». Nói xong, gà gáy lại đi, Vũ 
thị trong bụng lây làm nghi lắm. 


Được một năm, Sĩ Dinh đi sứ về thây Vũ thị có thai đã gần đẻ, 
bèn làm trạng tâu vua, Vũ thị liên bị hạ ngục. Đêm ây, vua mộng thây 
thần đền tâu rằng : + Tôi là thần Ma-La lây vợ là Vũ thị có thai mà bị 
Sĩ Dinh cướp mật. » Vua kinh ngạc tỉnh dậy, đên sáng sai quân giữ ngục 
đưa Vũ thị ra và phán rằng: «Vợ thì trả cho Si-Dinh, con thỉ giao lại 
thân Ma-La.» Ba ngày sau, Vũ thị sinh một bọc đen, xé ra được một 
đứa con trai da đen như mực. Năm lên 12 tuổi vì thần không có họ, vua 
bèn đặt họ Hà tên Ô Lôi. Da Ô Lôi tuy đen nhưng trơn nhoáng như mỡ- 
Năm mười lăm tuổi, vua triệu vào hấu cận, rầt yêu và đãi làm bậc tân 
khách. 

Một hôm Ô-Lôi đi chơi gặp tiên Lữ-Động-Tân hỏi : « Đứa bé kia 
ngươi muôn gì không ?» Đáp rằng : ‹ Ngày nay thiên hạ thái bình, nước 
nhà vô sự, xem phú quý cũng như mây nôi, chỉ muôn được cái giọng hay, 
sắc đẹp để làm vui tai mắt chơi thôi.» Động-Tân cười mà rằng : ‹ Giọng 
hay sắc đẹp của ngươi rồi sẽ một hay một dở. Nhưng ta cũng cho cái 
tuyệt kỹ Ây để lưu tên một thời.» Bèn bảo Ô-Lôi há miệng lưỡi ra mà 
nhổ nước bọt vào bảo nuốt đi, xong rồi cỡi mây đi mât. Từ đó Hà 
Ô-Lôi tuy không biết một chữ gì cả nhưng thông mẫn, biện bạch giỏi hơn 
người, làm được cả tứ phú thơ ca. Cái giọng ca hát ngâm vịnh của anh 
chàng như cợt gió bỡn trăng, mây bay, nước chây, làm cho người ta để ý 
và thích nghe. Thường ối chơi các chùa miêu cầu đò nhàn ngâm dật hứng, 
đi khỏi rồi mà cái dư âm còn văng vảng, đàn bà con gái lại cảng muôn 
xem cho được mặt anh ta. Vua thường truyền lệnh ở triểu rằng hễ Ô-Lôi 
có phạm gian con gái nhà ai, bắt được giải đẻn vua, sẽ bát tạ tiển một 
nghìn quan. Nêu ai tự tiện giết hay làra bị thương thì phải bồi thường 
một vạn quan. 


Bây giờ trong tôn thât có bà quận chúa tên là A-Kim, hiệu nàng 
là Kim-Liên, năm 2+ tuổi chồng chêt ở góa thủ tiệt. Bà quận chúa có một 
sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong đời chẳng một ai sánh kịp. 
Vua vẫn có lòng yêu muôn chung tình mà không được, nên giận thường 
để bụng. Một hôm bảo Ô-Lôi rằng: + Mày có cách gì để cho ta chung 
tình với nàng chăng ? » Ô-Lôi tâu : ‹ Hạ thần xin hẹn trong một năm, như 
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không thây hạ thản về, ấy là mưu không thănh, hạ thần đã chẻt rồi vậy.” 
Tâu xong lạy tạ ra đi. 


Vẻ đên nhà, Ô-Lôi bỏ cả quần áo rồi xoa đât bùn vào người, đoạn 
ta tiời dầm dãi nắng mưa cho nhớp nhúa. Lại đóng một cái khô, cảm một 
cái liễm, quảy hai sọt tre giả làm anh chăn ngựa đên nhà Quận chúa, cho 
tên coi cổng một gói trẩu để xin nó vào vườn cắt cỏ. Buổi ây vào khoảng 
tháng năm, hoa lài đang đại hội nở, Ô-Lôi cắt hệt hoa bỏ vào sọt. Thị tì 
thây vườn hêt hoa bèn hô người bắt Ô-Lôi lại, đẻ đợi người tới chuộc, 
bắt họ bồi thường tiển hoa. Ô-Lôi nói rằng : + Tôi vôn là kẻ phiêu lạc 
không nhà chủ, không cha mẹ, thường đi làm thuê gánh mướn kiêm ăn. 
Vừa rồi có một ông quan buộc ngựa ở cửa thành Nam, ngựa đói không 
có cỏ ăn, có cho tôi năm tiển bảo cắt gánh cỏ. Tôi được tiển lầy làm 
mừng liền đi cắt, không biết cây lài là vật chi, chắc cũng là cỏ cả. Nay 
không có gì bồi thường. Tôi xin làm đẩý tớ để đển nợ hoa.» Bèn lưu ở 
ngoài cửa hơn một tháng, bọn thị tì thây đói khát thương cho ăn uông. 
Ban đêm Ô-Lôi thường ca hát cho người canh công nghe, bọn thị tì và nâu 
bêp trong nhà chúa thây chàng hát lại nghe và đều nhìn mặt cả, ai nây 
đều quên mất tâm chí mà vui nghe tiêng hát. Có một lẩn trời đã hoàng 
hôn mà đèn chựa thắp, Quận chúa ngồi mò, gọi tả hữu không có một ai, 
giận quá bèn gọi về trách tội bỏ trễ công việc hầu hạ, toan nọc xuông đánh. 
Họ lạy tạ mà rằng: « Có đứa cắt cỏ hát hay quá, chúng tôi mãi nghe 
quên mât cả, đến nỗi như vầy chúa có nọc đánh cũng xin cam chịu tội. " 
Quận chúa cũng làm ngơ không hỏi đền. 


Một đêm mùa hè trời đóng bức, chúa cùng các thị tì ngồi ngoài 
sân hóng gió trông trăng bỗng nghe cách bức tường có tiêng hát của 
Ô-Lôi như khúc nhạc ở trên trời đưa xuông chớ chẳng phải tiêng người 
nữa. Quận chúa bây giờ say mê rât vui lòng, bèn cho Ô-Lôi vào làm đẩy 
tớ nhà trong để sai vặt và để nghe cho gần, thường bắt chàng ca hát để 
tả môi tình uât kết. Từ đó Ô-Lôi càng ra công hầu hạ quận chúa để mua 
chuộc lòng yêu, ngày thì hầu bên cạnh, đêm thắp đèn chảu chực, lanh lẹn 
được việc, hoặc khi chúa sai ca hát thì cât giọng lanh lảnh trong ngoài. 
Ô Lôi có bài hát cợt gió rằng : 


Nhớ gió xưa ở trong trải đất, 

Từ hang sâu phát phới bay ra. 
Ngày xuân lãng uyên la đà, 

Ây ai đưu lại lân la chôn này, 
Vào song bắc uui ngày thái cổ, 

sang đài hè mừng rẽ Tương Vương, 
Đưu đương tiểu, đón hải đường, 
Sâu này gỡ hộ cô nường này đấy. 
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Lại có bài thơ cười trăng : 


Tựa bàn ngọc âm tỉnh là chất, 

MMảnh trăng này ồn thật đa đoan. 
Đông tây luồng những bàng hoàng, 
Khi đẩy khi thiều chẳng toàn in nhau. 
Mượn ánh sáng bóng câu rực rỡ, 

Vêu chị Hằng mà ở trên cao, 

Với trời đất mãi sông lâu, 

Long lanh một dạ khi nào có nguôi. 


Giọng hát của Ô-Lôi khiên cho chim cá phải lắng nghe. Quận chúa 
nhân cảm động thành bệnh sầu tư, trải ba bổn tháng bệnh càng thêm nặng. 
Các thị tì hầu hạ thuốc thang đã lâu mệt quá, một khi đêm khuya ngủ mê, 
chủ gọi không dậy, chỉ có một mình Ô-Lôi ứng chực vào hầu, cái u tình 
của chúa không ngăn cẩm được, nhân bảo rằng : ‹ Cái giọng hát của ngươi 
làm mê mệt tinh thần ta, làm ta yêu mên đẻn nỗi như vảy. Vừa rồi ngươi 
ở giữa sân hát mây câu mà gió ùn ùn thôi, mây từ từ lại, vật còn như 
thê huông chi người ru ? Vì giọng hát ngươi mà làm ta sinh bệnh nên ta 
cũng không nể hà gì trên dưới, ngươi nêu thiệt biệt chung nghĩa sắt cẩm 
thì không phiển gì đên thẩy thuôc mà bệnh lành vậy ! » Ô-Lôi từ chôi, chúa 
lại nói : « Ôi ! Ngươi lầm lắm ! Lây cái giọng hơn đời sánh với cái nhan sắc 
tuyệt thê, sao lại chẳng được mà lại phải bắt ta nói đi nói lại Ngươi quá 
câu nệ làm bệnh ta khó lành ». Ô-Lôi vâng dạ. Quận chúa bèn cùng anh 
chàng dan díu quên mât cả bên xâu bên đẹp và chẳng đoái tiệc gì nữa. Bệnh 
dần dẩn khỏi mà tình ái càng tăng. Quận chúa còn muôn tậu ruộng làm 
nhà cho tình nhân nhưng anh chàng đáp rằng : + Tôi vôn không có nhà 
cửa nay gặp chúa chẳng khác gì thiên tiên thực là hạnh phúc, tôi chẳng xin 
ruộng nươnỳ, châu báu vàng bạc gì cả, chỉ xin chúa cho cái mũ tiên triểu 
giát bằng ngọc mà đội thì chêt mới nhắm mắt. » Cái mũ ây vôn là của Đức 
tiên đề ban chọ để những ngày triểu hạ, lễ tât thì đội vào chầu. Vậy mà 
chúa cũng cho Ô-Lôi không tiếc. Ô-Lôi được mũ, trôn thẳng về đôi vào 
chẩu vua, vua thây rât mừng bèn ra lệnh vời quận chúa tiến triểu TỔi Sai 
Ô-Lôi đội mũ ngọc vào trước đứng hầu cạnh. Vua thây Quận chúa đên 
bèn chỉ Ô-Lôi mà hỏi chúa rằng: «Nhà ngươi có quen ñgười này chăng ?› 
Quận chúa thẹn thùng vô: kẻ. 

Từ đó Ô-Lôi nhờ giọng hát được nổi tiêng trong nước. Buôi ây 


anh chàng có câu thơ tự vịnh rằng : 


Chỉn đà náu đên xin làm tôi, 
Ngộ chữ Thiên phúc để cha Lôi. 


Con gái người nhà vựơng hầu thường chê cười có cầu : 


A4 VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


Dùng chỉ mặt mũi cháy mà lem, 
K¿ chọ người người quở máy dèm, 
Nhẫn có hoàng kửưn cùng quốc sắc. 
Tháy nàng man đến thử dòm xem. 


Dẫu rằng cười cái hình dạng nhưng chung quy bị giọng hát anh ta 
cám dỗ, tránh không nổi mà thường tư thông với nữa. Ô-Lôi cũng lây 
giọng hát mình để gợi tình rồi thông gian với con gái người ta. Thiên hạ 
sợ lệnh vua, không ai dám bắt vì sợ phải bồi tiền. Từ đó Ô-Lôi lại tư thông 
với con gái nhà vương hầu, cũng không ai dám bắt. Sau thông gian với con 
gái Minh uy Vương, Vương bắt được nhưng chưa giêt. Sáng hôm sau Vương 
vào chẩu quỳ tâu vua rằng: ‹ Đêm qua Ô-Lôi vào nhà thần, tôi tăm không 
biết là ai trót đánh chết, vậy sô tiến đền bao nhiêu thản xin nộp?» Vua 
ngỡ là chết rồi bèn phán rằng : ‹ Thôi đương đêm không biêt là ai đã trót 
giềt đi, không phải đến nữa» Bởi vì Minh uy Vương là người thân của 
Thánh hoàng hậu nên vua không bắt tội. Vương về nhà dùng trượng đánh 
Ô-Lôi mà không chết liển bỏ vào côi giã mới chết. Khi sắp chết Ô-Lôi 
có thơ quôc ngữ rằng : 

Tử sinh do mệnh quản nài sao ? 
Nam nhỉ miễn được chí anh hào 
Chêt 0ì thanh sắc cam đành chết 

Chệt ôm đau nên cơm cháo nào ? 


Ngày- trước Lữ-động-Tân có răn rằng giọng hay sắc đẹp một hay 
một dở cận nhau, nay mới biêt là nghiệm. 


I2 120g) 


Ngày xưa, vào thời Minh thuộc, có một người làng Lam-Sơn tỉnh 
Thanh-Hóa, tên Lê-Lợi, là một thồ hào ở trên dâầt Mường, lớn lên gặp 
lúc nước nhà bị đô hộ, ben nuôi chí lớn khôi phục giang sơn. 


Quân nhà Minh nghe tiêng bậc hào kiệt, muôn dụ làm quan, Lê-Lợi 
nói : « Đại trượng phu phải giúp nước lúc gặp nạn, lập nên công lớn, chứ 
lại chịu đi làm đầy tớ người ngoài ư. » Rồi qui tụ anh hào, mộ quân các 
aơi quyêt giải phóng đât nước khỏi ách thông trị độc ác của Tàu. Đên 
năm Mậu Tuât (I4r8) được thanh kiêm thản, Lê-Lợi bèn phât cờ khởi 
nghĩa, xưng hiệu là Bình-định-Vương. 


Trong cuộc kháng chiên với quân nhà Minh, một lần thua trận ở 
Côi huyện, binh sĩ tan rã, Lê-Lợi một mình tìm đường chạy trôn bị tướng 
giặc đem quân đưôi theo, cùng đường phải nhảy xuông ruộng, may gặp một 
ông ião đang cây mạ, bèn cởi quân phục dâu xuông bùn rồi giả vờ cẩm mạ 


ẨM 
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NGUYÊN TRÃI 
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để cầy. Chốc lát quân giặc đuổi đèn, thầy người làm ruộng hỏi thăm có 
thầy ai chạy qua đây không, ông lão mới trỏ tay về phía trước mặt nói : 
« Lão vừa thầy một tướng chạy về phía kia kìa ! » Quân giặc tưởng thật kéo 
cả đi, Lê-Lợi nhân thể thoát khỏi. 


Lại một lần nữa, bị quân giặc đuôi gầp quá, phải núp mình ở cánh 
đồng giáp Mường, giặc sua chỏ săn sục kiềm, bao vây nhằm chỗ bụi cây 
Lê-Lợi nâp. Quân giặc cẩm giáo đâm vào trúng đùi, phải lầy áo lau sạch 
vềt máu, bỗng có một con cáo nhây ra, đàn chó đuổi theo, nhân đó 
mà Lê-Lợi lại thoát được. Cánh đồng vua Lê nâp về sau dân chúng gọi tên 
là cánh đồng Chó, ở tả ngạn sông Chu gần Bái thượng ngày nay. 


Một lần khác bị vây ở núi Chí-Lính, nhờ Lê-Lai liểu mình khoác 
áo ngự bào, cỡi ngựa ra trận để cho quân giặc trưởng là Bình-định-Vương 
xúm lại đánh bắt, Lê-Lợi mới thoát khỏi. 

Gian truân khôn khô suôt mười năm trời, Lê-Lợi không hể ngã 
lòng, lại được các tướng tài giúp đỡ và dân chúng khắp nơi một lòng 
hưởng ứng, nên dần dân chiêm lại xứ sở, đánh đuôi quân giặc ra khỏi 
bờ cõi, mà lên ngôi vua. 

Khi đã thành công rồi, một hôm Lê-thái-Tỗ ngự thuyền rồng chơi 
trên hồ Tả Vọng bỗng thầy một con rùa nổi lên mặt nước, ngài cẩm 
cây thần kiêm chỉ xuông, rùa đớp lây rồi lặn mất. Do đó mà hồ này đôi 
tên là Hồ Hoàn Kiểm. 


Về tích thả gươm này, một thuyết khác kể lại rằng vua Lê-thái- 
Tổ thắng trận, dời vể kinh đô Thăng-Long, trong lúc làm lễ tạ Thủy 
thần đã dâng kiêm cho ngài đuổi giặc, thanh kiêm bỗng tuôt ra khỏi vỏ 
bay lên trên không sáng lòa hóa thành một con rồng xanh bay lượn tồi 
đâm thẳng xuông hổ nhập vào lưng một con rùa nổi trên mặt nước, 
Trong chôc lát con rùa sáng xanh lên như ngọc biệc rồi lặn mât, cùng 
một lúc hoa sen trên hồ nở ngát hương thơm. Vua Lê bèn đặt cho 
tên hồ là Hoàn Kiêm (hỗ trả gươm) ngày nay còn ở giữa lòng Hà-Nội. 


NGUYÊN TRÃI 


Ngày xưa, vào thời Trần Mạt, Nguyễn Trãi lớn lên gặp lúc nước 
nhà bị quân Minh đô hộ, cha là Nguyễn-phi-Khanh bị giặc bắt đem về 
Tàu. Ông đưa cha đên biên giới tổi trở về tính chuyện trả thù cha, đến 
nỢ HưỚc. 

Nghe tiếng Lê-Lợi ở Lam-Sơn có chỉ mưu đồ việc lớn, ông 
bèn đên kết làm bạn, cùng lo toan khởi nghĩa. Nguyễn Trãi lây mỡ viết 
vào lá cây tám chữ «Lê-Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thẩn» để cho kiên 
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ăn chỗ mỡ bày chữ ra, đem thả xuông giòng sông trôi đi. Dân chúng 
lượm xem chó là điểm trời định, đổn đãi rộng ra, người ở các nơi rủ 
nhau về với Lê-Lợi, quân sĩ mỗi ngày một đông. 


Đên năm Mậu-Tuất, thảo hịch Bình ngô, bắt đẩu đánh nhau với 
quân nhà Minh, Nguyễn Trãi bàn mưu lập kê giúp Lê-Lợi đánh hơn 
hai mươi trận. Mười năm kháng chiên, Nguyễn Trãi đem hết tài sức 
ra phục vụ, đến khi thành công, được phong làm Tê văn hấu, đổi quôc 
tính gọi là họ Lê. 


Tục truyền khi Nguyễn Trãi còn dạy học ở quê làng Nhị Khê, một 
hôm ông sai học trò dọn cỏ một cái gò để làm chỗ dạy. Đêm trước ông 
mơ thây một người đàn bà hiện đến nói : ‹ Tôi rnẹ yêu con thơ xin ông 
khoan cho ba ngày để tôi đem con tôi đi chỗ khác rồi ông hãy sai dọn cỏ". 
Sáng sớm ông thức dậy ra gò xem thì học trò đã dọn sạch rổi và bắt 
được hai cái trứng rắn. 


Nguyễn Trãi hỏi, học trò thưa: « Ban nãy chúng con thây có con 
rắn ở trong bụi rậm, đánh nó đứt đuôi bò đi mật, chỉ bất được hai cái 
trứng ở đây», Nghi con rắn hẳn là người đàn bà báo mộng hôm qua, 
Nguyễn Trãi thắc mắc trong lòng, đem hai trứng rắn về nhà đợi cho nở. 
Đêm hôm ây, ông đang ngồi xem èách, có cơn rắn leo lên sả nhà, nhỏ 
máu ngay xuông trang sách, thâm xuông ba tờ giây. Đền khi hai trứng rắn 
nở ra, một con dài một con ngắn, Nguyễn Trãi sai đem thả xuông sông. 


Về sau, lúc Nguyễn Trãi đã thành đạt, trở nên một vị công thần 
nhà Lê, tóc đã bắt đầu bạc, một hôm dạo chơi bỗng gặp một người 
con gái bán chiêu rầt đẹp. Ông ứng khẩu đọc bôn câu thơ để hỏi đùa : 


Ả ở đâu mà bán chiều gon ? 

Chẳng hay chiều ấy hêt hay còn ? 
Xuân xanh phỏng độ chừng bao nhì ? 
Đã có chồng chưa, được máy con ? 


Người con gái họa vẫn đáp lại : 


Tôi ở Tây-hồ bán chiều gon, 
Can chỉ ông hỏi hết hay còn ? 
Xuắn xanh mới độ trăng tròn lẻ, 
Chồng còn chưa có, hỏi chỉ con ? 
Nguyễn Trãi thây người đẹp đôi đáp tài tình, lây làm ưng thích, 
hỏi tên thì xưng là Thị Lộ. Một tháng sau người con gái bán chiều ở 
Tây hồ là Nguyễn-thị-Lộ đã vào ở phủ đệ quan Phục hảu, sớm khuya 
bên mình Nguyễn Trãi. 
Bây giờ vào đời vua Lê-thái-Tông, nghe tiếng nàng hẩu quốc lão 
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Nguyễn Trãi đẹp và hay chữ, phong làm cho Lễ nghỉ Nữ học sĩ, được ra 
vào trong cung. Nguyễn Trãi có một trại riêng ở Côn-Sơn, về trí sĩ tại đây. 
Một hôm vua Thái Tông đi duyệt binh ở Bạch-đẳng-Giang, khi về qua 
hạt Chí-Linh bèn ghé lại Côn-Sơn chơi thăm Nguyễn-Trãi, rồi về nghỉ tại 
Lệ chỉ viên. Thị Lộ được đòi đền để xướng họa thơ cùng vua Thái Tông. 
Rồi đêm hôm ẩy vua bỗng bị bạo bệnh mà qua đời. Đình thản cho là 
Thị Lộ giêt vua, bởi thê, cả ba giòng họ của Nguyễn Trãi đều bị tru di. 


Tục truyền rằng Thị Lộ là con rắn hiện thành người để báo thù 
Nguyễn Trãi. Các quan bắt Thị Lộ bỏ vào cũi quảng xuông sông Nhị Hà 
thì hóa ra con rắn mà bơi đi mất. 


Đền đời Quang thuận, vua Lê Thánh-Tôn xét ra Nguyễn Trãi đã 
mắc phải tộ: oan, liển ban chiêu giải oan và phong làm Thái sư Trụ 
quộc công. Giòng họ Nguyễn Trãi còn được một người con trai của 
vợ lẽ, có mang lúc ông đang phải nạn, chạy trôn xuông tỉnh Nam tồi sinh 
tại đây, lầy họ mẹ, đặt tên là Anh Võ. Sau khi Nguyễn Trãi được minh 
oan, vua sai tìm giòng giõi nhà ông, Anh Võ mới dám ra mặt, được phong 
quan chức để nổi dõi. 


CÔ DU CiI CÁC 


Ngày xưa vào cuỗi thê kỷ XIV (12oo), ở làng Chê-Cảu, huyện Ý- 
yên, tỉnh Nam-Định, có hai vợ chồng người dân quê tên Lương, sinh được 
một đứa con gái xinh đẹp, đặt tên là Huệ. Khi lớn lên, vì không muôn 
phải xa cha mẹ nên Huệ nhật định không lây chồng. Đên lúc song thân 
đều mất, nàng lên Thăng-Long làm nghề đào hát. Biệt bao vương tôn công 
tử ở kinh đô say theo sắc đẹp và giọng hát mê hồn của nàng. 


Thuở ây, quân nhà Minh đang chiêm đóng nước NÑam. Trước 
cảnh lầm than của đồng bào sông dưới ách đô hộ tàn ác của giặc, tiêng 
đàn câu hát qua trận cười thâu đêm không làm cho cô đào Huệ quên được 
môi thù đât nước. Gương chị em bà Trưng, bà Triệu ngày xưa nhắc 
nhở, thúc dục nàng đem mình ra cứu nước. 


Nghe tiêng Lê-Lợi khởi nghĩa ở Lam-Sơn, được toàn dân hưởng 
ứng, nàng bèn tìm cách liên lạc. Sau đó, nàng mở một quán rượu nồi 
tiếng tại đât Thăng-Long, tướng sĩ quân Minh thường ngày lựi tới. Nhờ 
sắc đẹp và tài ăn nói, chiểu chuộng khách hàng, nàng dò la được biết tình 
hình của quân giặc. 

Một hôm, nàng báo tin cho Lê-Lợi hẹn ngày khởi sự tnội ứng 
ngoại công » để đánh chiêm kinh thành. Lê-Lợi phái các tướng Lê-Khôi, 
Đinh-Liệt, Nguyễn-Xí và Bùi-Hưng-Nhân mang quân ra Bắc. 
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Tôi hôm ây, đào Huệ bày tiệc lớn mời khắp các tướng tá quân 
Minh đên. Trong bữa tiệc, nàng dùng các cô gái đẹp để mời rượu, ép 
khách uông. Quân giặc không ngờ, bị phục rượu say mèm, không về được 
dinh trại. Đền nửa đêm, quân ta đã mai phục sẵn, vào quán bắt trói hệt 
tướng tá quân Minh bỏ vào bao tải đem thả xuông sông Nhị. Đồng thời 
theo hỏa lệnh, quân sĩ Lê-Lợi tiên đánh Thăng-Long. 

Đào Huệ bỏ mình trong trận mạc. Sau khi chiêm được kinh-thành 
nhớ công ơn cô đào đã hy sinh cứu quốc, Lê-Lợi phong cho nàng làm Phúc- 
Thần Kiền Quỗc Trinh-Liệt Phu-Nhân, lập đển thờ ở huyện Thọ-Xương 
(đường Hàng Trông bây giờ) gọi là đến Đông-Hương. 

Tương truyền rằng vào đầu nhà Lê, thôn Tự-Tháp thuộc huyện 
Thọ-Xương, bị một trận hỏa hoạn lớn. Đang lúc lửa cháy lan dữ dội, 
người ta thây ở trên một ngọn cây có một người đàn bà cẩm cây quạt 
thần quạt tắt ngọn lửa. Nhờ đó mà cả vùng thoát khỏi làm mồi cho 
bà hỏa, 

Dân chúng nhớ ơn gọi là Tháp-Bà, quanh năm đèn hương nghỉ- 
ngút ở đền. Người ta còn gọi đào Huệ là Ngọc-Kiểu Phu-Nhân. Vì kiêng 
tên và nghề nghiệp của đào Huệ nên người ta tránh không dùng đền hóa 
huệ và mời ả đào hát trong dịp cúng lễ ngày húy ky của nàng. 


NGUYÊN XÍ 


„vgay xứa, có ngươi Nguyễn-%i ở làng Sái-xá, huyện Chân-Phúc, tỉnh 
Thanh-Hóa. Thân phủ Nguyễn-Xỉi gặp buổi cuôi đời nhà Trần, trong nước 
loạn lạc, không muôn ra làm quan, tu ở chùa làng, gọi là Hòa-Nam thiển- 
sư. Mỗi đêm đến gà gáy thì thức dậy đánh chuông tụng kinh. 

Có hàng thịt lợn ở cạnh chùa, hễ cứ nghe tiếng chuông thì thức 
dậy giết lợn. Một hôm, nhà hàng thịt mua nhảm phải con lợn cái chửa, 
định đề sáng mai làm thịt bán. Đêm hôm ây, nhà sư nằm mơ thây một 
người đàn bà đền kêu khóc rằng: «Xin ông đêm nay đừng đánh chuông 
.Vội, cứu lây tám chín mẹ con tôi.» Nhà sư ngạc nhiên không biệt sự gì, 
nhưng cũng nghe lời không đánh chuông. Nhà hàng thịt vì thê dậy trưa, 
thì con lợn cái đã đẻ ra tám con. Nhà sư thầy vậy lây làm kỳ, mới mua 
cả đàn lợn ây thả vào trong núi. 

Được vài tháng, nhà sư bị hồ bắt rmât, cắn chết bỏ dưới sườn 
núi. Sáng mai người nhà đi tìm, thây môi đùn đât lâp lên thành mồ tồi, 
Có người biệt địa lý, xem hình thể chỗ ây cho là mả hỗ táng. 

Con nhà sư ây là Nguyễn-Xí bây giờ đã mười bẩy tuổi, vôn có sức 
khỏe hơn người, học nghể võ đã giỏi, nhưng vì nhà nghèo khó, phải ra 
tỉnh Thanh-Hóa bán dầu kiêm ăn, 
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Một hôm đi qua huyện Lam-Sơn, trời đã tôi, chung quanh không 
có nhà cửa nào, chỉ có một ngọn miêu thờ thản, mới vào nghỉ trong miễu 
ầy. Canh ba văng vằng tiêng xe ngựa rẩm rẩm, và nghe có tiểng ông thần 
nói rằng : ‹Hôm nay trên Thiên đình hội các bách thần, định lập thiên tử 
nước Nam, việc ây quan hệ to mời ngài đi với tôi nhân thể». Thần núi 
đáp : « Tôi bận có quí khách dưới trần trọ đây không sao đi được, ông 
có nghe được điều gì xin về nói cho biết ». Cuỗi canh tư, lại nghe có tiêng 
nói : « Thiên đình đã định xong ngôi Hoàng Đề nước Nam tồi, tức là 
người ở Lam-Sơn, huyện Thụy-Nguyên, họ Lê tên Lợi. Thượng đề cho 
đền giờ thân, ngày thân, tháng thân, thì khởi binh, mười năm mới yên 
thiên hạ ". Nguyễn-X( nghe rõ ràng câu ây, gà gáy thức dậy tìm đên làng 
Lam-Sơn, hỏi vào nhà Lê-Lợi, kẻ rõ lại chuyện đã nghe. 


Lê-Lợi bầy giờ đã có đông thủ hạ, sắp sửa muỏn ra dẹp giặc 
nghe nói thê bèn khởi binh ngay tháng bây năm ây. Nguyễn-Xí theo Lê-Lợi 
đánh nhau với quân nhà Minh, trong mười năm trời lập nên rât nhiều 
công trạng. Đền khi thiên hạ bình định Lê-Thái-Tổ cho Nguyễn-Xí là sáng 
nghiệp đệ nhầt công thần, và phong làm Nguyễn-quổc-công, cho đổi quốc 
tính làm họ Lê. 


Nguyễn-Xí làm quan trải ba triểu : Thái-Tổ, Thái-Tôn, Nhân-Tôn, 
khi có giặc giã thì đi dẹp, khi thường thì lại vào túc vệ trong cung câm. 
Khi vua Nhân-Tôn bị NghiDân (con vua Thái-Tôn bị phê không được 
lập) cướp ngôi, Nguyễn-Xí đem binh dẹp loạn, giết được bọn đồ đảng 
của Nghi-Dân rồi đón Bình-Xuyên-Vương lập lên, tức là vua Thánh-Tôn. 
Nguyễn-Xí vì có công ây lại được làm chức Thái-úy Vương quốc công. 


Bây giờ Nguyễn-Xí có mười hai con cũng được phong tước làm: 
quan tại triểu, quyền thẻ lớn nhật thời ây. Vua thây thanh thê Nguyễn- 
Xi lừng lẫy quá, sai đào con sông Cầm-Giang ở Sai-xá để triệt long mạch 
làng ây, thần long chây ra huyệt ba ngày. 


MẮNG THẦN PHÁ MIỄU 


Ngày xưa, dưới chân núi Nghĩa Liệt thuộc huyện Hưng Nguyên, 
có một cái miêu gọi là miêu Tuyên Nghĩa. Sử chép rằng : ‹ Về đời nhà Lý 
quân nhà Minh bên Tàu sang chiêm đât ta, tướng nhà Minh là Liễu-Thăng 


giao chiên với quân vua Lẻ Lợi bị thua rồi chết ở đó. Dân sở tại lập 
miêu lên thờ có tiếng là linh ứng '. 

Đên mùa thu năm Mậu tí, đời Hậu Lê, Nguyễn công Hân, người 
làng Tràng-bộc cùng mây người bạn đi thi Thừa Tư, tiện đường rủ nhau 
lên chơi núi Nghĩa Liệt rổi cùng kéo vào thăm miêu Tuyên Nghĩa. Công 
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Hân trông thây một pho tượng rât lớn ở trong miêu. Hỏi người coi miêu 
mới. hay đó là tượng Liễu Thăng, Công Hân trỏ ngay vào mặt tượng mà 
mắng : ‹ Mi là một tên bại tướng nước Tàu và là con ma ngụ cư ở nước 
Nam, cớ sao mi dám đường hoàng ngồi làm thần và nhận sự cúng tê của 
người nước tao như thê ?» Nói xong ông &é tan tât cả các thứ tàn, quạt 
và đập vỡ các thứ đồ thờ trong miêu rồi cùng các bạn trở về nhà trọ, 
Đêm ây ông và các bạn đang ngủ, bổng nghe ông kêu thét lên một tiêng, 
tmây người bạn hoảng hỏt tỉnh dậy hỏi ông tại sao đang ngủ lại thét lên 
như thể ? Ông đáp : + Tôi thây hai sứ giả đên bắt tôi và bảo cho tôi biết 
là ông thản Tuyên Nghĩa có đơn kiện tôi tại đển Hồ Khẩu thờ đức Chiêu 
Trương Đại vương về việc lăng mạ và phá hủy đồ thờ, nên Đại Vương 
sai họ đên bắt tôi để chât vân. Tôi đã theo họ đên hầu Đại vương và 
đã nói với Ngài rằng : + Ngày mai tôi phải vào thi, xin Đại vương cho hoãn 
kỳ đôi chât đên ngày khác, thi xong tôi sẽ đên hầu '. Ngài đã ưng cho, 
tôi trở về giật mình thét lên như vậy °. 


Ngày mai ông cùng các bạn vào thi, bài làm xong xuôi sắp đem nộp 
thì bỗng có người cẩm nghiên mực ưô vào quyển của ông làm cho nhoè 
nhoẹt không nhận ra chữ gì nữa, ông lại xin với quan Thừa Tư Hiền cho 
ông quyền khác để làm lại. Đền khi yêt bảng thì đỗ đầu. 


Đêm hôm sau ông dặn các bạn: ‹ Lát nữa tôi phải đi hầu Đại vương, 
chưa hiểu công việc kiện cáo ra sao, nêu tôi có ngủ xin anh em cứ để 
mặc tôi, đừng lay động đên tôi và cũng đừng lo ngại gì cả ". Nói xong ông 
đi nằm, rồi cứ ngủ thiếp như người chết. Mãi đền gần sáng thầy ông 
tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào có vẻ hoan hỉ, các bạn xúm lại hỏi, ông kể 
rằng : « Đêm nay tôi đã đên miêu Hồ Khẩu. Khi đên nơi đã thây một người 
răng trắng, tóc bín, quần áo lượt thượt, người cao và gảy đã đợi ở đó. 
Bỏng có hài tên lính từ trong miêu đi ra dẫn tôi và người răng trắng kia 
vào hầu Đại vương. Ngài truyền cho tôi đứng bên tả, người răng trắng 
đứng bên hữu và Ngài bảo tôi : « Anh đọc sách thánh hiển há không nhớ 
câu «+ Qui thần vi đức kỳ thịnh hì » hay sao mà anh nay nỡ khinh miệt Vị 
thần Tuyên Nghia kia như vậy ? › Tôi thưa rằng : + Trộm nghĩ, những vị 
thần thánh sở di được nhân gian thờ cúng đều là những bậc anh hùng hào 
kiệt, có công lớn với quốc gia, có ơn to với xã hội, nên người ta cám 
công đức mà phụng thờ. Còn như ông thần Tuyên Nghĩa này chẳng những 
không có công đức ơn huệ gì với dân ta mà trong hồi nhà Trần ông ây 
đã làm cho người Việt phải điêu linh khô cực. Vậy ông ây là kẻ thù của 
dần tộc chúng tôi, nêu tôi được sinh vào thời bây giờ, tôi cũng phải vác 
gươm cảm giáo ra chiên trường để giêt ông ây cho được mới nghe, huỗông 
chí còn ai thờ cúng ông ây làm chỉ cho thêm nhụ: ! Chẳng may chỉ tại 
dân dại họ trót lập miều lên thờ ông ây mà thôi ». Ngài ngẫm nghỉ một 
lắt rồi nói : «Gã thư sinh này nói có lý, chẳng cẩn tra hỏi nữa làm chi, 
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Ngài vừa nói dứt lời, ông thẩu Tuyên Nghia vội vàng biện thuyềt mọ 
lề để cồ xin ngài bắt lỗi về tội lăng mạ và phá hủy đến thờ. Nhưng 
ngài phán rằng : ‹Ông là kẻ thù của người Việt nên người ta ghét ông 
là phải song còn may cho ông là dân tộc Việt còn có lòng nhân hậu, có 
lượng nhãn hòa, người ta đã lập miều thờ ông từ đó đên nay cũng là 
hân hạnh cho ông lắm rồi. Nêu ai cũng như Nguyễn công Hân này thì 
ông làm gì có đển miều mà ngụ, có lộc mà hưởng ›». Liễu Thăng đứng 
ngây như cây gỗ không dám hé răng nói một.nửa lời nào nữa. Đến đó 
thì tôi vừa tỉnh giâc. » 


CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN 


Ngày xưa, vào đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tôn sau khi đã truyền 
ngôi cho con là Trần anh Tông, lên tu ở núi Yền-Tử, mền cảnh núi sông 
thường hay đi du ngoạn các nơi, vào đên đât Chiêm. Trong khi ở Chiêm 
Thành, vua Chê Mân biệt du khách khoác áo cà sa là Thượng hoàng 
nước Việt, nên lây tình bang giao mà tiếp đãi nồng hậu. Không rõ 
Thượng hoàng vân du có ý định mở mang bờ cõi cho đât nước về phía 
nam không, hay vì cảm tình đôi với ông vua trẻ tuổi Chiêm Thành mà 
hứa gả Công chúa Huyền Trân cho Chê Mân. 


Vua Chiêm cử sứ giả Chê Bồ Đài cùng đoàn tùy tùng hơn một 
trăm người mang vàng bạc, châu báu, trầm hương, quí vật sang Đại Việt 
dâng lễ cầu hôn. Triều thản nhà Trần không tán thành, chỉ có Văn Túc 
Đạo Tái chủ trương việc gả. 


Vua Chê Mân tiên lễ luôn trong năm năm để xin làm rễ nước 
Nam, rồi dâng hai châu Ô, Ly, (từ đèo Hải Vân Thừa Thiên đền phía 
bắc Quảng-Trị ngày nay) làm sính lễ cưới Công chúa Huyển Trân về nước. 


Huyện Trân làm hoàng hạu nước Chiêm-Thành được một năm thì 
vua Chê Mân mật, Thê tử Chiêm kaái sú giả sang Đại Việt dâng voi 
trắng và cáo về việc tang. Theo tục lệ nước Chiêm, vua mật thì cung 
phi phải lên hỏa đàn để tuẫn táng. Vua Trấn Anh Tông hay tin vua 
Chiêm mật, sợ em gái là Công chúa Huyền Trân bị hại, bèn sai võ tướng 
Trần khắc Chung hướng dấn phái đoàn sang Chiêm Thành nói thác là 
điêu tang, và dặn bày mưu kê để đưa công chúa về. Trần khắc Chung 
trước kia đã có tình ý với Huyền Trân, song rồi vì việc lớn, cả hai người 
cùng dẹp bỏ tình riêng, ngày nay lại được vua giao phó nhiệm vụ đới 
cứu công chúa. 


Sang đến nơi, Trần khắc Chung nói với thê tử Chiêm Thành rằng : 
‹Bản triểu sở di kết hiêu với Vương quốc vì vua trước là Hoàn Vương, 
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người ở Tượng Lâm, thành Điển Xung, là đât Việt thường: hai bên cõi 
đât liển nhau thì nên yên phận, để cùng hưởng hạnh phúc thái bình cho 
nên gả công chúa cho Quôc Vương. Gả như thê vì thương dân, chứ không 
phải mượn má phân để giữ trường thành đâu ! Nay hai nước đã kêt hiểu 
thì nên tập lây phong tục tôt. Quốc Vương đây mật, nêu đem công chúa 
tuẫn táng ngay thì việc tu trai không người chủ trương . Chi bằng theo 
lệ tục bản quếc, trước hãy ra bãi bể,để chiêu hồn ở bên trời, đón lính 
hồn cùng về rồi mới hỏa đàn sau. ' 

Lúc bây giờ các cung nữ của Huyển Trân biệt rằng Công chúa sẽ bị 
hỏa táng, nhưng không biết làm thê nào, thây sứ Trần khác Chung tới 
mới hát lên một câu ngụ ý cho sứ Nam biệt mà lo liệu cứu công chúa 
khỏi bị lên thang hỏa đàn : 

Đàn kêu tích tịch tình tang 
Ai đem công chúa lên thang mà ngồi. 

Người Chiêm Thành nghe theo lời giãi bày của Trần khắc Chung, 
đề công chúa Huyền Trân xuông thuyển ra giữa bể làm lễ Chiêu Hồn 
cho Chê Mân. Trần khắc Chung đã bồ trí sẵn sàng, cỡi một chiếc thuyển 
nhẹ chực sẵn trên bẻ, đợi thuyển chở công chúa ra xa, lập tức xông tới 
cướp công chúa qua thuyển mình, dong buổm ra khơi nhắm thẳng về 
phương bắc. Huyền Trân công chúa gặp lại người tình cũ đên cứu mình 
về, hoa xưa ong cũ ai ngờ còn có ngày tái ngộ, đôi trai tài gái sắc kéo 
dài cuộc tình duyên trên mặt biển, hơn một năm mới về đền kinh. 

Về sau, các văn nhân thi sĩ cảm hứng vể quãng đời lịch sử của 
công chúa Huyền Tiân, đã mượn điệu hát, lời thơ mà làm nên nhiều EÊh 
còn truyền tụng đên ngày nay. 

Như khúc Nước non ngàn dặm theo điệu Nam Bình, mà có kẻ cho 
rằng chính công chúa đã soạn ra trong lúc đi đường sang Chiêm quồc : 

Nước non ngàn dặm ra đi... 

Môi tình chỉ ! 

Mượn màu son phân 

Đền nợ Ô, Ly. 

Xót thay bì, 

Đương độ xuân thì. 

Số lao đao hay là nợ đduyền gì ? 
Má hông da tuyềt, 

Cũng như liều hoa tàn trăng khuyết, 
Vàng lộn theo chì. 

Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì. 
Tháy chứn hồng nhạn bay đi. 

Tình lai láng, 

Hướng dương hoa quì, 
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Dặn một lời Mán Quần : 
Như chuyện mà như nguyện 
Đặng uài phần, 

Vì lợt cho dân, 

Tình đem lại mà cân; 

Đẳng cay muôn phần. 


Một nhà thơ khác vịnh Huyển Trân công chúa : 


Đổi chác khôn ngoan khéo nực cười. 
Vên đà không mắt lại thêm lời. 
Hai châu Ô, Lý vuông nghìn đặm, 
Một gái Huyền Trần của mảy mươi ? 
Lòng đỏ khen ai lo việc nước, 
Môi son phải giỗng mãi trên đời ? 
Châu đi rổi lại chấu về đó, 
Ngo' ngắn trông nhau máy đứa Hời 
Trong dân gian, người ta than tiệc cho công chúa Huyền Trân : 
— Tiệc thay cây quê giữa rừng 
Để cho thằng Mọi thằng Mường nó leo. 
— Tiệc thay hột gạo trắng ngắn 
Đã uo nước đục lại 0uần lửa rơm. 


BÀ ĐẾ 


Ngày xưa, dưới triểu Lê, vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh nam 
bắc, giặc giã nổi lên tứ tung trong nước. Ở làng Đỗ Hải sát ven bờ biển 
miển Bắc thuyển bọn cướp bể Tàu ô thường hay ra vào đánh phá. 


Một hôm, một chiêc thuyển trận lớn từ phía Tây Nam dong buổm 
thẳng ra vịnh Hạ long, ngang đẩu làng Đổ Hải thì rẽ lái vào bờ, tìm 
đền chỗ vắng mà thả neo, Trên thuyển lớn giòng xuông một chiếc ghe 
nhỏ cho một vị tướng trẻ tuổi cùng năm người lính hộ vệ lên bờ. 


Trên cánh đồng cỏ cạnh bãi bể, một cô gái đang cắt cỏ hát nghêu 
ngao. Vị tướng lắng nghe tiếng hát ngọt ngào hướng ổi vể phía ây. 
Người con gái quê mùa ngằng đầu lên, ngạc nhiên sợ hãi thây quan 
quân trước mắt vứt liểm toan bỏ chấy. Vị tướng gọi lại cho biết mình 
là một hoàng tử họ chúa Trịnh đi tuần ngoài biển ghé qua đây, muôn 
vào làng. Cô gái cắt cỏ nghe nói trở nên bạo dạn, dẫn đường đi 
trước. Qua đỉnh một ngọn đổi nhìn ra khắp vùng, hoàng tử dừng chân 
dưới gôc cô thụ im mát, ra dâu cho đám tùy tùng lui. Còn lại một mình 
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với cô gái quê da thịt dậy thì, '+oàng tử kéo tay ôm choàng lây vào lòng. 
Cô gái cô vùng vẫy gỡ ra song hai cánh tay khỏe mạnh càng siêt chặt lại. 
Rồi chiếc áo gâm hoàng bào phủ lên iớp vải nâu sống. Đên lúc cô gái quê 
mở mắt ra thì vị hoàng tử đã đâu mât, thây bên cạnh mình rnột nén vàng 
óng ánh trên cỏ. Nàng đưa mắt nhìn ra phía biển, thây chiếc thuyển 
buồổm đã chạy xa phía Hạ Long, chỉ còn một châm trắng trên nến trời. 
Tôổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, nàng ứa nước mắt cẩm nén vàng lên 
rồi mạnh tay quẳng vào bụi. 


Từ ngày đó, cô gái cắt cỏ mát cả giọng hát hồn nhiên. Ba tháng 
sau một hôm đội cỏ về nhà, nàng bỗng thây hoa mắt, trời đât như sụp 
đổ, ngã lịm trên đường làng. Bụng nàng cứ lớn dản, bà mẹ nghi ngờ tra 
hỏi, nàng tình thật kể lại việc đã qua. 


Bà mẹ không ngớt lời chửi mảng, nguyền rủa và đánh đập cô 
gái chửa hoang, rồi báo tin xâu hỗ cho chống hay. Để tránh tiêng nhục 
nhã với làng nước và khỏi phải phạt vạ, cả gia đình gồm ông bà nội, 
cha mẹ và ông chú, bà bác họp lại để xử tội đứa +on gái bât hạnh. Muôn 
ém nhẹm tiêng xâu cho giòng họ, mọi người đồng ý bắt nàng thả trôi sông. 


Nàng bị đưa xuông ghe, trói tay chân lại, buộc đá vào cô, rồi 
chở ra ngoài khơi, ây xuông biển. Khi quảng nàng xuông biển, lạ thay 
người con gái chửa hoang đeo nặng chiu đá vẫn trồi lên mặt nước. Người 
ta phải lây sào nhận xuông một hồi xác rnới chịu chìm. 


Song từ đó, ghe thuyển qua lại vùng này thây cô gái thường hiên 
hiện trên sóng nước làm nhiều việc lính ứng. Dân chúng miển duyên hải 
lây làm sợ hãi, dựng tniêu thờ ở ngọn đổi trông ra biển, gọi là đến Bà Đề 
ngày nay hãy còn dâu tích. 


PHẠM VIÊN THÀNH TIÊN 


Ngày xưa, vào đời nhà Lê, ở huyện Đông Thành, có nhà họ Phạm 
sinh được hai con trai tên là Phạm Chât và Phạm Viên. Phạm Chât đỗ tiên 
sĩ khoa Giáp Thìn đời vua Thần Tôn nhà Hậu Lê, còn Puạm Viên thì 
không chịu vùi đầu vào sách vở, chỉ thích ngao du. Một hôm Phạm Chât 
mảng em : « Mày là con nhà nể nẻp và là em ông tiên sĩ mà không chăm 
học hành đỗ đạt còn rong nên người sao được ?» Phạm Viên nói : « Ở 
đời mỗi người có một sở thích, công danh phú quí chẳng qua chỉ là giâc 
mộng '. Rồi ông vận áo tơi, đội nón lá đi vào rừng. Lên núi gặp một ông 
cụ già chông gậy, vận áo cà sa, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, liền sụp 
lạy mà xin làm đệ tử. Ông lão đưa Phạm Viên đẻA một gian nhà tranh vắng 
vẻ, chỉ thây trên bàn có một quyển sách và một vò nước lã bên cạnh, 
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Ông lão múc cho Phạm Viên một gáo nước lạnh rồi bảo uông, và đưa cho 
một cái túi mà dặn rằng : Về nhà rồi mở túi này ra thì thầy có nhiều 
cái lạ ». 

Phạm Viên theo hướng mặt trời mọc mà đới, chốc lát đã về đền 
nhà, hỏi ra tính đã mười hai năm rồi. Năm ầy Phạm Viên ba mươi tuổi, 
ông tiên sĩ Phạm Chât thường gọi em là thằng điên. Có khi vài ngày Phạm 
Viên chỉ ăn một chén cháo, thỉnh thoảng ngủ hơn mười hôm mới dậy. 


Ông có một bà cô ruột già ngoài bẩy mươi tuổi, không có con, 
nhà rât nghèo, mới cbo bà ar đồng tiển và dặn có mưa gì thì chỉ tiêu đến 
2o đồng thôi, còn phải giữ lại một đồng, tự nhiên tiểu đủ suổt đời. Bà cô 
theo lời ông mà làm, hể buổi sáng tiêu hết 2o đồng thì buổi chiểu lại 
còn đủ, như thê luôn trong bảy năm. Đên khi bà ta mật thì sô tiển ây 
cũng biên đâu mắt. 

Một hôm, Phạm Viên lên chơi Ngọc Sơn vào trọ ở quán, bảo bà 
lão bán hàng rằng : « Chỗ này sắp có hỏa tai, tôi cho bà một bình rượu 
hễ gặp cháy thì tưới lên, lửa không lan được nữa ›, 


Được mây hôm quả nhiên xóm ây bị cháy, giữa mùa nắng gió nồm 
mạnh quá lửa bóc lau rât mau, không thể dập nổi. Bà hàng bỗng nhớ đên 
lời ông khách lạ dặn liển mang bình rượu ra tưới vào đám cháy thì tự 
nhiên nổi cơn mưa rào rât lâu, đám cháy tắt ngâm, trong nước mưa phẳng 
phât mùi rượu ba ngày chưa hết. 

Lại một hôm Phạm Viên đi qua Hoàng hóa, gặp một ông lão ăn 
xin lôi bây mươi tuổi. Thương tình người già cả khôn khó, Phạm Viên 
đưa cho ông lão một cái gậy và dặn : «Hễ đi đến nơi nào hoặc chợ nào 
thì cắm cái gậy xuông bên đường, không cẩn phải kêu xin gì, tự nhiên 
sẽ có người đến treo tiền lên đầu gậy cho, đêm đủ một trăm đồng thì 
thôi, lại đi nơi khác ». Ông lão ăn này làm theo lời Phạm Viên, quả nhiên 
được ăn tiêu đẩy đủ. Được ba năm, ông lão chết thì cái gậy cũng biến 
đâu mật. 

Năm Bính Thân đời Hậu Lê có khoa thi hội, học trò tỉnh Nghệ 
An ổi thi có tới hai ba trăm người. Phạm Viên đang ngồi chơi ở quán 
làng Hoàng Mai, thây bọn thí sinh đi qua bảo họ : « Trong ba khoa liển 
Nghệ An không ai đỗ tiên sĩ đâu, các ông đi thi uỗng tiển lộ phí mà 
thôi ». Mọi người đều cười ông là thằng điên chỉ nói láo. Sau quả nhiên 
luôn ba khoa Bính thân, Kỷ hợi, và Tân sửu, tỉnh Nghệ An không đỗ 
được người nào cả. 


Bây giờ trong làng có một người học trò xin học Phạm Viên, luôn 
trong hai tháng ông chỉ dạy cho hai chữ cật cao là cái gầu mà thôi. Người 
học trò xin học thêm chữ khác, ông bảo : + Cần gì học nhiều, sau này giàu sadg 
chỉ bởi hai chữ ây thôi ». Người học trò chán nản xin thôi, về sau đi lính 
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vì phạm lỗi nặng sợ tội, trôn xuông một chiệc thuyển buôn. Chúa Trịnh ra 
lệnh cho tìm bắt, nghe báo người lính đã đi buôn dưới thuyển đậu ở sông, 
bèn sai quân đên bát, và tịch biên các đồ vật cùng cả chiếc thuyển. Viên 
thừa sai làm biên bản các thức duy có cái gầu tát nước thì không biêt 
là chữ gì, hỏi mọi người cũng chẳng ai biết, đền cả quan Tham tụng chứng 
kiền việc tịch biên cũng không biểt nột. Người lính bị bắt liển nói: «Trước 
kia tôi đi học, thấy dạy tôi hai chữ cệt cao là cái gầu °. Quan Tham tụng 
ngạc nhiên cho là người này học thức uyên thâm lây làm kính phục, tâu 
với chúa Trịnh tha tội cho và thưởng hàm Lục Phẩm giao cho quản đốc 
đội quân Vệ thành. 


Năm Phạm Viên bôn mươi tuổi, anh ông thăng đên chức Thị Lang 
đang được chúa Trịnh quí mên, thì ông ở quê dựng bàn thờ và may đồ 
tang rồi ra kinh thăm anh. Khi ông đên kinh mới được ba ngày thì anh 
ông mật. Người chị dâu định đưa quan tài xuông thuyển để chở về quê 
mai táng, ông không nghe, sai sảm rnột cỗ xe để đưa đi đường bộ. Đáng 
lẽ đi đường thủy phải mât bồn ngày mà đi đường bộ mât hai ngày, thê 
mà buổi sáng sớm ông cho quan tài đi, đền trưa đã về đên quê. Mọi 
người đều lây làm lạ, mới biết là Phạm Viên có phép tiên. 


Chôn cất anh xong, ông xín phép mẹ để đi xa, không ai biết là 
đi đâu. Sáu năm sau mẹ ông mật, vừa cât đám xong thì đêm ây thây ông 
trở về, ra mả mẹ ngồi khóc và đặt lên trên mả một cái hộp rtổi đi thẳng. 
Đên sáng ngày người nhà ra mở hộp xem thì thây đủ cả trâu, gà, đê, 
lợn, xôi bánh chẳng thiêu thứ gì, lại có ba trăm nén bạc của Phạm 
Viên cúng mẹ nữa. 


Về sau có người gặp Phạm Viên ở cửa biển Thần Phù, nhưng ông 
chỉ chắp tay vái chào mả không nói năng gì cả. Người ta cho rằng Phạm 
Viên đã thành tiên. 


TRẠNG TRÌNH 


Ngày xưa, về đời Hồng Đức nhà Lê, ở làng Trung-An huyện Vĩnh 
Lại (Hài Dương) có nhà nho sĩ Văn Định kết duyên cùng com quan thượng 
Nhữ văn Lan. 


Tiểu thư họ Nhữ nhan sắc tuyệt vời, thông minh xuất chúng, giỏi 
văn: chương, tính tướng sô, kén chồng đền ngoài hai mươi tuổi, thầy Văn 
Định có tướng sinh quý tử mới nhận lời trao hôn. Hai người lây nhau sinh 
được một con trai mặt mũi tinh anh, đặt tên là Bình Khiêm, chưa đầy tuổi 
đã biết nói. Được mẹ dạy bảo, mới lện bồn tuổi Bình Khiêm đã thông kinh 
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truyện, học đền đâu thuộc lòng đền đó, nhớ đọc một lúc mâầy chục bài thơ 
nôm; 

Khi tóc còn để trái đào, một hôm Bình Khiêm cùng bọn trẻ con 
đi tảm bền Hàn, có kẻ thuật sĩ đi thuyển trông thầy nỏi rằng : « Cậu bé này 
có tướng làm vua, tiềc là da dày quá, chỉ làm đền Trạng nguyên, Tẻ Tướng là 
cùng Í » 

Mồ côi sớm, Binh Khiêm được một tay hiệp khách giang hổ tên 
là Lý Hưng Chỉ nhận làm con nuôi rổi giao cho một người bạn trụ trì 
đem về dạy dỗ ở một ngôi chùa. 


Lớn lên, Bình Khiêm được theo học ông Bảng nhỡn Lương Đắc Bằng 
ở Thanh-Hóa. Lương tiên sinh hồi sang sứ nhà Minh, gặp một người cùng 
họ ngụ cư bên Tàu là Lương Nhữ Hồt có tặng cho quyển Thái Ât thần kinh, 
đem về học tập rầt tinh lý số, tiên tri. Bình Khiêm được thầy truyền lại phép 
thuật tĩnh vi, và khi sắp mắt cụ Lương trao cho quyển kinh Thái Ât, tác phẩm 
của đạo sĩ Triệu Nga đời Tông (thê kỷ thứ X). 


Bây giờ trong nước đang biên loạn, Binh Khiêm bèn đi ở ẩn, lầy việc 
ngao du sơn thủy làm thú ở đời. Ông lên chơi chùa Bội Sơn, gặp lại nhà sư 
đã dạy dỗ mình thuở bé đang cảm đẩu đảng cướp Hồng Nhật. Các tham quan 
ô lại cũng như các nhà giàu độc ác đều bị đẳng cướp này trừ diệt, lầy của để 
giúp cho người nghèo khö. Quan Phủ Vương Liêu Thăng là kẻ sâu dân mọt 
nước bị Lý Hưng Chỉ ra tay hạ sát? triểu đình treo giải thưởng lớn cho 
ai lây được đầu họ Lý. 


Bị tập nã ráo riết, Lý Hưng Chi tìm đường trôn sang ,Tàu, đem theo 
Nguyễn Bình Khiêm cùng vài bộ hạ tâm phúc. Vượt núi, băng rừng nhiều 
ngày, đền giáp giới Trung quôc, Lý Hưng ghé lại trại một người bạn cũ, giữa 
một vùng núi non với hai ngàn thủ hạ. 


Chủ trại là Hoàng Mưu mắt vợ sớm, có một người con gái đền tuổi 
lầy chồng, thây Bỉnh Khiêm là người lỗi lạc, bèn ngỏ ý với Lý Hưng Chỉ 
muôn gả cho. Đính hôn xong, Lý Hưng Chí và Bỉnh Khiêm cùng đám tùy 
tùng nhờ Hoàng Mưu giúp vượt qua biên giới. 


Tiên vào nội địa Trung Hoa, giữa đường họ gặp một toán cướp lớn 
chặn đánh, chỉ có Lý Hưng Chỉ thoát được, còn Bình Khiêm cùng đám người 
đi theo đều bị bắt. Tướng cướp là Lý lăng Tử tra hỏi, thây Bỉnh Khiêm là 
người thông thái, giỏi lý sổ. tiên tri, bèn giữ lại tôn làm quân sư. 


Trại ở trên một ngọn núi kỳ vi, chung quanh có nhiểu dãy núi cao 
bao bọc như những thành lũy thiên nhiên. Bình Khiêm miễn cưỡng phải 
ở lại đây, suốt ngày chỉ đọc sách ngâm thơ. Miột hôm, có một ông già ăn 
mặc nâu sống, đeo khăn gói đỏ, tay chồng gậy trúc lần mò đền công trại. 
Bị quân canh đuôi đi, ông già trở đi, trở lại đền lấn thứ ba, nằn ñì đòi 
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xin gặp chủ trại. Binh Khiêm đang đi dạo, trông thây ông già côt cách khác 
thường, gọi hỏi chuyện thì ông ta nói : « Tôi là kẻ ngao du sơn thủy, đi 
đó đây khảo sát địa lý để tìm một nơi gửi nắm xương tàn, đên chôn này 
thây có khí lạ, mới dừng bước lại. » 


Rồi ông già ngắm Binh Khiêm mà bảo rằng : + Tôi đoán ông không 
phải là người ở vùng này, mà chỉ là thượng khách của chủ trại. Nhưng 
chôn này sắp bị quân Triều đình đên đánh nay mai...” 


Hỏi thêm, ông già không nói, chỉ bảo rằng có biềt lý sô, thiển văn, 
và đã mây năm trời nay đi tìm một quyẻn sách để thông suốt quá khứ vị 
lai mà chưa được gặp. Bỉnh Khiêm tò mò hỏi : « Cụ bảo quyến sách gì 
mà thần diệu như thê ? » Ông già đáp : « Đó là một quyên sách thần, có 
đủ những phép tắc dạy cho biết rõ việc quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Quyên sách này trước ở tay thầy dạy tôi nảy đã qua đời, tặng cho một 
người cùng giòng họ làm sứ thần nước Việt, rồi nghe ông này trao lại cho 
mọt môn đệ. Đó là quyển kinh lây tên là Thái Ât. Nhưng tôi biết chắc rằng 
vị sứ thản kia cũng như môn đệ của ông ta không thể nào dùng được 
quyền sách ây, vì trong đó toàn là những câu kinh kỳ bí, mà họ không có 
lời giải. Tôi thì có lời giải mà không có quyên kinh Thái Ất. » 


Binh Khiêm hỏi tới : « Sao thầy dạy cụ lại chỉ truyền cho cụ biết 
lời giải mà không cho cụ quyển sách ? » Ông già đáp : ‹ Theo lệ cỗ truyền 
thì không ai có thê„giữ cuôn kinh này lâu đời được. Sứ thần Việt được 
cuôn kinh, nhưng không có phần giải. Khi thầy dạy tôi sắp mật, có trao 
phần giải cho tôi mà không dặn rõ là tôi phải mắẩt công hai năm mới tìm ra 
cuôn kinh. Tôi tính đên hôm nay vừa đúng là hai năm. » Bỉnh-Khiêm thắc 
mắc hỏi : « Thê cụ có nhận ra được bản chính cuỗn kinh không ?» Ông già 
nói : «Nhận rả được ngay)”. Bỉnh Khiêm vội đi lây ở trong hành lý ra một 
cuôn sách bọc vải điểu trao tận tay ông già. Vừa lật xem qua mây trang, 
ông già không dâu được nỗi ngạc nhiên sung sướng, trang- trọng đặt cuồn 
sách lên trước mặt rồi sụp lạy. Cà hai người nặc dầu tuổi cao thâp chênh 
lệch, làm lễ đồng môn với nhau, rồi bắt đầu trao đồi nghiên cứu kinh Thái 
Ât. Trong vòng bẩy hôm, họ đã thuộc làm lòng cả cuôn kinh cùng những 
lời giải đáp, rồi vội vã chia tay, sợ xúc phạm đên thiên cơ, vì cả hai đều 
thành tiên tri, thầu suôt cả quá khứ, hiện tại và tương lai. 


Ông già tức là Hoàng Thạch Lâm đi về phương Bắc, Nguyễn Bình 
Khiêm đi về phía Nam. Trở về nước, gặp lúc nhà Mạc đang ở ngôi, Nguyễn 
Bình Khiêm đi thi đỗ Trạng Nguyên, dược vua phong làm Động các đại 
học sĩ. Làm quan tám nắm ộng dâng sớ xin chém dầu mười tám tên nịnh 
thần, vua Mạc không nghe, ộng bèn cáo bệnh từ quan. 


Khi ông về trí sĩ, dựng nhà chơi mát ở làng gọi là am Bạch Vân, lại 
làm một cái quán ở bên' sông Tuyết Giang, dựng bia ký sự -mình. Lúc thì 
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bơi thuyển chơi ở bể Kim Hải và bề Úc Hải, lúc thì cùng vài nhà sư dạo 
chơi núi An Tử, núi Ngọc Vân và núi Đồ Sơn. Đi đên đâu đều làm thơ 
ngâm vịnh, gặp chỗ nào phong cảnh đẹp thì dừng lại, thường ngày không 
đề ý gì đền việc đời, sông nhàn tản theo chủ trương của Lão, Trang. 


Triểu Mạc vẫn quý trọng, lầy lễ sư phó đãi ông, hễ có việc gì thì 
sai sứ tìm đền hỏi ý kiên hoặc mời vể kinh để thương nghị các chính sự 
trọng yêu. Vua Mạc phong ông làm Thái phó Trình quỏc Công. Người 
đương thời gọi ông là Trạng Trình. 


Học trò của Trạng Trình tác thành rât nhiều, nổi danh có Phùng 
Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, Lương hữu Khánh, Trương thời Cử. 


Lúc nhà Lê bắt đầu trung hưng, vua Mạc ngự giá đền nhà ông 
hỏi các kê công thủ, Trạng Trình bảo rằng : ‹NÑgày sau nước có việc, đât 
Cao Bằng tuy nhỏ, cũng giữ được phức đên vài đời °. Sau bầy năm, nhà 
Mạc mật, lui về giữ đât Cao Bằng, quả nhiên truyến được ba đời, bây 
mươi năm mới tuyệt. 


Khi vua Lê Trung Tôn mất, không có con kề vị, bây giờ Trịnh 
Kiểm đang cảm quyển, sai Phùng Khắc Khoan đền hỏi ý kiên ông, ông 
không nói gì, chỉ quay lại bảo người nhà rằng : «Năm nay mât mùa, 
nên tìm giông cũ mà gieo mạ.» Phùng Khắc Khoan về nói lại, Trịnh Kiềm 
hiểu ý ông, tìm Lê Duy Bang là dòng nhà Lê về, lập lên làm vua. 


Một lần Trịnh Tùng có ý chiêm ngôi vua, sai sứ đền hỏi Ông, ông 
cũng không nói gì, chỉ đưa đi chơi trong một cái chùa trên núi, bảo tiểu 
rằng : ‹ Giữ chùa thờ Phật thì mới có oản ăn". Sứ giả về nói lại, Trịnh 
Tùng biết ý ông khuyên phải giữ đạo làm tôi thì mới dược hưởng phúc, 
nên mới thôi raanh tâm bội nghịch. 

Vào lúc Trịnh Kiểm có ý hại Nguyễn Hoàng, chúa Nguyễn lây làm 
lo, mật sai người đi cẩu ông bày cho kê lánh họa. Ông đang chông gậy 
chơi trong vườn cảnh, có mây dãy đá xếp lại làm non bộ quanh co đền 
trước sân, có đàn kiên đương bờ trên đá, ông đưa mắt nhìn theo đàh 
kiên mà nói rằng : « Một giải núi Hoành Sơn kia có thể nương thân đền 
muôn đời ». Người sứ về thưa lại, chúa Nguyễn mới quyết tâm xin vào 
trần thủ trong xứ Thuận, Quảng (miển Hoành Sơn ), quả nhiên mỗi ngày 
một thịnh, dựng nên cơ nghiệp nhà Nguyễn lâu dài. 


T:ạng Trình tỉnh về thuật số, đoán trước được nhiều việc đúng, còn 
đẻ lại được một sô sâm ký về sau, người ta truyền là rât ứng nghiệm. 

Trước khi mât, ông có viêt một tờ chúc thư gửi cho viên tri huyện 
ở vùng ông đời sau, có câu : « Tôi cứu cho ông cho khỏi chết, vì sà nhà đồ, 
ông sẽ cứu cho cháu tôi đang nghèó khổ ». Ông trao cho cháu bức thư này, 
dặn đên ngày tháng ẩy, giờ ây mang đẻn đưa cho quan huyện, và nhớ gọi 
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ra khỏi công đường mà trao. Quả nhiên đúng ngày giờ nói trên, viên tri 
huyện nghe có cháu ông Trạng Trình đền kiềm, bước ra tiếp, vừa đi khỏi 
thì cột sà ngang lớn bị mọt đực gãy rơi ngay chỗ ghê ngồi. Thoát chêt, ông 
huyện nọ xem thư hết lòng cảm phục, liển đưa cháu ông Trạng Trình về 
nhà hệt lòng nuôi cho ăn học. 


Trạng Trình còn để lại cho đời mây trăm bài thơ nôm gọi là Bạch 
Vân Am thi tập, sông đèn os tuổi mới mật. Những sầm ký của ông truyền 
lại, người đời sau đẹm các việc xảy ra để đổi chiều, giải thích, cho đến 
gần đây, còn được chứng nhận là đúng. 


PHÙNG KHẮC KHOAN 


Ngày xưa, về đời nhà Lê, ở làng Phùng Xá, đât Sơn tây có một 
thư sinh tên là Phùng khắc Khoan. Tương truyển rằng Khoan là anh em 
cùng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn bình Khiêm. Khoan lớn lên, bà 
mẹ cho xuông Hải dương theo học anh là Nguyễn bình Khiêm, về sau đỗ 
tiền si, giúp nhà Lê trung hưng, làm được nhiều việc lớn. Đền khi nhà 
Nguyễn khôi phục được kinh thành Thăng Long, Phùng khắc Khoan được 
cử đi sứ triểu Minh. 

Trong khi đi sứ, vua Tàu phục tài.văn thơ của ông trong một lúc 
làm luôn 36 bài thơ mừng, phong ông làm Lưỡng quỗc Trạng Nguyên. Khi 
trở về qua tỉnh Lạng sơn, ông gặp Liễu-Hạnh công chúa hiện hình chơi 
trên đỉnh núi, đôi bên cùng đọc thơ xướng họa, rồi bà chúa Liễu biên mật. 


Tục truyển rằng Liễu Hạnh công chúa là con gái Ngọc Hoàng, tên 
Quỳnh Nương, lỡ tay làm rơi vỡ chén ngọc ở thiên đình, bị đày xuông 
trần, đầu thai làm người vào đời Hậu Lê, ở nhà Lê thái Tông, đât Vụ 
Bản (Nam-Định). Họ Lê đặt tên con gái là Giáng Tiên, lớn lên lầy chồng 
là Đào Lang. Sau ba nắm chăn gồi, đền ngày mồổng ba tháng ba, Giáng 
Tiên bay về trời, nhưng vì chưa hết hạn ở hạ giới, nên Ngọc Hoàng lại 
đày xuồng thể một lắn nữa. Dận này nàng công chúa thượng giới đi cùng 
với hai tiên nữa là Quề Nương và Thị Nương xuông miền Phổ Cát (Thanh 
Hóa). Nàng thường ngao du hiện ra nhiểu nơi, làm nhiều việc hiển linh, 
được triểu đình phong sắc là công chúa Liễu Hạnh, vào hạng tứ bât tử của 
Việt Nam, sau các Thần Tản viên, Phù đồng, Chử đồng tử. 


Chính trong một cuộc du ngoạn mà công chúa Liễu Hạnh gặp nhân sĩ 
họ Phùng. Sau cuộc họa thơ cùng tiền nữ tài hoa, Phùng khắc Khoan đi gặp 
gỗ chất ngồn ngang trên đường, nhận thây sắp chữ Liễu Hạnh và chữ 
Phùng, đoán biềt là ý tiên nữ muôn ông đứng ra lập đền thờ bà, 
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Phùng khắc Khoan còn gặp Liễu: Hạnh hiện ra một lẳn nữa, trong lúc 
cùng hai người bạn họ Ngô, họ Lý đi chơi thuyển Hồ Tây, và kẻ tiên người 
tực cùng nhau làm thơ xướng họa liên ngâm còn truyền lại đền ngày nay. 


CON VOI VỚI NGƯỜI QUẦN TƯỢNG GIÀ 


Ngày xưa, về đời nhà Lê, nhà vua có nuội một con voi rầt khôn 
dùng để cỡi, làm cho nó ba cái đai bằng vàng đeo chặt vào cổ. Đền khi 
nhà Lê mạt vận, con voi không chịu ở với ai nữa, bỏ vào núi ở tại Truông 
đáy thùng. Người giữ voi tên là đội Mậu về hưu, đền năm bảy mươi tuổi, 
đau yều không tiển vào núi kiềm rễ cây về làm thuốc Đang lúc người quản 
tượng già lom khom đào rễ cây thì con voi chạy đên nhận ra người giữ 
nó trước, lầy vòi quần ngang bụng đội Mậu, cảm ngà xuồng chảy nước 
mắt tỏ tình thương nhớ. Ban đẩu đội Mậu hoảng hồn sợ voi vật chết, đền 
lúc thầy voi kéo tay mình để vào chỗ đai vàng đã phủ rêu mộc, tỏ ý bảo 
lầy đi, người quần tượng già mới nhớ ra con vật mình đã chăn giữ ngày xưa. 
Đội Mậu nghi bụng là cạy đai vàng ra thì cô voi phải đau đớn chầy máu 
tội nghiệp nó, nên xua tay tỏ ý không chịu. Nhưng ccn voi không nghe, 
cứ bắt tay đội Mậu nhận vào chỗ đai vàng. Trời gắn tôi, đội Mậu không 
cạy lầy được, cúi đầu lạy voi để xin về, song voi nhât định giữ lại. Đền 
gần canh hai, người quản tượng già vẫn không gỡ được đai vàng, mới khóc 
bảo voi ; * Ông quận ơi, chân tay tôi già yêu mà ở đây núi rừng tôi tăm 
nguy hiểm cho tôi lắm, ông thương tôi với '. Con voi chừng như thông 
cảm, quì xuông cho đội Mậu lên ngồi trên lưng rồi đưa về. Lỗi canh tư 
về tới nhà, vợ con đội Mậu thây voi đi vào sân, sợ hãi toan chạy, đội 
Mậu mới lên tiềng bảo : « Đừng sợ, ông quận này thuở trước theo hầu vua, 
tao theo giữ ông, hôm nay ông gặp tao trên núi, ông thương đưa về đó '. 


Trong vườn sẵn có mây sào mía, đội Mậu sai vợ con chặt hêt đem đãi 
voi ăn, và mua ba quan tiển rượu mời voi uông. Trời gắn sáng, voi tỏ ý 
muôn đi, lầy vòi đưa hai cha con ông đội đặt lên lưng mình, rồi trở về núi, 
Đền nơi đã sáng bạch rồi, voi bắt tay đội Mậu nhận vào chỗ đai, dục lây, 
đội Mậu bảo con : tÔng quận đã cho, cha con mình phải nhận ». Người quản 
già cùng com trai lầy dao cạy ra được hai đai vàng, máu chảy ướt đẫm cả 
cỗ voi. Xót thương cho cọn vật có nghĩa, đội Mậu lạy voi xin thôi, kiêm 
lá thuộc rịt vêt thương cho cẩm máu, rtổi ôm lầy chân voi mà khóc từ giã. 
Đội Mậu đem sô vàng voi cho về nhà mà sông dư giả cho tới khi chết. 

Bây giờ vào lúc quân Tây sơn ra Bắc hà, vua Quang Trung nghe 
nói con voi đời vua Lê ngự hãy còn ở trên núi Đầu Tượng, mới sai quan 
quân vào núi tìm bắt đem về. Nhưng không ai thây dầu vềt con voi đâu 
nữa. 
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TRẠNG GIÁP HẢI 


Ngày xưa, về đời Lê, có ngươi Giáp Hải, quê làng Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, cha mât sớm, bị bắt làm cøn nuôi một phú thương 
ở vùng khác. 


Khi ra kinh để học tập, ông đi qua bên đò Bổ Để thầy người 
thuyển chài bắt được một con rùa khá lớn, sắp rnỗổ để nâu ăn, bèn hỏi mua 
rồi mang con rùa đến Kinh đô, vào trọ ở nhà ông Lãnh Binh. Ngày n;ày 
ông vẫn nuôi nằng con rùa cần thận. 


Ông chỉ có một thẩy một trò, mỗi bữa cứ sáng sớm thì khóa cửa 
lạ, cả hai thày trò cùng đền trường Quốc tử Giám học tập mãi đền chiểu 
mới về. Cửa vẫn khóa nguyên, mở cửa vào trong nhà thì thầy: đã có 
mâm cơm sắp sẵn tươm tật. Ông không hiểu ra sao, nhưng thẩy trò có 
ăn hàng tháng như thể,.bèn lập tâm dò xét. Một hôm ông dậy thật sớm, dặn 
người học trò cứ đền trường học tập, còn ông thì đi có việc riêng rồi quay 
về nẬp ở sau nhà để rình. Một lúc lâu thầy có người con gái rầt đẹp từ 
trong con rùa hiện ra, tuổi trạc mười bảy, mười tám, quản áo chỉnh tế, 
về người khuê các, rồi thầy xuông đốt lửa nầu ăn. Thừa lúc cô gái đang 
mài ở dưới b‡p, ông lẻn vào nhá trên mang cái vỏ rùa giầu vào trong 
rương và khóa kín lại, đoạn ông chạy xuông bêp ôm #gay lầy người đẹp. 
Cô gái trách : ‹ Cậu không nên làm thê, thiếp vôn là con gái bà Nam 
Hải Long Vương, nhân đi chơi xa lạc đường chưa về kịp, bị ng rời thuyển 
chài bắt được, nêu không gặp cậu cứu cho thì cái thân hèn mọn này đã 
không còn nữa. Vì cảm tâm lòng nghia hiệp của cậu cứu thoát sinh mạng 
thiêp trong lúc hiểm nghèo nên thiệp phải hy sinh để đáp lại cái ơn nghĩa lớn 
lao đó, mong cậu thương đền thiệp là một kẻ lạc loài mà kẻt nghĩa trăm năm 
thì thiệp lây làm hân hạnh lắm." Từ đó hai người ăn ở với nhau rầt đằm 
thắm vui vẻ. 


Được ít lâu, cô gái bảo với chồng rằng : ‹ Từ khi em lỡ bước 
lạc đường may sao nhờ cậu cứu thoát, lại được cùng cậu kết làm vợ chồng 
thật là vinh hạnh cho em lắm. Song còn mẹ và gia quyên em bây lâu chẳng 
biêt tin tức của em ra sao, em vẫn hằng ngày băn khoăn thương nhớ. Vậy 
em muôn :tời cậu xuông chơi thủy cung để em được gặp mẹ già". Giáp 
Hải nói : ‹/4nh hiện đang cô học tập để sang năm đi thi, nêu theo em về 
Thủy cung, thì bỏ dở cả việc học ›. Cô gái nói : ‹ Xin cậu đừng ngại điều 
đó. Cạnh nhà em ở dưới Thủy cung cũng có trường học của cụ Trạng Lường, 
người làng Cao lương huyện Thiên bản, rât tiện việc học cho cậu ». Giáp Hải 
nghe nói có ý lây làm ngần ngại không muỗn đi, nhưng cô gái hêt sức khuyên 
nài, vả lại vợ chồng hương lửa đương nồng, nên ông cũng đành nghe theo. 
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Hỏi đường lồi xuồng Thủy cung, cô gái nói : © Cậu cứ trả lại xác rùa cho 
em, rồi đem nó đền chỗ đã mua rùa khi trước, hễ em đi lỗi nào thì cậu cứ 
theo em mà đi, tức khắc sẽ đền Thủy cung». Giáp Hải liển mở rương trả 
lại xác rùa, cô gái nhập vào con rùa. Theo lời đã dặn, ông lại mang rùa đền 
bên Bồ Để cho rùa bò xuồng sông, bỗng thầy mặt nước rẽ tách ra làm đội 
thành đường đi. Ông cứ theo rùa mà đi, đền một nơi thây có mây tòa cung 
điện nguy nga. Bỗng thầy cô gái lại hiện ở trong rùa mà ra, đưa ông vào 
chào thân mẫu và kể lại đầu đuôi vể sự gặp gỡ của hai người. Cha đã 
mắt, mẹ là Long Thái Hậu thầy con gái trở về lại có chồng rầt lây làm 
mừng, bèn nhận ông là rể và mở tiệc làm lễ cưới cho con gái rât trọng 
thể, rồi cho hai vợ chồng ở riêng một cung điện. 


Được mây hôm ông nhắc đền việc học, vợ sai người đưa ông sang 
thăm trường của cụ Trạng Lường. Ông thây học trò. rât đông và cụ 
Trạng đang ngồi trên giảng văn chẳng khác gì trên trần vậy. Đền gần vái 
chào, cụ trỏ tay vào mặt ông mà nói : ‹ Anh này trông tính thần kiện 
vượng, hẳn là người trần gian. Tại sao lại xuông đây ? » Ông cứ thật 
sự trình bày. Cụ rnời ông ngồi và kể truyện : ‹ Thuở bình sinh tôi đỗ Trạng 
nguyên về đời vua Lê thánh Tôn, được ở hàng nhị thập bát tú hội Tao đàn, 
cũng không đền nỗi phụ đèn sách. Còn về phẩn anh sau này cũng được 
vinh hiển. Có lần tôi lên chẩu Thượng đề được dự hêi đồng Nam tào, 
khi thảo luận về văn chương và đạo đức của người Việt, có ngòe nói đền 
Giáp Hải và đã thây định cho anh đỗ Trạng nguyên về khoa thi sang năm . 


Được ít lâu Giáp Hải nói với vợ xin phép nhạc mẫu cho về trần gian 
đề đi thi. Long Thái Hậu dặn rằng : ‹ Anh là người học thức uyên thâm và 
đức hạnh, áắt sẽ đỗ cao. Đên khi công thành danh toại tôi sẽ cho người 
đón anh xuông để cùng đoàn tụ '. Rồi bà sai mở tiệc tiễn biệt. Tiệc xong 
vợ ông và mây sứ giả thủy cung đưa ông lên cõi trần. 


Khi về tới kinh thành thì kỳ thi sắp tới, nên ông không kịp về 
mà phải ở lại đây để kịp kỳ thi. Khoa ây vào năm Mậu thìn, niên hiệu 
Đại chính nhà Mạc, lây đỗ ba mươi sáu tiên sĩ, Giáp Hải đỗ đầu tức là 
Trạng nguyên. Ông vinh quy về làng bái yêt tổ tiên và cha mẹ nuôi tổi sang 
làng Cao Hương để viêng mộ cụ Trạng Lường. Thiên hạ chẳng hiểu nguyên 
nhân ra sao. 


Tử khi ông về làng, thây người cha nuôi thường làm những sự 
phi nghia, ức hiệp kẻ nghèo khó, ông hết sức khuyên ngăn. Một buổi về 
chiều, ông ra chơi vườn sau bỗng nghe có tiêng người bên láng giểng nói : 
« Mồ cha chẳng khóc, khóc đông mỗi. Nhìn lại thì thây có một ông lão 
râu tóc bạc phơ đang đứng ở sân, hỏi ra mới biết là viên huân đạo họ Phan 
đã về trí sĩ nhà ở liền bên cạnh. Đêm ây ông băn khoắn nghi ngợi về câu 
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nói ban chiều, tự nghi bây lâu mình chỉ biết cha mẹ nuôi, còn người sinh 
thành thì chẳng biết tông tích ở đâu. 


Sáng ngày lại, ông khăn áo chỉnh tể sang yết kiến viên Huân đạo. 
Cụ Huân ra tận công mời ông vào nhà cùng nhau đàm đạo. Ông hỏi : 
‹ỞHôm qua trộm nghe thây lời vàng ngọc của đại nhân, khiên tôi bôi 
rồi nghỉ đên cha mẹ sinh thành, tôi chắc đại nhân có thể dạy bảo cho 
được *. Cụ Huân nói : ‹ Thây ngài là bậc đổng đạo, đường đường một vị 
Trạng nguyên mà phải làm con nuôi một nhà phú thương bât nghia nên 
tôi thương ngài mả muôn chỉ nẻo đưa đường giúp ngài đó thôi. Ba mươi 
năm về trước, tôi được nghe rằng nhà phú thương nảy đi buôn, một hôm 
thuyền đỗ bên Bát Tràng, có một người đàn bà nhà ở gần sông, có một đứa 
con trai ba tuổi ra chơi bờ sông bị nhà phú thương kia sai người bê đứa 
bé xuông thuyể1 chở đi. Nều người đàn bà äy còn sống thì bây giờ vào 
khoảng bảy mươi tuôi rồi, không rõ cậu bé ây có phải là ngài không ‡ Ngài 
tự liệu mà tìm manh môi °. Ông cám ơa cụ Huân ra về, quyêt chí đi tìm 
mẹ đẻ. 


Vài hôm sau ông xin phép cha mẹ nuôi để đi chơi và thăm các 
bạn hiển. Rồi thuê một chiếc thuyển đem theo hành lý, thuận giòng xuôi 
Nhị hà xuông thẳng Bát tràng đỗ lại. Ông lên bên tìm tòi dò hỏi thì thây 
một nhà có một bà già trạc ngoài bảy mươi tuổi. Ông vào nhà tò mò 
hỏi thăm về gia dình bà lão. Bà kể lễ : « Nay tôi bảy mươi mỗt tuôi, tôi 
ở đây đã ngoài ba mươi năm trời. Chồng tôi vồn là người lằng Bát tràng 
này, làm bạn với tôi mới được sáu tháng thì mât. Khi chồng tôi rmât thì tôi 
có thai được ba tháng, sau sinh được đứa con trai. Năm nó lên ba tuôi, 
một hôm tôi đi chợ vắng, nó ở nhà chơi với trẻ hàng xóm, không may nó ra 
chơi ngoài bên sông, bị một người lái buôn bắt nó xuông thuyển tmà chở 
đi đâu mật. Từ đó đến nay tôi không hể được tin tức gì. Không biết con 
tôi còn sông hay đã chết, mà ví phỏng nó còn sống thì nó cũng chẳng biết 
cha mẹ nó là ai và quê quán ở đâu ?›» Giáp Hải hỏi : ‹ Cụ có nhớ được 
hình dạng vêt tích của con cụ không ?» Bà già đáp : ‹ Tôi còn nhớ con tôi 
có cái vêt đỏ bằng đồng tiền ở sau lưng, và bên tả có nôt ruồi to và đen 
ở vai. Bây giờ có người thầy tướng xem bàn tay cho nó nói rằng : « Thằng 
bé này có dị tướng, bàn tay bên phải có hình chữ Mẫu, bàn tay bên trái có 
hình chữ Phụ, sau này có lẽ danh giá lớn ». Nghe bà lão kẻ, ông nhận 
thây thật túng là mình, vì trong người cũng có các vệt như vậy. Ông bèn 
cổi áo ngay ra hỏi bà cụ : « Cụ thử coi kỹ mình tôi có vễt giông như con 
cụ không ? » Bà lão nhìn xem từ vai đên lưng rồi hai bàn tay. Giáp Hải 
ôm choàng lây bà khóc òa lên. Hai mẹ con gặp nhau mừng rỡ không cùng. 
Ông liển rước mẹ về ở chung với cha mẹ nuôi. Được ít lâu bà Thái hậu Long 
cung sai sứ lên mời ông xuôồng nhưng ông vừa được bỗ làm quan mới dặn 
sứ giả về thưa với nhạc mẫu tha lỗi cho và xin cho vợ ông lên dương gian 
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để đoàn tụ với ông. Sau ông làm đền Thượng thư, được phong chức ĐỂ 
quôc công. 


Người vợ Thủy Cung của ông sinh được một đứa con trai, đặt tên là 
Giáp Phong, học đỗ tiên sĩ. Con cháu ông vể sau đểu thịnh đạt. 


LÊ NHƯ HỒ 


Ngày xưa, vào thời Lê mạt, có Lê Như Hỗ làng Tiên-Châu, huyện 
Tiên-Lữ, tỉnh Hưng-Yên, người cao lớn đẫy đà, nhà nghèo mà hiểu học, ăn 
thì cực khỏe, mỗi bữa ăn hệt một nồi bây cơm mà chưa no. Học được nửa 
năm, vì nhà nghèo không đủ ăn, mới ở gửi rẻ làng Thiện-Phiển. Nhà vợ 
cho ăn mỗi bữa một nồi năm cơm, thì Như Hỗ thường lơ lửng nhác học. 
Cha vợ mới hỏi cha đẻ Như Hồ: ‹ Trước tôi nghe thây nói con ông chăm học 
lắm, sao từ khi hắn đền ở nhà tôi thì lười biêng không chịu học là cớ làm 
sao ?» Ông này nói : ‹ Từ khi cháu ở nhà ông, ông cho ăn uông thể nào ‡ » 


— Mỗi bữa nồi năm cơm rồi đây ! 
— Nhà tôi nghèo như thẻ, mỗi bữa còn phải cho nó ăn nồi bẩy cơm. 
Ông cho nó ăn ít làm vậy, trách nào mà nó chẳng biểng học ! 


Ông cha vợ nghe lời, mới cho ăn hơn khi trước, từ bầy giờ Như 
Hỗ học thêm được vài tiêng lại thôi. Bà mẹ vợ bảo với chồng :+ Ông khéo 
kén được rể quý hóa quá nhỉ ! chỉ được bộ ăn khỏe thì không ai bằng. Dù 
có gượng mà học thì cũng chẳng làm trò gì được tuổng hay ăn ây ». Cha 
vợ biết đều bảo : « Nó ăn hơn người, sức nó tât cũng hơn người, can 
gì mà lo ?» Bà mẹ vợ nói : + Có phải sức nó hơn người, tôi có vài mẫu 
ruộng bỏ cỏ kia kìa, ông thử bảo nó dọn cỏ đi, xem nó có làm được không ? » 


Như Hồ nghe nói như vậy, sáng sớm mai lập tức vác dao phát bờ 
ra ruộng. Đên chỗ gôc cây đa to, thây chỗ ây mát mẻ, mới nằm xuông ngủ. 
Mẹ vợ thây rể vác dao ra đồng, đi chợ mua thức ăn về làm cơm cho con 
rễ ăn. Khi về qua ruộng, thây rẻ nằm khì ở dưới gộc cây, bà điên tiết, 
chạy tật tưởi về bảo với chồng : ‹ Ông còn bảo thỏi cơm nhiều cho nó ăn 
nữa thôi ? Nó nói ra đồng đọn cỏ, thể mà từ sáng sớm đên giờ, vẫn còn 
nằm ngáy khò khò ở dưới gôc cây, ông ra mà xem ›. 


Hai ông bà mới cùng ra đồng. Không dè từ lúc bà mẹ vợ đổi về, thì 
Như Hỗ đứng dậy lập tức phát cỏ. Chỉ một lúc dọn sạch quang cả mây 
máu ruộng. Cá dưới ruộng chạy không kịp, chết nỗi lều bểu trên mặt nước. 
Cha ¡ne vợ đến nơi, thây ruộng đã sạch rồi, bây giờ mới biết tài sức của 
Như Hỏ. 
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Khi lúa chín, mẹ vợ thổi cơm sẵn nổi hai mươi, sai Như Hỗ đi 
gọi thợ gặt. Như Hồ đi một lát trở vể nói rằng: + Tôi đã gọi nhưng 
không ai chịu làm, vậy để tôi ăn xong sẽ gặt giúp mẹ '. Nói rồi dọn: cơm 
ra ăn, một mình đánh hệt nồi hai mươi cơm. Mẹ vợ lây làm quái lạ bảo : 
« Côi xay nào mà chứa được thê, có vỡ bụng ra mât không ? » Như Hỗ 
nói : «Mẹ đừng ngại, việc gặt hôm nay con xin làm lây một mình . Rồi 
lây một cây tre to làm đòn càn và đem liểm hái, thừng chạc ra đồng. Vừa 
được nửa buổi thì gặt xong hai mẫu ruộng, bó làm bỗn quây về. Mẹ vợ 
từ đây mới có bụng yêu, mỗi bữa cho ăn thật no đề mà học. 


Làng bên cạnh có hội đánh vật, năm nào Như Hỗ cũng đên phá 
giải Các đô vật ai cũng chịu, không ai dám ganh sức với Như Hô, vì 
thê đặt tên chàng là Như Hỏ. 


Đên năm gần 3o tuổi, Như Hỗ văn chương lừng lẫy rồi thi đỗ tiên 
sĩ trong thời Quang Hòa nhà Mạc. Bây giờ có người cùng đỗ với Như 
Hồ tên là Nguyễn Thanh, ở huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh, nhân khi nói 
truyện đền gia tư nhà mình, Như Hỗ nói bỡn rằng : «Gia tư nhà bác chỉ 
đủ cho tôi ăn một tháng là cùng ". Nguyễn Thanh nó: : ‹Ông khinh tôi quá 
làm gì thê, tôi tuy chẳng có gì nhưng cũng đủ cung phụng ông được ba 
tháng '. 


— Thôi đừng nói ba tháng, ông thử cho tôi ăn một bữa ra sao. 

Nguyễn Thanh hẹn ngày mời Như Hỗ vào chơi. Đền hôm hẹn, 
Như Hồ vào nhà Nguyễn Thanh, không ngờ hôm ây lại đi vắng. Như Hỗ 
bảo với vợ Nguyễn Thanh rằng : 


— Tôi là bạn với quan Nghè đây. nhân có việc quan qua đây, có 
hơn ba mươi gia nhân, nhờ phu nhân tnột bữa cơm. 


Người vợ sai người nhà làm thịt một con lợn, dọn sáu mâm cơm 
đem ra. Như Hồ bảo người đẩy tớ rằng: ‹ Mày ra gọi chúng nó vào đây ». 
Mãi không thây một người nào, chỉ có một mình Như Hồ ngồi đánh hêt cả 
sáu mâm cơm. Ăn xong gửi lời cảm tạ rồi đi. Chiểu tôi Nguyễn Thanh về? 
vợ kể lại: 


— Hôm nay có một người nói là quen với ông, nhân việc quan đem 
nhiều đây tớ đi qua, nhờ một bữa cơm, tôi tưởng là thật, làm sáu mâm 
cỗ té ra chỉ có một mình người ây ngồi ăn, tôi ở trong buồng trồng T2, 
cứ mỗi một bát là một miêng, ăn như hùm đơm đó, chỉ một lát hệt ba 
nồi cơm và sáu mâm cỗ, không biết người hay là quỷ đói. 


Nguyễn Thanh phàn nàn nói rằng : 


— Đây là người anh em với tôi, trước có hẹn đện chơi, nhỡ ra quên 
mât, chắc là ông ta lại trách tôi sai hẹn. 


CÔ TÍCH 6; 


Bữa khác Nguyễn Thanh nhân việc đi qua làng Tiên Châu, vào chơi 
nhà Như Hồ. Như Hồ sai người nhà làm thịt hai con lợn béo và thổi bồn 
mâm xôi dọn ra hai bàn, mỗi bàn một con lợn, hai mâm xôi. Một bàn thêt 
Nguyễn Thanh, còn mình ngồi riêng một bàn. Nguyễn Thanh ăn hệt một 
góc mâm. và một phẩn tư con lợn. Như Hồ thì ăn hết sạch cả bàn 
mình, lại ăn thêm sang một góc xôi thịt ở bàn mời bạn, chỉ còn một nửa 
để cho người nhà. 


Nguyễn Thanh thât kinh nói rằng : 


— Ngày xưa ông Mộ Trạch đã có tiêng là ăn khỏe, mà chỉ hệt ¡8 
bát cỡm và 12 bát canh là cùng. Nều ông ây sinh ra đổng thời với ông 
thì cũng phải kém ông ba bậc. 


Về sau Như Hỗ làm đền thượng thư, được phong làm Thiểu bảo 
Lữ quận Công, rồi về trí sĩ, thọ đền 72 tuổi. 


VŨ CONG DUỆ 


Ngày xưa, vào đời Lê có Vũ Công Duệ người làng Trình Xá, huyện 
Sơn-vi, tỉnh Sơn-Tây. Hồi còn nhỏ, cha mẹ đi cẩy vắng nhà, Duệ chơi với 
bọn trẻ trong xóm, nặn đât làm con voi, bắt hai con bướm làm hai tai, 
cắm con đỉa làm vòi, lây bồn con cua làm chân, thành ra voi đât mà vẫy 
được tai, vòi co lên quắp xuông và chân đi được, ai trông thầy cũng cho 
là tính quái. 


Một lần, có người đên đòi nợ hỏi : «+ Bề mày đâu ? » Công Duệ đáp : 
«Bồ tôi đi chém cây sông, trồng cây chết ». « Mẹ mày đi đâu ? — Mẹ tôi đi 
bán gió, mua que». Người đòi nợ lây làm lạ, không biết cha mẹ nó làm 
øì mà nó nói thê, hỏi căn vặn nó mãi thì nó cười mà không đáp. Chủ 
nợ mới dỗ dành bảo nó : « Mày cứ nói thật, tao sẽ tha nợ cho mày không 
đòi nữa”. Duệ cảm một cục đât dẻo, bảo chủ nợ in tay vào làm tin, 
người kia cũng in tay vào xem ra sao. Duệ bèn nói : ‹ Cha tôi đang nhỏ 
mạ cây lúa, còn mẹ tôi đi bán quạt». Người kia lây làm kỳ dị. liôm khác 
lại đền đòi nợ. Duệ đưa hòn đất có vềt in tay mà nói : ‹ Tay ông ký vào 
đây còn đòi gì nữa ? » Người kia đứng ngẩn mặt ra, không biêt nói làm 
sao, nhận khuyên cha mẹ Duệ cho đi học và giúp món nợ ây để lây 
món tiển mmua sách. 

Duệ học rât thông minh, các sách chỉ học qua một lần là thuộc. 
Đền năm Hỏng Đức 23 đời vua Thánh Tôn nhà Lê, Duệ thi đỗ Trạng 
nguyên vào hồi 2o tuôổi.Đên khi làm quan, tính khí cương trực, vua cât lên 


làm đô ngự sử, các quan ai cũng kính nể, 
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Khi nhà Mạc cướp ngôi vua Lê, đình thắn nhiểu người a dua về 
Mạc-đăng-Dung, ai không nghe đểu bị giết. Đăng-Dung sai người dụ 
Công-Duệ về làm quan với mình, Công-Duệ nhât định không theo kể 
tim vị nhưng liệu cũng không yên, bèn đeo cả quả ân ngự sử đâm đấu 
xuống cửa bể Thắn Phù mà chết. 


Cách 6o năm sau, nhà Lê trung hưng, khôi phục được thành Thăng 
Long, sai đúc ần ngự sử, đúc mãi không thành, mới sai người xuông cửa 
bể tìm quả ẩn trước. Người lặn xuông đền nơi thây Công-Duệ vẫn còn 
đội mũ mặc áo chỉnh tế, cỗ đeo túi ân, ngồi xêp bằng tròn ở dưới đáy bể 
như còn sông. 


Người ây sợ hãi lên kể lại, truyện đền tai vua. Vua lầy làm lạ, 
chắc là khí tỉnh anh của Công-Duệ kết lại, mới sai quan làm lễ cúng bái, 
tổi sai người vớt xác Công-Duệ lên, dùng lễ khâm liệm trọng thể rồi đưa 
về làng Trinh-xá an tắng, phong làm Thượng đẳng Phúc Thản. 


LÃNH TẠO 


Ngày xưa tại làng Tuần Lễ, huyện Hương sơn, ở Nghệ an, có một 
người tên là Lãnh Tạo, học hành tài giỏi, nghể văn nghiệp võ đều hay, 
tính tình phóng túng khác thường. Lãnh Tạo khinh thường vua quan, một 
lần bị bắt cảm tù về tội phạm thượng, anh ta bể xiểng leo thành vượt 
ngục. Sau đó Lãnh Tạo tụ tập nhiểu người, lập thành cơ ngũ riêng, lầy 
Truông Mây làm căn cứ để tung hoành ngang dọc. 


Thuở ầy vào thời vua Minh Mạng, triểu đình sai Thượng công Lê 
văn Duyệt ra làm Tổng trần Nghệ an dẹp quân Lãnh Tạo. Lê văn Duyệt 
không bắt nổi Lãnh Tạo mới ra yêt thị cho ai bắt được Lãnh Tạo là người 
có vềt đỏ ở tai thì được thưởng một trăm lạng vàng và phong tước quan. 


Ñghe vậy Lãnh Tạo mới sửa soạn quân gia giả làm Thanh tra triểu 
đình đi dò xét các tỉnh, kéo cờ đỏ để chữ + Phụng mạng khâm sai » đi thẳng 
vào tỉnh đường Nghệ an, có binh sĩ bổng súng vác gươm theo hẩu. 


Lê văn Duyệt được tin đội hấu vào báo vội vã ra tiếp kiên. Lãnh 
Tạo nắm tay Lê văn Duyệt hỏi: ‹ Quan thượng có biết Lãnh Tạo là ai 
không ? Lãnh Tạo chính là tôi đây, có vẽt đỏ ở tai đây. Vậy tôi có tội gì 
mà yêt thị bắt tôi ? Nay tôi về đây cho mà biết mặt, ông tính làm sao thì 
tính đi ». Lê văn Duyệt bèn dụ nói : « Ta đến xứ này ai ai cũng đều chịu 
phục, chỉ một mình nhà ngươi là không, nên ta mới sai bắt. Nhưng thôi 
bây giờ nhà ngươi đã ra mặt thì ta ban cho một trăm lạng vàng, ba trăm 
lạng bạc, đừng có chồng lại triểu đình nữa, kết nghĩa anh em với ta, tổi 
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ta tâu Vua tHa tội cho, và phong cho làm quan nữa ». Lãnh Tạo đáp : 
« Vàng bạc thì nhận, còn làm quan thì xin cám ơn thôi. Ông phái cho một 
trăm lính đưa tôi về rừng ›. 


Lê văn Duyệt sợ bị giềt đành phải cho lính đi. Nghi tức giận mắc 
mưu Lãnh Tạo, cho là lỗi tại quân canh ơ hờ, Lê văn Duyệt bắt đội hầu 
quân canh chém hẻt, rồi phái người đi tìm bắt vợ và mẹ Lãnh Tạo. 


Bắt được rồi, Lê văn Duyệt sai làm cái lầu cao ba trăm thước, để 
mẹ và vợ Lãnh Tạo ở trên đó, có ý cho Lãnh Tạo trông thây, rồi gửi thư 
cho Lãnh Tạo dụ về hàng, không thì mẹ và vợ sẽ bị chết chém. Lãnh 
Tạo được thư, nghì mình không về thì mẹ và vợ phải chẻ(, nên đem 
quân về đầu. 


Đên trước cửa thành, rhìn thây mẹ và vợ bị bắt lầm com tin giữ 
trên lầu cao, Lãnh Tạo mới làm một bài phú, nói tài mìuh chọc trời quây 
nước, mà chỉ vì thương mẹ nên mới ra đầu. Tổng trần Lê văn Duyệt»đọc 
bài phú cho là xâc, lại nhớ đền môi hận thưa trí Lãnh Tạo trước kia, bèn 
thừa cơ Lãnh Tạo giải giáp về hàng mà bắt ché¿a đi. Xong rồi làm sớ tâu 
về triểu đình gửi kèm theo bài phú của Lãnh Tạo. Vua Minh Mạng đọc 
qua bài phú xuông lệnh khiến trách Lê văn Duyệt đã giệt mât người tài 
giỏi, và phạt Tổng Trân mât nguyên bằng một năm. 


CÔ BU 


Ngày xưa, vào thời vua Minh Mạng, ở Nghệ-An có một người 
tên là Cô Bu, tài trí khác thường, lại rât giỏi phép độn, bơi lặn tài tình 
có thể ờ dưới nước rât lâu. Bât bình với chê độ đè nén của vua quan, 
Cô Bu chiêm vùng nứi Truông, một địa thê hiểm trở, làm căn cứ xưng 
hùng. Quan quân không phá vào chỗn này được. Cô-Bu thường đới lây 
của nhà giấu để giúp nhà nghèo, còn lại thì dùng để nuôi bộ hạ. Ai nghèo 
khó nhờ đên Cô Bu sẵa lòng giúp đỡ, ai muôn theo thì được đôi xử tử tê. 
Nhờ thê mà Cô Bu được cảm f¡nh của dân. 


Một ngày cuôi năm, Côỏ-Bu về làng Long Phang viêng mộ cha mẹ, 
viên lý trưởng hay tin vội vàng chạy đi báo huyện. Huyện báo lên tỉnh, 
tỉnh phái hai ngàn quân cùng mười voi, lưới sắt bao vây bắt Cô Bu. 


Biệt chắc Cô Bu còn ở tại làng, vòng vây của quan quân thắt chặt 
lại, quyêt bắt cho kỳ được. Lệnh xuông cho quân tuần lùng xét khắp mọi 
nhà, hễ gặp Cổ Bu thì chém. Ai cũng lo ngại cho Có Bu phải chết phen 
này, nhưng Cô Bu vẫn tin nhiên ngồi cười, nói : ‹ Không hể gì, ta thoát 
khỏi như chơi ». Rồi Cỗ Bu lây chiều bó thành một bó giả làm xác chết, 
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bảo hai người khiêng, Cô Bu cảm cuốc, tên đẩy tớ vác thuông, vừa đi vừa 
khóc, ra tới ranh làng nhắm phía nghia địa. Quan quân thây vậy tưởng đám 
chôn người thật, mà không biết mặt Cô Bu ra sao nên để cho đi. Cỗ Bưu 
ra khỏi vòng vây, kêu lớn : ‹ Cô Bu là ta đây này, đô bắt được ta". Quan 
quân ùa đuổi theo, Cô Bu nhây xuông sông lặn mật. Lưới bồ vây cả quãng 
sông, voi lội xuông nước tìm. Cô Bu gỡ lọt khỏi lưới, trồi đầu lên mặt sông 
thách quan quân : «Đô bay bắt ta được'. ¿vôi dông tuôt lên rừng. 


Một lần khác, Cô Bu xuông làng ăn cưới, lý trưởng báo lên quan. 
Quan tính Cô Bu có tài độn giỏi nên tìm một thấy độn đem theo để giúp 
sức bắt Cô Bu. Quân vây bồn phía nhà có tiệc cưới, Cồ Bu mới làm phép 
độn, múc một bát nước đầy, lây chiệc đũa gác ngang qua miệng bát, làm 
phép độn bước qua rồi lên gác trôn. Quân ào vô nhà kiểm không thây, 
quan mới bảo thầy độn xem thử Cô-Bu trồn đi đâu. Thảy độn tính một 
lúc rồi nói : eCô Bu đã trôn qua cẩu sang sông rồi". Quan quân nghe theo 
bỏ ra về, Cö-Bu nằm trên gác thoát chết, nhờ đã gạt được thấy độn lây 
bát nước làm sông, đũa làm cầu bắc ngang nên độn không bắt được. 


Từ đó về sau, Cô Bu cứ vùng vẫy một cõi, không ai bắt được, đên 
già chết mới thôi ngang dọc. 


CHÀNG LÍA 


Chiêu chiều én liệng truôộng Máy 
Cảm thương chú Lía bị uấy trong thành. 


Ngày xưa, ở miền Bình Định, có một người đàn bà nhà quê góa 
chồng, sông với đứa con trai còn nhỏ tên là Lía. Mới lớn lên, Lía đã tỏ 
ra sức mạnh hơn chúng bạn, tánh tình ngang ngược, khảng khái. Nhà 
nghèo, thây mẹ thường phải ăn uông cực khổ, Lía đi bắt trệm gà, chữm về 
nâu cho mẹ ăn. Biết được con làm bậy, bà mẹ rẩầy la, Lía mới chịu thôi. 
Thương mẹ vật vả, Lía đi ở giữ trâu cho một nhà phú hộ trong làng để 
lây tiến về đỡ cho rnẹ già. 


Thường ngày Lía học tập võ nghệ, bắt trẻ cùng lứa làm kiệu rước 
mình, tự xưng làm vua. Miột hôm Lía bắt trâu của chủ làm thịt để khao 
đãi chúng bạn, bị chủ đuôi đi. Lía trở về nhà rồi nhờ mẹ già xin cho đi 
học ở nhà thầy đồ trong vùng. Nghe Lía là đứa trẻ ngỗ nghịch, cứng đầu, 
thầy dạy từ chôi, song thây bà mẹ già hết lời van nài và Lía tự aguyện 
sửa đổ: tính nẻt nên rôt cục cũng nhân cho vào hàng môn đệ. Học tập được 
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ít lâu, Lía chia học trò ra làm hai phe, làm náo động cả nhà trường. Lía lại 
cảm đầu một nhóm bạn học thường đêm đi bắt súc vật, lây của cải các 
nhà giàu đem về giúp mẹ già và phân phát cho những người nghèo khó 
ở xóm làng. Hành động quầy rồi của Lía khiền thấy đồ sợ vạ lây, phải 
mời bà mẹ đên đê trả Lía về nhà. 


Lía đã khôn lớn, thêm tin ở tài sức của mình, thường ngày gặp 
việc bât bình là ta tay can thiệp, đương đầu với các kẻ thể lực dùng oai 
quyền, tiển bạc hiệp đáp dân lành. Một hôm Lía lên tỉnh, khôn khéo vận 
động vào làm thuộc hạ một viên đội tâm phúc của quan tỉnh. Từ đó, Lía 
chuyên lo tập luyện võ nghệ, học hành kinh sử, hy vọng một ngày kia đỗ 
đạt làm quan, để làm vui lòng mẹ già. 


Đên kỳ thi, mặc dù văn võ tinh thông, Lía làm bài đều đúng cả, song 
vì không chịu mzng tiển đút lót như mọi người, Lía bị viên chánh chủ 
khảo đánh hỏng. Tức giận, Lía kéo đồ đảng đên nhà viến chánh chủ khảo kể 
tội rồi chặt đầu viên quan hôi lộ, đoạn bắt luôn người vợ lẽ đem đi. Bị quan 
quân truy nã, Lía chiêm lây một vùng hiểm trở tựa vào rừng núi làm căn cứ. 


Từ khi ra mặt chồng lại triểu đình, Lía ngang dọc vùng vẫy một 
phương trừ gian diệt ác, lây của nhà giàu cứu giúp người nghèo, tiếng tăm 
lan rộng. Nhiều kẻ bât mãn với chẻ độ hà khắc, bât công của vua quan 
thời bây giờ theo về cùng Lía khá đông. Triểu đình truyền rao trọng thưởng 
tiến bạc cho ai bắt nộp được đầu Lía. 


Mây lần bị bao vây ráo riết, Lía nhờ võ nghệ cao cường nên đếu 
thoát được dễ dàng. Người vợ viên chánh chủ khảo đã bị Lía giệt, bây lâu 
theo Lía, cô chiểu chuộng hẩảu hạ đẻ lây lòng tin của chàng, đợi dịp đề trả 
thù cho chống cũ và lãnh thưởng lớn. Lía không dè mà lo để phòg sẵn nên 
một hôm, trong lúc cùng các đồng đảng đang chè chén say sưa: tại so huyệt ở 
rừng sâu, thì bọn quan quân kéo đên vây bắt. Người vợ lẽ đã thừa lúc chung 
quanh không ai để ý, lẻn đi báo quan hay chỗ đóng trại của Lía Phần lớn 
bộ hạ của Lía bât ngờ không kịp đổi phó đều bị hãm hại, còn Lía nhờ tài 
nhảy cao, phóng giỏi nên phi thân thoát khỏi vòng vây. 
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Lía thoát nạn, song phẫn uât vì người đàn bà làm nhục, đồ đảng 
tan rã, lại bị quan quân truy nã gắt gao. Trong lúc lẫn tránh, Lía Än tại nhà 
một ông lão nhà quê, nghi tức giận vì bị kê mỹ nhân, lòng tự ái bị xúc 
phạm, bèn lầy gươm tự cắt đầu mình trao cho ông già mang lên quan đề 
lãnh thưởng. 

Thương cho người dũng khí sa cơ, không muôn để chàng lọt vào tay 
quan quân, ông già lặng lẽ đem đầu chàng Lía bí mật đi chôn, không màng 
đền sô tiển thường lớn lao của triểu đình. 


Văn Miều - Hà Nội 


MÔN THÂN 


CỔ TÍCH PHONG TỤC 


CÂY NÊU 


Ngày xưa, một hôm Phật Thích Ca ngồi trong tòa sen ở trên mây, 
nhìn xuồng mặt đầt thây tô tiên người Việt sông cực khổ, mình chỉ có một 
mảnh khô che thân, ở giữa rừng rú, bị thú dữ và ma quỉ đủ thứ phá phách. 
Phật tổ động lòng từ bí mới đặt chân xuông đất Việt-Nam. Các loài thú 
dữ cùng ma quì lập tức vây quanh lây Phật chặn đường không cho đi 
tới nữa. Phật bèn nói rằng : « Ta ưa chỗ đât này, ta muôn có được một 
khoảnh. » Tât cả đều cực lực chôi từ. Phật xòe bàn tay ra, tức thì châu báu, 
vàng bạc vô sô chồng chât quanh chân ngài. Phật bảo : « Tât cả của cải 
này sẽ về tay các ngươi, nêu các ngươi bằng lòng để lại cho ta một khoảnh 
đât nơi đây. » 


Lũ quỉ do dự một lúc nhưng rồi chóa mắt vì trông thây của nhiều 
quá chúng bàn tính với nhau thuận bán cho Phật một khoảnh đât, hỏi 
muôn rộng chừng nào ? Phật trả lời: ‹ Ta chỉ cẩn một khoảnh đât vừa 
đủ chiếc áo của ta trải ra." Bọn quỉ cười nghi rằng chúng đã được món 
hời to, đổi một mảnh đât nhỏ xíu lây biết bao nhiêu là của. 


Phật nói thêm : « Ta muôn rằng khoảnh đât đã bán cho ta, các ngươi 
không một ai được đặt chân đên nữa, bằng không đừng có trách ta”. Lũ 
quỉ ưng thuận, nhận lây sô của cải bán đât, rồi bảo Phật : « Ngài cứ việc 
trải áo lên nơi đã chọn mua để nhận lây đât. » Phật liên nói : ‹ Được rồi, 
các ngươi hãy lui ra xa hết sức đi. » Lũ qui ngơ ngác không hiểu, Phật 
bèn quát lên : « Hãy lui ra ! ” Rồi ngài cời áo vứt về phía lũ qui, chiệc 
áo mở rộng lớn tướng ra bao trùm khắp tứ phía. Lũ qui bỏ chạy, áo Phật 
rộng lớn mênh mông đầy chúng lui đên tận chân trời, về phía bên kia thê 
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giới. Xong rồi Phật mới gọi người Việt đang sợ hãi nâp ở trong các hang 
hộc ra mà dặn rằng : : «Ta cho các người đầt này và ta che chở cho. Đền ngày 
cuỗi năm, khi các người làm lễ cúng rước tổ tiên về ăn Têt với con cháu 
thê nào bọn quÌ cũng tìm cách trà trộn theo để qnây phá. Vào địp đó các 
người nhớ trồng một cây tre thật cao, rổi treo ở đẩu ngọn một cái khánh 
mang dầu hiệu của ta. Như vậy qui sẽ không dám bước tới nữa vì là chỗ 
này thuộc giới hạn đât của chúng đã bán cho ta '. 


Từ đó, cứ vào ngày 2o tháng chạp, mỗi nhà người Việt đều nhớ làm 
theo lời Phật dạy. Quỉ không dám bén mảng đên khi thây chiếc khánh ở trên 
ngọn cây nêu trồng trước nhà. 


PHÁO 


Ngày xưa, trong sô các hung thần gây tai hại cho người Việt, có một 
thần tên là Na-Á. Vị thần đực đữ tợn này có một bà vợ quá quắt không 
kém chồng, thiên hạ vẫn gọi bà Na-Á. Hai ông bà Na-Á thường chỉ lần 
quân trong bóng tôi mà làm cho người ta thât điên bát đảo, song lại sợ ánh 
sáng và ồn ào. Không có bùa phép nào trù êm nổi vợ chồng hung thản này 
ngoài ra hai thứ kẻ trên. Đẻn ngày cuỗi năm và đẩu xuân, các vị thần phù 
trợ dân gian phải về trời chảu Ngọc Hoàng cả, ông bà Na-Á thừa lúc vắng 
mặt các thản nhà trời mà tha hổ tác quái. 


Để trừ cái họa ông bà Na-Á làm lộng trong mây ngày Tẻt, người 
ta mới bày ra đốt pháo, thắp nhiểu đèn trong nhà để đuôi hai hung thần sợ 
tiếng ổn và ánh sáng. Cho nên tôi đêm ba mươi Têt, nhât là từ giao thừa mọi 
nhà đua nhau đôt pháo ầm ÿ, vì người ta tin rằng những tiêng pháo nỗ lẫn 
mùi thuôc súng có sức xua đuôi vợ chồng hung thản khỏi đền gieo chuyện 
không lành trong ngày đầu năm. 


Để trừ đuổi tà ma trong mây ngày Tết, người ta còn lây vôi bột 
rắc quanh nhà, dùng vôi vẽ cung, tên trước cửa. Tục này truyền lại từ đời 
vua Đinh-Tiên-Hoàng, theo sự tích nhự sau : Khi Đinh-Bộ-Linh dẹp xong 
loạn Sứ-quân, giặc giã trong nước vừa yên thì bệnh dịch hạch nỏi lên, giêt 
hại rât nhiều người. Vua Định biết không thẻ đương đầu lại vời địch thủ 
ghê gớm ây, bèn kêu xin Trời Đât can thiệp giúp vua, đề cứư vớt muôn 
dân. Một vị thần hiện ra mách bảo vua dùng vôi bột rắc quanh mỗi nhà, 
cùng về cung, tên trước cửa để xua đuổi ma qui, thì tránh được mọi tai 
họa cno dân. Vua Định nghe lời ra lệnh cho khắp nơi trong nước thi hành 
theo đúng lời chỉ bảo của sứ nhà Trời. Nhờ đó dịch hạch biền mát. Từ 
đây, tục vẽ cung tên bằng vôi để trừ ôn hoàng dịch lệ, hung thần ác qui, 
được dân chúng tin tưởng lưu truyền từ đời này qua đời khác. 


CÔ TÍCH 75 
CÂY ĐÀO 


Ngày xưa, ở phía Đông núi Sóc Sơn miền Bắc Việt có một cây đào 
mọc đã lâu đời, cành lá sum sê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả 
một vùng bao la. Có hai vị thần tên là Trà và Uâầt Lũy trú ngụ ở trên cây 
đào không lồ này, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp trong vùng. 
Qui dữ, ma quái nào bén mảng đền khó mà tránh khỏi sự trừng phạt ghê 
gớm của hai thần. Chúng kinh khiếp uy vũ sầm sét của hai thản đền nỗi 
sợ luôn cả cây thần ở, chỉ trông thầy cành đào cũng đã hoảng vía mà bỏ chạy. 


Đền ngày cuôi năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uât 
Lũy phải lên thiên đình đề chẩu Ngọc Hoàng. Trong mẩy ngày Tết, hai thần 
vắng mặt ở trần gian, ma quì mặc sức tung hoành tác quái. Muôn cho ma 
qui khỏi quây phá, dân chúng bèn đi bẻ cành đào đem về cắm trong nhà cho 
ma quỉ trông thầy mà tránh xa. Ai không bé được cành đào thì lầy giây 
hồng điểu mà vẽ hình hai thần dán ở cột trước nhà để cho ma quỉ không 
dám đên gần. 


Rồi do đó hàng năm vào dịp Têt đên, mọi nhà đểu bẻ cành đào về 
cắm trong nhà để trừ ma quÌ. Lâu dẩn, người Việt quên mắt ý nghĩa thần 
bí của tục lệ này, không còn tin mây ở thần lính, ma quÌ như tổ tiên ngày 
trước, mà chỉ thây mẫu tươi thắm hoa đào cũng như sắc đỏ giây hồng điều 
câu đôi hòa hợp với không khí vui vẻ, trong sáng của ngay Tết, nên mỗi 
độ xuân về, nhà nhà đua nhau đi sắm cành đào để đem không khí tươi 
thắm lại cho gia đình trong buổi đầu năm. 


THỦY TIÊN 


Ngày xưa, có một ông phú hộ có bôn người con trai. Khi biết mình 
sắp chết, ông gọi bổn người con lại, dặn các con phải chia gia tài của cha để 
lại làm bôn phản đều nhau. Bồn người đều hứa tuân theo lời cha trôi lại, 
song vừa chôn cât xong, ba người con đầu đã vội làm khác ý người chết, 
dành phần gia tài của mình hơn, và chỉ chia cho người em út một mảnh 
đât cần. 


Người em út vừa thương nhớ cha, vừa buồn nỗi các anh xử tệ, ngồi 
khóc một mình trước mảnh đât cần, bỗng thây một bà tiên từ mặt ao gần 
đó hiện đền bảo : « Thôi, con đừng khóc mữa. Khoảng đât về phẩn con có 
chứa một kho tàng mà các anh con không biêt đêr.. Kho tàng đó là những mầm 
của một thứ hoa vô giá, mỗi năm cứ đến mùa xuân là sẽ đâm chổi, nở 
hoa từng hàng chỉ chít trêu “IÂt của con. Con hái đem bán rât được giá, 
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nhờ đó mà con sẽ trở nên giàu có chắc chắn hơn các anh con '. Người em út 
ngạc nhiên mừng rỡ chưa kịp cảm tạ thì bà tiên đã biến mật. 

Đên mùa xuân ây, đúng như lời bà tiên đã nói, mảnh đât cằn của 
người em út mọc lên một thứ hoa trắng ngào ngạt hương thơm. Đề nhớ 
đên ơn của bà tiên, người em út đặt tên cho thứ hoa này là Thủy Tiên. 


Các tay chơi hoa cùng các nhà giàu có tranh nhau mua hoạ Thủy 
Tiên hiểm quí với một giá rât đất, chẳng mây chôc người em có nhiều tiển 
bạc. Rồi cứ mỗi lần Têt đên, người em út làm chủ mảnh đât đầy hoa Thủy 
Tiên, lại được dịp làm giảu thêm, hơn hẳn cả ba người anh tham lam. Người 
ta cho rằng hoa Thủy Tiên đem lại sự phát tài và thịnh vượng, cho nên chơi 
Thủy Tiên đã thành ra một tục lệ vào lúc đón xuân. Những ngày cuôi năm, 
người ta chăm sóc Thủy Tiên để cho hoa nở đúng vào giờ giao thừa, mang 
lại dâu hiệu tài lộc may mắn trong năm mới. 


BÁNH DẦY BÁNH CHƯNG 


Đời Hùng Vương thứ sáu, sau khi phá xong giặc Ân, vua muôn truyền 
ngôi cho con, nhân dịp đầu xuân, mới hội hai mươi hai quan iang bảo rằng : 
« Con nào. tìm được thức ngon lành đề bày cỗ có ý nghia hay thì ta truyển 
ngôi cho ', 

Các con đua nhau kiêm của ngon, vật lạ hy vọng được lên làm vua, 
Người con trai thứ mười tám của Hùng Vương là Lang Lèo (tên chữ gọi 
Tiêt Liêu) tính tình hiển hậu, chí hiễều, vì mẹ mâầt sớm thiêu người chỉ vẽ, 
lo lắng chưa biêt làm thê nào bỗng nằm mộng thây thần đền bảo : « Vật trong 
trời đât không gì quí bằng gạo, là thức ăn nuôi sông người. Nên lây gạo 
nêp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời Đât. Lây lá bọc 
ngoài, đặt nhân trong ruột đề tượng hình Cha mẹ sinh thành '. 

Lang Lèo tỉnh dậy mừng rỡ làm theo lời thản dặn, chọn gạo nêp 
thật tôt làm bánh vuông đê tượng hình đât, bỏ vào chõ chưng chín gọi là 
Bánh Chưng, và giã xôi làm bánh Tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh 
Dây: Còn lá bọc ngoài, nhân ở trong ruột tượng hình cha mẹ. 


Đên hẹn các lang đều đem cỗ tới, đủ cả sơn hào hải vị, Lang Lèo chỉ 
có bánh Dây bánh Chưng, vua lây làm lạ hỏi, ông đem thần mộng tâu lên. 
Vua nềm bánh thây ngon lại khen có ý nghĩa, bèn truyển ngôi lại cho 
Lang Lèo. 

Từ đó, cứ đên Têt Nguyên Đán là làm bánh Chưng bánh Dây để 
cúng tô tiên và Trời Đât. Dân gian bắt chước theo, về sau thành tục lệ trong 
nước đâu đâu cũng làm bánh Chưng bánh Dầy trong dịp Têt và các lễ cưới, 
đám tang. 


CÓ TÍCH 77 


QUẢ DƯA HẤU 


Ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ mười tám, vua có nuôi làm con 
nuôi một đứa trẻ khôi ngô, thông minh đặt tên là Mai Yên, hiệu An Tiêm. 
Lớn lên, vua cưới vợ cho và tin dùng An Tiêm ở triểu đình. Làm nên giẩu 
có lớn, An Tiêm thường cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng 
được cơ đồ sản nghiệp to tát, chứ chẳng phải nhờ ai. Lời nói ây bị các kẻ 
vẫn ghen ghét. An Tiêm đem gièm pha tâu đên tai vua. Vua nghe lời gièềm 
siêm, cho là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đây An Tiêm cùng vợ con ra một hòn 
đảo ở ngoài biên Nga Sơn (Thanh-Hóa). 


Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chêt ở ngoài cù lao cô quạnh, 
An Tiêm bình thản nói : + Trời đã sinh ra ta, sông chêt là ở trời và ở ta, 
việc gì mà phải lo ›. 

Hai vợ chồng cùng dứa con sông hiu quạnh ở bãi cát trên hoang đảo, 
ra sức khai khẩn trồng trọt mà sông. Một ngày mùa hạ, có một con chim 
từ phương tây bay đên đậu ở trên một gò cát, nhả mây hạt xuông đất. 
Được ít lâu, hạt nầy mẩảm mọc dây lan ra một khu, nở hoa kết trái rất 
nhiều. An Tiêm trông thây bảo vợ : ‹Giông quả này tự nhiên không trồng 
mà có tức là vật trời nuôi ta đó ' Rồi hái nêm thử, thây vỏ xanh, ruột 
đỏ, hột đen mùi vị ngon ngọt, mát dịu bèn lây trồng khắp nơi, sau đó mọc 
lên rât nhiều. 


Một lần có chiếc tầu bị bão dạt vào cù lao, mọi người lên cả trên 
bãi, thây nhiều quả dưa lạ ngon, đua nhau đôi thực phâm cho An Tiêm. Rồi 
từ đó, tiếng đồn đi có giông dưa rât ngon ở trên đảo, các tàu buôn khác 
ghé đên đổi đủ các thứ cho An Tiêm. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An 
Tiêm trở nên đẩy đủ phong lưu. An Tiêm nhân loài chim mang hột đưa 
từ phương tây đên nên đặt tên cho thứ dưa này là Tây qua. Người Tàu 
ăn lây làm ngon khen là « hầu °, nên về sau người ta gọi trại đi là dưa hâu. 


Ít lâu nhà vua cho người ra cù lao dò xét xem gia đình An Tiêm 
còn sông không. Sứ về thuật lại cảnh sông nhàn nhã của vợ chồng An Tiêm, 
nhà vua ngẫm nghi thầm phục đứa con nuôi, bèn cho triệu về phục chức cũ. 


An Tiêm đem về dâng lên vua giông dưa hâu mình đã tìm ra, tối 
phân phát hột cho dân trồng ở những chỗ đât cát, làm giảu thêm cho xứ sở 
một thứ trái nôi tiếng. Hòn đảo An Tiêm ở trước được gọi là châu An Tiêm. 
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ÔNG ĐÙNG, BÀ ĐÀ 


Ngày xưa, ở làng Đậu-An, huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng yên, có một 
nhà kia sinh ra một người con trai và một người con gái thân hình to lớn 
khác thường, tên là Đùng và Đà. Hai anh em cha mẹ mật sớm, đền tuổi 
lập gia đình không lầy được ai, vì cơ thê khổng lổ của hai người. Một hôm 
hai anh em bảo nhau bỏ nhà ra đi, hễ gặp ai đầu tiên thì lầy người đó 
làm vợ làm chồng. Người anh trai và người em gái đi mãi không gặp một 
ai, rồi quanh quản lại gặp nhau, cho là ý trời định thê bèn kết làm vợ chồng. 


Hai người ăn ở với nhau được ít lâu thì làng xóm bay, cho là đôi 
lứa loạn lúân phạm đền phong tục cổ truyển, rồi đập chêt cả đôi vợ chồng anh 
em ruột. Tương truyền rằng hồn hai người chêt cứ hiện ra khuây rỗi làng 
xóm, gây nhiều tai ách liên tiêệp làm cho mọi người đểu sợ hãi. Dân làng 
bèn lập đển thờ để chuộc tội đã làm thiệt mạng hai anh em. Chỗ thờ ông 
Đùng bà Đà có vẽ hình sinh thực khí to lớn của hai người, ngày nay còn 
vêt tích ở địa phương nói trên. Mỗi năm cứ đên ngày mồng tám tháng tư 
âm lịch, dân làng Đậu An làm lễ rước ông Đùng bà Đà tượng hình bằng hai 
người đàn ông, đàn bà với cơ thể không lổ bằng tre nan. 


Đám tước chia ra hai phe, một bên rước ông Đùng, một bên rước bà 
Đà, dân làng đi rước đều cảm đuôc; vác gậy, bắt đầu ra đi vào lúc xề chiểu 
rồi vòng quanh làng cho đền khi tới gần đển thờ thì trời vừa tôi, đôi bên 
gặp nhau, nổi lên hò reo xung đột. Cuộc ẩu đả diễn ra đền khi đập phá nát 
hai hình thể ông Đùng bà Đà, người ta chầt lên rồi châm lửa đột. Đèn 
đuộc trong đển thờ đều tắt ngầm khi hai phe rước ông Đùag và bà Đà gặp 
nhau. Tục lệ cho phép những trai gái dự trong đó được tự do đùa nghịch 
với nhau. Người ta tin rằng có như thẻ thì trong làng năm ầy mùa màng 
mới tươi tôt và tránh được các thiên tai. 


Một thuyêt khác nói rằng : trước đây dưới thời đô hộ của quân Tàu, 
trai gái trong làng này phản lớn bị giêt hoặc bị bắt đi mới sinh ra nạn trai: 
thiêu' gái thừa. Sợ dân làng rồi tuyệt giông, người ta mới bày ra tục cho 
phép tự do chung chạ trong lễ rước ông Đùng bà Đà được làng chóng có 
đông dân sô. Do đó mà mỗi năm vào ngày hội nói trên, thanh niên ở các 
nơi kéo nhau đên làng này đông đảo để dự, và hội ông Đùng bà Đà biên thành 
như hội mùa xuân của trai gái ở thượng du. 
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THẦN RAN 


Ngày xưa, tại một làng Bắc Việt, hằng năm dân chúng đem tế sông 
một người cho vị thần ở trong một ngôi đến gần hồ. Theo tục lệ thì lễ 
vật cúng thần phải là cô gái đồng trinh, các nhà ở trong làng phải thay 
phiên nhau theo lệ của làng đã ghi rõ..Đền hôm cúng thần, sau khi lễ xong, 
người ta để cô gái dùng làm lễ vật ở lại một mình trong ngôi đến tắt hẻt đèn 
đuôc, cho thần đên huởng. Qua hôm sạu thì không thây còn dâu vẻt gì của 
cô gái bị hy sinh đã biên mât một cách bí mật trong đêm tôi. 


Dân trong làng đã nhiểu lần tìm cách thoát tục nộp lễ vật quái gở 
đó, nhưng rồi các tai biên, dịch lệ, mầt mùa xảy đên liên tiếp, khiển các 
bậc kỳ lão lại phải thi hành lễ tê sông người cho thần. 


Đên một năm nọ, tới phiên cô gái con ông tiên chỉ trong làng phải làm 
vật hy sinh. Cô ta không trôn tránh số phận ghê gớm đang chờ đợi mình, 
song quyêt tâm không chịu bó tay cho thần ăn thịt. Khi vào đến, cô mang 
theo hai cây mác thật sắc đã đặt rèn riêng cho rmình để tự vệ. Trong khi 
chờ đợi thần hiện ra, cô gái nhìn thây cửa miệng hang sâu ở dưới bàn thờ, 
nghĩ bụng chắc thần sẽ từ chỗ đó mà đèn. Giữa đêm tôi dày dặc, cô gái hồi 
hộp chờ, mắt không rời khỏi lỗ hang, hai tay lăm lăm giữ chặt khí giới 
hờm sẵn. Quá nửa đêm, cô gái mệt mỏi muôn thiệp đi, bỗng nghe tiểng 
thở phì phì rồi một mùi tanh từ phía dưới hang bay lên, đồng thời ló ra 
đôi mắt như hai cục than đỏ. Cô gái xông lại phía trên cửa miệng hang, đứng 
dạng chân ra thủ thê rồi lây hết sức bình sanh đâm chéo hai lưỡi mác 
vào đồng đen đang cựa quậy. Đôi phương vùng vẫy dữ dội chỉ chực quật 
ngã cô gái, nàng càng ân mạnh lưỡi dao vào sâu, cả người đè xuông, rồi ngầt 
lim đi lúc nào không hay. 


Đên sáng ngày, người ta mở cửa đến ra đã thây cô gái chét đứng 
sững, hai tay vẫn giữ chặt hai lưỡi mác cắm ngập vào đầu to lớn của con rắn 
khổng lồ gần đứt la. Cái hang dưới bàn thờ sụp đồ vì con rắn vùng vẫy 
trong lúc dãy chết, ăn thống dài ra đên tận hồ. Dân làng tát cạn nước hồ. 
thây nhiểu bộ xương của các cô gái đồng trinh đã tê sông cho quái vật. 

Cả làng tỏ lòng ngưỡng mộ cô gái đã hy sinh cứu làng thoát khỏi 
tai họa mãng xà vương, bèn chôn cất nàng rât trọng thẻ và lập đến thờ nàng 
làm thần làng. 
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MẢ HỒ TÁNG 


Ngày xưa, núi Đại Hàn có hai cửa, gọi là Truông Mây và Truông 
Bắc, núi lớn giáp Hà Tiah và Nghệ An, ở giữa truông rộng lôi ba muôn 
mẫu. Lưng núi tựa vào xứ Vạn Tượng, trước mặt có đồng bằng người ở, 
có đường đi xuông tỉnh mây ngày mới đên. Dân đên làm gỗ, mỗi toán đi 
hàng mây chục người, thường đem lễ vật đến cúng Thần Núi ở cửa Truông 
tồi mới dám vào hạ cây. 


Vào đời vua Lê, có một ông quan tên là Lý khắc Cần, đem quân lính 
đên đây lây gỗ. Một hôm trong khi lính đi làm cây, ông Cần treo võng nằm, 
bị cọp ra vồ chết. Lính đi làm về thây quan mình chết, xác còn nguyên có 
cọp ngồi giữ một bên, kinh hãi phái người về báo với câp trên. Quan tỉnh 
lên chứng nhận rồi cho mang thây về chôn. Lính chưa kịp khiêng xác đi thì 
thây cọp và voi ở trong núi kéo ra hàng đàn, cọp vây tứ phí., voi thì chận 
đường không cho đi, Tin báo về tỉnh, quan tỉnh phái quân lên đánh đuổi 
voi cọp. Nghe súng bắn ẩm ï, voi cọp mới chịu đi, xác ông Cần mới đem 
về được, chôn cât gần tỉnh. Chôn được ba hôm, tôi lại cọp trên núi kéo về 
rât đông, cào mả ông Cần lên. Bữa sau con cháu đền mở cửa mả thây huyệt 
trông, hỏi người gần đó mới hay là đêm trước cọp về từng đàn kéo cái hòm đi 
đâu không biệt. Con cháu đi tìm lên tới cửa truông, thây cái hòm ông Cần đã 
chôn xuông nơi đây, mới về thưa với quan tỉnh hay. Quan tỉnh bảo để y như 
vậy, đừng đem hòm về, vì mả hồ táng rât tôt. 


Từ đó về sau, truyền rằng ông Lý khắc Cần thiêng lắm, con cháu phát 
làm quan lớn, người ta lập miêu thờ ông ở cửa Truông, ai lên làm gỗ cũng 
khân vái, và cứ đền đầu năm thì nội phường làm rừng đều tới cúng trước. 
Dân chúng gọi chỗ đền thờ ông là ‹ Đình ông già treo võng ". Đên triều 
Nguyễn, vua phong cho ông Lý khắc Cần là ‹ Trung quân chánh trực thượng 
đẳng tôn thần quan sơn lâm ›. 


ở truông núi Đại Ngàn, từ xưa tới nay các tay chông lại triểu đình 
đều lây đây làn. nơi hùng cứ. Thỏ sản vùng này có nhiểu ngà voi, sáp ong. 
Lại có một thứ cây cao lớn, gỗ trắng đẹp, kêu là cây chò. Tương truyền rằng 
vua Diêm Vương thường lây giông cây quí này về làm cung điện ở đưới 
âm phủ, qua các trận lụt lớn. Trong truông có một tảng đá trắng rộng lớn 
đên mười trượng, có bậc bước lên, gọi là thạch bàn, và chính giữa có r.ật 
bàn cờ tướng, có hai hình người bằng đá ngồi hai bên, người ta gọi là hai 
ôn,; tiên ngồi đánh cờ. Bôn phía thạch bàn có cây côi che bóng mát và khe 
nước trong vắt. Dưới khe có một thứ cá nhỏ rât ngon, kêu là cá diệc, người 
ta bắt ăn sông với rau, kêu là ăn gồỏi sanh cẩm. 
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TẢ AO 


Ngày xưa, đời vua Lê chúa Trịnh, ở làng Tả Ao, đât Nghệ An có 
người họ Nguyễn, tên Đức Huyên là một thư sinh, con nhà rât thanh bạch. 
Nhà đã nghèo, mẹ lại đau mắt mộng gần lòa, Huyên không tiển thuốc thang 
cho mẹ, phải đên ở không công cho một ông thẩ, thuôc Tàu danh tiêng, đẻ 
nhờ chữa cho mẹ. Đên khi ông thảy trở về nước, Huyên cũng khăn gói theo 
để trả công ơn đã cứu chữa cho mẹ, đồng thời mong được thầy truyền nghề 
cho. Trong khi ở Trung Hoa, Huyên học được các bí truyển về lôi chữa 
mắt của thầy, và chữa cho một danh sư địa lý mù trông thây lại được. Thầy 
địa lý Tàu tạ năm mươi lạng vàng, Huyên không nhận, chỉ xin truyền 
nghề địa lý cho. 

Đẻ đến ơn người đã cho mình thây lại ánh sáng, thầy địa lý tài danh 
đem tât cả bí quyết của nghề dạy lại cho Huyên. Trong mây năm học tập 
thây đã đạt được nghề, Huyên mới ngỏ ý muôn trở về nước. Thầy dạy muôn 
thử tài Huyên, bèn ra bãi cát rộng, đắp cát lên những hình sông núi, ruộng 
hồ làm thành một trăm kiểu đât khác nhau, mỗi kiểu đật có một huyệt, mỗi 
huyệt yêm một đồng tiển, rồi về đưa cho Huyên một trăm cái kim bảo tìm 
cắm vào mỗi huyệt. Huyên cắm được chín mươi chín cái đúng lỗ giữa đồng 
tiển, duy có một huyệt đê vương, kiểu đât rộng lớn và khó nhât thì Huyên 
cắm sai. Thây dạy lây làm mừng, bảo Huyên : ‹ Thê là từ nay nghể của 
ta truyền sang nước Nam tồi ». Rồi cho Huyền một cái tróc long cùng các 
sách phù chú để hô thần tróc qui. 

Trở về nước, nhiều người nghe tiếng ông, kéo nhau đênp nhờ chữa 
mắt, tìm đât cát để mổ mả cho, và gọi ông bằng tên làng Tả Ao. Một người 
trong làng đau mắt đã lâu, được ông chữa cho khỏi, đem con gái gả cho 
ông để đền ơn. 


Tả Ao thường ngao du đó đây, khi ở Thanh, lúc ở Nghệ, hoặc ra 
đât Bắc, đi khắp các tỉnh, các huyện, vào các làng mạc hẻo lánh, đề xem 
các kiểu đât đẹp, giúp cho người ta để mồ mả được kết phát. Danh tiêng Tả 
Ao vang lừng, người ta đua nhau đón rước ông để xin ông bày vẽ cho 
nơi đề mmả. ï 

Một hôm ông đi qua hạt Thanh Ljêm, thuộc Hà Nam, thây có một 
kiểu đât ghát Quận Công, mới bảo rằng : « Đây có kiểu đât phát Quận Công 
ai muốn thì tôi để: cho, chỉ trăm ngày là được phát, bây giờ tôi mới lây 
công, trăm quan tiển thôi ». Một ông lão ở trong vùng nghe thây liền mời 
ông để mả cho vào kiểu đât ây. Hơn một tháng sau, bỗng có một người mặc 
áo lôi võ tướng, đeo kiêm vào nhà ông lão xin ăn cơm. Ông lão dọn rượu, 
cơm mời mọc ân cẩn, người kia ăn xong rồi bảo trói mình lại đem nộp cho 
chúa Trịnh, sẽ được phong Quận Công. 
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Nguyên hồi bây giờ tướng nhà Mạc là Kính Độ đánh nhau với quar 
quân triểu đình thua phải chạy trồn, Chúa Trịnh truyển rao cho ai bắt được 
Mạc Kính Độ đem nộp thì sẽ được phong Quận Công. Người khách võ tướng 
kia chính là Mạc Kính Độ, cảm nghĩa ông lão nọ, tự trói mình để cho giải 
đi lây thưởng. Chúa Trịnh thầy ông lão bắt được tướng giặc liển phong cho 
chức Quận Công và thưởng vàng bạc rât hậu. Ông lão rước sắc phong về 
nhà mở tiệc ăn mừng rồi mời TẢ Ao đến thưởng hẳn một ngàn quan tiển, 
nhưng Tả Ao chỉ nhận một trăm quan như lời đã nói trước. 


Tiêng tăm Tả Ao lừng lẫy gẩần xa. Ông du lịch khắp các nơi, tìm 
đât cho nhiều người đề mả, kiểu lớn thì phát to, nhỏ thì phát vừa, hoặc 
giàu có. 


Đên năm ngoài sáu mươi tuỗi, ông lâm bệnh trở về quê tìm lây huyệt 
cho mình. Khi biềt mình sắp chêt, ông sai hai con trai cáng ông đền xứ 
Đông Phưzng là nơi có kiểu đât Đề vương mà ông đã xem trước, định táng 
sông xuông huyệt ây, nhưng đi được nửa đường thì ông đã hâp hồi, biết 
không kịp mới bảo hai con khiêng đặt xuông gò bên đường, có ngôi huyệt 
thực (được hưởng tê tự) để an táng ông nơi đó. Hai con vâng lời, ông nằm 
trên gò phân kim lây rồi tắt nghỉ. 


Về sau dân làng dựng đến thờ ông, tôn làm phúc thần, hàng năm cứ 
đền ngày ky Ông, có mở hội, cúng tê rât trọng thẻ. 


VỌNG PHU 


Đồng Đăng có phô Kỳ Lừa, 
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. 


Ngày xưa, ở một làng thượng miền Bắc, có hai anh em mồ côi cha mẹ 
sớm. Người anh gần hai mươi tuôi, cô em gái mới lên mười, anh em ăn ở với 
nhau rầt hòa thuận, thương yêu. 


.__ Một hôm, có một thày tướng Tàu ngang qua vùng, người anh nhờ 
xem sô mạng tương lai của hai anh em, nghe nói : ‹ Ñều theo đúng ngày giờ 
sinh,“tháng đẻ như vậy thì thê nào rồi hai anh em cũng phải lây nhau, không 
thể cãi được số mệnh ». 

Lời tiên đoán ghê gớm ngày đêm ám ảnh, dày vò người anh không 
thôi. Sợ hãi đến cuồng trí, người anh 'quyết chông trả lại định mệnh, nên một 
hôm đưa em gái vào rừng đồn củi, thừa lúc em đang quay lưng lại, lây rìu bỗ 
xuông một nhát cho ngã quay ra, rồi bỏ chạy trồn. | 


Người anh thoát khỏi ám ảnh phải lây em gái làm vợ, song lương tâm 
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từ đây âm thầm đau đớn, vì đã giết em. V cải tên đổi họ, lâu ngày khuây dần 
chuyện cũ| đền lập nghiệp tại Lạng Sơn. 


Mười năm sau, anh lầy con gái một thượng gia về làm vợ. Hai vợ 
chồng ăn ở với nhau tầt đằm thắm, sinh được một đứa con trai. 


Một hôm anh ra phía sân sau nhà, thầy vợ đang rũ đầu tóc dài vừa 
gội hóng phơi trước gió. Người vợ quay lưng lại, không thây chồng đến, đưa 
lược chải ngược tóc, để lộ một vêt sẹo dài phía trên gáy. Người chồng lên tiếng 
hỏi nguyên do vêt sẹo kia, vợ ứa nước mắt kể lại chuyện đời mình : «Em 
không phải thật là con gái để của thẩy em hiện thời mà chỉ là con gái nuôi. 
Thầy đẻ ra em mắt sớm, em phải mổ côi từ hồi còn bé, chỉ có một người anh. 
Cách đây mười lăm năm, một hôm vào rừng lầy củi, em bị anh cả bỗ một 
nhát rìu tưởng chết rồi anh ây bỏ đi mât. Em nhờ một bọn cướp cứu sông. 
Được ít lâu, ô cướp bị vây, chúng chạy thoát bỏ em ở lại. Một nhà buôn có 
cô con gái vừa chết, thây ermn không cha mẹ anh em gì mới đem về nuôi. Còn 
người anh ruột của em không biệt bây giờ ở đâu, còn hay mật. Em vẫn 
không hiểu tại sao anh ây lại đôi xử với em như thê trong khi hai anh ẹm vẫn 
hềt sức thương mên nhau ". Người vợ không cẩm được nước mắt trong khi 
nhắc lại chuyện xưa. Người chồng cô dẳn lòng xúc động, hỏi rõ tên họ cha 
đẻ cùng làng cũ của vợ. _ 


Đền khi không còn nghi ngờ gì nữa, người chồng âm thẩm giữ kín 
sự thật ghê gớm kia, không một lời cho vợ biết. Nhưng rồi người chồng- 
anh ruột thầy không thể nào chung sông với vợ-em gái mình được nữa, 
nên một hôm kiêm cớ đi buôn để lánh xa. 


Người chồng ra đi, không trở về nữa, ở nhà người vợ chờ mong, 
chiểu chiểu bồng con lên đứng ở ngọn núi trông ngóng chồng về. Mắt nàng 
đăm đăm nhìn ra phía chân trời, mòn mỏi đợi người không bao giờ còn trở 
lạ. Nhớ thương, mong chờ lâu dẩn biên nàng ra thành đá. Ngày nay 
người ta còn thây hình ảnh người thiêu phụ bồng con trên một ngọn núi lẻ 
loi miến Lạng-Sơn, Nàng Tô Thị Vọng Phu, qua ngàn đời vẫn đứng yên 
lạnh lùng chờ đợi..! 


Một tích khác về hòn Vọng phu, ở miền Trung truyền lại như sau : 


Ngày xưa, ở Bình-Định, có hai vợ chồng ăn ở với nhau đã lâu 
năm mà không có con. Người chồng sợ tuyệt tự, song phẩn thì nhà nghèo, 
phần thương vợ, nên không lầy vợ lẽ để kiêm con nội dõi. Người vợ nghĩ 
rằng đàn bà không sinh đẻ cũng như cây côi không ra trái, là do trời đất làm 
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tội nên ngày đêm cẩu khẩn, ăn chay nằm đât, mong động tới lòng Trời 
Phật thương đên ban cho chút con để lo việc hương khói nhà chồng. Nhưng 
tuổi đã lớn mà hai vợ chồng vẫn sông trơ trọi hiêm hoi. 


Một hôm, người vợ đèn cẩu tự ở một ngôi đển thiêng. Đển ở trong 
một động đá có các tượng thờ bằng thạch nhũ. Sau khi vuôt ve tượng đứa 
bé ở trong tay Phật Bà Quan Âm, vừa thì thẩm cầu xin, người đàn bà ra về, 
tưởng chừng như có một đứa trẻ vô hình đi theo. 


Lòng thành khẩn tin tưởng của hai vợ chồng lần này được thỏa 
nguyện. Người vợ sung sướng nhận thây các triệu chứng sắp làm mẹ, song 
nỗi vui mừng của hai vợ chồng không trọn vẹn, vì đứa con sinh ra là gái. 
Nhưng liển năm sau, lại sinh thêm được một trai nữa. Hai vợ chồng hết 
lòng cảm tạ Trời Phật, Thần Thánh đã ban phúc cho gia đình mình. 


Đứa con gái cầu tự và đứa con trai lớn lên trong sự nuông chiểu cực 
kỳ của hai vợ chồng già hiệêm muộn. 


Một hôm, trong lúc hai chị em ăn mía, đứa em trai tham lam giành 
phần gây gỗ với chị rồi sẵn con dao rọc mía trong tay, điên tiết phóng vào 
người chị. Lưỡi dao sắc cắm phập vào gáy người chị, máu tuông xôi xả, đứa 
em thây thê sợ hãi bổ cay trôn. 


Cha mẹ nó ra công tìm kiêm nhưng không thây bóng con đâu. Bao 
nhiêu năm qua, đứa con trai thừa tự độc nhât để lo hương khói gia đình vẫn 
không trở về. Hai vợ chồng già khô héo chờ đợi mòn mỏi mà chẻt, để lại 
đứa con gái trơ trọi trong cảnh mồ côi nghèo khổ. Chẳng bao lâu cô gái phải 
bán vườn nhà mà đi sông nơi khác. 


Về phần đứa em trai, sau khi đã lỡ tay hại chị, liền chạy ra phía biển, 
gặp một chiềc thuyển buôn sắp nhô neo, bèn xin đi theo vào nam. Trên mười 
mây năm trời phiêu bạt, nó đã thành người, theo nghề buôn bán, dân dà gom 
được ít vồn liêng. Trong suôt thời gian xa nhà, lòng nó thắc mắc nhớ thương 
gia đình và hồi hận đau xót không rõ chị mình còn sông hay đã chêt. Nhưng 
rổi năm tháng trôi qua, nỗi lòng cũng nguôi dẫn, tình quê hương thúc 
dục ngày đêm, người em trai mới quyêt tâm trở về làng cũ. Cảnh vật đã đổi 
thay, người xưa không còn nữa, nó như lạc lõng vào một nơi xa lạ, dồ hỏi 
mới biệt cha mẹ đã chêt từ lâu, người chị cũng không rõ tông tích ở đâu, 
còn sông hay đã chết. 


Sau bao năm lưu lạc giang hồ, tình trìu mễn nơi quê cha đât tổ càng 
thêm đậm đà, nó mới quyết định dừng chân ở lại đây. Trong vùng nó mới 
đền ở, có một cô gái nẻt na, xinh xắn, cũng mồ côi cha mẹ như nó. Lân la 
quen biết, đôi bên cùng một cảnh ngộ, dễ có cảm tình với nhau, tổi yêu 
thương kết đôi vợ chồng. 


Hai người sông với nhau đằm thắm, mặn nồng, chẳng mây chôc sinh 
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được một đứa con trai. Một trưa mùa hè, người vợ xõa tóc gội đầu ở bên 
võng, người chồng bầt chợt nhận thầy một vềt sẹo dài trên gáy vợ, gạn hỏi 
nguyên do. Thiều phụ chân thành kể lại đầu đuôi câu chuyện, ứa nước mắt 
nhắc nhở đền đứa em trai đã gây nên thương tích, không biểt trôi dạt về 
đâu, còn sông hay đã chẻt. 


Chồng nghe vợ kể, lặng điềng người trước sự loạn luân vô tình 
của mình với chị ruột. Càng nghĩ càng thầm thía, người em trai nhất 
quyêt-xa lìa vợ con, không cho chị vợ rõ sự thực gớm ghê kia, lặng lẽ chịu 
đựng lầy một mình, sông để dạ chết mang đi. Thể rồi y lây cớ đi buôn 
hàng chuyên, vội vàng ra đi như người chạy trôn. Người vợ yên tâm đợi 
buổi chồng về sưm họp, nhưng qua nhiều ngày, không thây bóng chồng đâu, 
mà tin về cũng vắng bặt. Lâu rồi vẫn không thây chồng trở về, thiểu phụ 
ngày ngày bồng con lên ngọn núi cao trông ra biển ngóng thuyền chồng. 
Nhưng ngày tháng trôi qua, năm này đên năm khác, mắt người vợ trẻ đã mòn 
trông mà vẫn không thây bóng dáng chồng về. Song nàng vẫn luôn luôn 
nhớ thương người vắng mặt, quyêt lòng chờ đợi, bồng con lên đỉnh núi 
ngóng trông, hy vọng một ngày kia šẽ thây cánh buồm chiếc thuyển chở chồng 
trở lại. 

Nhớ thương, chờ đợi, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, người thiểu 
phụ bồng con hóa đá bạo giờ không biết và qua thiên thu, người ta thây 
nàng vẫn còn đợi chờ trên ngọn núi mang tên Vọng phu, ngày nay còn sừng 
sững ở miền Nam Trung Việt. 

Ngày nay những bạn thuyển đi biển, mỗi khi qua miển Trung, thầy 
buổm không căng gió, hát lên câu ca dao nhắc nhở đền người thiêu phụ 
trông chồng : 


Lạy bà cho gió nồm lên, 
Chông bà ở Quảng giong buôm theo vô. 


KỲ NAM 


Ngày xưa, ở miệt Khánh Hòa cuỗi miền Trung Việt, có một cô gái 
nhan sắc lại có phép thuật, theo thuyển buôn bán sang đâầt Trung hoa. Một 
vị hoàng tử nước Tàu cảm vì sắc đệp duyên dáng của cÔ gái, rước về làm 
vợ, sinh được hai trai rât tuân tú. Nhưng chẳng được bao lâu, hoàng tử lại 
say mê một thiểu nữ Phúc Kiên, rồi đâm ra hững hờ đôi với người vợ 
miển Nam. Nàng làm đủ mọi cách để chiêm lại tìah yêu của chồng, song 
không kết quả, mới đành nghĩ tới việc trở về nước và đem hai con theo. 

Thuở bây giờ, gỗ Kỳ nam rất hiềm có ở đât Trung hoa, người ta dùng 
để làm thuộc và làm mũ cho các vị đại thần. Biết ở xứ mình không có thứ 
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cây quí này, người đàn bà bị tình phụ mới tính đưa về cho xứ sở một nguồn 
lợi hiểm có. Thể rồi ngày vinh biệt đất nước người chồng phụ bạc, nàng bể 
một cành cây kỳ nam, đọc thản chú, trổ pháp thuật thu tât cả những cây kỳ 
am mọc trên đât Trung hoa kết lại thành một cái bè lớn, rồi cùng hai con 
bước lên, nhắm về biển phía Nam mà đới. Cành lá các cây kỳ nam kêt thành 
buồm theo gió thổi về bờ biển Việt Nam, tâp vào cửa Bé ở tỉnh Khánh hòa. 


Người mẹ cùng hai con lên đât liển, làm nhà trên một ngọn núi ở 
tại cửa sông giáp biển. Nàng dùng phép tung những cây kỳ nam ra tứ phía 
mọc lên khắp núi ngào ngạt hương thơm, rồi do đó mà ngọn núi này lây 
tên là Hương Sơn. 


Khi hoàng tử nhận thầy vợ đã bỏ đi mật, đồng thời tât cả những cây 
kỳ nam đều biền sạch trên đât nước Trung hoa, đoán biết là vợ đã dùng phép 
thuật làm việc đó, mới dong thuyển lớn tiên về phương Nam. Sau khi gặp 
lại vợ con trên ngọn Hương sơn, hoàng tử van nài vợ trở về xứ mình cùng 
trả lại giông kỳ nam quí giá cho Trung hoa và thể thôt từ đây nguyện chung 
tình cùng vợ cho đền chết. Nhưng người vợ không tin ở lòng chung thủy 
của chồng nữa, lại không muôn rời bỏ quê hương mới cho bày một tiệc 
lớn để đón mừng hoàng tử và mời cà mọi người ở thuyển đền dự. Trong 
lúc đang yên tiệc vui vẻ, không rõ vì đâu một tảng đá lớn trên ngọn Hương 
sơu lăn xuông làm đắm vỡ chiềc thuyền lớn, Hoàng tử đành phải ở lại luôn 
Với VỢ. 


Ngày nay người ta còn thây dâu tích câu truyện này ở cửa sông Bé : 
hai tẳảng đá chồng chât lên nhau, tảng dưới giỗng như đầu lái chiềc thuyển 
Trung hoa bị đảm, còn tảng trên là đá rơi từ núi xuông. 


Hai vợ chồng sông sung sướng, yên vui trên ngọn núi ngào ngạt hương 
thơm, đền khi chềt dân chúng dựng đền thờ người đàn bà đã đem về cho 
xứ sở cây kỳ nam. Còn hai người con trai là cậu Chài và cậu Quí, sau khi cha 
mẹ mât sớm, chơi bời ngỗ nghịch làm hại đền danh tiêng của bà mẹ kỳ tài. 


Khác. với tích trên đây, theo lời truyền miệng trong dân gian Việt 
Ñam, chuyện cây kỳ nam, còn gọi là sự tích Po Nagar, theo người Chàm kề 
lại như sau đây : 


‹ Pô Ino Nagar tục gọi là Muk ]uk hay Bà Đẹn, là Nữ thần được 
sùng bái nhât. Ngày xưa Nữ thần do mấy trời và bọt biển sinh ra. Trong - 
sô chín mươi bảy người chồng ở hậu cung, Pô Van Amo là fgười! có uy 
quyền và được yêu mên nhất. Trong cuộc đa duyên cùng các phu quân, Nữ 
thần sinh được ba mươi tám người con gái, về sau đều được thần hóa 
như mẹ. Trong sô có ba người con gái ngày nay còn được phụng thờ là 
Đô Nagar Dara, Rarai Anaib (nữ thần ở Phan rang) và Pô Tikuk (nữ thần 
ở Phah thiết). 


š 
5 
;Š 
K 
1 
B 
%o 
S 
= 
© 
8, 
Š 
q 


THIÊN - Ý -A-NÑA 


xx» Kẻ 
xơ» 


X11 xẽ 


Ảnh Thái săn Kiểm 


BIA GF+ SỰ TÍCH THIÊN-Ý-A-NA 


do Phan Thanh Giản soạn 
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€Pô Ino Nagar là vị thần tạo lập trái đât, các hương thơm quí giá, 
cây cỏ và lúa. Trời ưa thích đặc biệt hương lúa và gỗ trầm, nên một hôm 
trong lúc tề trời, Nữ thần tung lên không trung một hạt lúa có cánh, trắng 
như mây. Ân huệ của Nữ thần thật là vô vàn. Phước đức của Nữ thản ở 
khắp mọi nơi. Nhớ công ơn Nữ thần, người Chàm xây một ngọn tháp để 
thờ ở Yjatran (Nha trang). 


«Ngày xưa, nữ thần Pô Nagar do trời sai xuông, tạo ra trái đất, trắm 
hương và lúa. Hương mộc và kỳ nam, tượng trưng cho sự linh hiển của Nữ 
thần. Nữ thần làm tỏa ra hương lúa, cổ võ trồng cây Bồ để. Những ai mỗi 
phi têm cơi trâu hay thưởng thức hương vị lúa gạo đếu phải sắm sửa quả 
phẩm thành bánh dâng lên Nữ thần 2 

Về sự tích Nữ thản, có một bản ghi chép bằng chữ Hán khắc ở trên 
bia dựng tại phía Bắc tháp Pô Nagar (Thiên Ý A Na) do nhà thi sĩ Phan thanh 
Giản, bây giờ làm Đại học sĩ bộ Lễ dưới triểu Tự Đức, đã viết vàò năm 
1857, dịch theo nguyên văn như sau đây : 


« Trong thiên hạ, những chỗ sảm uât lâu đời hay có những sự tích 
ly kỳ, người ta chép vào sử truyền lại vì thầy có ích cho nước, cho đân. 


Xem như chuyện Lạc-già Quan thẻ Âm và Lâm thiện Hậu ở Việt 
dương toàn là chuyện lạ thường nên vẫn được lưu sử ; cũng như sự tích 
Liễu-Hạnh Công chúa giáng sinh ở Nam-định, những khi hiển ứng đểu có 
ghi lại thành dã sử. 

Miền Nam nước ta sông trong cảnh mưa thuận gió hò4, thuần phong 
mỹ tục. Phần đầt của con cháu Hồng Lạc tuy đầt hẹp dân ít, song lại là nơi 
dân cư được thần linh ủng hộ .nên được no âm đẩy đủ và xem xứ mình như 
một cảnh Bồn; lai ở thể gian. 


'Cách trở với Trung quốc, việc giao thông không thuận tiện nên cuộc 
bang giao khó khăn. 

Vì không có sử sách để kê cứu, tôi không biềt sự tích của Thiên Ý 
Thánh mẫu cho tường tận, chính lúc đi qua Khánh hòa, là nơi nguồn gồc 
của Thánh mẫu, được nghe các bậc bô lão kể lại và được đọc dã sử, cũng 
chỉ biết được sơ lược thôi. 

Người ta nói : Bà Thiên Ý giáng sinh ở núi Đại an (cạnh nứi Cù- 
Huỳnh) thuộc làng Đại-an, tỉnh Khánh hòa, mé ngoài có biển bao bọc, sơn 
thanh thủy tứ, chính là nơi di cảnh của thắn tiên. Nơi ầy có đôi vợ ciổng 
già không có con, nhà ở dưới chân núi ngày ngày trồng dưa độ nhật. Dưa 
chín thì hay mật quả, hai vợ chống lầy làm.lạ, mới rình bắt được một 
nàng độ hơn mười tuổi hái trộm dưa chơi dưới ánh trăng. Thây nàng còn 
bé, vẻ mặt dễ thương, sông trong cảnh côi cút, hai vợ chồng mới, thuận 
đem nàng về nuôi, thường vẫn nâng nỉu âu yêm: chẳng khác gì con ruột. 
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Một ngày kia trời làm lụt; cảnh vật buồn tênh, nàng mới sực nhớ đên 
Tam-đảo, một cảnh thần tiên cũ, liền hái hoa quả, chọn đá xây một hòn 
giả sơn để ngắm ; ông già thây vậy nổi giận mắng nàng. Trong khi đang 
hôi hận buồn rẩu, gặp lúc hồng thủy trôi nổi cây kỳ nam đên, nàng bèn biên 
thân vào khúc gỗ kia, mặc cho dòng nước cuỗn ra biển rồi dạt vào bờ Bắc 
hải (Trung quốc). Dân cư ở đó lây, nhưng quá nặng không khiêng nội. Lúc 
ây có một vị Thái tử Trung hoa, tuổi chừng hai tnươi đang buồn rtầu vì đã 
từng trèo non lặn suôi mà chưa tìm được một ý trung nhân, nghe tin ây 
liền lây xe đi đên bờ bề, tự mình đỡ cây kỳ nam, đưa vào nội điện, thường 
hay vỗ về khi nhàn rỗi. Một đêm trăng, hương thơm ngào ngạt; Thái tử trông 
thây bên cạnh cây kỳ nam một bóng người khi ân khi hiện. Thái tử lây làm 
lạ đên gần thì bóng người kia lại biên đi. Một đêm kia trong khi thiên hạ 
đang say đắm giÃc nồng, Thái tử lén ra đó chờ một hồi lâu, khi bóng mỹ 
nhân hiển hiện thì ông ta ôm choàng lây ngay, không tránh được, nàng phải 
bày tỏ sự tình. Sáng hôm sau nửa mừng nửa lo, Thái tử vào tâu với Phụ 
hoàng, vua cha ngạc nhiên, trayển bói một quẻ, gặp quẻ đại cát, bèn cho Thái 
tử kêt hôn với nàng. 


Hai vợ chồng Thái tử ở với nhau đã lâu sinh hạ được một hoàng 
nam tên là Tri và một công chúa gọi là Quý. Nhưng một ngày kia nàng nhớ 
quê cũ mới đem hai con C', lại biên thắn vào cây gỗ trảm, mặc cho dòng 
nước xuôi về Nam, đên chân núi Cù huỳnh, tìm lại ngôi nhà xưa ở mé núi. 
Cảnh vật đôi dời, song thân đã khuảt, tức thì Bà ở lại, sửa sang vườn tược, 
lập nhà thờ phụng cha rnẹ. Dân trong vùng dại dột không biết tìm kế sinh 
nhai hay hại lẫn nhau, Bà mới đặt ra lễ phép dạy dân làm ăn, cách sinh 
dưỡng rồi sau khi cho chạm tượng của Bà để lại ở chóp núi, Bà cởi chim 
loan lên tiên giới một ban mai. 


Bên Bắc triểu, thây người yêu đi không trở lại, Thái tử cho người 
chèo thuyển đi tìm. Khi gần tới nơi, thủy thủ tỏ vẻ hông hách, dọa nạt 
dân trong vùng, và không biết kính cần tượng thần Bà, nên bị trời phạt, 
thôi một trận cuồng phong đánh đắm thuyển ây ở cửa biển Đại-an. Ngày nay 
nơi đó, nỗi lên một gò đá khắc chữ «khoa đẫu » (chữ Hời) xem khó hiểu, và 
từ hổi ây trở đi, trên cù lao Yền thường có thần hiển linh, cứu nhân độ thê, 
cầu xin gì cũng được, nên dân trong vùng khắp xa gắn đều thiệt bàn thờ thờ 
phụng Ngài. 


Trên núi cù lao kia có một ngọn thấp cao sáu trượng thờ Ngài Thiên 

Ý, bên hữư một cái tháp nhỏ cao hai trượng thờ Thái-tử, đẳng sau một nhà 

nhỏ thờ hai con Ngày bên tả một nhà nhỏ thờ song thân. Trước mặt tháp 

_có dựng một cái bia đá viễt chữ Hời như ta đã thây trên hòn đá án ngữ ngoài 
cửa biển. Trong vườn của Ngài, hoa quả vẫn tôt tươi, khách ngoạn cảnh có 

thể hái và ăn tha hổ tạt chỗ. Hàng năm đền kỳ tế lễ, sơn thú và hải ngư về 
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chấu ở cửa điện và người xưa thường kính cần gọi Ngài là Thiên Ý A Na 
Điện Bà Chúa Ngọc Thanh Phi. 


Triểu vua Nguyễn đã phong Ngài chức ‹Hồng-nhơn Phổ-tê Lính ứng 
thượng đẳng thần ", chọn dân vùng cù lao làm thủ từ ở đền Ngài. ˆ 


Có một điểu mà tôi lầy làm lạ, nều Ngài quả là một Thiển-nữ thời đến 
đầy làm chỉ, toan sông trọn đời núi non thì lại bỗng dựng vượt biển Ñam qua 
Bắc kết duyên âu yềm cùng Thái-tử rồi lỗi hẹn trăm năm mà trở về núi cũ ; 
đền sau cảnh còn, người mắt, gió mây trôi nôi ra oai thần thánh ; như vậy thì 
hành động bậc thản thánh không tự chủ nhât định được hạy sao, thật tôi 
rầt lầy làm lạ. Ít) » 


Người ta còn k lại rằng Thánh Mẫu có khi hiện ra trên lưng một con 
bạch-tượng đi du ngoạn khắp các ngọn núi. Mỗi lắản Nữ Thản du bành là 
người ta nghe rõ tiềng lệnh như tiêng thần công báo hiệu. Có khi Nữ Thần . 
hiện ra thành một giải lụa ngà lượn khúc trên không trung, dưới bầu trời êm 
ằ, hay cỡi trên đầu một con đại-ngạc-ngư dạo chơi từ hòn cù lao đên các đảo 
lân cận. 


Đẻ thờ bà chúa Thiên Ý A Na, tại Huẻ, có xây một ngôi đển gọi là 
điện Hòn Chén (Ngọc Trản) hay là Huệ Nam Điện ở phía lên nguồn sông 
Hương. Hàng năm vào đầu mùa thu, người ta thường đên cúng lễ, lên đồng. 
Một thi sĩ ở thê kỷ thứ XI%X, Nguyễn văn Trính, có làm một bài thơ dài 
theo lôi Chẩu văn kề sự tích nữ thản còn được truyền tụng đền ngày nay, 
có đoạn sau đây : 


Bóng trăng tháp thoáng, làn máy chập chờn, 
Hương trời sắc nước nào hơn, 

Bỗng đâu biên mút như cơn giác hòe. 
Hương thừa tháp thoáng còn nghe, 

Trong khi gặp gỡ ai dè sắc không. 

Hồm sau gió mát trăng trong. 

Nhìn cáy lại thảy Tiền dung ra 0ùào... 


Trong dân chúng, sự tích của Thiên Ý A Na Thánh Mảu thường 
khi lẫn lộn với Liệu Hạnh — Giáng Hương Thánh Mẫu, vị nữ thần của Nội 
đạo Việt Nam. 


—-—— 


1 — Dàn dịch của Thái-oăn-Kiễn 
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HỒ BA BỂ 


Ngày xưa, ở vùng Bắc-Cạn, hằng năm làng Năm Mẫu đều có cúng Phật 
lớn, gọi là lễ Vô giá, dân chúng khắp rmiển mạn ngược tế tựu lại rât đông. 


Một hôm, có một bà lão hủi đền làng dự lễ, quản áo tả tơi, người 
bộc mùi hôi hám rât khó chịu khiên mọi người phải lánh xa. Bà lão đi các nhá 
xin ăn đểu bị người ta nhiễc móc, xua đuôi, vì đền đâu thì mang bệnh hủi 
thôi tha theo đền đó. 


Có một người đàn bà góa ở với con trai, thầy bà lão khôn khổ như 
vậy, động lòng thương hại, không nể kinh tởm, gọi bà lão vào nhà cho ăn. Ño 
đủ rồi, bà lão ăn mày xin ngủ nhờ một đêm ở góc vựa lúa trong lểu. Hai mẹ 
con bà góa không nỡ từ chỗi để cho bà lão phải ra đi giữa rừng núi tôi tăm. 


Đên nửa đêm, hai mẹ con bỗng thức giắc vì tiếng động dữ dội từ phía 
vựa thóc đưa ra. Đôt đóm lên soi, mở cửa vựa thóc ra, không thây bà lão 
hủi đâu, mà trên chỗ nằm là một con rắn to lớn đang uôn vặn mình ẩm ẩm 
như 'tiềng sâm. Hai mẹ con kinh hãi trở ra, thao thức lo sợ không dám chợp 
mắt. Đên sáng ngày, thây bà lão hủi ở trong vựa thóc đi ra, nói : + Tôi thật 
không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày đẻ thử lòng thiện nam tín nữ đền 
làng Năm Mẫu lễ Phật. Tắt cả mọi người đều xua đuổi tối, trừ ra hai mẹ 
con nhà này. Họ đều là những kẻ khẩu phật, tâm xà, không tránh khỏi hình 
phạt của bề trên đã giao phó cho tôi thi hành. Để đáp lại lòng tôt của hai mẹ 
con biết thương kẻ khôn cùng, tôi báo cho biết trước là sắp có tai họa lớn 
xây ra. Hễ khi nào thây có nước nguồn bắt đầu đỗ về đây thì hai mẹ con 
hãy mau mau chạy lên đỉnh núi mà tránh. ›» 


Nói thê rồi bà lão biên mắt. Qua ngày hôm sau, trong lúc mọi người 
đang chen nhau đến dự lễ giữa làng, thì bỗng nhiên nước ở đâu cuồn cuột từ 
tứ phía đỗ tràn vào thung lũng. Người ta trèo lên nhà, lên cây để núp, song 
nước cứ dâng lên mãi, ngập cả những nóc nhà cao, cùng những ngọn cây cao 
nhầt. Tât cả mọi người đều bị chết ngập, trừ ra hai mẹ con bà góa kia chạy 
thoát được l“a đỉnh núi cao. 


Hai mẹ con dựng lên một gian nhà, về sau thành ra trung tâm của một 
ngôi làng đông đúc. Ngày nay ngời ta còn gọ: nơi-này là vùng Năm Mẫu, 
tên của làng đã bị ngập lụt. 


Cá thung lũng bị nước tràn đầy hóa thành ba cái hồ rộng lớn mênh 
mông như bể cho nên người ta gọi ¿ên là Hồ Ba Bề. Nước ở ba hồ này lưu 
thông-với nhau song ghe thuyền không thê đi được từ hồ này sang hồ kia, vì 
có các đập đá cao lớn ngăn trờ. Ba biển hồ bát ngát trong xauh như rgọc bích 
chạm nỗi lên giữa núi rừng hùng vì của miền thượng du Bắc-Việt, trên đó chỉ 
chít những cánh buồm xa trông như từng đàn bồ câu đi ăn. 


CÔ TÍCH ÓI 


NÚI BÀ ĐEN 


Ngày xưa, núi Bà Đen gói là núi Một. Trên đó có tượng Phật đá rât 
linh. Người ta xúm nhau dọn đường lên cúng Phật, phải đi từng đoắn vì dọc 
đường cọp beo rầt nhiều. 


Có người con gái tên Lý Thị Thiên-Hương văn hay võ giỏi, gồc ở 
Trảng Bàng, mỗi ngày rằm hay lên rúi lễ Phật. Trong làng có chàng trai 
tên Lê sĩ Triệt đem lòng yêu mên cô. 


Có một ông quan thây cô da đen song nhan sắc bèn tính dùng võ lực 
bắt cô đem về làm thiệp. Ông quan ra lệnh cho bộ hạ là một thấy võ thi 
hành. Lúc Thiên Hương bị thầy võ kia đánh bại, gặp Lê sĩ Triệt xông ra 
cứu thoát. Về nhà cô thuật chuyện lại, được cha mẹ đồng ý gả cô cho chắng 
trai đã cứu cô. Nhằm lúc ây, Võ Tánh đang chiêu bỉnh giúp Gia Long đánh 
Tây Sơn, Lê sĩ Triệt ra tòng quân. 


Thiên Hương chờ ngày Lê sĩ Triệt trở về đoàn tụ. Một hôm, cô đang 
cầu khần trên núi, một bọn cướp đền vây bắt, cô phả: chạy vào rừng rồi mắt 
tích luôn. 


Qua đời Minh Mạng, có vị hòa thượng trụ trì trên núi Tây Ninh, 
một hôm đang niệm Phật, bổng thây một người con gái mặt đen nhưng xinh 
đẹp hiện ra nói văng vẳng : ‹ Ta đây là Lý thị Thiên Hương, khi mười tám 
tuổi bị rượt bắt nên té xuông hô mà chết. Nay ta đắc quả rồi, hòa thượng 
nên xuông triển núi phía đông nam tìm thi hài ta mà chôn cât dùm... » Hòa 
thượng theo lời đi tìm gặp xác của cô, đem về chôn cât. Câu chuyện đồn 
đại ra, Thượng quôc công Lê văn Duyệt bè lên núi để biết hư thực. Ngài 
hứa dâng sớ về triểu để phong chức cho Thiên Hương nêu cô làm cho ngài 
được thây tận mắt sự hiển linh. Thiên Hương nhập vào xác một đứa con gái 
mà nói ; ‹Hồn của thượng quan sau này được chức thân kỳ vinh hiên nhưng 
xác của thượng quan sẽ bị hành hạ ›. 


Lê văn Duyệt nói : « Bốn chức không cầu xin biết tương lai của mình, 
mà muôn biết rõ căn do của nàng °. Xác nọ bèn rơi nước mắt thuật lại việc 
chêt oan của mình và nhắc lại môi duyêu tiển định với Lê sĩ Triệt. 


Theo lời thuật lại thì sau khi Võ Tánh tự hỏa thiêu ngày thành Bình 
Định thất thủ, Lê sĩ Triệt đã được phong chức chỉ huy hai tỉnh Khánh 
Hòa và Bình Thuận. Vì muôn được trường sinh bât tử nên hai đàng mới 
không sông chung chạ với nhau. Nhờ vậy nàng được phép xuông cõi trần để 
cứu nhân độ thê. Dứt lời cô gái nọ nhào ngửa, bầt tỉnh hồi lâu mới dậy. Lê 
văn Duyệt thay mặt nhà vua mà phong cho Lý thị Thiên Hương chức + Linh 
sơn thánh mẫu » ngự ở núi Một, tức là núi Bà Đen ngày nay ở Tây Ninh. 
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CON TẰM 


Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ cha mẹ đểu mât sớm, phải 
đem thân đi ở. hầu hạ một bà góa giảu có Tánh tình của bà chủ nhà ác nghiệt 
quá đỗi khiền một hôm thị Tơ phải bỏ trồn đi, chạy vào một khu rừng, nghĩ 
bụng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn là ờ mãi trong cảnh khôn khổ bị 
hành hạ hẳng ngày. Thị Tơ chạy đi được một quãng khá xa, phần bây lâu nay 
ăn uỗng thiêu thồn đuôi sức, phần vât vả băng rừng lội suôi, nên qgã ngầt nằm 
trên một tảng đá. 


Thản núi ở đây thầu rõ tình cảnh đáng thương của cô gái hiển lành 
thơ ngây mới theo dõi che chờ: 

Khi thị Tơ bừng mắt tỉnh dậy tưởng chừng mình như vừa qua một 
giắc chiêm bao. Cảnh vật chung quanh khác hẳn lúc nàng ngầt đi. Nàng thây 
mình nằm ở trong một cái động, rêu trải mềm dịu như nhung, dưới chân một 
giòng suồi trong chảy qua kế đá êm đểm như tiêng nhạc. Trước mắt nàng, 
vừa tẩm tay với, vô số những trái cây ngon chín thắm lùng lằng ở giây leo 
buông xuông như rèm che cửa động. Đang đói khát sẵn, nàng đưa tay lên 
hái ăn ngầu nghiển ngon lành. 


Sau bữa ăn thanh đạm ây, trong người nàng cảm thầy khỏe nhẹ khác 
thường. Thần núi hiện hình một ông lão râu tóc bạc phơ; tay chông gậy trúc 
bước đến gắn nàng. Trông thầy cụ già phúc hậu, thị Tơ vái chào kính cần. Ông 
lão làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi nàng ở đâu đền đây, làm sao lạc lõng một mình 
giữa rừng núi vắng. Thị Tơ chân thành kể lại đầu đuôi mọi nỗi về kiềp sông 
đây đọa của mình. Ông lão lắc đẩu tội nghiệp cho nàng rồi khuyên nhủ : 


— Cháu trồn đi như vậy là phải. Cháu cứ ở lại đây, có lẽ được yên 
thân hơn, có lão trông chừng cho. 


— Thưa cụ, cụ là ân nhân của cháu, xin cụ cho cháu được biết cụ 
ở đâu. 


— Cả khu từng núi này là nhà của lão. Lão sông bằng nghề đôn củi, 
nên nay đây mai đó luôn. Cháu đừng lo ngại, thình thoảng có lão lại thăm. 
Nêu có việc gì cẩn đền lão, cháu cứ tới mỏm đá này gọi « Ông tiểu ơi » là 
có lão đến ngay. 


Sáng hôm sau, ông lão trở lại cho Thị Tơ một bọc quản áo mới để 
thay bộ đồ cũ rách nát. Từ đó, Thị Tơ sông một cuộc đời thanh thản, tự do, 
không phải lo đền ngày mai, không rầu buồn nghĩ đền ngày qua. Dần dẩn 
chim chóc, các thú trong rừng đến làm quen Với nàng, ngày ngày mang lại 
cho những trái cây ngon ngọt, quí lạ để dùng lànŸ thức ăn. Sông như thể, 
nhan sắc thị Tơ ngày một rạng rỡ như đóa hoa rừng đang độ tôt tươi. 
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Vào thuở bây giờ, ở Thượng giới có một vị thần đa mê khoái lạc, 
sau khi biền cõi thiên đình thành một chồn trác táng rồi chán những lạc thú 
trên trời, thần tìm xuông trần gian. Nhờ phép tắc siêu phàm, vị thần biển 
hóa 1a đủ mọi hình dạng để cám dỗ đàn bà con gái nhan-sắc. Từ giới thượng 
lưu cho đền bình dân, thắn hiện ra khắp nơi, khi là vị quan trẻ đẹp, tài hoa 
lỗi lạc, khi là một thanh niên tuần tú, phong nhã, đa tình, để lôi cuồn bao 
nhiêu người đẹp vào trong vòng sắc dục. Không một người đàn bà, con gái nào 
bị để ý đên mà tránh khỏi sức thu hút của thần để khỏi rơi vào vòng đam mê. 
Thần đã chán chề khoái lạc trong giới thượng lưu xa hoa, một. hôm đi tìm lạc 
thú ở nơi thôn dã, qua khu rừng vắng, không một bóng người, tình cờ bỗng 
gặp cô gái rừng xanh đang nô đừa với bẩy chim cùng muông thú. Sau phút 
sửng sờ trước sắc đẹp của Thị Tơ, lòng dục bùng cháy lên, thản mon men rẽ 
lá tiền lại định vổ lầy người đẹp. Một tiềng chim kêu thắt thanh, cả cô gái 
cùng muông thú vội vàng bỏ chạy trước người lạ, Thần ra sức đuôi theo. 
Thị Tơ quen sông giữa thiên nhiên đã trở nên nhanh nhẹn khác thường, 
chạy đi như gió, thần bèn giờ phép phóng theo. Trong lúc thần sắp chụp được 
thì con nai lớn đền quì xuông cho thị Tơ leo lên lưng mà thoát khỏi tay 
dâm thần. 


Nai đưa tới động, Thị Tơ sợ hãi không dám bước ra ngoài nữa. Nàng 
trèo lên mỏm đá, gọi + Ông tiểu ơi ° ba lẩn tkì thầy ông lão hiện ra. Ông 
lão căn dặn nàng cẩn thận và trao cho nàng một chiềc vòng ngọc, đeo vào tay 
có thể muôn tàng hình lúc nào cũng được. Nhờ thê mà nàng tránh khỏi sự 
săn đón của vị thần muôn chiêm đoạt nàng. 


Thây công theo đuổi của mình không cé kết quả, thua trí một sơn nữ, 
thần nỗi giận thể quyết bằt nàng cho kỳ được. Nhờ phép siêu phàm, thần 
giăng một cái lưới rộng lớn với những sợi chỉ thật nhỏ và thật chắc bao 
vây cả khu rừng. Cô gái không dè nên bị mắc vào lưới, may nhờ một con 
bạch tượng dùng ngà đâm thủng, cứu thoát nàng một lấn nữa. Nàng gọi đền 
ông tiểu. Ông lão hiện ra khuyên nàng lẩn sau có bị vướng lưới thì kêu đẻn 
tên Phật Bà Quan Âm. 


Vì sợ mắc bẩy nên đã lâu Thị Tơ không dám ra khỏi động. Nhưng rồi 
lòng ham muôn tự do chạy nhảy lại thúc dục nàng đi. Lẩn này nàng hướng 
vể phía khác để tránh sự theo dõi của vị thần si tình. Song nhờ phép thần 
thông, vị thần biết được giờ nàng đi và nơi nàng đẻn, nên giăng lưới trước 
bát được. Nhớ lời ông lão dặn, nàng kêu đền tên Phật Bà Quan Âm, thì 
nhiệm mầu thay, tât cả các sợi chỉ lưới đều rút gọn lại thu tròn bằng một hạt 
đậu lạc. Trong lúc nàng mở miệng gọi đên lẩn thứ hai thì trái chỉ theo hơi 
nàng thở hút vào trong bụng 


Thây phép tắc thần thông bị một cô gái thu mắt, lòng tự ái của thiên 
thần bị ké phàm trần trêu ngươi quá đổi, vị thản nôi trận lôi đình nghĩ cách 
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trả thù. Lập tức thẩn nhắn gọi ngay Thiên Lôi ở dưới quyển mình trước 
kia đên. Thần Sét rủ các bạn, thần Gió, thản Mưa, thản Sâm, thản Chớp, 
cùng đền ra mát. Vị thần mê gái liển nhờ Thiên Lôi giúp mình đánh cho tan 
tành quản áo cô gái đang nô đùa với bảy thú giữa rừng kia, song đừng làm 
hại đên người nàng. Thần Sét vâng lời, rồi chỉ trong nháy mắt, giữa lúc cô 
gái đang vuôt ve mây con nai con bên giòng suôi, thì mây đến kéo đên kín 
trời, gió nổi lên đữ dội, sâm dậy ẩm ẩm, chớp nhoáng chẳng chịt, mưa 
tuông xôi xả. Thị Tơ bỏ chạy về động, bỗng một tiêng sét nỗ vang trời, rung 
chuyển cả núi rừng nhắm bỗ xuông người nàng. Thị Tơ không hề hân gì, 
song lớp quản áo che đậy người nàng đã tan biên đâu mật. Vị thần đứng. 
trên một mm đá cao chứng kiên cảnh tượng ây, phá lên cười đắc thắng, rồi 
sôi nổi chạy về phía người đẹp trần truồng. _ 

Nhưng thần lại phải thât vọng một lần nữa, vì chiếc vòng ngọc đeo ở 
tay đã giúp cho Thị Tơ thành ra vô hình. 


Đêm xuông, Thị Tơ khó nhọc lần mò về đên trong động. Nàng thẹn 
thùng với tât cả chung quanh, tưởng chừng như vật gì cũng có mắt đang 
tò mò nhìn mình. Trần truồng, nàng không dám gọi đên ông lão hay lũ thú 
rừng quen biết đên cứu giúp. Nàng lui vào cuôi động, rét run lầy bẩy. Tâm 
lưới thần đã nuôt vào bụng làm cho nàng khó chịu, nôn ra, thành một đông 
chỉ mềm dịu, bền chắc. Lạnh quá, nàng lây: quân vào người làm một thứ 
mến đắp ầm áp. Thê rồi nàng dẩn dẫn tắt thở trong cái ð chỉ êm dịu ây. Trước 
khi linh hồn rời khỏi thể xác, nàng thành khẩn nghĩ đên những kẻ nghèo 
nàn, khôn khổ, thiểu quản áo che thân, phảí chết lạnh lẽo như nàng, tự 
nguyện sẽ giúp cho họ may mặc, đem những sợi chỉ này dệt thành quần áo. 
Vì thẻ mà nàng chết đi hóa thành con tằm. 


Đề thực hiện lời nguyện ước, hồn nàng mang theo đông chỉ tơ đền 
giăng ở ngọn cây dâu trong vườn Thượng uyễn, nơi hoàng hậu cùng vua 
thường tới ngự mỗi chiểu. Khi hoàng hậu ngang qua, hồn nàng mới thả ra 
các sợi tơ vàng óng ánh tung bay cho gió mơu man. Hoàng hậu ngạc nhiên 
hứng lây, thây chỉ tơ đẹp, ánh vàng, mềm dịu, bứt thử mới hay là sợi tơ 
trông mong manh mà dẻo chắc lạ thường. Dâng lên vua xem, hoàng hậu ước 
mong được mặc một chiêc áo dệt bằng những sợi tơ vàng đẹp ây. 


Nỗi mong ước của hoàng hậu được nhà vua sai thực hiện. Tât cả 
những sợi tơ vàng trong vườn ngự uyên đều được thu góp lại, bao nhiêu thợ 
đệt tài giỏi trong nước được triệu vào cung, rồi chẳng mây chốc, một tâm lụa 
vàng cực kỳ mềm dịu, bền chắc, rạng rỡ dâng lên trước mắt vua. Hoàng hậu 
vui mừng sai cắt may ngay cho mình một chiệc áo dài, đề hôm sau ra triểu 
ngự cạnh vua. Cả triểu đình sửng sốt trướa: vẻ đẹp của chiệc áo hàng mới làm 
tăng thêm bội phần nhan sắc của người mặc. Vua mới cho triểu thần hay là. 
chính hoàng hậu đã khám phá ra thứ chỉ tơ quý lạ đó, và cho phép các quan 
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cùng nhà giầu có trong nước được bắt chước hoàng hậu may mặc thứ hàng 
mới kia. 

Từ đó nghề trồng dâu, nuôi tầm bắt đầu nẩy nở, đáp lại nguyện vọng 
thiết tha của cô gái quê mùa Thị Tơ. 


CON MUÔI 


Ngày xưa, có một người nông dân hiển lành tên là Ngọc Tâm, có một 
người vợ xinh đẹp tên là Nhan Diệp. Khác hẳn với tính tình đơn giản của 
chồng, quanh năm chăm chú làm ăn, người vợ lười biêng xa hoa, chỉ lo 
thỏa thuê sung sướng. 


Trong lúc hai vợ chồng tưởng chung sông với nhau đên răng long 
đầu bạc, thì Nhan Diệp bỗng lăn ra chêt. Người chồng đau đớn quá, không 
muôn rời xa xác vợ, bèn bán bết tài sản, mua một chiêc thuyển chở quan 
tài vợ thả bổng bểnh t:ên mặt nước. 


Một buôi sớm mai thuyền đi đên dưới chân một ngọn nứi cò cây ngào 
ngạt. Ngọc Tâm lên bờ thây đủ các kỳ hoa dị thảo, cây côi nặng chĩu trái, 
lây làm lạ bèn phăng lẩn lên cao. Lưng chừng núi, Ngọc Tâm gặp một ông 
lão tướng mạo phương phi, râu tóc bạc phơ, tay chồng gậy trúc đang lẩn 
bước. Thây người có vẻ tiên phong đạo côt, đoán chừng là thần tiên ở núi 
Thiên thai xuât hiện, Ngọc Tâm bèn sụp lạy, rồi thiệt tha xin cứu tử hoàn 
sinh cho người vợ thương yêu. 


Vị thần thương hại nhìn Ngọc Tâm hồi lâu rồi nói : « Ngươi còn nặng 
lòng vương vân trần ai, chưa thoát được vòng tục lụy... Ta có thể giúp cho 
ngươi đạt ước vọng song về sau ngươi đừng có lây làm ân hận ! 


Ngọc Tâm theo lời vị thần, dỡ nắp quan tài vợ ra, chích đầu ngón 
tay mình nhỏ ba giọt máu vào thi thê Nhan Diệp, thì người đàn bà từ từ 
mở mắt ra, rồi ngồi lên như sau một giâc ngủ dài. 


Trước khi từ giã, vị thần bảo người đàn bà vừa sông lại: ‹ Đừng quên 
bồn phận của người vợ... Hãy luôn luôn nghi đên lòng thương yêu chung 
thủy của chồng... Chúc cho hai vợ chồng được sung sướng ›. 


Trên đường về quê, người chồng hồi hả dục thuyển đi mau. Một tôi 
thuyển ghé bên, Ngọc Tâm lên bờ mua sảm thức ăn. Trong lúc đó, có một 
chiếc thuyển buôn lớn đậu sát bêw cạnh, chủ nhân là tay lái buôn giàu có 
chú.ý đên nhan sắc lộng lẫy của Nhan Diệp. Hẳn gợi chuyện, mời Nhan Diệp 
qua thuyển mình dùng trà rồi ra lệnh cho bạn thuyển dong hêt buổm chạy. 
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Ngọc Tâm quay về thây mật vợ, bỏ cả ăn ngủ, ngày đêm đi tìm kiêm, 
một tháng sau mới gặp. Nhưng người đàn bà đã quen với lỗi sông xa hoa 
bên cạnh tay lái buôn giàu có, quên cả tình cũ nghĩa xưa. Thây rõ bộ mặt 
thật của vợ, Ngọc Tâm như tỉnh cơn mê, bảo Nhan Diệp : + Minh được tự 
do bỏ tôi song tôi không muôn mình còn lưu giữ kỷ niệm gì của tôi nữa, vậy 
hãy trả lại ba giọt máu của tôi đã nhỏ ra để cứu mình sông lại ›. 


Nhan Diệp thầy được ra đi dứt khoát dễ dàng như thể, vội vàng 
lây` dao chích đầu ngón tay. Nhưng máu vừa bắt đầu nhỏ giọt thì nàng ngã 
lăn ra chết. 


Người đàn bà nông nỗi, phụ bạc chêt vẫn còn luyền tiếc cối đời nên 
hóa kiểp thành một vật nhỏ, ngày đêm theo đuôi Ngọc Tâm, tìm cách ăn 
cắp ba giọt máu để trở lại làm người. Con vật này luôn luôn kêu than với 
chồng cũ, như van lơn, nhự oán hận, như tiềc thương, ngày đêm o o không 
ngừng. Về sau giỗng này sinh sôi nây nở rầt nhiểu, người ta đặt tên là con 
muỗi. Vì ghét kẻ phụ bạc, nên mỗi lẩn muỗi lại gắn, người ta không tiếc 
tay đập cho nó chết. : ` 


KHI ĐO ĐÍT 


Ngày xưa có một người giầu nứt đồ, đỗổ vách mà tính tình lại rất bủn 
xin, hà tiện và hềt sức khe khắt đổi với kẻ nghèo khổ. Vợ người phú hộ 
cũng giồng như chồng, chỉ biết bo bo chất bóp giữ tiển, cẢ đời không hể bỏ 
một đồng giúp ai. Hai vợ chồng không có con cái, chỉ nuôi một đứa tớ gái 
xâu xí giúp việc. Trái với chủ nhà, người ở râầt tốt bụng, thầy các người đên 
cửa xin ăn bị xua đuôi tàn nhẫn, lây làm thương hại, thường đem lời ngọt 
ngào an ủi. ˆ 


Một hôm, vào lúc xê chiểu, vợ chỗng kẻ trọc phú đang ngồi ăn, có một 
bà lão ăn mày quần áo rách tả tơi, gẩy yêu chỉ còn da bọc lầy xương, lọm 
khọm đền cửa kêu van đã nhịn đói mây hôm và xin một ít cơm ăn. Hai vợ 
chồng phú hộ không thèm ngó đèn, sai con ở đuổi đi. Người tớ gái miễn 
cưỡng vâng lời rồi theo bà lão ăn mày ra ngoài dặn nhỏ bảo bà ta đợi ở gộc 
cây bên đường, đợi chủ ăn xong nó sẽ lén đưa cơm ra cho. Bà lão ngồi chờ, 
một lát thầy đứa tớ gái rón rén mang đền cho một gói lá chuỗi bọc cơm và cá. 


Cho xong-con ở vệi vàng toan chạy đi thì bà lão ăn mày níu lại cảm 
ơn và bảo nó hôm nào chủ sai nó đi vào rùng lây củi, hãy đền tắm ở suôi 
cách đó hai dặm, tức khắc người sẽ đẹp ra. 

Vài hôm sau, củi hết, bà phú hộ sai con ở vào rừng kiêm về. Đứa tớ: 
gái nhớ lại lời bà lão, tìm đến con suỗi đã dặn, xuông tắn một lúc, rồi lên 
lượm củi vác về nhà, 
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Từ hôm đó, nó thầy khác trong người, mỗi ngày một biển đổi, trở nên 
xinh đẹp lạ thường. Vợ chồng người phú hộ nhận thầy đứa ở xâu xí tự 
nhiên bỗng gó nhan sắc tuyệt vời, bèn nảy ra ý định nhận nó làm con nuôi, 
hy vọng sẽ có rể làm quan lớn. Như vậy là vừa giầu có lại thêm danh vọng 
mà không phải mật tiền mua. Bàn tính lợi hại rồi vợ chồng mới ngỗ lời với 
đứa tớ gái nhận nó làm con nuôi. Mồ côi cha mẹ từ lâu, bà con họ hàng 
cũng không có ai, đứa ở nhận lời. Vợ chồng người phú hộ mời làng đền 
làm giầy tờ đường hoàng, chắc mẫm sẽ đòi được nhiểu của thách cưới cô gái 
nuôi xinh đẹp. 


Sau đó ít lâu, một hôm bà phú hộ hỏi con gái nuôi nhờ đâu mà được 
thành ra nhan sắc đẹp đẽ như vậy. Cô gái nuôi tình thật kể lại những lời chỉ 
bảo của bà lão ăn mày độ nọ. Nghe nói thê, vợ lão phú hộ liển hỏi dò chỗ 
suỗi tiên, rồi ngay hôm sau, cùng chồng tìm đền nơi để tắm, hy vọng sẽ hóa - 
nên trẻ đẹp. 


"Theo lời con gái nuôi, vợ chồng tìm ra giòng suôi, vội vàng cởi hệt 
quần áo nhảy ùm xuông nước hụp lặn nhiểu lượt. Đang lúc ngâm mình 
nước bỗng nóng sôi lên, vợ chồng nhảy lên bờ, thây da thịt ngứa ngáy, cho 
là suôi tiên biên hóa bắt đầu hiệu nghiệm. Song lẩn này suôi tiên biêr hóa trái 
ngược hẳn, hai vợ chồng lão phú hộ ngứa gãi khắp mình, và gãi đên đâu thì 
thây mọc lông đền đây, chẳng mây chôc đẩy người, cả hai hóa thành khi. 
Họ cuông cuồng lên, quên cả quản áo, cứ thê mà chạy thẳng về nhà, mưỗn 
nói không thốt ra lời được nữa, chỉ ú ớ thành những tiêng kêu thét. 


Người con gái nuôi trông thây hai con vật lông lá dữ tợn muôn xông 
vào nhà, sợ hãi kêu ẩm ¡ï¡ cả lên. Bà lão ăn mày độ nọ lại hiện ra bảo cô gái 
rằng : ‹ Con chớ sợ, hai con vật này là vợ chồng lão phú hộ hà tiện tà ác 
nghiệt bị Trời phạt hóa kiệp ra đó ». Rồi Phật Quan Âm đã hiện ra làm bà 
lão khuyên cô gái lây hai hòn đá nung đỏ đặt ở trước cửa-để ngăn trừ 
đôi khi đền quây phá. Cô gái vừa thương tâm vừa lo sợ làm theo lời Phật 
dạy, rồi đóng cửa lại ở trong nhà. Hai vợ chồng khi trở lại khẹc khẹc đòi của, 
gào rú, lồng lộn một hồi mệt mỏi rồi ngồi phịch xuông hai hòn đá nung lửa. 
Bị phỏng cháy trụi cả lông ở sau đít, đôi khi hoảng sợ bỏ chạy tuôt vào 
rừng ở luôn không dám quay trở lại nữa. Cũng vì thê mà từ đó giông khỉ 
sinh ra là đỏ đít. 


ĐÔI NGÔNG 


Ngày xưa, có một người hêt sức giẩu có, muôn sông một cuộc đời 
ăn uông thỏa thích, nên ngày hai bữa mâm cơm bao giờ cũng đảy thừa những 
thức ăn ngon, lạ. Một hôm nhà giàu có khách, một người bạn cũng rất sành 
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ăn uồng. Luôn mẫy hôm, trong nhà toàn nghe những tiếng dao thớt, nâu 
nướng. 


Đãi khách ăn không còn thiêu một thức nào ngon, một hôm chủ nhà đi 
qua sân sau, trỏ cho bạn thây một đôi ngỗng đẹp, bảo sẽ giết thịt để làm tiệc 
tiến hành hôm nào khách về. 


'Thuở ây loài ngỗng đang còn rât hiểm và thịt ngỗng là một thức ăn 
sang trọng, chỉ có nhà quyển quí mới nêm được rnùi. Hai con ngỗng nghe 
hiểu tiềng người, lây làm đau xót vô hạn, vì lời hẹn của chủ nhà là bản án 
tử hình đôi với chúng. Đêm đên, đôi ngỗng kêu than, khóc lóc với nhau đề 
vinh biệt trước, rồi khi gà vừa bắt đầu gáy, con ngỗng trông hôn hít vợ xong 
tới đứng sẵn bên cửa chuồng, đợi người bêp đên bắt đem thịt. Con rrgỗng mái 
đoán biết ý chồng, muôn ngăn cho chồng khỏi chịu chết trước thay mình, 
mới tranh lây chỗ, rồi hai vợ chồng ngỗng, con nào cũng muôn hy sinh, 
giành lây cái chết về mình để cứu bạn trăm năm. Cứ thê mà đôi lứa tranh 
giành nhau cho tới khi ngày sáng. Luôn mây đêm liền cảnh đòi chết liên 
tiếp diễn ra ở trong chuồng ngỗng. Rôt cuộc để tránh khỏi sự tranh giành 
nhau nữa, cả hai cùng thỏa thuận ngủ ngang hàng, song song cạnh nhau. 
Hai con lại cùng thể nguyền rằng sau khi một trong. đôi lứa chết đi thì con 
còn sông lại sẽ ăn chay suôt đời để nhớ đên kẻ đã mất. 


Những tiêng thở than, tranh giành của đôi ngỗng vắng đên tai của 
người khách. Mây lản khách lại gần chuồng để nghe câu chuyện của hai vợ 
chỗng ngỗng vì khách hiều được tiếng nói của các loài chim. Những lời thể 
nguyễn, trôi trăn tha thiết của đôi ngỗng làm động lòng khách sành ăn. 


Qua hôm sau, khách ngỏ lời từ giã chủ nhân và bảo rằng mình không 
thích ăn thịt ngỗng, bởi đã mảy lẩn nêm qua rồi mà thây thịt loài này 
không ngon. Lời bịa đặt ây đã cứu mạng cho đôi vợ chồng ngỗng. Song từ đó, 
chúng vẫn giữ lời thể trước, chỉ ăn toàn rau cỏ, ngũ côc thôi, chứ không 
động tới thịt các sinh vật khác. Cũng từ ngày ây loài ngỗng theo thói quen 
ngủ sát cạnh nhau. 


CÁ NƯỢC 


Ngày xưa, ở tại một cửa bể buôn bán sẩm uất có một người đàn 
bà không rõ tên họ, người ta vẫn gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bể ngoài 
vờ vinh buôn bán để cám dỗ các thương gia giảu có hòng lừa đoạt của cải. 
Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giảu có làm chủ một cửa hàng 
to lớn. 


Cứ mỗi lần có một chủ thuyển nào buôn lớn cặp bên là mẹ Lừa được 


CÔ TÍCH ty 


báo tin liển, vội đến ngay thuyển trả mua hàng với giá rầt-cao để khỏi có 
ai tranh, Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi trong lúc đó 
lịch thiệp mời chủ thuyển buôn đên nhà mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau khi 
đã gây cảm tình thân mật rồi, mẹ Lừa đưa ra mỏt nải chuỗi và tnột con rùa 
đúc toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quí giá này to bằng vật thực, 
lại được chạm trô tỉnh vi, xinh đẹp khiển cho khách hết lời trầm trổ, ca 
ngợi sự giàu có tư cách của chủ nhân. Đẻn đêm lại, mẹ Lừa sai tôi tớ tâm 
phúc lén mang con rùa và nải chuỗi vàng đem dâu vào dưới thuyển khách 
thương gia, để rồi sáng hôm sau lên tiêng buộc cho khách lây trộm. Khách 
thật tình khăng khăng phản đôi những lời buộc tội vu oan cho mình. Mẹ 
Lừa mới qui quyệt đưa ra cạm bấy thử thách : nêu có bằng chứng rõ ràng 
là khách đã lầy trộm thì tât cả của cải, cả thuyền lẫn hàng hóa, sẽ thuộc về 
bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại, thì tât cả tài 
sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suổt đời cho 
khách. 

Nghi mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm giây tờ ngay 
trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đên. Tới khi khám xét trong 
thuyển khách buôn người ta tìm thây con rùa và nải chuôi bằng vàng dẫu ở 
đáy khoang. Tât nhiên khách buôn bị buộc vào tội trộm, và theo giây tờ 
đã ký kết, cả thuyển lẫn hàng hóa thuộc vể tay mẹ Lừa, khách lái còn phải 
chịu làm tôi tớ suôt đời. 

Với lôi lừa gạt này, mẹ Lừa chóng trở nên giầu có, chẳng mât đồng 
nào mà lại có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ, là những khách buôn thuyển mắc phải 
cạm bẫy bà ta. 

Nạn nhân cuỗi cùng cam chịu sô phận không may, song âm thẩm tìm 
cách giải thoát. Gã ngảm viết thư cho vợ kể lẻ hết mọi nỗi bị lừa gạt, mật 
cả cơ nghiệp, vướng vào vòng nô lệ, và khân nài vợ cứu giúp, trả thù cho 
mình. Khách giao thư cho một bạn thuyền tâm phúc đưa về gia đình. Người 
vợ nhận được thư chồng, biêt rõ đâu đuội câu chuyện, đang sẵn tiền của, 
liền sắm một chiếc thuyển lớa chở đầy hàng hóa, thằng buồm đến cửa bề mẹ 
Lừa. Trong sô các tay làm công dưới thuyền, người vợ đưa theo một anh 
thợ bạc với đủ đồ nghề. 

Khi thuyển cập bên, mẹ Lừa vội vàng đền viêng như đã viêng các 
thuyển thương gia giàu có. Trước lời mời mọc đon đã của mẹ Lừa, người 
khách mới tới nhận lời đến nhà bà ta, ngáảm khen con rùa và nải chuôi 
bằng vàng rồi ra về. Đêm lại, mẹ Lừa cho mây tay bơi lội tài tình lén mang 
con rùa và nải chuôi bằng vàng đều bỏ vào thuyền khách. Người ta đã biết 
trước nên canh chừng, thây rõ tât cả song cứ đẻ yên cho mẹ Lừa thi hành qui 
kể. Đên khi bọn bơi lặn đi rồi, người thợ bạc được lệnh bà chủ thuyến 
thổi ông bễ lên, rùa vàng và chuôi vàng đem cho vào lửa chẳng mây chôc 


biên thành những nén vàng. 
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Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh sương, mẹ Lừa đã bước xuông thuyền , 
lớn tiêng gọi nữ chủ nhân ra trách móc đã lợi dụng lòng hiêu khách và tín 
cần mà đoạt mât con rùa và nải chuỗi bằng vàng đã đưa cho xem. Người đàn 
bà chủ thuyển buôn một mực phản đổi, mẹ Lừa lại đưa ra trò thử thách cũ 
rồi đôi bên cam kềt trước mặt nhà chức trách. Đên khi khám xét dưới thuyền, 
mẹ Lừa ngạc nhiên khôag tìm thây rùa vàng và chuôi vàng đâu. Mẹ Lừa 
không ngờ mắc phải cạm bẫy chính mình đã bày ra, và đên lượt mình phải 
làm tôi mọi. 

Theo giây tờ cam kết, bao nhiêu của cải tài sản mẹ Lừa đều thuộc 
về tay bà chủ thuyền. Bà ta giải thoát cho tât cả tôi tớ và đem một phẩn 
tiến của mới được phân phát cho người nghèo. Vàng bạc của mẹ Lừa chât 
lên thuyển rồi, bà ta cùng chồng dong buồm trở về xứ, không quên đem theo 
mẹ Lừa là kẻ tôi đòi. 


Thuyển vừa ra khỏi cửa bể, mẹ Lừa nghĩ tiếc mật sạch của cải bẩy 
lâu lừa gạt được của người, bèn nhảy đâm đầu xuông biển. Trước khi chết 
tẹ Lừa còn trồi đẩu mây lần lên trên mặt nước đẻ nhìn theo chiếc thuyển 
chở tài sản của mình, thở ra những lời than tiệc. 


Chết rồi mẹ Lừa hóa kiệp thành con cá Nược, một loài cá có vú; 
thường nhô đầu lên mặt nước nhìn theo các ghe thuyển chạy qua như tìm 
xem chiêc thuyển nào đã chở mât của cải của mình rồi thở ra tiêng kêu than. 


CON CHIM MẠN NGƯỢC 


Ngày xưa, miền Thượng du Bắc Việt giáp giới Trung Hoa là nơi đầy 
đọa các quan phạm lỗi hay cứng đầu, binh lính mới không được lòng cập 
trên, cùng những tù nhân phát vãng. Thuở ây đường đối lại cực kỳ khó khăn, 
người ta phải vượt núi, băng rừng, lội suôi, đi bộ hàng tháng mới đền chỗ 
biên ải ma thiêng, nước độc. Tại các đồn trại đóng giọc theo biên thùy dễ 
ngăn ngừa giặc cướp phương Bắc quây nhiễu, những người ở đồng bằng lên 
đây nêu không chêt vì bệnh tật sốt rét thì cũng mỏi. mòn vì cô quạnh, buồn 
rầu. Biết bao lính thú ngày xưa đã bỏ mình trên mạn ngược, khiên trong dân 
gian than van thành câu hát não lòng : 


Ai¿ lên xứ Lạng cùng anh, 
Tiệc công bác mẹ sinh thành ra em. 
Tương truyền rằng người ở trung châu lên thượng du, chết bỏ xương 


ở trên ây, hóa kiếp thành giỗng chim ngày đêm không ngớt kêu than giữa 
hoang lạnh của núi rừng : 
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Bắc Quang, Bắc Mục, 
Hà Giang, nước độc. 


Vào thuở xa xưa đó, có một người lính thú ‹ ngang lưng thì thắt 
bao vàng, đầu đội nón dầu, vai mang súng dài » từ miển xuôi bị đổi đền một 
đồn canh ở Lạng-Sơn. Từ bỏ làng nước, vợ con lên đây đã bồn năm trời, 
người lính vẫn chưa được phép vể thăm nhà. Cái cảnh + ngày thì canh điềm 
tồi đồn việo quan » và « việc quan như lửa đồt đầu » liên tiếp nặng nể từ ngày 
nọ sang tháng kia, khiền cho anh ta kém ăn, kém ngủ, gẩy mòn cẢ người, 
mắt hệt hy vọng trở về gặp lại vợ con. 

Một đêm, từ canh hai đèn canh tư, đền phiên canh trước cửa thành, 
anh bỗng chú ý đền các hiện tượng tự nhiên nghe thây quanh mình. Anh 
thắc mắc tự hỏi nhiều phen rnà vẫn không tìm ra được lời giải đáp. 

—Ừ, tại sao con chó lại thề ? cón gà trông, con cóc, cây cau, cây rnóc; 
sao trời lại sinh ra thể kia ? 

Đứng mãi, mỏi chân, anh gác súng vào vách thành, ngồi sụp xuống 
đầt, đưa hai tay ôm lây đầu suy nghĩ trả lời cho các câu hỏi trên đây. Anh 
nhắc đi nhắc lại : « Chó, gà, ba ba, con cóc, cây móc, cây cau... Tại sao trời 
lại sinh ra như thê ? 


— Tại sao con chó có răng lại không ăn được lúa ? 

— Tại sao con gà không có răng lại ăn được lúa ? 

— Tại sao con ba ba thường ở dưới nước lại lên đẻ trứng trên đât ? 
— Tại sao con cóc ở trên đâát lại xuông nước mà đẻ trứng ? 

— Tại sao cây móc cũng cùng giông với cau mà lại có hoa giữa 


thân cây còn cau thì lại có hoa ở đầu ngọn ? » 


Hỏi đi hỏi lại, vẫn không kiêm được câu trả lời, anh quên cả phận sự 
mình đang canh gác. Trong dinh viên quan nằm trằn trọc không ngủ, lắng 
nghe tiêng trông cẩm canh ở mây mặt thành, để ý không nghe tiếng trông 
phía cửa tiền, từ lúc canh ba. Mây hôm nay có tin mật báo cho hay có một 
bọn cướp kéo đên gản biên giới sửa soạn tràn vào cướp tỉnh, viên quan đã 
tăng gia sự canh phòng, mà giờ đây ngay trước cửa dinh lính gác lại chênh 
mảng thê kia Viên quan lo ngại, gọi một tên lính hộ vệ theo mình đi kiếm 
soát các đồn canh. Qua các cửa thành, đâu đâu cũng thây lính gác cần thận, 
song đên cửa tiến thì im phăng phắc. Dưới ánh trăng lờ mờ, viên quan nhẹ 
bước lại gắn, thây người lính gác đang ngồi trầm tư mặc tưởng, mới ra dầu 
cho tên hộ vệ lây cây súng dựng ở vách thành đem về dinh. Anh lính ríc 
mải theo dõi các câu hói trong đẩu óc, không hay biêt gì, cho đên khi viên 
đội đền hỏi, giật mình tìm kiểm mãi mới hay là đã mât súng gác. Biết rằng 
để mắt khí giới trong lúc canh gác là phải tử hình, anh lính run sợ theo 
viên đội vào hầu quan, lạy xin tha tội. Viên quan lạnh lùng bảo ; 
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— Mày có biết rằng trong lúc canh mà bỏ mât súng là phạm tội 
trọng không ? Đang gác mà ngủ nêu có giặc tới mày cũng không hay nữa. Tội 
của mày... 


— Bằầm quan lớn, tội con đáng chêt, song xin quan cho con nói vài 
lời, rồi có phải chết con cũng vui lòng. 


Được quan nhận lời, người lính mới kể lê : 

— Con đổi lên đây đã bôn năm rồi mà chưa lần nào con được phép 
về xuôi thăm vợ con. Tuy vậy con vẫn không lúc nào dám bê trẻ bổn phận, 
luôn luôn ghi nhớ những lời dạy bảo cửa quan. Song có vài điều con không 
hiểu được, lây làm thắc mắc, rồi vì mải suy nghỉ để tìm hiểu nên con mới 
đề mật súng. 

— Thê mày suy nghỉ những gì ? 


— Con sông cô quạnh quá, muỗn cho đỡ buồn, con mới để ý tới các 
thú vật, cỏ cây sông chung quanh, thì thây trời sinh ra lắm thứ trái cựa 
không hiểu ra sao như con chó với con gà, con ba ba với con cóc, cây rmóc 
với cây cau. 

Rồi người lính đưa ra các câu đã nêu lên tự hỏi mình mà chưa trả lời 
được. Viên quan không hiểu biêt gì về các câu hỏi này, ra lịnh đánh cho 
người lính năm chục roi và hạ ngục ba tháng. 


Nhưng lại đên lượt viên quan phải thắc mắc về mây câu hỏi của người 
lính, song rồi cũng không giải đáp được. Vừa lúc ây có lịnh triệu quan về 
kinh. Vào thời đó, các linh mục truyền giáo ngoại quốc bắt đầu ghé đên Thăng- 
Long. Viên quan có dịp tiêp xúc với một nhà truyền giáo, bèn hỏi về việc chó 
gà, ba ba với cóc, buồng móc với buồng cau. Vị linh mục vôn là một nhà 
vạn vật học, trả lời rành mạch : 


— Chó thuộc loài ăn thịt cho nên tạo hóa sinh ra có hàm răng sắc 
mạnh đề nhai xé mồi sông, 


Gà chỉ có mỏ mà không có răng, song có nhiều nước miêng để thâm 
mềm những hạt ăn vào, rồi mề gà như một cái côi xay làm nhuyễn các thức 
ăn cứng làm ra chât bột. 


Con ba ba mặc dâu thường sông ở dưới nước, song thở bằng hai lá 
phổi có bọc không khí, cho nên tùng lúc ba ba lại phải lên mặt nước đẻ hít 
khí trời. Hai bọc phổi đầy không khí rồi, nó có thể xuông ở làu dưới nước. 
Ba ba con cũng có bộ phận hô hâp như thê, nên con cái phải đẻ trứng trên 
mặt đât, để khi nở ra, con có thể hít khí trời cho chóng lớn rồi mới xuông 
sông ở nước. 

Con cóc là giếng thở: bằng phôi, như rùa, song các con là nòng nọc 
thì thở bằng mang nên nòng nọc có thể ở dưới nước, nhưng đên khi lớn thì 
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mang biền mắt, đuôi rụng, phổi nở ra nòng nọc hóa thành cóc mà bỏ nước lên 
sông ở trên đầt để thở khí trời. Vì thể mà cóc bắt buộc phải đẻ trứng ở 
dưới nước. 


Cây móc và cây cau cùng thuộc một giồng, song tạo hóa muôn cho 
hai thứ cây này sinh hea ra khác nhau. Cây móc trổ hoa ở chổi thân cây, chỉ 
nở hoa có một lẩn thôi, rồi tàn lụi như cây chuồi một khi trái móc đã già 
chín. Còn cau thì hoa trồ ở đầu ngọn, một năm có thể nở đền hai buồng. » 


Viên quan lây làm hài lòng về sự giải thích này, kể lại cho vị linh mục 
nghe chuyện người lính quan sát và thắc mắc trên kia. Đên khi xong việc ở 
Hà-nội trở về Lạng-Sơn, viên quan ra lệnh tha cho người lính, mới hay tin 
là anh ta vừa chêt ở trong lao, xác đem chôn cạnh bờ sông. 


Từ hôm người lính chêt đi, các đồn canh ở gần biên giới ngày đêm 
thường nghe một giông chim kêu lên những tiêng nghe rõ ràng : 


Ba ba, con cóc, buồng móc, buồng cau. 


Viên quan cho là vong hồn người lính chết oan đã hóa kiếp ra làm 
giông chim kia, bèn xây một ngôi miêu thờ cạnh mộ trên bờ sông Kỳ-Cùng. 


ĐÒI SAM 


Ngày xưa, có hai vợ chồng người thuyền chài nghèo khó rất mực 
thương yêu nhau. Một hôm chồng ra khơi đánh cá, gặp biên động, sóng gió to, 
không thây trở về. Người vợ ở nhà mong chờ không được tin gì, nghĩ chồng 
đã chôn mình vào bụng cá, thương khóc thảm thiết, muôn đâm đầu xuông 
biển chêt theo, để được gặp lại chồng ở thê giới bên kià. ]J#ong lúc đau 
thương, người vợ bỗng nằm mơ thây một vị thần hiện ra bảo : « Ta là Ngư 
thần, thây chị chung tình với chồng như thê, nên thương tình đên mách 
bảo là chồng chị hiện đương còn sông. Ta cho chị viên ngọc này để vượt 
biển mà gặp chồrg. Những hãy nhớ kỹ là khi ngàm viên ngọc vào miệng để 
bay thì phải nhắm mmắát lại và đừng để rơi viên ngọc, không thì sẽ nguy 
đên tính mạng '. 

Chị vợ tỉìnu dậy thây viên ngọc sảng trong tay, còn vị thản đã biên 
đâu rất. Đợi sáng ngày, chị ta thử bẻ viên ngọc vào miệng, rồi nhắm mắt 
lại thì bỗng nhiên gió thổi ù ù, rồi cả người nhâc bông lên không .nà bay 
4i. Đền khi gió lặng, chị vợ mở mắt ra thì thây mình trên một bãi cát ở hòn 
đảo giữa biển, và trước mặt là chồng mìrh. Người chồng đã bị bão làm 
đắm thuyển trôi dạt đên đây. Hai vợ chồng bât ngờ gặp lại nhau, hệt sức 
mừng rỡ, kẻ lại mọi việc từ khi xa sách, rỏi bàn định cùng nhau trở về, 
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Người chồng ôm ngang bụng vợ, chị vợ bỏ ngọc vào miệng rồi bay 
qua biển, giữa đường, anh chồng vui sướng được trở về, hỏi chuyện vợ. Chị 
vợ mở miệng trả lời, viên ngọc rơi xuông biển, cả hai vợ chồng ôm nhau 
chìm theo, chết hóa thành đôi sam. 


Giông sam không bao giờ rời nhau, và mỗi khi nước rút, người ta 
thường thầy sam đực ôm lây sam cái như hai vợ chồng người thuyền chài 
đã ôm nhau bay qua biến ngày xưa. 


CÂY HOA SEN, CÁ HÒA THƯỢNG 
VÀ CHIM CÔC 


Ngày xưa, có người thuyển chài ở trên sông, lây một người vợ rât 
đẹp, nhưng phải tính lắng lơ. Một hôm, có người thầy tu ở xa đèn, trông thầy 
người đàn bà, động lòng dục, bèn tìm cách lui tới cúng vái kinh kệ ở thuyển 
người chài. Người vợ cũng có tình ý, đôi bên liêc mắt ngảm hứa hẹn với 
nhau, chỉ có người chồng là không ngờ vực gì cả. 


Gặp hôm người chồng đi vắng, thảy tu lần đên, tán tỉnh người vợ, 
tồi giờ trò đùa cợt với nhau. Người chồng ở đâu thình lình trở về, thày tu 
và người vợ sợ hãi không biết trôn đâu, nhảy ùm cả xuông sông. 


CÀ hai đều chết đuôi, người vợ hóa ra cây hoa sen, thầy tu thì hóa 
ra cá hòa thượng. Còn người chồng bát gặp thảy tu đang đùa vợ mình, giận 
nhây theo xuông sông để bắt, nhưng không bắt được thầy tu, nên hóa ra 
con chim cốc để lặn mò bắt con cá hòa thượng. _ 


DÃ TRÀNG 


Ngày xưa, ở tỉnh Sơn Tây. có một người thợ săn tên là Dã Tràng 
thường ngày vào rừng săn bắn, hay đi qua một cái hang rắn, trong có một 
một con đực và một con cái mình đen lôm đồm trắng. Miột hôm, anh ta 
thầy con rắn cái lột xác, thì con rắn đực săn sóc, đi tìm mồi về cho. 


Lần sau, anh ta thầy con rắn đực lột xác thì con rắn cái không ở 
nhà trông nom, lại đi với một rắn đực khác. Anh ta giận con rắn cái lang 
chạ, mới giương cung bắn chết. Con rắn đực đã khỏe, đợi không thây vợ 
về mới đi tìm, thì thây chết ở ngoài rừng, trên mình mang một mũi tên, 
xem: biêt là của Dã Tràng, mới bò đền nhà anh ta để cắn trả thù. Con rắn 
chồng còn đang nằm rình trên mái nhà thì nghe Dã Tràng nói với vợ rằng : 
« Hôm nay tôi đi săn gặp một truyện buồn cười về lbài rằn : Con cái lột xác 
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thì con đực tròng nom, kiềm mỏi về cho, còn đền khi con đực lột xác thì 
con cái bò đi với con đực khác. Thây thè tôi tức mình bản chết con cái... » 


Rắn đực nghe thầy thẻ, biết vợ mình chết là đáng tội, không báo 
thù nữa, bỏ đi. Đêm sau, Dã Tràng thầy một con rắn đền nhả cho mình một 
viên ngọc sáng lòa trong bóng tôi. 


Dã Tràng nghe nói là có ngọc rản thì nghe hiểu biết được tiêng loài 
vật, sáng hôm sau rmới bỏ vào miệng ngậm đi săn. Vừa đên rừng, anh đã 
nghe tiêng chim quạ nói với nhau trên cây : ‹ Phía đằng đông, cách đây một 
dặm, có con nai bị thương, có ai thây không ? » Dã Tràng nghe theo lời qua 
đi đền nơi, quả nhiên thây một con nai vàng đang hâp hôi, liển giết thịt 
con mồi. Con quạ bay theo nói : ‹ Cho tối bộ lòng ! Cho tôi bộ lòng !» Dã 
Tràng lây bộ lòng nai đền ơn mách bảo cho quạ. Hôn sau, Dã Tràng trở vào 
rừng, quạ lại chỉ nơi cho anh tìm mồi, rồi cứ thê mà ngày nào anh cũng đem 
về nhà được rât nhiều thịt rừng. Dã Tràng với quạ thành ra đôi bạn liên 
minh, và anh không quên mỗi lần dành cho quạ bộ lòng của con thú săn được. 


Một hôm, phản thịt để cho quạ bị chỏ rừng đến trước thạ mất, qua 
tưởng Dã Tràng đã quên công mình mới bay đên nhà đẻ trách đòi. Dã Tràng 
bảo có, quạ nói không, rồi đôi bên cãi nhau to tiêng. Thây quạ nói hỗn, Dã 
Tràng liền lây cung bắn, nhượg trong lúc giận nên bắn trượt. Quạ mới bay 
theo cắp mũi tên rơi, kêu lớn : «© Ta báo thù ! Ta báo thù ! » 


Vài hôm sau, có lệnh trên bắt Dã Tràng hạ ngục. Người ta vừa thây 
một thây ma trôi sông trên bụng có ghim mệt mũi tên khắc họ tên của Dã 
"Tràng. Anh ta biết ngay là quạ trả thù mình, hệt sức kêu oan song vẫn bị 
tông giam. 


"uy trong ngục, anh nghe lũ chim sẻ đậu trên mái ngói nhà tủ nói 
với nhau rằng có nhiều kho lúa nhà vua không giữ cẩn thận đã bị chi¿1 kéo 
đên ăn sạch. Dã Tràng bèn xin gặp viên quan coi ngục đẻ kể lại việc này. 
Ban đầu ông quan không tin, song đên khi nghe nói các lẫm lúa trong hoàng 
cung mât sạch mới biêt là Dã Tràng đã nói đúng. 


Sau đó, Dã Tràng nghe lũ kiên bảo nhau là sắp có lụt to, anh liền đem 
chuyện này thưa iại với viên.quan coi ngục. Lần này viên quan vội vã tâu lên 
vua để tìm cách để phòng thiên tai. Ba hôm sau, quả nhiên mưa to gió lớn, 
nước sông dâng lên tràn ngập khắp nơi. 

Vua cho đòi Dã Tràng đền, anh ta cứ thực tình kể lại đầu- đuôi, từ 
việc rắn cho ngọc đền việc qua báo thà, và dâng viên ngọc rắn lên vua xem. 
Vua mượn viên ngọc để thử, thì nghe được tiêng chỉm ở vườn ngự uyễn 
chuyện trò với nhau, lây làm thích thú lắm, phong tước cho Dã Tràng và 
giữ lại bên mình. Từ ngày có viên ngọc, vua mải mê đi khắp các nơi để 
nghe tiêng nói của các loài cim muông đủ mọi giỏng bay trên trời, bò chạy 
dưới đất. Dã Tràng nhờ thể mà sông được một quãng đời an nhàn, vui thú. 
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Ban đầu, vua say mê tìm nghe loài vật chuyện trò, nhận thây 
chúng cũng chẳng khác gì loài người, cũng có những ham muôn, những khôn 
khổ, những vô lý như người ta, nên rồi vua cũng đâm chán. 


Một hôm, vua muôn nghe tiêng nói của các loài ở dưới nước, mới 
ngự thuyền rồng ra biên, có Dã Tràng cùng đi theo. Các giông thủy tộc cũng 
như các loàí ở trên đắt, thường nói năng chẳng nghĩa lý gì hoặc chỉ nói để 
làn hại lẫn nhau. 


Một buổi trưa, vua thây một con cá mực bơi theo thuyển rồng mà 
hát khúc ca ngợi các làn mây trôi trên biển trời xanh. Trông con mực uôn 
éo ca những lời đẹp đẽ, vua bật cười làm rơi viên ngọc xuông biến. 


Dã Tràng cuông cuồng tuyệt vọng, nhà vua cũng chặc lưỡi tiệc uỗng. 
Các tay bơi lội giỏi trong nước lập tức được gọi đền để mò viên ngọc dưới 
đáy biển, nhưng đều uông công. Dã Tràng thây không tìm lại được viên ngọc, 
bồ ăn, bỏ ngủ, ngày đêm ngơ ngân như kẻ mât hồn, này ra ý muôn lâp biển 
để tìm của quí. Anh ta mượn cả ngàn người xe cát đồ xuông biển sâu. Lúc 
đầu vua còn tội nghiệp để cho làm song thây công việc ngông cuồng của Dã 
Tràng kéo dài vô ích nên bỏ mặc anh ta. 

Còn lại một mình, Dã Tràng ngày đêm ra sức gánh cát lầp biển để 
tìm lại ngọc, cho đền khi buồn rầu kiệt sức lăn ra chết. 

Sau đó, người thây hiện ra ở bãi biển một giông cua nhỏ ngày đêm 
cứ xe cát hết hòn này đên hòn nọ, bị sóng dạt vào cuôn đới, lại đào lại xe. 
Cứ thê mà liên miên theo với sóng biển ngàn đời không dứt. 


Người ta cho rằng Dã Tràng đã đầu thai hóa kiếp làm loài cua nhỏ 
ây cô ngày đêm ra công lầp biển đẻ tìm lại viên ngọc đã mât, mới đặt tên giỗng. 
cua này là Dã Tràng. Trong dân gian ngày nay còn đề lại câu hát để nhắc nhở: 
đên việc ây : 


Dã Tràng xe cát bể đông, 
Nhọc mình mà chẳng nên công cán gì. 


CHIM QUI 


Ngày xưa, có mệt người con gái cùng đứa em trai còn nhỏ buổi chiểu 
ta tắm ở bờ giêng. Sau khi đã tím xong cho em, người chị nhờ em múc 
nước để kỳ lưng cho mình, đứa em trai đưa tay nghịch vào đôi vú của chị. 
Người chị thẹn và giận, bảo sẻ về mách lại với cha mẹ, rồi vác cây đánh em. 
Đứa em sợ bỏ chạy trôn, người chị đuôi theo gọi lại không được, cà hai chị 
em lạc vào rừng, không tìm thây nhau rồi chêt luôn trong đó. 
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Chẻt đi, hai chị em hóa thành giồng chim, cứ bắt đầu tôi là lên tiểng 
kêu nhau, ban đầu còn xa xa, đền gần về sáng thì đuổi theo lại gần nhau, 
nhưng mặt trời lên thì tắt tiềng kêu, đôi chim lại xa nhau. 


Tiềng con chim cái kêu : « Bóp thì bóp ! » tiềng con trông đáp : « Không 
bóp Í » như để nhắc lại chuyện xưa chị theo năn nỉ em trở về. Tiêng chỉm 
buồn thê thẳm cứ đêm đêm lại vang lên, đuổi theo nhau trong rừng sâu, cho 
đền hừng sáng thì lại im. 


Người ta nhắc đên sự tích này bằng hai câu ca dao : 


Đôi ta như thể chừn qui, 
Đêm nghe thảy tiềng, ngày đi phương nào. 


NHÂN SÂM 


Ngày xưa, có hai vợ chồng người tiểu phu nghèo khô, làm lụng vât vả 
quanh năm. Tờ mờ sáng đã ra đi làm, đên tôi rnịt mới về nhà mà cũng không 
kiêm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng có một đứa con trai còn nhỏ, mỗi ngày để ở 
nhà cho một phẩn cơm chỉ ăn vừa lưng dạ. Trong cảnh thiêu ăn đó, hai vợ 
chồng lây làm ngạc nhiên nhận thây con mình ngày một béo tôt, hồng hào 
khỏe mạnh như đã được chăm nuôi tầm bỏ khác thường. Đứa con còn bé 
ehưa nói năng gì được nên cha rnẹ nó muôn hỏi han về sức khỏe lạ lùng của 
con cũng đành chịu. Được vài năm đứa bé lớn lên như thôi, bắt đầu biết 
trò chuyện, cha mẹ nó mới hỏi xem phẩn cơm mỗi ngày để dành cho con ăn 
có đủ không. Thẳng bé trả lời chẳng biêt mùi cơm ra-sao vì cứ mỗi khi cha 
mẹ nó vừa đi khỏi nhà là bầy khi ở rừng kéo đên ăn sạch cơm. 


Hai vợ chồng người tiểu phu quá nỗi kinh ngạc, hỏi con trong mây 
găm trời không cơm ăn mà sao lại được khỏe mạnh như vậy. Đứa con ngây 
thơ mới kể cho hay rằng trong lúc cha mẹ nó đi vắng nhà, có một thẳng 
bé láng giểng cũng trần truồng như nó, vẫn đên chơi đùa, và chính đứa bé 
đáng yêu kia đã truyển sức khỏe sang cho nó. Nghe con nói như thê,cha mẹ 
nó lại càng lây làm lạ, nghỉ hoặc thêm, vì chung quanh đây lỗi mươi dặm chẳng 
có nhà cửa của ai cả. Người tiểu phu nghi ngợi, đoán chừng đứa bé đên 
chơi với con mình là Người Sâm (nhân sâm), hồn của cây sâm mọc quanh 
quần gần đâu đây. 


Đền sáng hôm sau, người tiểu phu đi ra chợ mua một cuộn chỉ tơ 
mang về đặn dò con là hễ thằng bé kia ¿ẻn chơi thì lây chỉ buộc vào chân 
hoặc tay nó. Đứa con hứa sẽ làm theo lời cha bảo. Qua ngày sau, vợ chồng 
người tiểu phu đi khỏi nhà như lệ thường, song không vào rừng lây củi mà 
rình nâp gắn đây. Nhân sâm lại đên túp lều chơi với thằng bé con người tiểu 
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phu, cũng như mọi ngày, và đứa bé theo lời cha dặn lây chỉ buộc vào cÃ tay 
bạn. 


Vào lúc giữa trưa, hai vợ chồng tiểu phu ra khỏi chỗ nâp, đột ngột 
trở về nhà, bắt chợt cả hai đứa bé đang chơi đùa. Thằng bé sâm vội vàng 
bỏ chạy rồi biển mắt vào cây. Người tiểu phu lần theo dâu chỉ đã buộc 
vào cổ tay Nhân Sâm mà tìm ra được cây sâm. Tham và ngồc, gã hâp tâp 
đào xới quá mạnh tay làm chêt mât thằng bé Sâm và chỉ lây được từng miệng 
rễ cây sâm. Cũng vì thê mà ngày nay người ta chỉ có được các nhánh tễ 
sâm mường tượng hình dáng người. Người Sâm chêt vì sự vụng về của gã 
tiểu phu, từ đó sâm không còn công hiệu giúp cho người ta được trường 
sinh bât tử nữa, mà uôỗng sâm chỉ được bồi dưỡng sức khỏe thôi. 
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TRƯƠNG CHI 


Ngày xưa có anh Trương Chỉ, 
Người thì rất xảu, hát thì rất hay. 


Ngày xưa, đã xưa lắm, có một vị quan đại thần có một cô gái tuyệt 
đẹp, tên là My Nương. Cũng như các tiểu thư con nhà trâm anh, nàng sông 
một cuộc đời quanh năm câm cung ở chôn lẩu trang. Ngày ngày, nàng thêu 
thùa hay đọc sách ở bên cửa số, thỉnh thoảng ngừng tay vén rèm, bâng 
khuâng nhìn xuông dòng sông chảy lờ đờ cạnh lầu. 


Thâp thoáng trên mặt sông bìrh lặng, một chiếc thuyển con trôi theo 
dòng nước, mang theo tiêng hát của người chài làm man mác cả không 
gian. Giọng hát hay qua lời ca thắm thiết buồn từng lúc vảng đền tai My 
Nương. 

Lòng cô gái khuê các dậy thì lần đầu tiên thây rung động theo tiêng 
hò, điệu hát của anh chàng thuyền chài Trương Chi. Thê rồi hôm nào vắng 
tiêng hát trên sông là My Nương thẫn thờ mong đợi, tiêng hát như quánh 
quât một bên mình nàng cô đơn, theo dõi nàng cả đên trong giâc mộng. Ngày 
đêm tiêng hát vân vương lòng cô gái trính thơ mộng đã không ngờ mê cảm 
con người xa lạ có giọng hát đa tình. 


Thê rồi bằng đi một dạo, chiểu chiều tiếng hát không còn từ mặt 
sông vằng đên lầu My Nương. Nàng mỏi mòn chờ đợi, thương nhớ rồi sinh 
ôm tương tư. Các vị danh y được mời đến đều tỏ ra bât lực, vì không biết 
được nguyên do căn bệnh của tiểu thư con quan đại thần. Trong lúc cả 
nhà đang lo rẩu thì bỗng nhiên nàng khỏi bệnh : tiếng hát mê người đã 
trở lại trên sông ! 
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Nhưng My Nương lành bệnh được ít lâu rồi bỗng nhiên bệnh lại 
tái phát và lần này có phản ngưy kịch hơn nhiểu, vì tiềng hát trên sông 
im bặt kéo dài. Bao nhiêu danh y mời đên đểu bó tay trước bệnh trạng 
khó hiểu của tiểu thư. Theo lời của nữ tỳ hầu cạnh My Nương, quan đại 
thần cho đòi người thuyền chài có giọng ca đắm say người đến ra mắt tiểu 
thư. 


Hình dung xâu xí, hiện thân của sự nghèo hèn ở kẻ thuyền chài đã 
làm cho My Nương vỡ mộng. Và tiếng hát từ đây không còn rung cảm lòng 
cô gái đài trang nữa. 


Nhưng anh chàng đánh cá Trương Chi, sau khi nhìn thây My Nương, 
trở về mang theo hình ảnh người đẹp trong giâÿ phút đã chiêm đoạt cả 
lòng mình. Âm thẩm khổ đau với mỗi tình tuyệt vọng, Trứœng Chi khô héo 
gẩy mòn, rồi chêt vì tương tư. 


Bao nhiêu năm qua, đến khi người nhà bôc mộ để cải táng cho Trượng 
Chi, dở hòm ra không thây xương côt đâu, mà chỉ thây một khôi ngọc đá 
trong suôt. Bèn lầy gắn ở đầu thuyền của người đã chêt để làm kỷ niệm. 


Một ngày kia, vị đại thần đi ngang sông, trông thây ngọc đá lạ, rnua 
về, thuê thợ tiện làm thành một chén trà đẹp. Môi lần rót nước vào, trong 
lòng chén thây lâp loáng hiện ra hình một kẻ thuyền chài chèo thuyển quanh 
trong đó. My Nương nghe nói thê, đòi xem, rót trà vào chén, thì thây hình 
người năm trước hiện ra, và nàng tưởng chừng như văng vằng đâu đây 
tiêng hát đã có lẩn tung động lòng mình. Nhớ thương tràn dâng thành 
nước mắt, một giọt lệ lăn tròn trên má My Nương rơi vào lòng chén. Chén 
ngọc đang cẩm ở tay người đẹp bỗng tan ra thành nước. 
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Ngày xứa, vua Hùng Vương thứ ba có một người :con gái nhan 
sắc như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Tiên Dung rât đẹp, song tự nguyện 
không lây chồng, chỉ ham thích phong cảnh, thường đi du lịch khắp nơi 
trong nước. Được vua. cha nuông chiều, mỗi năm vào độ mùa xuân Tiên 
Dung ngồi thuyển du ngoạn, có khi ra tận ngoài biển, lắm lúc imê cảnh 
đẹp quên về, 


Thuở ây, ở làng Chừ Xá (thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay) có người 
tên là Chử Cù Vân và con trai tên là Chử Đồng Tử. Hai cha con thương 
mên nhau rât thẳm thêt. Nhà họ Chử vôn nghèo lại càng thêm sa sút sau 
một trận cháy, trong nhà chỉ còa mỗi một chiệc khô. Hai cha con phải 
thay phiên nhau mà mặc mỗi khi ra ngoài. Khi người cha bị bệnh nặng 
sắp mật, dặn con giữ khô lại, còn cứ chôn mình xác trần. Chử Đồng Tử 
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không nỡ để cha chềt trần truồng, dùng chiếc khô độc nhât liệm cha mà 
đem chôn. Từ đó Chử đồng Tử không có gì che thân, đợi đên đêm mới đi 
ra câu cá, ban ngày thì dầm nửa người dưới nước, đên gần thuyển để bán 
cá hoặc xin ăn. 


Một hôm, thuyền rồng chở công chúa Tiên Dung đến vùng đó. Nghe 
tiêng chuông trông, đàn sáo lại thầy cờ quạt, người hầu rẩm rộ, Chử đồng 
Tử hoảng sợ, chưi vào bụi lau ở bãi cát bờ sông, nâp mình xuông đó rồi 
phủ cát lên che người. 


Thuyền rồng ghé vào bờ, Tiên Dung lên chơi trên bãi, thây cảnh 
thanh tú, sai người hầu quây màn ở bụi lau đề làm nơi cho mình tắm, đúng ngay 
vào chỗ Chử đồng Tử nầp. Đên khi Tiên Dung xôi nước, cát trôi để lộ thân 
hình trần truồng của người trai lạ. Nàng ngạc nhiên hỏi chuyện mới rõ tình 
cảnh của Chử đồng Từ, nghĩ ngợi bảo chàng : « Tôi đã định không lây chồng, 
nay tình cờ gặp anh thê này, chắc do là trời xui khiên. Anh dậy mà tắm rữa 
đi!» Rồi Tiên Dung lầy quản áo trao cho Chử đồng Tử mặc để cùng xuông 
thuyển ăn uông. Người ở trên thuyển hiểu chuyện, cho là một cuộc gặp 
gỡ lạ lùng. Tiên Dung nghi là duyên tiển định, đòi kết làm vợ chồng. Chử 
đồng Tử cho là phận mình thâp hèn, không dám nhận lời, Tiên Dung nói : 
« Đây là do trời tác hợp, sao anh lại từ chổi ?» Rồi hôn lễ giữa nàng công 
chúa với anh chàng trần như nhộng cử hành ngay trên sông. 


Tin đưa về kinh đô, Hùng Vương giận dữ nói với triểu thần : « Con 
gái ta không kê danh tiệt, hạ giá lây kẻ nghèo hèn, còn mặt mũi nào mà trông 
thây ta nữa. Từ nay mặc cho nó muôn đi đâu thì đi, không được về cung ». 
Tiên Dung biết vua cha tức giận, sợ không đám về, bèn cùng chồng mở chợ 
buôn bán, đổi chác với dân gian. Lâu dẩn mở mang thành chợ lớn, gọi là 
chợ Hà Thám, có phô xá khách buôn nước ngoài lui tới giao thương ngày 
càng phồn thịnh. 


Một hôm có khách buôn bán đên rủ Tiên Dung đem vàng cùng-ra 
nước ngoài mua hàng về bán sẽ có lãi to. Tiên Dung mới bảo chồng rằng : 
« Chúng ta lầy nhau là do trời định, cơm áo cũng do trời cho. Vậy việc 
này âu cũng là trời xui khiên, chúng ta nên làm ›. 


Chử đồng Tử bèn cùng khách buôn nọ ra đi. Đên một hòn núi giữa 
biển gợi là núi Quỳnh viên, thuyển ghé lây nước ngọt, Chử đồng Tử vui 
chân trèo lên cái am nhỏ trên núi gặp một đạo si trẻ tên là Phật Quang. 
Chuyện trò ý hiệp tâm đầu, Chử đồng Tử theo lời Phật Quang giao vàng 
nhờ khách buôn đi mua hàng còn mình thì ở lại đây học đạo. 

Đền khi thuyền trở lại, Chử đồng Tử theo về đât liền. Khi từ giã, 
Phật Quang tặng Chử đồng Tử một cái gậy, một cái nón và bảo : « Đây là 
vật thần thông ». Về đên nhà Chử đồng Tử truyền đạo lại cho vợ. Tiên Dung 
giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán để cùng chồng đi tìm thấy học đạo. 
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Một hôm trời tôi, hai vợ chồng đi đã mệt mà chưa thây nhà cửa 
đâu, mới dừng bước lại, cắm gậy che nón rồi nằm đưới mà nghỉ. Vào khoảng 
nửa đêm, tự nhiên ở chỗ ẩy nổi lên thành quách, cung điện bằng chấu 
ngọc và kho tàng đẩy đủ của cải, màn gâm chiêu hoa, không thiêu một thứ 
gì. Lại thêm tiên đồng ngọc nữ, tướng sĩ lính hầu xum xí: quanh hai vợ 
chồng. 


Sáng hôm sau, dân ở quanh vùng đều lây làm kinh dị, mang hương 
hoa thực phẩm đên xin làm tôi. Họ vào trong thành thây các quan văn võ, 
lính tráng tâp nập đông đảo nhữ một nước riêng, 


Hùng Vương được tin báo cho là con gái làm loạn, vội phái quân đi 
đánh. Đoàn quân sĩ nhà vua gần tới nơi, bộ hạ Tiên Dung xin ra chông cự, 
nàng cười mà bảo rằng : « Tât cả mọi việc đều do ở trời chứ không phải 
tự ta. Ta đâu dám cự lại phụ vương. Sôag hay chêt đều nhờ ở trời, dẫu ta 
có bị phụ vương giêt cũng không dám oán hận ›. Trời đã tôi, quân của Hùng 
Vương không kịp tân công, dừng lại đóng ở bãi Tự Nhiên, cách đôi phương 
một con sông lớn. Đền nửa đêm trời bỗng nỗi bão, sóng gió cuồn cuộn, nhỗ 
cây ở bãi, đại quân của Hùng Vương rôi loạn. Trong chôc lát thành quách 
cung điện và bộ hạ của hai vợ chồng Tiên Dung đều bay cả lên trời. Sáng 
hôm sau, ugười ta kinh dị thây chỗ đó đã hóa thành một cái đẩm lớn. Dân 
chúng bèn lập đển thờ để cúng tê hàng năm, gọi đảm ây là đầm Nhất Dạ 
(Một đêm), thuộc phủ Khoái châu (Hưng yên). 


Về sau, Triệu quang Phục chông nhau với quân nhà Lương, lây đảm 
này làm chỗ ẩn nâp để đánh nhau trong mây năm trời. Đêm đêm quân của 
Quang Phục cỡi thuyển độc mộc tiên ra đánh úp làm cho quân giặc mỗi 
ngày một hao tôn. Miột hôm Quang Phục lập đàn cầu thần phù hộ, bỗng 
thây Chử đồng Tử cỡi rồng giáng xuông hứa giúp diệt giặc, rồi trao cho 
Quang Phục một chiệc móng rồng bảo gắn vào mũ để làm bùa thiêng. 


Trận đó quả nhiên đại thắng, Quang Phục giêt được tướng nhà Lương, 
quân giặc tan vỡ. Họ Triệu tự lập làm vua, tức là Triệu việt Vương. 


GQ 
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Có thuyềt kế rằng vị tô sư nội đạo, Chử Đồng Tử, còn có một người 
vợ thứ hai. Ở làng Đa Hòa, phù Khoái Châu (Hưng Yên), nơi có đến lớn 
thờ phượng Chử Đồng Tử, dân chúng truyền rằng sau khi công chúa Tiên 
Dung đắc đạo, hai vợ chồng đi viêng các danh lam thắng cảnh trong nước. 


Khi đền địa phận làng Ông Đình (phủ Khoái Châu), họ gặp trước chùa 
Cổ Kính một cô gái mười tám, mười chín tuổi, đẹp như chim én bay. Tiên 
Dung trỏ cô gái mà bảo chồng rằng : « Mình muôn lây con người đẹp ây làm 
thiệp không ? » Chử Đồng Tử mìm cười không nói, Tiên Dung hiểu ý chồng, 
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một mình tiền lại gần cô gái quê, ngỏ lời : ‹ Cô ơi, cô là tiên hay người trần ? 
Cô là thần gió hay thần hoa ? Chồng tôi là kẻ lỗi lạc  xuật chúng, cô có nhận 
lời làm vợ thứ hai cũng không phải là không xứng đáng. Mặc dù là công chúa, 
tôi không kiêu hãnh, ghen tuông như kẻ thường tình. Nều chúng ta được 
kết làm chị em thì thật là sung sướng cho tôi l » 


Cô gái đáp : « Thật ra tôi là tiên nữ ở Tây điện, đội lôt người phàm. 
Hai người đã thành đạo, cuộc gặp gỡ hôm nay giữa chúng ta phải chăng là 
do ý "Trời định hay là sự tình cờ của kẻ thể gian ?» Tiên dung nói : « Đúng 
là do Trời định ! Song le người ta thường dự định rồi nhờ Trời tác thành : 
trong sự quyêt định của trời cũng có phần của người can dự vào !» 


Đoạn-hai người thể nguyện kết làm chị em, rồi ra mắt Chử Đồng Tử. 
Chừ Đồng Tử liển bày tiệc lớn, rước cê vợ đẹp thứ hai về ở chung với 
Tiên Dung. 


Cũng theo thuyết kể trên,-Chử Đồng Tử và hai vợ đã nổi danh chữa 
bệnh rât tài tình. Vào thuở ây, ở làng Ông Đình, có năm sáu xác chết sắp 
chôn. Đồng Tử nói cùng hai vợ rằng : + Tôi đã học được phép Đạo có thể 
làm cho người chêt sông lại. Giờ tôi nuồn cứu những người sắp đem chôn 
kia. Hai nàng có muôn theo tôi không ? » Người vợ thứ đáp : Cứu người 
là một việc lành, sao chị em chúng tỏi lại không đi theo mình ?›» Khi đền 
nơi, Đồng Tử niệm thần chú rồi lây gậy trỏ vào xác chết. Tức thì các người 
chêt sông lại, đòi ăn uỏng. Mọi người mừng rỡ, mời Đồng Tử, Công Chúa 
Tiên Dung và Tiên Nữ Tây Điện về nhà để tạ ơn. Dân làng mang đến nhiều 
tặng phẩm trọng thể, thưa rằng : « Tr›ng xã chúng tôi hiện đang có nhiều 
người bệnh sắp chêt lôi trên một trắm người. » Đẳng Tử bảo : + Đợi cho họ 
chêt rồi tôi sẽ cứu cho. » Người vợ thứ mỉm cười nói với chồng : « Mình 
cứu được người chết sông lại, nhưng không biết cách chữa cho người bệnh. 
Em có phương trị khỏi bệnh cho hàng ngàn người một lúc.» Đồng Tử và 
Tiên Dung mới yêu cảu Tiên Nữ thi hành bí quyết mẩu nhiệm. Người vợ 
thứ lây giầy trắng, việt chữ son lên, rồi đôt thành tro đem hòa vào nước lã. 
Người bệnh uỗng thứ nước này vào thì khỏi ngay. Trước việc mầu nhiệm 
này, dân làng sụp lạy Đồng Tử và hai bà vợ, nhận họ làm cứu tính, và tôn. 
lên làm minh chủ. Ba vợ chồng từ khước ra đi. 


Để ghi ơn, dân làng Ông Đình bèn lập đển thờ ba người, qgày nay 
hãy còn hương khói. 

Dân làng Đồng Tảo, ở cùng phủ Khoái Châu, cũng thờ Chử Đồng 
Tử, song lại không nhìn nhận người vợ thứ. Trong đển thờ, bên trái Chử 
Đồng Tử, người ta đặt tượng Công chúa Tiên Dung, còn bên phải, thay vì 
tiên nữ Tây Điện, là cô gái Ngải Hòa, theo sự tích sau đây : + Nàng là con 
gái của một người làm ruộng ở làng Đồng Tảo. Vào năm mười lãm tuổi, khi 
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Công chúa Tiên Dung và Chử Đỏng Tử lên trời, nàng đang cắt lúa ngoài 
đồng. Thây hai người bay trên không, nàng bỏ cả liểm hái để theo. Trong 
vùng người ta kê chuyện lại như vậy. Nhưng cha mẹ nàng và dân làng không 
tin. Một hôm, chiễc yêm của ràng thường mặc từ trên mây rơi xuông. Dân 
làng thây sự mẩu nhiệm ây bèn lập đền thờ, còn đên ngày nay.” 


TRẦU CAU 


Ngày xưa, vào đời vua Hùng Vương thứ tư, có nhà họ Cao sinh hai 
người con trai giỗng nhau như hai giọt nước, đặt tên là Tân và Lang. Hai 
anh em đều khôi ngô và trìu mên ít khi rời nhau. Bà mẹ nhiều khi cũng không 
phân biệt được đứa nào là anh, đứa nào là em. Khi hai anh em mới được 
mười lăm, mười sáu tuôi thì cha mẹ đều chết, vì một trận hỏa hoạn thiêu rụựi 
hết nhà cửa và của cải. Đôi trẻ mồ côi được ông quan họ Lưu nghĩ tình bạn 
đồng liêu với họ Cao thân sinh ra hai anh em, bèn đưa về nhà nuôi. 


Họ Lưu có một cô con gái, tên là Xuân Phù đang tuôi dậy thì, định 
bụng gả cho một trong hai anh em. Nàng Xuân Phù không làm sao phân biệt 
được hai anh em giồng nhau từ nét mặc đên tính tình, tài học. Hai anh em 
lại tranh nhau nhường nhịn, người này muôn cho người kia được lòng cô 
gái đáng yêu. 


Một hôm, ông quan họ Lưu sai con gái dọn ra một mâm cơm để chọn 
rễ, bày đầy thức ăn, hai cái bát, nhưng chỉ có một đôi đũa. Người era liển 
cẩm lầy đôi đũa đưa mời anh ăn trước. Ông quan họ Lưu nhìn nhận người 
anh làm rễ. 


Vì tình thương anh, Lang cũng dễ dàng thắng được môi tình đôi với 
người con gái đã trờ nên chị dầu mình. 


Còn Tân thì mải mê theo tình duyên mới, hóa ra lơ là đôi với em 
trai. Lang âm thảm đau khổ, xót xa anh vì tình vợ chồng mà quên tình ruột. 
thịt, rồi đền một hôm không œòn chịu đựng được nữa, Lang bỏ nhà anh 
chị ra đi. 


Người em cứ thẳng trước mặt mà đi, đi mãi không kể mệt nhọc, cho 
đền khi tới một con sông lớn. Không vượt qua sông được, người em đành 
ngồi lại bên bờ, nghĩ đẻên sö phận mình mà chềt mòw trong đau đớn. Rồi 
người em hóa thành một hòn đá. 


__ Người anh ở nhà lâu không thầy em vẻ, đoán hiểu duyên cớ, lầy 
làm hồi hận, vội vàng đi tìm. Đi được mây ngày, người anh đẻn bờ sông, 
mệt nhọc ngồi xuông cạnh hòn đá, tựa đầu lên nghi nhớ thương em mà chết. 
Rồi người anh hóa thành một cây cao thẳng tắp có trái và lá È ngọn. 
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Người vợ ở nhà, mòn mỏi trông chồng mỗi ngày một biệt, cũng lên 
đường đi tìm. Nàng lê bước tới bờ sông, mệt nhoài ôm lầy thân cây cho 
khỏi ngã, rồi khóc lóc nghỉ nhớ thương chồng cho tới chết. Rồi người vợ - 
hóa thành một thứ giây leo quân lầy thân cây cao thẳng. 


Dân chúng ở trong vùng được báo mộng, bèn dựng đền thờ vong linh - 
ba người. Sau đó, gặp năm đại hạn, cây cỏ khắp nơi đểu khô héo, chỉ riêng 
cây kia và dây leo quần quanh là vẫn xanh tươi. Tin lạ đồn đi, khách thập 
phương kéo đèn lễ đền rât đông. 


Vua Hùng Vương cũng ngự tới nơi, nghe các bậc bô lão trơng làng kế 
lại câu chuyện hóa thân của ba người, lây làm cảm động bèn cho hồi các 
quan theo hầu về việc lạ lùng kia. Một vị lão thẩn tâu : « Tâu bệ hạ, lệ 
thường muôn biết sự liên quan máu mủ ruột thịt của hai người, thì chích 
lầy hai giọt máu của đôi bên mà hòa lẫn với nhau. Hễ hai giọt máu hòa trộn 
lại với nhau thì đúng là cùng một dòng huyệt cha mẹ mà ra. Bệ hạ cho trộn 
lẫn lá dây leo kia với trái cây nọ cùng bột đá này để thử xem sao '. 


Vua nghe theo, ra lệnh nung đá thành vôi rồi tán nhỏ quệt lên lá trầu 
nhai lẫn với trái cau thì thầy hóa thành một màu đỏ thắm tươi như máu. 
Cho rằng đây là tình nghìa của hai anh em và người vợ đã chết kết tinh lại, 
vua Hùng Vương truyền cho dân chúng đem hai thứ cây kia về trồng gọi tên 
là cau và trầu. Từ đó nước ta có tục lệ dùng trầu cau trong lễ cưới hỏi đề 
nhắc nhở đền sự tích trên đây. Trầu cau tượng trương cho tình nghĩa thắm 
thiệt giữa anh em, vợ chồng. 


TỪ THỨC 


Ngày xưa, vào đời Trần, niên hiệu Quang-Thái (1288-1298) có chàng 
thư sinh ở đắt Hóa Châu tên Từ Thức, giữ chức huyện Tiên Du, thuộc 
tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 

Cạnh huyện đường có ngôi chùa danh tiêng, trước sân chùa có một 
gốc mẫu đơn quí lạ. Hằng năm đên kỳ nở hoa, người ta mở hội tưng bừng, 
trai gái các nơi tầp nập kéo nhau đên dự hội Thưởng Hoa. 


Năm Bính tị, vào khoảng tháng hai, người ta thây có một cô gái 
tuyệt sắc trạc lôi mười lăm, mười sáu tuôi đền dự hội. Nàng ít tô điềm 
phân son song làn da mặt hệt sức mịn màng, tươi thẳm. 

Đẻ ngắm hoa được gần hơn, nàng vin một cành hoa xuông, không ngờ 
mẫu đơn dòn gãy dưới tay. Người giữ hoa trông thây liển bát nàng trói 
vào gồc cây. Đến xế chiểu cũng không thây có ai đền chuộc cứu nàng. Từ 
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Thức nhân đi qua, nghe câu chuyện, động lòng thương người đẹp, bèn cỡi 
áo cừu đang mặc đưa cho nhà chùa để bồi thường. Cô gái được thả ra 
ngập ngừng cám ơn Từ Thức rồi đi về một phía mât hút. 


Từ đó Từ Thức càng được dân tình mên trọng là một vị quan hiển 
đức. Nhưng Từ Thức vôn thích bẩu rượu, túi thơ, cây đàn hơn là chồng 
giầy tờ ở công đường, mải mê theo cảnh đẹp trời mây mà bỏ bê cả việc 
quan. Câp trên gửi tờ khiển trách, bảo rằng ông cụ thân sinh trước kia là một 
vị quan đại thần, lẽ nào chàng không nôi được nghiệp nhà mà giữ nỗổi một 
chức tri huyện ? Từ Thức thở than : « Lễ nào chỉ vì một vài đầu thóc mà ta 
đành dìm thân trong chỏn lợi danh ! Sao bằng với một chiệc thuyền con, ta 
thoát khỏi vòng cương tỏa ? Nước biêc non xanh sẽ không bao giờ phụ ta !» 


Rồi chàng trả Ân từ quan, lui vể vùng núi non ở huyện Tông Sơn. 
Mang theo bảu rượu, cây đàn, chàng đi du ngoạn khắp mọi chôn danh lam 
thẳng cảnh. Gặp nơi đẹp đế chàng dừng chân uông rượu, làm thơ. Vêt chân, 
câu thơ của chàng ghi dâu ở nhiều nơi, núi Chích-Trợ, động Lục Vân, nguồn 
sông Lễ, bờ Kênh Nga. 


Một hôm, chàng đi tới cửa Thản Phù, trông ra ngoài biển thây một 
lớp mây năm sắc kết thành đóa hoa sen. Chàng ngồi thuyền đên nơi, gặp 
nhiều núi non kỳ tú. Từ Thức lo ngại bảo người chèo thuyền: « Ta đã đi 
khắp miển đông nam, biểt rõ cả vùng này, nhưng chưa bao giờ nghe nói đên 
những núi non kỳ tú kia. Có lẽ đây là non Tiên đưa đền, hay núi Thần dời 
lại, không thì làm sao ta chẳng hể thây bao giờ ?» 


Rồi sai buộc thuyển, lên bờ. Đi được vài bước thây sừng sững 
trước mặt một sườn đá cao nghìn trượng, Từ Thức thở ra: 4 Không có 
cánh ta làm sao rà vượt qua được ? › Rồi chàng lây bút việt lên thành 
-đá một bài thơ. 


Đang lúc mải mê ngắm cảnh, chàng bỗng thây sườn đá mở rà một 
cửa hang rộng chừng một trượng. Chàng vén áo lần vào. Vừa đi được vài 
bước thì cửa hang tự khép lại, chàng chìm trong bóng tôi không còn biết đâu 
lồi ra. Chàng liểu chêt sờ theo lớp rêu trên đá mà đi, theo một lỗi quanh co, 
được một quãng thì đường hảm dản dản mở rộng. Ra khỏi bóng tôi, mắt 
chàng chói ngợp vì ánh sáng rực rỡ, sửng sôt vì mây muôn màu sắc bao phủ 
các đến đài giát bằng châu ngọc giữa cảnh vườn đây hoa quí lạ, hương thơm 
khác thường. 


Từ Thức còn đang ngây ngât, tường mình đang mơ, thì bỗng vằng 
có tiếng cười trong trẻo ở sau lưng, chàng ngoảnh lại thây hai cô gái áo 
xanh đang khúc khích bảo nhau : « Kìa, chú rễ mới nhà ta đã đên ! » 


Rồi hại nàng bỏ đi. Một lát sau trở ra bảo : ‹ Phu nhân chúng tôi chọ 
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mời chàng vào ». Từ Thức theo. Đi qua một quãng sân, hai bên tường thêu 
dệt gầm hoa, đền mệt lớp cửa son, chàng thầy treo ở trên lầu cao hai bức 
hoành phi chữ vàng : Quỳnh hư chỉ điện và Giao quang chỉ các. 


Trong cung điện, một bà tiên mặc áo trắng đang ngồi trên giường 
thât bảo. Bà tiên mời Từ Thức ngồi lên ghê bên cạnh rồi bảo rằng : « Chàng 
vôn say mê cảnh lạ, bây lâu đã thỏa chí bình sinh ngao du đó đây, chàng có 
biêt nơi này là đâu không ? » 


Từ Thức đáp : ‹ Tôi là một thư sinh sông ân dật ở huyện Tông Sơn, 
ngao du với một chiềc thuyển con ở giữa trời biển. Tôi không được biết là 
chôn này có lầu hồng, điện biếc. Tôi chồng gậy trúc, đi đép cỏ mà tình cờ 
tưởng chừng như có cánh đền được đây. Lòng tôi còn nhiễm đẩy trần tục, 
không hiểu biết được đây là chôn nào, xin phu nhân vưi lòng dạy cho kẻ thư 
sinh được thâu rõ ». 


Bà tiên nói : ‹ Phải, chàng làm sao mà biểt được chôn này ? Đây là 
hang thứ sáu trong ba mươi sáu động Phù lai. Nơi này biển bao bọc chung 
quanh, lơ lửng không chạm đât, cũng như núi La Phù theo chiểu gió mưa 
mà tan hợp, như núi Bồng Lai mọc trên ngọn sóng. Ta đây là Ngụy phu nhân: 
tiên chủ núi Nam Nhạc. Vì thây chàng có đức nền mới cho mời đền I›, 


Nói rổi bà tiến đưa mắt ra lệnh cho các tiên nữ đứng hầu. Một 
nàng áo xanh đưa từ trong ra một tiên nữ trẻ tuổi. Từ Thức liệc nhìn thì 
thận ra người đã làm gẫy cành mẫu đơn trong Hội Thưởng Hoa. Bà tiên trỏ 
thiêu nữ mà nói với Từ Thức : Em nó là con gái ta, tên gọi Giáng Hương. 
Ngày trước nó gặp nạn trong Hội Thưởng Hoa, được chàng cứu thoát. Lòng 
em nó vẫn không quên. Ta muôn cho nó kết duyên với chàng để đền ơn. 
đó ». Rồi bà tiên ra lệnh cử hành hôn lễ ngay đêm hôm ây, dưới ánh 


đèn mỡ phụng, trên chiều thêu rồng. 


Hôm sau, chư tiên ở khắp nơi đến mừng đôi tân nhân. Kẻ mặc lụa 
từ phương Bắc cỡi rổng xanh đên, kẻ mặc tơ từ phương Ñam cỡi ly vàng 
đên, kẻ ngồi xe ngọc, kẻ đi xe mây... Các tiên tụ họp trên gác điện Giao 


Quang rèm ngọc, sáo vàng. 


Khi Kim Tiên đên, tât cả chư tiên đều xuống điện rước lên ngồi ở 
trên ngai pha lê bày chính giữa. Chư tiên vừa ngồi xuông, tiếng nhạc trời 
văng vằng trỗi lên. Đủ các thứ rượu quí đượm hương ngào ngạt rót dâng ra, 


Tiên nương mặc áo lựa nói : « Chúng ta dạo chơi trong vùng nảy 
đã sản tám mươi ngàn năm, biển phía Nam đã ba lần biên đổi. Giờ đây n 
rẻ không sợ thay đổi đời sông, từ xa đền đây đề lây vợ. Tôi nghĩ là chú 
rẻ sẽ không hồi tiếc đời cũ và sẽ không còn nói là trên đời không có Tiên ! ", 
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Kim đồng, Ngọc nữ sắp thành nhiếểu hàng dài bắt đầu múa. Ngụy 
phụ nhân chủ động đứng ra mời tiệc. Giáng Hương rót rượu đưa đền tay 
chư tiên. 


Nàng tiên trẻ tuổi mặc tơ cười nói : « Cô dâu chúng ta hôm nay thịt 
da như mỡ đọng, không còn gẩy như trước nữa. Người ta thường nói là 
con gái thượng giới khóng có chồng. Tôi không còn có thể tin như vậy nữa l» 


Ngụy phu nhân nói : + Tôi nghe nói người ta có thể gặp Tiên song 
khó mà tìm đên. Những cuộc gặp gỡ hiêm có, nhiệm mẩu, thời nào cũng 
thây : tỉ như vêt tích đến Bạc hậu, núi Cao đường, dâu chân ở Lạc phô, đồi 
ngọc Giang phi, nàng Lộc Ngọc lây Tiên Sử, Văn Tiêu gặp Thái Loan, Lan 
"Hương và Trương Thạc. Nêu ta chê diễu cuộc hôn nhân này, thì những việc 
trước kia cũng hóa ra đáng cười lắm ru l'. 


Tât cả chư tiên đều cười, trừ ra nàng tiên áo lụa nói bằng một 
giọng kém vui : ‹ Cô dâu trẻ của.chúng ta đã thành thân tôt đẹp rồi. Nhưng khi 
tin kể tiên kết hôn với người tục xuông đên trần, trên Thiên đình sẽ không 
khỏi có kẻ mỉa mai chúng ta. Chư tiên thượng giới phải gánh chịu lây thành 
quả này. Tôi e rằng chúng ta không tránh khỏi tiểng tăm đó ! » 


Kim Tiến liền nói : « Tôi ở trên Thiên đình, chưa bao giờ đặt chân 
xuông ở bẻ trần, thê mà có kẻ xâu miệng đã nói rằng thiên tiên dâng rượu 
cho vua Chu, chim xanh đem tin cho vua Hán. Chính chúng tôi cũng phải 
chịu lây những lời lẽ phạm thượng của người đời. Thê làm sao chư tiên 
tránh khỏi được lời vu không kia ? Tân lang đang ở đây, chúng ta không nên 
tranh luận với nhau điều ây để làm buồn lòng chàng làm gì ›. 


Chư tiên lại cười lên vui vẻ. Đên khi mặt trời ngả về tây, các tiên 
mới chia tay ra về. Còn lại một mình, Từ Thức cười bảo Giáng Hương : «Ở 
thượng giới, tình yêu cũng đưa đên việc lứa đôi. Cho nên Chức nữ mới 
lầy Ngưu lang, Thượng Nguyên theo Phong Trác ở dưới trần, Tăng Nhu 
việt ra thiên Chu Tần, Quần Ngọc làm bài thơ Hoàng Lãng. Hoàn cảnh tuy 
mỗi nơi có khác, song tình yêư ở đâu cũng giông nhau. Từ ngàn đời nay, 
bao giờ cũng thê. Bây giờ tât cả chư tiên đều đi rồi, sao không khí chung 
quanh đôi ta lại lạnh lẽo, buồn bã thê này ? Cổ phải vì tình yêu không phát 
sinh ra ở lòng em, hay là em cô cẩm giữ lại?» - 


Giáng Hương buồn râu đáp: ‹ Các chị đều đã đắc đạo, có tên ở 
Hoàng Điện, thường lui tới Hồng Môn, sông ở chôn thanh khiết, vui chơi 
trong cõi cực tịnh, lòng không vương vân dục tìah. Còn em đây chưa 
sạch khỏi thất tình. Dâu vêt còn ở nơi Thúy Điện, vần vương duyên nợ 
trần ai. Thân em tuy ở điện ngọc nhưng lòng em còn dính bụi trần. Đừng 
đem em mà so sánh với các chư tiên khác † » 


Từ Thức nói: « Nêu thê thì em cũng không xa cách anh lắm | » 
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Cả hai đều phá lên cười. 
Ngày tháng kề tiềp nhau trong khoái lạc thần tiên. 


Một sáng Từ THức nhận thầy hoa sen nở, hổ ngọc đã thay đổi màu 
xanh, thắm thoắt thề mà đã qua một năm tồi. 


Những đêm gió thôi lạnH lùng, những sáng sương sa nặng hạt, những 
tồi trăng dọi qua song, có khi Từ Thức không làm sao nhắm được mắt. 
Một nỗi buồn tràn ngập tâm hồn, thức tỉnh chàng dậy. 


Một hôm, trêng ra xa thây một con thuyến, chàng trỏ tay bảo Giáng 
Hương: « Anh từ miển xa xôi kia tới đây, chân trời mờ mịt, sóng biển 
tmuôn trùng, không biết rõ nhà anh ở nơi nào l» 


Một lát chàng lại nói : ‹ Khi đi, anh còn có mẹ, bạn bè ở dưới kia. 
Lòng trần chưa rũ sạch, anh muôn nhìn thầy lại quê hương. Em hãy hiểu 
cho lòng anh, để cho anh trở về thăm nhà ít lâu. Không biểt em nghĩ sao ? » 


Giáng Hương buồn bã không thôt nên lời. Từ Thức nói tiếp : « Để 
cho anh đi dăm hôm, một tháng gặp lại các bạn, xêp đặt công việc nhà, 
rồi anh sẽ trở lại sông bên em mãi mãi cho đên già ở chỗn Bạch Vân 2. 
Giáng Hương khóc nói : « Em không muôn lây tình vợ chồng ra để ngăn 
anh đừng trở lại quê nhà. Em chỉ sợ rằng đời sông thể gian quá. nhỏ hẹp, ánh 
sáng mặt trời quá vắn vỏi, anh sẽ không còn tìm thầy sân vườn xưa trong 
cảnh cũ nữa đâu !›» 


Nàng báo tin cho mẹ hay, Ngụy phu nhân thở dài bảo : « Ta không 
ngờ con người ây lại còn vương vân tục lụy đền thê!» Rồi cho sắm sửa 
một chiếc xe mây để đưa Từ Thức đi. Giáng Hương trao cho chồng một 
phong thư viết trên lụa, dặn dò : + Sau này khi xem đến bức thư, anh hãy 
nhớ đền cm!» Rồi hai người gạt nước mắt chia tay. Trong nháy mắt Từ 
Thức đã đặt chân xuông mặt đất... 


Nhưng tât cả đều đã hoàn toàn đổi thay. Nhà cửa, người làng không 
còn là những người quen cũ nữa. Chỉ có các tảng đá bên bờ suổi vẫn phủ 


rêu xanh như xưa. 


Hỏi đên những người già cả trong làng xem có biết người tên Từ 
Thức không, mọi người đều nói : «Hồi chúng tôi còn bé, có nghe nói là ông 
cô ba đời chúng tôi mang tên đó. Ông ây đi lạc vào núi đã tám chục năm nay. 
Từ đó đên nay chúng tôi đã trải qua ba đời vua °. 

Từ Thức cảm thây lòng buổn thẩm thía, muôn trở lại thượng giới, 


song chiếc xe mây đã biên thành chim loan bay mât về trời. Chàng mở phong 
thư ra đọc : « Trong mây kết duyên loan phụng, mỗi tình đôi ta đã đứt 
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Làm sao tìm lại non Tiên trên biển cẢ ? Chúng ta khó gặp được nhau lần 
nữa ». Mới biết là Giáng Hương đã gởi cho chàng những lời vĩnh biệt. 


Sau đó, Từ Thức khoác áo lông, đội nón nhẹ, một mình đi vào núi 
Hoành Sơn, không thây trở về nữa. 


TÚ UYÊN 


Ngày xưa, ở phường Bích Câu, gần kinh đô Thăng Long, dưới đời 
Trần, có một thư sinh tên là Trần Uyên, người đương thời vẫn gọi là Tú 
Uyên. Mồ côi cha mẹ từ năm mười lăm tuôi, Tú Uyên sông nhờ tài nghệ văn 
chương ở trong phường bây giờ là nơi trú ngụ của tao nhân mặc khách. 

Tú Uyên thường cùng các bạn đi viêng những danh lam thắng cảnh 
để ngâm vịnh, để thơ. Nhưng chàng vẫn tỏ ra không tin là có thần tiên. 


Một năm, có lễ lớn ở chùa Ngọc Hồ. Tú Uyên theo đám đông đên dự 
lễ. Chiểu tôi mọi người đã ra về, chàng thư sinh trẻ tuôi còn thân thơ ở trước 
cửa chùa. Bỗng nhiên một ngọn lá có để bài thơ lượn lờ bay rơi trước mặt 
chàng. Tú Uyên nhặt lên xem xong rồi thở dài : + Người ta vẫn cho mình 
là kẻ tài thơ, làm sao mình có thể biệt được tác giả bài thơ trên lá này để 
bày tỏ nỗi lòng ?» Rồi chàng thẩm khân : « Trời Phật đã run rủi cho ta việc 
này, ước gì lá thắm xe duyên cho đôi lứa ! » 


Bỗng nhiên một làn hương nhẹ thoảng qua, rồi chàng thây một cô gái 
cực kỳ xinh đẹp, lôi chừng mười tám tuôi, từ trong chùa đi ra, cùng vài cô 
bạn. Tú Uyên vệi bước theo, ngỏ lời ướm hỏi, cô gái đã vội vã ra khỏi 
chùa, đi về phía lầu Quảng Ván rồi biên mật. Chàng lần theo người đẹp; 
ngần ngơ tiệc rẻ, trở về sinh ôm tương tư. Suôt ngày Tú Uyên chỉ thần thờ 
nhớ tiệc người đẹp, quên cả ăn uông, bỏ cả đèn sách. 


Người bạn họ Hà thây vậy mới khuyên chàng đi lễ đến Bạch Mã để 

xin một quẻ thăm. Đêm hôm ây, Tú Uyên nằm mộng thây một ông già râu 
tóc bạc phơ, chông gậy trúc đền báo rằng : « Sáng mai đên pHía Cầu Đồng 
thì sẽ được gặp ! » Chàng giật mình tỉnh dậy, đợi cho chéng sáng mà đi đền 
Câu Đông. 

Trọn ngày Tú Uyên trông ngóng chẳng thầy gì, toan bỏ ra về, bỗng 
gặp một ông lão bán tranh tô nữ, nhận thầy người trong tranh y liệt cô gái 
đã gặp ở Ngọc Hồ. Chàng vội hỏi mua lây, đưa về nhà treo ở phòng văn. 

Đên mỗi bữa cơm, Tú Uyên dọn hai đôi đũa, hai cái bát rồi cât tiêng 
mời người trong tranh ra ăn. Một hôm, chàng đi học về, thầy dọn sẵn rnột 
mâm đẩy thức ăn nâu khéo. Nhìn lên chàng để ý đền Chiêc trâm cài đầu của 
người đẹp trong tranh cài có hơi khác. Chàng thẩm đoán việc đã xảy ra, ngồi 
vào mâm ăn và không quên mời người trong tranh. 


LỄ CHÙA NGỌC HỒ - TÚ UYÊN 
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Hôm sau, Tú Uyên vờ đi đền trường, được nửa đường thì quay trở 
vể, bắt gặp cô gái trong tranh đang nầu ăn ở bêp. Chàng chạy vội đền cạnh 
nàng, chào hỏi : + Sao nàng lại bắt tôi phải đợi chờ mòn mỏi như thê ? Tôi 
đã bắt gặp được nàng rồi, nàng tên là gì ? » Cô gái đáp : cThiếp là Hà 
Giáng Kiểu, vâng lệnh Ngọc Hoàng và theo lời thản Bạch Mã, xuông trấn 
kết duyên cùng chàng ». 


Ngay hôm ây, Tú Uyên lầy nàng tiên làm vợ. Ăn ờ với nhau được 
ít lâu, chàng đâm ra say sưa rượu chè, rồi đánh đập vợ. Giáng Kiểu nhiều 
lần khuyên bảo chồng không được, một hôm bỏ chàng bay về trời. Đền lúc 
tỉnh rượu, thây vợ đã biên mắt, Tú Uyên đau đớn tuyệt vọng toan treo cổ 
tự tử. Người vợ tiên bỗng hiện ra. Chàng khóc lóc xin lỗi vợ, hứa sẽ hồi cải. 


Từ đó, hai vợ chồng sông với nhau rât đầm thẳm, lỗi một năm thì 
sinh được một con trai. Tú Uyên ngày đêm chăm Ío dùi mài kinh sử, mong 
một ngày kia tên chiềm bảng vàng. Một sáng Giáng Kiểu bảo chồng : + Vẫn 
biềt danh vọng ở đời là đáng kẻ, thói tục cõi trần không nên coi khinh, nhưng . 
con người ta chỉ sông theo sự phôi hợp của ngũ hành, thủy, hỏa, mộc, kim, 
thô. Cuộc đời sông chêt chẳng khác nào bọt đầu ngọn sóng, sương trên ngọn 
cỏ, có thẻ tiêu tan trong khoảnh khắc. Với trí thông minh, tài giỏi hơn người, 
anh cũng chỉ sông trong khoảng năm, sáu mươi năm, hay nhiều lắm thì cũng 
đền bảy, tám mươi tuổi là cùng. Đời sông con người, dù đên trăm năm 
phước lộc, giàu sang, cũng chỉ bằng một buôi sáng nhàn hạ ở cõi Tiên. Thử 
hỏi anh hùng, danh tướng người xưa giờ đây đâu tá ? Mà lạc thú, khô đau, 
sum họp, biệt ly chỉ là những lôi thường tình của người đời. Cả quãng đời . 
niên thiêu của anh há chẳng đã dẫm bước vào đây ư ? Vậy tôt hơn là từ hôm 
nay anh nên xóa bỏ thầt tình, rửa sạch lục trẩn mà ngao du đó đây, buồi 
sáng trong ba dãy núi, buôi chiều trên chín tẳng trời, bạn cùng trăng gió. » 


Tú Uyên im lặng nghỉ ngợi. Giáng Tiên lại nói : ‹ Phải chăng bổn 
phận thiêng liêng của người đàn ông là săn sóc cha mẹ ? Song thân của anh 
đều đã khuât núi. Về phẩn em, em không thiệt giàu sang với danh vọng. Sao 
anh lại định chôn chặt thân mình trong cõi đời khổ ải đề giữ lây một mảnh 
hình hài diệt vong ?» Tú Uyên gật gù bảo vợ : « Nêu không có em vạch 
rõ con đường mộng ảo, thì chút nữa anh đã mắc vào lỗi mòn trần tục. » 


Thê rồi từ đó chàng bỏ chí nguyện theo đuôi công danh thi cử, chuyên 
tầm học đạo thẩs tiên. Được ít lâu, một hôm có hai con hạc trắng từ trời 
Lay xuông, Giáng Tiên cùng Tú Uyên và con trai cỡi lên lưng chim bay 
vút vào quãng không. 

Sau đó hai vợ chồng hiện ra một cách mẩu nhiệm tại vùng Bích Câu. 
Dân chúng tỏ lòng ngưỡng mộ, xây một ngôi đến ở ngay phòng học của Tú 
Uyên, gọi là Bích Câu đạo quán, ngày nay hãy còn dâu tích. 
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CON PHO TƯỢNG 


Ngày xưa, có một người đàn bà rất mực thương yêu chồng, chẳng 
may người chồng qua đời trong lúc bà còn đang độ trẻ đẹp. Thương chồng, 
bà quyết târn thủ tiết, gạt bỏ ngoài tai những lời đường mật tán tỉnh, thúc 
dục bà tái giá. Để luôn luôn được trông thây mặt chồng, bà thuê người tạc 
một pho tượng bằng gỗ quí theo hình ảnh chồng. Mỗi ngày bà thắp hương 
trước bàn thờ chồng, ngồi khóc thảm gợi lại kỷ niệm xưa, thân mật trò 
truyện với pho tượng y như hồi chồng còn sông. Bà ta tỏ ý mong chóng đên 
ngày theo chồng về thê giới bên kia, và than thở không có con trai thừa tự 
đề trông nom bương khói cho hại vợ chồng. 


- Một tôi, sau khi thắp hương vái chồng, rồi như mọi hôm, bà ngồi 
đôi diện pho tượng nhắc nhở đên việc mình không con nôi dõi nhà chồng, tổi 
im lặng trầm ngâm nhớ tiệc người quá vãng, bỗng nghe một giọng nói rõ ràng, 
-gần gũi vang lên trong gian phòng vắng lặng: Thiêu phụ nhận ngay ra đúng 
là giọng nói thân yêu của chồng bây lâu im bặt, rùng mình xúc động ngước 
mắt nhìn lên bàn thờ, kinh ngạc thây pho tượng lên tiêng nói, ngỏ lời cùng 
vợ : «Em đừng sợ, anh đây, chồng của em đây. Bây lâu anh đã im lặng, vô 
hình chứng kiền sự đau khổ, tuyệt vọng của em. Ranh giới giữa kẻ chêt với 
người sông ngăn trở không cho anh vỗ về an ủi em, tỏ lòng trìu mền em. Nhờ 
đức độ và lòng thành của em động đền Ngọc Hoàng nên ngài cho phép anh 
được ân huệ đặc biệt trở lại cõi trần mà sông cùng em để cho em sinh được 
con nổi dõi tông đường. Theo lệnh của Ngọc Hoàng, anh được nhập vào 
pho tượng do lòng thương yêu của em tạo nên, vì thi thể của anh ở dưới đầt 
đã tan rã. Từ đây anh được sông lại ở pho tượng này, gắn gũi một bền em», 


Không một ai hay biêt, người chồng nhờ phép nhiệm mẩu mà sông 
lại, hai vợ chồng lại tiềp tục cuộc sông yêu thương mặn nồng của đôi lứa đã 
bị cái chết chia lìa, gián đoạn. 


Người vợ thụ thai, rồi đúng chín tháng mười ngày, sinh ra một đứa 
con trai khỏe mạnh, khôi ngô. Hàng xóm bàn tán mỉa mai người đàn bà ở góa 
mà có chửa, đẻ con. Những người đàn ông bây lâu theo đuổi thiêu phụ luông 
công sinh lòng thù oán đem việc thưa đền cửa quan. Quan cho đòi đên quở 
mảng nghiêm l hắc. Người vợ kế. lại đầu đuôi câu chuyện, không dâu diễm 
việc đi lại với pho tượng hiện thân người chồng, đựa đên kết quả đã thây,. 
Ông quan ngờ vực bảo đem đứa bé với pho tượng: người cha đền công 
đường để thử máu. Người ta chích lầy một giọt máu ở ngón tay trái đứa bé 
để nhỏ xuông trên pho tượng: nêu giọt máu lăn đi, đứa trẻ là con của người 
đàn ông khác, và thiêu phụ phải mắc tội thông gian. Nhưng giọt máu hồng 
của đứa trẻ ngừng đọng lại trên :nật gỗ pho tượng rồi thâm lan thành một 
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vêt rộng. Đứa trẻ được nhìn nhận đúng là con của người chồng đã chết 
và sông lại ở pho tượng trong thời gian cho người vợ có chửa rồi hồn 
người chồng thoát đi. 


Được quan tuyên bô vô tội, thiêu phụ góa chồng bồng con ra về, 
trước sự bôi rôi xầu hồ của những kẻ đã tô cáo nàng. 


GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH 


Ngày xưa, có ông Hoàng Đức Ngô vừa cưới xong Cêng chúa Lục 
Xương, thây cảnh triều đình thôi nát, nhà vua thì mải vui chơi, không nghĩ 
đền kẻ thù không lỗ phương bắc đang ngầp nghé ở biên thùy, bèn đem lời 
ngay thật ra khuyên can. Vua đã không tỉnh ngộ mà lại còn nghe lời bọn nịnh 
thần dèm xiểm, ra lệnh cầt chức và đày Đức Ngô đi xa, không được phép 
mang vợ theo. 


Trước khi chia tay, biết đâu cũng là vinh biệt nễu một mai khói lửa 
tràn đên, Đức Ngô đập vỡ tâm gương nhỏ, đưa cho vợ một mảnh mà nói 
rằng : « Màảnh gương này cũng như cuộc đời ta, sẽ luôn luôn nhắc nhở em 
nhớ đền người chồng ở xa. Mỗi năm, đên ngày Têt, anh sẽ lặn lội trở vẻ. Cứ 
đên phiên chợ Tẻt, hãy cho người tâm phúc của em mang mảnh gương vỡ 
này ra chợ, anh cải trang về sẽ nhận đó mà tìm ra để chúng ta gặp nhau. ° 
Công chúa thể thôt một lòng chung thủy với chồng, Đức Ngô lên đường lưu 
đày. 

Chẳng bao lâu, trước tình trạng chênh mảng để phòng của vua quan, 
quân Tàu kéo sang xâm chiêm Việt-Nam, tràn tới kinh đô. Nhà vua cùng cả 
triểu đình đều bị giặc bắt cẩm tù. Tướng Tàu trông thây công chúa Lục 
Xương nhan sắc bèn bắt về làm thiếp. 


Đên Têt năm ây, Đức Ngô từ chỗ lưu đày, cải dạng làm người hành 
khẩt, lén về kinh thẻo lời đã hẹn cùng vợ. 


Giữa phiên chợ Tẻt đông đảo, Đức Ngô len lỏi tìm kiêm một lúc thì 
thây một ông già tay cảm mảnh gương vỡ đang ngắm nghía dưới một mái lều. 
Ông Hoàng sa cơ đến gần, nhặn ra kỷ niệm cũ của mình, nói rõ cho Ông già 
hay để về báo tin cùng công chúa. 


Công chúa vội vàng đi chợ, vờ mua sắm rồi thuê Đức Ngô mang đồ 
vật về dinh củng ông già. Tôi hôm ây, vợ chồng gặp nhau than thở mọi nỗi 
trong lúc xa cách, chẳng may bị một người tỳ thiêp khác rình nghe lóm được, 
sẵn lòng ghen ghét công chúa, liền đị báo cùng viên quan Tàu. 


Đức Ngô cùng người lão bộc lập tức bị hạ ngục, còn công chúa thì 
bị lôi ra công đường cho viên quan xử về tội thông gian với một tên ăn mày- 
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Công chúa bình tình nói rằng chẳng qua nàng bị bắt ép làm tỳ thiếp, 
chứ lòng nàng luôn luôn vẫn nghỉ tới chồng, và người ăn mày kia chính là 
Hoàng Tử chồng nàng đã cải trang đẻ gắn gũi vợ. Công chúa lại nói thêm rằng 
nàng vui lòng chết cùng chồng để xum họp với nhau ở bên kia thê giới. 


Viên quan Tàu cũng vôn giòng lễ nghia, không khỏi xúc động trước 
mỗi tình thắm thiết của Công chúa và Hoàng tử nước bại trận, bèn ra lệnh thả 
cho hai vợ chồng ra về, lại giúp cho vàng bạc đi nơi khác chung sông với nhau. 


NGƯỜI CHẾT ĐỀ CON 


Ngày xưa, có một người đàn bà nhà quê sắp đên ngày sinh đẻ thì 
nhuôm phải bệnh nặng. Biệt mình không thể sông nổi để cho con ra đời, lúc 
hâp hồi, thiêu phụ ứa nước mắt nhìn chồng, tay sờ soạng lên bụng chửa, 
nghẹn ngào sẽ: nói : « Còn con... con của chúng ta..." rồi -tắt thở. Người 
chồng đau đớn vật vã, khóc lóc thẳm thiệt, thương tiệc vợ chêt tức tưởi với 
đứa con còn trong bụng mẹ. 


Sau khi chôn thiêu phụ được mây hôm, bà lão bán quán thong manh 
È gỗc cây đa cánh đồng làng thây có một người đàn bà dáng quen quen đền 
mua mây đồng tiển mật. Ngươi đàn bà mua mật đi rồi, đứa cháu gái bà lão 
bán hàng mới run sợ nói cho bà hay là hẳn trông người khách vừa rồi giỗng 
hệt thiêu phụ mới chêt hôm nào. 


Qua ngày hôm sau, cũng vào lúc xê chiều, thiêu phụ trở lại, cũng lại 
hỏi mua mật. Bà hàng tò rhò hỏi, thiêu phụ trả lời nói mua cho con đại vì 
mình không có sữa. Thiêu phụ đi rồi, đứa cháu gái theo lời bà nom theo thì 
thây đi về phía ngôi mả mới chôn trên gò cánh đồng. 


Bà lão bán hàng bèn tin cho người chồng hay. Hôm sau, người chồng 
đền chờ sẵn ở quán. Vào lúc chiểu tôi, thây vợ từ ngoài đẳng đên, anh ta 
đâm xổ ra chận hỏi, nhưng thiêu phụ không nói năng gì, cúi gầm mặt lại chạy 
trôn. Người chồng đuổi theo thì không thây bóng vợ đâu nữa. 


Anh ta khóc lóc, đau đớn điên cuồng chạy ra ôm lây mả vợ rnà kêu gào 
rên rỉ, rồi ngừng lặng như muôn ngât đi. Bỗng nhiên anh nghe mang máng 
như có tiêng trẻ con từ dưới mả vảng lên. Anh áp tai vào mả nghe tiêng oe 
oe càng rõ. 

Người chồng liền chạy về nhà lây thuông, cuốc ra đào mả vợ. Cạy 
nắp hòm ra thì thây một đứa con trai đang yêu ớt cựa quậy nằm trên bụng 
mẹ, bên mép hài nhi còn dính vẻt mật. Thi thể người vợ cứng lạnh, bụng 
chửa đã xẹp xuông, xác vân nguyên vẹn. Người chồng trông nét mặt vợ thanh 
thản như mỉm cười, khác hẳn vẻ nhăn nhó đau thương hôm chẻt. Anh bẻ 
đứa con trai về nhà, được lôi xóm giúp đóng lại quan tài và đắp lại mả vợ. 
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Thằng bé lớn lên như các đứa trẻ khác, còn mẹ nó thì không ai thây 
lại đâu nữa. Người chồng nhiều phen trở lại mả cùng đi quanh ngôi quán 
bà lão ở cánh đồng đẻ rình gặp cũng không thầy vợ hiện ra nữa. 


LƯU BÌNH, DƯƠNG LẺ 


Ngày xưa, có hai người kềt bạn với nhau rât thân, một người tén là 
Lưu Bình, một người tên là Dương Lễ. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình giàu 
có bèn đưa bạn về nhà ở, ăn cùng mâm, học cùng đèn, tình bạn hềt sức tương 
đắc. Dương Lễ biệt mình nghèo nên hẻt sức chăm chỉ học tập. Lưu Bình ỷ 
tình có của, lười biêng việc học, mải mê ăn chơi. 


Đên khoa thi, Lưu Bình thi hỏng, Dương Lễ đỗ cao, được bỗ đi làm 
quan. Thây bạn cùng học được nên danh phận, còn mình thì lận đận, Lưu 
Bình đâm ra chán nản, chơi bời hơn trước. Chẳng bao lâu của cải hẻt sạch, 
rồi đên kỳ thi, Lưu Bình lại vác lều chiêu ra đi, nhưng lại cũng hỏng như lẩn 


trước. 


Tiền gạo đã hét, đường về lỡ bước, Lưu Bình sực nhớ đền bạn cũ 
là Dương Lễ hiện đang làm quan trong vùng, bèn tìm đên hỏi thăm, nhờ 
bạn giúp đỡ. Dương Lễ lần mặt, sai lính hấu ra hoạnh họe, dọn đãi Lưu Bình 
lưng cơm hầm với địa cà thâm. Lưu Bình tức giận bạn cũ sớm thay lòng đôi 
dạ, tủi nhục bỏ ra về. 


Dọc đường, chàng ghé lại quán trọ nghỉ chân, làm quẹn với thiêu phụ 
chủ quán tên là Châu Long đang kén chồng. Nghe Lưu Bình thi hỏng luôn 
hai khóa, thiêu phụ an ủi khuyên chàng đừng nản chí đèn sách, và tình 
nguyện xin lo liệu mọi nỗi đề Lưu Bình có thể yên trí mà học hành. 


Lưu Bình cảm mền nhận lời, cỗ công dùi mài kinh sử, trong khi người 
đẹp lo tần tảo nuôi mình ăn học. Trai tài gái sắc cùng sông chung dưới một 
mái nhà, Lưu Bình có khi không ngăn được sóng tình, muôn cùng chăn gôi, 
song Châu Long lại nhắc đền lời giao hẹn buổi đầu, là khi nào Lưu Bình 
thi đỗ thì đôi bên mới thành vợ chồng. 


Ngày đêm có người đẹp bên cạnh chăm nom khuyên khích, Lưu Bình 
phần khởi ra sức học tập, đên khoa năm đó, thi đỗ cao. Ngày vinh qui, Lưu 
Bình về đên nhà, lòng nao nức vì đại đăng khoa (thi đỗ) đi liền với tiêu đăng 
khoa (lầy vợ), nhưng tới nơi thì thây cửa đóng then cài, không thây Châu 
Long đâu nữa. Hỏi thăm rồi cho người tìm kiêm kháp nơi cũng không thây. 
Lưu Bình nhớ thương buồn bã, băn khoăn không hiểu sao người đẹp ân 
nhân bỗng dưng lại biên mật đúng vào lúc mình hiên đạt. 


Một hôm đi qua vùng Dương Lễ làm quan, Lưu Bình ghé lại đề 
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gặp xem tình đời ra sao được có dịp trách mắng thói bội bạc của bạn 
cũ ngày trước. 

Dương Lễ vưi vẻ đón tiêp, Lưu Bình toan thôt lời mỉa mai, bỗng lặng 
người đi, thây Châu Long từ nhà trong ra chào. Dương Lễ mới giới thiệu 
nàng là người thiêp thứ ba của mình. Lưu Bình nghẹn ngào cảm động, 
thoáng hiểu ngay là bạn đã xử tệ để khích chí mình rồi sai vợ lẽ thay mặt đới 
giúp đỡ cho mình ăn học thành tài. 

Lưu Bình và Dương Lễ từ đó sông với nhau càng thân thiệt hơn 
trước. 


THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG 


Ngày xưa, có một cô gái lây chồng họ Trương, ăn ở với nhau mới 
được một con, thì người chồng phải đi thú biên thùy, ở vùng mạn ngược. 
Thuở ây, đường đi lái khó khăn, người vợ ở nhà với đứa con dại, tháng ngày 
trông đợi, không được tin tức, chẳng thây chồng vẻ. 


Ngày chồng ra đi con đang bồng ẫm, đên khi con đã biết nói, biết 
đi, thiêu phụ cũng vẫn sớm khuya vò gõ một mình. Đêm đêm với ngọn đèn 
dầu, khâu vá trông chừng cho con ngủ, thiểu phụ thaơ thức thương nhớ 
đên chồng. Một đêm trời nổi giông tổ, sẫm chớp rung chuyển đữ đội, gió 
mạnh phụt tắt ngọn đèn, đứa con đang ngủ bỗng giật mình khóc thét. Thiểu 
phụ ôm chảm lây con, khêu thắp lại nzọn bắc, thầy con vẫn khóc, mới chỉ 
cái bóng mình ở trên phên, dỗ con: « Nín đi con, con đừng sợ, có bỗ 
con đây này!» Đứa bé nhìn bóng rồi nín khóc. 

Đêm hôm sau, đứa.bé lại đòi gặp cha trước khi đi ngủ. Người mẹ 
càng nhớ đền chồng, ngồi nghiêng mình trước đèn cho bóng chiêu vào phên. 
Nàng dạy con chắp hai tay lại trước bóng mà nói : ‹ Bồ ạ, con đi ngủ ›. 
Thẳng bé bắt chước làm theo mẹ, rồi mỗi tôi thành thói quen, trước khi đi 
ngủ, vòng tay lại trước bóng mẹ mà gọi cha. Thiêu phụ một mình đôi bóng, 
trông con nằm ngử mà nghĩ đền chồng. 

Rồi một ngày kia, người chồng mãn lính trở về. Sau bao nhiêu năm 
xa cách, mừng mừng tủi tủi thiêu phụ lặng nhìn chồng sung sướng ứa nước 
mắt. Để chồng chơi với con, nàng chạy ía chợ mua thức ăn về làm lễ tạ 
ơn trên và mừng chồng về. 

Trong lúc vắng vợ, người chồng hôn tựng con, bảo nó gọi mình là bô, 
thì đứa bé vùng vằng nói : + Không, ông không phải là bô con. Bồ con đền 
tôi mới về cơ. " 

Nghe lời con trẻ, người chồng đau xót tận đáy lòng, song vì tự ái nên 
không hỏi han gì vợ mà âm thẩm đau khồ một mình. Thái độ lạnh nhạt bắt 
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ngờ của người chồng khiền cho người vợ ngạc nhiên khó hiểu, song đành lặng 
im chịu đựng. 


Khi làm lễ bàn thờ tổ tiên để tạ ơn trên đã phù hộ cho trở về bình 
an, người chồng lạy xong rồi cuộn ngay chiêu lại, không để cho vợ lễ. Thiểu 
phụ nước mắt lưng tròng tủi nhục, nghẹn ngào không hiểu duyên cớ vì đâu. 


Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nể, khó thở. Trước những lời 
thắc mắc bóng gió cũng như những cử chỉ âu yêm kín đáo của vợ, người chồng 
lạnh lùng lảng tránh. Với con cũng không buồn ngó ngàng đền nữa. 


Mâm cơm cúng ở bàn thờ bưng xuông, người chồng không tnó đền 
đũa. Cơm canh đã nguội lạnh, người vợ lặng yên chờ đợi, trong lòng khôn 
khổ không cùng. Rồi bỗng nhiên người chồng đứng lên, xách khăn áo ra đi, 
không một lời nói năng. 


Người vợ không hiểu chồng làm sao bỗng dưng lại thê, nhẫn nhạc chờ 
đợi, ngày này qua ngày khác. Âm thẩm đau đớn, khóc hệt nước mắt, cho đên 
một hôm, không còn chịu đựng được nữa, thiêu phụ gửi gắm con lại cho 
người hàng xóm, ra bờ sông gieo mình xuông giòng nước cuôn tiôi đi. 


Người chồng hay tin vợ trầm mình, trong lòng nghỉ hoặc trở về nhà. 
Tôi đến, khi thắp đèn lên, người chồng bỗng thây con chắp hai tay lại chào 
bóng mình in trên phên đẻ đi ngủ. Người chồng lạnh toát-người nhận ngay ra 
tầt cả sự lầm lẫn ghê gớm của mình đã giêt mât người vợ chung thủy. 


Qua hôm sau, người chồng ẫm con ra bờ sông mà khóc than thảm 
thiêt, rồi lập đàn tràng để làm siêu cho người vợ thác oan. Để tạ tội với vợ, 
người chồng thể nhât quyết sông một mình cho đền chết, lo nuôi con học 
hành thành đạt. 


Dân ở trong vùng nghe chuyện người vợ tiết nghĩa bèn lập miêu thờ 
ở bờ sông gọi là Miêu vợ chàng Trương. 


Đến đời Hậu Lê, vua Thái Tôn nhân qua đó, nghe chuyện lây làm 
cảm kích, có vịnh một bài thơ còn truyền đên ngày nay : 


Nghỉ ngút đầu ghếnh tỏa khói hương, 
Miễu ai như miễu nợ chàng Trương. 
Ngọn đèn dầu nhắn đừng nghe trẻ, 

Làn nước chỉ cho lụy đền nàng. 

Chứng quả có đôi uầng nhật nguy,t, 

Giải oan chỉ mượn đên đàn tràng. 

Qua đây mới biết nguồn cơn đy, 

Khá trách chàng Trương khéo hũ phàng... 
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CÂY ĐA BỀN CŨ 


Ngày xưa, có một thư sinh xứ Nghệ, người tuân tú thông minh, trong 
lúc vác lều chống vào kinh đô Huê đề dự khoa thi, đi ngang qua sông Ô Lâu 
ở giữa vùng Quảng Trị — Thừa Thiên, gặp một cô lái đò nhan sắc, tình tứ 
liển đem lòng yêu. Cô gái cũng không thể vô tình trước chàng nho sĩ khôi 
ngô, đa tình. Đôi bên thể hẹn, nguyện có giòng Ô Lâu chứng minh cho 
rằng nước sông kia có thê cạn chứ môi tình của hai người không bao giờ phai. 
Thê rồi chàng vào kinh, nàng ở lại cầu mong cho người tình một mai chiêm 
được bảng vàng và ngày ngày chở con đò ngang sông mà trông ngóng bóng ai 
trở lại. 

Chàng vào kinh thi đậu xong, khi trở về, đã đường đường là một vị 
tân khoa, gặp lại người yêu trên bên Ô Lâu, hẹn cùng nàng chuyên này về quê 
sẽ xin phép cha mẹ trở vào để cưới nàng làm vợ. Dưới gỗc cây đa, chàng cởi 
áo trao cho nàng đề giữ làm tin, cùng để tỏ lòng thương yêu thắm thiệt của 
mình, như lời hát của cô lái đò đã vẳằng trên sông nước : 


Ra về cởi áo lại đáy, 
Đẻ cho em đắp kẻo ngọn gió tây lạnh lùng. 


Chàng sợ người yêu lo ngại rằng đên khi mình về nhà rồi cũng sẽ như 

ai mà : 
Thương em anh cũng muôn 0ô 
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

Mới quả quyêt cho nàng yên lòng chờ đợi, rằng một khi lòng đã 

quyêt với nhau rồi thì còn ngại gì trở núi cách sông : 
Thương nhau chẳng quản chỉ: thân, 
Phá Tàm Giang cũng lội, đèo Hoành Sơn cũng trèo. 

Và lại : 

Phá Tam Tam Giang ngàp rày đã cạn, 
Truồng nhà Hồ, Nội Tán dẹp yên. 

Thể thôt đã nặng lời, chàng từ biệt người yêu trên bên Ô Lâu, hẹn 
ngày sưm họp nay mai. 

Nhưng cô lái đò đêm từng con nước lên xuông, ngày lại ngày chờ 
đợi, đã qua mây mùa trăng mà vãa không thây người yêu trở lại. Nàng 
sông phập phồng trong thương nhớ, chờ mong đôi khi thoáng qua trong 
óc sự ngờ vực lo âu phát ra thành tiếng hát : 

Thuyển vẻ còn nhớ bên chăng ? 
Bên thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền. 
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Bao nhiêu lời tán tỉnh của khách qua sông cũng như những sự ve vãn 
của trai trong vùng cảm vì sắè đẹp của cô lái đò Bền Cộ Cây Đa, nàng đểu 
gạt bỏ ra ngoài tai, một lòng một dạ đợi chờ người mà nàng đã thể hẹn gửi 
trọn tầm thân cbo đèn tóc bạc răng long. Nàng chờ đợi không biềt bao nhiêu 
ngày, tháng, tưởng chừng có thể vì nhớ thương mà hóa thành đá vọng phu, 
nhưng chàng thư sinh cũng như giòng nước sông Ô Lâu, một chảy đi không 
trở lại. Mà tin tức cũng vắng bặt. Không rõ vì cha mẹ không thuận cho chàng 
cưới vợ xa xứ, hay vì bên nàng không được môn đăng hộ đôi, gia đình bên 
chàng không muồn có một nàng dâu xuât thận là cô lái đò ngang, hoặc là song 
thân đã nhận lời đính hôn cho chàng đám nào trước rồi, hay là vì chàng đau 
ðồm nặng qua đời rồi chăng ? Nàng không dám có ý nghi rằng người yêu đã 
sinh lòng phụ bạc tự ý quên những lời thể sông hẹn núi với mình. 


Cho đền một ngày kia, không còn chịu nỗi nhớ thương, chờ đợi, cô 
gái quyêt ra đi, khăn gói lên đường tìm người yêu. 


Trên đường ra xứ Nghệ, thuở ây khó khăn hiểm trở, vượt núi, băng 
rừng, qua truông, qua phá, nàng một mình thân gái dặm trường, chỉ biết nuôt 
nước mắt thảm mà đi. Sức yêu, lòng buồn, lại thêm gầy mòn vì thương nhớ, 
đợi chờ, nàng ra đi chẳng được mây chốc thì nhuôm bệnh dọc đường, không 
bướ- lên được nữa, đành phải nhờ cáng đưa về Cây Đa Bên Cộ. 

Nhưng trên sông Ô Lâu từ đó vắng bặt tiêng hát trong tươi, man 
mác của cô lái đò xinh đẹp. Nàng vẫn còn chèo chiếc đò ngang chở khách 
sang sông, song đã có lời nguyện không bao giờ hát đưa nữa, nêu không gặp 
lại người yêu. 
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Người yêu mà nàng vẫn thương yêu, hy vọng đợi chờ, không bao giờ 
còn trở lại nữa. Thê rồi một buổi chiểu, kia cố lái đò một mìnu chèo thuyền 
ra giữa sông Ô Lâu, hò lên trên không nh# nhắn nhủ cùng mây nước, rồi đâm 


đầu xuông sông mà tự vận. 


Người đời sau nhắc nhở đền mỗi tình của cô lái đò sông Ô Lâu 
còn truyền lại trong mây câu hò : 


Trăm năm nhiều nỗi hẹn hò., 

Cây đa bên cũ con đò khác đưa. 
Cây đa bên cũ còn lưg, 

Con đò đã thác năm xưa tê rồi! 
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ANH EM HỌ ĐIỀN 


Ngày xưa, có giòng họ Điển, anh em ăn ở với nhau từ đời nọ sang đời 
kia, rầt là hòa thuận. Về sau, họ này chỉ còn lại có ba anh em. Ba người vẫn 
chung sông với nhau vui vẻ tử tế, cho đền khi người thứ hai lây vợ. 
Người vợ tính tình ích kỳ, lại hay sinh sự, lắm lời, nên không khí trong gia 
đình không còn được như xưa. Rồi một hôm người vợ nhầt quyết đòi chia 
gia tài của ba anh em và bắt ép chồng đi ở riêng. Người chồng ban đảu nghĩ 
tình anh em bẩy lâu sum họp mà không nỡ chia lìa, song rồi vì người vợ 
ngày đêm cần nhẳn khó chịu, kiêm chuyện gây gỗ trong nhà, nên rồi cũng đành 
phải aghe theo vợ, nói với anh em đi ở riêng. Người anh cả khuyên can không 
được cũng đành phải chia của cải cha mẹ để lại ra làm ba phẩn đếu nhau. 
Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá sưm sê xanh tôt, chưa biết làm 
cách nào để chia cho đều. Ba anh em cùng nghĩ ngợi, rồi sau cùng quyễt định 
gọi thợ về hạ cây xuông, cưa xẻ thành ván để chia làm ba phần. 


Đèn hôm định hạ cây xuông, buổi sáng ba anh em ra vườn thì thầy cây 
cổ-thụ đã khô héo tự bao giờ. Người anh cả bèn ôm lây cây mà khóc nức nở. 
Hai người em thây vậy mới bảo anh : + Một thân cây khô héo, giá phỏng là bao 
mà anh phải thương tiềc như thể ?» Người anh cả đáp lại rằng : «+ Có phải 
anh khóc vì tiếc cây đâu. Song nghi vì loài cây cỏ vô tri kia nghe thây sắp 
phải chia lìa mà còn biết buổn phiển khô héo đi, huông gì chúng ta đây là 
người cùng ruột thịt, Anh taầy cây mà suy đên cảnh anh em chúng ta, anh 
mới phải khóc. » 


Nghe anh nói, hai người em hiểu ý đưa mắt nhìn nhau rồi cùng òa 
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khóc. Người vợ xúi chồng đi ở riêng nghe thây vậy, cũng rơm rớm nước 
mắt, đâm ra hỏi hận, cúi đầu xin lỗi hai anh và thể không bao giờ còn tính 
đền việc chia la nhau nữa. 


Từ hôm đó, ba anh em lại ở với nhau êm âm, vui vẻ như trước. 
Cây cô thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ. 


ÔNG HUYỆN KHẢO ĐÁ 


Ngày xưa, ở Hà Tình, có một người đàn bà rât nghèo túng, cuôi năm 
đem rau ra chợ bán để kiêm tiển mua thức ăn trong ba bữa têt. Đi về đền 
nửa đường, qua một cái cẩu tre, người đàn bà lẫy bẩy để rơi cá rỗ đồ ăn 
xuông sông, không còn biết tính ra sao vì đã hêt nhẫn tiển, đành ngẻi đây 
mà than khóc. Vừa gặp ông huyện đi ngang qua, thây vậy mới hỏi cớ sự làm 
sao. Người đàn bà khóc thưa : « Tôi đi chợ Têt về ngang cẩu này rủi đỗ cả 
đồ ăn xuông sông, mà nhà tôi nghèo quá không biệt lây tiến đâu đề mua lẩn 
nữa, tôi không dám về nhà, sợ chồng tôi đánh chết mât °. Ông huyện động 
lòng thương bảo người đản bà đi theo về huyện đường. 


Về đến huyện, viên quan sai lính đi khiêng một tảng đá vào để tại 
công đường, bảo lây giây trói đá lại, cắt một tên lính cẩm roi đứng một bên, 
đặt hai cái thùng ở trước cửa nha, rồi cho truyền rao ngoài phô huyện hay ai 
muôn xem quan huyện tra khảo đá thì vào mà xem. Lại dặn lính trước hễ ai 
muôn vào xem thì phải bồ vào thùng ba đồng tiển. Từ sáng đền chiểu hai thùng 
đầy tiền, ông huyện hẹn với những người vào xem đèn mai trở lại, rồi lầy 
số tiền thâu được cho người đàn bà. 


Đên hôm sau người ta mới biêt là ông huyện bày ra việc khảo đá 
để cứu giúp người đàn bà nghèo khôn. 


GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNG 


Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em, ạnh thì giàu có làm nên, em 
thì nghèo đói bân túng. Người anh không ngó ngàng gì đền em, ngày ngày 
anh chỉ kêt bạn với những ai ai, nay bọn này, mai bọn khác, hôm thì rượu chè 
linh đình, hôm thì cờ bạc tâp nập, ai ưa muôn cái gì thì dâng biêu, ai cần 
đền tiền bạc thì cho vay, cho mượn. Còn chính em thì thật không bao giờ 
biệt cái bát đôi đũa hay đồng tiển phân bạc của anh nó ra sao cả. 


Người em cũng đành vậy, không lên tiêng phàn nàn hay giận gì anh. 
Nhưng vợ người anh thây thề lầy làm bât bình, thường vẫn nói với chồng 
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rằng : « Cùng mẹ cùng cha là ruột thịt, khác tông khác giồng là người dưng, 
sao nhà chỉ chuộng người dưng mà không thiết gì đền ruột thịt như thể ! » 
Chồng cãi lại : « Ai có thân thì người ầy lo. Chớ có phải là anh mà phải 
trông nom đền em đâu. Bao nhiêu bạn tôi đây đểu là người tốt bụng tử 
tÈ cả.» Vợ biết can chồng không được, nhân một hôm chồng đi vắng, vợ 
ở nhà đánh chềt luôn một con chó, đem chiêu bọc lại rồi để ở xó vườn. 
Tôi đền chồng về, vợ giả cách làm ra sợ hãi nói rằng : « Ban trưa lúc mình 
đi vắng nhà, có một thằng bé ôm yêu vào xin ăn. Tôi mắc bận chưa kịp cho 
thì nó kêu gào chửi ẩm ¡. Tức mình tôi lầy đòn gánh đập nó một cái, không 
biểt phải chỗ nhược làm sao, nó quay ra chẻt lập tức, tôi vội vàng lây chiểu 
bó xác nó lại, còn để ở góc vườn đẳng kia... Bây giờ không biết mượn ai đem 
nó đi chôn cho làng xém người ta khỏi biềt. » Chồng nghe nói hoảng hột run 
sợ, chạy đi tìm mây người bạn rât thân xưa nay, nói truyện thực tình như 
thề và xin đền giúp đem đi chôn hộ. Nhưng người này đên người khác không 
nhờ được ai cả, người thì chôi từ việc này, kẻ thì thoái thác việc nọ. 


Chồng tiu nghỉu chạy về bảo vợ. Vợ nói rằng : ‹ Thể thì mình sang 
gọi chú nó vậy, thử xem chú nó có đến không. » Chồng sang gọi em, thì 
em vội vàng đền ngay bảo rằng : + Ta phải mau mau đang đêm đem chôn đi, 
kẻo chậm trễ trong làng có ai biềt thì khổn. » Rồi săm săm ra chỗ bó chiểu, 
cùng với hai anh chị khênh cái xác đem đi chôn. Xong đâu đây về nhà, không 
hể kêu khó nhọc chỉ cả. 


Lúc em về rồi, vợ mới bảo chồng rằng : + Đây nhá! Người ta nói : 
Anh em như chân như tay là phải lắm. Hôm nay may mà có chú nó sang 
giúp cho, không thì hai vợ chồng mình đên khôn. Nào mình có còn mong nhờ 
vào những + bạn làm nên giảu " cùng những + người dưng có nghĩa» nữa 
hay thôi. » Chồng nghe vợ nói, có ý hôi hận như dần tỉnh ra. 


Sáng hôm sau vừa dậy đã thây mây người bạn kéo đên đẩy nhà. Họ 
cho là đánH chêt người thật, nên họ giở mặt đòi ăn đút tiền bạc. Chồng sợ 
lắm, đã toan đưa tiển bạc ra lễ thật. Nhưng người vợ nhât định không nghe, 
bảo họ muôn làm gì thì làm. Không có tiển họ tức giận, bảo nhau lên cáo 
quan. Quan liển cho trát bắt hai vợ chồng người anh đền. Chồng thì sợ thât 
thần, vợ bảo cứ yên tâm. 


Lúc quan tra hỏi, người vợ đứng dậy thưa rõ đẩu đuôi câu truyện để 
thử bạn chồng như thê nào. Quan cho lính khai quật cái xác chôn đem lại 
xem, thì quả nhiên là một con chó mực. 


Quan liển thét mắng đánh đòn mây ông bạn xâu bụng, và khen người 
vợ hiển, khéo biệt cách khuyên chồng. Từ đó người chồng mới từ những 
ông bạn quí hóa kia và trông nom đên em ân cần tử tê. 
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ÔNG QUAN BỘ HÌNH 


Ngày xưa, có một ông quan làm ở bộ hình, tính tình thì cũng khá 
nhưng xử án thì hềt sức gắt gao. Vợ ông quan trái lại rầt hiển từ, phúc hậu. 


Thường ngày thây chồng đới làm về lại thây đem theo gói vàng, bà vợ 
nghỉ là chồng làm việc ám mưội tra khảo người ta mà lầy của, mới có nhiều 
vàng như thể. Bà liển tìm cách để dò thử chồng. 


Một hôm bà sai đứa con hẩu bưng một đĩa có mười miêng chả để 
vào mâm cơm. Lúc hai vợ chồng ngồi ăn bà liển nói : + Mười ba miếng chả 
đây làm sao lại còn có mười miêng ? AÍ ăn vào đây ông thử tra xem. » Ông 
quan tưởng là đứa con hầu ăn vụng thật mới đem tra hỏi. Bị đánh đau quá, 
con hầu chịu không nổi nhận liểu rằng : + Con trót dại ăn vụng mât ba miềng, 
xin quan lớn thương mà tha cho. » Bây giờ bà vợ mới bảo chồng rằng : 
‹Như vậy thảo nào ông hằng ngày luôn có vàng đem về nhà ! Người ta ai 
cũng da thịt như nhau, cứ bị đánh đau là phải xưng sằng. Mà xưng sảng thì 
lại phải lây của mà chuộc tội. Tôi lầy con hầu ra để thử xem thì quả như 
thể, chứ nó cóăn vụng đâu. Thẻ mới biết là thiên hạ đã phải oan nhiểu 
lắm, từ nay trở đi ông đừng nên làm điểu bầt nhân để mà lây của phi nghĩa 
nữa, chỉ thêm chêng chất tội lỗi, tiếng ác không bao giờ rửa sạch. » 


Ông quan bộ hình nghe vợ nói thề đâm nghi ngợi hồi hận từ xưa tới 
nay toàn làm những việc thât đức cả, liền cáo quan từ chức. Còn bao nhiêu 
của cải hai vợ chồng đem bồ thí cho kẻ nghèo khó, rồi đưa nhau đi tu để 
chuộc lại những tội lỗi xưa. 


CÔ ĐÀO HÁT VỚI NGƯỜI 
HỌC TRÒ KHÓ 


Ngày xưa, cỏ một đứa bé thông mính tên là Nguyễn Kỳ, mẹ mật sớm, 
người cha lây vợ khác. Kỳ bị dì ghẻ hành hạ ác nghiệt phải bỏ nhà 
mà đi. 


Kỳ lang thang đó đây, xin ăn qua ngày. Một hôm, cụ Cử làng Địch 
Vọng ở Hà Đông thầy Kỳ mặt mũi khôi ngô, thông minh mới hỏi có biết 
chữ không. Kỳ xin giầy bút rồi ngẫu hứng viết thành một bài thơ. Thoáng 
nhìn qua nét bút rắn rỏi mà nhẹ nhàng, rồi đọc đẻn bài thơ với những !lài 
lẻ bóng bẩy ngụ ý nói đền cảnh ngộ khôn khổ của con người trẻ tuổi, cụ 
Cử liên ngỏ ý muôn giúp cho Nguyễn Kỳ ở lại nhà và dạy cho học. 
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Sẵn khiều thông minh, chỉ trong mẫy năm, Nguyễn Kỳ chẳng những 
học hành theo kịp các bạn trước mà lại còn nổi tiềng giỏi văn thơ. 


Một ngày tiềt xuân, có người bạn học rủ Kỳ đi xem tế lễ ở làng. Thây 
bạn trai cùng lứa áo quần diêm dúa, còn mình thì quần thô áo vải đã sờn 
rách, Kỳ không khỏi buồn tủi, lẫn vào đứng ở một góc đình, khuẩt sau cột 
lớn. 


Trong khi đó, đám đông người chăm chú theo dõi một cô đào hát xinh 
đẹp lộng lẫy đang múa hát. Mọi người như dại như ngây đua nhau thưởng 
tài người đẹp. Cô đào vừa hát, vừa múa, như bay lượn, khi lướt qua phía 
góc đình trông thây Kỳ đứng buồn dựa cột, bỗng nhiên nàng sững sở dừng 
lại, tắt tiềng hát, ngừng điệu múa, mắt đăm đăm nhìn thư sinh nghèo rồi 
vội quay đi. 


Qua hộm sau, Nguyễn Kỳ đang ngồi ở nhà ngang vắng đọc sách, thì 
thầy cô đào hát hiện ra. Nàng chân thành bảo Kỳ : + Sao người có tài lại gặp 
sồ phận hẳm hiu nhữ thể này ? » Rồi van nài Kỳ nhận lầy mười nén bạc và 
mây xầp vải của nàng đưa tặng. Kỳ lễ phép từ chổi song nàng khéo nần nì rồi 
bỏ đi ngay không kịp cho Kỳ thôt lời cảm tạ. 


Cách ít lâu nàng trở lại, rồi thỉnh thoảng lại đền thăm Kỳ, mỗi lẩn 
đều dọn dẹp trong phòng học, vá mạng quản áo, nầu thức ăn, khuyên khích 
chàng học tập, y như nàng là vợ của Kỳ. Sự thân mật giữa hai người ngang 
tới đó. Nguyễn Kỳ kính nàng như một người bạn gái thân, và những lời lẽ, 
cử chỉ, bao giờ cũng ở trong khuôn phép. 


Song lâu ngày chàng hiểu biềt nàng hơn, trở nên thân thiết hơn mà 
cũng dễ dàng rung cảm trước sắc đẹp của nàng hơn lên. 


Một hôm, chàng làm một cử chỉ suồng sã trong lúc không tự chủ, rồi 
đâm ra ân hận ngay khi thây nàng nghiêm nghị trách móc : + Anh chớ vội 
tưởng lầm. Em tìm đên anh vì em nghi đên tương lai đời em. Thói thường 
những đào hát như em không nghĩ đền ngày mai, cho nên tới lúc luồng tuổi 
rồi, chỉ gặp phải những kẻ không đâu. Vì thê em muôn trong lúc đang còn trẻ, 
có được một nơi xứng đáng nương cậy về sau, cho đền khi đầu bạc răng long. 
Anh lại coi em như phường liễu ngỏ, hoa tường, làm thể nào mà em còn 
gần gũi với anh được nữa ?» 

Nguyễn Kỳ xin nàng tha lỗi và từ đó càng kính trọng đôi với 
nàng hơn nữa. 

Mây năm về sau, gẩn đến kỳ thi, trước ngày lên đường, Nguyễn 
Kỳ ân cẩn bảo nàng : + Trong cuộc đời nghèo khó của anh, anh đã được may 
mắn gặp em. Công ơn của em đôi với anh rât nặng, anh nhớ đên trọn đời, 
Rồi đây xa cách nhau, một ngày kia làm thê nào để anh tìm được em ? » 


Nàng nói : « Sau này, nều anh không quên, thì em sẽ tìm đên anh. Bằng 
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như chúng ta không cẩn phải gặp lại nhau nữa, thì anh muôn biệt tên họ 
làng mạc của em cũng vô ích. Về phẩn em, em không đám đòi hỏi anh hứa 
hẹn gì cả. Chỉ có trời biềt cho lòng em. » 


Đền khi Nguyễn Kỳ thi đỗ, trở về quê, cha chàng buộc lầy một người 
con gái nhà môn đăng hộ đôi. Nguyễn Kỳ hẻt sức từ chổi, nghĩ đền người bạn 
gái ân nhân, nhât quyêt thà chêt hơn là phụ bạc người. Chàng đem chuyện 
cũ thưa lại, song cha chàng gạt đi, cho đó chỉ là một chuyện trai gái thường 
tình, và chàng bây giờ đỗ đạt danh phận ắt sẽ chóng quên một ả đào hát. 
Người cha viện lý lẽ ra để chông lại ý muôn của con, nghiêm khác bảo là 
không bao giờ nhận một ả đào hát làm con dâu, 


Nguyễn Kỳ đau khổ ầm thẩm, thầy lòng vẫn yêu và kính mẻn cô đào 
như xưa, cho là mình không thể bỏ quên người, dù đôi bên chưa có một 
lời thể hẹn. Song lễ giáo cay nghiệt của người cha đưa ra, rồi bổn phận của 
người con bắt buộc, cuôi cùng chàng phải vâng lệnh cha mà cưới vợ. 


Đên năm sau, chàng ra kinh thi tiên sĩ, cô đào ngày trước tìm đên 
gặp, mang biêu chàng đủ các thứ. Trông thây vẻ ngượng nghịu của người 
bạn cũ, nàng đoán hiểu rồi nói : « Anh không cẩn phải nói ra úữa, em cũng 
đã thây rõ. Âu đó cũng là do sô phận đã định thê, mỗi người đi một đường... ” 
Rồi nàng từ biệt hẳn mà đi. L 


Khoa thi năm ây, Nguyễn Kỳ đỗ tiền sĩ, được bổ làm quan ở triểu, 
rồi đi sứ qua Tàu. Đèn khi trở về, luôn mười năm trời, chàng giữ chức quan 
to ở kinh đô và các tỉnh. Sau một cuộc dẹp loạn ở Hải Dương, Nguyễn Kỳ 
được vua ban tước quận công. : 


Danh vọng cao, tiển bạc sẵn, con cái đông, chàng không còn ước ao 
điểu gì nữa. Tuy thể, mỗi khi nhắc đên thưở thiểu thời khôn khó của mình 
với bạn hữu, Nguyễn Kỳ thây nghẹn ngào xôn xang trong lòng. Chàng đã 
nhiều lần sai người thân tín đi tìm cô đào ngày xưa, nhưng không thây bóng 
dáng đâu cả. 


Một tôi, trong bữa tiệc ở nhà công hầu họ Đặng, giữa đám con hát 
và nhạc công ngồi bên dưới, quận công Nguyễn Kỳ để ý người đàn bà gõ 
sanh có vẻ mặt quen thuộc. Hỏi ra mới rõ chính là người bạn gái ân nhân 
ngày xưa. Lại nghe kề rằng mười năm trước đây nàng có lây chồng, một 
người lính quê quán Thái Nguyên. Chồng đi trận chết, nàng vẫn ở vậy, có ít 
tiền dành dựm được đem nuôi mẹ già, chẳng may bị đứa em bâẩt hạnh lây 
sạch, nàng phải đưa mẹ già lên ở kinh đô, kiêm sông lần hồi, trở lại nghiệp hát. 


Nguyễn Kỳ xúc động tận đáy lòng, mời mọc hai mẹ con về ở trong 
dinh. Vì nghĩ tới mẹ già mà nàng nhận lời. Nguyễn Kỳ dành cho một ngôi 
nhà riêng và không đề cho thiêu thôn một thứ gì cả. - 
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Một năm sau bà cụ mật, Nguyễn Kỳ cho chôn cât trọng thể. Xong tồi 
nàng cám ơn và xin phép từ biệt. Nguyễn ỳ không giữ lại được, nài nỉ nàng 
nhận lầy vài nén bạc, nàng cũng khước từ mà ra đi. 


MÀI DAO DẠY VỢ 


Ngày xưa, có một người nhà quê rât hiển lành lây phải một người vợ 
độc ác. Nhà còn một mẹ già, bà cụ lại khắc khổ lắm điều thành hai bên 
mẹ chồng, nàng dâu cứ lục đục xô xát luôn, không mây khi được yên ổn 
vui vầy trong gia đình. Người chồng lầy làm bực mình ngao ngán. Anh ta 
đã dụng tâm lắm, lúc vắng vợ, thì có lời phải chăng nói với mẹ, lúc vắng 
mẹ, thì hệt sức khuyên răn vợ. Nào ngờ luông công vô ích. Trong nhà thật 
chẳng còn được chút gì hòa khí, mà mỗi ngày lại càng thêm khó chịu hơn. Đôi 
bên xung khắc kịch liệt, rút lại chỉ một mình anh chồng ở giữa là khô. Anh 
ta bèn nghĩ ra một kẻ, rồi một hôm ra chợ mua một con dao bầu thật lớn đem 
về cứ mài mài, liệc liệc mãi. 

Vợ lây làm lạ hỏi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng. Dao mài xong lại cât 
đi. Cách vài hôm sau lại đem dao ra mài nữa. Vợ hỏi anh ta cũng nhât định 
không nói. 

Năm ba lẩn như thê, vợ quyêt hỏi cho ra lẽ, anh ta mới chịu nói : 
« Tôi mài dao đây chỉ định hễ có dịp là thịt mẹ đây thôi. Minh tính xem 
rmẹ bây giờ đã già, chẳng chêt trước cũng chêt sau, thê nào cũng chết một 
lần. Nều cứ đề mẹ sông ở đời, nay to tiêng cùng mình, mai cãi cọ cùng mình, 
ngày kia bới móc chửi rủa mình, mình tuy phận dâu con, mình cũng chẳng 
chịu, đôi bên thành ra bât bình xô xát với nhau để xóm giểng người ta sỉ 
vả tôi. Tôi không sao chịu được. Tôi phải tính cho xong mẹ thì tôi mới được 
yên vui cùng mình, vợ chồng ta mới hòng có lúc sung sướng. » Chồng nói 
như thể làm cho vợ phải suy nghi rồi đâm ra hỏi hận. Và từ hôm đó, đôi cả 
tâm tính, cả cách cư xử với mẹ chồng không còn gì là ngang ngạnh nữa. 


Chồng thây thê đã mừng lòng. Đợi ít lâu, chồng lại mang dao ra mài. 
Mài đi mài lại thật sắc, rổi thử đi thử lại đôi ba bận. Vợ thây vậy trong lòng 
nôn nao, người run lẫy bẩy. Một lát chồng gọi lại bảo :« Hôm nay tao phải ăn 
thịt mẹ đây ». Rồi săm săm đên gần chỗ mẹ nằm làm bộ như định giềt mẹ 
thật. Chị chàng hột hoảng, vội vàng chạy theo giữ lại: ‹ Thôi tôi trắm lạy 
mình, nghìn lạy mình. Trăm tội, nghìn tội là ở như tôi cả, chớ không ở như 
mẹ già. Minh đừng làm thẻ mà can uông mẹ cả đôi ta. Từ rày tôi xin tu 
tỉnh lại và xin hứa rằng không còn một điểu gì to tiêng với mẹ nữa. " 


Rồi quả nhiên từ hôm đó, trong nhà hòa thuận vui vẻ, nàng dâu ăn 
ở với mẹ chồng quí hóa hơn là con gái đôi với mẹ đẻ vậy. 
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CẢI CÂN THỦY NGÂN 


Ngày xưa, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham chê ra mệt cái 
cân cán rỗng, trong đô thủy ngân, hai đẩu bịt đồng, không ai biết. Khi cân 
hàng bán cho người ta thì dôc cán cân về đằng móc, còn khi cân hàng mua 
của ai thì dốc cán cân vể đẳng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng vừa nhẹ 
được, và bao giờ phần lợi cũng về mình. 


Không bao lâu nhà ây trở nên giấu có, vì buôn bán lừa lọc. Nhà này 
sinh ra được hai đứa con trai mặt mũi khôi ngô, học hành thông thạo. Thiên 
hạ ai nây đều khen là nhà có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn 
với nhau : « Nhà ta bây giờ đã giảu có nhiều, lại được hai đứa con khôn 
ngoan học giỏi. Bây giờ ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để dành đức 
lại cho con về sau.» 


Bàn xong bai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hôi, trên thì cúng Phật, 
đưới cáo cùng tô tiên, rồi đem cái cân ra chẻ. Khi chẻ ra thì thây trong cái 
cân có đọng một cục máu đỏ. 


Từ đó hai vợ chỗng bảo nhau ăn ở tu nhân tích đức, tránh điểu dữ 
làm điểu lành. Nhưng cách đó vài năm, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết, 
rồi không bao lâu, đứa con còn lại cũng lăn ra chêt nột. Hai vợ chồng kêu gào 
-_ khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có bụng cải ác vi thiện mà Trời Phật 
không chứng quả. Rồi hai vợ chồng rầu rï khô sở, cứ ngồi than dài thờ vắn, 
không buồn động đền việc gì nữa. 


Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ có ông Bụt đền bảo rằng : « Vợ 
chồng hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội ngồi vậy mà trách trời không 
có mắt. Trước trời thây chúng mày buôn bán lọc lừa, trời đã sai hai con 
quÌ xuông đầu thai phá tan cho hêt những của phi nghia chúng mày chất bóp 
nhặt nhạnh bao nhiêu năm nay. May mà chúng mày sớm biết hôi hận, cải tà 
qui chánh, tránh dữ làm lành, trời mới sai bắt hai con quỉ ây về. Đừng 
thương tiệc chúng nó làm chỉ nữa. Chúng mày cứ ăn ở ngay lành rồi trời 
lại đến cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ ›. 


Hai vợ chồng biểt thê, không thương khóc con nữa, lại làm ăn như 
cũ, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, cô gắng làm bao nhiêu điều từ thiện, 
phúc đức. Quả nhiên sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa con 
hiển lành tử tê, văn hay chữ tốt, rổi sau lớn lên, làm cho cha mẹ được vẻ 
vang sung sướng trong cảnh già. 
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CÂY TRE TRĂM MẮT 


Ngày xưa, có một ông già nhà quê có một cô con gái đẹp. Trong nhà 
phải thuê một đẩy tớ trai, ông ta muôn lợi dụng nó làm việc khỏi trả tiển, 
mới bảo nó rằng : « Mày chịu khó làm ăn với tao rồi tao gả con gái cho ». 
Người ở mừng lắm, ra sức làm lụng sớm khuya không nể hà mệt nhọc. 
NÑó giúp việc được ba năm, nhà ông ta mỗi ngày một giàu có. 


Ông nhà giàu không còn nghi đền lời hứa cũ nữa, đem con gái gả cho 
con một nhà phú hộ khác ở trong làng. Sáng hôm sắp đưa dâu, ông chủ gọi 
đứa ở lên lừa nó một lẳn nữa, bảo rằng : + Bây giờ mày lên rừng tìm cho ra 
một cây tre một trăm mắt đem về đây làm đũa ăn cưới, thì tao cho mày 
tây con gái tao ngay °. 


Đứa ở tưởng thật, vác dao đi rừng. Nó kiêm khắp nơi, hêt rừng này 
qua rừng nọ, không tìm đâu thây có cây tre đủ trăm mát. Buồn khô quá, nó 
ngồi một chỗ ôm mặt mà khóc. Bỗng thầy có một ông lão râu tóc bạc phơ, tay 
cẩm gậy trúc hiện ra hỏi nó: « Tại sao con khóc, hãy nói ta nghe, ta sẽ 
giúp cho ». Nó bèn đem đầu đuôi câu chuyện ông phú hộ hứa gả con. gái cho 
mà kể lại. Ông lão nghe xo3g, mới bảo rằng : ‹Con đi chặt đêm đủ trăm cái 
mắt tre rồi đem lại đây ta bảo ›. 


Nó làm y theo lời dặn, ông dạy nó đọc : ‹ Khắc nhập, khắc nhập » 
(vào ngay, vào ngay) đủ ba lần, thì một trăm khúc tre tự nhiên dính lại với 
nhau thành một cây tre đủ trăm mắt. Nó mừng quá, định vác về, nhưng cây 
tre dài quá, vướng không đi được. Ông lão bảo nó đọc : « Khắc xuât, khắc 
xuất » (ra ngay, ra ngay) đúng ba lần thì cây tre trăm mắt lại rời ngay ra 
từng khúc. 

_ Ñó bèn bó cả lại mà gánh về nhà. Đền nơi thây hai họ đang ăn uông 
vui vẻ, sắp đên lúc rước dâu, nó mới hay là ông chủ đã lừa nó đem gả con 
gái cho người ta rồi. Nó không nói gì, đợi lúc nhà trai đôt pháo cưới, bèn 
đem một trăm khúc tre xếp dài dưới đât, rồi lâm bằm đọc : « Khắc nhập, 
khắc nhập › cho liển lại thành một cây tre trăm mắt, đoạn gọi ông chủ đên 
bảo là đã tìm ra được, và đòi gả con gái cho nó. Ông chủ lây làm lạ cẩm cây 
tre lên xem, nó đọc luôn: « Khắc nhập, khắc nhập ›, thì ông ta bị dính liển 
ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Ông thông gia thây vậy chạy đên, 
định gỡ cho, nó lại đọc luôn:« Khắc nhập, khắc nhập ›, thì cả ông cũng bị 
dính theo luôn, không lôi ra được nữa. 

Hai họ thầy thê không còn ai dám lại gẩn đó nữa. Còn hai ông kia 
không còn biết làm thê nào đành van lạy xin nó thả ra cho. Ông chủ hứa 
gả con gái cho nó, ông thông gia xin về nhà ngay, nó để cho cả hai thể 
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thốt một hồi rồi nó mới đọc : + khắc xuât, khắc xuât › thì hai ông rời ngay 
cây tre, và cây tre cũng rời ra trăm khúc. 


Mọi người đều lây làm khiểp phục đứa ở, ông chủ vội gả con gái 
cho nó, và từ đó không còn dám khinh thường nó nữa. 


MẸ CHỒNG BUỘC TỘI NÀNG DÂU 


Ngày xưa, ở tỉnh Thái Nguyên (BắcViệt), có một bà mẹ chồng sông 
với nàng dâu, cả hai đều góa chồng. Bà mẹ chồng đang còn trẻ, không muôn 
ở vậy, nên thường lén lút đi lại với một người hàng xóm. Nàng dâu biết 
chuyện, ghét cả hai người, tìm cách ngăn trở họ gặp nhau. Bà mẹ chồng bèn 
kiêm kê dịu ngọt để đuổi nàng đi, song nàng dâu cứ nhât quyêt ở lì để khuây 
phá môi tình vụng trộm của mẹ chồng. 


Không làm gì được nàng dâu, bà mẹ chồng tức tôi đi thưa quan, vu 
cho nàng dâu rước trai về nhà. Quan hỏi đền tên người đàn ông, bà mẹ chồng 
trả lời không biết, vì y đên ban đêm và chưa sáng ngày đã đi, cứ hỏi nàng 
dâu thì rõ. Quan cho đòi nàng dâu tới, nàng dâu trỏ ngay người đàn ông hàng 
xóm, nói quyêt là y đã đến với bà mẹ chồng. Người đàn ông hàng xóm bị bắt 
đền đôi chật với hai người đàn bà, y nhât định chồi là không có đi lại với 
người nào cả, nói rằng bà mẹ chồng và nàng dâu gây gỗ rồi tìm cách đổ thừa 
hại lẫn nhau đó thôi. 


Quan nói : ‹ Tại sao trong làng có hơn một trăm đàn ông mà lại buộc 
riêng cho một mình anh ? » Người hàng xóm bị nọc ra đánh, bèn khai là 
mình đã đi lại với nàng dâu. Quan huyện cho gông nàng dâu lại, mặc dầu 
cô ả một mực kêu oan. Nàng dâu đem việc thưa lên tỉnh để xin thậm xét. 
Trong lúc nội vụ đang lòng dòng thì có một viên quan mới bổ nhậm đên. 


Sau khi cho gọi cả hai người lên hỏi qua loa, ông huyện mới bảo giam 
lại, ra lệnh sắm sửa đá với dao để ngày mai xử nội vụ. Các nhân viên ở nha 
không khỏi lây làm lạ, tự hỏi rằng huyện đường thiêu gì công cụ tra tân mà 
lại còn đi kiêm thêm ở ngoài nữa I 

Ñgày hôm sau, ông quan mới ra công đường, bảo đem đá với đao tới 
sẵn, rồi cho gọi người đàn ông hàng xóm cùng hai người đàn bà góa lên. Sau 
vài câu hỏi, quan bảo bà mẹ chồng và nàng dâu rằng : « Việc này không cẩn 
phải tra hỏi lâu la gì nữa. Đã có bằng cớ chắc chắn về tội người đàn ông tồi. 
Tôi cho là cả hai người đều vô tội, chẵng qua bị tên kia mưu mô làm hại, 
vậy xử một mình nó phải chịu hệt mọi hậu quả. Đá, dao đã sẵn sàng cả kia, 
tôi cho phép hai người cứ việc vác đá mà ném, lây dao mà xẻo cho nó chết 
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cách nào cũng được. » Thây hai người đàn bà sợ mang tội git người, viên 
quan nói : + Các người đừng sợ gì cả, đã có tôi chịu hẻt mọi trách nhiệm. » 


Hai người đàn bà chạy đền đồng đá. Nàng dâu vôn sẵn thù ghét 
chồng chẳt bẩy lâu, ca hai tay lượm các hòn đá lớn nhằt ném mạnh vào người 
đàn ông, muôn cho trúng chềt ngay mới đã nư giận. Bà mẹ chồng trái lại, chì 
nhặt các viên đá nhỏ mà ném nhẹ vào chân người đàn ông hàng xóm. Đền 
khí quan bảo đưa dao cho hai người xẻo thịt thì bà mẹ chồng thụt lùi lại. 


Viên quan nói : «Thôi, đủ rồi, bây giờ ta đã tỏ rõ ai là thủ phạm. » 
Bà mẹ chồng bị nọc ra đánh liển khai ngay cả sự thật. 


KHẾ NGỌT ĐỐI VÀNG 


Ngày xưa, có hai anh em cha rnẹ mât sớm. Người anh tham lam chiêm 
cả phần gia tài chỉ để cho vợ chồng người em một túp lều tranh với một cây 
khê ngọt. Vợ chồng người em hiển hậu đành vui phận nghèo, đi làm thuê 
gánh mướn, chăm nom cây khê để bán quả sông lần hồi. 


Nhưng dên mùa khê chín thì sáng nào cũng có con chim quạ rẫầt lớn 
đền ăn hại quả ; chị vợ đuôi thể nào cũng không được, buồn bã ngồi xuông 
gồc cây phàn nàn : ‹ Rõ khổ ! Cả nhà chỉ trông sông vào có cây khê, nay ông 
chim cứ đên tàn phá thẻ kia thì đên chêt đói !» Bỗng từ ngọn cây chim quạ 
trả lời xuông : C Ấn quả trả vàng, may túi ba gang mà đựng ! » 


Người vợ sợ hãi, biết là chim thần không dám ta thán gì nữa, chạy 
về thuật lại cho chồng nghe. Hai người bàn định thử may mỗi người một 
chiếc túi ba gang xem sao. Nhưng ngày nào chim quạ cũng chỉ đên ăn no rồi 
trước khi bay đi lại hót với xuông cũng một câu như trước: + Ăn quả trả 
vàng, may túi ba gang mà đựng Í» 


Rồi một buổi sớm, khi đã ăn hệt nhẫn mọi quả khê, chim quạ sà xuông 
trước sân kêu to như dục : sĂn quả trả vàng, may túi bagang đem đi mà 
đựng.» Hót thê rồi chim quạ bảo anh chồng ngồi lên lưng và đem theo hai 
cái túi ba gang. Chim cât cánh bay muôn ngàn dậm, đện một hòn đảo mọc 
giữa biển, hạ cánh rồi bảo anh chồng muôn lây gì cứ việc lây đẩy hai túi, 
Anh ta vội mở choàng mát thì thây chung quanh mình toàn châu ngọc, vàng 
bạc nhiều như cát, sỏi. Trồng thây đủ hoa mắt, nhưng anh vôn chât phác, 
chỉ vội vã nhặt một ít dổn đẩy hai túi con rồi lại lên lưng chim cho chim 
bay về. 


Từ đây hai vợ chồng anh ta trở nên giàu có, xây nhà tậu ruộng. Năm 
sau nhằm ngày ky, vợ chồng người em mời anh chị sang ăn giỗ. Hai anh 
chị từ xưa vẫn khinh miệt đứa em nghèo không thèm đi lại, nay thây mời bu 
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môi đáp : « Chừng nào chú có chiều trải đàng, vàng phết ngõ tao mới đền 
chơi.» Người em sai vợ mua chiều cạp điểu trải khắp các lỗi đi, lại mua vàng 
phết lên tât cả các cổng ngõ. Vợ chồng người anh thây thê kinh ngạc vô cùng 
vội vàng sang thăm, mới biểt em nay đã giáu gầp ngàn vạn lẩn mình Hỏi 
duyên cớ thì người em cứ chân thật nói hết sự tình. Tham lam, người anh 
đòi đổi cả cơ nghiệp mình lây túp lều tranh và cây khê ngọt. Người em ưng 
thuận. Vợ chồng người anh đền ở túp lều. Ghim quạ đền ăn khê, anh ta phàn 
nàn, Chim qua cũng dặn : + Ăn quả trả vàng, may túi ba gang mà đựng. " 


Chị vợ liền may hai cái bao thật lớn. Hôm sau chim quạ cũng chở 
anh chồng đên hòn đảo vàng hôm nọ. Anh ta mừng rỡ tin chắc chuyên này ắt 
giảu gầp mây lắn chú em, ra sức dồn vàng đẩy hai bao lớn rồi, còn nhét 
cả vào trong áo, ông quần, lỗ mũi, mang tai. Ra đên giữa biển, nặng quá không 
bay nổi, chim quạ rũ cánh làm anh ta sa xuỗng biển mà chết. 


TRẠNG KHIẾU 


Ngày xưa, ở đầt Đồng công, làng Hữu Thanh, tỉnh Thái Bình, có một 
người mõ già làng xóm vẫn gọi tên là lão Đồp. Vợ chồng lão Đồp hiểm hoi 
sinh được một đứa con trai tuân tú đặt tên là Bé con. Nhà nghèo hèn, lớn 
lên Bé con không được học hành, khi mười lăm tuổi thường ngày vác mõ 
đi rao thay cha già và đem phần biểu các quan viên. 


Bây giờ có cụ Thượng Lê về hưu trí, giữ chức tiên chỉ, có một người 
con gái 16 tuổi, tên là Hồng Ngọc. Đã có mây đám con quan đền dạm hỏi 
song tiêu thơ chưa bằng lòng lầy ai. Đền khi thây Bé con đền nhà mang phẩn. 
biêu, Hồng Ngọc bỗng động lòng thương mễn, rồi đâm ra tương tư. Thầy bệnh 
tình con gái nguy kịch, cụ thượng bà dò hỏi mới vỡ lở ra rằng Hồng Ngọc 
đã gặp gỡ thể nguyền với con trai lão Đôp và quyêt liều một chềt nều không 
.lây được người yêu. 


Cụ Thượng lây làm xâu hồ thây con gái mình là một vị tiểu thư lại 
đi say mê một kẻ cùng đỉnh thầt học, và gia đình một vị quan lớn phải thông 
gia với một nhà mỡ, song lại sợ con chêt, đành buộc lòng chiều theo ý con. Cụ 
thượng cho mời họ hàng làng xóm đền xơi rượu đề tuyên bồ là nhà hệt phúc, 
con gái nhà quan không chịu lây chỗ môn đăng hộ đôi, lại tình nguyện lầy con 
nhà mõ, cụ đành gả cho mà đuôi đi không nhận là con nữa. 


Hồng Ngọc thu vén tư trang quyêt chí đưa chồng đi nơi xa, tìm thầy 
cho học. Có cụ Thượng Phùng, vôn là bạn cũ với cụ Thượng Lê, mở 
trường dạy học danh tiêng tại Thanh Hóa, Hồng Ngọc đưa chồng vào đây, nói 
đổi là em trai út, vì học dôt và lười biêng, cha ghét đuôi đi, chị xót thương 
vì em, phải kiêm vộn đưa đi, buôn bán nuôi cho em ăn học, đợi đện khi thành 
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danh sẽ đem về. Cụ Thượng Phùng nghe nói là con trai cụ Thượng Lê, nên 
sẵn lòng dạy bảo, xem con bạn cũng như con mình. Rồi cho dọn một buồng 
riêng tại nhà cho Hồng Ngọc ở để buôn bán nuôi em ăn học, còn Bé con thì 
trọ tại nhà ngoài với các cậu con mà bọc, cho tiện nơi sách đèn. 


Sau thời kỳ phá ngu, Bé con học đâu nhớ đó, văn chương thơ pHú 
lỗi lạc nhầằt trường, bạn bè không ai theo kịp. Học đền đầu năm thứ ba, một 
hôm cụ Thượng Phùng gọi Hồng Ngọc mà bảo rằng : « Cậu em học chắc khoa 
nấy đỗ đầu thiên hạ, vậy cô- nên về thưa với cụ loại khaí cho cậu em đi học để 
đền kỳ thi vào thi, kẻo không kịp hạn. » Hồng Ngọc bầy giờ mới khai thật 
Bé con là chồng mình và kẻ lại sự tình đã xảy ra rồi thưa: « Nhờ thầy mở trí 
cho, chồng con lại học được, nhưng chưa đỗ đạt gì thì con chưa dám về, mà 
nều có về nói, cha con cũng chẳng tin nghe mà cho tên loại khai đi hạch, vậy xin 
thầy cho chồäg-con nhập tịch ở đây, nhờ thẩy nói với làng, may ra chồng con 
thi đỗ rồi sẽ xin cải chính về làng cũ cũng được °. 


Cụ Thượng Phùng ngẫm nghi rồi việt thư gởi cho cụ Thượng Lê kể 
hết mọi sự và mời bạn vào chơi để định liệu cho cậu con rể tài giỏi đi thi, 
Cụ Thượng Lê nhận được thư, động lòng thương xót rể, báo tin vui cho vợ 
"hay. Cụ Thượng bà mừng rỡ dục chồng đi gặp hai con. 


Vào Thanh, sau cuộc hàn huyên của đôi bạn già, cụ Thượng Phùng 
giở tập văn của Bé con đưa cho cụ Thượng Lê xem. Suỗt mây trăm bài, cụ 
Thượng Lê đều chịu con rể có tài văn chương khôi giáp, nhưng lại ngờ có 
thầy tô điểm vào chăng, bèn cho gọi Bé con vào để thử tài, ra để cho làm một 
bài luật thi vịnh chiếc mõ. Bé con vâng lời, múa bút việt luôn một hơi tám 
câu thơ: 


Vì thiển hạ điệc đã lâu ngày, 

Trời mới sinh ra chiềc mð thầy. 
Phép nước uang lừng ran cửa miệng, 
Lệnh làng thét lẹt khét trong tay. 
Việc quan thúc bách ba dùi đôp, 

Lộc thánh gia ban mây hộc đẩy ; 
Lồc cồc tre già măng lại mọc, 

Đầu đình chót uót bổng tổng mây. 


Cụ Thượng Lê xem xong vỏ đùi tán thưởng : + Rõ ra khẩu khí con 
ông lão Đỗp mà văn chương trạng nguyên. » Rồi bảo rằng : « Không có lẽ con 
rễ lại cùng họ với bồ vợ. Con là con ông lão Đổp thì ta đặt cho con là họ 
Khiều mà tên là Hữu Thanh. Để ta vể bắt lý trưởng loại khai cho mà đi 
hạch đi thi, chớ cha nào có nén tài con ? » Đoạn gọi Hồng Ngọc lên thăm vỗ 
về :« Khen con thật đã có mắt tỉnh đời, cha đành chịu cái lỗi không biết 
người mà từ tạ với con. Con cứ ở đây nhờ thấy mà nuôi cho chồng ăn học, 
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bao giờ chồng con thi đỗ sẽ vinh qui và vu qui một thể, lại càng rạng tỏ 
môn mi. » 


Khoa thi hương năm ây ở trường nam, Khiêu Hữu Thanh giật giải 
nguyên. Khi xướng danh ban yên, cụ Thượng Lê nghe tiêng viêt thư bảo về 
vinh qui, song chàng thủ khoa từ tạ chưa chịu về làng, trở lại Thanh hóa tạ 
ơn thầy rồi ở luôn tại đây học, bảo vợ gắng chờ sang năm thi hội và thi 
định chiêm được bảng vàng hẳn về bái tổ vinh qui và vu qui, thăm mừng cha 
mẹ đôi bên. 


Tới kỳ xuân thi, luôn bôn kỳ thông ưu, Hữu Thanh đỗ hội nguyên, 
rồi vào đình đổi được vua Lê sắc tứ ‹ Đệ nhât giáp tiên sĩ câp đệ đệ nhât 
danh. » Khi vào dự yên, cỡi ngựa xem hoa, chàng tân trạng nguyên dâng tạ 
biểu về vinh qui, vua Lê ngỏ ý muôn gả cho công chúa Quỳnh Hoa. Nghi tình 
Hồng Ngọc đã yêu thương gẩy dựng cho mình được vinh hiển ngày nay, 
chàng không nỡ để cho vợ phải ở hàng dưới con vua nên cứ tình thật trình 
bày cùng vua đẻ từ tạ. Vua khen chàng có nghĩa, ban cho biểu vàng « Ấn tứ 
vinh qui " và gia ban cho « Ngự tứ hôn. » 


Hàng tỉnh được giây sức đi đón rước tự thành Nam trở về, cờ xí 
tợp trời, trông chiêng dậy đầt, ngựa chàng đi trước, võng nàng theo sau. 
Cụ thượng Lê kết lầu hoa đón rẻ và con. Những người trước kia đã chê diễu 
tiêu thư Hồng Ngọc lây con trai lão mõ đểu che nón không dám trông. 


Cụ Thượng Hà bạn đồng liêu với cụ Thượng Lê, đền dự tiệc mừng 
Trạng Khiêu vinh qui, trong lúc cao hứng, ngỏ ý muôn gả cô gái lên mười 
tám làm vợ thứ cho Hữu Thanh. Trạng Khiêu cười đáp: ‹ Việc đó thì tùy 
ở nhà tôi có bằng lòng cho lầy vợ lẽ tôi mới lây, chứ đến như công chúa 
Quỳnh Hoa sang đẹp là thê, nhà vua muôn gả mà tôi cũng xin từ vì đã có vợ 
nhà rồi." Hồng Ngọc nghe thê mới bảo rằng : + Công chúa Quỳnh Hoa vì sang 
đẹp hơn tôi mà cậu không chịu lây, chứ tiểu thư Bích Châu con cụ lớn đây 
thì tài sắc cũng xuýt xoát với tôi, lại là chỗ chị em bạn gái trong làng, tôi 
thiệt tưởng cậu nên nhận lời, để về đỡ tôi mà cùng gánh vác giang sơn cho 
cậu, càng hay chứ sao ? » 


Ngày hôm ây, Hồng Ngọc đón tiểu thư Bích Chấu về làm vợ thứ cho 
chồng, chị em trên kính đưới nhường, thương mmên nhau theo khuôn phép. 


Trạng Khiều làm quan được mây năm thì lên đền chức thượng thư, 
rồi tế tướng, ngoài bôn mươi năm sự nghiệp hiển hách. Đên khi cáo lão về 
lànÿ, dân xã lập sinh từ, nay là đến quan Trạng Khiêu tại quê cũ Đồng thanh. 
Con chấu họ Khiểu về sau ngày càng đông đúc, kề có mây trăm người, nhiều 
kẻ thi đỗ cao, đời nào cũng có kẻ hiên đạt. Người sau nói về dòng dõi trạng 
nguyên con lão mỡ làng có thơ truyền rằng : Họ Khiểều vang trời kêu tiềng 
mồ kêu ƒ- 
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ĐÁNH BẠC GÁN VỢ 


Ngày xưa, có người Từ Đạt ở phủ Khoái Châu, đi làm quan tại 
thành Đồng Quan (Hà-nội), thuê nhà ở cạnh cầu Đồng Xuân, láng giếng với 
nhà quan Thiên thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giảu mà Từ nghèo, song 
lây nghĩa mà chơi bời đi lại với nhau fât thân. 


Phùng có người con trai là Trọng Quỳ, Từ có người con gái là Nhị 
Khanh, tuổi gắn ngang nhau. Hai người mễn vì tài, yêu vì sắc, cùng có ý 
muôn kết duyên, được cha mẹ đôi bên cũng vưi lòng ưng thuận. Về nhà họ 
Phùng, Nhị Khanh khéo cư xử với họ hàng, được người ta đểu khen là 
người nội trợ hiển. 


Trọng Quỳ lớn lên sinh ra cờ bạc, Nhị Khanh thường vẫn phải can 
ngăn. Gặp khi Nghệ An có giặc, đình thần ghét Lập Ngôn tính hay nói thẳng 
bèn hùa nhau tiên cử bổ nhiệm đên vùng này. Khi sắp đi, Phùng lập Ngôn 
bảo với con dâu là Nhị Khanh : + Đường sá xa xôi, ta không muôn mang 
đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở quê nhà. Đợi khi yên ổn, vợ 
chồng con lại gặp nhau. » 


Trọng Quỳ thây Nhị Khanh không đi, có ý quyên luyên không nỡ rứt. 
Nhị Khanh bảo chồng : « Thầy ra đi một mình không kể săn sóc, vậy chàng 
nên chịu khó đi theo. Thiệp dám đâu đem môi khuê tình để chàng phải lỗi 
bể hiệu đạo ›. 


Không ngờ trong lúc Trọng Quỳ đi, cha mẹ Ñhị Khanh nêi nhau tạ 
thê. Nàng đưa tang về Khoái Châu, chôn cât rồi đền cùng ở chung với bà cô. 
Bây giờ có một viên quan cháu họ ngoại của bà cô muôn lây Nhị Khanh làm 
vợ, đem tiển bạc đên khẩn cẩu. Bà cô bằng lòng, bảo Nhị Khanh : «+ Chồng 
cháu đã sáu năm nay tin tức thưa vắng. Cháu tội gì mà bơ vơ trơ trọi, sông 
đời sương phụ ». Nhị Khanh nghe nói sợ hãi, mât ngủ quên ăn. Bà cô biết 
chí nàng không thể lay chuyển, nhưng cô lây lễ nghi mà cưỡng ép. 


Nhị Khanh một hôm bảo người bố rằng : + Tôi sở di nhịn nhục mà 
sông là vì nghĩ Phùng Lang hãy còn ; nêu chàng không còn thì tôi đã liều mình 
chứ quyêt không mặc xiêm áo của chỗng đề làm đẹp cho người khác. Bố có 
thể chịu khó vào xứ Nghệ hỏi thăm tin tức chồng tôi không ?» Người bõ 
già vâng lời ra đi. Bây giờ binh lửa rôi ren, đường sá hiểm trở, phải lận đận 
mới vào được Nghệ An. Hỏi thăm, biết tin Phùng Lập Ngôn đã mật được mây 
năm rồi, còn Trọng Quỳ chơi bời nên gia tư đã sạch. 


Người bố già vào trong chợ liền gặp ngay Trọng Quỳ. Theo về chỗ ở, 
thây một chiếc giường xiêu, bồn bể vách trông, trừ có mây thứ như bàn 
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cờ, hũ rượu, chim mồi, chó săn, không còn cái gì đáng giá. Trọng Quỳ bảo 
người bỏ già : © Ta vì binh lửa nghẽn trở, muôn về mà không được. » Rồi 
chọn ngày lên đường về quê. Đên nhà vợ chồng cùng trông nhau mà khóc. Vợ 
chồng xa cách nhau lâu, tình thương yêu càng thêm phần nồng mặn. 


Về nhà ít lâu, Trọng Quỳ lại quen tính cũ, lêu lỗng cờ bạc, thường 
giao du với một kẻ lái buôn tên Đỗ Tam. Trọng Quỳ thích Đỗ có tiển nhiều, 
Đỗ thì ham vẻ đẹp của Nhị Khanh. Những khi uồng rượu với nhau rồi đánh 
bạc, Đỗ Tam thường đem lợi nhử, Trạng Quỳ đánh hay được luôn. Nhị 
Khanh vẫn lo nghỉ răn bảo chồng : « Những người lái buôn phần nhiều giảo 
quyệt, không nên chơi thân với họ. Ban đầu họ thả cho mình được, rồi họ 
đợi dịp vét hệt của mình cho mà xem. » Trọng Quỳ không nghe lời khuyên 
bảo nài nỉ của vợ. Một hôm cùng họp nhau đánh bạc, Đỗ Tam bỏ ra năm 
vạn đồng tiển để đánh và đòi Trọng Quỳ đánh bằng Nhị Khanh. Trọng Quỳ 
vẫn được luôn, lại đang lúc ngà ngà say, chẳng suy nghĩ gì, bằng lòng đánh 
cách Äy. Giây giao kết viết xong rồi vừa uôag rượu vừa gieo quân. Trọng 
Quỳ gieo ba lần đều thua cả ba. Buộc phải cho gọi Nhị Khanh đên bảo rõ 
thực tình : « Tôi vì nỗi nghèo nó bó buộc, đề lụy đên nàng. Việc đã đên 
thề này, hỗi lại cũng không kịp nữa. Nàng nên tạm ở lại đây, tôi sẽ cô 
xoay đem tiển đên chuộc °, 


Nhị Khanh liệu cơ không thể thoát khỏi, giả vờ nói tử tê rằng : « Bỏ 
nghèo theo giảu, thiệp lẽ đâu từ chỏi. Sô trời xếp đặt, há chẳng là tiền định 
hay sao ! Nêu chồng mới không nỡ rẻ bỏ, thiệp sẽ xin sửa túi nâng khăn, hết 
lòng hảu hạ như đã đôi với chồng xưa vậy. Nhưng xin cho uồng một chén 
rượu, mượn làm một chén tiễn biệt và cho về từ giã các con một chút », 


Đỗ Tam mừng rỡ, rót đẩy một chén rượu đưa nàng uông. Uông xong 
Nhị Khanh về ôm lây hai cón vỗ về khóc lóc rồi lầy một đoạn giây tơ thắt 
cỗ mà chêt. Trọng Quỳ hồi hận vô cùng bèn dứt bỏ thói cờ bạc xưa kia. 
Song sinh kề ngày một cùng quẫn, ăn bữa sớm lo bữa tồi, phải đi vay quanh 
của mọi người làng xóm. Nhân nghi ‹có một người bạn cũ, hiện làm quan ở 
Quy-hóa (thuộc xứ Hưng Hóa), bèn tìm đền để mong nhờ vả. Dọc đường 
buồn ngủ, chàng nằm ghé xuông ngủ ở gỗc cây bàng, bỗng nghe trên khồng 
có tiếng gọi rằng : ‹ Có phải Phùng Lang đây không ? nêu còn nghĩ đền tình 
xưa thì xin đền chờ em ở cửa đến Trưng Vương (ở xã Hát Môn, Sơn tây) ». 


Trọng Quỳ lầy làm lạ là tiêng giông như tiếng của Nhị khanh, mở mắt 
ra nhìn thì chỉ thầy trên trời một đám mây đen bay về tây bắc. Quỳ tuy rât 
lây làm ngờ, nhưng cũng muôn thử xem sao, bẻn đúng hẹn tiên trước đến 
Ây. Song đền nơi chỉ thây bóng tà dọi cửa, rêu biễc đẩy sân, năm ba tiêng quạ 
kêu ở trên cành cây xao xác. Quỳ buồn rẩu toan về thì mặt trời đã lặn, bèn 
ngả mình nằm lên một tâm ván nát trên cẩu để nghỉ. Khoảng cuôi canh ba, 
bổng nghe tiếng khóc nức nở từ xa rồi lại gần, khi thây tiểng khóc gần kể, 
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hìn kỹ thì chính là Nhị Khanh. Hỏi đầu đuôi, Nhị Khanh nói : « Thiệp sau 
khi mật đi, Ngọc Hoàng thương là oan uông, bèn ra ân chỉ, hiện thiêp được 
lệ thuộc vào đến này, coi giữ về những sớ văn tầu đôi, không lúc nào nhàn 
rỗi để thàm nhau được. Bữa nọ nhân đi làm mưa, chợt trông thây chàng 
nên gọi ; nều không thì chẳng biềt đền bao giờ được gặp nhau ›. 


Trọng Quỳ hồi hận lỗi xưa, hai vợ chồng nói chuyện đện sáng. Nhị 
Khanh bảo : + Thiềp được nghe trộm chư tiên nói chuyện với nhau bảo Hồ 
Triểu sẽ hệt vào năm bính tuầt, bính cách nổi lớn, số người chết chóc đên 
chừng 2o vạn, ầy là chưa kề số bị bắt cướp đi. Nều không phải người trồng cây 
đức đã sâu thì chỉ e ngọc đá đều bị cháy cả. Bầy giờ có một vị chân nhân họ 
Lê, từ miển tây nam xuât hiện, chàng nền khuyên hai con bền chí theo vị ây. » 


Trời gần sáng, Nhị Khanh vội dậy cáo biệt, vừa đi vừa nhìn lại, rồi 
thoát chồc biên đi mắt. Trọng Quỳ làm theo lời Nhị Khanh, chăm chỉ lnuôi 
hai con cho đền nên người. Đền khi vua Lê Lợi tuôt gươm đứng dậy ở Lam 
Sơn, hai người con trai đều đi theo, làm đên chức Nhập-thị-nội: Đền nay ở 
Khoái Châu hiện còn con cháu. 


ÔNG QUAN THANH LIÊM 


Ngày xưa có một Ông quan cai trị ở một huyện nọ, thường tỏ ra 
hết sức thanh liêm, không bao giờ nhận lễ của ai. Dân có việc muồn hỗi 
lộ, đem cửa trước không xong, đem cửa sau cũng không lọt. Bà huyện thây 
chồng cương quyết nên cũng không dám nhận lễ của ai vật gì. 

Có làng nhờ ông huyện được nhiều việc lắm, mà đến ơn nghĩa không: 
được, hễ đem tới lễ vật gì, ông cũng không chịu nhận, mới lo đem đút lót 
cho bà huyện, bà cũng quyễt một hai từ chỗi. Nhưng rồi thầy làng năn nÌ 
quá, bà huyện mới nói rằng : « Quan huyện tôi ngài tuổi Tý, làng có lòng 
muôn đền ơn thì về đúc một con chuột bằng vàng, rồi để tôi nói giùm may 
ra được. " Làng nghe theo về đúc một con chuột nhỏ bằng vàng ròng đem 
đên, bà huyện cât đi, không nói cho chồng hay. 


Về sau, khi ông huyện thôi làm quan, về hưu trí, nhà nghèo, lắm khi 
túng ngặt, thiêu trước hụt sau. Bà huyện lây con chuột vàng cắt lẩn đem bán 
lây tiền chi dụng trong nhà. Một hôm ông huyện hỏi vợ : « Ngày nay nhà ta 
túng hơn ngày tôi còn tại quan, bà lây tiển đâu ra mà sắm ăn sắm mặc làm 
vậy ? » Bà huyện mới kẻ lại chuyện hồi chồng ngồi ở huyện, làng đem biểu 
của mà không lây : « Sau cùng làng chịu ơn năn nỉ quá, tôi mới bảo cho họ 
về đúc một con chuột bằng vàng, vì ông là tuôi Tý. Bây giờ nhờ con chuột 
ây, tôi chặt lần ra bán để chỉ tiêu ». Ông huyện suy nghĩ rồi nói : « Sao lúc 
ây bà không nói là tôi tuổi Sửu cho họ đúc con trâu ? Phải bà nói vậy bây 
giờ chẳng giàu có à ? " 
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NGƯỜI ĐÀN BÀ TIẾT LIỆT 


Ngày xưa, ở vùng Bắc Ninh là đât nỗi tiếng có nhiểu con gái đẹp. 
có một cô gái làng Cách Bi, về làm vợ ông cử nhân Nguyễn Hanh giữ chức 
tri huyện Thủy Đường, người ta vẫn thường gọi là bà huyện Thủy Đường. 
Lây chồng sinh được một con trai vừa được bảy tháng thì chồng mật, bà 
huyện đang còn trẻ đẹp, song nhất quyết ở vậy thờ chồng nuôi con. 


Trong làng có tên lý trưởng, vôn là tay cường hào, thây bà huyện góa 
đang độ + gái một con trông mòn con mắt » nên thường kiềm cách trêu ghẹo. 
Muôn được yên thân nuôi con, bà khôn khéo từ chỏi, bảo chờ đên ngày bà 
đoạn tang chồng. Một hôm tên lý trưởng đón đường bà đi chợ về, xông ra 
bóp vứ. Bà bỏ chạy về nhà, lạy bàn thờ chồng, rồi giao nhà cửa cho họ hàng, 
bể con lên chùa Kim Giang để tu. Khi con trai được bảy tuổi, bà đưa con 
trở về nhà, bày lễ tế chồng, giết trâu mời khắp họ hàng và xóm làng đên 
dự. Tên lý trưởng đã làm nhục bà lò mò đên, hí hởn nhắc đên lời giao hẹn 
cũ. Bà trả lời rằng đợi cúng chồng xong sẽ bàn tính đên. 


Trước đông đủ mặt bà con làng xóm, bà lạy bàn thờ chồng xong tồi 
cẩm dao phay sắc chỉ vào mặt tên lý trưởng mà kẻ tội lăng nhục bà trước 
kia. Bà nói rằng sở di bà còn sông nhẫn nhục đền ngày nay là vì đứa con trai 
nôi dõi hãy còn bé, bây giờ thì bà có thể gửi con lại cho họ Nguyễn mà 
chêt theo chồng cho trọn tiệt nghĩa. Nói xong bà tự cắt đứt lia bên vú đã 
bị tên lý trưởng chọc ghẹo rồi ngã xuông chết. Cả họ liển bắt trói tên 
cường hào áp giải lên quan trên trị tội. 


Con trai bà huyện Thủy Đường là Nguyễn Cao về sau học hành thi 
đỗ ra làm quan vào hồi cuôi triểu Tự Đức, Đên khi nước mât, Nguyễn Cao 
bỏ quan về, mặc dù nhà rât nghèo túng. Viên chức cai trị Pháp dụ dỗ mời 
ông trở lại làm quan, liển bị từ chổi, mới bảo ông rằng : « Chúng tôi nghỉ 
bụng ông lắm ! » Nguyễn Cao trả lời : ‹ Các ông nghỉ thì để tôi vạch bụng ra 
cho mà xem › ! Vừa nói ông vừa lây móng tay dài bâm thủng rôn kéo ruột ra. 
Người Pháp vội vàng đưa thẩy thuộc đên cứu chữa, nhét rtuột ông vào. 
Không được chêt phô bày gan ruột yêu nước của mình, Nguyễn Cao liển 
cắn lưỡi tự từ. Người đương thời làm thơ khóc Nguyễn Cao có câu : 


Thê tâm thiên địa phi trường xích, 
Thiềt xÌ giang sơn mãn thiệt hồng. 
Về sau nhà thơ ái quôc Sào Nam Phan bội Châu dịch là : 


lJút ruột đỏ phơi từn 0ũ trụ, 
Nghiền răng hồng nhai lưỡi non sông ! 
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Dân gian nói đền các bậc nữ lưu tiềt liệt trong nước thường nhắc 
nhở đèn bà huyện Thủy đường cùng con trai là Nguyễn Cao mà cho rằng 
Mẹ anh hùng sinh ra con hào kiệt. 


NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ CON CHÓ ĐÁ 


Ngày xưa, có một người học trò hôm nào đên nhà thẩy cũng phải đi 
qua một nơi có con chó đá. Khi người ây qua thì con chó đá nhôm dậy tỏ vẻ 
mừng rỡ. Người học trò lầy làm lạ, một hôm đứng lại hỏi con chó rẳng : 
« Anh em học trò qua đây cũdg đông, sao các người khác thì mày không 
mừng, lại chỉ mừng riêng có một mình tao ? » Con chó đáp : « Khoa này bao 
nhiêu người kia không ai đậu cả. Chì có một mình thầy thi đậu mà thôi. Sô 
trời đã định, nên tôi phải kính trọng mừng thầy. » 


Người học trò nghe nói vậy, lúc về nhà kẻ chuyện lại cho cha mẹ nghe. 
Từ đó, người cha bỗng lên mặt ta đây, hông hách với cả mọi người. Một 
hôm ông ta giắt trâu ra đồng cày, cho trâu dẫm cả lúa của người làng. Người 
ta nói, ông ta không thèm đáp lại. Rồi hôm sau, lại đưa thêm trâu, thêm 
người, cứ ruộng lúa của người ta bước bừa xuông dẫm be bét không kiêng 
nê chỉ cả. Chủ ruộng trông thây thể lại kêu, thì ông ta trừng rmmắt dọa dẫm : 
« Khoa này con ông đỗ, rồi cho chúng bay sẽ biết tay ông !» 


Chủ ruộng thây ông nói vậy, cũng có lòng sợ, không dám lôi thôi gì 
nữa. Đên hôm sau, người học trò đi học, qua chỗ con chó đá thì không thây 
nó đứng dậy nữa. Lúc về cũng vậy, nó cũng không mừng. Người học trò lây 
làm lạ, đền hỏi con chó rằng : «+ Mọi buổi tao qua đây, mày vẫn đứng dậy 
mừng, hôm nay sao mày không đứng dậy nữa thê ? » Con chó nói : « Tại cha 
thầy lên mặt hách dịch với cả mọi người, rồi lại cho trâu giãm hại ruộng lúa 
của người ta, cho nêu Thiên tào đã gạch tên thầy đi, khoa này thảy không đỗ 
được, nên tôi không phải mừng thầy nữa. » Người học trò về nhà đem lời 
con chó kể lại với cha. Người cha lây làm hồi. Từ đó dẹp hết thói khoe 
khoang lên mặt, rồi lại đền tử tạ người chủ đầt khiêm tồn. 


Khoa ây, người học trò đi thi đã vào lọt.mây kỳ, mà cũng không đỗ 
thật. Tuy vậy người ây không lây làm nản, càng chăm chỉ học hành, mà 
người cha ở nhà cũng không lây làm oán hận, càng tu nhân tích đức để chuộc 
lỗi. Cách đây ít lâu, người học trò đi qua chỗ con chó đá, lại thây nó đứng 
dậy mừng rỡ như trước. Hỏi thì con chó nói rằng : ‹ Nhà thầy tu nhân tích 
đức đã ba năm nay, đủ chuộc lại những lỗi trước rồi. Nên số thiên tào lại 
định cho thẩy khoa này thi đỗ. » 

Người học trò nghe nói về nhà không kể chuyện lại cho cha nghe nữa; 
chỉ biết ra sức cô học. Khoa ây quả nhiên thi đỗ cao. 
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CON RÙA VÀNG 


Ngày xưa, có hai người bạn thân, một người giảu tên là Đại trượng 
phu, một người nghèo là Chí quân tử. 


Vợ chồng Đại trượng phu thây bạn nghèo túng ngỏ ý muôn giúp vồn 
cho để buôn bán. Chí quân tử nghi rằng mình lây của bạn về không may buôn 
thua bán lỗ thì biết lây đâu mà trả, nên không dám lãnh, đành chịu phận nghèo. 


Nhà Đại trượng phu đồ đạc chẳng thiêu vật gì, một hôm lầy năm lạng 
vàng đưa cho thợ kim hoàn làm một con rùa đề bày. Gặp lúc Chí quân tử lại 
chơi, Đại trượng phu đem rùa vàng mới đúc ra khoe với bạn. Xem rồi để 
trong cái đĩa, hai người ngồi uông rượu nói chuyện, uông mãi say nằm ngủ 
quên đi. Con trai của Đại trượng phu đi học xa, về thăm nhà, thây con rùa 
lây đem đi chơi. Đên khi hai người tỉnh dậy, quên lửng con rùa vàng. Chí 
quân tử từ giã bạn ra về, một lúc Đại trượng phu nhớ đên con rùa vàng, 
hỏi vợ, vợ nói không cât, mới chẳng biết tính làm sao, không lẽ nghi cho bạn 
là người có bụng tôt đã lây đi. 


Một hôm, Đại trượng phu đền nhà Chí quân tử chơi, hỏi xa xôi rằng : 
« Hôm trước anh có cảm con rùa vàng về cho chị coi không ?› Chí quân tử 
nghỉ bụng bạn nghỉ mìn:, nên nhận là có lầy về. Đại trượng phu mới bảo : 
« Anh cứ giữ con rùa vàng lại mà chơi.” 


Bạn về rồi, hai vợ chồng Chí quân tử không biết tính làm sao để trà 
lại cho được, báo nhau : «Người ta thầy mình nghèo nên nghỉ cũng phải, không 
lẽ mình bảo không." Rồi đành bán nhà cửa, đưa nhau đền nhà ông bá hộ Phú 
trưởng giả, vào lạy xin ông cho ở hấu hạ, để lây năm lạng vàng làm rùa 
trả cho bạn. Ông Phú trưởng giả nghe đẩu đuôi câu chuyện, liền lầy vàng 
kêu thợ kim hoàn tới nhà làm một con rùa vàng, rồi trao cho hai vợ chồng 
đem về trả bạn. Nhưng Phú ông không nhận vợ chỗng Chí quân tử cô thân 
làm tôi tớ, mà bảo chỉ giúp cho hai người thôi. Vợ chồng Chí quân tử 
nhận con rùa vàng rồi, cứ đền ở nhà Phú trưởng giả để hẩu hạ. 


Được ít lâu, con trai Đại trượng phu trở về thăm nhà, Wx. theo 
con rùa vàng, bảo cha mẹ: « Hôm nọ, may là con, chớ gặp phải người ngoài 
thì mât con rùa vàng rồi còn đâu nữa ?» Vợ chồng Đại trượng phu ngạc nhiên, 
không rõ rùa vàng nào còn mình lây đi chơi, rùa vàng nào bạn đem trả, 
mới nghi ra là người bạn nghèo đã sợ in 


lình nghỉ, nên mới làm con rùa vàng 
khác để thê. 


Đại trượng øhu vội vàng đên nhà Chí quân tử, không thây vợ chống 
bạn đâu, hỏi thăm mới hay là đã đi cỗ thân cho nhà Phú trưởng giả đề lây 
vàng đúc rùa thường cho của mình không lây. Tìm đên nhà ông bá hộ, 


Đại trượng phu vào trả rùa vàng cho Phú trưởng giả để xin lãnh vợ chồng 
Chí quân tử về. Hai bên gặp nhau cùng khóc ròng. Phú trưởng giả không chịu 
lầy rùa vàng, bảo Đại trượng phu : « Anh có mượn của tôi đâu mà anh trả ? 
Còn hai vợ chồng Chí quân từ, tôi có bít buộc gì đâu mà xio lãnh về. »° Phú 
trưởng giả không lây vàng trả, hai vợ chồng Chí quân tử cho là mình mắc nợ 
không chịu đi. Cả ba người tính không xong, mới đem đền cửa quan để xin 
xét xử, \ 


Không nghe nói quan phân xử ra sao đổi với ba người ngay thật và 
tốt bụng hiểm có này. 


TRỘM GẶP TRỘM 


Ngày xưa, ở chợ Xuân thuộc tỉnh Hài Dương có một tên trộm nhà 
nghề rầt tài tình. Khách qua lại ngủ trọ ở đây chẳng mây người là thoát 
khỏi bị nó lây trộm hành lý. Một hôm có một người khách ghé quán trọ 
ở chợ nghỉ lại, mở túi bạc ra đềm rồi đặt ở đẩu giường kê làm gỗi ngủ. 


Tên trộm tài danh biêt khách có của, giả làm giồng hệt mèo đang đuổi 
bắt chuột, mây lần chạm vào chân khách. Người khá:h ngồi lên đuổi mèo 
đi, đến khi nằm xuông thì túi bạc đã biên đâu mật. 


Thây sẵn cái nơm bắt cá ở quán trọ, khách cảm lây lặng lẽ ra đi. 
Lần theo tiêng chó sủa, khách tìm đền một ngôi nhà có đèn, ở trong hai 
vợ chồng đang đềm bạc. Khách tông cửa mở rộng ra rồi đứng ở ngoài 
lên tiêng đòi chia của. Tên trộm vác gậy chạy thằng ra đường đuổi theo 
người lạ. Khách nâp ở chỗ tôi để lên vào nhà rồi thừa lúc bật ngờ lây 
cái nơm cá thình lình úp vào đầu vợ tên trộm, đoạn cạy tương lây túi bạc ra, 
theo đường tắt về quán trọ. 


Đền sáng hôm sau, khách vừa ngủ dậy đã thây tên trộm lễ mê mang 
gà xôi dên ra mắt xin làm đàn em, tổ vẻ kính phục nói rằng trên mười 
năm lăn lộn trong nghề, nay mới gặp người tài giỏi hơn mình. Khách vui 
lòng cho biết quá khứ oanh liệt của mình, và nói đã bỏ nghề từ lâu song 
đên nay phải ra tay chẳng qua chỉ để lây lại sồ bạc đã mât, rồi khuyên 
tên trộm nên đổi nghể làm ăn, giúp ích cho đời. 


NGƯỜI CHẾT ĐI KIỆN 


Ngày xưa, ở tỉnư Bình Thuận, có một người làm hương chức tên là 
Định. Một hôm, có trát quan về đòi đi gâp, xã Định cỡi ngựa phóng nước đại 
lên huyện. Trên đường cái ra khỏi làng, có một ngôi miêu thờ bà, có tiêng linh 


152 VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


thiêng lắm, bẩt cứ ai đi ngang qua cũng phải xuông võng, xuông ngựa, cât 
nón, nghiêng dù, bằng không thì bị bà vật chêt. Lúc xã Định cỡi ngựa đền đó 
thì trời đã tôi mới van vái : « Tôi phải đi việc quan đòi khẩn cấp, đêm tôi 
tăm, xin phép bà cho tôi cỡi ngựa đi luôn, kẻo xuông thì trễ ra, lại sợ cọp 
nữa, để về nhà tôi sẽ cúng bà ". Xã Định khân khứa xong rồi phóng ngựa đi 
luôn, song được một lúc thì thổ ra huyêt. Anh ta ráng đi xong việc quan rồi, 
trở về ngang miêu, lại thẩm xin cho mạnh khỏe về đền nhà sẽ cúng bà một con 
heo. Nhưng về tới nơi, bệnh tình càng thêm nặng, xã Định tức giận thôt ra : 
« Bà làm bậy, muôn bắt chết tao thì bắt đi, nhưng tao có chêt xuông âm phủ 
thì tao kiện cho tới cùng. » Tính không sông được nữa, xã Định gọi vợ con lại 
dặn dò : « Đên khi tao chết, phải nhớ chôn theo cho tao một trăm tờ giây đại, 
mười cây bút, năm thỏi mực, đề xuông âm phủ tao kiện mụ ây cho biết tay °. 


Sau khi xã Định chêt được ba tháng, không rõ thưa kiện dưới âm phủ 
làm sao, mà bà thần ở miêu đạp đồng lên nói : « Làng hạ ngôi miêu này đi, thôi 
đừng thờ ta nữa." Làng hỏi duyên cớ làm sao, bà thần đáp : « Có tên xã Định 
mới chết xuông âm phủ kiện ta, nên ta không còn ở xứ này nữa. Làng đừng 
cúng tê ta nữa, ta phải bận đi hầu kiện luôn, cúng thì cho quỉ ăn mà thôi. » 
Làng nghe vậy chớ không dám phá miêu, rồi cách vài tháng đên lệ kỳ yên, 
làng cũng giêt heo mà cúng bà như trước. Xã Định mới đạp đồng lên cho 
ông tiên chỉ làng hay : ‹ Tôi đã kiện mụ ây rồi, mụ ta không được ở miều 
này nữa, thôi làng đừng có cúng. Nêu làng không tin, cứ cầu ông địa lên hỏi 
thì biết rõ . 

Làng mời thầy pháp đẻ cầu thô thần lên để hỏi, cũng nói như lời xã 
Định, mới giỡ ngôi miêu đi. Từ đó về sau người ta đi qua lại chỗ ầy không 
còn phải xuông ngựa, cât nón nữa. 


NI CÔ VÀ LÃO ĂN MÀY 


Ngày xưa, ở chùa Phước Thọ miền trung du đât Bắc, có một nỉ cô 
pháp danh là Tuệ Không sắc đẹp lạ thường, lại có tài làm thơ hay, vẽ khéo, 
việt chữ rât đẹp. Ni cô học theo lỗi chữ việt của ông Triệu Tùag Tuyết nhà 
Tông mà vẽ tú nhuận diễm lệ lại có phẩn hơn nhà danh tự Trung Hoa. Tính 
thường dè dặt, ni cô không để một nét vẽ, một chữ- việt, một bài thơ 
của mình lọt vào tay người ngoài. Tài danh đồn xa, những tay phong nhã, 
quyền quý đều đua nhau đền xin tranh, xin chữ không ngớt, cửa thiển cơ hồ 
khòng lúc-nào vàng người. Hễ được bài thơ hay là một bức họa do tay Tuệ 
Không tặng người ta coi như là một vật chí bảo. Mà ni cô thì trước sau 
không hề lầy tiền thù tặng của ai, vì thể người ta lại càng ngưỡng mộ. 


Một hòm, Tuệ Không đi ra ngoài vân du, ven đường gặp một ông lão 
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ăn mày lên tiềng kêu than. Ñi cô hẹn ông lão ngày mai đền chùa, sẽ bồ thí 
cho. Lão ăn mày y hẹn mà đên, Tuệ Không chẳng bô thí tiền gạo gì cả, chì 
đưa cho mây tờ giây có ít uét vẽ, chữ việt của mình. Thây ông lão tổ ý ngắn 
ngại không muồn lầy, Tuệ Không bảo rằng : « Cụ cứ cảm các mảnh giây 
này đi đên các nhà giảu có, ai hỏi mua thì cụ bán đi đề lầy tiền sông hàng 
ngày, hễ hệt thì tôi lại cho.» 


Lão ăn mày nghe lời đem đi, kẻ hào phú tranh nhau mua, giá bán 
được rât cao. Người ta đểu lầy làm lạ bởi đâu mà lão ta lại có được 
nét vẽ, chữ việt của Tuệ Không, có kẻ ngờ cho lão đã ăn cắp của nỉ cô. 
Chẳng bao lâu lão ăn mày đã trở nên kẻ thừa ăn thừa mặc, trong túi lúc 
nào cũng rủng ¡:ìh tiển. Lão không biết đáp ơn Tuệ Không bằng cách nào, 
mới dựng một cái thảo lư ở ngoài tam quan chùa xin làm người thủ hộ, 


Có kẻ thổ hào ở trong vùng manh tâm muôn chòng ghẹo Tuệ Không; 
mây lần đều bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt, đâm ra thù oán, bèn thuê một 
bọn côn đồ thừa cơ làm ô nhục nàng cho bõ ghét. 


Một hôm Tuệ Không đi chơi núi cách chùa đã hơi xa, lũ côn đồ theo 
gót đền nơi thây ni cô chỉ có miột mình liển vây lại bức bách, đùa cợt 
thô tục. Một mình liệu khó bể thoát thân, Tuệ-Không chỉ còn biết van vỉ 
bọn vô lại xin tha cho kẻ tu hành, song chúng nhât quyết ra tay. Đứa thì 
nắm chặt lây tay, đứa giữ lầy chân, đứa toan dở trò cưỡng hiệp. Trong lúc 
nguy cầp, lão ăn mày bỗng đâu đền, thây thể liển dơ gậy xông vào quyết liều 
' mạng đánh nhau với bọn côn đổ đề cứu thoát cho ân nhân trở về chùa. 


Từ đó, Tuệ Không thường kể tiềp đưa tranh, thơ cho lão để tạ ơn. 
Ông lão ăn mày về sau trở nên một nhà tiểu phú, ở suồt đời trước cửa 
chùa không đi đâu nữa. Người đời cho rằng ni cô Tuệ Không là Quan-Âm 
tái thể, và lão ăn mày kia là một vị hộ pháp tiền thân, 


CON SINH TRƯỚC CHA 


Ngày xưa, có hai người bạn ở hai làng cách nhau một con sông, đi 
lại với nhau thân thiềt như anh erm ruột. Gặp lúc nước có loạn, hai người 
cùng phải đi thú xa. Một người có tiền, một người không có. Người có thây 
bạn túng thiêu, đưa cho bạn vay lần hồi lâu thành một số nợ mười lạng bạc. 
Giặc yên hai người cùng trở về làng. 


Bẵng đi một dạo, hai người không gặp nhau. Một hôm người có tiền 
cho vay nhớ đên bạn, nghĩ bụng rằng : + Bạn ta không sang thăm ta được 
có lẽ vì nghèo túng. Ta nhờ trời có tiền của, đôi với bạn ta có bôn phận phải 
qua thăm trước, để an ủi bạn °. Rồi dắt theo túi năm lạng bạc đề đi thăm 
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bạn và giúp bạn. Đến nơi thây cửa nhà lịch sự, nghĩ mừng cho bạn nay đã 
khá giả, hẳn không cẩn giúp tữa, anh ta mới lây năm lạng bạc dầu vào nóc 
cổng rồi đi vào nhà. Hai vợ chồng người thiêu nợ thây bạn, nghi là đền đòi 
nợ, bèn làm cơm thết đãi rât tử tê, rồi bàn tính giêt đi, để khỏi trả nợ. 
Đợi cho bạn ngủ, hai vợ chồng bèn giềt luôn, rồi đem xác ra vườn sau chôn 
dưới gôc cây khê. 


Từ đó cây khể đâm ra tươi tốt hẳn lên, nhưng cbÌ sinh có một trái lớn 
bằng ba trái thường. Trong khi ây người vợ nhân có mang thèm chưa, thầy 
trái khê ngon lành bèn hái xuông ăn. Đên ngày sinh ra được một đứa con trai 
khỏe mạnh khôi ngô nhưng lên ba tuôi mà vẫn không nói. 


Hai vợ chống người giết bạn làm lễ cẩu Trời khân Phật cho con 
biết nói. Chẳng mây lúc đứa con nói được, nhưng nó chỉ nói một câu : « Con 
muôn nói với quan huyện trước rồi mới nói với cha mẹ được. » Gặng hỏi 
đứa bé cũng không nói thêm câu nào khác. Cha mẹ nó buốn rấu nhưng 
không biết làm thê nào, cũng đành phải theo lời con đến thứa đầu đuôi với 
quan huyện. Quan huyện lầy làm lạ, theo lời khẩn cấu hai vợ chồng, đi đền 
nhà. Thầy đứa bé ông bèn hỏi: « Mày muôn gì ? Sao cha mẹ mày đây mà 
mày lại không nói, mà cứ đòi phải nói với tao ?» Đứa bé rảnh mạch thưa : 
«Con mời quan đên đề soi xét một việc : nguyên con với người này ngày xưa 
kêt nghia anh em. Gặp lúc đi thú anh ta không có tiền, con cho anh ta vay 
tnười lạng bạc ; anh ta không trả được con cũng không đòi. Đền khi về, con 
nghi thương anh ta nghèo túng, một hôm lại đem năm lạng bạc đền đề giúp 
anh ta nữa. Nhưng đẻn nơi, thây nhà anh ta sang trọng, nghĩ cũng chẳng cần 
đưa tiền thêm cho anh ta làm gì, con mới dâu năm lạng bạc đó ở trên nóc 
công rồi vào nhà thăm. Không ngờ vợ chồng anh ta lại sinh lòng bẩt nhân; 

_làm cỗ cho con án, rồi thừa lúc con ngủ, giêt con chẻt, đem xác con chôn ở 
_ dưới gỗc cây khẽ. Hồn con chết oan ức quá, không tiêu tan được, bèn nhập 
vào cây khê đó. Cây khê sinh có một trái lớn, hồn con lại nhập vào trái khê. 
Thê rổ: đền khi vợ anh ta có thai, ăn trái khể mà đẻ ra con. » Theo lời đứa bé, 
quan huyện cho đào gộc cây khê thì quả có xác người đã nát. Lại truyền lính 
đi lục soát ở nóc công, thì tìm thầy năm lạng bạc còn ở đó. 


Chứng cớ rành rành, vợ chồng anh kia phải thú nhận hết cả tội lỗi 
và bị kết án vào tội giết người đền mạng, 


Quan huyện trả lại cho thẳng bé năm lạng bạc, nó cảm tạ quan rồi 
xin trở về nhà cũ. Tính ra lúc đi thì trẻ, vợ mới có mang, mà bây giờ về thì 
vợ đã già rồi, nai vợ chồng không nhận ra nhau nữa. Kẻ lại hết cẢ đầu đuôi, 
hai vợ chồng già trẻ ôm láy nhau mà khóc. Người vợ gọi con ra chào bô, thì 
con bảy giờ đà hơn hai mươi tuổi, và đã có vợ có con rồi. Vì thể gia đình 
này mới xảy ra một tình trạng tức cười : con già hơn bỏ, cháu lớn hơn ông. 
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TRẦN MIÊN KHỐ CHUỐI 


Ngày xưa, có một người học trò tên là Trần Miên, học hành rất 
siêng năng, thông minh, song nhà nghèo quá, quản áo rách nát không có mà 
mặc, đi học phải lầy lá chuôi mà đóng khô. Trần Miên phải đi hầu hạ các 
bạn đồng học nhà giàu để có cơm ăn mà.theo đuổi bút nghiên. Ban đêm 
không có dầu mỡ thắp đèn, Trắấn Miên phải nhờ ánh trăng hay bắt đom 
đóm để đọc sách. 

Trần Miên chẳng quản ngại khôn khổ khó nhọc, ngày đêm cỗ sức 
đùi mài kinh sử để đi thi. Đền khoa thi, các bạn quần dài áo rộng lều chiêu 
đi kinh ứng thí, Trần Miên vẫn mang khô bằng lá chuỗi, tay ôm trấp như 
tôi tớ theo hầu các thư sinh. 

Tới lúc xướng danh, các bạn của Trần Miên đều rớt cả và vị tân 
thủ khoa lại là kẻ áo vá trăm mảnh, khô lá che thân. 


CHÓ THẦN 


Ngày xưa, ở một phủ nọ miền thượng du, có vị lão quan họ Lê được 
dân chúng kính yêu như cha già, vì trong bao nhiêu năm cai trị vùng này, 
cụ đôi xử với dân như con cháu trong nhà, không một việc oan ức nảo mà 
chẳng được cụ xét đến. 

Vị tri phủ già họ Lê có một con chó rât khôn ngoan, được cụ thương 
mêền như con. Việc quan xong, mỗi đêm cụ nằm ngủ trên sập hút thuộc phiện, 
con vật trung thành nằm cạnh dưới chân, ngước nhìn chủ đầy vẻ trìu mên, 
đôi mắt thông minh ý nghĩa tưởng chừng như không phải là của loài bôn 
chán. Thỉnh thoảng ông quan già ngừng tay vuôt ve con vật thân yêu rồi 
bôn mắt nhìn nhau như trao đôi cảm tình không phải nói ra thành lời. 


Một đêm, vị lão quan nằm luôn ở sập không dậy nữa. Dân chúng trong 
vùng thương tiệc khóc đưa không khác nào cha chết. Chôn xong, mọi người 
ra về, trên ngôi mả mới, con chó trung thành còn nán lại rên rỉ, ứa nước 
mắt, từng lúc kêu lên áo não. 


Người con trai cụ Lê là cậu cả Tông, bây lâu nhờ sự dạy bảo của cha 
học hành xuât xắc, được bổ nhậm nỗi nghiệp người đã khuât. Song Lê Tông 
tính nêt lại khác hẳn cụ phủ, trong việc cai trị thường tỏ ra khắc nghiệt, 
tham lam, tàn bạo. Đôi với cụ phủ Lê trước kia, dân có cảm tình bao nhiêu 
thì ngày nay đôi với càu cẢ Tông, họ lại oán ghét bây nhiêu. 

Cả Tông chỉ bắt chước cha ở một điểm là hút thuốc phiện, ngay tôi 
hôm hạ huyệt cụ phủ Lê. Dân chúng phải lo cung cấp đủ sô thuốc phiện 
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cho vị tân quan, và lỡ người nào đem nộp thứ thuốc không được ngon là bị 
nọc ra đánh ngay trước phủ đường. 


Một đêm Tông hút nhiều hơn lệ thường, đang nằm mơ màng bên ngọn 
đèn dảu lạc, bỗng nghe có tiêng động nhẹ rồi thây con chó nhảy lên $ập gụ;, 
nằm dài phía dưới mâm đèn á phiện. Tông muôn quát lên đuổi nó đi, song 
đã quá say, chỉ lắm bảm được mây tiêng : + Cút đi, đồ khôn kiếp l» 


Đôi mắt thông minh của con vật chăm chú nhìn lại khiên Tông khó 
chịu, âp úng: + Đồ khôn kiếp ! » Rồi im bặt, kinh ngạc, hoảng sợ thây con 
chó lên tiêng nói : «Sao cậu lại rủa tôi, đuôi tôi đi? tôi làm gì hại cho cậu ? 


Qua phút hãi hùng, Tông trân tỉnh lại, nhận thây sự buồn cười nghe 
con chó biết nói, mới bảo nó : ‹ Này, mày là loài chó, làm sao biệt nói được 
thê kia ? » Rồi Tông không nhịn được cười sặc sụa lên một hồi. Con chó lại 
nói : « Cậu lảm rồi, cậu tưởng tôi chỉ là chó, thật ra tôi chính là thần.» 


— Thản ! thản... chó l 

Tông muôn cười phá lên, song đã say đờ đẫn, nên chỉ mở hé hai 
mắt cười gẳn. 

— Cậu không tín lời tôi nói à ? 

Tông lại cười rồi đáp : 

— Tao không tin thần thánh gì cả. 


— Rồi một ngày kia cậu bắt buộc phải tin, mà ngày đó cũng không 
xa đâu. 


— Ngày đó mà có, là bao giờ mày làm được cho tao thôi chức quan 
lớn, đóng khô trong rừng đi ăn xin. 


Con chó không trả lời ngay, cậu cả Tông không để ý đến nữa, tiếp . 
tục nướng thuộc hút. Trong khi cả Tông ro ro kéo thuộc phiện, con chó 
lên tiêng kể lại bao nhiêu tội lỗi của con chủ rồi trách : « Cậu hãy nên hôi cải 
đi, theo gương của cụ ngày trước, kẻo tủi cho vong linh người đã khuất ›. 
Tông chán nghe con vật khuyên răn, nhâc đầu lên bảo : « Tao đã chán tai 
nghe mày nói rồi, thôi mày đi đi». Giọng con chó trở nên nghiêm nghị : 
« Cậu đã muôn thê thì mặc cậu. Tôi đi đây, song chẳng mây chốc đâu cậu 
lại phải gặp tôi. Cậu hãy nhớ lây những lời cậu vừa nói : « bao giờ thôi chức 
quan lớn, đóng khô trong rừng đi ăn xin ". Nói xong con chó nhảy xuông đât. 


Tông ngủ thiệp đi, chập chờn trong ác mộng, đên lúc tỉnh giấc, đầu 
óc căng lên như búa bổ. Viên quan trẻ tuổi càng ngày càng gắt gao, nha lạ? 
được lệnh bắt bớ đòi ăn hồi lộ người giàu, lành hạ đánh đập dân nghèo. Con 
chó không thây trở lại nữa, Tông cũng cuẻn hản đêm gặp gỡ con vật trung 
thành của cha già. 
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Một buôi chiểu trời giông, mây đen vần vũ, có một sứ giả cùng một 
toán lính đền trước phủ đường. Người cẩm đầu vừa xuông ngựa, ra lệnh báo 
tin cho quan phủ hay. Quan phủ Tông thường ngày vẫn cầm quân hẩu không 
được đánh thức trong lúc mình đang giàc, nên người nhà chẩn chờ không 
dám gọi. Khách lạ lớn tiêng ra lệnh một lần nữa, tến lính hầu cận mới 
rón rén vào phòng quan phủ run sợ tâu bảm. Phủ Tông đang ngái ngủ 
gắt mảng ẩm ÿ lên, nhưng đền khi nghe thầy tiêng khách, liển vội vã phóc 
dậy khoác áo ra khúm núm tiệp đón. Vì khách kia là sứ giả của triểu đình đền 
báo tin nhà vua sắp ngự qua đây nay mai. 


Thê là những ngày sau đó dân chúng sở tại phái khôn đồn trăm chiểu, 
vì quan phủ ra lệnh cho thuộc hạ bắt buộc mọi người phải dẹp bỏ hệt công 
việc để sửa soạn tưng bừng bày hương án trên đường đón tiêp hoàng đề. Nha 
lại lính tráng được dịp tha hồ làm tình, làm tội dân, hạch xách, quây nhiễu 
đủ điều. Lính phủ phải ê tay vì đánh đập, thúc hôi dân làm việc quan. 


XTới ngày vua ngự đên, phủ Tông vận trào phục lộng lẫy, ngồi cáng che 
lọng có lính hầu khiêng đi nghênh đón. Khi thây bóng kiệu nhà vua xa xa, phủ 
Tông đã xuông cáng, vòng tay đứng chờ cạnh hương án khỏi trầm nghỉ ngút. 
Bỗng từ bụi cây bên đường một con chó phóng ra, chồm lên người phủ Tông 
mà cắn xé rách nát cả triểu phục. Lính hầu hột hoảng không kịp ra tay, con 
chó đã chạy biên mật. 


Phủ Tông chưa kịp hoàng hồn thì xa giá đã đên. Trông thây viên phủ 
áo quần tả tơi, gản như trần truồng, vua nổi giận đùng đùng, xuông lệnh 
nghiêm trị tức khắc viên quan phạm thượng, dám tiêp đón hoàng đề một cách 
khiêm lễ, khi quân như vậy. 


Phủ Tông rập đầu van lạy kêu ca về tai nạn bât ngờ vừa xây ra, song 
chẳng được đoái hoài đền. Nhà vua đã hay biết lỗi trị dân độc ác của viên 
phủ tham ô, bèn nhân dịp này mà ra oai thiên tử. Vị quan cận thần được 
lệnh vua truyền lột hệt chức của Tông, giáng làm thường dân và xử trảm ngay 
tại trước phủ đường về tội khi quân. 


Tông bị trói chặt dẫn về đến trước dinh phủ, đã biên thành pháp 
trường. Trong khi đao phủ đang sửa soạn, một bô lão sở tại đền xin ra mắt 
vua, tâu xin nhà vua nên nghi đên vong linh vị lão quan hiển đức họ Lê 
thân sinh ra Tông mà tha tội chêt cho đứa con bắt hạnh. Vua chuẩn y lời 
thỉnh cầu thành khẩn. Tông thoát chết, lạy tạ nhà vua, lâm lõi kiêm đường 
lẫn tránh mọi người. 


Tông men vào rừng gần đây. vừa đi vừa chạy, cho đên khi khuât hẳn 
giữa ngàn cây, không còn thây bóng một người nào, mới vật mình xuông chân 
một gôc'cây mà khóc mùi, hận tủi, nhục nhã. Tông chua xót, mệt mỏi lịm 
người đi. Đên lúc bừng tỉnh, thây trời đã xế chiều, trong bụng đói khát 
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cổn cào, lổm cổm đứng lên, thât thểu tìm đẻn một giòng suỗi uỗông nước 
và kiêm trái cây rừng đỡ đạ. Tông quanh quât ở trong rừng ngày này qua 
ngày khác, ăn trái rừng, uông nước suỗi, tránh các lôi mòn, sợ người trông 
thây cảnh mình điêu vong. Đói lạnh, thú dữ, nhọc nhẳằn giữa rừng sâu, Tông 
cắn răng chịu đựng, không muôn trở lại với loài người, vì lòng kiêu hãnh 
đã bị tồn thương. 


Một hôm, Tông đi đên một cánh rừng thưa, trông thây một túp 
lều 'tỗi tàn ở gắn bờ suôi. Sức người đã kiệt, bụng đói lâu ngày thèm cơm 
khiên Tông không còn giữ kiêu hãnh được nữa. Tông lê gót về phía túp lều, 
trông như là một chôn Cực Lạc đổi với anh lúc bây giờ. Trước khi đến 
cửa lều, thây nước trong ở con suôi, Tông dừng lại đưa hai tay vôc uỗng, 
vả nước lên mặt cho tỉnh táo. 


Tông kinh hoảng khi nhận thây gương nước phản chiêu hình ảnh của 
mình: khuôn mặt hôc hác tiểu tụy, thân hình sạm đen da bọc lây xương, áo 
quần tả tơi, bần thiu. Anh đập tan gương nước, như muôn xóa đuôi hình 
ảnh ghê sợ của mình rồi toan cắm đầu chạy trồn, nhưng đã đuôi sức, mật 
cả thẹn thuồng, lê ngươi vào túp lều tranh. 


Cánh cửa mở, Tông thây hiện ra một người con gái trạc chừng mười 
lăm tuôi, áo quản nâu thô rách, nhưng trông rầt dịu hiển, xinh đẹp. Cô gái 
thoạt tiên không khỏi kinh sợ khi thây người lạ mặt, nhưng trông lại vẻ tiểu 
tụy, gầy yêu của con người tuân tú, không thể là kẻ trộm cướp được, nên yên 
lòng ngay. Một người đàn ông lực lưỡng bước tới sau cô gái lên tiêng hỏi 
han. 

Đây là một gia đình tiểu phu, sông ở ven rừng, lam lũ mà an vui với 
cuộc sông riêng biệt. Họ mời Tông vào nhà, gặp bữa mời cùng ăn. Chưa bao giờ 
Tông ăn được ngon miệng đền thê, và cơm đẻ trộn sắn dọn trong chén đá với 
muỗi vừrg, cà muỗi, thức ăn thường ngày của nhà này, anh thầy quý trọng 
gầp bội các món cao lương mỹ vị bày ở đĩa sứ, chén bạc thời làm quan. 
Người tiểu phu không khỏi mỉm cười thích thú khi thây khách không chê 
bữa cơm đạm bạc, ăn hêt bôn bát đầy có ngọn. Chủ nhà rót mời Tông một 
chén rượu rừng, anh uông vào tưởng chừng như đã nhâp tiên tửu, thây cả 
cuộc đời cao sang vừa qua, chưa bao giờ được ăn uông ngon lành như vậy, 


Sau đó Tông lễ phép hệt lời cám ơn chủ nhà, rỗi chào ra đi. Người 
tiểu phu thây Tông yêu mệt, bảo anh nghì lại đền mai hẳn đi. 


Tôi hôm ây, Tông nằm ngủ trên một mảnh chiêu cũ, nhưng cảm thây 
khoan khoái nhât đời. Sự nhọc nhẳn, thiêu thôn dồn dập trong bao nhiêu hôm: 
tụ lại thành một cơn sôt-kịch liệt, sáng hôm sat. Tông không gắng gượng ngồi 
dậy nồi. Trong liển mây hôm, Tông mê man li bì, nhờ vợ người tiểu phư 
đi kiêm thuộc lá ở rừng về sắc cho uông mới hạ dẫn cơn bệnh. Khi Tông 
đã bình phục, người tiểu phu mới nói rằng: « Tôi không rõ là anh ở đâu đền, 
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định đi đâu, nhưng nêu anh không chê nhà này, còn có chỗ đụt mưa tránh 
nảng hơn là lang thang ngoài trời thì mời anh ở lại đây với chúng tôi. Củi 
rừng không thiêu, miễu là anh chịu khó làm với tôi. » 


Tông ngắn ngại, ngắng đầu lên bỗng gặp đôi mắt đen lánh, trong sáng 
của người con gái đang chăm chú nhìn mình, thắc mắc chờ đợi. 


— Tôi ở lại. 


Tông chỉ biềt nói thê và từ hôm đó, anh bắt đầu chia sẻ đời sông 
của người tiểu phu, những nặng nhọc và vui thú của gia đình nghèo hèn này. 
Chẳng bao lâu anh học được nhiểu điểu hay trong lúc đem sức cẩn lao ra 
để đổi lây sự sông, mà suồt quãng đời nghiên bút, kinh sử anh đã không 
hể biết đên. 


Ban ngày vào rừng đồn củi, tôi lại Tông còn dạy cho người con gái 
học dưới ngọn đèn nhựa tráảm mờ khói. Anh không nề hà một sự khó nhọc 
nào để giúp đỡ chung quanh, vui vẻ nhận thây sự tiên bộ mau chóng của c6 
học trò. thơ ngây. Cô gái không dâu được thích thú mỗi lúc gần người trai lạ 
bí mật, chẳng hể nhắc nhở đến quá khứ, có khi thẫn thờ xa vắng tận đâu. 


Hai năm êm đểm trôi qua, Tông hầu như quên hẳn con người quyển 
quý của mình ngày trước. Cô gái tiểu phu bây giờ đã trở nên một thiêu nữ xinh 
đẹp mà lớp quản áo nâu sống không làm giảm vẻ tươi sáng của tuôi dậy 
thì. Vẽ trong trẻo, đằm thắm của cô gái thuần phác đã biên đổi hẳn tính nềt 
độc ác, ích kỷ, kiêu ngạo của Tông trước kia. Anh đã thành ra một người 
bình thường như mọi người, hàng ngày làm lụng vât vả, nhưng trong lòng 
êm ả, nhẹ nhàng. Tông bắt đầu hưởng hạnh phúc mà cả quãng đời nhung lựa 
ở phủ đường không được biêt đên, là tình yêu. 


Một hôm, Tông vừa hạ xong một thân cây lớn, đang vuôt mồ hôi trán, 
thì nghe có tiêng kêu rên ở gắn, ngảnh lại trông thây một con chó đang ngước 
mắt nhìn anh một cách thảm thương. Con chó đã già lắm, gẩy yêu, trông như 
sắp chšt. Tông ngồi xuông đưa tay vuôt ve lên mình con vật, nó đưa mắt nhìn 
tỏ ý cám ơn. Sẵn mo cơm và cá khô gói theo ăn trưa, Tông lây một phần 
cho nó. Con chó chỉ ấn một lúc là sạch nhắn. Tông im lặng nhìn nó, bỗng 
sực nhớ lại hình ảnh của mình, bai năm trước đay, cũng đền chôn này kiệt 
sức như con vật đáng thương hiện thời. 


Khi Tông vác rìu trở về lều, con chó lẽo đếo theo sau chân. Đêm đền, 
mọi người trong nhà lần lượt yên ngủ, Tông đang nằm thao thức, bỗng nghe 
có tiềng động nhẹ, đoán chừng là con chó đền nằm ở cạnh chân. Tông vỗ về 
con vật liễm tay mình, rồi trong đêm tôi yên lặng bỗng nghe tiêng nó nói : 
‹ Anh không nhận ra tôi sao ? Chính là tôi đã đưa anh đên đây mà ! Anh có 
nhớ những lời mà anh đã nói với tôi là « nêu anh thôi chức quan lớn, đóng 
khô trong rừng đi ăn xin ? 
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Con chó im một lúc lâu rồi lại nói : + Bây giờ anh tin là có thần lính 
không ? » Tống thẩm đáp : + Ta tin ở mi và cẩu xin vong linh cha tha tội 
cho con ', 

— Anh có sẵn lòng nghe lời tôi không ? 

— Nói đi cho ta nghe. “g 

Hôm sau, đã tôi mịt rồi mà chưa thây Tông trở về. Trọn đêm cũng 
không thây đâu. Người con gái thao thức, đợi chờ, khóc thẩm. Sáng tỉnh 
sương nàng đã cùng cha ới vào rừng, đên chỗ Tông thường đãn củi, thây bầu 
nước và rượu để ở gôc cây. Nhìn lên lưng thân cây vừa lột một miệng vỏ 
lớn, nàng đọc thây những chữ của Tông đã dùng lưỡi dao sắc vạch ghi lại 
rằng : Tông có việc phải đi, luôn luôn nhớ đên nàng và hẹn sẽ trở lại. 


Trong khi cô gái buồn rầu trở về túp lều giữa rừng thì Tông đi đã xa, 
theo sau con chó, cũng không tìm hỏi nó đưa mình đi đên đâu. 

"Tới một ngôi làng, vào buôi phiên chợ đông, con chó làm nhiều trò xảo 
thuật theo lời bảo của Tông, khiên nhiều người tò mò xứm lại xem, bỏ 
tiền ra thưởng. Các nhà buôn giàu có tranh nhau mời mọc thầy trò con chó 
kỳ tài về nhà khoản đải. 

Từ làng này qua xã khác, từ huyện nọ đên tỉnh kia, Tông cùng con 
chó đi đền đâu cũng được thán phục, tặng quà biêu tiền. Hai thẩy trò sông 
một cách đầy đủ, phong lưu dọc theo đường gió bụi. 

Từ mạn ngược về đường xuôi, người và vật đi, đi mãi. Cái túi vải 
đeo bên mình Tông đã bắt đầu rủng rỉnh tiển, và mỗi ngày một nặng thêm. 
Tông chưa hể hỏi con chó là rồi sẽ đi đên đâu. Con chó cũng không nói 
nữa, và trông cũng chẳng khác gì đồng loại nó, ngoài ra tài múa nhảy và sự 
thông minh tỏ ra hiểu biết lời nói của người ta. 

Một buôi chiểu vào lúc trâu bò về chuồng, Tông và con chó đi đền 
kinh thành. Qua cửa thành đô, Tông hồi tưởng lại năm nào mình vác lều 
chiêu đi thi, và ngày tên ghi bảng vàng, kêt quả bao nhiêu năm khó nhọc dùi 
mài kính sử. 

Tại kinh đô chẳng mây chốc tiêng tăm của thẩy trò Tông đồn đãi 
khắp mọi nhà. Ngoài các trò múa nhảy tài tình theo lời sai bảo của chủ, 
con chó còn làm cho mọi người kinh ngạc thắn phục về sự nhận xét không 
bao giờ sai. Đàn ông hoặc đàn bà có vợ chồng hay chưa, con cái nhiều 
hay ít, làm chức nghiệp gì, bao nhiêu tuỏi, giàu hay nghèo, con chó đều trả 
lời đích xác theo ước lệ đã định trước. Thiên hạ truyền miệng đi là chó 
thần, tiêng đồn đền tai vua. Vua cũng muôn biết qua tài điệu kỳ của 
con chó, thử xem lời đồn của bá tính có quá đáng chăng. 

Có lệnh vua vời vào trước sân rồng để biểu diện, Tông không khỏi 
làm cho vua ngạc nhiên thây một kẻ thường dân ra mắt vua đúng với nghỉ 
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lễ triểu đình. Vua không nhận ra Tông là viên trỉ phủ đã bị thải hỏi. 
Con chỏ bắt đầu múa nhảy, vua cười chảy cả nước mắt khi thây nó chỉ 
đúng phẩm tước của bá quan theo từng hồi tiềng sủa. Trò cuôi cùng là chó 
làm thơ. Tông xin giây trắng trải lên sân rồng, buộc bút vào chân chó. Sau 
khi chầm bút lông vào nghiền mực, chó gật gù suy nghĩ rồi thảo luôn một 
bài luật thi dâng tặng vua. Chữ việt như rồng bay phượng múa, lời thơ 
trang nhã, bóng bầy khác thường. 


Thị vệ dâng lên vua ngự lãm, vua sửng sôt nhận thây chưa có một 
thi sĩ hữu danh nào đương thời có thê làm được hay hơn bài thơ của con vật 
bồn chân kia. Trong lúc hào hứng, vua truyển cho Tông cùng con chó từ đây 
được ở luôn tại viện trong cung nội và được lương bồng nhà vua ban cho. 

Tông hệt lời cảm tạ ơn vua rồi tâu : « Bệ hạ chỉ mới thấy vài trò 
tiểu xảo đó thôi, con vật trung thành của thẩn còn biết được nhiều điểu 
lạ hơn nữa '. Thây vua càng ngạc nhiên tò mò hơn nữa, Tông bèn thưa : 
Ẩ‹Nêu bệ hạ muôn chứng kiên thực hư, thẩn xin bệ hạ cho triệu họp 
đông đủ văn võ bá quan triểu đình lại ở sân rồng). 


Vua nóng lòng muốn xem trò mới lạ, liển chuẩn y ngay để nghị 
của Tông và truyển cho khắp triểu thẩn ngày mai phải có mặt. Tông lại 
xin được hội kiên riêng trong chốc lát với một mình vua trước khi bắt đầu 
trình diễn các trò phi thường. Lời yêu cẩu tuy táo bạo song cũng được chấp 
thuận trong khi vua đang cao hứng. 


Ngày mai lại, trước giờ vua lâm triểu, bá quan văn võ tể tựu đông đủ 
trước sân rồng. Tông và con chó được đưa vào gặp riêng vua ở câm điện. 
Vua ra lệnh cho thị vệ tả hữu lui ra, Tông mới thưa rằng : + Tâu bệ hạ, 
con chó của thần ngoài sự thông rainh xuât chúng khác hẳn đồng loại nó, còn 
có kỳ tài đoán biêt được những ý nghi thẩm kín, những hành động bí mật 
của người ta mà ngỏ riêng cho thần hiểu, và lại có nhiều ý kiên khôn ngoan 
thần tình Nều bệ hạ cho phép, nó sẽ kể rõ về mỗi vị thượng quan ở triểu 
phục vụ bệ hạ ra sao.) 


Vua nghe nói hêt sức ngạc nhiên, hỏi Tôag làm cách nào. Tông đáp : 
« Bệ hạ cho thị vệ xướng danh và chức phẩm của mỗi quan triểu rồi cho 
phép con chó của thần được đến gắn để nhận xét, đánh hơi từng vị, rồi 
sau đó, cho nó gặp riêng thản một lúc để thản được nghe báo cáo của nó 
mà tâu lại cùng bệ hạ." 

Vua lâm triểu, phán cho thi hành y theo lời đề nghị của Tông. Con chó 
lần lượt đi qua trước các hàng thượng thư, quan lại triểu đình, theo tiêng 
loa của thị vệ báo danh trước mỗi vị. Các quan bôi rồi thẩm nghĩ là vua 
định bẩy trò đùa gì đây, khi thây con chó dừng lại trước từng người, đứng 
trên hai chân sau, giương hai mắt ra nhìn xét, đưa mũi đánh hơi quần áo. 


Sau đó, Tông và con chó được đưa vào một phòng riêng giữa bộn 
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vách tường kín mít. Con chó nói qua cho Tông hay sự tình đề tâu lại, rồi 
hai thảy trò được đưa đên bệ kiên riêng vua. 


Sau khi tâu lại những nhận xét của con chó về các quan, nhât nhât 
đều đúng với sự thực, Tông báo cho vua hay một sự khám phá quan trọng : 
« Tâu bệ hạ, hiện đang có một cuộc Âm rmmưu tiêm vị, khuynh đảo bệ hạ 
cùng các quan trung thành với đương triểu. Kẻ cảm đầu cuộc phản loạn 
này không ai khác hơn là quan thượng thư bộ Hình, người đã thọ lãnh ân 
tứ của bệ hạ nhiều hơn ai hết.) 


Vưa lặng đi vì kinh ngạc, hãi hùng, Tông kế luôn danh sách của nội bọn 
mưu phản và kẻ hoạch của chúng đã trù liệu, rồi phục mình dưới ngai vàng 
tâu rằng : ‹ Thần cúi xin Bệ hạ cho mật xét lại đề xem thực trạng có đúng 
thê không. Nêu con chó của thần biết sai và thần tâu man đẻ làm rộn đên bể 
trên, thì thần xin chịu tử hình về tội khi quân. Ví bằng đúng sự thực..." 


Vua đang trẩm ngâm suy nghỉ bỗng ngước đầu lên bảo : Nêu sự 
thực quả như lời khạnh tâu, trẫm sẽ không bao giờ quên công ơn trò thầy 
khanh đâu. Bây giờ trẫm muôn cho khanh cùng con vật trung thành ở riêng 
một nơi tại cung cầm, không phải thiêu một thứ gì, đợi cho đền khi trẫm 
xét rõ lời khanh nói có đúng không. › 


Theo lệnh vua, Tông được đưa đền một cung riêng, có sẳn người 
hầu hạ và quân sĩ tuôt gươm trẩn canh gác bên ngoài. Ba hôm sau một vị cận 
thần đền mời Tông đi. Qua dẫy cung điện sơn son thếp vàng, Tông theo 
chân vị quan triểu đi vào giữa chánh điện, trông thây vua đang ngồi trầm tư 
trên ngai rồng. Tông toan quỳ xuông thi lễ thì vua đã bước xuông ngai đỡ 
dậy mà bảo rằng : ‹ Trẫm cho phép khanh từ đây là thản dân duy nhầt được 
miễn quỳ lạy trẫm, để ghi nhớ công khanh đã giúp trẫm giữ vẹn long thể và 
ngôi báu, giúp giang sơn khỏi nạn binh đao. Tât cả những lời khanh đã tâu 
đều được chứng nghiệm đích xác. Lũ loạn thần bị bắt đều đã thú tội. Chúng 
sẽ được xử theo phép nước. 


Vua không dầu nổi kinh hoàng vừa khám phá ra âm mưu thí vua 
của đám gian thần, xúc động nói với Tông : ‹ Trẫm không biết khanh là ai, 
ở đâu đến, nhưng từ đây trẫm muôn khanh ở bên mình trẫm, với chức Quốc 
Sư, tước quan nhâầt phẩm triểu đình của trẫm ban cho khanh. Trẫm lại cho 
khanh được phép ra vào trong cung cầm, muôn gặp trẫm bẩt cứ lúc nào 
cũng được. và khanh chỉ ở dưới quyển của trẫm thôi. » 


Vua dành riêng cho Tông một dinh thự lớn, ban cho bao nhiêu vàng 
hạc. châu báu, gâm vóẻ, và mỗi khi quyet định việc gì quan trọng cũng đều 
hồi ý kiền vị quốc sư. Sông trong cảnh quyền thẻ. nhung lụa, Tông cũng 
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không thầy gì là sung sướng, người ta không bao giờ thầy Tông cười. Một 
hôm, vua thân mật hỏi nguyên nhân sự buồn bã của vị Thượng Khanh, Tông 
mới thành thật tậu rằng mặc dầu được hưởng bao nhiêu đặc ân của vua ban 
cho, không bao giờ Tông thầy lòng vui thú giữa chỗồn cung vàng điện ngọc, 
và xin phép vua được trở về quê nhà thăm phần mộ cha già. Vua không muôn 
rời xa ân nhân, song cũng đành phải nghe theo lời thỉnh cầu của Tông. 


Mây hôm sau, trên đường vể quê, Tông không còn phải là kẻ dắt chó 
làm trò nữa, mà oai vệ ngồi trên con tuần mã vua ban cho, đi giữa đoàn lính 
tráng cờ lọng uy nghỉ theo hầu. Về đền đẩu làng, chỗ ba năm trước đây Tông 
quỳ rước vua bị con chó cắn xé áo mũ gây ra bao nhiêu nông nỗi, Tông xúc 
động xuông ngựa bảo đoàn tùy tùng dừng lại. Anh ổi lại tảng đá bên đường, 
ngồi ôm đầu suy nghi. Đền lúc ngằng đẩu lên, Tông không khỏi ngạc nhiên 
thầy một đám rước trọng thể do viên tri phủ sở tại dẫn đầu đi đón, Tông 
lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe vị quan đã thay mình ba năm trước 
đây phụng đọc chiêu vua bồ nhậm Tông cai trị vùng này. 


Dân chúng hay tin vị quốc sư thân cận của Hoàng đề đên hạt mình, 
già trẻ lớn bé rủ nhau đi xem đẩy đường, tiêng chào mừng dậy đât khi thẩy 
Tông ngồi trên mình ngựa hiện ra. Tiêng ồn ào bỗng im bặt khi người ta nhận 
rõ vị thượng quan nhất phẩm triểu đình chính là viênphủ độc ác trước đây 
đã làm cho tảt cả dân chúng trong vùng khiếp sợ. Tông, mìm cười nhảy xuông 
ngựa, cho gọi các bô lão đền mà nói rằng : ‹ Xin các cụ yên tâm và bảo con 
em hãy yên lòng. Người trở về hôm nay không phải là người mà dân đã xua 
đuôi trước đây đâu. Xin bà con biết cho rằng con trai của cụ phủ Lê ngày trước 
sẽ cô gắng được xứng đáng với danh tiềng của ông cha. Có một điểu tôi 
muôn cho tât cả rõ : con chó ở bên cạnh tôi đây, là bạn trung thành của thẩy 
tôi trước kia, đã giúp cho tôi được như ngày nay, phải được mọi người trọng 
vọng cũng ngang bằng tôi. Tôi đã hồi cải vể những sự lầm lỗi ngày trước, bây 
giờ tôi còn sông là để mà làm việc giúp dân.» 

Tông giữ đúng lời hứa, dân chúng tróng vùng lại được sông yên lành với 
một vị quan cai trị công bình, nhân đức. Con chó vẫn ở bên cạnh Tông, yên 
lặng không hề nói nữa. Một tôi bât ngờ nó lại lên tiềng bảo Tông : «+ Anh đã 
nghĩ tới việc lây vợ để sinh con nôi dõi giòng họ chưa ?» Tông mỉm cười đáp : 
« Đã, nhưng lần này tôi không nghe ai đâu, tỏi tự ý quyết định lây một mình 
thôi. ? Con chó không nói gì nữa, sằng sặc trong miệng như là cười. 

Ngày hôm sau, Tông sửa soạn ra đi, theo sau một đoàn người ngựa 
chuyên chở nhiều lễ vật. Mặc dù Tông không nói trước là đi đâu, song con chó 
đã đoán biết trước, chạy đi đầu dẫn đường. Băng rừng, lội suôi, đên gần 
chiểu tôi đoàn người ngựa tới trước túp lểu của người tiểu phu mà Tông 
đã sông qua hai năm trời lao lực. 

Cô gái sợ hãi thây một toán quân đên trước nhà mình, chạy trồn vào 
trong. Cả nhà vừa sợ, vừa mừng khi thây lại Tông áo mũ xênh xang ra mắt, 
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Lễ cưới của tri phủ Tông với con gái người tiểu phu cử hành lớn 
lao. Tât cả dân nghèo trong vùng đểu được mời đền ăn uông linh đình luôn 
ba hôm liển. Vua phái sứ mang tặng vật quý giá đên mừng. Sau đó, Tông mời 
cha mẹ vợ về dinh ở, song ông bà nhât quyết không bỏ chôn rừng núi đã 
quen thuộc. 

Mây tháng sau, Tông được tin mừng là vợ đã có thai, cùng với tin 
buồn là con chó già nằm ngủ luôn không dậy nữa. Đám táng con chó được 
cử hành rât trọng thê, vợ chồng Tông mặc tang phục đi sau linh cửu, cùng 
với đủ mặt dân chúng trong vùng theo đưa. 

Mộ con vật có nghĩa được xây cât lớn lao có bia ghi chép công trạng, 
còn lưu truyền đên ngày nay. Qua bao nhiêu đời, câu chuyện con chó thần 
vẫn còn nhắc nhờ trên cửa miệng dân chúng miền thượng du, 
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CÓ.TÍCH TỒN. GIÁO 


ỐNG NHÔ 


Ngày xưa, có một vị sư già nội danh về đạo đức và tu hành khô 
hạnh. Thiện nam tín nữ các nơi nghe tiêng thường (ìm đên để tỏ lòng ngưỡng 
' mộ. Nhà sư muôn tránh những lời ca tụng cùng tặng phẩm của bá tánh để 
dôc lòng tu mới quyêt tâm đi vào núi xa. Trong sô môn đệ, sư cụ muôn nhận 
một người tình nguyện theo mình, một chú tiểu mới đển tự ý sôt sắng xin đi 
hấu sư cụ. Tiểu ta chẳng phải nhiệt thành vì lẽ đạo hoặc vì cảm mên nhà 
chân tu già yêu tự nguyện đi vào nơi xa vắng, mà chỉ vì đã tính kỹ rằng 
không lẽ tín đổ sùng đạo, mền đức sư cụ lại để cho người thiêu thôn, và sư 
cụ trường trai khổ hạnh, sức già yêu chẳng ăn uông được mây, tât nhiên bao 
nhiêu vật phẩm cúng cho chùa một rnình tiểu ta sẽ hưởng (ât. 


Nào ngờ đâu sư cụ lại đi vào nơi thủy cận sơn cùng, đường lỗi hiểm 
trở chẳng có mây ai lần mò tới, và hai thầy trò không còn trông gì sôug nhờ 
của thập phương đem đên cúng, mà phải ra sức làm lây mới có ăn. Sư cụ đã 
già yêu không thể làm lụng được, một mình chú tiểu phải gánh vác lây tật 
cả nặng nhọc, đầu tắt mặt tôi quaxh năm mới đủ sông cho hai người. 

Sau mây năm trời phải sông lao khô như thê, chú tiểu chán ngán tính 
chuyện bỏ sư cụ mà trồn đi. Bỗng một hôm có một người trẻ tuổi đên xin sư 
cụ nhận cho làm đệ tử, nguyện dôc một lòng tu hành. Chú tiêu mừng thẩm là 
từ đây có người thay thể làm công việc nặng nhọc cho mình, vì theo lệ nhà 
chùa thì kẻ ít tuổi hơn phải gánh lây phần nặng nể. Trái với sự mong đợi của 
tiểu ta, sư cụ lại chỉ giao cho người mới đến lo mỗi một công việc hết 
sức nhàn hạ , là trông chừng lửa củi để nâu nước cúng Phật sáng tôi. Tiểu 
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ta sinh lòng ghen tức rồi đâm ra oán ghét bạn đồng đạo mới nhưng khéo che 
đậy không đẻ lộ cho hay. 


Một đêm tôi trời, tiểu ta lần mò xuông bềp rưới nước dập tắt ngầm 
lửa rồi trờ về giường ngủ. Khi gà bắt đu gáy, chú tiểu mới theo lệ thường 
xuông bêp nhóm lửa để đun nước cúng. Thôi hềt hơi hềt sức cũng không 
thây một tia lửa nào, bêp vẫn tro tàn than nguội, chú tiểu mới lo sợ cuông 
cuồng không làm tròn phận sự, bèn cảm đẩu chạy về phía có xóm làng để 
xin lửa. Đường sá gập ghênh nguy hiểm, lại thêm núi rừng đẩy dẫy ác thú, 
đêm tôi ra đi một mình như thê có khác nào lao đảo vào chỗ chết, song chứ 
tiêu mới lòng không nao núng miễn tìm ra lửa về nâu nước cúng Phật. 


Giữa rừng khuya tôi lạnh, bỗng gặp một cụ già ngăn lại hỏi chạy đi 
đâu ? Chú tiểu trả lời: « Tôi lỡ đề tắt mât lửa sư cụ giao cho trông coi để 
nâu nước cúng Phật, tôi phải chạy đền làng xin lửa.» Ông lão nói : + Nhưng 
chú làm sao đi về cho kịp giờ cúng nước, vì đường xa xôi khó khăn, dễ :lạc 
bước làm mổi cho thú dữ ›». Chú tiêu đáp : ‹Xin đa tạ những lời khuyên bảo 
của cụ, song dù có xây đên sự gì cho bản tăng cũng mặc lòng, vì đã làm lỗi, bản 
tăng phải lo mà chuộc lỗi.» Dứt lời chú tiểu chạy đi. Ông lão giữ lại bảo : 
« Đề lão giúp cho. Chú hãy trèo lên cây kia, nhắm mắt lại để rơi người xuông, 
sẽ có một con vật đón cõng chú đên một nơi có lửa rồi lại đưa chú về nhà 
chùa trước khi gà gáy sáng, đúng giờ cho chú nâu nước cúng Phật. Chú hãy 
nghe theo lời lão ". 


Chú tiểu nhắm mắt làm theo lời ông lão. Từ trên cây rớt xuông, chú: 
tiều thây mình ngồi trên lưng một con vật lông dịu mềm như tơ. Trong đêm 
tôi chú tiểu không phân biệt được là con vật gì, chạy mau như gió, chỉ trong 
chỗc lắt đưa mình đên gần một ngọn núi lửa đang phun. Chú tiểu vội vàng 
lầy một ít lửa than đá rồi lại trèo lên lưng con vật, trong nháy mắt đã về đền 
chùa, còn thừa thì giờ nhóm bêp, đun nước dâng lên sư cụ cúng Phật. Sư cụ 
không hay biết gì việc đã xây ra, song chú tiểu cũ suôt đêm thao thức thầy rõ 
cả mọi sự, hêt sức ngạc nhiên thây chú tiều mới đi lây lửa ở đâu về nhanh 
chóng như thê. Tiêu ta bèn giả vờ nói : ‹ Đêm hôm tôi bị đau bụng quá, mây 
lần gọi chú mà không thây chú thưa, chú ngủ say thật ». Chú tiểu mới thật 
tình kê lại là trong lúc ây mình ra khỏi chùa đi xin lửa vì bềp tự nhiên tắt 
ngầm: Chú tiêu cũ hỏi : « Chú đi lây lửa ở đâu mà chóng thê ? » 


Chú tiểu mới thuật lại việc đã xây ra, cuộc gặp gỡ ông lão giữa rừng 
khuya. Chú tiêu cũ nghi bụng rằng Phật đã hiện ra giúp chú tiểu mới vì đã 
trông nom việc lửa củi, nâu nước cúng Phật. Thê rồi mây hôm sau, tiểu cũ 
ta mới vờ đau ôm, trình cùng sư cụ hay. Sư cụ cho tiểu ta nghỉ hẳn công 
việc đề tỉnh dưỡng, song tiêu ta khăng khăng một mực xin nhận lây việc 
nhẹ trong lúc yêu người, chứ chẳng chịu lười biêng ở không. Việc nhẹ ở 
chùa chỉ có trông nom nâu nước cúng Phật sáng tôi, tiêu cũ được cắt làm 
việc nhẹ đó, còn tiểu mới thì đổi qua làm công việc nặng nhọc. 


CÔ TÍCH 1Ö; 


Một đêm tồi trời, tiêu ta cô tâm để cho lửa bếp tắt ngâm rồi đền 
khuya dậy, bắt chước theo bạn đồng đạo, chạy đi xin lửa. Giữa đường, tiểu ta 
cũng gặp một ông lão khuyên bảo làm y theo lời. Song đền khi buông mình từ 
trên cây cao xuồng, tiểu ta rớt phịch nhằm một tảng đá, chềt cứng, hóa thành 
cái ồng nhỏ. Thân hình gãy xương sồng khiền bụng phình ra, hai chân dập 
nát làm thành hai quai, hai tay vòng thành cô hình, mồm há hồc kêu trong 
khi rơi xuông thành miệng ông nhỏ. 


Thiện ham tín nữ được tin không may xây đên cho nhà chùa, kéo nhau 
đền thăm viêng, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, tỏ ý khinh tởm kẻ tu hành xâu 
bụng, mới khạc nhỗ vào lỗ miệng há hồc kia. 


Từ đó người ta làm ra ông nhỏ theo hình thể trên đây để ghi nhớ lây 
sự tích này. 


BÌNH VÔI 


Ngày xưa, có một người ăn trộm nhà nghể tài giỏi, về già, sức 
yêu, không còn xoay xỏa được các mẻ lớn như hồi còn trẻ, đành đi trộm 
vặt để sông qua ngày. Lão trộm ở gần một ngôi chùa, thường lui tới chôn 
này lần lượt vơ vét hết lư hương, chân đèn đền chữm chọe, chuông, tượng 
đồng. Các sư biết rõ kẻ lây trộm nhà chùa, song không thể trừng phạt 
được tên gian, vì luật nhà Phật câm làm điểu hại người, lây ác báo ác. 
Do đó mà lão trộm cứ liên tiệp thôi sạch của cải trong chùa, và các sư 
đành mặc cho lão ta lây. 


Một hôm lão trộm thây mình đã kiệt sức, sắp chết đên nơi, hôi 
hận tìm đên gặp sư cụ để thú tội : 


— Bạch sư cụ, suôt cả đời tôi chỉ có ăn trộm, đổt nhà, giết người, 
tội lỗi ngập đẩu, ngày nay tôi hẻt sức hồi hận, không biệt làm thê nào đề 
chuộc lại bao nhiêu tội ác đã gây ra được mong Phật tô tê độ cho. Mong sư 
cụ mở lòng từ bi mà khuyên bảo cho, tôi nguyện hêt lòng làm theo lời 
sư cụ đạy, dù có phải hy sinh đền đâu cũng không từ. 

Sư cụ vôn oán sẵn tên trộm già, thây có dịp trừ tiệt môi họa mới 
vờ khuyên nó muôn chuộc bao nhiêu tội lỗi tầy đình, thì sáng sớm tính 
sương vào lúc không người, hãy leo lên ngọn cây đa trước cửa chùa chắp 
tay niệm Phật ba lẩn rồi lao mình xuông, tức khắc sẽ được Phật tung lưới 
nhiệm mẩu hứng độ cho về cõi cực lạc. 

Lão trộm tin thật vào lời nhà tu hành, mừng rỡ lạy tạ r4 về. Sáng 
hôm sau, tên trộm già cô sức khó nhọc trèo lên ngọn cây đa cao vòi vọi; 
làm y như lời sư cự dặn, lớn tiêng « Mô Phật » ba lần rồi nhây vào quãng 
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không. Nhà sư đã xúi cho tên trộm già chết, trong lúc đó nâp ở cửa chùa 
nhìn ra thây rõ mọi sự, mừng thẩm cho mưu kê của mình thực hiện, từ đây 
dứt tiệt được kẻ láng giểng đạo tặc. Song lão trộm vừa nhảy khỏi ngọn cây 
đa, sư cụ bỗng kinh ngạc thây mật giải lụa điểu từ đâu như do một bàn 
tay vô hình tung quân vào giữa người lão rồi từ từ đưa lên trời. 


Mây hôm liển sau đó, nhà sư đâm ra nghỉ ngợi quên ăn, quên ngủ, 
ước muôn được lên cõi Niệt bàn như lão ăn trộm. Một kẻ trọn đời làm toàn 
chuyện ác đức như thê đáng lẽ phải sa địa ngục, mà chỉ nhây từ ngọn cây 
đa xuông là được Phật độ cho về Niệt bàn, huông hồ một nhà sư bao nhiêu 
năm khổ hạnh tụng kinh niệm Phật ? Nghĩ thê rồi, một sáng sớm kia nhà sư 
cũng trèo lên ngọn cây đa trước chùa và làm y theo cách mình đã dạy tên trộm. 


Trái với mong ước, nhà sư chẳng thây dải lụa điểu của Phật tung ra 
độ rhà khi thả rơi người xuông liển bị một cành cây xuyên qua thủng 
bụng. Đên khi người ta hay hạ xác nhà sư xuông thì bụng đã chương phình 
lên, thủng một iỗ lớn ở chỗ rút cành cây đâm xuyên. 


Vì thù oán và tham muôn, nhà sư bị hóa kiệp thành ra cái bình vôi. 
Miệng bình là chỗ bị cành đa đâm thủng và chìa vôi là cành đa. Thân bình 
to lớn là bụng nhà sư chương sình. Vôi đựng trong bình cay nồng cũng 
như lòng oán thù và tham muôn ở kẻ tu hành. Màu đỏ ở miệng bình vôi 
là máu loang ra ở vêt thương bị cành đa xuyên qua. Nhà sư bị Phật hóa 
kiếp thành bình vôi ngày ngày phải chịu khổ hình cho người ta ngoáy moi 
tận ruột lây vôi ra đề ăn trầu cau. 


Theo tín ngưỡng trên đây, mỗi lần bình vôi vỡ hay cũ, người ta đem 
ra bỏ ở gộc các cây đa. 


CON BÌM BỊP 


Ngày xưa, có một thiêu nữ con nhà khuê các, không hiểu vì duyên cớ 
gì mà cạo đầu-đi tu rồi lặn lội qua Tây phương tìm Phật. Trải qua rừng sâu 
núi hiểm, thân gái một mình, nằng chịu biết bao gian nguy cực khô. Thây 
nàng mộ đạo, đức Thích ca hóa ra người ăn xin để thừ lòng nàng. Người ăn 
xin ây nhờ nàng cho gói cơm khô duy nhât của nàng nang theo để ăn đỡ đói. 
Nàng cám cảnh nghèo khó của người ăn xin, bèn niểm nở cho cả gói cơm 
khô của mình. Phật động lòng nên trước khi từ biệt, có truyền cho nàng bôn 
Cầu kinh và đặn rằng khi nào gặp tai nạn thì niệm lên, tức nhiên sẽ gặp sự may 
mắn. 


Một hôm, trời đã về chiều, chân mệt mỏi, nàng lạc vào giữa đám rừng 
âm u. Bỗng trước mặt xuât hiện lờ mờ một ánh đèn trong túp lều tranh bên 
sườn vắng. Nàng hỏi hả rảo bước đến 8Õ cửa xin trọ lại đêm. Có tiếng 
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lanh lảnh trong lều đưa ra, rồi tiêp đền tiềng cười dòn dã. Mụ Chần vôn hay 
ăn thịt người nên khi đánh hơi thây nàng thì vội vã nhe nanh nhọn chơm 
chởm phá lên cười để toan nuột sông nàng. Nàng bèn niệm lên bôn câu 
kinh : 


Thiên la thần, địa la thần, 
Nhân ly nạn, nạn Iy thần, 

Nhắt thiệt tại ương, hóa vì thần, 
Nam mô A di đà Phật ! 


Tức thì mụ Chẳn sợ hãi đên trước mặt nàng mà năn nỉ. Liển đó, ở 
ngoài có tiếng gào thét làm chuyên động cả khu rừng. Đó là con của mựụ 
Chẳn sắp về, cũng ghiển thịt người như mẹ nó. Chẳn con vừa bước vào nhà 
đã đánh hơi mùi thịt. Khi thây nàng núp trong buồng, Chẳn con lôi ra toan 
nuôt sông. Nàng nhắm mắt đọc kinh. Bỗng Chẳn con thầy ruột gan như bị cào 
xé, tay chân rụng rời. Chẳn con năn nỉ nàng, rồi sau khi nghe nàng thuyết 
pháp, Chẳn con muôn chuộc tội đầy dẫy của nó, bèn móc ruột, lây trái tím nhờ 
nàng đem dâng Phật, rồi ngã lăn ra chêt. 


Sáng hôm sau, nàng buộc quả tim vào gánh hành lý rồi nhắm hướng 
Tây mà đi mãi. Đi độ năm bây ngày, quả tim sình lên mùi thôi, nàng bèn vứt 
nó vào bụi rậm. Qua nhiều ngày gian lao, vât vả, ni cô trông thây thâp thoáng 
trước mắt ánh sáng chói lòa trên nóc điện vàng ròng xứ Phật. Càng đi đên gần, 
mùi hương ngào ngạt của Tây phương tỏa ngát trên đường đi. Mặc dầu gần 
đuôi sức, ni cô dẫn bước mau, tới gần thành Cực Lạc. Đền cửa ngọc đi vào đât 
Phật, ni cô đã kiệt sức, đưa tay lên gõ, cửa vẫn khép chặt. Gõ mạnh, thì 
thầy một vị Bồ tát hiện ra trước mặt mình chói lòa hào quang, lên tiêng hỏi : 
«€ Ñam mô A di đà Phật ! Chúng sinh lòng tưởng tới Phật mới xa xôi lặn lội 
tìm tới Tây phương. Vậy chẳng hay dọc đường có ai nghĩ tới Phật nữa 
không ?» Ni cô bèn đem chuyện Chẳn con gửi trái tím mà kể lại. Bồ tát 
bảo rằng cửa Phật chỉ mở khi nào si cô mang đền trái tim đã hứa dâng cho 
Phật. Nghe thây vậy, ni cô nức nở khóc, thưa rằng mình không còn sức quay 
trở lại tìm kiêm trái tim đã vứt dọc đường. Bồ tát mới nói rằng : «Nêu vậy 
thì ta sẽ,cho ni cô đôi cánh để bay cho khỏi mệt. » 

Thê rồi Bồ tát niệm một câu kinh, tức thì ni cô biên thành một con 
chim. Cô gái đang đội mũ đen ni cô nên đầu hóa đen, mắt vừa khóc hóa đỏ, 
và bộ quần áo nâu thành bộ lông màu đà. 

Từ đó con chim bay đi tìm trái tím, hêt lùm nọ đên bụi kia, thính 
thoảng lại kêu lên than vãn : + Tội nghiệp ? Tội nghiệp !» mà không bao giờ 
kiểm ra vật Chẳn con đã giao phó cho nảng dâng lên Phật. Do tiêng kêu của 
con chim màu đà, người ta đặt tên cho nó là bìm bịp. 
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HỒN TRƯƠNG HOA MA HÀNG THỊT 


Ngày xưa, có một người đánh cờ tướng rât cao tên là Trương Hoa. 
Chưa. có một tay cờ ñào địch lại nổi anh ta. Một hôm, có người đánh cờ 
với Trương Hoa, bị dồn vào thể bí, ngồi nghi mãi không biêt đi nước nào gỡ 
thua được, anh ta mới bảo : « Nước cờ này chỉ có tiên cờ là Đê Thích mới 
có thể gỡ được, chứ người trảẩn chơi cờ thì chỉ có nước hàng mà thôi ». 


Vừa lúc ây có một ông lão ăn mày ghế vào nhà Trương Hoa xin, 
thây hai người đang ngối đánh cờ, lần đên ghé mắt xem, biêt người kia đang 
nước bí, mới xin đi thử một nước gỡ xem sao. Trương Hoa cười tổi nói : 
« Cờ này chỉ có Đề Thích hiện xuông may gở được cùng chăng, chứ ông thì 
tài cờ đên đâu mà đòi thử ?» Lão ăn mày cô nài : « Ông cứ cho tôi đi thử 
một nước xem sao '». Trương Hoa nhận lời, ông lão đi ngay một nước gỡ khỏi 
thể bí, rồi dồn luôn Trương Hoa vào chỗ phải thua. Trương Hoa vừa tức 
mình vừa kinh ngạc nhìn sửng ông lão hồi lâu, rồi bước xuông đât mời địch 
thử ngồi lên cao, sụp lạy mà nói rằng : « Tôi dám chắc cụ là tiên cờ Đề Thích 
chứ chẳng phải là người phàm ». Ông lão từ chôi, chỉ nói mình là kẻ nghèo 
hèn, nhưng Trương Hoa không chịu nghe cứ lạy mãi, khiên cụ già ăn mày 
phải thú thạt : « Tôi là Đề Thích nghe anh nhắc đền tôi, nên tôi phải đền 
xem anh đánh cờ ra thể nào, thầy anh quá thật là tay cờ giỏi, đáng khen. 
Cùng làng cờ với nhau, tôi muôn giúp anh một việc : sô anh gẩn đển ngày 
chết, anh bảo cho vợ anh biết là khi anh nằm xuông tồi thì chị ây nhớ thắp 
hương lên mà vái tên tôi, tôi sẽ hiện xuông cứu cho anh sông lại ". Nói rồi 
vị tiên cờ biên mât, Trương Hoa liển gọi vợ ra căn đặn theo đúng lời Đề 
Thích đã dạy. 


Cách đó ít lâu, Trương Hoa chết, người vợ thương khóc lo việc chôn 
cât, quên mât lời dặn của Đê Thích. Một tháng sau, dọn dẹp trong nhà 
trông thây bàn cờ tướng, người vợ mới sực nhớ tới lời căn dặn của chồng, 
bên thắp hương lên gọi tên Đề Thích. Chỉ chỏc lát, Đề Thích hiện đền, người 
vợ mới kể lại sự tình rồi van lơn xin cứu cho chồng sông lại. Đề Thích nói : 
« Anh Trương Hoa chêt đã lâu, da thịt rữa nát rồi, làm sao mà hồn nhập lại xác 
cho được nữa ?» Vợ Trương Hoa lạy khóc mãi không cho Đề Thích đi, khẩn 
nài làm sao cho chồng sông lại. Đề Thích còn đang phân vân, thì hay tin lôi 
xóm có ngưới bán thịt heo vừa chết, mới bảo vợ Trương Hoa : ‹ Chỉ còn cách 
cho hồn chồng chị nhập vào xác người bán thịt, chị có bằng lòng không ? » 
Vợ Trương Hoa không còn biết tính làm sao, đành phải bằng lòng vậy.. 

Đề Thích bèn làm phép đem hồn Trương Hoa nhập vào xác người 
bán thịt mà sông lại. Vợ người bán thịt mừng rỡ thây chồng sông lại, song 
người bán thịt lại không nhận ra người vợ cũ mình là ai, xem tât cả chung 
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quanh đều xa lạ. Vừa lúc ầy vợ Trương Hoa đền, người bán thịt chạy ra 
mừng rỡ ôm lầy mà nhận là vợ mình. Vợ Trương Hoa đã nghe lời Đề Thích 
bảo, nên cũng mừng rỡ nhận người bán thịt là chồng, rồi đưa về nhà. 


Vợ người bán thịt chạy theo níu lại : ‹ Người này là chồng tôi sao chị 
lạ dẫn đi ?» Vợ Trương Hoa cãi lại: ‹ Chổng của tôi sao chị chạy theo 
giành ? » Rỏi hai người đàn bà cãi lẫy, giành giựt, đánh nhau tranh chồng, 
kiện đền quan. 


Quan hỏi người bán thịt nhận ai là vợ, anh ta chỉ vào vợ Trương Hoa 
và bảo vợ cũ của mình là vợ người bán thịt ở lỗi xóm. Quan hỏi cách làm 
heo bán thịt thê nào anh ta nói không biết, hỏi đên cách đánh cờ tướng, anh 
ta trả lời rầt thạo. Viên quan lầy làm khó xử vì hồn người này lại xác người 
kia, mới gọi vợ Trương Hoa hỏi nhỏ xem trong khi chồng thị còn sông có làm 
điểu gì đặc biệt không. Vợ Trương Hoa tình thật kể lại việc Đề Thích xuông 
đánh cờ, có hứa lúc nào chồng thị chết, thì gọi đên ông sẽ cứu sông lại, 
nhưng rủi thị quên đi, đên khi xác chồng chết đã nát thịt rồi mới nhớ gọi 
đền, may có người bán thịt mới chết, ông tiên mới đem hồn Trương Hoa 
nhập vào xác người bán thịt mới chêt này. Viên quan cho đòi riêng người bán 
thịt đền hõi có biêt Đề Thích không, anh ta trả lời y như vợ Trương Hoa 
nói, nên được xử cho về nhà Trương Hoa. Người vợ anh bán thịt đành 
phải chịu mât chồng. 


THỦ HUỒN 


Ngày xưa, ở tỉnh Gia Định, có một người tên là Thủ Huồn, làm thơ 
lại, gây nhiều việc hại người để lợi cho mình, vơ vét lâu năm mà trở nên giầu 
có lớn. Đên lúc vợ chèt đi, Thủ Huồn mới thôi chức thơ lại, nghĩ mình con 
cái không có, chẳng để của cải nhiều làm gì, mới tính chuyện đi chơi đó đây. 

Ra tới miền Bắc, đên tỉnh Quảng Yên, vừa gặp phiên chợ Mạnh Ma; 
nhóm họp đủ cả người dương gian và âm phủ, Thủ Huồn ghé chợ, gặp vợ 
lên mua bán tại đây. Âm dương cách trở mà gặp lại nhau, vợ chồng hêt sức 
mừng rỡ, Thủ Huồổn hỏi vợ chết xuông âm phủ làm xì, người vợ cho hay là 
mình ở vú nuôi con cho vua Diêm Vương, cũng được thảnh thơi. 


Thủ Huồn đòi theo vợ xuông dưới ây cho biết. Người vợ nói: 
« Đi theo cũng được, song không đặng ở lâu, trong vài ba bữa phải trở 
về. » Rồi vợ dắt chồng đi xuông cõi âm. Thủ Huồn muôn xem qua các cửa 
ngục, vợ chiều chồng đưa đi. Đên một cửa ngục thây có một cái gông dùng 
làm tội ai mà không thây người mang. Chủ ngục nói : ‹Gông này làm sẵn sau 
để dành cho Thủ Huồn » Trong lòng khủng khiêp, Thủ Huồn dồn hỏi : + Vậy 
chớ Thủ Huồn ở trên dương giaủ làm những tội gì?» Chủ ngục đáp : + Thủ 
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Hườn làm thơ lại, vì tiến bạc mà người ta tội sông làm nên tội chết, phải 
làm ra quây, cho vay đặt nợ một vôn ăn không biệt mây lời, gây ra nhiều việc 
bât nhân bất nghĩa, chỉ muôn vơ vét môi lợi cho nhiều» Thủ Huồn lại hỏi : 
‹ Như vậy thì vợ Thủ Huồn có khỏi tội không ? » Chủ ngục nói : Chồng làm 
thì chồng phải chịu thôi, còn vợ khỏi chịu ". Thủ Huồn hỏi thêm : cTội như 
vậy phải sao cho hệt ? » Chủ ngục trả lời : « Phải đem của cải bô thí cho hết, 
làm việc phúc đức thì khỏi được tội '. 


Thủ Huồn bảo vợ mau mau đem mình trở lên dương gian, chỗ chợ 
Mạnh Ma tồi hôi hả trở về Gia Định, rước thyả làm chay, bô thí liền ba năm, 
của mười phần hệt chín. Thủ Huồn trở lại chợ Mạnh Ma, chờ vợ lên mà 
theo về âm phủ xem cái gông ra sao. Ñgườivợ lên đi chợ, đưa Thủ Huồn xuông 
âm phủ lần nữa, đên xem chỗ treo gông thì thây mười phần nhỏ hêt chín, còn 
một. Thủ Huồn thây vậy lây làm mừng lắm, mới hỏi chủ ngục sao trước 
cái gông lớn bây giờ lại nhỏ. Chủ ngục nói: ‹ Vì tên Thủ Huồn ở dương gian 
làm việc bô thí, phúc đức cho nên tội giảm đi, cái gông nó mới nhỏ lại. Nêu 
nó đem hệt của làm điều lành thì cái gông kia mòn đi ›. 

Người vợ đưa Thủ Huồn trở về dương gian, anh lại làm chay lẩn 
nữa, dựng một cái nhà bè ở giữa sông (bây giờ là sông Nhà Bè) để bô thí 
tiền gạo, cho đên khi hêt của vơ vét của thiên hạ trước kia. Lại xây một ngôi 
chùa tại Biên Hòa, tục kêu là chùa Thủ Huồn. 


CHUÔNG, TRỐNG, MÔ 


Ngày xưa, có một thư sinh nhà nghèo: học hành rât giỏi, hy vọng 
thê nào rồi cũng được đỗ cao, làm nên nghiệp lớn. Chàng rẩt sáng dạ, học 
đâu nhớ đây, tân tới lạ thường, thầy dạy cùng bạn bè đều mên phục. Thông 
thuộc hêt kinh sử, chàng lại có tài làm thi phú rât hay. 


Thuở bây giờ người ta vẫn tin là học tài thi phận và kể sĩ muỗn 
vượt thang mây thì phải làm việc bô thí hoặc điều thiện trước lúc thi cử. 
Chàng thư sinh nghèo quá không làm được việc bô thí mới nghĩ đên cách 
làm điểu thiện. Một hôm trong khi dạo chơi ngoài đồng, chàng thây một 
lũ trẻ chăn trâu đang reo hò kéo một con trạch lớn, bàn tính với nhau làm 
thịt nướng ăn. Thây bộ dạng buồn bã của con vật sắp chết, hai mắt ứa 
lệ, thư sinh liển nghĩ ngay đền việc làm điều thiện, bỏ-ra đồng tiền dành 
dụm được bây lâu để mua lại con trạch của lũ trẻ. Xong rồi chàng đưa 
con vật đên bờ sông cái để phóng sinh, sau khi thắn nhủ nó rằng : « Trạch 
ơi, người ta thường bảo là «cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán”, 
tạ cứu sông cho mày hôm nay, mong rằng kỳ thi năm tới mày sẽ nhớ ơn 
phù hộ cho ta làm văn bài trôi chảy và đỗ đạt vẻ vang », 
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Sau khi thả con trạch xuồng sông, thư sinh yên lòng trở về, ngày 
đêm đèn sách hăng hái thêm lên. Kỳ thi gần tới, chàng lạy bàn thờ tổ tiên 
và cha mẹ rồi vác lểw chõng ra kinh đô. Ai cũng nghỉ là với tài học xuầt 
chúng như chàng ắt thề nào cũng được ghỉ tên bảng vàng, song trái với 
ước vọng của cha mẹ cùng thấy bạn, chàng liên tiềp bị trượt mây kỳ thi 
ở cả tam trường. Không nần chí, chàng ở lại kinh đô tìm thầy danh tiêng 
để dùi mải kinh sử mà chờ khóa tới. Khoa thi sau chàng cũng hỏng luôn 
ở cả ba trường như kỳ đầu. Tỏi hỗ, chán nản, chàng tìm đường trở về làng. 


Đền ngang bên đò con sông cái năm xưa chàng đã phóng sinh cho con 
trạch, thư sinh không khối ngạc nhiên thầy ở hai bên bờ có nhiều điểm quân 
canh gác cản mật. Hỏi ra mới biềt là ở quãng sông này có một con trạch 

'rầt lớn hóa thành mãng xã, thường đón người qua lại đây đẻ ăn thịt. Thư 

sinh nghe nói thể đâm ra nghi hoặc, tự bảo thẩm rằng có lễ con quái vật 
này chính là con trạch chàng đã cứu nạn cho năm nào. Như vậy, hai kỳ 
thi vừa rồi chàng bị trượt cũng .là hậu quả của việc chàng làm, ngỡ là lành 
hóa gây ra hung dữ. Những hành động quái ác của con trạch yêu tính đã vang 
lên tới Thiên Đình, thư sinh phải gánh chịu lầy hết mọi trách nhiệm. 


Sau một hồi suy nghỉ trên kia, thư sinh nài nỉ với người lính canh 
để cho chàng qua sông. Người lính bảo phải đợi cho khách quả giang đông 
đã, rồi toán quân cẩm sẵn giáo, rìu theo hộ tông, bẩy giờ sang ngang mới 
có thể chông trở lại khỏi làm mổi cho con quái vật. Thư sinh yêu cẩu ra 
đi một mình, rủi ro xìn chịu lây, viện cớ là có việc gâp không thể chờ đợi được, 
tồi năn nỉ mãi người lính mói cho xuông thuyên. 


Ra đền giữa sông, chiếc thuyển bỗng nhiên chòng chành đẩu lái như 
muôn lật, từ mặt nước con quái vật nhô đầu lên, há miệng lớn chực nuồt 
người. Chàng thư sinh vội lớn tiêng bảo nó : « Mày không còn nhớ tao hay 
sao ? Có phải mày là con trạch đã được -tao cứu mạng cho khỏi tay lũ trẻ 
chăn trâu độ trước, rồi mày lại đội lôỏt để mày làm hại người ta không ?› 
Mãng xà đáp : ‹ Đúng đây, nhưng tao phải ăn thịt mày '. Thư sinh liển nói: 
« Hãy nghe đây đã. Mây năm trước, sở di cứu sông cho mày ở khúc sông này, 
tao có nói cho mày biết là vì tao tin ở sự biêt ơn của loài vật + cứu vật vật 
trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán°. Bây giờ mày trả ơn tao như thê phải không ?» 
Mãng xà cãi : ‹ Lâm rồi, phải hiểu là + cứu vật vật trả oán » mới đúng. Thôi 
đừng chữ nghĩa lôi thôi nữa, để tao ăn thịt mày cho rồi ". Thư sinh nói ? 
« Khoan đã, trong đôi bên chưa biết ai có lý. Phải kiêm ai phân xử mới được : 
nêu họ bảo mày có lý thì tao xin bằng lòng cho mày ăn thịt. Chỉ cẩn hỏi ba lần 
thôi, bẩt cứ gặp người hay loài vật, ba kẻ đầu tiên chúng ta đi gặp đây, là ba 
kẻ phân xử, quyết định cho chúng ta xem ai có lý ". 


Mãng xà nhận lời, trổi lên mặt nước để đi theo thư sinh tìm ba người 
phân xử. Kẻ thứ nhât họ gặp là một con trâu già yêu đang gặm cỏ trên bờ ao. 
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Thư sinh kể đầu đuôi câu chuyện tổi hỏi xem ý kiên của trâu thể nào về câu 
phương ngôn : + Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán ". 


Con trâu phần sợ rắn, phản xâu bụng muôn trả thù những sự hành hạ 
của người ta đôi với nó bây lâu, mới trả lời rằng : + Câu phương ngôn ây sai, 
ý nghĩa trái ngược lại mới đúng, vì loài vật ngu ngôc không biêt phân biệt điều 
thiện với điểu ác, loài vật không có trí khôn như người ta mà chỉ nghe theo 
thú tính °, 


Nghe nói thê, Mãng xà chồm lên toan ăn thịt thư sinh, chàng bèn nhắc 
lại điểu kiện đã giao kết, rồi cả hai lại tiệp tục đi. Đi được một lúc, họ gặp 
một con cá gáy (chép) to lớn lâu năm sắp hóa thành tỉnh. Nghe hêt tự sự và 
câu hỏi dò ý kiên nói trên, cá cũng trả lời như trâu. Thư sinh bắt đầu lo ngại 
cùng Mãng xà lại ra đi. Kẻ thứ ba và cuôi cùng họ gặp trên đường là một 
người già cả, râu tóc bạc phơ. Ông cụ này không ai khác hơn là Phật Thê 
Tôn ở trên trời nghe thây rõ mọi việc xây ra giữa chàng thư sinh với con 
Mãng xà bạc ác cùng những lời lẽ của trâu và cá gáy, liển hóa ra một ông 
lão đề gặp họ. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện tranh châp giữa 
đôi bên, Phật liền mời cả hai về nhà. Phật dùng phép thản thông gọi trâu 
cùng cá gáy đến đủ mặt, rỏi cả năm bước vào nhà Phật, một ngôi chùa. Qua 
khỏi cửa chùa ông lão trở lại nguyên hình Phật Thê. Tôn, ngỗ lời bênh vực 
cho lẽ phải của thư sinh, nghiêm khắc lên án sự bội bạc vô ơn của Miãng xà, 
cùng sự xâu bụng của trâu và -cá gáy. Rồi để trừng phạt. cả ba con, Phật 
bắt Mãng xà hóa ra cái chuông, trâu hóa thành cái trông, cá gáy hóa thành 
mỡ. Vì thê từ đó giá chuông nhà chùa đúc theo hình con rắn, `trông bịt bằng 
da trâu và mõ làm theo hình cá gáy. Đề nhắc nhở các nhà tu hành nhớ sự 
tích này mà luôn luôn giữ lây lòng ngay thật hiển lành, bẩt cứ ngày đêm mỗi 
lần đọc kinh đều phải gõ vào ba vật nói trên. 


MƯỜI TÁM VỊ LA HAN 


Ngày xưa, có một người giàu có và đức hạnh, nuôi được một con ngựa 
đẹp, nước chạy hay nhât trong xứ. Đặc biệt hơn nữa là con ngựa biết nói 
tiềng người và đoán được cả việc tương lai. Người nhà giảu chăm nom 
thương mên con ngựa như tình cha đôi với con. 


Một hôm ngựa nói cho chủ hay : « Ngày mai sẽ có môt bọn cướp 
mười tám đứa đên đánh nhà này đề lây của. Ông đừng sợ gì cả, vì tôi đã có 
cách đôi phó với họ. Ông cho giềt mười tám con lợn sữa quay lên, rồi đọn 
ra ở bàn, với xôi, các thức ăn, cùng một vò rượu. Đợi đên giờ Tý, ông đi 
đón bọn cướp- tụ họp ở: ngã tư, rồi mời họ về nhà ăn uông. Họ sẽ nhận lời 
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mời, và sẽ không làm hại gì ông đâu.» Người nhà giảu vồn rất tin ở ngựa 
đã nhiểu lần biết trước được lắm việc đúng, nên không do dự nghe theo. 


Việc xây ra quả y như lời ngựa đã nói. Bọn cướp sau khi ăn uỗồng no 
say mới hỏi chủ làm sao mà lại biềt trước được họ đền nhà để dọn đúng bữa 
tiệc cho mười tám người ăn ? Chủ nhà đáp rằng chính con ngựa đã báo trước 
cho hay sồ cướp đền bao nhiêu người, mục đích của họ định làm hại Ông ra sao. 


Bọn cướp lây làm ngạc nhiên, lo ngại, tỏ ý muỗn xem con vật dị 
thường. Chủ nhà dẫn họ đền chuồng ngựa. Tên cảm đầu bọn cướp mới hỏi 
con ngựa : " Sao mày biêt được chúng tao đền nhà mà báo cho chủ hay ?» 


Ngựa đáp : ‹ Tôi không phải là một con ngựa như các người tưởng 
đâu. Trước đây tôi cũng là người, như các ông, một người ngay thẳng, nhưng 
nghèo khổ. Tôi thiều tiển chủ tôi mà trước kia ông là ân nhân của tội. Tôi 
khó nhọc làm việc ngày đêm để trả nợ, song nửa chừng thì chèềt. Xuông âu 
phủ, Diêm Vương nhận thây tôi là người ngay thật, song trước khi cho đầu 
thai trở lại làm người, tôi phải hóa kiềp làm ngựa để đến bù, trả cho hết số nợ 
tôi còn thiêu lại của chủ. Vì vậy nên các ông mới thây tôi làm ngựa nhự thể 
này. Ngoài ra sô nợ kiệp trước như tôi vừa nói, kiệp này chủ tôi lại tạo cho 
tôi thêm một món nợ khác nữa, đó là món nợ cảm tình, vì chủ tôi săn sóc chư 
đáo, đồi đãi tử tẻ, không để cho tôi thiêu thôn gì hệt. Bởi thể cho nên tôi 
thầy có bồn phận không được lặng im như các loài vật khác, mà phải nói ra, 
báo trước cho chủ tôi hay những sự không may có thể xây đền và giúp chủ 
tôi tìm cách tránh đỡ tai họa.» 


Những lời nói thôt ra từ miệng ngựa lay động tận đáy lòng bọn cướp. 
Họ bảo nhau : « Con người ngay thật như thê mà còn phải hóa thân làm ngựa 
đẻ trả nợ dở dang kiếp trước, còn chúng mình bây lâu chỉ sống bằng cướp 
của giết người, không biết rồi đây phải đên thể nào nữa ? Chết xuồng âm phủ 
chắc chắn là chúng mình sẽ phải chịu hình phạt ghê gớm lắm. Có lẽ chúng ta 
còn có ngày giờ để hôi cải mà chuộc lại bao nhiêu tội lỗi đã gây nên ». Nghĩ 
thê rồi bọn cướp cáo từ ngựa và cám ơn chủ nhà mà rút lui. Về đền sào huyệt, 
tên tướng cướp bảo nội bọn : + Anh em ơi, tội lỗi chúng ta đã đẩy đầu đẩy 
cổ, tôi thây hồi hận đốt cháy cả ruột gan. Riêng về phản tôi, ngay từ lúc này, 
tôi quyết tâm cải tà quy chánh. Trong anh em, ai nghĩ như tôi thì giơ tay lên." 


Tât cả bọn cướp đều giơ tay. Tướng cướp nói thêm : « Trước khi 
vào chùa để sám hôi, ta cũng nên xem Phật có thuận lòng cứu vớt chúng ta 
không. Anh em hãy mang một nồi nước lớn ra đây, bỏ những đồ nghể ăn cướp 
vào mà đun lên. Trong khi đó chúng ta quì sẳp.mặt xuông đât mà khẩn cẩu 
đền chư Phật. Nều hêt ngày hôm nay mà đồ nghề của chúng ta đểu tiêu tan 
hòa theo nước, thì đó là triệu chứng lời thỉnh cầu của chúng ta được 
như ý nguyện. ° Cả bọn cướp đểu làm y theo lời đó, 
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Đền tôi lại, bọn cướp đứng lên, dỡ nắp vung ra, mừng rỡ thây trong 
nồi chỉ toàn là nước. Mười tám tên cướp bèn cạo đầu đi tu. Từ đó thành 
khẩn ăn năn sám hỏi, cho đến khi chết được thành quả làm 18 vị La Hán. 


Do đó mà ở trong các nhà chùa ngày nay người ta vẫn thây tượng 
mười tám vị bao giờ cũng đứng chung với nhau, song mặt mũi vẫn dữ tợn, 
vì lẽ nhiệm mầu của Phật chỉ thay đôi lòng của họ thôi. Mười tám vị La Hán 
còn cẩm ở tay các đồ ăn cướp là đề nhác nhở cho người đời rằng sự hôi cải 
chân thành có thể xóa bỏ các tội lỗi đã gây nên. 


CÔ MÁN BI TU 


.Ngày xưa, trong đời Bác thuộc, ở phía Nam sông Bình giang (bây giờ 
là sông Thiên Đức) có một ngôi chùa thờ Phật gọi là chùa Phúc Nam, có 
một vị sư Ân độ tên là Già-la-đồ-Lê đên trụ trì ở đó. Vị sư này về phái Độc 
cước, thiện nam tín nữ kính mộ đua nhau đên qui y học đạo và tôn làm giáo 
chủ. Bây giờ có một cô Mán cha mẹ mật sớrn, nhà rât nghèo cũng mộ Phật 
học đạo, nhưng vì tiềng nói không sõi, không thể tụng kinh với các tín đổ 
được nên chì ở dưới nhà tô đề làm bềp núc, giã gạo, nâu cơm, quét dọn. 


Một tôi, giữa mùa hạ, cô Mán đã nầu cơm xong, nhưng vị sư và tín 
đổ còn mải tụng kinh lễ Phật đên khuya cũng chưa ăn. Cô Mán ngồi chờ ở 
ngoài cửa, mỗi mệt lăn ra bên cửa mà ngủ. Khi làm lễ xong, vị sư và các tín 
đổ về nhà tô. Đền lúc vị sư bước ra ngoài cửa, vô tình bước qua mình cô 
Mán, cô ta bỗng giật mình động tâm, rồi có thai. Được ba bồn tháng cô xâu 
hồ trồn đi. Ít lâu sư Đổ-Lê cũng bỏ chùa đi đền một ngôi chùa khác ở trên 
ngã ba sông. Mây tháng sau cô Mián sinh rả một đứa con gái rồi đi tìm sư Đồ- 
Lê để giao con. Nửa đêm Đồ Lê đem đứa con gái ra chỗ cây đa trên sông, đặt 
đứa bé xuông göc cây đa rồi gõ vào gỏc cây mà nói : 


— Ta gửi ngươi đứa con Phật này, ngươi giữ hộ ta sau này ngươi sẽ 
thành Phật". Nói xong cho cô Mán một cái gậy và dặn rằng : *Ta cho cô cái gậy 
này khi nào gặp kỳ đại hạn lây gậy đào xuông đât tự nhiên nước phun lên, 


Cô Mán nhận lây gậy, rồi mỗi người về một nơi. Từ đây về sau mỗi 
khi gặp đại hạn, dân gian không có nước cày cây, cô Mián lại mang cái gậy ra 
đào xuông đât thì có mạch nước chảy vọt lên như suôi, thiên hạ được nhờ 
nhiều lắm. 

Đền khi cô Mán đã ngoài tám mươi tuổi, gặp trận gió lớn, cây đa ở 
trên bờ sông là nơi nhà sư đã gửi con, bị đỗ xuông sông mà trôi đên bên 
trước cửa chùa Phúc Nham rồi cứ quanh quân ở đây. Người trong làng rủ 
nhạu kéo cây lên để cắt, làm củi thôi, nhưng không kéo lên được, mây trăm 


CÔ TÍCH 1? 


người hè nhau ra sức cũng vẫn không xong. Gặp lúc cô Mán ra bên rửa chân 
thầy mây trăm người kéo một cây đa không nỗi, mới nói đùa rằng : ©€ Tôi kéo 
chỉ một tay là lên ngay. » 


Thây cô nói thể dân làng cho là khoác lác, tức mình đưa giây bắt cô 
kéo, cô chỉ lầy một tay mà lôi được cây đa to lớn từ dưới sông lên, như 
kéo một cành tre vậy. Dân làng đều lầy làm lạ, đền khi mang cưa và búa ra 
để cưa làm củi thì chỉ gãy cưa và mẻ búa. Lại phải nhờ cô mó tay vào bẩy 
giờ mới cưa được. Khi bổ quãng cây ra thì thầy một đứa bé bằng đá lớn 
bằng đứa bé ba tuổi nằm trong ruột cây. Người ta cho là Phật kết tinh, gọi 
là ©Phật đá'», làm lễ tắm rửa cho Phật rồi rước vào chùa đề thờ. Còn cây đa 
thì cưa ra làm bồn khúc gọi là tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp 
Điện cùng đề thờ trong chùa. Mỗi năm cứ đền tháng tư, dân làng mở hội 
cúng Phật rât trọng thẻ, gọi là lễ « Tắm Phật ›, thiện nam tín nữ các nơi kéo 
đên rầt đông, gần đây vẫn còn tục ây. 


CHÙA MỘT CỘT 


Ngày xưa, vào đời Lý, vua Lý Thái Tôn là một tín đồ nhiệt thành cửa 
đạo Phật, theo phái Vô ngôn thông. 


Thuở bây giờ, đạo Phật đang độ bành trướng, riêng triểu đại này, nhà 
vua truyền xây os ngôi chùa mới, trùng tu lại tât cả những tượng Phật, và 
trong các dịp lễ lớn này đếu ban tha thuế cho toàn dân. Năm roáo, một hôm 
vua Thái Tôn nằm mộng thây Phật Bà Quan Âm hiện ra đưa nhà vua đền 
một Tòa Sen rạng ngời ánh sáng. Sau khi tỉnh dậy, vua thuật lại câu chuyện 
chiêm bao cho triểu thản hay, thiển tăng Thuyền Lão, vị sư đã hướng dẫn 
nhà vua trên đường đạo hạnh, bàn cùng vua nên dựng một ngôi chùa để 
nhớ ơn đức Quan Âm. 


Chùa Diên Hựu được dựng lên theo hình hoa sen, ở trên một cái 
cột lớn độc nhất, giữa một cái ao trồng toàn sen đào gần kinh đô. Ngôi chùa 
kiễển trúc đặc biệt theo nghệ thuật Đại La đời nhà Lý, tục gọi là chùa Một 
Cột, ngày nay vẫn còn ở đât cô đô Thăng Long, ghi lại cuộc gặp gỡ kỳ ảo 
giữa Ông vua mộ đạo với Phật Bà Á Đông. 


CHÚA BA 


Ngày xưa, có một ông vua sinh ra liên tiếp hai người con gải đầu 
lòng. Không có con trai, vua lo lắng không kẻ nồi ngôi, ngày đêm cầu khẩn 
Trời Phật cho hoàng hậu sinh ra hoàng nam. Nhưng đền khi đứa con thứ ba 
ra đời, cũng vẫn lại là con gái. Vua lây tên thứ ba mà đặt cho công chúa 
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út, giận cho các đẳng thiêng liêng đã không phù trợ giúp mình đạt được ý 
nguyện. Tuổi thọ đã cao, vua muôn cho công chúa thứ ba lây chồng, định sẽ 
truyền ngôi cho vị phò mã. 


Trái hẳn với hai chị là Diệu Thanh và Diệu Âm, công chúa Ba không 
đắm mình trong cung vàng điện ngọc mà say mê theo tiêng kệ câu kính, 
rồi hiển thân cho đạo Phật. Nàng nhằt quyẻt không chịu lầy chồng khiển vua 
và hoàng hậu nổi giận, bắt giam nàng ở riêng tại vườn sau hoàng cung. 


Một hôm vua cùng hoàng hậu ngự ra ngoài, công chúa Ba chạy đền 
đón xa giá thăm hỏi. Vua lại phán bảo nàng bỏ ý định tu hành để tính việc 
trăm năm song nàng vẫn một mực từ chỗi, và xin phép vua cha xuât gia đầu 
Phật. Vua giả vờ chiếu theo ý con, cho nàng đền tu ở chùa Bạch Tước, đồng 
- thời ra lệnh cho các nhà sư bị mua chuộc phải khuyên nhủ công chúa Ba trở 
về cung để lây chồng. Nêều việc không thành thì chùa sẽ bị thiêu cháy và tắt 
cả nhà sư cùng ni cô đều bị chém đầu. 


Các nhà sư sợ hãi tìm đủ mọi cách để làm cho công chúa xiêu lòng 
mà hồi tục, nhưng đểu vô hiệu. Vua hay tin liền nổi cơn thịnh nộ ra lệnh 
đồt chùa để giẻt luôn công chúa không tuân lệnh vua cha, nhưng ngọn lửa vừa 
ùn ùn nỗi lên bao vây cả bỏn phía chùa thì trời đang tạnh ráo bỗng tuông mưa 
xôi xả dập tắt ngay. Vua bèn cho bắt công chúa Ba để xử tử, nhưng trời lại 
nổi bão táp dữ dội, sét đánh văng xa lưỡi dao của đao phủ nhắm bỗổ vào cổ 
công chúa. Vua vẫn không nguôi giận, lại ra lệnh xử giảo nàng Quân lính đang 
sửa soạn dây để treo cổ nàng lên thì bỗng đâu một con cọp lớn phóng qua 
hàng rào binh sĩ bao vây cướp mật công chúa Ba, cõng nàng đưa đền chùa 
Hương Tích. 


Chùa Hương Tích ở về xã Phù Lưu, thuộc tỉnh Hà Đông, dựng lên 
vào thời Chính Hòa nhà Lê (1687) do hai bà vợ chúa Trịnh, hai chị em Đào 
thị Cư và Đào thị Niên cùng nằm mộng thầy phật bà Quan Âm rồi xây cật 
lên. Đời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tôn cho khắc ngay trên cửa vào Hương 
Tích là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Giữa chồn lâm tuyển này, qua Bềua Đục Đò 
Suồi, rải rác các ngôi chùa Ngoài Thiên Chủ, chùa Giải Oan, chùa Cửa Võng, 
chùa Tiên, chùa Trong, cùng nhiều hang động thạch nhũ, hang Phật Tích, 
động Tuyêt Quỳnh, đổi Không Lộ của Thần Trụ Trời, núi Gà, núi Tượng, 
núi Trồng, núi Chiêng, núi các Cô, núi các Cậu cho các bà không con đên cầu 
tự, các cửa Võng, cửa Vương, cửa Chân Song, lỗi xuỏng âm phủ, đường đi 
lên trời... Tương truyền rằng trong động có một Lẫm Thóc vô tận trời sinh 
để nuôi các nhà sư tu hành ở Hương Tích, cùng Kho Tiển, Nhà Tảm Tiên, 
Chuồng Lợn Tiên, Phòng Sách Tiên, Quần Áo Tiên, ngày nay đã hóa thành đá. 


Chùa Hương Tích thờ Phật Bà Quan Âm một ngàn tay một ngàn mắt 
(thiên thủ thiên nhãn), cọp cõng công chúa Ba đền đây ở tu hành. Các thú 
dữ trong rừng núi được cảm hóa đền nghe kinh, rồi chia nhau chim hái 
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trải, nai lầy nước, cọp bồ củi, khi vo gạo, rồng thổi lử¿ nầu cơm... giúp đỡ 
công chúa trong công việ: hàng ngày. 


Trong khi ầy, ở triểu, vua cha bị phát bệnh hủi (phung) ghê gớm. 
Các vị danh y được mời đền đều bó tay trước chứng bệnh nan y. Da thịt 
vua sẵn sù lở lói, các ngón tay chân dần dắn rơi rụng, mật cả hai bàn tay rỗi 
mù cả hai mắt. Công chủa Ba tu đền thời kỳ gắn đắc đạo, khoảc lỗt ni cô về 
thầm nhà, thầy vua cha bị bệnh thê thảm, liển tự moi lầy hai mắt trong sáng 
của mình và chặt cả hai tay để tháp chữa cứu cho cha được lành mạnh trở 
lại. Sau đó, công chúa hóa vẻ Niệt Bàn, rồi sau lại độ cho vua, hoàng hậu 
cùng hai chị được thành Phật. 


Tục truyển rằng công chúa Ba vồn là Phật Bà Quan Âm đẩu thai 
xưồng thể. Sự tích trên đây vể sau được giới tu hành truyền tụng thành kinh 
chữ nôm cho thiện nam tín nữ nhắc nhở đền trọng lúc chẩy hội chùa Hương 
vào tiệt đầu xuân hàng năm, từ mồng mười tháng giêng đền cuồi tháng ba. 


LIỄU HẠNH 


Ngày xưa, vào năm Thiêu Hựu về đời Hậu Lê (:ss;) ở thôn An Thái, 
làng Vân Cát, huyện Vụ Bản, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay, có nhà họ L*, 
phu nhân Thái Công gần đên kỳ sinh nở mắc phải bệnh suy nhược, chỉ thích 
ăn toàn hoa quả, không có thuôc men nào chữa khỏi. 


Một hôm có một vị ổạø sĩ đên ra mát xin chữa bệnh cho phu nhân : 
Trước bàn thờ, đạo sĩ đọc mây câu thần chú tồi vứt chiếc búa ngọc xuông đât. 
Lê-Thái-Công bỗng nhiên ngã ra bầt tỉnh rồi thầy mình bị đưa lên ở Thiên 
Đình. Tại đây, Thái Công được dự vào một bữa tiệc lớn của Ngọc-Hoàng 
khoản đãi, thầy Công Chúa Quỳnh Nương lỡ tay làm rớt chén ngọc, bị đẩy 
xuông trần. Khi Thái Công tỉnh lại thì hay tin là phu nhân vừa sinh hạ được 
một con gái. Thái Công sung sướng đặt tên cho con là Giáng Tiên. 

Lớn lên Giáng Tiên tập lảmyvăn thơ, đánh đàn thôi sáo, soạn nhiểu bài 
hát rầt hay. Năm 18 tuổi, nàng kết duyên với Đào Lang, con nuôi của một 
vị quan trí sĩ ở cùng làng. 

Ba năm sau, vào ngày mồng ba tháng ba, Giáng Tiên đột ngột từ bỏ cõi 
trần để trở về thượng giới. Song Ngọ: Hoàng thây nàng chưa hệt hạn đi đày, 
bắt nàng phải trở xuông thê gian. Lẳn này nàng xuẫt hiện đưới lỗt một vị nữ 
thần, có hai ngọc nữ là Quê Nương và Thị Nương theo kèm. Theo lệnh thiển 
đình, ba vì tiên nữ hiện xuông giữa ban ngày ở vùng Phô-Cát, tỉnh Thanh-Hóa. 


Ba nàng lập chỗ trú ngự giữa một nơi phong cảnh kỳ tú. Chẳng mây 
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chốc cả vùng đều biết tiếng vì những phép linh ứng cúa ba nàng. Dãn chúng tỏ 
lòng biết ơn, xây một ngôi đến tựa lưng vào núi để thờ phụng. 


Công chúa Liễu Hạnh thường hiển hiện ban phúc cho dân gian. Triểu 
đình nghe danh, phong tặng nàng làm Thượng đẳng Phúc Thần. 


Vào cuồi đời Lê, có một vị lão quan 8o tuổi, một hôm nằm mộng thây 
công chúa Liễu Hạnh đi giữa hai ngàn thể nữ theo hầu mang đền cho ông một 
chiều sắc của Ngọc Hoàng. Ông thầy công chúa Liễu Hạnh lên xe mây có cờ 
xí trùng điệp dẫn đường cùng vô sô nhạc công đi theo, thì vừa giật mình tỉnh 
giắc. 

Người ta đoán rằng công chúa đã mãn kỳ hạn ở trần, nay trở về trời. 


Trong thời kỳ ở Thanh Hóa, công chúa đã ngao du khắp nước, nhất là 
đền Lạng Sơn. Nàng cũng thường hay lui tới các thắng cảnh ở kinh độ. Một 
lắn nàng giả dạng làm một cô hàng bán rượu ở Hồ Tây để họa thơ với danh 
sĩ Phùng Khắc Khoan cùng hai bạn họ Ngô và họ Lý. 


Sau khi Liễu Hạnh về trời, hai tiên nữ Quê Nương và Thị Nương 
thường đứng ra làm trung gian cho các tín đổ trong dân chúng muốn cẩu xin 
đến công chúa. Dân gian tin tưởng ở bà chúa Liễu, lập đến thờ trọng thể ở 
Phủ Giầy (Nam định), nơi nàng đầu thai, ở Phồ Cát và Đển Sòng (Thanh Hóa) 
là nơi nàng hiện xuồng trần lần sau. Tại Hà nội, có đến Sùng Sơn vọng từ ở 
đường Hàng Bột, là nơi thờ bà chúa Liễu. Hàng năm, đền ngày húy công chúa 
_ Liễu Hạnh, con công đệ tử của bà tưng bừng rước lễ, dân chúng trầy hội rất 
_ đông. 


CHIM TU HÚ 


Ngày xưa, có một người đàn ông tính tình rât ngay thật song phải cái 
tật nóng nầy, sôi nồi khiền cho mọi người sồng gần lây iàm khó chịu. Người 
ta đặt cho anh chàng nóng tính tên là Bầt Nhẫn. 


Một hôm Bằầt Nhẫn gặp một vị sư già quen biết lâu năm với gia đình, 
khuyên nhủ anh thay đổi tính xâu đã đem lại nhiều sự phiền nhiễu, tai hại 
cho đời anh. Bât Nhẫn hứa cải đổi, theo lời nhà sư vào ở trong rừng, nguyện 
ngồi yên trong một trăm ngày không đề ý đền mọi việc xảy đẻn cho mình. 


Ban đầu sự có mặt của Bâầt Nhẫn trong khu rừng vắng vẻ làm cho 
các loài vật sợ hãi, nhưng rồi thây êm thắm vô hại; chúng quez dận và xem 
anh cũng như một khúc cây. Bât Nhẫn lây làm khôn khổ thây lũ thú rừng 
bừa bãi chung quanh mình, có khi chim chóc lại ia cả trên đầu, song nhớ 
lạ lời nguyện với nhà sư nên anh cũng không tỏ vẻ gì tức giận. Một đôi 
vợ chồng chim sâu đẻn làm tổ đẻ ngay ở búi tóc trên đầu, Bầt Nhẫn cũng 
đề yên. Được ít lâu chim con nở ra chíu chít. 


CÔ TÍCH II 


Một hôm chim mái đi kiềm mồi cho con hơi muộn, đang hút nhụy 
hoa sen, gặp trời chiểu tôi các cánh hoa khép lại. Chim mái phải ở lại suôt đêm 
trong lòng hoa, đền sáng ngày hoa hé nở mới bay ra được. Về đền tổ thầy 
các con mà chẳng thầy chồng đâu, chim mái nổi cơn ghen, không nghĩ rằng 
chim trồng đã bay đi từ sớm tìm kiêm vợ. Đền khi thầy chồng trở về, chim 
mái gây sự cãi nhau, đổ tội cho chồng đã thừa đêm vợ vắng nhà mà đi theo 
gái. Chim trồng nói thể nào chim mái cũng không chịu tin, khiển nó phải gọi 
Bằt Nhẫn làm chứng : + Tôi đã thể với mình là suốt đêm tôi ở nhà ầp ủ 
cho con, nều mình không tin lời thì thử hỏi con người bị trời trồng này xem. 


Nghe nói thề, Bầt Nhẫn không cẩm lòng được nữa, lẫy tay hât cả tổ 
chỉm xuông đầt mà rủa : + Đồ vô ơn khôn kiềp, sở di tao chịu ngồi yên như 
thể này cho chúng mày làm tổ và ăn Ìa trên đấu trên cổ là vì tao đã có lời 
nguyền, chứ tao có bị tội trời trồng đâu mà chúng mày dám bảo thệ ›. 


Cơn tức giận đã phá hoại cả lời nguyện của Bầt Nhẫn sắp thành quả 
vì anh đã ngồi yên được chín mươi chín hôm. 


Thât bại lẫn này, Bầt Nhẫn ra công tìm cách khác để mong đạt được 
ý nguyện. Nghe trong sách nói ai giúp được người ta qua sông nước ngặt 
nghèo thì động đền lòag Trời Phật, Bâầt Nhẫn mới đứng ra làm kẻ chở thuyền. 
Anh chọn một khúc sông hiểm trở, sắm một chiếc thuyẻn, tự nguyện chở 
giúp cho một trăm ngưởi quá giang. 


Chỗ sông này vắng vẻ nên ít có người qua lại, song Bật Nhẫn vẫn kiên 
tâm chờ đợi. Trong vòng một năm anh đã chở được chín mươi tám người 
qua sông. Chỉ còn có hai người nữa là anh có thể từ giã chỗn sông nước đìu 
hiu, nguy hiểm này. Một hôm cau, có một người đàn bà cùng đi với một đứa 
bé đên. Thiêu phụ còn trẻ tuổi có vẻ đàng điềm, kiểu kỳ, mới bước xuông 
thuyển đã lên giọng hách dịch bảo : ‹ Bác chở chúng tôi sang bên kia bờ, phải 
cẵn thận không thì mật đầu, nghe chưa ? » ( 


Bât Nhẫn từ tôn trả lời đề yên lòng khách, thiêu phụ lại dục giã chèo 
mau. Chiếc thuyển khó khăn lắm mới vượt qua ba phản sông, sắp đền bờ 
thì thiêu phụ bỗng kêu lên, buộc phải quày trở lại vì đã bỏ quên gói cơm của 
đứa con. Bât Nhẫn nghe theo quày thuyển trở lại cho hai mẹ con lên bên. 
Đợi một lúc lâu, thiểu phụ cùng con trở lại xuông thuyển. Cũng như chuyển 
trước, thuyển vừa gần qua tới nơi, người đàn bà lại ra lệnh bảo quay trở lại 
vì đã bỏ quên gói hành lỳ. Lần này Bât Nhẫn không còn dẫn được nữa, tức 
giận bảo : + Cô ả này dễ thường quên đền cả vú nều hai vú không dính chặt 
vào người »%, 

Anh vừa nói xong thì người đàn bà hiện nguyên hình Phật Bà Quan 


Âm bảo với Bật Nhằn : « Thể mà anh cũng nguyện đòi sứa đôi tính nêt, cũng 
đòi tụ ? Tụ hành gì anh, tu hú !» Dứt lời Phật bà bay lên trời, 
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Bãt Nhẫn buồn rẩu thât vọng trở về, đau khổ nhuôm bệnh mà chết, 
hóa kiếp thành một con chim. Lời nói sau cùng của Phật bà còn văng vằng 
mãi trong trí óc Bảt Nhẫn, cho đền khi hóa ra ra chim rồi, cũng vẫn còn 
nhắc nhở hai tiêng tu hú. 


Lúc Bât Nhẫn gặp Phật Quan Âm là vào mùa vải chín, cho nên mỗi 
năm cứ đền mùa này người ta thầy giỗng chim tu hú xuât hiện, não nùng kêu ‡ 
Tu hú † 


NGƯỜI ĐI TÌM KINH PHẬT 


Ngày xưa, ở đầt miển Nam, có một nhà sư dộc một lòng tu hành 
tên là Nguyễn Được, một hôm nằm mộng thây Bổ tát hiện ra bảo rẳng : 
‹ Ngày mai ngươi cùng các môn đệ hãy đi về phương tây. Nều ngươi vượt 
qua được những gian lao, khô hạnh trên đường thử thách thì sẽ tìm thầy Chân 
Kinh, và đọc được Chân Einh thì sẽ đắc đạo thành chánh quả ›. 


Hôm sau, nhà sư theo lời báo mộng, cùng các môn đệ lên đường, 
nhắm về hướng tây mà đi. Ngày đi đêm nghì, đoàn người áo vàng lặng lẽ 
chân dẫm đất, tay lần tràng hạt, theo đúng lời phát nguyện khi ra đi, là không 
ai thốt ra lời nào trước khi tìm thây Chân Kinh. Họ không quản nắng mưa, 
đói khát, sông nhờ của thập phương. Mỗi khi họ đi qua các làng, dân chúng 
đem thức ăn uông ra đứng hai bên đường chực sẵn để trút vào các bát của 
đoàn Phật tử. Có khi họ đi hàng mây ngày không gặp một ai, đành nhịn đói 
chịu khát, boặc hái hoa trái bên đường cho đỡ dạ. Con đường đi càng dài, hàng 
ngũ các môn đệ càng thưa dân. Người vì bệnh tật không thể lê chân đi được 
nữa, người tự xét mìah kiệp này còn vụng đường tu, khó lòng đi tới nơi đề 
thành đạo, đành dừng lại ở một nơi để tu hành, người thì thây đường dài 
khó khăn, mât dân lòng tin mà quày trở lại. 


Cho đên một ngày kia, chỉ còn trơ trọi lại một mình nhà sư họ Nguyễn 
trên con đường vắng vẻ đi vể phương tây. Các thần linh hiện ra giúp nhà sư 
vượt qua những trở ngại chồng chât liên tiêp ở trên đường. Có khi vừa lên 
đền đỉnh một ngọn núi cao, nhà sư đã được Thần linh đưa qua một núi khác, 
khỏi phải xuông núi hiểm nghèo rồi lại phải lên dồc khổ nhọc. Mặc dù ngăn 
núi, cách sông, đường đi muôn vàn trở ngại, nhà sư cũng vẫn quyềt một 
lòng đi cho đên đích. 


Dâu chân nhà sư ngày nay còn in lại trên mặt đá các ngọn núi đã đi qua. 
Mật hôm nhà sư đi đền trước bờ biển, không trông thây thuyền bè, không một 
bóng người, và trước mặt là biển cả mênh mông. Nhà sư vẫn không nản chí 
lòng tưởng đền Phật, chân cứ bước tới, nghĩ rằng niểm tin sẽ giúp mình vượt 
khỏi trùng dương. Thẻ rồi nhà sự đi xuông nước, sóng khỏa đền nửa thận 
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người, bỗng thầy một con cá kình bơi vào đưa lưng mời nhà sư ngồi lên. 
Nhà sự điểm nhiên ngồi lên lưng con cá lớn nổi tiềng ăn thịt người, để cho cá 
phóng chở ra khơi. Ban ngày, cá kình theo hướng mặt trời, ban đêm theo 
hướng sao, cứ thề mà bơi theo con đường thẳng về phương tây. Gặp hôm nắng 
cháy thiêu người, có từng đàn hải điều bay đền tụ họp phía trên đầu nhà sự để 
làm bóng che như một đám mây. Buổi chiểu có từng đàn ong bay đến đem 
mật đặt lên môi nhà sư. 


Cá kình chở nhà sư đi đã không biết bao nhiêu ngày đêm, một hôm 
bỗng dừng lại, nói rằng : « Mô Phật, nhà sư đi tìm chân kinh để đắc đạo có thể 
nghe lời thỉnh nguyện của tôi được không ?» Nhà sư trả lời : <‹Được°, quên rằng 
mình đã phạm vào lời nguyện giữ yên lặng cho đền khi tìm thây Chân kinh. 
Cá kình kẻ lễ : ‹ Từ mây ngàn năm nay tôi đã trường trai để chuộc tội lỗi 
trước kia. Tôi bị bắt buộc phải ăn thịt, trong khi tôi đã kinh sợ mùi thịt và 
đã quên cả vị của cá tôm. Xin nhà sư hãy cẩu nguyện cùng Đức Phật cho tôi 
thoát được vòng khô ải này ». Nhà sư lại đáp : * Được °, phạm vào lời nguyền 
lần thứ hai. 


Kình ngư lại tiêp tục bơi vể phương tây, cho đên một hôm thì thầy 
bờ. Nhà sư Nguyễn Được trở lên đất liển, thây một ngôi chùa bỏ hoang, 
trong có để một đồng sách kinh, như có ý để dành cho kể tu hành tìm đền. 
Trong chồng sách Phật có Chân kinh, song nhà sư Nguyễn Được đã hai lẩn 
phạm lời phát nguyện, nên chỉ đọc ra được có một câu đầu : + Ñam mô bổn sư 
Thích Ca Mâu Ñi Phật ! » 


Nhà sư không nản chí, gầp kinh lại, bỏ vào đãy rồi trở lại bờ biển, 
lên lưng cá kình trở về. Trong khi vượt biển, nhà sư mải mê theo lời kính 
đã đọc được, không để ý đền vẻ buồn rầu của kình ngư. Lúc thầy đât liền, cá 
kình ngừng lại hỏi rằng : « Nhà sư có nhớ đạt lời thỉnh nguyện của tôi lên Đức 
Phật chăng ? Tôi còn phải ở trong vòng khô ải trầm luân này bao lâu nữa ? » 
Nguyễn Được đang thiển định, nghe nói giật mình, để rơi cả đãy đựng kinh 
xuông biển. Cá kình ngỡ là vật cứu rỗi của nhà sư ban cho, liển đớp lầy 
nuôt vào bụng cả pho Chân Kinh. 


Nhà sư lảo đảo bước lên bờ, thẳn thờ đi, miệng vẫn thì thẩm câu kinh 
đã học được, không ngờ là cá đã đưa mình dạt lên đảo Phú Quốc. Trong mây 
năm còn sông, nhà sư ngày đêm vẫn thắc mắc nghi đền cuôn Chân kinh. Đèn 
khi gần chêt, Nguyễn Được khắc lên trên đá núi Bãi Sập và núi Thạch Đệng 
câu kinh của mình đã học được. 

Vẻ sau để ghi nhớ việc tìm Chân kinh đã xây đên cho thẩy và mong 
cho thầy sớm được Phật độ, các môn đệ bèn lây gỗ chạm hình con cá kình 
để làm mỏ tụng kinh. Rồi từ đó, các nhà tu hành mỗi khi tụng kinh đều 
gõ vào đầu mỏ cá kình, nhắc lại câu : + Nam mô bổn sư Thích ca Mâu 
NÑi Phật !› 
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TIÊN XUỐNG TRẦN 


Ngày xưa, vào thời mặt đầt con người ở chưa bị vẫn đục quá, kẻ ở 
tiên giới thường hay xuỗng cõi trần, đi lại với người ta thân mật. Sự liên 
lạc giữa thủy phủ, tiên cung, và thể giới loài người thân thiểt, đầm thắm. Kẻ 
ở tiên giới xuông kết duyên với người trần, ở với nhau sinh con để cái, như 
Hà Giáng Kiểu tiên cô với thư sinh Trần Tú Uyên, hay người phàm lên tới 
Bồng Lai thành hôn với tiên nữ như Từ Thức với Giáng Hương. Hoặc có 
khi tiên giáng trấn, thoảng qua như làn gió chở hương thơm. 


Đời nhà Lê (thê kỳ thứ XV), một hôm vua Thánh Tôn đi du ngoạn, 
đến cửa chùa Ngọc Hà gặp một cô gái tuyệt sắc. Ông vua thi sĩ xúc động tâm 
hồn, ứng khâu đọc luôn mây câu thơ đề ướm lòng người đẹp. Cô gái họa lại, 
lời thơ nhữ nhà ngọc phun châu. Vua Lê Thánh Tôn cảm ngay con người tài 
sắc vẹn toàn liền mời nàng lên xe về cung. Ngồi cạnh người ngọc ngắm nhìn 
vẻ đẹp khác thường, lắng nghe lời nói như ru, vua Lê ngây ngâầt tưởng chừng 
như mình chiêm bao gặp người của thể giới thần tiên. 

Xa giá chở vua và cô gái về đến hoàng cung, tới cửa Đại Hưng thi 
người đẹp mỉm cười chào vua rồi từ từ bay bồng lên không mà biên mất. 
Vua Lê ngân ngơ tiệc nhớ, biết là mình đã gặp tiên, trở về cung thương nhớ 
không nguôi. Để ghi nhớ mãi mãi cuộc gặp gỡ tiên nữ, vua sai cât ngay cạnh 
cửa Đại Hưng một ngôi lầu, đặt tên là Vọng tiền lâu. Mỗi lần thương nhớ vua 
lại ra đây nhìn lên quãng không trông ngóng, hy vọng nàng tiên cảm thông 
cho tầm lòng thắm thiết của vua mà hiện xuông. 

Dotích trên đây, người đời đã đặt tên cho người đẹp vua thương nhớ 
là Bồi liễu tiên nương, nàng tiên đi cùng xe vua. Lầu vọng tiên của vua Lê cứ 
như bây giờ là ở vào đường Hàng Bông (Hàn), người ta có dựng lên một 
ngôi đến gọi là Vọng tiển quán. 

Nhưng mặc cho kẻ trần gian chờ mong, Bồi Liễu tiên nương đã một 
đi không trả lại. 
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Sau Lê Thánh Tôn, một vua Lê khác, Hiển Tôn (thề kỷ XVIIT) cũng 
được may mắn gặp tiên, trong trường hợp sau đây : 

Vào thời Cảnh Hưng, nhà vua thường hay tổ chức đại lễ ở trên hồ 
Kim Âu, phía nam kinh đô Thăng Long. Nhiểu trò vui chơi đặc biệt được 
bày ra, trai gái tứ phương lũ lượt kéo nhau đèn dự hội. Cuộc lễ kéo dài luôn 
mâầy ngày đêm, trên bờ, dưới nước, thiên hạ đua nhau mặc sức vui chơi. 

Một hôm đang lúc đại hội tưng bừng, vua bỗng hân hoan bảo với các 
quan ở chung quanh : + Có tiên giáng hạ dự lễ của ta! Các khanh có trông 
thầy không » Các quan triểu ngạc nhiên nhận xét đám đông một lúc rồi thưa : 
« Tâu bệ hạ, các thần không nhìn ra được tiên ở đâu !» Vua mỉm cười, đưa 
tay trỏ vào đám đông : + Hai người con gái đẹp vận áo đỏ đứng kia, sát vai 
nhau đây, chắc hẳn phải là tiên I » 

Vua vừa nói dứt câu thì hai người con gái áo đồ nhan sắc tuyệt trấn 
bỗng nhảy lên không rồi biên mất. Mọi người được chứng kiền đều cho là 
chuyện la thường. Sau cuộc lễ, vua sai dựng tại chỗ tiên biển một ngôi đền 
đặt tên là Tiến fích £g. Dân chúng gọi tên hai nàng tiên đã đên dự hội là 
Thưởng hội song tiên. 


_Ngày nay ngôi đến Tiển tích tự còn dầu vệt ở đường Hàng Lọng 

song hồ Kim Âu thì đã bị lầp mất dưới nhà ga xe lửa Hànội. 
Vua Hiển Tôn đã có diễm phúc trông thầy hai nàng tiên, song không 

được thú vị trò truyện ngồi kể người ngọc như Lê Thánh Tôn. 


NGƯỜI THÀNH TIÊN 


Ngày xưa, ngoài những tiên ở thượng giới xuông sông trên đât nước 
Việt Nam, còn có một sô người Việt thành tiên. Như anh chàng không một 
manh khô che thân Chử Đồng Tử lây công chúa Tiên Dung rồi cả hai vợ chồng 
học đạo mà thành tiên. Hay anh chàng thư sinh đa tình yêu người đẹp trong 
tranh là Tú Uyên, được nàng Hà Giáng Kiểu kêt làm vợ chồng rồi dìu dắt cùng 
về cõi tiên. Hay là vị quan thoát tục Từ Thức ngao du lạc vào nơi tiên ở, 
Đó là các người thành tiên danh tiếng. 


Còn một sô người thành tiên nhờ tu đạo thoát tục, ít được nhắc nhở đền. 

Như chuyện + Ông già Na Sơn » dưới đây : 

Về đời nhà Trần, triểu Xương Phù (1377 — 1288), có một ông già 
người đời vẫn gọi là ông Tú Na tu tiên đắc đạo, ở ân tại Ña Sơn, Thanh 
Hóa. Núi này thuộc vùng Cổ Định, huyện Nông Công, dân thường vẫn gọi là 
núi Nưa, ở trên đỉnh cao có một ngôi đến kêu là Am Tiên, có một động sâu 
đường rầt khó đi. Người ta vẫn gọi là ông tiên ở đây là ông già Na Sợn. 
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Dưới đời Lê, cứ mười hoặc hai rmnươi năm, có người lại gặp ông. 

Tục truyển rằng đời Hồ, Hồ hán Thương (r4o4 — 1497) có gặp ông 
già núi Nưa trong một cuộc đi săn. Biêt là gặp tiên, vua Hồ nài ni mời Ông ra 
giúp nhưng ông một mực từ chôi, chỉ cho hai câu thơ tiên đoán cái chết bị đát 
của cha con họ Hồ. 


Đền đời Minh Mạng (:82o — 184o), người ta gặp tại tỉnh ly Thanh 
Hóa một ông lão lưng còng ngoài trăm tuổi ngồi trong quán uông rượu hệt 
vò này đên vò khác. Thiên hạ ở khắp trong tỉnh kháo nhau đi xem. Bỗng 
nhiên không ai thây ông đâu. Bây giờ người ta mới biết ông lão đó là ông 
già núi Nưa. 


Đời Trần, ờ huyện Chí Linh, tỉnh Hài Dương, có một đạo sĩ ở ẳn 
tại chùa Lệ Kỳ trên núi Niệt Sơn (hay là Phụng Hoàng Sơn) để chê tiên được. 
Người đời gọi ông là Huyền Vân Chân Nhân. 

Vua Trần Dụ Tôn cho vời đạo sĩ Huyển Vân vào triểu để dạy cho vua 
cách chê thuốc trường sinh. Sau khi đặp đạo sĩ, vua tặng cho ông một nơi 
để ở gọi là Huyền thiên động. 


Về sau người ta không tìm thầy dâu tích Huyển Vân chân nhân, cho 
là ông đã thành tiên bay về Bồng Lai. 
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Cuồi đời Lê, có chàng thư sinh trẻ tuổi thì đỗ tiền sĩ, nhưng sớm chán 
đời nên bỏ mộng làm quan, bầu rượu túi thơ ngao du sông núi khắp nơi. 
Trên đường giang hồ, thư sinh gặp đạo sĩ Phạm Viên ở dãy núi Hồng Linh, 
liền bén gót theo người. Khắp những chồn danh lam thắng cảnh đều có vẻt 
chân của thư sinh. 

Một hôm, chàng theo Phạm Viên đi ra ngoài phía biển. Giữa cảnh 
sóng nước trùng dương hiện ra môt con đường quanh co. Hai người lần đền 
một ngọn núi có nhiều cây đào nặng chiu trái lớn chín đỏ. 

Họ ngồi dưới bóng cây nghỉ mát. Phạm Viên lây rượu ra mời thư 
sinh cùng mây kẻ đi theo. Đào được hái xuông ăn, Phạm Viên đặn mọi tigười 
đừng giữ lầy hột. 

Uông cạn rượu xong, Phạm Viên ra đi trước. Nhân dịp có mây người 
cùng đổi theo lây hột đào cât dầu vào trong túi áo. 

Họ ra đi lạc mât đường, cứ quanh quản ở trong núi, hơn nửa ngày 
không tìm thây Phạm Viên. Biết là:còn hột đào trong túi thì không tìm thây 
đường ra, họ bèn vứt cả đi. Đên lúc ra khỏi núi, họ gặp Phạm Viên đang 
tigổi uông rượu trên một tảng đá bên đường, 

Phạm Viên hỏi : «Làm sao các người về muộn thể ? » Rồi sau khi 
trao cho thư sinh một chồng sách về đạo tiên, Phạm Viên ra đi cùng các môn đệ. 

Thư sinh từ đổ lây danh hiệu là Thành Đạo Tử và bắt đầu học đạo, 

Một hôm, chàng gặp một người đàn ông mắc chứng bệnh nội thương 
mà không có thuộc men, phù phép nào chữa nôi, bèn ngỏ lời muôn giúp. Con 
bệnh hỏi : « Phải làm lễ cúng ra sao ? » Chàng đáp :« Không phái cúng lễ 
gì cả! Ông chỉ có việc bắt một con cóc buộc lên sà nhà rồi la lớn lên là được!» 
Người bệnh làm theo lời quả nhiên khỏi bệnh ngay. Thành Đạo Tử từ chôi 
tmọi sự đển ơn m.. ra ổi. 

Một hôm, chàng đi sâu vào trong một cái động, đuôc mang theo bị tắt, 
lạc lôi không tìm được đường ra Chàng chỉ nhâp nước ở đá trong động tiệt 
ra mà sông chứ không có ăn thức gì khác. 

Trong vòng ba năm sau Thành Đạo Tử mới ra khỏi núi. Về sau người 
ta không biết chàng ra sao. 
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TAM THÁNH NỘI ĐẠO 


Ba người con trai của vị Thượng sư Nội đạo cùng thi đỗ Tiên sĩ cả, 
song không muôn làm quan, theo chí cha trở về quê an bản lạc đạo,“tu tâm 
dưỡng tánh. Họ tận_ tâm cứu giúp rât nhiều người, được thiên hạ xem như 
là ba vị bổ tát sông. 


Ở làng được ít lâu, ba anh em đổi vào trong núi sâu dựng lểu để 
tu đạo, rồi ngao du khắp nơi, cứu nhân độ thê. 


Bây giờ, ở miền núi có hung thản Độc Mãnh và ở miếển bể có Thủy 
Thần thường hay hiện ra khuây rồi dân chúng, gieo rắc khủng khiếp khắp 
nơi, chọc ghẹo đàn bà, bắt cóc con gái đem đi. 


Nhật Quang đi về phía mạn ngược đề bắt thản Độc Mãnh. Thản núi 
hoảng sợ bỏ trôn mật. Nguyệt Quang đi về mạn biên, Thần Nước kéo các loài 
thủy tộc đón đánh, bị Nguyệt Quang dùng phép bắt phải hàng phục. 


Sau khi trừ xong tai họa cho dân gian, hai anh em đi về các vùng phía 
nam, đẹp yên các loài ác quỷ hung thần phá phách ở các nơi. 


Tại miển Tây Sơn, có một tay pháp thuật thường dùng phù phép để 
dọa nạt thiên hạ. Y có một đạo âm bính soo người bằng giây và soo chiếc ` 
thuyển bằng giầy, đêm đêm hay đên các làng ở ven sông đẻ bát nộp lễ vật. 
Người nào không mang đồ vật đền thì bị lũ âm binh này kéo đền phá nhà. 

Khi hai anh em đi thuyền ghé vào bờ thì thây lũ âm binh đang chèo đi 
cướp bóc, liển viềt ngay bùa cầm cho dán lên cây. Tức thì đám người giây rơi 
cả xuông sông và đoàn ghe giây im lìm một chỗ. Lão pháp sư ngồi nhà bâm độn 
biết quân mình bị phá, liền triệu tập các môn đệ lại, rồi nội tông đi tìm kẻ thù. 


Hai anh em đứng ở trên bờ, quay nhìn về hướng khác. Lão pháp sư 
cùng bộ hạ tiền tới. Nguyệt Quang quay lại chỉ tay vào mặt, lão pháp sư 
tự nhiên thây tay chân mình như bị trói chặt không cựa quậy được nữa. 
Lão ta kêu van xin tha, song Nguyệt Quang nói rằng : « Nhà ngươi đã dùng 
tà thuật để nhiễu hại lương dân, tội của ngươi không thể tha thứ được.» 
Rồi quảng gươm xuống đầt mà đuôi đi. 


Lão pháp sư vừa về đền nhà thì ngã lăn ra chết. 


Trong khi hai anh đi hành đạo thì Ngọc Quang ở nhà mở trường 
truyền bá cho môn phái Nội đạo. 

Vào lúc bây giờ, công chúa Liễu H nh đang sông ở trần. Nàng là con 
gái út của Ngọc Hoàng, vì đề rơi chén ngọc mà phải đẩy xuởng thể làm người, 
đầu thai ở một nhà họ Lê tại Nam-Định, năm 2¡ tuôi, lây chồng sinh được hai 
con. Mãn hạn đày, nàng chẻt đi, rồi đáng lẽ phải trở về Thiên đình, Liễu Hạnh 
quanh quât ở trấn gian, khi giả làm thiêu phụ qua đường, lúc giả làm cô gái 
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bán hàng để trêu gieo thiên hạ. Ai trái ý nàng đều bị hại. Đền cả loài vặt cũng 
bị Liễu Hạnh sát hại, khiền cho dân chúng ở vùng Sơn Nam, cứ như bây giờ 
là Nam Định và Thái Bình, đều lầy làm sợ hãi. Trong nhiều làng người ta phải 
lập đến thờ để cho bà chúa Liễu đỡ quầy phá. 


Sau đó nàng ổi vào trong Thanh Hóa, đên miển Sùng sơn thây phong 
cảnh kỳ tú bèn ở luôn tại đây. Ngay đêm nàng đền, các kỳ lão trong làng 
được báo mộng cho hay phải lập tức xây đến thờ nàng, nẻu không thì cả 
xứ bị tàn hại. 

Tiệp theo đó, luôn năm hôm liển dân làng lăn ra chẻt vô số. Người 
ta mới theo lời báo mộng lặp ra đến thờ nàng ở Sùng Sơn. 


Tại đây nang thường hóa làm một cô gái đẹp bán chè rong trên 
đường. Thanh niên, nho sĩ ai lỡ trêu ghẹo đên nàng, đều bị thiệt mạng. Vì thê 
nên trong vùng không ai dám đền gan chỗ thờ. Các hung thần, ác quỷ kéo nhau 
đèn làm thuộc hạ nàng để quây rôi dân chúng. Ban ngày người ta nghe tiềng 
chiêng trồng, ban đêm nghe tiêng hát múa từ đến đưa ra. Âm dương lẫn lộn, 
quỷ với người trà trộn cùng nhau. 


Trước tình trạng quái gở này, các quan dâng sớ về triểu, nhà vua bèn 
sai các tay pháp thuật cao cường đến nơi để trừ khử. Song tắt cả đi được nửa 
đường đều bị hại. Triểu đình cũng đành bó tay không biểt đôi phó ra lầm sao. 


Từ đó ba chúa Liễu càng ngày càng lộng hành, quảng cả ông Thành 
hoàng xuông giêng, treo ông tiên chỉ trong làng lên ngọn cây bỏ đói đên chẻt. 


Ban đêm, khi thì bà mắc võng ở cây nô đùa hay hát tu, khi thì xông 
vào các làng cùng với lũ bộ hạ ma quỷ. 


Khắp nơi, nghe có tiếng động gì khả nghỉ là người ta vội tránh xa, khép 
chặt cửa lại không dám hó hé nửa lời. 


Vào hồi bây giờ, một hôm vua Lê ngự giá về thăm quê hương tô tiên ở 
Lam Sơn (Thanh Hóa) có chúa Trịnh theo hầu. Đoàn tùy tùng cùng các ông 
hoàng, bà chúa vã cung tấn thể nữ theo xa giá rât đông. 


Khi vua ngự đên Sùng Sơn, công chúa Liễu Hạnh sai ma quỷ ra chận 
đoàn xa giá lại. Các quan triểu cùng đám cung nữ không xuông ngựa, nghiêng 
lọng đều bị quật ngã chết giâc. 


Vua Lê cùng chúa Trịnh thây việc lạ lùng, nổi giận quay vể kinh đô, 
rồi truyền rao cho ai trừ nổi ma quỷ thì sẽ được ban thưởng chức tước và 
vàng bạc. : 

Triểu đỉnh cho sứ đi khắp nước mời các tay đạo sĩ cao cường, có 
người để nghị dùng các bùa chú.của phái pháp thuật đức Thánh Trần, người 
lại bẩy cách rưec các sắc ThànH hoàng trong xứ đi chông lại bà chúa Liễu. 
Nhà vua:xuông lệnh thi hành các để nghị đó. Song khi đoàn rước sắc Thành 
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hoàng đi gản tới đến Sòng của bà chúa Liễu thì những người đi theo tự 
nhiên đều ngã lăn ra, còn các sắc thì bị chà đạp tan nát. 


Trước tình trạng đó, nhà vua lắc đẩu than: + Bây giờ lầm sao có 
Thượng sư Nội đạo tái sinh mới trừ nổi lũ quỷ đó để cứu ngưy cho dân ?» 
Một vị cận thần tâu : + Thượng sư còn tó người ccn trai thứ ba hiện dang 
tu đạo ở làng Từ minh, huyện Hoàng hú\+.» Vua liển cho sứ đên nơi để mời. 
Ngọc Quang chiêu chỉ vua đòi, tỏ ý thoái thác, nói rằng mình đang dồc lòng 
học Đạo, không còn nghi đên việc tranh đua, xin nhà vua hãy chỉ định người 
khác. 


Sứ giả trờ về, nhà vua thất vọng, bỗng một hôm nằm mộng thầy 
thần hiện ra bảo : « Ngọc Hoàng đã chỉ định cho Thảy phái Nội đạo đi trừ 
nữ quái Sùng Sơn, bệ hạ cứ cho triệu người đên." Vua Lê tỉnh dậy, cho mời 
chúa Trịnh đên kẻ lại việc thần báo mộng chúa tâu với vua xin phái sứ vào 
Thanh một lần nữa. Sứ giả đên nơi, thiết tha bẩy tỏ ý định của nhà vua : 
‹ Chúng tôi vâng lệnh thánh chỉ vào đây lắn thứ hai để rời ngài ra tay trừ 
hại cho dân. Nêu Ngài từ chôi lời mời của Hoàng đề, tức là bỏ mạc dân 
sông chết. Hay là ngài cũng sợ hung thần nên muỗn tránh mặt ? » 

Ngọc Quang liền họp các môn đệ lại cho hay lệnh triệu của nhà vua 
tối quyết định ngày lên đường ra kinh, cùng với hai anh. 

Khi đên Thăng Long, ba anh em vào ngay cung đề ra mắt vua. Vua 
Lê, chúa Trịnh sai bẩy, yền tiệc khoản đãi trọng thể rồi ban cho ba người 
châu báu, vàng bạc, gảm lụa đề thử tài. Ba anh em đưa gậy phép ra tức thì 
tât cả các đồ vật quý giá đều biên thành tro bụi, rồi trong nháy mắt trở lại 
như cũ. Họ đọc lên mây câu thần chú, mọi người bỗng thay các dẫy núi hiện 
ra ở sân triểu với những lầu vàng, cung bạc. Các món thịt trên bàn tiệc biển 
thành các thức ăn chay. 


Vua và chúa đều lây làm kính phục, hy vọng phen này nhờ ba anh 
em mà trừ được mỗi họa cho dân, bèn phong cho họ làm thượng tướng 
thông lãnh ba vạn quân sĩ đi trừ yêu quái. Đi đền đèo Tam Điệp, quân sĩ 
được lệnh hạ trại. Tiêng trông vang dội ra xa, bóng cờ xí rợp trời, dân chúng 
lây làm lo ngại. 


Bà chúa Liễu nghe thầy thể nói rằng: «Ta là con gái của Ngọc Hoàng, 
sợ gì người trần gian! Kẻ phàm tục nào dám xúc phạm đền ta, 'ta sẽ giết 
hại không thương tiệc !» 


Ñgọc Quang cải trang làm một kháoh qua đường, giắt kiêm ở lưng, 
cỡi con ngựa trắng, một mình đới đi lại lại trước đển Sùng Sơn để trêu tức 
bà chúa Liễu. Liễu Hạnh ở trên núi cao nhìn thầy, đoán không phải là 
người thường trong lòng đã hơi ngại, trở về trong đến ngồi yên chưa dám 
ra tAy: 


Ngọc Quang xuông ngựa, lầy gươm vạch lên bực đến, rồi cho ngựa 
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uông ở giòng suồi thiêng. Bà chúa Liễu thầy thề bèn ra chào hỏi : «Quý khách 
đã không quản ngại đền đây, tôi lầy làm hân hạnh được tiềp đón một bậc 
xuầt chúng, xin mời quá bộ vào trong đến xơi nước. " Ngọc Quang đáp : 


— Chúng ta đã biềt nhau ở Thiên đình, tôi hay tin bà sắp mắc nạn lớn 
nên đền cứu giúp. Từ độ giáng trấn bà đã nhiều lẳn chứng tỏ quyển phép 
lớn lao, tay bà đưa lên đủ làm cho ma quỷ, thần linh kính phục, chân bà nhậc 
đi, mây kéo mưa tuông. Bà quả là một nữ thần oai quyển xuất sắc, danh lừng 
ba cõi. Chỉ tiệc rằng bà đã làm nhiều điểu quá đáng, giêt hại sinh linh không 
ít, khiển cho vua, chúa tức giận, mời đều các nhà đạo sĩ ra tay trừ bà. Tôi sợ 
bà không đủ sức chồng lại, rồi lỡ phải bỏ mình vì tay người trần thì không 
khỏi tai tiêng cho thượng giới. Cho nên tôi mới đên đây để xem bà có những 
pháp thuật gì, nều còn thiêu thì tôi sẽ chỉ bảo cho thêm đề mà phòng thân ». 


Bà chúa Liễu mừng rỡ nói: ‹ Tôi bị đẩy xuông trần đã nhiều năm tối, 
Ý tôi nào có muôn làm cho thiên hạ sợ hãi, chết chóc đâu, song người trấn 
không biết phép tôi, nhà vua không nghe danh tôi, cho nên tôi phải làm thê 
để tỏ rõ uy quyển. Giờ đây tôi cũng như người đã cỡi lên lưng cọp, bơi 
giữa giòng sông, làm thê nào đây ? Tai họa sắp đên, nêu đạo hữu có lòng muôn 
giúp tôi, tôi xin nghe theo, và xin khắc cồt ghi ân. Tôi biết được những phép 
gì, sẽ trình cho đạo hữu rõ, để nhờ dạy bảo thêm cho. » 


Nói rồi Liễu Hạnh vòng tay lại trỗ các phép thần. Ngọc Quang liển lây 
ra một tầm vải điểu phủ lên hai tay bà cuúa Liễu đề thu hệt phép lại. Liễu Hạnh 
thực lòng không ngờ, trỗổ tài xong rồi hỏi Ngọc Quang : + Đạo hữu xem với 
những phép ây, tôi có chỏng lại được người ta không?» Nhật Quang đáp : 
«Phép tắc của bà quả thật là cao cường ! Tôi không ngờ tài nghệ của bà thần 
diệu đền mức ây. Những tay pháp thuật ở thê gian này không bao giờ có 
thể theo kịp nội Í » 


Bà chúa Liễu sai bày tiệc mời Ngọc Quang tồi gọi các thể nữ theo hầu 
ra múa hát giúp vui. Ngọc Quang quay mặt đi, rồi vội cáo từ. Liễu Hạnh giật 
mình đập tay xuông bàn, đùng đùng nồi giận thét lên : « Ta bị gạt rồi Í » 


Lập tức nàng cho triệu các thần Nước, thần Núi ở ba cõi thẻ gian 
cùng tắt cả những quỷ thần khắp nơi tế tựu đên. Núi, sông thay đổi hình 
dạng, gió thổi dữ dội, sóng nước réo dâng. 

Nhật Quang và Nguyệt Quang đứng trên núi cao trông thây thê, đưa 
mắt nhìn nhau mỉm cười. Ngọc Quang trở về trại liển ra lệnh cho các thiên 
tướng sắp quân sỉ thành hàng ngũ để ra trận. 

Bát bộ Kim Cương chỉ huy toán quân tiển đạo. Thần Hắc Hỗ chỉ 
huy tả quân, thẩn Bạch Xà chỉ huy hữu quân, còn toán quân trung phong 
thì do các thần Lục đỉnh, Lục giáp điểu khiển. Mười hai vị thiên tướng 
trông nọm hậu tập. 
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Sau ba phát thần công, đại quân tiễn lên dưới cờ, tân công tận thành 
đến Sùng Sơn của bà chúa Liễu. 


Luôn trong ba hôm gió thôi dữ dội, mưa tuông như xôi, sâm dậy ẩm 
ảm, chớp lòe trời đẫt, sét nỗ vang tai. Ở rừng cây côi bị trôc gốc. Ở biển 
sóng dâng cao đên tận trời. Trong làng xóm nhà cửa bị gió bão thổi tưng. 
Người ta kêu khóc chạy trôn, súc vật hoảng hôt tản lạc. Sinh linh chêt hại rât 
nhiều. Sông hồ ngập đẩy những máu. 


Toán quân đi đảu của Liễu Hạnh bị đánh tan, các tướng hung thần, 
ác quỷ bỏ chạy trôn vào rừng sâu. Bà chúa Liễu cùng đám tùy tùng phải vào 
nầp ở trong đền. 


Ngày hôm sau, Ngọc Quang ngồi trên lưng bạch tượng chín ngà tiền 
lại gần, cho các thiên tướng dùng lưới sắt vây kín cả khu đền. Hai tiên nữ 
hầu cận bà chúa Liễu là Quỳnh Hoa và Quê Hoa thoát ra khỏi đền chạy trồn. 


Ba anh em đạo sĩ ra lệnh cho quân sĩ nỗi lửa đột cháy tât cả đển 
tiêu thờ bà chúa Liễu ở khắp nơi trong xứ. Ngọn lửa thiêu cháy luôn 
mười hôm mới tắt. 


Liễu Hạnh thây không còn trông cậy được vào đâu nữa, ngước nhìn 
trời mà khóc. Tiêng trông chiêng thúc quân dục dã như xế lòng kẻ bại trận. Bă 
chúa Liễu sợ hãi cải trang làm con trai vượt qua vòng vây chạy trôn. Bị đuôi 
kiệt sức, Liễu Hạnh hóa thành một con rồng núp trôn dưới một cái giêng. 


Ngọc Quang cho giăng lưới bít cả mọi lỗi thoát rồi sai dùng móc đồng 
bắt bà chúa Liễu giải về kinh ngay đêm hôm ây. ị 

Chúa Trịnh đang ngồi ò phủ bỗng thầy một đám mây đen đầu rồng, 
đuôi lân rơi xuông trước sân, đoán là đã bắt được yêu quái, vỗ tay reo mừng rồi 
chạy đi báo cho vua hay. 


Ba anh em Nội đạo dẫn nữ tù binh về đền trước sân rồng. 


Đức Phật Tô biết rõ tình thê nguy ngập của bà chúa Liễu mới cỡi mây 
xuông cứu. Ba anh em Nội đạo trông thây mây ngũ sắc ở trên không vội vàng 
ra chào. Phật đứng trên xe mây nhắn nhủ họ : « Công chúa Liễu là con gái út 
của Ngọc Hoàng, lỗi lầm dẫu nặng song cũng có thê hổi cải được, vậy lần này 
các ngươi hãy nên tha cho nàng đề nàng có thể theo ta mà tu tâm sửa tánh 
theo chính đạo." 


Liễu Hạnh cúi mặt, khóc mà nói : « Tôi trót lỡ lắm, cũng đã tỏ ý ăn 
năn khi người kia (trỗ Ngọc Quang) tới đển, song người không động lòng, 
chứ tôi có định chông lại đâu. Xin Phật Tổ đoái thương mà cứu tôi ra khỏi 
vực sâu." : 


Ñgọc Quang nói : ‹ Nàng là con gái Ngọc Hoàng, đã có lời hôi lỗi, 
đáng được thương tình, lần này chúng tôi sẵn lòng tha thứ. Song từ rày nàng 
không được làm hại sinh linh nữa, nêu không thì đạo trời chẳng dung, dù nàng 
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có được Phật Tô che chở. Nàng có quyềt lòng như vậy thì hãy phát nguyện 
đi, có Phật Tô chứng minh cho ! » 


Liễu Hạnh từ tạ : « Tôi xin hềt lòng cảm tạ người. Tôi đã lỗi lắm 
một lẩn rồi, làm sao tỏi còn dám lỗi lắm một lấn nữa ? Từ đây tôi sẽ noi 
theo chính đạo của đức Phật ». Ngọc Quang bèn trao cho Liễu Hạnh một cái 
Áo cà sa và mũ ni rồi thả nàng bảo theo đức Phật. 


Do đó mà về sau trong nhiểu ngôi chùa thờ Phật ở hậu sãnh người 
ta bày ra bàn thờ bà chúa Liễu. 


Được ít lâu, theo lời để nghị của Ngọc Quang, vua Lê phong chức 
cho Liễu Hạnh, và giao cho trông nom vùng Sùng Sơn. 


Về phần các vị Thảy Nội Đạo, sau đó ít lâu, Nhật Quang bảo với hai 
em rằng : + Công việc hành đạo của chúng ta ở thể gian đã được thực hiện 
toàn vẹn, anh em chúng ta phải chọn lầy ngày để về Tiên cảnh. 


Ngọc Quang xin ở lại cõi trẩn vài năm nữa để soạn các sách kinh 
cùng truyển đủ phép Nội Đạo lại cho các môn đệ cứu nhân độ thể về sau. 
Trường được mở ra, số đệ tử đền xin thụ giáo hết sức đông. Trong số 
môn đệ Nội Đạo nỗi tiềng nhầt có Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Vi, Pháp Điện 
đạt đền pháp thuật siêu việt. 


Vua nhà Thanh nghe danh tiêng Nội Đạo gởi lời mời Ngọc Quang 
sang Trung Quốc để trừ ác quỷ và cứu chữa cho các dịch lệ. Đền lúc Ngọc 
Quang trở về nước, vua Thanh tặng ông chức Ngọc Sư để tỏ lòng tri ân. 


Một hôm, có đám môn đệ trẻ tuổi của trường Nội Đạo đi học về 
ngang qua làng Mặc Hương, gặp lúc trong làng đang tê Thành hoàng, một 
cậu học trò trẻ nhât đám tinh nghịch đứng lại đái ở phía trước đình. Một 
hương chức thầy vậy mới sai dân làng trói cậu học trò vô lễ kia lại. Đẻên 
khi biết là học trò của trường Nội Đạo, bèn thả về. Người học trò rắn mắt 
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nổi giận bèn dán ‹bùa trói" rồi bỏ đi. Tức thì hểt thấy hương chức trong 
làng đều chạy cả đên tựa lưng vào các cột đình rồi như bị trói chặt vào đây, 
miệng dính chặt, mắt mở thao láo. Luôn một ngày một đêm như thể, không 
làm sao gỡ họ ra được. Dân làng đoán là đã bị cậu học trò Nội Đạo trả 
thù làm phép phá chơi, bèn tìm đến tận nhà kêu xin. Cậu học trò tính 
nghịch trao cho một đạo bùa cởi trói, các hương chức mới ra về được. 


Một hôm khác, cững cậu học trò nghịch ngợm kia lại qua trước 
đình Mặc Hương. Chừng như chưa nguôi hệt giận cũ, cậu lại dán bùa trói 
ông Thành Hoàng lại, làm cha trong làng náo động cả lên, rồi sinh ra tai 
ương, người chết, súc vật bị dịch. 


Tiêng thán oán đên tai Ngọc Quang, vị sư trưởng Nội Đạo bắt học 
trò cởi trói cho Thành Hoàng, làng Mặc Hương mới yên ồn trở lại. Sau việc 
này, Ngọc Quang họp tât cả môn đệ lại mà bảo rằng : ‹ Ý định của ta là 
học đạo đề mà cứu nhân tiếp vật, ta đem dạy cho các con vì muôn các 
con cũng theo mục đích đó. Bây giờ lại có người dùng nó để làm điều xằng 
bậy, ta sợ rằng sau khi ta không còn ở cõi đời này nữa, thì phép tắc cứu 
người của ta sẽ biên thành phương thê hại người Í » 


Nói rồi sư trưởng Nội Đạo thu lại tât cả những bí quyễt và đột hết 
các sách quý lạ ghi chép những phép tắc kỳ diệu, chỉ để lại một cuôn kinh 
Tam Đạo cùng một sô thần chú, bùa phép chữa bệnh tật, trừ rma quỷ. 


Sau đó vài năm, trước khi từ giã cõi trần, sư trưởng Ngọc Quang 
truyền bết những bí quyết lại cho người em họ là Hậu Quan. Hậu Quan 
thay thê Ngọc Quang làm thảy phái Nội Đạo, đào tạo được bỏn đệ tử 
đanh tiềng, ba người ở trong nước là Pháp Công, Pháp Thông, Pháp Nam, 
và một môn đệ người Tàu. 


Pháp Công và Pháp Thông đã đỗ đền Tiền sĩ. Hậu Quan dạy cho mỗi 
đệ tử một lôi chữa bệnh riêng. Pháp Công chữa bệnh bằng roi mây, Pháp 
Thông chữa bệnh bằng lưỡi búa, Pháp Nam chữa bệnh bằng cách đầm tay 
vào ngực và dẫm chân xuông đât, còn đệ tử người Tầâu chữa bệnh bằng tâm 
tưởng. Do đó mả trường Nội Đạo phát sinh thêm bôn nhánh pháp thuật, tự 
gọi là Nội Roi, Nội Phủ, Nội Dẫm và Nội Tưởng. Pháp Thông và Pháp An 
vào Nghệ An lập trường Nam Phái, Pháp Công ra Hải Dương lập trường 
Bắc Phái. Đệ tử người Tàu trở về Trung Quốc cũng thành lập một trường 
riêng có'rât đông môn đệ. 


Trường Nội Đạo được triểu đình công nhận vào hồi thẻ kỳ XVII, về 
sau liên hệ đền sự thờ phụng công chúa Liễu Hạnh. Gản đây, ảnh hưởng 
của đạo phái này cũng còn ần tượng trong tín ngưỡng dân chúng. Ở Thanh 
Hóa, tại làng Từ Quang (trước kia là Từ Minh) thuộc huyện Hoằng Hóa 
và làng Yên Đông thuộc huyện Quảng Xương, còn có hai đến thờ phụng 
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chính. Ở Nghệ An, có đền Đạo Tràng. Ngoài Bắc, hạt Huệ Lai thuộc tỉnh 
Hưng Yên và Nhật Tảo thuộc tỉnh Hải dương, cũng có đến của Nội Đạo. 


Tại đến Nội Đạo, ngoài các pho tượng và bài vị các vị sáng lập, 
người ta thây có tượng Bát bộ Kim Cương và Thập Nhị Nguyên Súy đã được 
Ngọc Hoàng phái xuông giúp ba anh em đạo sĩ đánh bắt bà chúa Liễu. Các 
bộ hạ thân tín của ba đạo sỉ cũng có mặt, như Ngũ Hỗ Thần Tướng, đã giúp 
Nhật Quang vượt núi sông qua Thiên Trúc thỉnh kinh Phật, Bạch Hồ Đại 
Tướng Quân đã có công giúp chữa bệnh trừ ma. Bên cạnh Bạch Hỏ, có Bạch 
Tượng chín ngà cùng Bạch Xà, là hai tùy tướng đã giúp ba anh em Nội đạo 
trừ các thú vật, cây côi thành tỉnh. 


Tín ngưỡng của phái Nội Đạo cho đền gần đây bao gồm tât cả các 
nhân vật lính ứng của dân tộc như công chúa Liễu Hạnh, đức Thánh Trần, 
Phù Đông Thiên Vương, Thản Tản Viên, Thản Bạch Mã, Chử Đồng Tử... 
Làng Giảng Vũ ở gắn Hà nội ngày nay còn có một sô đệ tử đông trên ba 
vạn người của phái Nội Đạo vẫn tin tưởng ở sự che chở của các vị Thánh 
Thần môn phái này. 


Hi 4IIIÍ hi 


NGƯỜI TIỀU PHU HÓA NAI 


Ngày xưa, ở đât Cao Bằng có một người tiểu phu có một bà mẹ già 
hay đau ôm, thầy thuôc bảo cẩn có sữa nai tâm bổ mới mong lành được 
bệnh. Người con chí hiều không quản ngại khó khăn, ngày ngày vào rừng: 
quyêt tâm đi tìm kiêm sữa nai về cho mẹ, song vừa thầy bóng người, nai đã 
bỏ chạy mât. Anh ta thương mẹ, tức mình không làm sao lây được sữa nai, 
không dám về nhà, ngồi lại giữa rừng mà ôm mặt khóc. Bỗng nhiên thây có 
một ông lão chồng gậy đền bảo anh ta : « NÑều con muôn có sữa nai thì phải 


106 VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


mang lỗt nai mới đền gẩn loài đỏ được °. Rồi ông lão trao cho anh ta một 
bộ đa mai để khoác vào người. 


Quả nhiên sau đó anh ta lại gần được các nai cái, vắt được nhiều sữa 
mang về chữa bệnh cho mẹ già. 


Một hôm ông lão lại hiện đên ngỏ lời khen lòng hiểu thảo của anh ta 
rải truyền cho các phép đạo thần tiên. Anh ta học lầy làm lòng, không hể nói 
cho một ai hay, rồi sau khi mẹ già qua đời, liển bỏ đi vào núi, không trở về 
nhà nữa. 

Sau đó khá lâu, một hôm người con của anh ta đi vào núi lây củi, 
gặp một con nai lên tiềng người, bảo rằng : « Cha đã hóa thành nai rồi, không 
thể trở lại lôt người nữa. Cha cho con cái gạc đây, con buộc dây rnà kéo về, 
đền chỗ nào gạc vướng không đi được nữa thì con hãy cắm lầy chỗ đầt ầy 
mà khai khẩn làm ăn, về sau sẽ khá ». Nói thê rổi con nai húc đẩu vào thân 
cây cho rụng gạc ra, đoạn biên mắt vào rừng sâu. Người con trai làm theo lời 
nai dặn, quả nhiên về sau được trở nên sung túc. 

Thiên hạ biết chuyện, gọi người tiểu phu hóa nai là Lộc Giác Chân 
Nhân, cho dà đã tu luyện được thành tiên. 


l\U 9 11\01\) 
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VIẾỄNG ĐỊA NGỤC 


Ngày xưa, ở huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, có thư sinh tên 
Lê Hiều Chân, hâm mộ đạo phật, nghiên cứu đạo thần tiên, sông thanh sạch 
như kẻ tu hành, không nể hà giúp đỡ người, chung quanh vẫn gọi chàng là 
nhà hiển triệt, giới tu hành thì gọi chàng là đạo sĩ. 


Ngày mồng hai, tháng ba năm Mậu Ngọ, đời Lê, vào lúc nửa đêm, Lê 
Hiệu Chân đang ngồi đọc sách, bỗng có mây tên quỷ sứ đầu trâu, mặt ngựa 
đền bắt dẫn chàng đi. 


CỔ TÍCH 197 


Thoạt đầu chúng đưa chàng đền trước thản Đầt (Thỏ Địa), đoạn dẫn 
tới Thành Hoàng, giam giữ lại đây ba hôm rồi áp giải tới Tây nhạc phủ và 
chuyển qua Đông nhạc phủ. Hôm thứ tư, chàng bị đưa ra tòa án Độ Thông 
Trước tòa án tra cứu những linh hồn xuông địa ngục, chàng nhận thầy vô sô 
người mang gông cùm, xiểng xích, đầu tóc bù rồi, áo quần tả tơi, bẩn thỉu 
đang chen chúc nhau đợi gọi đền tên mình. Trước ngực mỗi người đều có 
đeo một tầm bảng nhỏ ghi lý do phải ra trước tòa âm phủ. Lê Hiều Chân có 
một vòng hào quang ở trên trán, không thầy có ở những người khác, cũng đeo 
một tâm bảng nhỏ ghi: Lê Hiều Chân, đô tẻ. 


Không khí chung quanh âm u, khó thở, qui sứ từng bảy cảm khí giới 
đỏ rực bao vây. Khi quan tòa gọi chàng đền trước mặt, nhìn thây vòng hào 
quang trên trán thư sinh, lây làm ngạc nhiên vì đó là dâu hiệu của người hiển 
đức, mới kêu hỏi : ‹ Trong đời anh, anh đã giêt tât cả bao nhiêu trâu bò ? » 
Thư sinh đáp : ‹ Tôi không hể giêt một con nào cả. » 


— Sao, anh không phải làm nghề đồ tế như bảng ghi kia ư ? Không 
phải anh quê làng Thường Xuân à ? 

— Không, làng tôi là Trường Xuân. 

— Anh bao nhiêu tuôi ? 

— Bồn mươi môi. 

— Anh sinh vào ngày giờ nào ? 

— Tôi sinh giờ Thìn, ngày mồng một tháng giêng. 

Viên quan tòa lật xem các cuôn số lớn ghi chép hành động của tât 
cả mọi người ở trần gian rồi nói : « Có sự lầm lẫn rồi, người này không phải 
đên đây, ngày sinh đẻ không trùng với tên đồ tê, số lại ghi là anh ta tới 78 
tuổi mới chết. Anh ta đã bị bắt lộn với tên Lê Hiều Chân, ở làng Thường 
Xuân, mới 321 tuổi mà đã giết zoo trâu và chó đẻ bán thịt, lại còn gây nên nhiều 
tội ác nữa, phải chịu hình phạt trong ba tầng địa ngục. » Quan tòa lại nói : 
‹ Anh là người hiển đức, qui sứ dẫn lầm anh đên đây sẽ bị tội. Anh hãy đên 
Tây San, tôi sẽ xin với Diêm Vương cho đưa anh trở về trần. " 

Hai tên quỉ mặc quần áo đen tiên lại đưa thư sinh đên một ngôi lầu 
trên cửa thây đề Táy San. Một lát sau có qui đên đưa chàng vào trước Diêm 
Vương. 

Cung điện Diêm Vương toát ra một không khí ghê rợn, trang hoàng 
những giòng chữ đỏ chói. Thư sinh đọc trên một cánh cửa : Tòa xử linh hôn 
thê gian. Và ở hai bên : Người ác hãy run sợ. Người thiện hãy yên tâm. 
Trước mặt chàng thây một tâm bảng lớn để : 

Không xót thương những kẻ tội lỗi. 


Gương Nghiệp trong suôt soi thửu tâm can. 
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Xa hơn chàng đọc'ở trên hai cột : 

Địa ngục khắc nghiệt tôi tăm, 

Người hiển kẻ dữ cõi trần phải qua. 
Trêa một cánh cửa sắt : 

Cửa địa ngục mở rộng trước tội ác. 
Trên một cánh cửa khác : 

Không một ai tội lỗi thoát khỏi hình phạt. 
Và ở hai bên : 


Trên trần kẻ làm ác không hồi hận, chỗn âm cung bị trừng phạt không 
xót thương. 


Trèo núi trồng gươm, trèo lên cây cắm dao, người làm ác mới hiểu thâu 
tội lỗi mình đã gây nền. 


Diêm Vương ngỏ lời cùng thư sinh : « Anh bị bắt lầm đưa đên đây, 
sô anh chưa chết, phải trở lại trần gian.» Phán quan tâu : « Người này chêt 
đã năm hôm, bụng đã lạnh, có lẽ người nhà đem đi chôn rồi, làm cho y sông 
lại e thiên hạ sẽ xôn xao. Thêm nỗi sợ Ngọc Hoàng biết được, không khỏi 
quở phạt chúng ta." Diễm Vương phán : « Điểu ây không ngại, mỗi tháng, 
những ngày mồng Hai, mồng năm và mồng tám, chúng ta đều có đưa những kẻ 
tội lỗi ra trước các tòa Phán Xét, mà theo đó thì càng ngày càng thây rõ rằng 
thiên hạ đời nay rât lạnh nhạt về tín ngưỡng, người thể gian không còn tin ở 
những hình phạt của địa ngục. Bởi vậy tôi muôn giữ thư sinh này lại đây, 
cho chứng kiên những sự xét xử của chúng ta,'rmmát thây tai nghe những 
hình phạt thi hành ở Địa ngục. Sau đó sẽ cho trở về trần gian để thuật lại 
những điều đã nghe thây. Trao cho y một viên thuốc hồi sinh để giữ lây sinh 
khí trong người, cho xác còn được nguyên vẹn, đề tán hôm nữa trở về cõi 
đời mà sông lại. » 


Thư sinh nuôt xong viên thuốc hồi sinh, đợi giờ mở cửa đi viêng các 
tảng địa ngục, mạnh dạn lên tiêng hỏi Diêm Vương : «Những hỗn tôi gặp ở 
Tây nhạc phủ là những hồn nào vậy ?» Diêm Vương : « Đó là những hồn ở 
trên trần vừa xuông, trước tiên phải dẫn đền đây để cứu xét rồi đưa đền 
Đông nhạc phủ. Tùy theo bản cáo trạng phân xử, có những hồn trở về trẩn 
gian để hóa kiễp làm thú vật, có những hồn phải đển tội ở đưới các tầng địa 
ngục. Còn những hồn vô tội, hiển đức, thì được Kim Đồng, Ngọc Nữ đưa 
lên Thiên Đường. » Thư sinh : + Thiên Đường là gì?» Diêm Vương : + Thiên 
Đường là ánh sáng. Những ai cõi lòng trong trắng đều lên Thiên Đường. » 
Thư sinh : «Địa Ngục là gì ?» Diêm Vương : « Địa Ngực là bóng tôi. Những 
ai cõi lòng nhơ bợn đểu xuông Địa Ngực. » Thư sinh: « Những ai lên 
"Thiên Đường và những ai xuông Địa NÑgục có còn phải luân hồi hóa kiêp 
nữa không ? » Diêm Vương : «Làm sao những người lên Thiên Đường lại 
còn phải luân hồi nữa ? » 
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Câu chuyện vừa đến đây thì một vị Âm quan đền cho hay đã tới giờ 
mở cửa các tầng Địa Ngục, xin vâng mệnh Diêm Vương dẫn đường cho thư 
sinh đi viêng cõi âm. 


Địa ngục chia ra mười vùng do Thập Điện Diêm Vương cai quản, mỗi 
vùng có một tòa án riêng, một địa ngục chính và mười tám địa ngục phụ, 
với những hình phạt khác nhau. Thoạt đầu, thư sinh được vị Âm quan và hai 
quÌ sứ hộ tông đưa đèn Địa Ngục thứ nhất, ở dưới đáy đại dương, phía tây 
miển đá tuông lửa, gọi là Ôc Tiểu TT: hạch. VỊ Diêm Vương ở đây có những 
cuôn số sinh tử ghi tHời hạn luân hồi hóa kiếp, cẩm đầu vô số quÌ sứ cai 
quản những người chềt và dẫn dắt hồn họ qua các cửa địa ngục. 


Hồn người chết trướt tiên phải đến đây. Khi đến nơi, những hồn 
lương thiện tùy theo đức độ ở trần gian mà được luân hồi chuyển kiếp khá 
hơn hoặc thoát khỏi luân hồi. Những hồn tội lỗi sẽ tùy theo tội trạng mà bị 
đưa vào các tầng địa ngục để chịu hình phạt chuộc tội, rồi sau đó mới được 
luân hồi. Những hồn mang tội trọng bị dẫn lên đài Nhiệt Kính Tay, tâm 
gương lớn phản chiều tât cả những hành vi bí ẩn của hồn lúc còn sông. 
Những sinh vật đã bị hồn hành hạ, người và thú đểu hiện ra trong gương 
để buộc tội hồn. Hồn không thể nào chôi cãi được, vì chính lương tâm của. 
hồn đã phơi bày rõ rệt trước mắt. 


Không khí địa ngục tăng thêm phần ghê rợn khi thư sinh bước chân 
đên vùng thứ nhì. Địa ngục thứ nhì ở dưới sâu cách phía nam Ôc Tiểu: Thạch 
soo ngày đường, song nhờ phép của Âm quan nên thư sinh nhắm mắt lướt 
đi chỉ trong chốc lát là đên nơi. 

Chỗn này có một địa ngục lớn gọi là Hoạt Đại địa ngục và mười sáu 
địa ngục nhỏ là: ngục mây đen, ngực phân và rác, ngục năm qui Dạ xoa, 
ngục đói, ngục khát và lửa, ngục huyệt, ngục nồi đồng cháy, ngục lao sắt, 
ngục đo lường, ngục gà mô, ngục sông tro nóng, ngục xẻ thịt, ngục lá gươm, 

ngục chồn và sói, ngục nước đá. 


Những kẻ làm hại người để bắt theo mình, những kẻ bắt trẻ con đi 
bán, những kẻ nặc danh vu cáo, những thầy thuôc ngu dôt, lường gạt, những 
kẻ mỗi manh gian trá, sau khi chết đều bị hình phạt trong các hỏa ngục này. 
Những viên quan hôi lộ ngồi trên chiếc xe đột lửa đi dạo suôt ngày đêm. 
Một ngục nhỏ lạnh dành cho những kẻ lây tiển bạc; của cải người khác, có 
qui sứ chực sẵn chất từng tảng đá băng đè lên người tội nhân. 


-Đên tầng địa ngục thứ ba, thư sinh hỏi vị Âm quan mới biết nơi 
đây có một hỏa ngục lớn gọi là Hác Thang và mười sáu hỏa ngục nhỏ là : 
ngục muôi, ngực gông cùm dây gai, ngục đâm thủng gân, ngục cắt môi, ngục 
cắt mỡ, ngục nạo tim gan, ngục moi mắt, ngục lột da, ngực chặt chân, ngục 
tước móng tay, ngục uông máu, ngục treo ngược chân, ngục chặt khớp xương, 
ngục sâu bọ và dun tra tân, ngục đập bể đầu gôi, ngục moi tim: 
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Các hỏa ngục này trừng phạt những kẻ phản phúc, những người vợ 
ngoại tình, những đứa con bât hiểu, những con buôn gian lận, những kẻ giả 
mạo, những nhà giàu có bóc lột. Họ bị cọp xé xác, tên sát đỏ bắn thủng 
người, quÌ sứ mổ ruột, trói vào xe cột đồng nung lửa, xẻo thịt ra từng mảnh. 


Càng đi sâu xuồng địa ngục, thư sinh nghe tiểng kêu la, khóc lóc càng 
thê thảm, rùng rợn trong không khí nổng lạnh mùi khét cháy của da thịt và 
điêm sinh giữa một màu tím bẩm của lửa hỏa ngục. 


Phía đông Ôc tiểu Thạch là vùng địa ngục thứ tư, gồm có hỏa ngục 
Đại Hợp và mười sáu hỏa ngục nhỏ : ngục thác nước sôi, ngục bắt người 
đứng thẳng trên bàn sắt đỏ và tre vót nhọn, ngục nhúng tay vào nước sôi, 
ngục bàn tay thôi, ngục bằm gân và chẻ xương, ngục chặt vai lột da, ngục xé 
thịt, ngục quần áo sắt, ngục gỗ, đá, đầt, gạch đè, ngục móc mắt, ngục miệng 
đầy tro, ngục thuốc độc, ngục rải đậu dấu, ngục xẻ miệng, ngục lầp người 
dưới đá. 


Thư sinh thầy những kẻ buôn gian bán lận xuồng đây đếu bị móc 
xương sông treo lên một chiễc cân sắt đỏ. Những kẻ cho vay nặng lãi thì mang 
gông đồng ngồi dưới mặt trời lửa. Những kẻ quyển thể làm hại người bị 
quì sứ bỏ vào cỏi đồng, chày sắt có đính mà giã. 


Ban đầu họ bị phạt ở ngục lớn Đại Hợp rồi lần lượt qua mười sáu 
hỏa ngục nhỏ, sau đó mới đưa qua tòa an địa ngục thứ năm để cứu xét. 


Vùng địa ngục thứ tư còn có một nơi dành riêng cho những người tự 
sát, gọi là thành Uổng tử. Những kẻ tự tử, mỗi ngày đền giờ Tuất và giờ 
Hợi, phải diễn lại cảnh tự sát, với những đau đớn thể xác và dày vò tinh 
thần y như hồi sông. Thời hạn của hình phạt này, tùy theo sự nặng nhẹ của 
lỗi lắm mà kéo dài bảy mươi ngày, một hay hai năm. Sau đó, họ bị dẫn lêu 
mặt đầt, đền tại chỗ đã tự tử để vô hình chứng kiền những hậu quả của tội 
ác đã. gây nên, và suốt trong thời gian cho đều ngày được giải thoát, họ 
không được hưởng những lời cẩu nguyện hay lễ vật cúng cho họ. Sau khi 
đã mãn hạn tội tự sát, họ lại bị đưa đẻn tòa án địa ngục thứ nhì để chịu 
những hình phạt về các tội lỗi đã gây nên lúc sanh tiến. Những kẻ tự tử cũng 
như những kẻ giềt người đều bị quảng vào ngục A TTì. 


Vừa ra khỏi vùng địa ngục thứ tư, thư sinh đã nghe những tiềng kêu 
than thảm thiềt từ địa ngục thứ năm cách xa thăm thẳm vọng đền, 


Vùng này có một địa ngục lớn, gọi là Địa Ngục Rên Siêt và mười sáu 
hỏa ngục nhỏ, trong đó quÌ sứ móc tim những kẻ giềt người, những kẻ đắm 
chìm trong tội lỗi, những kẻ làm ác, lây dữ trả lành, muôn cho người khác 
chẻt, những kẻ vu cáo, gian dâm, ích kỷ hại người, chỉ biêt lợi mình còn 
mặc ai sông chềt, những kẻ trộm cướp, vong ân báo oán, xúi dục hại người, 
mê hoặc thiên hạ, ý quyển thể áp bức người, dỗi trá lường gạt. 
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Tắt cả những kẻ phạm tội vào đây đều bị đưa lên đài Vọng Hương để 
nhìn lại những tội lỗi của mình đã gây nên cùng các hậu quả ở tương lai. 
Đài Vọng Hương ở mép vùng địa ngục này, cao 4s trượng, rộng 8¡ dặm, leo 
63 cầp mới lên tới. Đài xoay theo bồn hướng, mặt chính nhìn về phương Nam, 
có một bức thành cảm dao vây quanh, mỗi bước đều tua tủa gươm giáo. 


Hồn phạm tội bị dẫn lên mặt đài, hai mắt bị căng lớn không nhắm lại 
được, bắt buộc phải nhìn thầy tầt cả những gì xảy ra quanh mình. Lên tới đỉnh 
đài, nước mắt dấm dể khắp mặt, hỏn phải thầy và nghè hết thầy những gì 
xây ra ở nhà mình tại thể gian. Nào con cái giành nhau chia của, vợ đới lầy 
người khác, bạn bè xỏ lá, sự nghiệp của mình tiêu tan. Kẻ lại thầy con mình 
phạm tội, vợ, con gái làm đi, họ hàng nguyền rủa. Nhưng đó chỉ là bước đầu 
tủa hình phạt ở cõi địa ngục này ! 


Sau đó hồn lại phải chìm đắm trong ngục Khiểu Hoan, tim bị móc bóp 
nát, rồi sồng lại để lần lượt chịu những cực hình của mười sáu hỏa ngục nhỏ. 
Kẻ bị quÌ sứ vầm xác ra từng mảnh, kẻ hóa thành súc vật mặt người để lầy 
lưỡi lượm cơm vãi trên đầt cát nóng, vì hồi còn sồng hồn đã phí bỏ, chà 
đạp thức ăn. 


Qua Địa Ngục Rên Siêt, thư sinh xuông đền tẳng thứ sáu, Địa Ngục Than 
Khóc, với mười sáu ngục nhỏ, trong đó người ta phải luôn luôn quì.trên cát 
sắt, thân hình lầm đẩy phân bùn, máu tuông vì roi vọt, cọ xát, môi bị kẹp, miệng 
ngậm đẩy kim, sinh thực khí bị cắt hay chuột gặm, bị nhồt trong lưới cho 
dòi bọ rúc, xác bị đè bẹp chảy nước, da bị tước xé, cô bớp nghẹt, miệng 
nhét đẩy lửa, người thiêu đồt trên lửa dấu, nước uỗng đẩy phân, bị trâu 
báng ngựa cắn, bị đóng đỉnh nhỏ vào khắp lỗ chân lông, bị đập đầu lột da, bị 
chặt người ra làm hai, bị lạng thịt xé da, bị cưa xẻ, đóng đính treo ngược, 
nằm trên bàn dao. 


Tiểng than khóc ở địa ngục thứ sáu còn văng vẳng trong tai thư sinh 
thì những tiêng não nể ghê rợn ở Địa Ngục thứ bảy, Địa Ngục Buồn Thảm trong 
lửa cháy, đã rung chuyển đèn tận đáy lòng. Bước vào vùng Nhiệt Não, thư sinh 
ngạt thở kinh hồn vì những cảnh khủng khiếp diễn ra trong mười sáu hòa 
ngục nhỏ. Tại đây những kẻ đọa lạc bị quỉ sứ bóp mũi đồ máu vào miệng, 
đánh gậy sắt nóng vào đùi, bỏ vào lò đang cháy, hớt tóc bằng lưỡi hái; xua 
chó xé xác gặm xương, bắt ngồi chồm hỗm với một tảng đá trên đầu, bị lột 
da cho heo dẫm lên người, làm mồi cho quạ, kên kên, bị tra tần trong rọ 
tre, bị rút lưỡi đâm thủng hai má, bị xé thịt hông, bị lừa ngựa đạp lên người, 
bị đôt năm đầu ngón tay chân, bị quẳng vào vạc dầu sôi. 


Cảnh Địa Ngục thứ bảy tăng thêm phần rùng rợn trong Địa Ngục Đại 
Nhiệt Não ở tẳng thứ tám, địa ngục buồn thảm vô cùng trong lửa cháy cực 
độ. Tại đây, những kẻ phạm tội bị xe cán bẹp người, bị xô vào nước đang 
sôi, bị róc thịt đến tận xương, bị tra tân ngạt thở, bị xẻo từng miếng thịt, 
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bị ăn toàn phân người, bị chặt hệt tay chân, ruột bị đâm thủng, xương 
sông bị đột cháy, xẻ ngực, mổ bụng bỏ lửa vào, nạo sọ nhô răng, bào thịt, cắt 
vụn xác. 


Phía sau Địa ngục thứ tám có một hô máu đọng gọi là Huyễt ô trì, 
bên trên có một cái cầu nhiểu lỗ hỏng không trông thây. Qui sứ lùa những 
hồn phạm tội lên đây đẻ cho lọt qua những iỗ hỗng rơi xuông chìm hụp trong 
hồ máu lúc nhúc rắn đồng, tắn sắt đang há rmiệng chờ. 


Cảnh tượng cực kỳ bi đát của đám người lặn hụp, sặc sựụa trong hồ 
máu tanh hôi với rắn dữ, hai bên bờ quÌ sứ cẩm sẵn chĩa ba đâm gạt những 
kẻ muên lội vào, khiên thư sinh mảy lần phải ngoảnh mặt ới vì lợm giọng, ghê 
tởm. Trong vùng địa ngục này, cũng như bảy từng địa ngục đã đi qua, thư 
sinh nhận ra nhiều mặt quen thuộc trên trần, song chàng phải làm ngơ không 
dám nhìn lại kỹ. Hồn người chết kêu rên thông thiêt mỗi khi thây chàng cùng 
vị Âm quan đi qua, tưởng chừng như cứu vớt được họ ra khỏi cảnh đọa lạc 
không cùng. Mỗi tội lỗi trên dương thê đều có một hình phạt tương xứng 
dưới địa ngục, thư sinh nghe vị Âm quan kể rắt rành mạch song không tài 
nào nhớ được hẻt. Càng xuống sâu, càng ớn lạnh ghê hồn. 


Địa ngục thứ chín là ngục lớn A Tì và mười sáu ngục nhỏ với những 
cực hình xé thịt đột xác, tuổt gân róc xương, những kẻ phạm tội bị quạ xúm 
xé tim gan, chó xâu xé phổi ruột, tưới dầu sôi lên người, bồ óc, móc lưỡi, 
nhỗ răng ; não bị dòi rúc, đầu óc bị cán nát hoặc ép giữa hai gọng kểm nóng, 
tim bị cọ xát mòn, người ngâm vào nước sôi hoặc bị rắn, rêt, ong, kiên cắn, 
đột, rỉa ráy. Hinh cụ chính ở địa ngục này là côi xay bằng đồng xay nát tội 
nhân chêt đi rồi sông lại toàn thân, liên tiệp ngày đêm bị quỉ sứ bỏ vào xay 
mãi không ngừng. Kê đên là ngọn núi mà cây cỏ toàn những lưỡi gươm sắc 
nhọn, quỉ sứ vác tội nhân quảng lên trên. 


Những hồn độc ác quá độ bị xử Lăng Trì, phải lần lượt qua hết chín 
tầng địa ngục, chịu đủ mọi cực hình, mà không hôi quá, thì lại phải một lần 
nữa trải qua liên tiếp từ địa ngục thứ nhì đên địa ngục thứ chín, và tại đây 
hình phạt tăng gâp đôi. | 


Từ địa ngục thứ chín, thư sinh bước vào một vùng tôi tăm như mực 
ở phía đông Ôc Tiểu Thạch, đổi diện biên giới miển ngũ trọc. Con sông Nại 
Hà bao bọc vùng này có sáu cầu bắc ngang bằng vàng, bạc, ngọc; đá, gỗ và cạm 
bẫy. Những hồn đã vượt qua chín tẳng địa ngục đều phải bước qua các nhịp 
cầu này, tùy theo công quả đến bù tội lỗi của mình, để luân hồi hóa kiếp 
thành người hay thú vật. 


Vùng luân hồi này gọi là Chuyển kiêp- sở, rộng 7oo ngày đường, có lưới 

sắt bao vây, chia ra làm 8r khu, mỗi khu có một dinh đài. 
Bên trong Chuyển Kiệp Sở tồi đen nh# mực, có những con đường 
quanh co như ruột dê, là đường của Tỉnh đi. Phía ngoài trong sáng như pha 
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lê, quì sứ xem xét. có thê nhìn qua mà biểt được ngay những hồn: đền đây 
phải theo con đường luân. hồi nào. Những kẻ phạm tội cứng đầu, những kẻ 
đại ác mà hình phạt hỏa ngục không đủ cứu chuộc, khi đên tầng địa ngục thứ 
mười phải chịu một cực hình cuôi cùng là bị đánh chết thành Tỉnh, 


Phía bên phải địa ngục thứ mười có thành Uống Tử, dành cho những 
người bị ám sát ở đây chờ những kẻ sát nhân đẻn giờ chẻt xuông đề chịu 
hình phạt trước mắt họ. 


Phía trước là khu Vong đài, cho những hồn trải qua địa ngục ăn 
Cháo Lú mà quên hệt mọi sự. Af không chịu ăn thì bị trói cả chần tay lại 
rồi quì sứ lây ông tre rót cháo lú vào tniệng. Ăn cháo Íú xong, quên hệt mọi 
việc trước sau, hồn bị dẫn đên chiệc cầu nội đề xô xuông con sông nước đỗ 
ngầu. Bước lên cầu, hồn thây từ mặt nước đỏ ngầu hiện ra hai quÌ sứ to lớn, 
một tên luôn miệng cười khanh khách là qui Hoạt uô thường, và một tên 
luôn miệng rên rì, là Tử hữu phận. Hai tên quì sứ này có phận sự xô đây 
những linh hồn ra khỏi địa ngục xuồng cẩu Wại Hè để hóa kiệp luân hồi. 


Khi bị đẩy xuống sông, hồn hóa ra say sưa, cuồng cuồng, rồi vừa nhận 
thức ra sô phận của rnình thì đã bị một trong sáu giòng nước lôi cuôn đi, 
đưa đầy đên con đường luân hồi, hóa kiếp. đầu thai thành người hay thứ. 


Dòng sông màu máu cuồn cuộn chảy siêt như muôn lôi cuôn tât cả 
trên bờ, thư sinh chóng mặt phải giữ lây vai vị Âm quan đề quay lại không 
dám nhìn nữa. Viên quan chôn âm ty dìu chàng trở lại, cho hay rằng cuộc 
thăm viêng địa ngục đên đây đã châm dứt, rồi đưa thư sinh về điện Diêm 
Vương. 


Vua Âm ty thây thư sinh liễn bảo : tAnh trở về trần nhớ mà thuật lại 
những điều mắt thây tai nghe ở đây ». Thư sinh nói : « Trí óc tôi không tài 
nào nhớ hệt được những điểu đã nghe thảy ". Diêm Vương bèn bảo đưa cho 
taư sinh một viên thuôc hườn và dặn hễ khi nào muôn nhớ thì bỏ vào miệng 
ngậm chớ đừng nuôt. Thư sinh ngỏ lời cảm ơn chưa dứt thì bỗng thây mình 
"bay bổng trở lại nhà, hồn lại nhập vào xác đã lạnh. Cả nhà đếu kính ngạc 
thây chàng đã chết cứng sắp đem chôn bỗng nhiên lật áo quan ngồi dậy. Sau 
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mày hôm ăn uông bình phục lại, thư sinh đem câu chuyện mình đi viêng 
địa ngục kẻ cho mọi người nghe. Dân làng tò mò đên bắt thư sinh kể đi, kệ 
lại, rồi truyển miệng câu chuyện Hải 2rơng nhân quả lan ra, qua bao nhiêu 
đời nhắc nhở cho đên ngày nay. 


THƯỢNG SƯ NỘI ĐẠO 


Ngày xưa, sau khi nhà Lê trung hưng, vào cuỗi thê kỷ thứ %XVI, thừa 
lúc trong nước loạn lạc, tang tóc, đói khổ vì cuộc Nam Bắc phân tranh dai 
dẳng, cuộc tranh châp giữa nhà Mạc với nhà Lê, hung thản và ác quỷ xuất 
hiện khắp nơi ở chôn rừng núi, sông biển, trong đá, trên cây. Chúng kéo 
nhau đi phá phách dân chúng, đòi hỏi lễ vật, cúng quảy. 


Ma quỷ lộng hành đền đổi giữa ban ngày chúng hiện ra từng đoàn 
kéo nhau đi đùa dỡn với con trai, con gái. Từ Bắc chí Nam, âm khí nặng nể 
bao phủ khắp nơi. 


Đèn đầu thê kỷ thứ XVII, tình trạng càng trở nên bị đát, trầm trọng. 
Bầy giờ ở huyện Quảng Xương, phủ Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, tại làng Yên 
Đông. có một nho sinh tên là Trần Toàn, con trai của Quỳnh Lâm hảu. Liên 
tiệp bảy đời con cháu nhà họ: Trẩn đều làm tướng tá cho triểu đình. Đền 
khi nhà Mạc lên chiêm ngôi vua, Trần Toàn cáo quan về làng, chuyên tâm học 
đạo Thần Tiên và làm việc thiện, sửa sang chùa chiển, xây cẩu, đắp đường, 
đào giêng quanh vùng. 


Trước làng có một con sông, Trản Toàn đóng một chiếc thuyển chờ 


giúp người ta qua lại. Công đức của Tiản Toàn động đện lòng Trời Phật. 
Một hòm Dược Sư Phật hiện xuông giả làm khách đi đường để thử lòng. 
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Vào một đêm đông mưa phùn rét mướt, trời tỗổi như mực, Trần Toàn 
đang nằm ngủ trong lều dựng ở bên bờ, bỗng nghe có tiêng gọi đò vội vã bên 
kia sông. Y trôi dậy chèo thuyển sang chờ khách, nhưng đền nơi thì chẳng có 
ai. Đợi một lúc, không thầy bóng dáng người nào, y quay về, buộc thuyển lại, 
trở vào lếu ngủ. Nằm vừa ầm chỗ, y lại nghe có tiềng gọi đò khẩn thiết 
vội chèo thuyển qua, nhưng lại cũng chẳng thầy một ai. 


Liên tiềp nhiểu lần như thê, khiền y phải chèo thuyền không qua lại 
sông bao nhiêu lượt, song vẫn không lầy thê làm tức giận. Đên lúc trời gắn 
sáng, nghe thầy rnột ông lão gọi đò, y vui vẻ đưa thuyển sang chở. Khi thuyết. 
cập bền, ông lão kêu đau bụng không đi được nữa, Trấn Toàn đìu ông vào lều 
rồi chạy đi kiềm thuồc cho uông. Ông lão khỏi cơn đau, bắt đẩu chuyện trò, 
Trần Toàn mới biết là mình đã gặp một bậc siêu phàm. 


Sau khi chia tay, từ đó Trẩn Toàn lại càng chuyên chú làm việc thiện 
hơn trước. 


Một hôm, trong lúc sửa đường đi lên huyện, Trần Toàn tìm thây dưới 
lớp đâầt sâu một tâm bảng đồng có khắc bồn mươi câu kinh. Y vừa rnừng vừa 
sợ, kính cần mang về nhà, lập đến thờ, đếm nào cũng thắp hương. Bỗng một 
hôm Trần Toàn thầy một vị sư từ trên trời hiên xuông nói rằng : + Bắn tăng 
vâng mệnh đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ñi xưởng phong ông làm Thượng Sư 
để cai quản hung thần, ác quỷ trong ba cõi Thể giới. Những việc làm nhân đức 
của ông đã thâu đên Thiên đình, nên Ngọc Hoàng mới ban cho ông giữ chức 
này, không phải người thường mà làm nỏi. Ông nhận chức này rồi, bắn-tăng 
sẽ truyển cho những phép tắc nhiệm mẩu, biển hóa thần thông, để giúp ông 
tiêp tục hành đạo mà cứu nhân độ thẻ. Cõi Niệt Bàn không xa đâu.» 


Trần Toàn đáp : « Xin vâng mệnh !» Nhà sư liền cảm lầy hai tay 
Trần Toàn mà truyền cho phép tắc thắn thông. Trong nháy mắt, Trần Toàn đã 
thụ lãnh được quyển năng siểu việt của một Thượng Sư. Nhà sư chào đi, 
Trần Toàn không lưu lại được; tiễn chân vào đền rừng sâu không một bóng 
người. Trước mặt thây hiện ra một ngọn núi cao. Nhà sư trèo lên núi, Trần 
Toàn theo sau. Đường đi càng lúc thêm trắc trở. Mỗi bước, thành đá cao 
chớm chở dựng lên. Trẩn Toàn không tiên bước được nữa, nhìn lại thì nhà 
sư đã biên đâu mật. Trông lên, thây một vắng hồng rạng ngời bảy chữ Dược 
sư lưu Iy quang không Phật, Thượng Sư bèn quỳ xuông cảm tạ rồi quay về. 

Từ đó, Thượng Sư sông theo đúng giáo lý nhà Phật và đường lồi 
của Đạo, đạt đến quyển phép nhiệm mẩu như lật núi, xẻ đât, nhìn trong 
gương mà thầy được việc trên trời, dưới đầt. Ông dùng quyển lực của 
mình để cứu độ chúng sinh. Hung thần ác quỷ lần tránh, không còn dám 
ra mặt lộng hành như trước nữa. Nhờ thê mà dân chúng ở hai vùng Hoan 
(Thanh Hóa), Ái (Nghệ An) sông được yên lành. 


Bây giờ ở trong rừng có một con Hồ Tỉnh thường giả dạng làm 
người để lôi cuỗn người ta vào rừng sâu mà ăn thịt. Nhiều kể tiểu phu và 
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chăn trâu đã mật mạng vì Hồ Tinh, song chẳng một người nào dám đương 
đầu chồng lại. Thượng Sư hay được chuyện bèn đi vào rừng để bát. Hồ Tỉnh 
phóng lửa kháng cự rồi hú gọi các Tỉnh đá, Tỉnh núi, Tỉnh cây cùng ác thú 
đền trợ lực chồng lại Thượng Sư. Thượng Sư đưa tay lên làm phép, tức thì 
một trận cuổng phong nỗi dậy, cả lũ tỉnh cùng ác thú đều hoẳng sợ bỏ chạy. 
Hồ Tinh trôn vào trong một đông đá, Thượng Sư đuôi theo, đọc thần chú 
cho tât cẢ cành lá khô trong rừng đên lâp kín cửa động, rồi nổi lửa đồt. Hồ 
Tỉnh hóa thành một con quạ bay nâp trong mây, Thượng Sư liển bắn theo 
một mũi tên thần, con quạ rớt xuông đất, bị quằng ngay vào lửa cháy ra 
tro. Từ đó dân trong vùng mới thoát khỏi nạn Hồ Tỉnh. 


Thượng Sư lại nghe nói rằng ở phía Nam Hải có mười hai thủy 
thần thường dâng sóng rât to để đánh chìm ghe thuyển đi lại, giết hại rât 
nhiều người buôn bán, chài lưới. Thượng Sư đi vào biển phía nam, đem 
theo các môn đệ và một khâu thản công bắn tan được mười một ngọn sóng 
thần. Thần sóng thứ mười hai chạy thoát về vùng Sùng Sơn. Mặt biển 
Nam hải từ đó mới được yên trở lại. 


Vài năm sau, miển Nghệ An lại bị ma quây trôi. Thượng Sư đên 
tận nơi dẹp yên. Có người ở xứ này tên là Pháp Mô thành khẩn xin theo 
làn đệ: tử, được Thượng Sư truyền cho pháp thuật và giao cho trông nom 
vủng Nghệ An. 

Trên đường về, một hôm đi đền làng Từ Minh thuộc huyện Hoằng 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Thượng Sư ngắm thây địa thê rầt tôt, bèn dựng 
một ngôi nhà rồi ở luôn tại đây. Ngày nay ở sau đến Từ Minh người ta 
còn thây năm, sáu mô đât dâu vết của nền nhà vị Thượng Sư thuở ây. 

Tại đây Thượng Sư truyền dạy cho một sô rât đông đệ tử, có tới 
hàng ngàn người. Danh tiêng của Thượng Sư vang lừng khắp trong nước. 


Những học trò giỏi của ông chia ra làm ba hạng thầy : Thượng 
Thặng, Đại Thặng và Trung Thặng. Thượng Sư nói rằng : « Người nào 
hiểu được Không và Đạo của ta trong khi tôn trọng Chân Lý, thì được 
vào hàng Trung Thặng..Người nào hiểu được Pháp và Không của ta và: đi 
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sâu vào Chân Lý thì được vào hạng Đại Thặng. Người nào giữ được Tâm 
thanh tịnh thì được vào hàng Thượng Thặng." 


Khi đã lớn tuổi, Thượng Sư có ba con trai: người con đầu lúc mới 
sinh ra có vềt ở trên vai đọc thành hai chữ Nhật Quang ; người con thứ 
hai cũng có vềt ở vai, đọc là Nguyệt Quang; trên vai người con thứ ba cũng 
thề, đọc là Ngọc Quang. Cả ba đều mặt mũi tuần tú, đang còn nhỏ mà 
thông minh xuât chúng, nghị lực khác thường. Phía sau nhà có một hòn núi 
năm ngọn, ngày ngày ba anh em đểu đên đây để học tập. Đền tuổi mười 
bầy, mười tám, cả ba đều thi đỗ cử nhân. 


Vào.thời ầy, vua Lê Thần Tôn đang trị vì. Tương truyền rằng ngài 
là hiện thân của vua Thần Tôn đời Lý (ria8—r128), vồn là nhà sư Từ Đạo 
Hạnh đầu thai. Sau khi lên ngôi được ít lâu, vua Thần Tôn mắc phải trọng 
bệnh, khắp trên da mọc nễổi lông cọp, giỗng như vua Lý Thần Tôn ngày 
trước. Không một phương thuộc nào chữa khỏi. Triểu đình nghe Thượng Sư 
phép tắc thần thông bèn phái sứ vào Thanh Hóa mời ra chữa bệnh cho vua. 
Thượng Sư bận trông đạy nhiều học trò, lại gặp lúc tỉnh nhà đang bị ma 
quỷ quây nhiễu nên không đi được, mới cử một môn đệ xuät sắc theo sứ 
giả ra kinh đô. 

Đên Thăng Long, người đệ tử được vời ngay vào cung chữa bệnh 
cho vua. Bàn thờ dựng lên, người đệ tử Nội Đạo làm lễ, lây tay tự đầm vào 
ngực, dùng chân vẽ bùa ngang dọc trên mặt đât, rồi đọc thần chú ba lượt. 
Tức thì tât cả lông cọp mọc khắp mình vua đều rụng sạch, bệnh quái dị dứt 
hẳn, người vua trở lại lành mạnh như xưa. 


Vua lầy làm mừng rỡ, ra lệnh mở đại yên năm hôm liển để tạ ơn 
thầy chữa bệnh thần tình. Khi người đệ tử Nội Đạo sắp về Thanh, con trai 
út của chúa Trịnh vừa chết được hai hôm, nhờ nước phép nhiệm mẩu của 
đệ tử cho rảy vào người mà sông lại. 


“Được ít lâu, vua Lê Thần Tốn ngự giá vào Thanh Hóa viêng Thượng 
Sư. Nhà vua muôn théẻo gương Lý Thản Tôn thuở trước ngỏ ý mời Thượng 
Sư giữ chức Quốc sư, lảm cô vân cho vua. Thượng Sư hẻt lời từ chồi, xin 
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vua thương xót cho mình được an bắn lạc đạo, ở lại quề nhà dạy dỗ môn 
đệ. Vua Lê biết không thể ép được, trích quỹ công khổ ban cho Thượng Sư 
xây một ngôi trường ở làng, rồi tự tay nhà vua việt lên cửa ba chữ Nội 
Đạo Trường. 
Sau đó, thỉnh thoảng vua lại gửi phẩm vật quí giá vào biêu Thượng Sư. 
Mỗi khi có việc quan hệ vua đếu cho hỏi ý kiền của Thượng Sư rồi mới 
quyễt định. 
Vài năm sau, Thường Sư hóa thành Phật. Vua Lê đích thân đến tận 
làng, dựng một ngôi đến thờ Thượng Sư và phong chức Phục Ma thượng 
đẳng phúc thần. 


Trạch Lâm - Thanh Hóa (1741) 
SƯ MINH HẠNH 
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CỔ TÍCH HOANG ĐƯỜNG 


NGƯỜI LẤY CÓC 


Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân hiềm hoi, cẩu Trời khần 
Phật mãi người vợ mới có thai, nhưng đền khi sinh ra, không phải là người 
mà lại là, một con cóc. 


Con cóc lớn lên, biểt nói tiếng người, song hình thù sẩn sùi xầu xí, 
khiền cha mẹ nó lầy làm buồn phiển, thường than thở với nhau : + Vợ chồng 
mình già cả, hiểm hoi, tưởng sinh được mụn con nồi dòng, trông nom đỡ 
đản mình, ngờ đâu oan gia nghiệp báo lại sinh ra cóc, còn trông mong gì nữa |» 


Cóc nghe thầy thể, khuyên cha mẹ đừng lo. Rồi ngay hôm sau cóc 
nhẩy đi coi ruộng cho cha mẹ, và từ khi nó trông nom đồng áng thì chẳng 
có ai lây trộm lúa ruộng nhà nó như trước nữa. 


Một hôm có mây thư sinh đi qua ruộng nó, dẫm lên lúa, bỗng nghe 
có tiềng lanh lảnh như giọng con gái bảo rằng : «Xin các cậu đi cho có ý tứ 
kẻo làm nát lúa nhà em ». Lũ thư sinh nhìn vào trong ruộng lúa, chẳng thây 
ai, chỉ có một con cóc đang ngồi đó. Tiềng nói dịu ngọt làm cho một anh trong 
bọn đâm ra có cảm tình. Chàng thư sinh này bẩy lâu đọc sách đạo thần tiên, 
tin tưởng có sự mẩu nhiệm ở đời, nên vể nhà nói với cha mẹ xin hỏi cóc 
làm vợ. 

Ban đầu cha mẹ thư sinh tưởng con mình hóa dại, song anh ta cứ một 
mực đòi lầy cóc làm vợ cho kỳ được, nêu không thì thể quyêt chẳng lây ai. 
Người cha bèn kiêm cớ từ khước, bảo chỉ có một mình anh ta là con trai, cưới 
cóc về có sinh ra được coa cái để nổi dòng không ? Thư sinh tin là sẽ có sự 
nhiệm mẩu xảy đền trong ngày cưới cóc về, Tiên Phật sẽ giúp cho cóc thành 
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người, có đức hạnh, nhan sắc hơn đời. Thây con đã nhât quyêt như vậy, cha 
mẹ anh ta cũng đành phải chiểu theo, đem trẩu cau đi hỏi cóc. 


Đên ngày cưới, bên nhà trai mang đủ lễ vật, đồ nữ trang, quản áo cho 
cô dâu như người thường, chàng rể hy vọng Tiên Phật hóa phép cho cóc 
thành một cô gái xinh đẹp như chàng vẫn mộng tưởng. Cả hai họ cũng trông 
mong như vậy, nhưng đền khi rước dâu, mọi người phải tức cười và xâu 
hỗ vì đưa đón một con cóc nhây về nhà chồng. 


Cha mẹ chồng vừa rẩu phiền cho con trai, vừa chua xót vì con dâu cóc, 
liền câp ruộng cho đôi lứa đi ở riêng. Thư sinh cũng buồn lòng, cặm cụi học 
hành, nghiên cứu các khoa thản bí, hy vọng gỡ rôi cho gia đình, nhât là đôi 
với cha mẹ già đang khát khao có cháu bê. Cóc thì siêng năng công việc ở 
nhà, thức khuya đậy sớm khuyên chồng chăm chỉ bút nghiên. 


Ngày ngày anh ta đi học về thì đã thây cơm nước sẵn sàng, nhà cửa 
sạch sẽ ngăn nắp, mới nghĩ bụng rằng trong lúc vắng mình, chắc vợ trút lôt 
cóc thành người, chứ một con cóc thì làm sao lo việc nội trợ khéo léo được 
thê kia ? Mây bận anh ta thử rình, ra đi rồi thình lìdh trở về bât ngờ, hy 
vọng bắt gặp vợ là một cô gái xinh đẹp, song chỉ thây mnột con cóc sẩn sùi ở 
nhà. Anh van nài cóc hóa thành người đẹp cho mình được sung sướng, nhưng 
cóc vẫn thản nhiên không tỏ vẻ gì cả. 


Một tôi, anh cho cóc hay tin mình được bổ đi dạy ở trường tỉnh, 
ngỏ thật rằng mình không thể đưa vợ đi theo nêu vợ vẫn giữ lỗt cóc. Từ 
ngày cưới về anh ta đã chịu biệt bao lời chê diễu của làng xóm, bè bạn. Hơn 
nữa, cha mẹ vẫn thúc dục anh lây thêm vợ khác để cớ con nội nghiệp tông 
đường. Cóc lặng yên nghe chồng: than thở, khuyên chồng chớ nên quá buồn 
phiển, và xin phép hôm sau về nhà thăm cha rmnẹ. 


Sáng ngày, cóc đi theo chồng, được một quãng thì nhẩy vào một cái 
bụi bên đường. Thư sinh dừng bước lại thì thầy ở bụi cây đi ra một cô 
gái xinh đẹp lạ lùng, quá sức ước mong của anh bây lâu. Anh sung sướng 
ngần ngơ nhìn người vợ đẹp lại gản, say đắm ngắm nghía vợ từ đầu đên 
chân rồi thiết tha xin vợ từ đậy cứ giữ lây hình người. Biết là vợ đã trút lột 
cóc ra trong bụi, anh ta kiêm cớ đi lùi lại sau rồi chạy lẻn đên bụi tìm lôt 
cóc mà dâu vào mình. 


Đền nhà, cha mẹ thư sinh mừng rỡ thây con dâu cóc đã hóa ra 
người xinh đẹp, dịu dàng. Anh chồng hân hoan thừa lúc mọi người không 
để ý đên, đem lôt da cóc bỏ vào bêp lửa chc tiêu tan. Hai vợ chồng ở lại 
nhà cha mẹ cả đôi bên luôn mây ngày, vui vẻ tiệc tùng liên tiêp rồi mới trở 
về nhà. 


Trên đường vể vợ kiêm cớ vào bụi cây để tìm lại lôt cũ, không thây, 
chồng mới cho hay là mình đã lầy đốt đi rồi. Vợ đành phải giữ nguyên hình 
người để về với chồng. 
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Hai vợ chồng ăn ở với nhau đầm thắm vui vẻ, vợ sinh được nhiều 
con cái, chồng học thì đỗ cao làm nên chức lớn, sồng một đời sung sướng. 


LỌ THUỐC TRƯỜNG SINH 


Ngày xưa, ở một làng kia, có một nông dân rảt nghèo, cha già đau 
yều lâu ngày không tiển thuồc men phải chềt. Gặp hôm trời mưa gió.lớn 
nước ngập lụt, anh không mượn ai khiêng giúp đi chôn được, lại không tiển 
mua áo quan, đành lầy chiếc chiều độc nhằt trong nhà bó thây cha lại rồi 
một mình vác ra nghia địa. Đền một chỗ nước xoáy mạnh, anh ta trượt 
chân ngã, nước lũ cuôn trôi xác cha đi mắt. Anh lẩn mò tìm kiềm mãi không 
thầy, đành phải bỏ về nhà, trong lòng hệt sức áy náy. 


Đèn khuya, anh nằm mơ thầy một con rồng hiện đền van xin adh 
hãy đưa thây cha đi chôn nơi khác chứ để vào hàm rồng vướng đau nó tội 
nghiệp. Anh hỏi xác cha ở đâu thì rổng bảo là hiện đang kẹt ở khe đá ngoài 
cửa sông, và nơi đó chính là hàm rồng, 


Hôm sau, anh y theo lời rồng dặn, đên tìm xác cha thì thầy bị mắc 
ở khe đá thật, bèn đưa đi ra gò cao chôn cât. 


Đêm đèn, rồng lại hiện ra cám ơn và tặng anh một lọ thuôc trường 
sinh. Anh ta cầt kỹ lọ thuộc ở trong buồng, xem là của quí không cho ai hay 
cả. Mầy năm sau anh lây vợ, rồi một hôm đi làm vắng, chị vợ ở nhà lục 
trong buồng thầy lọ nước mở ra coi, nước sóng sánh đổ ra tay chỗ nào thì 
chỗ ây đẹp ra. Chị ta liển lầy cả lọ đem ra sau nhà lau rửa cả mặt lẫn 
người thì thầy mình bỗng trở nên xinh đẹp vô cùng. 


Người chồng về trông thầy lầy làm ngạc nhiên, hỏi thì vợ liền kể lại 
sự tình, anh ta xem đền lọ thuốc trường sinh thì thây không còn một giọt 
nào nữa. Việc đã lỡ rồi, lại thây vợ đẹp đẽ khác thường, anh đâm ra yêu 
thương vợ hơn trước. 


Tiêng tam người đẹp đền tai nhà vua, vua cho đòi vào cung, trông thầy 
đâm ra mê mệt bèn giữ lại để vui vảy. Hai vợ chồng anh nông dân đang tình 
nghĩa đầm thắm bỗng phải chia la, đành nuôt nước mắt đau đớn, không biểt 
làm sao đề gản gũi nhau. Được mây hôm, anh ra sau hè, chỗ vợ đã tắm 
rửa bằng nước trường sinh mới bữa nào, thì thầy luông hành trồng cạnh đó 
to lớn khác thường. Anh ta bèn nhỗ đem lên kinh, vừa đi vừa rao : 


Dọc bằng đòn gánh, 
Củ bằng bình bôi, 

Ai mua hành tôi, 

Thì thương tôi với. . . 
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Chị vợ ở trong cung nghe tiềng chồng rao kỳ lạ mới bật lên tiêng 
cười. Nhà vua từ hôm bắt được người đẹp về cung, đã tìm đủ mọi cách dỗ 
dành để vui vấy cùng mình, đều bị cự tuyệt, và nàng cứ ngày đêm khóc lóc. 
NÑay thây chỉ nghe lời rao mà nàng bật cười, vua liển sai gọi người bán hành 
vào cung rổi bí mật trao đổi quản áo để làm cho người đẹp cười thêm 
nữa. 

Khi nhà vua gánh hành ra ngoài thành cất tiêng bắt chước rao thì anh 
nông dân đã thay đổi quản áo đóng vai vua liển hạ lệnh cho bắt ngay để 
chém đầu. 

Ông vua thật nói lại thể nào cũng không ai tín, cho là thẳng điên, cờn 
anh nông dân thì nghiễm nhiên được làm vua và đoàn tụ cùng người vợ 
đẹp chung thủy. 


TIÊN ĐÁNH CỜ 


Ngày xưa, có một người con trai tên là Hiểu, cha làm nghề đồn củi 
bị cọp tha mất, còn một mẹ già với mây em dại, Hiều phải ngày ngày đi 
vào rừng, làm lụng khó nhọc để nuôi mẹ và các em, 

Một buổi chiều đông giá rét, Hiêu đang gánh hai bó củi nặng ở rừng 
về, đến một lôi quanh, trông thầy một người nằm như chết bên đường. 
Hiều đỡ lên thì thầy một ông lão cóng người vì đói rét, sờ ngực hãy còn 
thoi thóp, bèn cõng về nhà. Mẹ con tận tình săn sócc ho ông lão tỉnh dậy và 
nuôi nầng khách cho đên khi mạnh hẳn, mặc dù trong nhà hết sức túng 
thiêu. Đêm hôm trước ngày từ giã, ông lão gọi Hiêu mà bảo rằng: « Đáp lại 
lòng tốt của nhà này đồi với lão trong lúc hoạn nạn, lão tiết lộ thiên cơ 
cho biết rằng Số Tử của Thiên Tào đã có ghỉ tên anh năm nay phải chết. 
Anh muôn thoát khỏi thì hãy nhớ theo lời lão dặn đây : «Ngày mồng một 
tháng tới, anh nhớ dậy thật sớm, mạng theo một bẩu rượu với hai cái chén, 
qua khỏi khu rừng này, nhắm hướng mặt trời mọc mà đi đến một nơi có 
hổ xanh ngắt rồi trèo lên núi, vòng trái ngọn thác, lên tới đỉnh, thì thẩy 
hai ông tiên ngồi đánh cờ. Anh phải lặng lẽ tới gẩn, chờ khi nào họ gọi 
rượu uông thì anh rót rượu đưa ra, rồi đợi hai ông tiên đánh cờ xong hẳn 
thưa chuyện xin xóa tên anh trong Sỗ 'Tử ›. 

Sáng hôm sau, Hiểu nhận thây ông lão đã biên đâu mật. 

Đền ngày mồng một, trời chưa sáng, Hiểu đã đeo bẩu rượu, cảm hai 
chén tồng ra đi. Qua khỏi khu rừng, Hiều đi theo một con đường mới, nhắm 
theo hướng mặt trời đi đền một cái hồ nướ xanh leo lẻo. Trong. khu rừng 
đưa đèn chân núi, lẩn đầu tiên Hiêu được nghe những tiềng chim hót thánh 
thót như nhạc, rồi đi được một quãng, vằng nghe tiềng thác đỗ xa xa. Hiểu 
lần đi vế phía này, vòng trái thác nước, rồi đền ven rừng, trước một cảnh 
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núi non kỳ tú chan hòa ánh sáng. Dưới tàn bóng cây thông, hai ông lão tiên 
phong đạo cồt. vận áo xanh, áo đỏ đang ngồi xêp bàn tròn đánh cờ trên một 
bàn đá trắng phẳng lì. Hai ống lão lặng lẽ đánh cờ, tính toán kỹ từng nước, 
từng lúc sẽ nghiêng mình để đi một nước cờ, chòm râu dài bạc trắng phẩt 
phới lướt qua đám quân cờ son. Hiều đứng lặng đợi chờ, để ý nhìn thây 
một cuỗn sách lớn gầp lại bên cạnh ông áo xanh. 


Một lúc lâu, ông lão áo xanh mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, cât tiếng 
gọi : Rượu đâu !» Hiều vội vàng rót đẩy hai chén rượu bưng đưa ngang 
tầm tay hai ông lão. Cả hai nhầc chén uông cạn, mải mê theo nước cờ đi. 
Hiều dâng rượu ba lần như vậy. Đền khi xong ván cờ, ông lão áo đỏ thắng 
cuộc ngước mắt lên, Hiểu vội vàng sụp xuông lạy mà thưa rằng : « Muôn lạy 
tiên ông, xin tiên ông cứu độ cho con khỏi chết, vì con còn mẹ già yêu không 
ai nuôi dưỡng. Cúi xin tiên ông cứu cho con được sông thêm vài năm nữa, 
cho các em con khôn lớn lên có thể thay thẻ con mà nuôi mẹ già thì con có 
chêt. cũng vui lòng. » 

Ông lão áo đỏ nghiêng mình nói nhỏ với ông lão áo xanh. Ông này 
mở cuôn sách ra cẩm bút chữa lại một chữ, rồi bảo Hiểu rằng : + Anh đã khéo 
léo mời chúng ta uỗng rượu cửa anh, anh lại là một đứa con có hiểu, anh còn 
giúp người lúc hoạn nạn, nên ta vưi lòng sửa lại sồ mạng của anh được sông 
lâu cho đền trăm tuổi. » 


Hiểu vẫn quì mọp, chưa kịp ngỏ lời cảm tạ bỗng nghe thây gió thôi 
trên đầu, ngước mắt lên, không còn thây hai ông tiến đâu nữa. 


Trên đường về, Hiêu vừa đi vừa chạy, trong lòng mừng rỡ vô hạn 
song không dám kê chuyện lại cho ai hay, ngay đổi với mẹ cũng vậy. 


Về sau có lần Hiều trở lại hòn núi, tìm thây lại hồ nhưng nước không 
còn xanh nữa, trong rừng không còn nghe tiêng chỉm hót như rót nhạc. 
Qua ngọn thác, vẫn thây tàn cây thông in bóng trên bàn thạch, nhưng Hiểu 
không còn tìm đâu ra bàn cờ son của hai Ông tiên. 


NGỌC QUÁ 


Ngày-xưa, có một người đi ở, thường hay cờ bạc "thành ra nợ nần rất 
nhiều. Một hôm, nó dắt trâu đi cày, bị chủ nợ đền bắt mât trâu đi. Nó không 
dám về nhà sổ chủ đánh, buồn rẩu nằm trên bờ ruộng giả chết. Có bai con 
quạ bay qua ngỡ là xác người chết, sà xuông định móc mắt ăn. Nó chụp bắt 
được một con, bảo rằng : « Mày định ăn thịt tao, tao bắt được mày, tao giêt 
mày chết ›. Con qua van lạy nó : + Anh tha cho tội, tôi đến ơn cho anh một 
viên ngọc quí ». Nó liển hỏi : « Ngọc quí rnày đâu, đưa ra đây mau không tao 
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bóp cổ chẻt ». Con quạ nhả ra cho nó một viên ngọc, dặn rằng : « Có viên 


ngọc này thì anh ước gì được nây. ” 


Nó cảm lây viên ngọc hiến thử ngay : “ Ước gì ta có một con trâu đề 
mang về trả chủ». Tự nhiên có một con trâu ở đâu đên ngay trước mặt nó. 
Nó bèn thả cho qua bay đi rồi đắt con trâu về trả chủ và xin thôi việc. 


Nó ra đi, đền một chỗ vắng, cảm viên ngọc mà ước có một tòa nhà to 
lớn. Vừa nói xong, nó thấy hiện ra một tòa nhà nguy nga, lại có đủ độ đạc 
trang hoàng lộng lẫy. Có nhà đẹp rồi, nó ước được ruộng cò bay thẳng cánh, 
thì có ngay ruộng cò bay thẳng cánh, có đủ cả trâu bò, cày bừa. 


Ñó trở nên giàu có nhât vùng, lây làm sung sướng. Một hôm nó lại 
ngồi ước có một người vợ đẹp như tiên, tự nhiên có một người con gái con 
nhà giàu trong làng đền kẻt làm vợ chồng. 


Ăn ở với nhau được ít lâu, một hôm người con gái tò mò hỏi nó làm 
sao đang nghèo khó bỗng giàu có như thê. Nó thật tình kê lại chuyện quạ cho 
ngọc ước gì được nây. Người con gái đem lòng tham, một hôm đợi nó đi 
vắng, ở nhà lầy trộm viên ngọc rồi trở về ở với cha mẹ. 


Khi nó trở về, thây mật vợ, lại mât cả ngọc, buồn rầu lên núi ngồi 
khóc. Bụt hiện ra hỏi nó : + Làm sao mà con khóc ? » Nó kể lại vợ lầy mắt 
ngọc bỏ đi, Bụt mới cho nó một cành hoa trắng và một cành hoa đỏ mà dặn 
rằng : « Con đem cành hoa trắng đền gài ở cửa nhà vợ, trong nhà sẽ sinh ra 
lắm chuyện tức cười. Sau đó con đem cành hoa đỏ đền chữa cho kF3i, vợ 
con sẽ trÃ lại ngọc cho ». Nó liền theo lời Bụt dạy, đem cành hoa trắng Kiện 
ở trước cửa nhà vợ rồi bỏ ra về. Mùi hoa thơm ngát, hai ông bà cùng cô gái 
chạy ra xem rồi tranh nhau ngửi. Ngửi xong, chỏc lát mũi ba người cứ dài ra, 
dài lủng lằng xuông tới ngực trông tựa như cái vòi voi. Ông nhìn bà, bà nhìn 
con, con gái nhìn bồ mẹ, ba người nhìn nhau vừa muôn cười lại vừa muôn 
khóc, không hiểu ra sao tự dưng lại mắc phải cái bệnh quái ác này. Chữa bao 
nhiêu thuồc, chạy bao nhiêu thầy, mũi cũng cứ dài lòng thòng rât khó chịu. 


Được mây hôm, anh chàng rẻ vừa đêh thăm, trông thầy bồ mẹ và vợ 
ôm mũi dài lủng lắng mới lăn ra cười nói rằng : « Tại vợ tôi nó trộm ngọc của 
tôi đem về nhà nên mũi mới dài ra thể kia. Đem trả lại ngọc cho tôi thì tôi 
chữa cho khỏi ngay. 


Hai ông bà dục con con gái lây ngọc trả lại, nó mới đưa cành hoa đỏ 
đem theo cho ông ngửi thì mũi ông ngắn lại như cũ, đưa cho bà ngửi mũi 
bà co ngay lại, đưa cho vợ ngửi mũi rút lại như trước. 


h bầu đó người vợ không còn dám cẩm đền viên ngọc nữa, sợ mũi lại 
đài ra. Hai vợ chồng ăn ở với nhau cho đền già. Khi nó sắp chêt thầy có 


hai con quạ bay đền trước nhà kêu trả n NA À š 
: gọc, rồi bỗng chỗc hạt 
lên mà biên mất đi. ắ hạt ngọc sáng rực 
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NGƯỜI NUÔI CỌP 


Ngày xưa, ở huyện Tông Sơn, tình Thanh Hóa, có một ông lão tiểu phu 
tên Nguyễn quốc Oai, tính khí ngông nghênh. Ông lão không có con, chỉ có 
hai vợ chồng trơ trọi. Nhà làm ở trong núi, hàng ngày kiểm củi bán để sông. 


Một hôm, ông lão đi vào rừng trông thây ở dưới đèo có một con cọp 
con lông vuôt chưa mọc mà mình mây thì đảm đìa máu. Đoán chừng là cọp 
mẹ cỗng con đánh rơi xuông không lây lên được, bèn trèo xuông bắt lên đem 
về nuôi, lây thuôc bôi cho khỏi chỗ đau. 


Bà vợ thây thê, can chồng rằng : « Cọp là giỗng hung tợn, nuôi thề 
nào được, hãy thả nó ra, kẻo lại mắc họa về sau. » 


Ông lão không nghe nói rằng : « Giỏng vật cũng có linh tính, biết 
đến ơn trả nghĩa. Như trước kia có người đàn ông kiêm củi ở làng Thuận Lộc 
chữa cho cọp khỏi hóc, người đàn bà bán rượu ở làng Trung Hà giúp cọp sinh 
đẻ, đèn bây giờ những người ây vào rừng không lo gì cọp nữa. Những người 
ây làm ơn trong một lúc mà con cháu còn được đển ơn đền bây giờ. Huông chỉ 
là ta nuôi từ lúc yều đên lúc mạnh, coi nó như là con.» 

Từ đó, ông nuôi cọp như con. Lúc ăn uông, cho ngồi ở bên, lẫy thức 
ăn mình thừa cho cọp ăn. Dần dản, lông cọp mỗi ngày một dài, nanh vuốt đẩy 
đủ, mà cọp lại hiểu ý người ta, lúc thì múa, lúc thì nhây làm trò cho vui. 

Thây thê, ông lão càng yêu nó lắm. Đi đâu, ông cũng bảo nó đi theo 
hầu mang đồ nhắm và đeo bầu rượu. Lúc uông rượu xong thì ông lại cưỡi 
cọp mà đi lăng nhăng ở tróng rừng núi, ai trông thây cũng lây làm lạ, 
sợ hãi. 

Buổi tôi ông thường đơm đó ở dưới khe suôi lây cá, thỉnh thoảng bị 
kẻ khác lây đi mắt. Vì thẻ đêm đêm ông dặn cọp cứ ra đây mà giữ. Khi nào 
ông đên thì ho lên mây tiêng cho nó biết. Hể cọp nghe thây tiêng thì ra đón 
rước. Ông xuông khe, đỏ đó lây cá đem đôi lây thịt để nuôi cọp. 

Cứ như thê được nửa năm. Một đêm, ông say rượu, ra chỗ đơm 
đó quên không lên tiêng, con;cọp ngờ là người khác liển cản ngay một miếng. 
Đên lúc trông mặt, biết là cha nuôi mình thì đã muộn. Cọp liển cõng xác cha 
nuôi lên bờ rồi về nhà, đền trước vợ ông lão, cọp phục xuông mà chảy nước 
mắt ra, như là kẻ đên thú tội. 

Người vợ thây thê lây làm ngạc nhiên, đột đuộc đi theo cọp. 


Khi đên nơi, thây chồng nằm trên bờ suôi, áo quản đẩm đìa những 
máu, bà liển kêu lên rồi trỏ vào mặt cọp mà mắng : « Mày đã quên cái ơn nuôi 
nâng mà đã vội cắn trả lại chủ mày thê ư ? Tao không muôn trông thây mặt 


_ mày nữa, đi đâu thì đi. 
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Cọp cúi đầu xuông mà ra đi. Sáng hôm sau người vợ khiêng xác chồng 
đi chôn. 


Đèn ngày thành phục thì con cọp đem một con lợn về để ngoài sân, 
đền ngày cẦt đám, cọp lại đem về một con bò để cúng chủ. Lại đền ngày 
tiểu tường, các cọp rủ nhau đền quây, bắt những súc vật trong làng. Dân 
chúng sợ hãi xem bói bảo rằng : « Ấy là cọp muỗn báo ơn ông ầy đầy. Các ông 
nên làm đến mà thờ Hỗ ông. Hễ ông ây được cúng tê thì yên. » 


Bầy giờ làng mới đem thờ ông Nguyễn quốc Oai ở bên tả đình, tôn 
làm hậu thần, đèn hương ngày đêm cúng tế, gọi là đến Hỗ ông. 


Quả nhiên từ đầy trong làng được bình yên. 
^ s 
CHON CUA 


Ngày xưa, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Sơn Tây (bây giờ thuộc Vinh Yên) 
có hai anh em một nhà rầt nghèo, ngày ngày vào rừng kiềm củi, hái rau về bán 
để sinh sông. Trong nhà có một con chó cái, đẻra một con chó trắng chỉ có 
ba chân. Hàng xóm cho là quái vật, xui bảo mang vật chó ầy đi, nhưng hai 
anh em không nghe. 


Một hôm, có một người gẩy yêu đền xin ăn ở trước cửa. Hai anh em 
mang cơm ra cho. Ăn xong, người ây nói rằng : + Tôi không phải là-ăn mày, 
mà là hiện thân của thần giữ của đâầt này. Trước đã có một người Tàu tên là 
Mã Ký có chôn dầu ở trong vườn nơi kia một nghìn cân vàng và ba vạn cân 
bạc giao cho tôi giữ. hẹn đúng một trăm năm thì lại lầy. Nay đã quá kỳ hạn 
không thầy đền lây, tôi định xem người nào có đức thì tôi chơ số vàng bạc 
ây. Nay tôi nhận thầy anh em nhà này là người hiển lành, phúc hậu nên tôi 
cho hai anh em sô vàng bạc ây. Nhưng phải có con chó trắng ba chân thì mới 
lầy được của chôn đó.» Hai anh em liển giắt con chó trắng ba chân trong nhà 
ra cho xem, Thần giữ của bảo được, rồi dặn rằng : «Đêm mai hai anh em 
đem giềt con chó trắng luộc lên và kiêm thêm một đĩa măng luộc và một đĩa 
đựng năm mươi hạt cau khô rồi mang ra miều ở giữa vườn kia mà cúng. 
Cúng xong rồi đào cái bệ xây ở giữa miêu lên thì sẽ lầy được của ». Nói xong 
thì thần giữ của ây biên mật. 


Theo lời dặn, đền đêm hộm sau hai anh em giềt con chó ẩy và kiềm 
đủ măng cùng hạt cau khô đem ra cúng ở rniều. Cúng xong lây thuông cuốc 
đào cái bệ gạch ở giữa miều lên thì quả thây một dãy chưm, vại kê liển nhau 
ở dưới đât. Mở nắp chum vại ra thì thầy toàn vàng bạc đúng _nn lời thần 
giữ của đã nói. Hai anh em được của trở nên giảu có lớn. 


Hai năm sau, khi Mặc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, hai anh em nhờ 
người môi giới đem biêu Đăng Dung 1oo cân vàng và 1ooo cân bạc mượn 
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tiềng là mừng lễ đăng quang. Đăng Dung thâu nhận rồi phong cho hai anh 
em tước Quận công. 


Cách ba năm sau, có năm sáu người Tàu đền chỗ đầt để của. Họ thây 
có người đào lầy hềt cả rồi, lăn ra khóc thằm thiềt. Anh em Quận công sai 
người ra hỏi thì họ nói rằng : + Chúng tôi là con cháu Mã Ký ở bên Tàu, khi 
trước ông cha chúng tôi có để của ở đây, hiện có gia phả để lại hẳn hoi, không 
bit người nào đã lầy mầt hẻt của rồi ». Anh em Quận công bảo rằng : « Chúng 
tôi đã lầy được của ầy ». Mây người Tàu nói : + Muôn lầy được của äy phải 
có con chó ba chân, vậy các ông làm thể nào mà cô giông chó ây ? »° Anh em 
Quận công đáp : ‹ Nhà chúng tôi đã có sẵn » Họ nói : « Thẻ thì thật trời cho 
các ông rồi, chứ giồng chó ba chân chỉ có sứ Sảm Châu tình Quảng Đông bên 
Tàu mới có mà thôi, vậy mà con chó của các ông lại để ?a giỏng chó trắng ba 
chân như thê tầt cũng là do trời cho. Bây giờ của ẩy các ông đã lầy rồi thì 
con chó ba chân của chúng tôi mang từ bên Tàu sang đây cũng chẳog cản đền 
nó nữa, vậy xin tặng lại hai ông làm vật hiềm có». Hai anh em Quận công 
thương tình cho họ 2o cân vàng và 1oo cân bạc để làm lộ phí trở về Tàu. 


THẦN CUỐNG 


Ngày xưa, tại xã Khúc phụ, tổng Thổ Bình, châu Chiêm Hóa, thuộc 
tỉnh Tuyên Quang, có một bà lão góa không con, ở thôn Mô Cuỗng, mỗi ngày 
thường đền thác Cuông bắt tôm cá về ăn. 


Một hôm bà lão trông thây một quả trứng màu trắng, to gần bằng 
trứng gà, lầy làm sợ bèn lượm vứt đi xa. Song luôn hai ba lẩn, bà lão lại gặp 
quả trứng đó ở mây nơi khác, bèn đem về cho gà äp. 


Lỗi một tháng sau, quả trứng nở ra một con vật giỗng hình con lươn;, 
bà lão đem bỏ vào một chĩnh nước. Con vật chóng lớn, bà lão đưa qua một cái 
vại, rổi nó.lớn lên chật vại, bà đem thả nó xuổng suôi Mô Cuông,mới hay 
đó là con Giao Long. Con vật sắc trắng này thuộc loài thủy tộc, song thỉnh 
thoảng lại hóa thành người nói được. Nó gọi bà lão là mẹ nuôi và bắt tôm * 
cá về nuôi bà. Vì thể mỗi lấn có cúng giỗ, bà lão đên bên giòng thác gọi 
« Cuồng, Cuông !°, rồi thầy nó trồi đấu lên mặt nước mới bảo: «Ngày mai 
ở nhà có giỗ, con bắt cho mẹ một ít cá.» Giao Long lập tức vâng lời, bắt 
nhiều cá để lên bờ cho mẹ nuôi đến lây về. Có bao nhiêu dgười ăn, sô cá 
Giao Long cho vẫn đủ, và luôn luôn như vậy. 

Vẻ sau, có một con Giao Long khác, sắc đen, ở giòng thác lớn Sa 
hương thuộc xã Miên Hương, cách đó mây dặm; ngược giòng thác Cuông đèn 
đánh nhau với Giao Long trắng để rồi chiêm lây nơi này. Cuộc giao chiền kéo 
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dài đã ba ngày, chưa rõ con nào thắng, bỗng thầy con Giao Long trắng chạy 
về nhà cầu cứu với bà lão đên giòng thác để giúp nó một tay, làm theo lời 
nó dặn: «Lúc nào thầy thân hình đen (tức là Giao Long đen) trồi lên mặt 
nước thì mẹ lây dao mà chém. » Bà lão nghe lời con nuôi mang theo một con 
dao dài mài sắc, đên hôm sau, vào giờ ngọ, ra bờ thác, trông thây hai con Giao 
long đang đánh nhau, quây đục cả mặt nước. Bà cảm con dao chờ sẵn khi 
thầy thân hình đen nổi lên mặt nước, liển chém xuông thật mạnh, chẳng may 
lại trúng nhằm con Giao Long trắng. Con vật hiện lên rên siết với bà lão, nói 
rằng : « Mẹ ơi, mẹ đã chém lắm vào bụng con rồi. Sô mệnh con phải chịu 
như vậy, xin mẹ đừng tiếc thương con.» Nói xong rồi nó biên mât. Ba ngày 
sau xác nó nổi lên ngay chỗ ây, dân trong vùng trông thầy vớt đem về chôn 
ở cánh đồng trước nhà bà lão. 


Ngày nay mộ con Giao Long vẫn còn, người ta gọi là mộ Thần Cuông, 
được sùng bái coi như một vị thần, mỗi năm vào dịp tháng hai, dân ở bổn 
xã vùng này đều kéo nhau đên cúng tê. 


THUỒNG LUỒNG 


Ngày xưa ở thôn Bản bừa, xã Đồng lang thuộc vùng Tiên Yên (Bắc 
Việt) có một cô gái chăn trâu ở bờ sông Nàm Cổ, một hôm gặp một chàng trai 
khỏe đẹp, rồi đôi bên luyên ái nhau. Chàng trai đưa cô gái về Âm pHủ rồi 
chung chạ với nàng. Cô gái có chửa, nhớ cha mẹ, xin phép người yêu trở về 
thăm. Trước khi cô gái ra đi, chàng trai dặn dò : + Con mình đẻ ra sau này 
dúủ thể nào cũng phải nuôi nó theo cách này : là chỉ cho nó uông nước thôi 
và đừng để bao giờ thiêu nước. » 


Cô gái trở về nhà cha mẹ, mười tháng sau, sinh ra một thứ cá. Theo 
lời cha nó đã dặn, thiêu phụ chỉ cho nó uông nước. Nhưng nó mau lớn 
quá, mà càng lớn thì càng cẩn thêm nước, tât cả người ở trong nhà không 
cung câp đủ sồ:nước cho nó. Thiêu phụ mới mang đên bờ sông Nàm Cỏ, thả 
nó xuông nước mà nói : « Mẹ không nuôi con được nữa, con hãy trở về sông 
theo loài của con ». Con cá chiêm vực sông Nàm Cô mà ở. 


Một hôm con cá lên nằm nghì trên bãi cát ở bờ sông, có rễ của viên 
chúa Bầu đi săn ngang qua trông thầy, bản chêt. Con vật chết hóa thiêng 
báo oán làm cho chúa Bầu mât cả giang sơn. 


Người ta gọi con vật này là con Tu ngước, hay Tu ngu nàm, còn 
người Việt gọi tên là Thuồng luồng. Thiêu phụ đã sinh ra giỗng thủy tộc này 
thuộc tộc Hoàng nên tât cả gia đình họ Hoàng về sau đến thờ làm vật tổ, 
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Ñgày xưa, có bảy người lái buôn cùng lên mạn ngược, vì nhỡ độ 
đường, phải xin vào ngủ trọ trong một nhà người kinh lập nghiệp ở thượng 
du đã từ lâu. Khi vào hỏi xin ngủ nhờ, người chủ ra tiềp rồi thú thực là nhà 
chỉ có hai vợ chồng, vợ sôt nặng nằm ở trong buồng trong, chồng sắp phải đi 
lầy thuộc có lẽ sáng hôm sau mới về, nhưng theo tục giản dị và trọng khách ở 
tiền ngược, khách cứ việc ở nhà và tùy tiện lây gà, gạo của chủ ra làm cơm 
ăn, còn chủ xin lỗi phải ra đi vì trời sắp tôi. 


Bảy ông khách cơm no rượu say rồi trải chiểu ra sàn nằm ngủ song 
song thành một dãy. Độ bỏn năm giờ sáng, người nằm ngoài cùng chợt bị 
một luồng gió hơi lạnh làm cho tỉnh dậy, y lơ lảo nhìn về phía trong, thẫy 
cửa buồng bà chủ mở, ngọn đèn dầu trong buồng đang như hột đậu xanh bỗng 
lóe lên cực sáng rổi nhỏ dần đi. 


Trong phòng nổi lên một dịp tiếng điều cày, dòn dã và đều, nhât là 
hơi rít cuỗi cùng nghe thực vui tai, tiêp theo có tiếng dép lẹp kẹp, rồi bà chủ 
trong buông bước ra ngoài. Bà đên gần người lái buôn thứ nhất, luồn hai tay 
xuông đưới nhâc bông y lên như nhâc một mảnh gỗ thường, đoạn người đàn 
bà ghé miệng vào mũi ông khách, hít một bơi dài, hít xong đặt khách xuông 
tmột cách nhẹ nhàng rỗi trở vào không nói năng gì. 


Bên trong ngọn đèn lóc lên, lụi xuông, lại có tiếng điều cày sòng sọc; 
độ năm phút sau, người đàn bà trở ra lần nữa, đi đên chỗ agười khách thứ 
hai, nâng đầu y dậy, ghé miệng xuông hít vào mũi y như lần trước, rồi lại 
đứng lên quay trở vào buồng. 


Người thứ bảy hẻt sức ngạc nhiên, nhưng cứ để vậy xem sao vì chưa 
hiểu chuyện gì, và lẩn lượt bà chủ cứ ra vào, mỗi lượt đèn lóe lên lụi xuông, 
tiềng điều cẩy lại nồi dậy thực dòn, và dẩn dà bà chủ hít đên người thứ sáu. 
Người thứ bây vẫn nằm yên không dám cựa, nhưng khi bà chủ vừa quay đi 
khỏi, anh chàng sẽ sờ vào mình bạn thì thây bạn đã giá lạnh và chết cứng. Anh 
ta hệt vía, vùng ngồi dậy, bà chủ thây động quay trở lại, thẻ là anh ta ba chân 
bồn cẳng, nhảy ba bực một xuông khỏi thang gác rồi cắm cô chạy ra đường. 
Bà chử đuổi theo, tiếng dép lẹp kẹp nghe rât nhịp nhàng. Lúc ây trời đã rạng 
đông, bác lái buôn ngoái cô lại thây bị đuôi theo, càng chạy miết. 


Lạ quá ! bác chạy nhanh thì người đàn bà đuồi nhanh, bác chạy chậm, 
người đàn bà đuổi chậm ; bác chạy đã được ba bổn cây 3ô, vừa phán miệt, 
vừa phần sợ, hai chân cuồng lên mà mụ đàn bà thì gẩn nắm được bác, bác 
noàng quá, nom thây bên đường có cây gạo bèn chạy quanh cây ây, thì chợt 
aghe đẳng sau có tiêng + phập ° thật lớn vả thân cÂy rung chuyên, bác ta cũng 
vầp phải một cái rễ lổi, ngã vật xuông, chết ngất đi. 
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Mãi lúc mặt trời lên đã được ba bôn con sào, kẻ đi đường mới xứm 
lại xem một cảnh rùng rợn lạ thường: ở gỗc cây có một người đàn ông nằm sóng 
sượt, còn bên cạnh có xác người đàn bà đứng ngả sang một bên, cánh tay phải 
xỉa ngập vào thân cây gần đền khuỷu. 


NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ 
CÒNG CHÚA THỦY CUNG 


Ngày xưa, có nàng Công chúa con Thủy Vương một hôm hóa làm con 
cá bơi ngược giòng sông để du ngoạn, chẳng may mắc phải lưới của một người 
thuyển chài. Cá công chúa bị bắt thả vào gẩm thuyền, phải nhịn đói hơn 
một hôm vì không có gì ăn. May có con trai người thuyền chài ngồi ăn đánh 
đỗ cơm xuông, cá Công chúa mới khỏi phải chêt đói. Trông thầy con cá xinh 
đẹp, người con trai chủ thuyền bắt lên chơi tồi tuột tay thả rơi xuông sông. 
Công chúa nhờ thề mà được trở về thủy cung. 


Nhưng từ ngày về đên cung điện, công chúa đâm ra tưởng nhớ đền 
người con trai ở trần gian đã cứu thoát mình, rồi sinh ôm tương tư.Vua Thủy 
hỏi duyên cớ, công chúa cứ thật tình thưa lại đầu đuôi câu .truyện, rồi xin 
phép vua cha đội lôt làm người lên ờ trên đầt để kết duyên với chàng trai kia. 

Bây giờ người trai đang ở hang Non Nước, thuộc về Ninh Bình ngày 
nay, sau khi cha mẹ đã mật. Người trai ngày ngày đi câu cá để sông, một hôm 
gặp nàng công chúa Thủy Cung tìm đền, rồi đôi bên lầy nhau. Vợ chồng tuy 
sông trong cảnh nghèo túng, song hết sức thương yêu nhau. 


Chàng và nàng sông giữa hòn đảo Non nước cách biệt, kéo dài cuộc 
tình duyên đằm thắm cho đẻn một ngày kia, nàng đưa chàng cùng nhau về dưới 
thủy cung. 

Trong dân gian ngày nay còn nhắc nhở câu : 

Chung quanh những chị em người, 

Giữa hòn Non Nước mình tôi tới chàng. 
để nói lên môi tình của nàng công chúa con Thần Nước với anh chàng đánh 
cá miển Bắc Việt Nam. 


SÓNG THẦN 


Ngày xưa, vùng nướ¬ sâu rộng mênh mông, chỗ gặp gỡ giữa ba con 
sông đồ ra biển, nơi giáp giới nước ngọt của sông và nước mặn của đại đương, 
về phía đông bắc tỉnh Thuận Hóa tức là Thừa Thiên bây giờ, mà người ta 
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gọi là phá Tam Giang, có ba ngọn sóng Thần, tục gọi là sóng Ông, sóng Bà 
yà sóng Con. Ghe thuyển qua lại trên phá thường bị gia đình sóng thần nỗi 
lên lật chìm, thiệt người hại của không biết bao nhiêu mà kể, khiên cho dân 
gian khiềp sợ mà truyển thành câu hát : 


Thương anh em cũng muồn tc. 
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

Sóng thần ở phá Tam Giang chẳng những làm hại ghe đò cùng giới 
thuyển chài mà lắm lúc còn ào ào kéo lên đầt liển lôi cuồn nhà cửa, súc vật, 
người ta, phá phách mùa màng của dân chúng quanh vùng. Nhât là mỗi lần 
sóng Ông đi hoành hành, nổi cơn thịnh nộ bầt thình lình, đi qua đâu là lôi 
cuôn đắm chìm tầt cả mọi vật dưới sức mạnh khủng khiếp của thần. Người 
ta cho rằng sóng Thần thèm khát thịt người nên chẳng có năm nào là không có 
bao nhiêu mạng bỏ mình vào miệng sóng. Người ta sợ hãi sóng Thần, hàng 
năm bày lễ cúng trọng thẻ, hy vọng thần bớt cơn giận dữ cho dân chúng làm 
ăn, đi lại trên phá Tam Giang. Mỗi lắn,tê sóng Thần, các phường thuyền họp 
nhau lại cúng heo, gà, có khi giết trâu, bò thả xuông phá cho thần ăn. Đồng 
thời các thuyền giây trang hoàng lộng lẫy chở những người nộm, cùng voi ngụa 
giây, vàng mã, đủ mọi thứ được thả trôi ra phá dâng cho thần. 


Sóng Thần không từ chỏi những lễ vật của người cỒng, song vẫn chứng 
nào tật ầy, thỉnh thoảng lại nỗi lên giềt người, lây của, dùng phá Tam Giang 
làm nơi sào huyệt. 

Tai họa khủng khiệp của hung thần gây nên thâu đến tai vua. Bây giờ 
vua Tự Đức đang trị vì, muôn trừ hại cho dân, bèn ngự giá thân chính đền 
tận nơi. Vua sai đặt súng thần công ở trên một khuỷu sông nhắm về phía sóng 
"Thần thường nổi lên. Biết hung thần cóphép tà khó trị, nhà vua đã cho đúc sẵn 
đạn vàng để nạp vào họng thần công. Đâu đó chỉnh tế rồi, vua mới ra lệnh 
tuyên đọc lời tuyên cáo ngỏ cùng Thần Sóng : + Trẫm vâng mệnh trời làm 
vua nước Nam, thây ngươi cũng thuộc hàng thủy thản ở trong lãnh thổ 
của Trẫm mà lại làm điều bạo ngược, thường vô cớ làm hại đên dân của 
Trẫm, nghịch với đạo trời, bât tuân phép nước. Vậy trẫm ra lệnh cho nhà 
ngươi từ đây phải dẹp thói hung hăng, dứt điểu tàn bạo, xa hẳn chôn này. 
Trẫm kỳ hạn cho ngươi một ngày để suy nghĩ, nêu biết phải quây mà hồi cải 
thì Trẫm cũng rộng lòng mà tha cho các tội đã qua, bằng không, bây giờ 
đừng có trách trẫm sao không ra Ân trước. ' 


Sóng Thần không đáp, nhưng mặt phá Tam Giang sôi sục, nước bỗng 
xanh đen cuồn cuộn phản chiêu sự tức giận của Thần Sóng đang tìm cách chỗng 
trả. Suỗt ngày hôm ây không thây gì, nhà vua đoán chừng hung thần không 
dám lộ mặt giữa ban ngày dưới mặt trời, đợi đêm tôi mới giở trò qui quái. 
Quả nhiên mặt trời vừa lặn khuât ở chân trời, gió đêm từ biển thổi mạnh vào 
thì phá Tam Giang bắt đầu lao xao nổi sóng. Mảnh trăng thượng tuần bị mây 
đen kéo che khuật. Gió bỗng từ mặt phá ùn ùn nôi lên, rổi trong bóng tôi 
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tiếng sóng ẩm ẩm sôi réo tiễn rât nhanh về phía nhà vua. Ánh trăng lọt qua 
mây chiêu sáng xuông, nhà vua thầy một ngọn sóng lớn như hòn núi cao dẫn 
đầu hai ngọn sóng đen ngòm to lớn khác đâm xô về phía mình, ào ào hung 
hãn. Sóng thần tràn đên chỉ chực đỗ ập lên chỗ vua, quan đóng thì một tiêng nỗ 
long trời, thần công khạc lửa bắn đạn vàng nhảm trúng ngay vào đầu ngọn sóng. 
Cả ngọn núi nước đang sôi bỗng tan sập xuông, hai phát thần công nỗ tiếp, 
hai ngọn theo sau hoảng sợ bỏ chạy mật. 


Luôn ba ngày sau sóng nước phá Tam Giang đỏ thằm màu máu. Người 
ta không tìm ra dầu vẻt gì, song từ đó, ghe thuyến qua lại trên phá không 
còn bị Sóng Thản nổi lên đánh chìm nữa. 


ÔNG DÀI, ÔNG CỤT 


Ngày xưa, có hai vợ chồng già làm ruộng một hôm đi ra ngoài đồng, 
thầy hai quả trứng lạ, nhặt đem về nhà. Được ít lâu hai quả trứng nở ra hai 
con rắn rât khôn, hai vợ chồng đi đâu chúng nó thường bò theo. Hai người 
không con nên cứ nuôi chúng nó, xem như là con, thường ngày cho ăn uông 
tử tế. Một hôm, người chỗổng cuộc vườn, vô ý cuộc đứt một khúc đuôi của 
một con. Sau đó, vợ chồng mới gọi hai con rắn đặt tên cho là con Dài, con Cụt. 
Hai con rắn lớn lên, ăn rầt tợn, nhà nghèo không đủ nuôi, chúng nó thường 
đi bắt gà, chó của hàng xóm mà ăn. Hai vợ chồng không nuôi nổi, mới đem 
thả xuông sông Tranh, bây giờ thuộc Hải Dương. 


Hai anh em rắn Dài và Cụt được Thủy Vương nhận làm bộ hạ và 
cho cai. quản cả một vùng sông rộng. Rắn Cụt tính khí dữ tợn hơn rắn Dài, 
hoành hành khắp vùng, làm cho đàn chúng phải kiêng sợ gọi tên là ông Dài và 
ông Cụt. Có khi chúng bắt cả người, còn cướp súc vật là chuyện thường xẩy 
ra. Ghe thuyền qua lại trên khúc sông, thường bị ông Cụt nổi sóng dữ tợn 
làm cho đắm. Cha mẹ nuôi ông Dài, ông Cụt thỉnh thoảng lại phải ra bờ sông 
van lơn xin con nuôi đừng làm hại người ta. Chúng cũng nghe theo được ít 
lâu, rồi lại đâu vẫn hoàn đây. Có lần có hai vợ chồng họ Trịnh đi thuyển qua 
đó, ông Cụt thây người vợ là Dương Thị nhan sắc xinh đẹp, muôồn bắt về 
làm vợ, cho hai người con gái bưng lễ vật đèn hỏi. Hai vợ chổng hoảng sợ 
bỏ thuyền lên bờ trồn tránh. Nhưng rồi ông Cụt cho bộ hạ theo dõi, thừa 
một đêm mưa gió, bắt Dương Thị đem về dưới Thủy Phủ. Sáng ngày, người 
chồng theo dâu ra đẻn bờ sông chỉ còn thầy quần áo của vợ trút bỏ lại đó. 


Người chỗng không biểt làm thê nào, đành nuột hận đới đây, đi đó 
tìm người phép tắc thắn thông để trừ ông Cụt. Một hôm, họ Trịnh gặp một 
ông già ngồi bói ở chợ, lân la hỏi mới biêt là Bạch Long Hảu tức là Thần 
Mưa ở dưới Thủy cung. Bạch Long Hầu rẽ nựéc mời họ Trịnh về nhà mình 
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ờ dưới biển, giúp bàn việc kiện ông Cụt với Long Vương. Họ Trịnh đưa 
cái thoa của vợ nhờ người nhà Bạch Long Hầu làm của tin để dò tìm Dương 
Thị ở dưới Thủy Phủ. Khi đã bắt liên lạc được với Dương Thị tổi, họ 
Trịnh bèn cậy Bạch Long Hẩấu đưa đèn triểu đình Leng Vương để tô cáo 
tình địch đã cướp vợ mình. Long Vương cho đòi ông Cụt tới. Ban đầu ông 
Cụt còn chồi cãi, toan làm giữ với họ Trịnh, nhưng đền khi Dương Thị ra 
kể lại sự tình bị ông Cụt bắt cóc, ép duyên, thì họ Trịnh liền được kiện. Long 
Vương xử cho Dương Thị trờ về mặt đầt với họ Trịnh, con của nàng sinh 
với ông Cụt thì giao lại cho ông Cụt. 


ng Cụt bị đẩy đền ở sông Kỳ Cùng, thuộc về Lạng Sơn ngày nay. 
Ngày ông Cụt bị giáng chức đi đẩy, các loi thủy tộc đi theo tiễn chân đẩy 
cả một khúc sông. 


VỢ THƯỢNG GIỚI 


Ngày xưa, ở thượng giới, trong một bữa yên tiệc của Ngọc Hoàng 
khoản đãi các vị thần tiên, một cô gái Ngọc Hoàng vô ý làm rơi chén ngọc của 
thiên đình vỡ tan. Ngọc Hoàng tức giận mới đày nàng xuông trần hóa kiếp 
làm người. 

Thuờ bây giờ, nhà Lê đang trị vì nước Nam. Cô gái Ngọc Hoàng đảu 
thai sinh ra làm Công chúa. Sáng hêm nàng ra đời, tât cả hoa trong vườn, 
thượng uyên nở đều một lượt. Công chúa lớn lên, nhan sắc diễm lệ, không 
có một người trần gian nào sánh kịp. Vua gả công chúa chó một viên quan 
trẻ tuổi, tài giỏi. Ba năm sau, bổng nhiên công chúa lăn đùng ra chẻt. 


Người chồng thương nhớ vợ quá, thể trọn đời không lây người nào 
khác. Đên khi bôc mả cho công chúa, mở hòm ra thây trông không, người 
chng lại càng thêm đau-xót, thương tiệc vợ, xin treo ân từ quan, trở về quê 
ở Nghệ An. 


Một hôm, người chồng đi dạo trong rừng, một mình đện bên giòng 
suỗôi, nhìn mặt nước trong vắt mà nhớ đên đôi mắt của vợ xưa kia. Bỗng nghe 
có tiếng lá sột sạt, người chống quay lại thì thây một thiêu phụ xây lưng đi 
vể phía sau cây cổ thụ rồi biên mật. 

Qua ngày sau, người chồng trở lại bên bờ suôi, ngóng chờ một lúc thì 
nghe gió thoảng đưa mùi hương quen thuộc, rồi thầy công chúa vợ mình đi 
lại. Nàng tiết lộ cho hay tiển kiệp của mình cùng việc bị đày xuông trần, rồi 
bảo chồng rằng : ‹ Khi thiệp từ trần là lúc hệt hạn phải đày sông ở thê gian. 
Nhưng vì thương nhớ chàng, nghi đền chàng đau thương vò võ nên thiệp xin 
phép được trở lại cõi trần. Thời gian sum họp giữa hai ta cũng chỉ có hạn 
định... " 

Người chồng quá sung sướng được gặp vợ bât ngờ, gạt qua ý nghĩ 
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chia lìa về sau. Đên khí người vợ thượng giới sinh hạ cho chàng một đứa 
con trai, hạnh phúc gia đình tưởng chừng kéo dài vô hạn định. 


Một tôi, hai vợ chồng đang ngồi ở sân, uỗng trà thưởng trăng, bỗng 
một ngọn gió thoảng qua, nghe văng vẳằng có tiếng nhạc. Người vợ rùng mình 
đứng lên, bảo chồng : ‹ Thiên đình gọi thiệp về trên ầy. Xin vinh biệt chàng | » 

Người chồng lặng yên nhìn vợ không thôt nên lời. Theo lời vợ, chàng 
nhắm mắt lại, đên khi mở ra thì không thầy vợ đâu nữa. Vẳng nghe điệu 
nhạc trên không xa lần. 

Từ đó người chống sông một mình chăm chú lo dạy con học tập, về 
sau hiển đạt làm quan cao. 


CƯỜNG BẠO DÁNH THIÊN LÔI 


Ngày xưa, ở làng Bồi Xuyên, huyện Thiên Bổn thuộc Nam Định bây 
giờ, có một người đàn bà một hôm nằm mộng thây một vị thần gọi tên là 
Cương Báo Đại Vương, hiện đền giao cảm với mình. Sau đêm đó, người 
đàn bà thây bụng mìnhcứ mỗi ngày một lớn rồi đẻ ra một đứa con trai. 


Đứa bé lớn lên, gan dạ, ngang tàng, bà mẹ đặt tên cho nó là Cường 
Bạo phỏng theo tên của vị thần đã đi lại với bà. Cường Bạo được mười 
tuổi thì bà mẹ qua đời, nhà nghèo, mổ côi, phải sông bằng nghề mò tôm bắt 
cá. Quanh năm chỉ có một mảnh khô che thân, Cường Bạo đâm ra oán kẻ đã 
sinh ra mình, không cúng giỗ nhắc nhở gì đền, lại nghe. nói cha rmình là 
thần Cương Báo mà chẳng giúp đỡ gì con cái, nên thường tỏ ra bầt kính 
đôi với Cương Báo Đại Vương. 


Cường Bạo thường chỉ chơi với Thần Bếp, tức là ông Táo, đôi bên 
thân thiết tử tê với nhau lắm. Mỗi lần bắt được nhiều tôm, Cường Bạo 
không bao giờ quên bạn, đem về nướng lên mời Táo quân cùng ăn. 


Thản Cương Báo thây con không đêm xỉa gì đến việc thờ cúng mình, 
lầy làm bât bình đã lỡ sinh ra một đứa con ngỗ nghịch, mới tâu với Ngọc 
Hoàng xin giêt Cường Bạo đi. Ngọc Hoàng sai Thần Sét, tức là Thiên. lôi 
xuông đánh chết Cườt. Bạo. Ông Táo biết tin liển báo cho Cường Bạo hay 
đề để phòng, bây cho n‹ lây rau mùng tơi đem giã trộn với dầu vừng bôi 
lên khắp mái lều, rồi lại vuét vào lá chuỗi gác thêm lên nữa. Cường Bạo 
tính bụng phen này làm cho Thiên Lôi biêt tay, không còn dám léo hánh đền 
làm hại mình nữa, cảm sẵn gậy nÂp ở xó lều chờ Thiên Lôi xuông. 

Trời đang yên tĩnh bỗng kéo mây đen, rồi chớp nhoáng sáng lòa, sầằm 
dậy ảm ÿ, Thiên Lôi tay cảm búa lăm lăm từ trên cao, nhắm nóc lểu Cường 
Bạo mà nhảy xuông. Nào ngờ Thiên Lỗi vừa đặt chân xuông trên mái lều thì 
gặp phải nước trơn như mỡ, trượt lăn ngã oạch xuông sân, để văng cả lưỡi búa 
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ra đầt. Cường Bạo đã rình sẵn lập tức nhảy xổ ra lầy gậy phang thẳng ngay 
vào đầu, vào thân hình đen trùng trục của Thiên Lôi. Bật ngờ bị đánh đau 
quá, Thiên Lôi tức giận tràn hông, song đã để rơi mất khí giới, không làm 
gì được, lồổm cồm dậy chạy, liển bị Cường Bạo đá thôc luôn vào tông chúi 
nhủi, đành dông vụt về trời, bỏ quên cả búa. Cường Bạo nhặt được búa 
Thiên Lôi, kháo ầm lên với mọi người là đã cho Thiên Lôi tmột trận nên thân. 
Thiên Lôi về đên Thiên Đình, vừa đau rêm cả mình vừa xâu hỏ, song không 
dám dầu diêm câu chuyện, phải tâu lại đầu đuôi với Ngọc Hoàng. 


NÑgọc Hoàng nghe tâu lây làm nhục nhã cho thê thông Thiên đình, nỗi 
giận đùng đùng mắng cho Thiên Lôi một hồi, tối giao hẹn cho Thiên Lôi 
nêu không giêt được Cường Bạo thì sẽ bị cách mât chức Thần Sét. Đoạn 
Ngọc Hoàng cho gọi Thân Nước đên sai đi dâng nước lên ngập lều Cường 
Bạo rồi cho sóng cuôn dìm chêt Cường Bạo. 

Ông Táo lại ngắm báo tin cho Cường Bạo hay, rồi khuyên kết một 
chiếc bè lớn đẻ tránh lụt, và coi chừng cả Thiên Lôi hùa sức với Thần Nước 
mà báo thù nữa. 

Cường Bạo nghe theo, đẫn chuỗi kết một cái bẻ, dựng lên một túp 
lều lợp lá chuôi quét nước mùng tơi trộn dầu vừng, chuân bị đôi phó với các 
vị thần nhà trời. 

Quả nhiên hôm sau mưa to gió lớn, nước sông dâng lên ngập cả nóc 
lều Cường Bạo. Anh ta đã lên ngồi trên bè, ở trong lều lợp chuôi, theo nước 
lụt dâng lên. Cường Bạo có mang theo một cái trông, tay đánh ẩm ÿ, tay múa 
búa Thiên Lội, miệng hò hét vang dậy : ‹Phen này ta quyết lên phá Trời 
một chuyên xem chơi l » 

Ở Thiên Đình, Ngọc Hoàng đang họp triểu chợt nghe tiếng của 
Cường Bạo lẫn với tiêng trông dục, liển sai một vị Thân xuông xem chuyện 
gì. Một lát thiên thần về tâu là Cường Bạo đang thắng Thủy Thản, đòi theo 
nước dâng lên để phá cả Trời Ngọc Hoàng nghe nói sợ Cường Bạo lên làm 
loạn cả thiên đình vội phán rằng : « Thôi, bảo Thủy thần rút nước ngay đi kẻo 
nguy đên cả sinh linh mà khôn. Thằng Cường Bạo nghịch thiên nghịch địa, 
đòi chông báng cả ta nữa, Thiên Lôi, Thủy Thẳn.đã phải chịu nó, thôi đành để 
dịp khác trị tội ngỗ nghịch của nó vậy. » 

Cường Bạo lại thoát nạn được my lắn, nhưng rồi về sau không còn 
coi trời đât ra gì nữa, ít lui tới với Táo quân như trước, không được Thần 
Bêp báo cho biệt trước tai họa mà để phòng. Một hôm, Cường Bạo ối ngang 
một cánh đồng, Thiên Lôi vẫn căm thù rình mò ở trên trời nom thây, nhè ' 
lúc Cường Bạo không phòng bị, thình lình nhây xuông bổ lưỡi búa vào đầu 
Cường Bạo chết tươi. 

Dân chúng đem xác Cường Bạo chôn ở gò đât cao, rồi lập miều 
thờ gọi là đến Bồi Xuyên. 
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THÁNH MAU CAO TIÊN 


Ngày xưa, vào thời Vinh Trị nhà Lê, năm 1675, vua Lê Hi Tôn phải 
chồng nhau với Mạc Kính Vụ, cháu Mạc Đăng Dung, kể võ tướng xuât thân 
thuyển chài đã chiêm đoạt ngôi vua trong một thời. 


Bị quan quân nhà Lê đánh đuổi, con cháu Mạc Đăng Dung lui về 
miến thượng du, chiểm cứ bổn châu ở vùng Cao Bằng, truyền kể mây đời 
trong 8s năm. Mạc Kính Vụ là kẻ nỗi dõi cuỗi cùng của nhà Mạc, xây thành 
đắp lũy ởờ hạt Vũ Thúy, tỉnh ly Cao Bằng ngày nay, để chỗng lại nhà Lê. 
Vua Lê Hi Tôn cẩu viện Tổng đỏc Quảng Tây là Lai Thập Lợi phái một đạo 
quân từ Tàu đánh sang Cao Bằng, còn một mặt cử Định Văn Tả thông suât 
một đạo quân từ Trung châu kéo lên tân công Mạc Kính Vụ. Bị vây đánh cả 
hai mặt, Mạc Kính Vụ phải chạy lánh sang Trung Hoa để Cao Bằng lọt vào 
tay nhà Lê. 


Khi thành trì nhà Mạc rơi vào tay đổi phương, công chúa Mạc Cao 
Tiên ngồi lên voi chạy thoát. Voi chở công chúa đi về phía sông Bắng giang, 
dần mình xuỗng giòng nước chảy siết để vượt qua sông, nhằm hôm nước lũ 
đổ về, sóng nước cuồn cuộn lôi cuôn cả voi theo, công chúa bị giòng nước 
mạnh kéo đi. Xác công chúa chìm đám trôi dạt đền Vực Sô ở ngay dưới 
chân thành Cao Bằng. Quân sĩ không khỏi đề ý đền một đàn chím hàng mây 
nghìn con sà cánh bay liển nhau bên trên xác người con gái nỗi ở mặt 
nước, quanh quẩn che nảng cho nàng suốt cả một ngày, đến lúc mặt trời 
nghiêng bóng mới bay đi. : 

Một người con trai trông thầy trên mặt nước xác một thiểu nữ vận 
sắc phục sang trọng, tính lại gản để vớt lên, thì xác kẻ bạc mạng như tị hiểm 
nỗi trai gái gần kể, bèn trôi xa khỏi bờ, rồi tâp đền chân một người đàn bà 
vừa bước xuông bên sông. : 

Các quan được tin vị công chúa nhà Mạc đã bỏ mình một cách linh 
hiển như vậy, liển ra lệnh tông táng nàng theo nghi lễ trọng thể và chôn ở trên 
thành cao. 

Dân chúng ở trong vùng được công chúa hiển linh ban ơn, ban phước 
tmới dựng một ngôi đền dưới gôc cây đa ở Vực Sô, thờ nàng như một vị 
Thần. Sau đó đến dời vào giữa tỉnh Cao Bằng, ở hạt Cam mỹ. Để tỏ lòng 
thành kính đôi với công chúa, mỗi vị quan đên trị nhậm nơi đây đều tự tay 
trồng lây một cây đa trước cửa đền. Ngày nay còn nhiều cây đa to lớn trước 
đến, có ngọn cao đẻn bồn, năm mươi thước, rễ trùm lầp cả bia. | 

Đền triểu Nguyễn, vua Thành Thái phong nàng Cao Tiên là Thánh Mẫu 
Bảo Quốc. Người ta kê lại rằng Thánh Mẫu rât thiêng, ai qua lại trước cửa 
đến mà không dở nón hay xuỗông ngựa thì lập tức bị một sức vô hình quật 
ngã, phải hương đèn cúng lạy mới được yên. 
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Ngày xưa, con Tâm, con Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tâm là 
con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Bồ chúng nó mắt rồi, mẹ con Tầm cũng mắt rồi. 
Tầm ở với con Cám và dì ghẻ là mẹ con Cám. 


Một hôm dì đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo đi bắt tôm bắt tép. Dì 
hứa rằng : ‹ Hễ đứa nào bắt được nhiều thì cho yêm đỏ ». 

Hai đứa cùng mang giỏ đi ra đồng, Tâm bắt được nhiều, Cám bắt 
được ít. Cám bảo rằng : ‹ Chị Tâm ơi ! chị Tâm ! đầu chị lâm, chị hụp cho 
sâu. kẻo về dì mắng ›. 


Lúc con Tâm hụp xuông thì con Cám ở trên bờ trút lây cả tôm tép 
của con Tâm vào giỏ mình rồi mang về trước. Con Tâm lên dòm đên giỏ thì 
thây mắt cả, nó mới khóc hu hu lên. 


Bụt hiện lên hỏi : « Làm sao con khóc ?» Con Tâm kể sự tình cho 
Bụt nghe tồi lại khóc. Bụt bảo nó dòm vào giỏ xem có còn gì không. Con Tâm 
dòm vào thì chỉ thây có một con bông mà thôi. Bụt mới bảo đem thả con bỗng 
xuông dưới giêng mà nuôi ; cứ một ngày hai lẩn, mỗi bữa cơm đáng ăn ba 
bát, thì ăn hai còn bớt một bát để cho bông. Lúc đồ cơm xuông giêng thì 
bảo thể rày : « Bồng ơi bông ! lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm 
hầm cháo hoa nhà người '. 


Con Tâm nghe lời Bụt đem thả bông xuông giêng. Cứ đên bữa cơm 
nó ăn xong lại mang thùng ra giềng gánh nước, giâu bát cơm vào thùng đem 
cho bỗng. Lúc đổ cơm xuông giểng thì nói như lời Bụt dặn. Bông nghe thây 
chẳng lẩn nào là không lội lên mặt nước để ăn. 


Đền sau, mẹ con Cám biết ý mới cho đi rình. Con Cám lẻn đi thầy 
con Tâm đổ cơm xuông giêng và nói mây lời như thê, thì nó học thuộc lòng 
lây rồi về thưa chuyện lại cho mẹ nó nghe. 

Hôm sau, mẹ con Cám bảo Tâm rằng : ‹ Con ơi con ! mai đi chăn trâu 
phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mât trâu ». 


Con Tâm vâng lời, hôm sau phải dắt trâu đi chăn đồng xa, ở nhà hai 
mẹ con con Cám đem bát cơm ra giêng, đồ xuông đây rồi cũng nói như con 
Tâm nói mọi khi. Bỗng lội lên mặt nước thì mẹ con con Cám bắt lây mang 
về làm thịt ăn. 


Đên bữa cơm con Tâm lại cứ đem cơm ra cho bông. Nhưng bận này 
không thây bông nữa, chỉ thầy cục máu nỗi lên mặt nước. Nó mới khóc òa lên. 
Bụt lại hiện lên hỏi : « Làm sao mà khóc ? » Con Tâm thưa rằng : « Tôi nuôi 
bồng ở dưới giềng, mọi khi cho ăn nó vẫn lội lên mặt nước, mà hôm nay tôi 
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đem cơm cho nó, không thây nó nữa, chỉ thây một hòn máu °. Bụt bảo rằng : 
c€Người ta bắt bông ăn thịt rồi. Con về nhà nhặt lây xương nó. Cơn mua bôn 
cái lọ, bỏ vào đây rồi đem chôn ở bôn góc giường con nằm ›. 


Con Tâm nghe lời Bụt, về nhà tìm xương bông. Có một ccn gà bảo nó 
rằng : « Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho ». Con Tâm lây 
thóc ném cho gà, gà bới một chỗ thì thây xương ng›:y. Tâm nhặt lây bỏ vào 
lọ rồi đem chôn. 


Được ít lâu nhà vua có mở hội. Hai mẹ con con Cám sắm sửa đí xem. 
Mẹ con Cám lây một đâu thóc và một đâu gạo, trộn lẫn với nhau, rồi bắt con 
Tâm phải lựa riêng ra. Dì con Tâm bảo nó thê này : « Lúc nào mày nhặt xong 
thì mới được đi xem hội, hễ chưa xong thì không được đi ». Nói thê rỗi hai 
tmẹ con nó đi. Con Tâm ở nhà khóc, Bụt lại hiện lên hỏi: Làm sao con 
khóc ? » Ñó thưa rằng : ‹Con khổ quá, dì con bắt phải nhặt bây nhiêu thóc 
gạo, xong thì mới được đi xem hội. Đên lúc nhặt xong thì hết hội còn gì mà 
xem ". Bụt bảo rằng : « Để ta cho một đàn chim sẻ xuông nhặt đỡ °. Con 
Tâm sợ chữm ăn mật thì dì về nó phải đòn. Bụt lại bảo rằng: + Rồi ta cầm 
không cho chim ăn, con đừng sợ ». 


Đển khi lựa riêng xong rồi, con Tâm lại khóc. Bụt lại hỏi :‹ Làm sao 
con khóc ? » Nó thưa rằng :«€Con không có quản áo đẹp để đi xem hội ». 
Bụt bảo rằng : ‹ Con đi đào những cái lọ đã chôn ngày trước lên, thì muôn 
quần áo đẹp thê nào cũng có ". Tâm mới đào lên, thì thầy quần áo, một đôi 
giầy và một con ngựa. Tâm mừng quá thẳng bộ vào tồi đi xem hội. 

Lúc Tâm đi qua bờ hồ, đánh rơi chiếc giầy, không sao lầy lên được. 
Một lát sau, vua ngự đên gần đây, voi đứng dừng lại kêu rẩm rï lện. Vua thây 
sự lạ mới phán cho quân lính phải xuâng hồ, xem có cái gì lạ không. Tức 
khắc lính xuông hồ, mò thây một chiếc giày đàn bà đẹp lắm. Vua phán cho 
tât cả con gái đi xem hội ướm thử. Hễ chân ai đi vừa thì vua lây làm vợ. 


Trong đám hội ai cũng ướm cả, cả mẹ con con Cám cũng chẳng từ. 
Nhưng chẳng có chân ai vừa, Tâm cũng xin ướm thử. Dì nó mắng tẳng : 
« Chuông khánh còn chả ăn ai, nữa là mảnh chỉnh bỏ ngoài bờ: tre », Đên lúc 
Tâm ướm thì vừa vặn. Lính thị vệ đem ngay kiệu đền rước về cung. 


Đên ngày giỗ bô, Tâm về nhà. Dì nó bảo -nó trèo lên cây cau cắt mây 
quả để cúng. Lúc Tâm trèo đến ngọn cây, thì dì nó đẫn gỗc. Tâm thầy động 
bèn hỏi : « Dì làm gì ở dưới ây thê ? » Di nó bảo rằng : ‹ dì đuôi kiên cho 
nó khỏi đốt cón đây mà». Lúc đang cắt cau thì cây đổ, Tâm ngã xuông áo 
chết đuôi. Dì nó lây quản áo của nó mặc vào cho con Cám rồi đưa vào cung. 


Con Tâm hóa ra chim vàng anh đến đậu ờ vườn nhà vua, bảo lính 
giặt Áo rằng : « Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi hàng rào rách 
áo chồng tao ». Một hôm vua nghe tiêng chim hót phán rằng : « Vàng ảnh 
vàng anh có phải vợ anh chưi vào tay áo. » Chim nhẩy. ngay vào, vua bắt 
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bỏ vào lồng sơn son thẻp vàng. Từ đây cả ngày cả đêm vua chỉ chơi với chim. 


Con Cám kể với mẹ, mẹ xui bắt chim làm thịt ăn. Về đên cung nó sai 
ngay lính giềt chim ăn thịt, rồi vứt lông ra vườn. Lông chim hóa ra hai cây 
soan đào. Vua thầy đẹp, mắc võng vào hai cây ây, rồi nằm chơi dưới bóng 
mát. 

Con Cám về mách mẹ, và cứ theo lời mẹ xui, nó bắt lính đẫn cây 
lầy gỗ đóng làm khung cửi. Đền lúc dệt thì nghe tiểng kêu « Kẽo cà kẽo kẹt, 
lầy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra °. 

Con Cám lại về mách mẹ. Mẹ nó xui đốt khung cửi, nó cũng sai lính 
làm ngay. Những than tro lúc đồ rz ngoài đường lại hóa ra cây thị, chỉ có 
một quả đẹp lắm. Bà lão hàng nước đi qua thây quả thị đẹp, bảo rằng : « Thị 
ơi thị ! rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi chớ bà không ăn °. Thị rụng ngay 
xuông, bà ta lây mang về nhà. 

Ngày nào đi chợ sắm đồ hàng, khi về cũng thây cơm canh để phản 
tươm tât lắm, bà ta lây làm lạ. Một lân bà lão giả vờ đi chợ, đên nửa đường 
thì lộn về. Rón rén lại dòm vào khe cửa, thây có một cô tiên đang làm đồ ăn, 
bât thình lình bà ta chạy vào, thì cô tiên lộ cơ khêng biên đi được. Bà ta 
mừng lắm ôm choàng ngay lây. Từ đây thương yêu nhau như hai mẹ con. 
Lúc bà ta đi tìm quả thị thì chỉ thây có cái vỏ không mà thôi. Bà ta lây xé 
vụn ra rồi giâu biên đi một chỗ. 

Có một hôm vua dạo chơi gần đây, thây trong hàng có một bà lão 
phương phi và phức hậu, vua mới ghé vào. Bà ta lây trầu nước kính dâng. 
Vua thây trầu têm giông như hoàng hậu têm ngày trước, phán hỏi : « Trấu 
này ai têm ?» Bà ta tâu là của con gái tên. Vua phán muôn xem mặt, bà ta 
bảo ngay con ra, thì chính là vợ vua ngày trước. Vua phán bảo rước về cung, 
Tâm lại làm hoàng hậu. 

Con Cám thấy chị xinh đẹp mới hỏi rằng : ‹ Chị Tâm ơi, chị Tâm ! chị 
làm thê nào mà đẹp thê ? » Tâm bèn bảo : « Em có muôn đẹp không ? › Cám 
thưa chị có. Tâm bèn sai đào một cái hồ sâu và đun một nồi nước to thực 
sôi, rồi bảo con Cám xuông cái hồ ây. Lúc Cám bước xuông hỗ thì Tâm sai 
đồ nước sôi xuông. Con Cám chêt nhăn rắng ra. Xác nó bỏ vào chính, làm 
mắm đem biêu mẹ nó, bữa nào mẹ nó ăn cũng khen ngon. Có con qúaạ đậu 
trên mái nhà, kêu rằng : + Ngon gì mà ngon, ăn thịt con có còn xin miềng. » 
Mẹ nó giận lắm, mắng chửi quạ rẩm rï lên và đuổi nó đi cho mau. Đền khi 
ăn gần hết mắm, thây ở đáy chỉnh có cái đầu lâu con, thì lần đùng ra chêt tươi. 


LẺ 
* 


Có thuyết cho rằng Tâm Cám là nhân vật có thực ở ngoài đời, sinh 
vào thời triểu Lý, cùng một thời với Lý Thường Kiệt, vị danh tướng đã đại 
phá quân nhà Tông. Đến thờ Tâm Cám gản đây còn dau vét tại làng Dương 
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Xá thuộc huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh. Cứ theo lời khẩu truyển của bô 
lão cùng dân trong làng và căn cứ vào ngọc phả thần tích tại đển thờ Đức 
Bà (Tâm Cám) và đến thờ tướng quân Lê Thiện, là dòng dõi Tâm Cám ở 
làng nói trên, thì câu chuyện khác với sự tích ta thường nghe kê cùng chuyện 
Tâm Cám bằng văn vần. 


Tục truyển rằng phụ thân Tâm Cám tên húy là Lê Đại, mẫu thân 
là Vũ Thị Tinh, kề mẫu tức dì ghẻ cô Cám (chứ không phải cô Tâm) là 
người họ Chu. Cô Cám còn có tên chữ là Khiềt Nương. Năm Cám lên ba 
thì mồ côi cha mẹ, 12 tuổi thì mồ côi cha. Em gái Cám do Chu Thị sinh ra 
tên là Tâm. 


Sử chép rằng vua Lý Thánh Tông đã 4o tuổi mà chưa có con, đi cầu 
tự: qua làng Thổ Lợi (sau đổi là Dương Xá) thuộc Bắc Ninh, người đi xem 
đầy đường. Có một cô gái đẹp đi hái dâu, thây xa giá nhà vua đi qua, cứ đứng 
tựa khóm lan chứ không ra xem. Vua để ý đên người đẹp, truyền gọi vào 
cung, tuyển làm nàng phi, đặt tên là Ỷ Lan, 


Trong lúc vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành vắng, Ỷ Lan ở 
nhà có mang, Dương Hoàng Hậu không có con nên sinh ghen ghét sợ nàng 
sinh hạ được hoàng nam thì sẽ được vua sủng ái cât nhắc lên hơn mình, 
Dương Hậu mới biên thư tâu mang với vua rằng mình có thai rồi độn 
bụng cho mỗi ngày một lớn thêm. Đền khi Ÿ Lan sinh hạ hoàng tử, 
Dương Hậu liển sai người bê trộm về nuôi, và giam Ÿ Lan lại, rổi gởi giầy 
báo tin cho vua đang ở đât Chiêm hay là mình sinh được hoàng nam, còn Ÿ 
Lan thì đẻ ra quái thai, chiêu tội cung nữ đã bắt giam vào lãnh cụng. 


Dương Hậu muôn ngẩm giêt Ý Lan nên trong khi giam cảm ở lãnh 
cung, năm ngày liển bắt nàng nhịn cơm để cho chết. Ÿ Lan nhờ người thân 
lượm trái. thị chín rụng ở gần đó.trao cho ăn mà sông được cho đên khi vua 
Thánh Tông trở về triểu. 


Thái Tử con Ÿ Lan bị Dương Hậu nhận làm con mình, vua Thánh Tông 
cũng ti! thật, đặt tên là Càn Đức. Đên khi Càn Đưc lên ngôi vua, tức là Lý 
Nhân Tông, mẹ đẻ là Ÿ Lan vẫn bị giam cầm ở lãnh cung mà không biềt. Nhờ 
sư cụ Đại Điên mách bảo, mây tháng sau khi lên ngôi vua Nhân Tông mới 
biết chuyện, bèn bắt tội Dương Thái Hậu và cung nữ đã gạt tiên đề mà làm 
tội oan Ÿ Lan thái hậu (Cám). 


Trước đó, em Cám là Tâm vào cung thăm chị, vua thây nhan sắc liển nạp 
cung. Dương Hậu thây hai chị em Ÿ Lan được vua sửng ái thì ghen ghét, rồi 
thừa lúc vua đi đánh giặc vắng, Dương Hậu độn bụng giả có thai, sợ lộ 
chuyện sau này, mới ngầm ngầm sai giêt Tâm đồng thời giam Cám (Ÿ Lan) 
vào lãnh cung rồi định bỏ cho chêt. Chu 'Thị được tin con mình là Tâm-bị 
hại và con ghẻ là Cám bị.giam cảm thì buồn rẩu ôm mà chệt. Sau khi được 
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con là vua Nhân Tông gỡ hàm oan, ŸỶ Lan đucc phong làm Hoàng Thái Hậu. 
Ÿ Lan vồn là người mộ đạo phật, đi lễ vái khắp các đến chùa, và cuỗi cùng 
mật ở một ngôi chùa thuộc hạt Gia Lâm ngày nay. 


Chuyện Tầm Cám của ta một phần lớn đã phỏng theo câu chuyện của 
Chiêm Thành, cùng do chuyện lịch sử trên đây mà thêu dệt thêm theo tình 
cảm của dân tộc, qua bao nhiêu đời vẫn tổn tại trên cửa miệng người Việt 
Nam, 


Chùa Ngọc Hoàng - Đakao 
NGỌC HOÀNG và THIÊN THÂN 
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Văn chương truyền khảu nói chung của các sắc đân 
miễn núi Việt Nam và truyện cỗ tích nói riêng, đều truyền 
lại đưới một hình thức nhịp nhàng, có ấm điệu. Lời thơ 
truyền miệng lại thường dễ nhớ hơn lời uăn, nhất là đôi 
uới các đồng bào Cag nguyên chưa hể có chữ viết, ăn 
chương cô truyền đêu kể lại bằng lời hát. 


Thần thoại hay cô tích, tất cả nghệ thuật đểu ở 
trong nhịp điệu chỉ phôi hình thức diễn đạt. Những lời 
lẽ dùng để phô diễn các truyện thường là tiềng nói cồ 
truyền lẫn it nhiều danh từ thông thường. Trong đây, 
sự tượng trưng quy định hình thức 0à nội dung diễn đạt, 
từ hình ảnh, hoàn cảnh đền nhân vật. Toàn thể đều thẳm 
nhhần trong một không khí kỳ do, tin trởng nên thơ. Sự 
bồ cục, liền tục hợp lý thường ít được chú trọng, câu 


truyền kể lại một cách ngây thơ, thì uị, đơn giản. Truyện của bộ tộc nà) lắm 
khi giồng truyện của bộ tộc khác từ hình thức tượng trưng đền chỉ tiết, chứng 
tỏ những liên quan mật thiết uễ uăn hóa giữa các dân tộc. miền núi ở thời xưa. 


Tình thần toàn thể truyện cô tích miền núi cũng như tỉnh thần của những 
người kể uà nghe truyện ngày nay, là một tỉnh thần khao khát thoát ly bằng 
tưởng tượng. Người miễn núi cũng như mọi người khác, dù ý thức hay không 
về kiếp sông thông tục của mình, đều cảm tháy cẩn thiềt uượt lên trên cuộc đời 
thường tình, uà thể hiện nên bằng sự cấu tạo một thê giới kỳ do để mơ mòng. 
Những nhân uật trong truyện cô tích phẩn nhiều đều là siêu nhân sông trong một 
không khí điễm ảo liên tục. Chủ để của.truyện cô tích miễn núi thường bộc lộ 
tâm trạng của con người bắt mãn với thực tại, muôn thoát ly khỏi cuộc sông 
hiện tại, tìm đền một thê giới đẹp đế hơn, tái tạo con người trong một cuộc đời 
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mới. Quan niệm siêu thoát là động cơ chính đã sáng tạo ra những truyện cô 
tích miễn núi, trong đó con người hòa lẩn với thề giới siêu việt đã tưởng 
tượng ra. Khuynh hướng này thường thấy rõ trong tín ngưỡng tôn giáo của 
các ẩn tộc cô sơ. 


Một quan niệm khác nỗi bật qua những truyện cô tích miễn núi là sự 
tương quan mật thiềt giữa thê giới bên này uới thề giới bến kia, quan hệ giữa 
con người uới thần linh, ma quỉ, uạn vật, giữa sự sông uà sự chết, giữa mộng 
nà thục. Nhân sinh quan tin tưởng bàng bạc khắp trong các truyện cô tích miễn 
núi, đặc biệt là của các đân tộc Cao nguyên. 


Truyện cô tích thể hiện những giác mộng nên thơ của người miện núi, 
đồng thời phản ảnh các trạng thái sinh hoạt uật chất uà tính thần trong quá khứ 
mịt mờ qua bao nhiều đời không đôi thay của những đoàn người sông trên một 
nền uăn hóa cô lập, ít hề đao động. 


Cũng như những di tích khai quật được dưới các lớp đất sấu nhất 
chứng minh một cách sinh động vẻ thời kỳ tiển sử, những chuyện cô miễn núi 
nói lên tư tưởng và đời sông tính thần của con người cỗ sơ. Qua những bản 
ăn truyền miệng này, chúng ta ngày nay có thể 0uượt qua hàng máy nghìn năm để 
tìm lại tư tưởng, tình cảm, những nêp sông uà những mơ mộng của con người cách 


> 


xa chúng ta hàng bao nhiệu thê kỷ, ở trong thời mịt mùng xa xưa. 


Con người đầu tiên, trong thời kỳ còn sông bằng. hái lượm, săn bắn, chưa 
sản xuất, chưa hoạt động để tô chức đời sông, thay đòi thiên nhiên, cải tạo thê 
giới bên ngoài, con người chưa thành là một vấn để đôi với mình, chưa tự suy 
ngắm, chưa biêt phân biệt thiện tới ác, các nhà khảo cỗ căn: cứ uào những tài 
liệu khai quật được gần đáy gọi trạng thái sơ khai của nhân loại về thời &p 
đó là mật + trạng thái địa đàng °, con người sông hòa hợp thuần nhất với thiên 
nhiẻn, chưa có mâu thuẫn xung đột uới ngoại giới, tữ tưởng chưa phân biệt 
rõ rệt thẻ giới bên này với thê giới bên kia. Nghệ thuật ở thời đại băng giá, 
những nét uẽ còn lại đều thiệt thực, gần gũi với thiển nhiên. Nhìn chung toàn 
thể, con người ngày nay có cảm tưởng rằng các nhà uăn nghệ thuở ấy đểu có 
một tư Tưởng đuy nhật, khong có mâù thuẫn xung đột tự tại. Đền. cuỗi thời đại 
băng giá, với hướng tiên lên của nhân loại, tắt cả đều biên đôi. Con người trử 
thành một đi tượng suy ngắm đôi uới mình. Những hình ảnh vẽ ra bắt đầu 
nói đền can người, các nhà nghệ $sỉ tự: uẽ ldy mình, con người thành ra trọng 
tâm, loài thú trở nên thứ yêu trong các tác phẩm uăn nghệ. Con người bắt đầu 
nút đèn mình, nà đó là một. sự biên đôi quan trọng. 


Lén khi nông nghiệp phát sinh thì sự biên đổi lớn lao thể hiện, con người 
tử cho tieu thụ thụ động sẳn phẩm thiên nhiền trở nên hoạt động và sản xuất. Từ 
khi nông nghiệp cung cập thực phẩm cho cón người, không còn phải sông trong 
trang thái man dã bằng hái lim Đà sắn bắn, con người bước ào giai đoạn 
mới. Con người sân xuất, thay đổi thê giới theu ÿ tưởng của mình. Từ đó đời 
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sông con người mới thực sự bắt đầu, theo đúng ý nghĩa tỉnh thần của sự sông, 
uà từ đó con người mới khởi sự suy tưởng về bản thể, do lai của mình, ý 
nghĩa của sự sông chết. 


Với ông nghiệp oà chăn nuôi, con người bước 0uào một con đường mới, 
bắt đầu thảy những gì mà từ trước đền nay đã không trông thảy, + đôi mắt mở' ra » 
để phân biệt vật chất với tỉnh thần, thiện uà ác. Nhờ tư tưởng trừu tượng, 
con người ngang hàng uới đẳng Tạo hóa, có thể tái tạo sự uật trong tâm hồn, 
có thể xây dựng thê giới, hiểu biềt sự hữu hạn uà cái 0ô cùng. Tư tưởng, tình 
cảm nâng con người cao hơn loài uật, chẳng những giứp con người suy tưởng 
uề mọi uật mà còn phản ảnh uào tư tưởng của mình. Con người bắt đầu phóng 
tư tưởng ra ngoại giới, gọi các hình thức trừu tượng đó là linh hồn, tỉnh thần, 
ý thức, uà tư tưởng là một thứ độc lập, đồi điện với mình. Tư tưởng có thể 
đem lại cho sự vật một linh hồn. 


Biên chuyển quan trọng quyềt định trong lịch sử nhân loại, từ săn bắn 
qua nông nghiệp, đã làm đảo lộn cả đời sông uột chất, tư tưởng, tín ngưỡng 
0à nghệ thuật của con người. Trong uăn nghệ, thiên nhiền nhường bước cho tượng 
trưng, trừu tượng, 


Sự phát mính nông nghiệp uà chăn nuôi mở một chân trời mới mẻ hoàn 
toàn cho đời sông của nhân loại. Những công trình tìm kiềm gần đây của các nhà 
khảo cô tiên sử học uà nhân chủng học thê giới uới-những di tích khai quật 
được, từ đông qua tây, kể lại với chúng ta rõ ràng về thời đại lớn lao của 
loài người khi bắt đầu ý thức về mình, bắt đầu suy nghĩ vể thân phận làm 
người. Đó là thời kỳ nghệ thuật biểu hiện rồi nghệ thuật trừu tượng đầu tiên 
ra đời, trong đó tư tưởng con người bắt đầu tìm kiềm con đường đưa “Ên 
mình, thắc mắc về sự sinh thành, tốn tại uà diệt vong, nhận xét thê giới qua 
Con người. 


Thái độ của con người đôi với uũ trụ hoàn toàn thay đôi. Con người 
săn bắn của thời đại băng giá suy tưởng cụ thẻ, bị thực thê chỉ phôi, con người 
canh nông của thời đại tân thạch khí suy tưởng với sự trừu tượng, đôi mắt 
mở rộng trước đôi tượng chính là bản thân mình uà địa 0ị con người trong 
uũ trụ. Tư tưởng rời dần các luận cứ trực tiềp, chỉnh phục những địa hạt 
mới của trừu tượng, cao siêu. Canh nông đổi hướng nhìn của con người bắt 
đâu nhận xét uể nguồn gỗc, ý nghĩa cứu cánh của vũ trụ, sự sinh sản, sinh 
sinh. hóa hóa luân hồi của tạo uật 0à nảy ra tư tưởng hướng 1u các uắán để 
lớn lao bắt điệt liên hệ trực tiếp đền con người, xa với bản năng để chú trọng 
đền linh hồn. 


Ớ giai đoạn sông bằng săn bắn, con người nhờ cậy đền ma thuật để 
xoay chiếu mạy mắn trong khi tìm thức ăn. Ớ thời canh nông, con người nhìn 
nhận luật luẩn haàn của thời tiềt, sự sinh hóa của uạn vật, dùng hình thức 
khác của tr tưởng để giải thích những sự khó hiểu, uà do đó mà thần thoại ra 
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đời, Thể giới của con người săn bắn là thê giới ma thuật, thê giới của con 
người canh nông 0à chăn nuôi là thê giới thần thoại. 

Thần thoại căn cứ trên nhịp điệu của thời tiệt, sự tuần hoàn của bân 
mùa cũng như sự liên tục nhỏ, trẻ, lớn, già của đời người, sinh sinh hóa hóa 
của cây cỏ, sông chết luân hồi kiếp này qua kiếp khác cúa vạn vật. 

Thê giới này phát sinh ra bái uật giáo, tín ngưỡng vật lính, linh hồn thuyết, 
thân thoại thiên tượng. Tát cả những hình thức tỉnh thần này, thẳm nhuần 
_ trong thần thoại, khởi điểm bằng một ý niệm nhị nguyên, như sáng với tôi, 
xác thịt uới linh hồn, sông uới chết... Thân thoại thay thê cho ma thuật và 
từ thê giới thấn thoại xuất hiện đa thần giáo, tư tưởng trừu tượng được xem- 
như là thực thể. Những uật vô trị, như tảng đá, ngọn cây, dòng suôi, hòn núi 
đểu có thể trở nên thiêng liêng uì có sức mạnh quyển năng của người gán cho. 
Tư tưởng uể sức mạnh trừu tượng là tính chát quan trọng nhất của thời đại 
thân thoại. Trong ăn nghệ, yêu tô trừu tượng thay thê cho yêu tô cụ thể. 
Tư tưởng thoát ly thực tê lân át tư tưởng cụ thể, đem lại cho nghệ thuật một 
hình thức mới mẻ, căn cứ trên một cơ câu trí thức 0à tỉnh thần mới, một sự 
nhận thức mới, một căn bản mới 0ể sự sông, một kinh nghiêm khác hẳn về uñ 
trụ. Đó là nội dung tuyệt tích của nghệ thuật trừu tượng thời tiền sử. Hình 
ảnh trừu tượng, tượng trưng xúa bỏ những sự phô điển tự nhiên theo quan 
niệm ma thuật uề uũ trụ của thời đại băng giá. 

Căn cứ: nào kết quả các cuộc nghiên cứu với nhiều sự kiện cụ thể, rõ rệt qua 
tài liêu Fhai quật được của các nhà bác học, người ta đã chứng mình một cách 
rành mạch 0ê tư tưởng 0à đời sông của con người ở đầu thời đại tân thạch 
khí pà thời đại đồ đông, những thời kỳ ăn hóa nhân loại trong tiên sử. 

Các nhà khảo cô tiên sử học đã khám phá lẽ bí mật của một thê giới 
hoàn toàn mới mẻ đôi uới chúng ta, giải thích nguồn gỗc uà sự phát triển của 
con người chúng ta, nên tầng tư tưởng của nhân loại. 


Nhắc lại đáy giai đoạn tiền hóa 0ô cùng quan trọng của con người nói 
chung, trong khi nói 0ể truyện cô tích miễn núi Việt Nam, chúng tôi muôn làm 
sáng tỏ bôi cảnh đã phát sinh ra loại ăn ch.ơng truyền miệng này ở đất 
Cao nguyên. 


CÔ TÍCH 241 


Cũng như thần thoại, kể từ lúc sáng tạo trời đắt, con người đầu tiên 
xuất hiện, truyện cô tích Cao nguyên có nhiều tác phẩm đã ra đời trong thời 
kỳ hềt sức xa xôi của tiền sử, thuở còn giồng cô tượng không lỗ đời thái cô (mam- 
mouth) như truyện Nàng H'Bia Ngô hoặc các truyện mà tác giả đã sông trong 
« trạng thái địa đàng », con người đang chuyên từ giai đoạn săn bẳn qua canh nông- 


Thời gian thần thoại uà truyền kỳ kéo đài trong đời sông tỉnh thần của con 
người Cao nguyên, còn ảnh hưởng sâu đậm đền cả thời gian cận đại. Truyện cô 
tích đã ra đời trong suôt quá trình lâu đài đó, qua nổo trạng oà tâm tư mắy 
nghìn năm không thay đồi của các đoàn người còn duy trì chề độ mẫu hệ uà vẫn 
sinh hoạt theo nể nềp cô sơ của bộ tộc, đời sông tỉnh thần uẫn tắm nhuần trong 
thần thoại, tượng trưng, tín ngưỡng uật linh, đa thần, cảm thông uới thần linh bằng 
nghỉ lễ cúng tê. Đảng tạo hóa đôi với họ cũng như Thượng đê trong thời tiền 
sử, không quan niệm qua mọt thần thuyết, :nà chỉ là người sinh ra bộ lạc, liền 
lạc mật thiềt uới con người, cũng như thể giới loài người và thê giới thần 
linh, ma quÌ có quan hệ gân gũi với nhau. 

Những sản phẩm tưởng tượng là kêt quả của tín tưởng căn cứ ào 
Đñ trụ quan 0à nhân sinh quan trần đáy. 

Tình cảm của con người miển núi ở trong truyện cô tích đều đơn sơ, 
âu trĩ, hồn nhiên, phản ảnh đời sông chất phác ở chôn núi rừng, chứa than 
sắc trạng thái cô, không bị ảnh hưởng bên ngoài. Có truyện ca ngợi anh hùng 
bộ lạc nói lên sức mạnh của con người sông giữa thiên nhiền 0uới một rung 
cảm man đại nên thơ. Về phương diện nhân chùng học và xã hội học, cô tích 
Cao nguyên, cũng như thần thoại, lò những tài liệu quí giá chẳng riêng gì cho 
Việt Nam, mà chung cho cả thể giới, trong việc tìm hiểu con người thời thượng 
cô. Những tài liệu uăn học này sử đi còn truyền lại được khá đẩy đủ, là do. 
nền uăn hoa của dân tộc Cao nguyên không thay đổi qua bao nhiêu ngàn năm, 
nhờ uị trí địa dư cách biệt, uà các truyện cô tích đểu nằm ở trong hình' thức 
thí ca, dễ"truyền nhớ từ đời này qua đời khác. 

Những truyện cỗ tích của các đân tộc ở tmiển núi lần đầu tiên ghỉ chép 
ra quốc ngữ, chân thành diễn dịch theo nguyên văn truyền khẩu, là những đóa 
hoa rừng đẩy hương 0ị xa lạ, đóng góp 0ào kho tàng cô tích Việt Nam. 
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CỔ TÍCHTHỞ 


NGƯỜI CHỒNG ĐI XA 


Ngày xưa, có một người đàn bà góa ở với con trai, lây cho con một 
người vợ rât hiển lành và nêt na đằm thắm. Nhà thì nghèo, ruộng vườn không 
đủ nuôi sông gia đình, người con trai mới tính chuyện đi xa để buôn bán kiêm 
thêm nuôi mẹ và vợ. Trước lúc †a đi, người con trai dặn dò mẹ và vợ rằng : 
« Con ra đi cũng khá lâu, có lẽ đền mười năm, hoặc hai mươi năm, làm nên 
giàu có rồi con mới trở về. Mình ở nhà chịu khó thay tôi mà nuôi dưỡng 
mẹ. Trong thời gian xa cách đó, hình dong tôi có thể đôi thay, biêt đâu đên 
khi trở về mình không còn nhận ra được nữa. Tôi bẻ chiêc lược này ra làm 
đôi, mỗi người giữ một nửa, đề khi trở về, sau lâu năm vắng mặt, mình khỏi 
nhận lắm người chồng cũ. ° 

Sau đó người chồng ra đi biển biệt, người vợ ở nhà ra sức làm lụng 
để nuôi mẹ già. Nàng săn sóc kính mên mẹ chồng đền đỗi một ngày kia, không 
ngần ngại xẻo lây một miệng thịt ở cánh tay mình dâng cho mẹ ăn, vì bà mẹ 
thèm thịt, mà nhà nghèo không biêt tìm kiêm đâu ra tiền mua thịt. 


Ròng rã hai mươi năm trời qua, người chồng vẫn không thây trở về 
mà tin tức cũng không. Một hôm, người vợ đang ở trong vườn hái dâu cho 
tằm ăn, bỗng thây một người lạ đên, một ông già râu tóc bạc phơ, có vẻ phong 
lưu giảu có, xuông ngựa hỏi thăm. Sau mây câu gợi chuyện, người khách lạ 
muôn tỏ ý tặng thiêu phụ một trăm lạng bạc nêu nàng bằng lòng theo khách 
cùng đi vui chơi trong chốc lát. Thiêu phụ gạt phăng ngay đi, khóc bỏ về với 
bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng mới hỏi con dâu làm sao mà khóz, thiêu phụ đáp : 
« Con vẫn ăn ở theo đạo trời, từ hai mươi năm nay, con một lòng hầu hạ mẹ, 
làm tròn bổn phận dâu con, vẫn một lòng chung thủy với chồng, thẻ mà trời 
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không thương xót cho con. Hôm nay, con đi hái dâu ở vườn về cho tằm ăn, 
gặp một ông già râu tóc bạc phơ, bao hao giông như chồng con, đem lời cám 
dỗ con vào đường bắt chính. » Bà mẹ nói :'‹ Con đừng sợ gì cả, và đừng khóc 
nữa. Từ hai mươi năm nay, con săn sóc mẹ, không muôn bỏ mẹ, trong khi 
con trai mẹ là chồng con bặt vô âm tín và cũng không giúp đỡ gì cho con để 
nuôi dưỡng mẹ già. Mẹ xem con như là con đẻ vậy, mẹ cho phép con đi lây 
chồng khác. Con đừng nghĩ làm như vậy là có lỗi ». Người con dâu tiệp lời 
tnẹ : « Xuân qua, đông tới mà con vẫn vò võ một mình, không sinh đẻ cho bà 
có cháu để bê, nhưng xin mẹ đừng tưởng là con khóc vì muôn kiêm một 
người chồng khác. Con yêu chồng con, là con của mẹ, và con xin thể chung 
thủy với chồng con cho đên chết °. 


Tôi đên, ông già râu bạc đên nhà ngỏ lời cùng bà mẹ rằng : ‹ Mẹ ơi, con 
là con trai mẹ đã bỏ nhà đi từ hai mươi năm nay, con đi xa, khó nhọc và phiển 
muộn đã làm bạc cả râu tóc, song nhờ trời; con đã dành dựm được một sô vôn 
liêng có thể giúp cho nhà mình đỡ thiêu thôn ». Người con dâu kêu lớn: « Mẹ 
đừng nghe lời xảo trá này, chính y đã mưỗn đem tiển bạc ra để cám dỗ con ». 
Người chồng, vì chính ông già là người chồng thật, mới bảo vợ rằng : « Minh 
a, vừa tồi là tôi muôn thử bụng mình, không ngờ mình vẫn một lòng đoan 
chính không vì vàng bạc mà để xiêu lòng. Bây giờ thì mình nhìn lại tôi có phải 
là chồng thật của mình không, mình'cứ xem nửa cái lược tôi còn giữ đây 
thì rõ », Nhưng người vợ đã bị xúc phạm đên .tận đảy lòng vì sự nghi ngờ thử 
thách của chồng, không muôn nghe lời chồng nói nữa, khiển người chồng 
phải quì xuông dưới chân vợ mà xin lỗi. 


Thê rồi hai vợ chồng sum họp với nhau cho đên già, sông một đời 
hạnh phúc đằm thắm. 


CHÚ RỂ DÊ RỪNG 


Ñgày xưa, có một con đê rừng đền hỏi cưới con gái của một ông quan 
lớn ở trong vùng. Ông quan từ chỗi ngay, song bà môi hêt lời ca ngợi chú rẻ, 
làm cho ông quan rôt cuộc cũng nhận lời, bảo rằng nêu cô con gái ưng thuận 
thì ông cũng bằng lòng. Người con gái nghĩ rằng con phải phục tòng cha mẹ, 
và thây cha nhận lời nên cũng ưng thuận. 


Chú rẻ dê rừng đem đồ sính lễ đến taeo tục lệ, song tât cả lễ vật, 
nữ trang đếu bằng vàng. Dê rừng một mình đi đền ở nhà vợ, không có nhà. 
đẻ đem vợ về (vì dê ở trong một cái hang núi đá), mới ở lại gửi rẻ, mặc dầu 
đồ dẫn cưới đưa đền rât là trọng thể. 
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Cô dâu nghĩ rằng người chồng tương lai của mình không hẳn là một 
con thú rừng, nên không lầy làm ngạc nhiên khi thây chú rẻ hóa thành một 
thanh niên tuần tú, lúc chui vào màn đêm tân hôn. Nhưng đền sáng hôm sau, 
chú rể trở lại với lồt thú rừng Tuy vậy, trong vòng hai mươi hôm, khi hóa 
thành người, anh chồng có ý đồt cái lỗt thú đi để khỏi phải khoác lại vào 
mình nữa, rồi trở nên một người đàn ông tầt đẹp, da trắng như lụa mới tinh. 


Người chị của cô gái đầm ra ghen tức, muôn lây một con Tư đung làm 
chồng, nghĩ rằng con thú rừng này cững sẽ hóa thành trột người trai trẻ. Nàng 
đem một con thú thuộc loại này về nhà, dẫn vào trong mùng, nhưng con vật 
không chịu ở, húc phá lung tung làm đồ vỡ cả đồ đạc. Người chị không chịu 
nổi, trong ba hôm phải thả con thú trở về rừng, trong lúc chú rễ dê rừng 
cũ không nhịn được cười. 


Do cuộc hôn nhân giữa cô gái với anh chàng dê rừng đẹp trai mà sinh 


ra bộ tộc Dương ở xứ người Thỏ. 


CÔ GÁI THƯƠNG NGƯỜI 


Ngày xưa, thần ở trên trời thường hay xuông mặt đẩt để thử lòng 
người ta. Vào thuở xa xưa đó, ở một làng nọ có một cô gái mồ côi cả cha lẫn 
mẹ, đi ở với một nhà hà tiện, thiêu ăn thiêu mặc, nên gẩy gò, rách rưới rât 
tội nghiệp. _ 

Khi cô bé đi chăn trâu ngoài đồng với các bạn, không còn ai muôn lại 


gần cô gái ôm o, nghèo đói. 


Một hôm có một sứ giả nhà trời hiện ra trong hình một cụ già ghẻ lở, 
đên phía các cô gái chăn trâu. Ông đi đứng ra vẻ khó nhọc, nhờ các cô gái 
đưa giùm qua bên kia bờ suôi, nhưng thây cụ già xâu xí, bần thỉu, các cô gái 
đều tò vẻ ghê tởm, phi nhỏ rồi bỏ chạy. Chỉ có cô bé mồ côi động lòng thương 


xót ông cụ già, đưa lưng ra cống giúp qua bên kia suôi. 


Ông già ăn mày gỡ hai mụn ghẻ trong đám lở chôc đầy người đưa cho 
cô bé mà bảo rằng : + Cô cât hai mụn ghẻ này vào thắt lưng, rồi sớm và tôi 
lây ra mà ngửi xem. » Cô bé nghe theo, đên khi lây ngửi thì thây bôc ra mùi 
hương thơm dịu dàng, càn# ngửi thì mặt mày trở nên xinh đẹp, trắng hồng 
như con gái nhà quan, và chẳng mây chôc hóa đẹp hơn tât cả các bạn gái. Các 
cô bạn thây vậy mới hỏi làm sao được đẹp như thê, cô bé cứ thật thà kẻ 
lại việc mình giúp đỡ ông già ăn mày tổi được đến ơn ra sao. Các cô gái kia 
nghe nói vậy bèn ra bờ suỗi chờ mong ông già tử sáng đên chiều, hy vọng công 
ông ta qua suôi đẻ được đến ơn mà trở nẻa xinh đẹp như cô bé mô côi. 
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Một hôm, trong lúc các cô gái đang ngồi ở bờ suôi, thì ông già từ trên 
trời hiện xuông, đên ngỏ lời với các cô ây như lần trước. Các cô gái tranh nhau 
ai cũng muôn được hân hạnh cõng ông già xâu xí qua suôi. Họ xúm nhau lại 
làm một cái cáng để khiêng, kẻ kiêm tre, người kiêm mây; chỉ trong chôc lát 
đã làm xong cáng, rồi tât cả đặt người ăn mày già lên mà khiểng qua suỗi. 


Đê đến ơn, người ăn mày cho mỗi cô hai mụn ghẻ gỡ ở trên người. 
Các cô gái cầt kỹ những vây ghẻ vào thắt lưng quần, cứ sáng tôi dở ra ngửi, 
hy vọng được trở nên xinh đẹp như cô gái mồ côi. Song sự giả dôi tham lam 
của các cô đã khiên cho những mụn ghẻ kia làm cho cô này hóa ghẻ, cô kia 
hóa rỗ, hoặc mù, què, thành ra không lây được chồng, còn cô bé mồ côi nhờ 
lòng tôt chân thật, được một người con quan đền hỏi về làm vợ. 


CON CHỒN BIẾT NÓI 


Ngày xưa, có ba anh em, hai trai một gái, mồ côi cha mẹ sớm, chung 
sông với nhau một nhà. Người anh cả siêng năng song tham larn, người em 
trai thứ hai tính nẻt rât tôt và hiển lành nhưng lại hệt sức lười biếng. 


Một hôm người anh cả đi rừng đem về một mớ quả trám. Người em 
trai: muôn ăn nhưng sợ phải khó nhọc ngồi dậy, nên cứ nằm dài nhờ cô em 
gái lây trám quảng cho vào miệng. Có một con cáo ở đâu đên hứng đớp lây 
các quả trám ném ngang qua. Anh chàng lười biêng bèn bắt lây con cáo, đem 
nuôi, chăm sóc dạy bảo cho nó biết làm nhiều trò và nói cả tiêng người. 


Một hôm anh ta dẫn con vật đi dạo chơi, gặp một toán lái buôn, bảo 
họ rằng : « Các người thây con cáo tôi nuôi thuần thục đây, có muôn đánh cuộc , 
với tôi để tôi bảo nó nói không ?» Mây người lái buôn cười đáp : « Nêu anh 
bảo con vật này nói được, chúng tôi chịu mât hệt cả hàng hóa với anh, bằng 
không thì anh phải chịu cho chúng tôi đánh hai mươi roi. » Cuộc thách đồ 
thỏa thuận xong, anh chàng ra dâu, con cáo liển cât tiêng nói, trước sự sửng 
sốt của đám lái buôn. Họ thua cuộc, đành phải trao tât cả hàng hóa chơ anh 
chàng mang về nhà, vô số vải, lụa, bát đĩa. 


Một hôm khác, anh chàng gặp một lũ chăn trâu, bảo với chúng là 
mình sai khiên con cáo ca hát được. Lũ trẻ chăn trâu chế nhạo : « Anh mà 
làm cho con cáo hát được thì chúng tôi cho không anh cả bẩy trâu này. 5 Con 
cáo hát thực, lũ trẻ ngạc nhiên đành phải giao bẩy trâu cho anh ta, 


Người anh cả thây em nhờ con cáo mà trở nên giàu có, không phải 
làm lụng gì, mới.sinh bụng tham, hỏi mượn em con vật để xoay xỏa. Người 
em nhận lời, người anh liền, dắt con cáo đi, Qua một con sông, đáng lẽ bê 


con cáo trên tay, người anh lại để nó phải lội qua sông, khiển nó mệt quá 
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đâm oán. Một lát sau người anh gặp một toán lái buôn, liền thách đánh cuộc 
để bảo con vật nói. Bên kia nhận lời, nhưng đên lúc bảo con cáo nói thì nó lại 
cứ im lìm, khiên người anh phải bẽ mặt trước đám lái buôn tha hồ chê diễu. 
Y xâu hỗ quá, nổi khùng lên, một tay túm lầy con vật, một tay vác gậy phang 
túi bụi vào nó đền chèt. Xong rồi y quảng xác nó ở bên đường mà quay về nhà. 

Người em trai và cô em gái xúm lại hỏi anh có nhờ con cáo mà mang 
được nhiều hàng hóa về không. Người anh bèn kể lại việc đã xảy ra. Nghe 
xong câu chuyện, người em khóc lóc thương tiệc, hỏi anh bỏ xác con cáo 
nơi nào rồi ra đi kiềm mang về chôn, đắp thành một ngôi mộ nhỏ ở dưới gốc 
cây cô thụ gần nhà. 

Rồi thỉnh thoảng người em mang lễ vật cúng vong hồn con cáo. Mỗi 
lần thầm mộ xong sắp về thì một trận mưa bạc từ cây cao rơi xuông lả tả, 
người em hột về nặng cả hai tay. 


Người anh cả thây em được như vậy liền tranh lầy đi viêng mộ cáo, 
mang một mâm lớn đẩy thức ăn sang trọng đề cúng vong hồn con vật, quì lạy 
van vái rât lâu, mong lúc ra về được một trận mưa bạc đỗ xuông. Nhưng bạc 
đầu chẳng thây, bẩy chín đậu ở trên cây cùng một lúc vãi phân trắng xuông 
đầy đầu người anh. Y giận dữ quay về nhà xách rìu ra đôn cây. 

Đên lúc trở về, người em trai và cô em gái hỏi có lây được nhiều 
bạc không, người anh cả tức giàn kê lại việc đã xảy ra. Nghe cầu chuyện; 
người em hêt sức đau lòng, chỉ còn biết có khóc, rồi đi lây một khúc cây bị 
hạ, đếo một cái rmmáng cho heo mình ăn. 

Người em ngc nhiên thây heo của mình cho ăn ở máng cây đó mỗi 
ngày đều nặng thêm lên hai cân. Chẳng mây hôm bẩy heo con của người em 
nuôi trở nên lớn mập lạ thường. 

Người anh cả thây vậy lại động lòng tham, hỏi mượn em cái máng 
đem về để cho heo của rnình ăn. Kết quả trái ngược lại với sự mong mỏi của 
y, bẩy heo mỗi ngày sụt mât mỗi con hai cân, trở nên nhỏ bé quá, đền nỗi bị 
diều tha quạ cắp đi. Người anh cả bèn lây rìu bửa cái máng ra rồi quảng cả 
vào lửa. Cô em gái chỉ lây vớt được một mảnh đưa cho người anh thứ hai. 
Anh chàng lây làm khổ tâm quá, khóc lóc không biệt dùng mảnh gỗ máng heo 
còn sốt lại đề làm gì, rồi bỗng nảy ra ý nghĩ lây làm một cái lược. Lược 
làm xong, anh ta vừa đưa lên chải thì tóc trở nên đen mượt, dài tuông quá 
gót chân, rũ tới đât. 

Người anh cả không dằn được lòng ham muôn, hỏi mượn lược của em 
để mong có được một bộ tóc đẹp. Nhưng đến khi bắt đầu chải, thì tóc bỗng 
hóa ra đỏ hoe, thộ cứng, rút ngắn cụt lủn lại như tóc của trẻ mới sinh. Người 
anh tức mình bẻ gẫy lược vứt vào bếp lửa. 

Cô em gái chỉ lây vớt được một chiếc răng: lược trao cho người anh 
thứ hai. Anh chàng khóc chiếc lược mật rồi lây chiếc răng lược còn lại làm 
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một cái lưỡi câu, đem đi câu cá ở vực thác, lưỡi câu đó hê thả xuông nước 
là cá tranh nhau đên đớp, người em câu được hêt sức nhiểu cá, chẳng những 
thừa ăn, mà còn cá đem cho và đôi chác. 

Mặc dảu các lần thât bại trước, người anh cả cũng không dẹp được 
lòng tham, mượn lưỡi câu của em về. Đền khi móc mồi thả xuông vực, cá đâu 
chẳng thây; người anh cả kéo lên một lũ rắn to lớn, kính hoảng bỏ cả cần và 
lưỡi câu mà chạy. 

Người em trai hay tin, đên bờ vực để tìm lưỡi câu, tìm mãi hồi lâu 
không thây, bèn ngồi xuông bên suôi mà khóc. Vừa lúc ây, anh chàng trông 
thây một cô gái trẻ đẹp từ dưới nước trồi lên, bơi vào bờ hỏi :¡ Anh làm 
gì mà ngồi đó, tại làm sao mà anh lại khóc ? » Anh chàng bèn kể lại đầu đuôi 
câu chuyện. Người con gái mới nói rằng cha nàng là Long Vượng bị mắc 
phải một lưỡi câu ở miệng không gỡ ra được, rồi mời anh chàng theo nàng 
xuông thủy cung để gỡ hộ, đoạn trao cho một nắm cỏ nhồ bên bờ suôi. 

Anh chàng nhận lời, cô gái cảm lây tay anh, bảo nhắm mắt lại rồi dẫn 
đường đưa xuông dưới nước. Đi được một lúc, nàng bảo mở mắt ra, anh 
chàng ngạc nhiên thây trước mắt cả một tòa cung điện nguy nga. Anh theo 
chân cô gái đi vào một gian phòng rộng lớn, có Thủy Long Vương đang ngự; 
mình rồng uỗn khúc chật cả cung điện. Cô gái giới thiệu anh chàng với vua 
cha và nói rằng anh có thể chữa cho vua khỏi đau đớn. Anh chàng tiên đến, 
lầy nắm cò đem theo chặn lên mội rồng rồi gỡ lưỡi câu ra một cách dễ dàng. 


Long Vương vui mừng cảm tạ, ngỏ ý muôn đền ơn, mời anh chàng. 
chọn lây một trong ba chiêc lọng nhiệm mẩu ở tại cung điện. Anh chàng nhận 
lây chiếc lọng thứ ba, được Long Vương bày cho cách xử dụng: « Mỗi khi 
có giông tô và mưa nhớ đừng mở lọng ra, nhưng khi nào trên đât bị nắng 
hạn, mở lọng ra, tức khắc sẽ có rồng hút nước phun mưa xuông. » Anh chàng 
trở lên mặt đât, đem theo chiêc lọng nhiệm mẩu. 


Ñhờ chiếc lọng mà từ đó anh -hàng làm ruộng hết sức được mùa, vì 
hễ đât khô cứng, mờ lọng ra là có mưa tuông liễn. 


Một hôm, trong khi anh chàng mở lọng ra gọi mưa, thây có một con cá 
vảy bạc lưng xanh từ trên không rơi xuông, bơi lội trong một vũng nước 
mưa. Trông màu sắc con cá đẹp quá, anh chàng bắt lầy về nhà bỏ vào trong 
một vại nước trong. 


Kẻ từ đó, trong lúc anh đi vắng, mọi công việc trong nhà đều như có 
một bàn tay nhiệm mầu làm lây. Mỗi khi đi làm hoặc đi chơi về, anh chàng đã 
thầy dọn sẵn một cái mâm đẹp đủ thức ăn ngon lạ, cơrn nậu rất khéo. Anh 
chàng chỉ còn việc ngôi xuông rnà ăn, 


Việc lạ thường này đồn đại ra khắp làng, người ta cho rằng chắc là 


có cô nào mề say anh chàng nên mới thừa lúc vắng nhà, đên làm việc nội trợ 
giúp cho. Các nhà có con gái lớn dều coi chừng, 
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Anh chàng muôn biết rõ sự thật, nghỉ bụng là con cá xanh chắc có 
dính dáng đền việc kỳ lạ này, nên một hôm vờ đi làm rồi lẻn trở về theo lôi 
sau, lên nằm rình ở kho thóc phía trên vại nước, tay cầm một cái chày'giã gạo. 


Thây vắng người, con cá hóa thành một cô gái đẹp mặc áo quần xinh 
tôt từ trong vại nước bước ra, đi làm công việc tròng nhà, xay lúa và giã gạo. 
Anh chàng bèn thả cái chày rơi xuông vỡ vại nước rồi đi tìm bảt cô gái; bây 
giờ không trở lại hình cá được nữa vì đã hệt nước. Khi ôm chẩm lây được cô 
gái, anh chàng nhận thây là thân hình nàng mềm mại và trong suôt nhữ loài 
cá. Quả thật nàng là con gái thứ ba của Long Vương, và giông như đồng 
loại, nàng là rồng nên không có xương, Cô gái yêu thương anh chàng, bảo anh 
đem cho nàng ăn đũa, mãnh gỗ đề biên các vật này thành xương, cho thân 
hình giông với loài người. Rồi hai người liển kêt làm vợ chồng. Song người 
chồng trẻ tuổi mải mê yêu cô vợ đẹp quá, lại thêm lười nữa, nên nhất quyêt 
khôag ra khỏi nhà. Từ sáng đên tôi, anh ta bận ngắm vợ, nhìn dáng điệu uyễn 
chuyên của vợ trong lúc làm việc nội trợ. Người vợ thây thê mới tự họa lây 
hai bức chân dung giông hệt như mình, linh động như sông thật đề trao cho 
chồng đem ra treo ở hai đầu ruộng, cho chống trong khi lui tới cày bừa đều 
trông thây người yêu trước mắt luôn. 


Một hôm, trong khi người chồng đang làm ruộng, có lính nhà vua 
đi ngang qua nhà trông thây người vợ đẹp quá, liển bắt đem về trình vua. 
Vua liền cưới ngay rồi phong làm hoàng hậu chánh cung, quên hệt các cung 
phi cũ, song người vợ không làm sao quên được chỏng chính của nàng. 


Người chồng ở ruộng trở về không thây vợ đâu, lây làm đau khô tuyệt 
vọng; chợt thây mọt đường rắc vãi những hột cải từ nhà ra đên ngoài. Người 
chồng nghi bụng chắc là vợ mình đã làm cách đó đẻ chỉ cho hay nơi người. 
ta bắt nàng đên, bèn đi theo lôi dâu đó. Người chồng đi mãi, thật lâu, đến 
đôi quần áo rách rưới giông như một kẻ ăn mày, nhưng rôt cục cũng tới kính 
đô và đến trước điện nhà vua. 


Người vợ lúc ây ngồi ở ngoài sân rồng cùng vua, trông tnây chồng cũ 
liền mở miệng cười. Vua trông thây vậy liển nói với hoàng hậu rằng : « Từ 
một một năm nay mặc dầu trâm hêt sức chiểu chuộng, thương yêu ái khanh, 
song trầm không bao giờ được thây khanh cười. Nay trông thây người ăn mày 
quần áo đi đứng thê kia làm cho ái khanh cười, vậy để trẫm thử ăn mặc giỗng 
như vậy cho ái khanh vui ›. Nói rồi vua đi kiêm người chồng để đổi y phục 
hoàng để lây bộ quần áo rách rưới mặc vào, trở lại cho loàng hậu xem. Bầy 
chó ở trong cung không nhận ra vua dưới lôt quần áo người ăn mày, chạy ủa 
ra cắn xé đuôi đi. Hoàng hậu cho đi kiêm người chồng cũ đưa vào cung. Mọi 
người trông thây anh ta vận sắc phục hoàng đê đỉnh ninh là vua thật. Từ đó 
người chồng lên ngồi ở ngai vàng, cai trị trong nước rất khôn khéo, dân tình 
ai cũng kính mên, 
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TRÂU, CỌP VÀ TRÍ KHÔN CON NGƯỜI 


Ngày xưa, người ta dắt trâu ra ruộng thường lây giây buộc vào sừng 
mà kéo đi. Một hôm, có cơn chim đậu ở bụi cây, thây người đàn ông dẫn trâu 
đi như vậy mới nói rằng : « Sao lại không thọc lỗ ở mũi trâu mà dắt đi?» 
Người kia mới buộc trâu vào gôc cây, đâm thủng mũi trâu, xỏ dây đắt đi. 
Sau đó, mọi người bát chước theo. 


Một hôm, sau buôi cày, trong lúc người chủ đi uông nước, con trâu 
đang ăn cỏ, thì có một con cọp đền bảo trâu rằng : « Sao mày to xác như thê 
mà lại để cho một thằng người bé nhỏ như vậy cẩm đầu và đánh đập như thê 
mà cứ chịu lép một bể ? » Trâu mới trả lời cọp : « Tuy người nó bé nhỏ 
thật nhưng nó có trí khôn ». Vừa lúc ây người đới cày trở lại, cọp bèn hỏi : 
« ghe trâu nói người tuy bé nhỏ song có trí khôn, vậy trí khôn đâu, cho ta 
xem với. » Người đi cây đáp : « Trí khôn tao đẻ ở nhà. » Cọp liển bảo : « Về 
- lây ra cho ta xem ". Người nói : « Được, nhưng tao sợ trong lúc vắng mặt, 
mày ăn mật trâu của tao đi, vậy mày có muôn xem thì bằng lòng để cho tao 
trói lại đã, rồi tao mới về lây trí khôn ra cho xem ›. Cọp bằng lòng, người đi 
cày mới lây giây song buộc cọp thật kỹ vào gôc cây, đoạn lây một chiệc gậy 
to phang vào đầu cọp, bảo rằng : « Trí khôn tao đây l› rồi đánh cọp cho đên 
chêt. 


Trâu thây vậy, cười ngả nghiêng dập hàm vào đât, gãy cả hàm răng 
trên. Do đó loài cọp về sau bị rằn rện vêt đen cháy trên rnình, còn loà: trâu 
vì cười cọp mà không có hàm răng trên nữa. 


ÔNG HOÀNG CAM 


Ngày xưa, có một ông vua sinh ra một người con gái hệt sức đẹp và 
thông minh, nhưng không cỏ ai dám hỏi làm vợ, công chúa đành ở vậy cho 
đến tuổi ba mươi. 


Ở trong vườn cung vua có một cây cam trồng đã một trăm năm rồi mà 
vẫn không sinh trái. Một hôm công chúa đi dạo tròng vườn, thây có một 
trái cam ở trên cây liển hái xuông ăn. 


Được vài tháng, người ta thây bụng công chúa cứ to dẫn ra. Vua sinh 
nghỉ cho điểu tra xem công chúa có đi lại với người đàn ông nào không, 
nhưng sự thực chứng tỏ rằng công chứa là một người con gái cực kỳ đức 
hạnh, rồi nghe việc ăn trái cây cam cần cỗi, vua cho là công chúa đã thụ 
thai với thần, 
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Đền ngày nở nhụy khai hoa, công chúa sinh hạ được một đứa con 
trai rầt đẹp, vừa mới ra đời đã biểt nói, biệt đi, biết đọc, và học tập hết 
sức chăm chị. 

Người ta gọi tên là hoàng tử Cam. Khi hoàng tử lên ba, một hôm 
vua muồn thưởng thức một món ăn khác thường, gọi lý thiện đền đưa cho 
ba nến bạc bảo rằng ngài muôn ăn thịt đàn bà có râu. Người lý thiện hết sức 
sợ hãi, biết là vua muồn thử mình, nhưng không biết tính làm sao. Hoàng tử 
Cam thây người đầu bêp trong cưng buồn rầu mới hỏi duyên cớ, nghe rõ câu 
chuyện, đoán bảo là vua muôn ăn thịt dê cái. Lý thiện liển mua đê về làm thịt 
dâng lên, vua lây làm vừa lòng 


Một lần khác, vua đòi ăn một món có năm vị, song chỉ đưa cho có ba 
đồng tiền để mua. Người lý thiện đền hỏi hoàng tử Cam, hoàng tử bảo đi 
' mua trầu cau về dâng vua. Miễềng trầu gồm có cau, vôi, trầu, rễ và thuốc ăn 
ghém, đủ cả năm vị, mà lại giá rẻ. Vua được vừa ý. 


Một lẫn nữa, vua ngỏ ý muôn ăn cỏ ông, vua cũng chỉ đưa có ba đồng 
tiền bảo đi mua. Theo lời hoàng tử Cam người lý thiện đi mua tỏi về, vì lá 
tỏi có ông, đúng với ý vua. Một hôm vua mời tât cả bạn hữu của hoàng tử 
Cam đên dự tiệc, đặt mọi người ngồi cách xa mâm hơn ba thước đê thử họ 
xem sao. Chỉ có hoàng tử Cam là ăn như thường, vì biêt đem theo chiệc đũa 
dùng để xăm thức ăn. 


Một hôm vua bày trò đô hỏi vật gì nhọn nhất, rồi cùng đình thần bảo 
là cây kim. Hoàng tử Cam lên tiêng nói không phải cây kim, mà là nước, vì 
nước có thể len lỏi qua những lỗ nhỏ nhật, những đường nứt rạn bé nhất 
mà mũi kim không thể lọt được. 


Vưa lây làm sợ hãi về trí thông minh quá sớm của hoàng tử, lo rằng 
triểu thần sẻ đưa hoàng tử kỳ tài lên ngai vàng thay thệ vua, mới dự định 
-giễt hoàng tử bằng cách cho uông thuöc độc. Thi hành xong việc đầu độc rồi, 
vua cho người đên dò“nỏi.tin tức. Hoàng tử Cam thật tình đã chết rồi, song 
bà mẹ bảo với sứ giả nhà vua rằng hoàng tử đang ngồi đọc. sách trong phòng. 


Vua hay tin vậy bèn lây thuốc độc còn lại cho gà trông uông, con gà 
vùng vẫy bay đi. Vua cho là thứ thuốc này vô hại, đem ra uông cùng các 
cận thần, tât cả đều lăn đùng ra chết. 


Dã tâm giết người của vua bại lộ, nên vua không được mai tảng trọng 
thể như hoàng tử, mà quan tài chỉ do một người mù và một người điệc đem 
đi chôn. Trong: lúc khiêng đi vội vàng, mặt người mù đập phải một cành cây 
bỗng hai mắt sáng ra, Người điễc thây thê, lây lá ở cành cây ây xát vào tai 
thì nghe lại được. Hai người mừng quá, quảng cả hòm vua xuông hô một bên 
đường rồi vội vàng chạy về, đem theo mộ: cành cây mầu nhiệm kia, lây xát 
vào thây hoàng tứ. Trong chôc lát hoàng tử Cam sông lại, được toàn dân 


chào mùng tôn lên làm vua. 
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LÒNG CHUNG THỦY CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ 


Ngày xưa, có hai vợ chồng rât giầu có, ở trong một nóôi nhà kín công 
cao tường, trước một vườn lớn trồng nhiều cây trái. Trong vườn có một 
giòng suôi trong chảy qua và một cái ao. Hai vợ chồng chỉ có một: cô con 
gái, rât xinh đẹp, nên hêt sức nuông chiếu. 


'Thây cô gái đẹp nhà giảu, nhiều người rắp ranh muôn hỏi làm vợ, ban 
đầu còn lý trưởng, chánh tông, rồi đên các quan huyện, quan phủ, song cô 
gái không chịu nhàn lời một ai để về hầu hạ người ta. Nàng cũng không nhận 
lời các quan bô chánh, án sát, tổng đốc ở tỉnh, khiền cho cha mẹ lây làm 
buồn rầu, song vì quá thương con nên không nỡ ép duyên. 


Mỗi buỗi sáng cô gái thường quen lệ ra tắm ở giòng suôi trong vườn. 


Có một thư sinh nhà nghèo, xa cách quê hương đã lầu năm, trở về 
làng thăm cha mẹ, khi đển gản nhà cô gái đẹp giẩu có kia thì gặp trời tôi. 
Nhìn lại quần áo mình cũ kỹ, anh ta không đám xin vào nghỉ trọ nhà giảu, 
phần đã mệt mỏi không còn sức đi nữa, mới lẻn vào vườn, trèo lên cành cây 
lớn đề ngủ lại đêm. 

Đên sáng, cô gái ra suôi tắm như thường lệ, tưởng chỉ có một rhình 
nên cởi hết xiêm áo ra, đên khi ngước mắt lên thì trông thây thư sinh ngồi 
trên cành cây đang tò mò nhìn xuông mình. Cô gái vội vã lầy váy áo: khoác vào 
người rồi hỏi anh chàng tại sao lại ở đây Thư sinh kể lại đầu đuôi câu chuyện 
của mình. Cô gái nói rằng nàng đã từ chôi nhiều người có chức tước đền hỏi, 
song vì thư sinh đã nhìn thây các chỗ kín đáo của mình rồi, nàng không thê 
lây ai khác ngoài chàng ra. 


Thư sinh thú thực là mình nghèo khó, không dám lầy một người nhan 
sắc giảu có như nàng, và xin thể là hết sức giữ kín việc đã xẩy ra. Song cô 
gái đã nhât quyết rồi, và chạy cho cha mẹ hay ý định của mình muôn làm vợ 
chàng thư sinh. 


Hai ông bà nhà giàu cho mời thư sinh ở trên cành cây xuông hỏi han, 
thầy chàng tuy nghèo khó, song là con nhà tử tê, nên cũng chiểu con gái mà 
gả cho, rồi bỏ tiển bạc ra sắm sanh lễ vật, mở tiệc linh đình làm đám cưới 
ngay hôm sau. 


Được một tháng, có giặc nôi lên trong xứ, tât cả những người khỏe 
mạnh, trai tráng đều bị gọi đi đắp thành chồng giữ cho dân chúng khỏi giặc 
cướp. Chàng thư sinh cũng phải đi. 


Công việc đào hào, đắp lũy nặng nhọc, thư sinh không chịu quen vât 
vả, nên nhuôm bệnh chêt chôn ở gản công trường, cùng nhiều người dân công 
khác. 
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Thành đắp xong, dân các làng được trở về, người vợ mới hay tin là 
chồng đã bỏ mình. Thiều phụ ngỏ ý cùng cha mẹ quyết tâm ra đi tìm hài côt 
chồng đưa về mai tắng ở quê nhà. 


Mặc dầu đường sá xa xôi, khó khăn, thiêu phụ cũng chẳng nể hà lặn 
lội đền nơi, lần mò tìm kiểm ra mộ chồng, bồc cỗt lên, bọc vào vải mang vẻ. 
Trời Phật cùng Thần Thánh thông cảm tầm lòng chung thủy của người 
vợ, muôn thử xem nàng có thật toàn vẹn chăng. 


Khi thiểu phụ lội qua một giòng suỗi, nước lên tới đầu gỗổi, bỗng 
trông thây một đóa hoa vô cùng. tươi đẹp trên mặt nước. Nàng đưa tay ra 
nhặt lây, đóa hoa lại trôi đi. Thiệp phụ mải mê theo nhặt cho kỳ được, bị gói 
hài cồt vướng ở tay, liển gạt phăng ra sau, rơi tòm xuông suôi. Khi nàng nhặt 
được đóa hoa đẹp thì gói côt người chồng yêu dâu đã bị nước cuôn đi mắt. 


Các vị thần linh mới nhận thây rõ rằng dù người đàn bà có đức hạnh 
đền đầu cũng không nên để cho họ bị cám dỗ. Cái sắc bên ngoài có thê lôi 
cuôn người đàn bà, trong một lúc, quên mât tình nghĩa lâu dài. 


HAI TÊN TRỘM 


3 


Ngày xưa, có một quan huyện có nuôi một người ở để gặt lúa. Trong 
khi làm việc, có lúc anh ta khóc nức nở, có lúc lại cười lên ha hả. Quan 
huyện nghe thây thê mới cho gọi anh ta vào hỏi tại sao hệt khóc: lại cười 
như vậy. Anh ta thưa : ‹ Bằm quan, khi con khóc là con nhớ đên cha mẹ con 
đã chết, còn khi con cười là con nhớ đên những việc thích thú đã làm trong 
thời kỳ đi ăn trộm '. 

Sau một hồi suy nghỉ, quan huyện bảo người ở ; ‹ Mày bảo đi ăn 
trộm thích thú lắm, vậy thử bẩy cho tao với. » Người ở nhận lời, rồi ngay 
đêm hôm ây chủ cùng tớ ra đi. Họ vào trong một nhà giảu, có ba bôn đứa 
con và một người cha tàng tật. 


Trong lúc mọi người ngủ say, đôi bợm bắt gà vịt ra thịt, rồi lây rượu. 
đánh chén, cười nói ẩm ÿ làm cho cả nñà thức dậy. Tên trộm nhà nghề lanh 
chân chạy khỏi, còn ông huyện chậm chạp, lính quýnh bị mây người con chủ 
nhà bắt, bỏ vào trong một cái bao rồi treo lên sà nhà. Xong rồi họ đi đuôi 
theo tên trộm đã chạy. Trong lúc đó, tên trộm nâp ở chuồng trâu, trở vào nhà 
lôi ông huyện ra khỏi bao, rỗi bắt người cha tàng tật bỏ vào trong đó cột lại 
như cũ, đoạn cả hai dông rnắt. 

Mây người con trở về, tức mình không bắt được tên trộm đã chạy 
mật, lây đùi ra nện vào bao đựng tên trộm họ đã tóm được. Người cha ở 
trong bao kêu lên : « Tao đây mà, bồ đây, chúng mày lẩm rồi, đừng đánh bỗ 
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nữa ». Nghe vậy mây người con lại càng đánh thêm, và bảo : ‹ Mày là quân ăn 
trộm, đã bị bắt rồi lại còn hỗn láo xưng là bổ chúng tao nữa: Bồ này ! bô !» 
Họ đánh cho đên khi ông già hêt còn cựa quậy được nữa. 


Tới lúc mở bao ra, mây người con mới nhận thây là họ đã lầm, quá 
tay đánh chêt cha, không biệt làm thê nào, bàn tính với nhau khênh xác cha 
đi chôn dâu trong rừng. Họ đẫn cây làm một cái hòm dài vừa vặn xác người 
chết, nhưng trong lúc vắng mặt họ, tên trộm theo rình mới cát hòm ngắn lại 
hai gang tay. 


Đên khi mây người con đưa hòm về: nhà, bỏ xác vào, thây ngắn mật 
một quảng, mà không thê trì hoãn được nữa,đành cắt đầu cha ra đẻ chôn cho 
vừa. Tên trộm rình thây, chạy về báo cùng quan huyện hay, lập tức sai lính 
đên bắt quả tang cái xác chêt bị cắt đứt đầu, liền dẫn cả đên cửa quan. 


Mây người con một mực kêu oan, song quan huyện cứ thẹo bằng chứng 
sờ sờ kia mà làm tội, họ phải lạy lực đem nộp cho quan ba ngàn lạng bạc 
tới được tha về. 


Quan huyện nhờ đó mà giầu có suôt đời, nhớ ơn tên trộm, nên giữ 
nuôi nó trong nhà, cho ăn mặc tử tê và chỉ giao làm công việc nhẹ. 


MA VÒNG 


Ngày xưa, ở tại một bản thượng du, có một cây bàng sưm sê thường 
hay có người đền thắt cô ở trên cành, người ta đồn rằng có ma tại đây. 


Tại xóm ây có một người học trò hay chữ tên là Lê quí Chi đêm nào 
cũng thắp đèn học đên gần sáng mới đi ngủ. Láng giểng có một người đàn 
bà còn trẻ cũng thường hay thức suôt đêm đề đệt cửi. 


Một đêm, vào khoảng cuôi canh hai, trời sáng trăng suông mờ tnờ,người 
học trò nghe có tiêng sột soạt bên ngoài, mở cửa số trông ra thì thây bóng 
một người đàn bà tay cầm một khúc giây chừng ba bôn thước đang giầu quanh 
giầu quần, để chỗ này rồi lại đem đi để chỗ khác, như sợ có người ta biềt, rồi 
sau cùng đên bỏ vào đông rơm mà đi. Người học trò đem đèn ra soi lây cái 
giây, thây mùi hôi tanh, đoán chừng là của con ma thắt cô, liển đem vô để 
trên án thư, lây sách kinh đè lên rồi đóng cửa ngồi chờ thử xern ra làm sao. 


Một lát người học trò nhìn qua cửa số thây người đàn bà láng giềng 
thôi dệt cửi, hêt than rồi lại khóc, khóc rồi lại than. Đoạn thây con ma thắt 
cô đến trước mặt người đàn bà mà lạy mãi, người đàn bà trông quanh năm 
sáu lẩn rổi cởi giây lưng ra toan thắt cổ, Con ma mừng rở múa lên vụt ra 
ngoài cửa số thì người đàn bà lại buộc giây lưng vào, không thắt cô nữa, 
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Người học trò biểt là con ma đi tìm giây, hễ không có giây thì không 
làm hại được, nên không cần gọi cứu người đàn bà hàng xóm mà trở về bàn 
ngồi xem sách. Một lát nghe tiềng ma gỏ cửa gọi, người học trò quát lên : 
«€ Đàn bà đêm khuya muôn vào phòng học trò làm gì, tao không mở đâu, có 
vào được thì cứ mở mà vào ». Con ma đáp : ‹ Thày bảo tôi vào thì tôi vào ›, 
Con má vào trong nhà rồi nói ! « Tôi mầt một sợi giây, biêt hẳn là thày giâu đi, 
xin thày trả tôi ». Người học trò bảo : « Giây của mày tao để dưới quyên sách 
kia, mày có thể lây được thì lây đi *. Con ma liển dọa : ‹ Thày không trả tôi 
thì thầy đừng trách ». Người học trò cứng cỏi trả lời : « Mày có thể làm 
được thê nào thì mày cứ làm °. 


Con ma liền làm cho mặt đỏ như máu, xả tóc ra xuông đền lưng, thè 
lưỡi hơn một thước, cười rú lên rồi khóc, đoạn co lưỡi lại vân tóc lên, 
biên thành một người con gái đẹp, uôn éo lại gắn, nhưng người học trò vẫn 
thản nhiên nhìn nó. Thây không nhát được, con ma sụp xuông lạy van: ‹ Tôi 
xin thày cho tôi lại cải giây ầy, để tôi tìm người khác thay kiếp cho tôi thì tôi 
tới lại được hóa ra kiệp người, không thì phải đảm đuôi mãi, xin thày thương 
tội " Người học trò nói : « Chỉ thay nhau mà chêt mãi, hêt người này đến 
người khác, như thê thì không bao giờ xong. Ta không muôn người chêt sông 
lại và người sông phải chết đi. Ai giữ phép ở chôn âm ty' mà để cho người 
dương thể phải chịu thiệt hại như vậy ? Ta phải việt đơn kiện với.tòa âm ty 
phá bỏ lệ ầy đi mới được. ° Con ma mừng rỡ thưa : ‹ Được thê thì may lắm 
mà tôi cũng không dám tìm người nào thay nữa ›. 

Người học trò liền làm sớ tâu với Âm cung giao cho con ma. + Xin 
thày đột đi thì tôi mới mang theo được '. Lá sớ đột xong, con ma mừng rỡ 
lạy tạ người học trò mà đi. Người đàn bà hàng xóm không có việc gì nữa. 
Từ đó, không còn nghe nói đền con ma thắt cô ở cây bàng hiện ra nữa. 


Ví ểm 


ƯN 


AANG-HAI 


Tranh uẽ của người Thái 
Hội Khảo Cô Đông Phương 


NÀNG HÀN 


El) TỊCH THÁI 


NHÀ SÀN 


Ngày xưa, có một lang đạo cẩm đầu xứ Thái tên là Đạo Quang Tưng, 
một hôm đi săn con nai vàng, gặp một nàng tiên, con gái của Long Vương. 
Đôi bên ân ái cùng nhau trong động, sau sinh được một đứa con trai đặt tên 
là Đạo Khinh Thính. Đứa bé ở với cha lớn lên trở thành một tay thiện xạ. 
Một hôm Đạo Thinh vác nỏ đi săn, đái vào một gôc cây. 


Sau khi Đạo Thinh ối rồi, Nàng Nhi (vượn cái) ở trên cây trèo xuông, 
đang lúc đói khát, ăn trái và uông nước tiểu của Đạo Thinh. Sau đó, vượn 
cái có chửa sinh được một đứa con, là Am Ca. 


Năm sau, Đạo Thinh một hôm đi săn trở lại gộc cây đã đứng đái, 
trông thây Nàng Nhi đang ru Am Ca. Vượn cái kể lại đầu đuôi câu chuyện, 
nói mình tưởng nước tiêu là nước tnưa nên uông vào thành ra có chửa. Đạo 
Thinh mới nhận Am Ca làm con rồi đem về nhà. Am Ca lớn lên nồi nghiệp 
cha cầm đầu cả xứ Thái. Am Ca hệt sức thương yêu rnẹ, nhưng Nàng Nhỉ 
không thể rời bỏ cây đên ở với con trai. Vì vậy nên Am Ca không ở nhà trệt 


nữa, cho là âm thâp dễ dau ôm, và làm nhà sàn để cho mẹ về ở chung. 
Từ đó về sau người Thái đều bắt chước theo làm nhà sàn đề ở cho 


đến ngày nay. 
NÀNG HÀN 


Ngày xưa, ờ đât Phong Thổ, xứ Thái, có một người con gái đồng trinh 
dũng cảm khác thường, tên gọi là nàng Hàn. Thuở ậy tại vùng nàng ở thường 
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bị giặc khách tràn qua cướp phá luôn. Để đương đầu với quân giặc lăm le 
xâm chiêm xứ mình, nàng Hàn qui tụ các tay dũng sĩ cùng tập hợp dân chúng 
trong miền lập thành một đạo binh hùng mạnh. Trong đám bộ hạ của nàng 
có ba viên tướng ra trận không bao giờ chịu lùi. 

Một lần, giặc khách kéo qua biên giới rât đông, định dùng sức người 
đông đảo gâp bội mà đè bẹp toán quân của nàng Hàn để chiêm lây đầt Phong 
Thỏ. Nàng Hàn cảm quân chông cự, và đạo quân ít ỏi của nàng cùng ba viên 
tướng giỏi đánh tan giặc khách, đuôi chúng về bên kia biên giới. 


Trong khi quân mình đuôi giặc chạy dài, nàng Hàn đi đền giòng suôỗi 
Nam Bơ uông nước, bảo kẻ theo hầu rằng từ đây giặc không dám bén mảng 
sang nữa, rồi bay lên Trời. 

Dân chúng nhớ ơn dựng đền thờ nàng Hàn ở hữu ngạn sông Phong 
Thỏ, trọng vọng xem là một nữ anh hùng của dân tộc. 


Tương truyền rằng buôi đầu không ai biết nàng là con gái, hưng một 
hôm trong lúc nàng Hàn cúi mình vôc nước ở suôi, để lộ vú ra, các người 
hầu cận mới nhận ra chủ tướng là đàn bà. Ba viên tướng tài của nàng Hàn 
về sau cũng được dân chúng lập miêu thờ. 

Vài thắng cảnh ở đât Phong Thô ngày nay cũng còn dâu tích nhắc 
nhờ đên nàng Hàn. Trong các câu chuyện cô truyền lại cùng các tuồng hát của 
thanh niên đem diễn ở các hội hè lớn tại xứ Thái, người ta thường nói đến 
người nữ hào kiệt thượng du Bắc Việt, xem nàng Hàn như là nữ anh hùng 
Trưng Trắc, Trưng Nhị, cũng có đến thờ trên đât Phong Thỏ. 


HÙNG HAI LỪ 


Ngày xưa, ở đât Phong Thỏ, có một thần đồng tên gọi Hùng Hai Lừ, 
con trai của Hung thần, thường đi khắp xứ Thái, bắt trẻ con mới sinh để ăn 
thịt. Có khi tiểu hung thần này lại còn đào xác của những người chết mới 
chôn. Dân chúng các vùng Bình Lư, Tam Đường, Phong Thỏ... đều khiếp 
sợ, trẻ con nghe nói đên tên Hùng Hai Lừ là khóc thét lên. 


Sức người không làm sao ngăn trừ được những sự tác hại liên tiếp 
của tiêu hung thần, người ta mới làm lễ cẩu Trời khân Phật xin dẹp môi họa 
cho dân gian. Ngọc Hoàng bèn phái Quan Âm xuông thê để trừ Hùng Hai 
Lừ. 

Khi Quan Âm hiện xuông, Hùng Hai Lừ chẳng những không sợ hãi 
mà còn thách Phật Bà làm sao bắt được minh. Rồi tiểu hung thần ngạo nghễ 
chạy nhảy phi thường, trong chớp mắt phóng từ chân trời này đên cuôi chân 
trời kia. Quan Âm bèn hóa phép cho mọc lên năm ngọn núi cao vút để chận 
bắt. Nhưng Hùng Hai Lừ nhây từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, rồi đái lên 


CÔ TÍCH 259 


từng ngọn núi. Mỗi lần nhảy, Hùng Hai Lừ lại giềt hại nhiều người, nhât là 
trẻ con sơ sinh. Quan Âm liền trồ phép tắc thần thông, khiên Hùng Hai Lừ 
phải uông hềt nước đái đã vãi ra, rồi tung kiểng khóa chân, khóa tay bắt giữ 
lạ. Từ đó Hùng Hai Lừ mới thôi làm hại trẻ con, và nhờ đức của Quan 
Âm cảm hóa, mà thay đi tính nễt hung dữ, trở nên hiển lành dễ thương. 


Về sau, dân chúng ở Phong Thổ tạc hình thờ Quan Âm bồng ở trên 
tay thần đồng Hùng Hai Lừ bị trói bằng giây song. 


CHẾT VÌ CƯỜI 


Ngày xưa, có một đôi vợ chồng già rất giàu có, trong nhà có nhiều 
tôi tớ, súc vật, ruộng nương, và ở một ngôi nhà rộng quanh năm không sợ 
tióng, rét, nắng, mưa. 

Một hôm hai vợ chồng đi dạo quanh vùng, bỗng gặp phải một trận 
mưa lớn. Hai vợ chồng thây không có ai, liển cời hệt quần áo để lên đầu lây 
nón che cño khỏi ướt,-rồi đí về nhà. Về đên nhà, người chồng già thây vợ lồ 
lộ cả người không, mới cao hứng đưa hai tay quay vòng quanh vợ bắt chước 
theo điệu bộ gà trông ve vấn gà mái. Trong lúc hai vợ chồng già đang đùa, 
có một người khách qua đường, ghé nâp mưa ở mái hiên, trông thây vậy liển 
phá lên cười, rồi cười quá mà chết. 

Người chồng già nghe động vội mặc quản áo, đi ra ngoài hiên xem 
chuyện gì, kinh ngạc trông thây xác một người đàn ông ở trước nhà, sờ 
hãy còn âm, vội đi báo lý trưỡng hay đề trình lên quan huyện. 

Quan huyện cho gọi hai vợ chồng già đên hỏi, hai ộng bà một mực kêu 
ca vô tội, song quan không nghe, kêu án tử hình. Ông già mới nói rằng có lẽ 
người khách qua đường đã chêt vì cười. Quan huyện tò mò hỏi tại sao, ông 
già bèn kẻ lại đầu đuôi việc mình làm, đùa với bà vợ già, rồi diễn lại trò đã 
xây ra. Quan huyện thây lô lăng cũng phải ôm bụng mà cười lăn, cười quá đồi 
quặn cả bụng lại rnới hiểu rằng người ta có thể đứt ruột chét vì cười, khi 
trông thây cái trò bắt chước gà trồng của ông già kia. Nhờ đó mà hai vợ 
chồng ông già được tha vẻ. 


NÙNG TRI CAO 


Ngày xưa, dưới triểu vua Lý Thái Tông (ioz8—ros;) trỏng bộ tộc 
Thái ở vùng biên giới thượng dư miển Bắc; có Nùng Tôn Phúc, tù trưởng 
châu Đằng Gio ở giữa Cao Bằng và Lạng Sơn, nỗi lên chiêm các hạt chung 
quanh, tự xưng là Hoàng Đề Trường Sanh (:o2g), không chịu thần phục 
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nhà Lý. Vua Lý Thái Tông phái quân đi dẹp, bắt được Nùng Tôn Phúc và 
con trai là Nùng Trí Tông cùng năm tùy tướng giải về kinh đô Thăng Long 
trị tội, 


Vợ Nùng Tôn Phúc cùng con trai là Nùng Trí Cao chạy thoát được, 
đền lần tránh ở nhà một người cậu của Trí Cao. Tục truyển rằng một hôm 
Trí Cao đang chăn nga trên núi, bỗng thầy một vẩng mây đen chở một con 
Rồng đên phủ lên một con ngựa cái trong bẩy ngựa đang ăn cỏ. Đền khi ngựa 
con do rồng phủ sinh ra, Trí Cao bắt cõi, thây nó sức lực phi thường, vượt 
núi như bay. Được con thần mã, Trí Cao bèn nôi chí cha, liên kêt các châu 
thượng du lại, tự xưng là Hoàng Đê Đại Lịch. Bị quân triểu đình đánh bại, 
Nùng Trí Cao bị bắt đóng cũi giải vể Thăng Long, song vua Lý Thái Tông 
không nỡ tuyệt diệt họ Nùng, tha cho Trí Cao về, và phủ dụ bổ cho làm tri 
châu cai quản ba châu Quảng Uyên, Thượng Lang và Hà Lang, cùng phong 
cho chức Thái Bảo. 


Song mồi quyền quí, danh vọng của triểu Lý ban cho không làm thỏa 
mãn hoài bão to tát của chàng tuôi trẻ họ Nùng, nên đền năm ros2, Trí Cao 
lại nỗi lên hùng cứ, tự xưng là Hoàng Đê Đại Nam. Quan quân triều đình phái 
đi không dẹp nội. Nùng Trí Cao nuôi chí lớn mở mang bờ cõi, muôn thực 
hiện mộng chiêm cứ các tỉnh lân cận của Trung Quốc. Đề lôi cuôn bính sĩ 
theo mình, chàng đột hết doanh trại, bảo là lương thực cháy sạch, muôn sông 
thì phải đi chiêm lây tỉnh Quảng Tây. Nùng Trí Cao cảm đầu năm ngàn người 
xuôi theo sông Bằng Giang và Quảng Tây, lần lượt chiêm các châu Ung, 
châu Hoanh, thủ phủ của Nam Ninh ngày nay. Trên đường chiên đầu, đạo 
quân của Trí Cao được tăng cường lớn lao, quân sô lên tới một trăm ngàn. 


Người ta kê lại rằng Trí Cao có các tướng tá tỉnh thông pháp thuật 
và chiền lược, như một vị sư tăng có phép hóa Rồng khạc lửa xuông bên 
địch, hai nữ tướng là Đoàn Hồng Ngọc, con gái của tướng Đoàn Hồng Y, 
và Hoàng Lan Anh, bạn của Hồng Ngọc, có tài phép phi thường. Hai nàng 
đều có nhan sắc rực rỡ, quyên rũ bao nhiêu tướng trẻ của đôi phương phải 
say mê, đem mình đên nạp dưới chân. Cả hai lại có phép thần thông, gọi gió, 
kêu mưa, đôi sông, dời núi, vãi đậu thành binh. 


Triểu đình nhà Lý muôn liên minh với Nùng Trí Cao, gởi giúp một 
đạo quân do tướng Vũ Nhi cẩm đảu, đề phôi hợp tiên đánh Trung Quốc, thể 
mạnh như vũ bão. Sau khi chiêm trọn tám châu Hoanh, Quí, Đang, Ngô, 
Khang, Đoàn, Cung và Tâm ở tỉnh Quảng Tây, liên quân NÑùng—Việt sửa soạn 
tiên đánh luôn Quảng Đông. Các tướng Tàu là Du Tình, Dường Điển và Tôn 
Hiên đều đại bại, Nùng Trí Cao gởi giây đòi vua nhà Tông phong cho mình cai 
quản những châu đã chiêra được, bằng không thì sẽ cử quân tiên đánh Trung 
Quốc. Vua Tông đã toan nhượng bộ thì có tướng Địch Thanh đứng ra xin đi 
chính phạt kẻ xâm lăng. Tông Địch Thanh được cử làm nguyêu soái thông 
lãnh ba mươi vạn quân, gồm cả đại quân của các tướng Tôn: Hiên và Du Tinh. 


CỔ TÍCH aôt 


Viên Tổng Đồc Quảng Tây mang tám ngàn quân nghênh chiên Nùng Tií Cao 
ở cửa ải Côn Lôn, bị đánh thua cháy về. Nguyên soái Tông Địch Thanh xuông 
lệnh chém đầu viên tướng bại trận để nêu gương cho quân sĩ. 


Nùng Trí Cao vẫn áp dụng chiên thuật Rồng phun lửa của vị sư tăng 
cùng tà thuật của hai nữ tướng để chồng lại đại quân nhà Tổng ở Côn Lôn. 
Thầy khó bể chiền thắng đồi phương, nều không có phép mẩu đổi phó. lại, 
Tổng Địch Thanh phải nhờ đên một người đàn bà Trung Hoa có tà thuật 
là Đà Long Nữ. Đà Long Nữ có một cặp gọng kếm lợi hại có phép hóa thành 
đôi Rồng Lửa thiêu cháy đôi phương. 

Khi Rồng của vị sư tăng phóng ra đôi địch với cặp Rồng Lửa của 
quân Tông, thì khói lửa phun ra quày ngược trở lại đột cháy cả quân Trí . 
Cáo. Thây thê, Trí Cao liền cho hai nữ tướng hóa phép để dập tắt ngọn lửa 
đêt rồng bên mình. Đôi bên đánh nhau bât phân thắng bại. 


Tông Địch Thanh bèn nghi ra diệu kê để phá phép thần thông của hai 
nữ tướng đôi phương. Từ trước đên nay, hai nợ tướng đã dùng nhan sắc 
kiểu mị của mình để chiền thắng dễ dàng các tướng tài trẻ tuổi, Địch Thanh 
mới áp dụng ngay chiên thuật chiêm tình cảm đề chiên thắng, cho hai con là 
Địch Long và Địch Hồ cẩm quân ra trận. Hai con trai vị nguyên súy nhà Tổng 
diện mạo tuần tú, trẻ đẹp, đem lời dịu ngọt ra tán tỉnh hai nữ tướng đôi 
phương, ngỏ lời muồn hòa hiểu giữa đôi bên để kết duyên đôi lứa, và để 
nghị chằm dứt ngay cuộc xung đột. Trong phút chôc, chiên trường biển thành 
nơi trao đổi tình ái. Thiên anh hùng ca rực rỡ của Nùng Trí Cao đành phải 
nghẹn lời từ đây. 

Tông Địch Thanh thây đôi phương đã bị mắc mưu của mình, liền thừa 
cơ xua quân tiên đánh. Nùng Trí Cao đại bại, lui quân về đền Long Châu thì 
bị quân Tổng đuổi theo vây bắt được. Thây chủ tướng bị chém đầu ngay giữa 
trận tiển, cả quân sĩ vỡ tan rnà chạy. Nùng Trí Cao hai tay ôm lây đầu, cỡi 
eon thắn mã phóng như bay về đên quê nhà là Sôc Giang đề gặp mẹ già. Đên 
nơi, Trí Cao liển gọi mẹ để hỏi: « Mé ơi, cây chuôi bị chặt mât ngọn vẫn 
sông, người ta bị chặt đầu rồi có còn sông được không ?» Bà mẹ là Hoàng 
A Nùng không nhìn con, đáp rằng: ‹ Cây chuôi bị chặt mât ngọn vẫn sông, 
nhưng người ta bị chặt mât đầu rồi thì làm sao mà còn sông được Í» Trí Cao 
quẳng đầu mì+h xuông dưới chân mẹ mà than : + Mé đã nói những lời làm 
chết con mật rồi ! » Trí Cao quay lại bảo em là Nùng Trí Viễn, dặn chôn xác 
mình ở chân ngọn núi và trồng lau chung quanh mộ, rồi đôt hương luôn 
ngày đêm giữ cho đừng tắt, đợi cho đền khi lau mọc cao oẳn cong tới đât, 
bây giờ sẽ mở ngôi mộ ra, thì thây một đạo quân với chủ tưởng là Nùng 
Trí Cao sông lại, sẵn sàng gươm giáo, cung tên đề tiên đánh quân nhà Tông 
mà chiêm lại đât nước. 

Nùng Trí Viễn nóng lòng muôn thây ngày giải phóng đền sớm, mới cô 
ý tự tay uôn những cây lau cho chóng cong oẳn xuông đât. Khi đầu những 
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ngọn lau châm đên đât, Tzí Viễn bèn họp những người trong gia đình lại, bảo 
là đã đên lúc cải táng, rồi làm lễ cúng đề khai phản mộ lên. Người ta thây 
dưới đáy huyệt có cả một đạo quân đang sửa soạn hàng ngũ, song giờ chưa 
đền, còn phải ba hôm nữa mới đúng kỳ -hạn, những binh sĩ này mới có thể 
vùng lên đi đánh được. Thê là dự định hồi sinh của Nùng Trí Cao thât bại. 


Sau đó, dân trong vùng thường thây Nùng Trí Cao hiện ra, cối con 
thân mã bay trên mây, bèn dựng một ngôi đến thờ ngày nay hãy còn tại Sôc 
Giang, quê hương vị anh hùng xứ Thái. Dân hạt lân cận cũng thây Trí Cao 
ứng hiện, nên cũng xây một đền thờ trên ngọn núi Kỳ Sâm, ở phía bắc 
tỉnh thành Cao Bảng. Hằng năm, đên ngày mồng mười tháng giêng, dân chúng 
ở quanh vùng lũ lượt trèo lên ngọn núi hai sừng Kỳ Sâm, mang lễ vật đên 
đền thờ họ Nùng. Người ta giết trâu, bò, heo, dê,.‹cùng nhiều súc vật để cúng 
tê rât trọng thể. Dân chúng phải khó nhọc leo núi viêng đển, nên một hôm có 
người đại diện đứng ra khân xid Nùng Trí Cao chỉ định cho một nơi khác đề 
thờ phụng . Tức thì một trận gió lớn nổi lên lật tung mái tranh đến, thôi 
đền một gò cao gần làng Bản Ngôn. Người ta cho rằng đó là ý muôn của vị 
thần họ Nùng biểu hiện nên dân chúng họp nhau dựng lên một ngôi đến thờ 
mới ở giữa thẳng cảnh này, đênu ngày nay vẫn còn. 


Đên đời Trần, thê theo nguyện vọng của dân chúng, triều đình phong 
cho Nùng Trí Cao chức Kỳ Sâm Đại Vương. Tượng chiên sĩ họ Nùng được 
dựng lên ở miền biên giới Việt—Hoa, quanh năm hương khói, tay cẩm gươm 
tuôt trần, ngồi trên con thần mã, như sẵn sàng chông lại người phương bắc 
muôn dòm ngó phương nam, 


NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÔ HÌNH 


Ngày xưa, ở hạt Xuân Linh, gần Cao Bằng, có một thanh niên tên là 
Triệu, nhà nghèo, sông bằng nghề kéo lưới trên sông. Một hôm Triêu đang kéo 
cá, bỗng nghe có tiểng đàn sáo dìu đặt ở trên bờ. Anh lần tìm đên gặp một 
ông lão diện mạo phương phi đang ngồi uông rượu một mình. Triêu lễ phép 
chào hỏi, ông lão cởi chiệc áo đang mặc đưa tặng anh ta, rót Tượu mời cùng 
uông rồi trong chốc lát thây ông lão biên đâu mật. 


Triêu cho là mình đã gặp tiên, mặc thử áo tiên cho vào người thì thây 
trở nên vô hình, người hay thú không thể nhìn thây mình, dù là ban ngày hay 
ban đêm cũng vậy. Nhận thây chung quanh nghèo khô, Triêu bèn khoác áo 
vô hình lẻn vào trong các kho tỉnh lây lúa gạo đem phân phát cho những người 
cùng cực trong vùng. Chẳng mây chôc quân coi kho nhận thây tự nhiên bỗng 
hao hụt một phản lớn lương thực bèn tổ chức canh gác để rình bắt kẻ trộm. 
Họ chỉ thây một con bướm chập chờn qua lại trong nhà kho rộng lớn. Quân 
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canh dùng lưới ví đuôi thì bắt gặp một người đàn ông, chẳng ai khác hơn là 
Triệu. Chiếc áo thần diệu của Triều bị thủng một lỗ, vá thành hình con bướm 
nên mới bị lộ. Triêu bị bắt nhồt vào khám. ˆ 

Được ít lâu, quân Tàu kéo sang xâm chiêm Việt Nam. Triều dâng sớ 
lền vua Lê xin tình nguyện đi đánh giặc iẻ lập công chuộc tội. Nhà vua chuẩn 
y, chẳng mây chốc Triêu đã tụ tập được một sô rầt đông người tình nguyện 
theo Triêu để chiên đầu. Đó là những người nghèo khỏ trước đây đã chịu ơn 
Triêu lầy của công khổ cầp phát cho. Triêu khoác chiếc áo vô hình vào người, 
dẫn đầu đám chí nguyện quân tiên về phía trại địch. Trước tiên, một mình 
Triêu tàng hình lẽn vào doanh trại đổi phương đâm chém các tướng tá Tàu 
khiên chúng không biết đâu mà đỡ. Trại địch rôi loạn, đoàn quân tình nguyện 
của Triêu liển thừa cơ xông vào chém giết đánh đuổi quân Tàu bỏ cả khí giới 
lại mà chạy, 

Trước một sức mạnh vô hình tàn hại hét bao nhiêu tướng tá tài giỏi, 
quân Tàu phải thảm bại rút về Trung quốc. Triêu được vua Lê phong tặng 
chức Hộ Quôc Tướng Quân, gả cho một vị công chúa xinh đẹp và ban cho 
-đât hai tỉnh ở biên giới. Anh chàng đánh cá nghèo ngày xưa nghiễm nhiên trở 
nên một bậc phò mã uy quyển lớn lao. 


Đến lúc Triêu qua đời, dân chúng nhớ ơn công đức của chàng, dựng 
đền thờ tại hạt Xuân Linh. Hằng năm đên ngày húy ky 1o tháng giêng, người 
ta kéo nhau đên đểrf chàng cúng tê đông đảo. 


BÀ CHẴN, MÃNG XÀ VÀ ÁC ĐIỀU 


Ngày xưa, ở hạt Ninh Sóc, đât Cao Bằng có hai anh em Trần Quí và 
Trần Kiên được bà mẹ truyền dạy cho phép trừ quái vật, ma qui. 

Một hôm, hai anh đeo gươm đi dạo chơi trên núi Sâm Khê, gặp hai 
người con gái thoạt vừa thầy hai anh em liển bỏ chạy. Hai anh em đuôi theo 
hỏi duyên cớ, hai cô gái mới nói rằng trong vùng có nhiều quái vàt ghê gớm, 
hai cô ả thầy ai lạ cũng tưởng là quái vật đội lỗt nên bỏ chạy. Hai-anh em 
được biết rằng ở gản đây, tại động Thiên Muông, hạt Xã Sơn, có một Bà 
Chẳn khiếp đảm, người gầy như bộ xương, lưỡi dài ba thước, sông với hai đứa 
con gái. Quanh vùng Khâu Song, dưới đáy vực thảm, có một con Mảng Xà 
mình đài năm mươi trượng, vảy sáng ngời, hai mắt như lửa đó. Tại xã Xuân 
Phách, có một con chim đỏ khổng lỗ tên là Đại Hồng Bàng, tiếng kếu chuyên 
động núi rừng, mỗi khi bay đôi cánh che khuất bóng cả một vùng. Ba con 
quái vật này thường ngày gieo khủng khiếp, tai họa trong xứ. 


Hai cô gái vừa kể xong thì thây bóng Bà Chăn từ xóm bên hiện ra, 
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đi về phía họ. Các cô sợ hãi cuông cuồng cắm đầu bỏ chạy. Hai anh em Trần 
Quí và Trần Kiên lập tức tuôt gươm ra đón đầu quái vật để giao chiên. Bà 
Chẳn chồng trả kịch liệt, thè lưỡi dài ra quân đở những lát gươm chém vào 
người. Đánh chém mãi vô hiệu, hai anh em đều mệt sức đành bỏ cho Bà Chẳằn 
chạy thoát, rồi lần dò đên cửa hang để xem xét hành động của mụ già quái 
quÌ. Bà Chẳn vào hang tôi kể lại cho hai đứa con gái nghe cuộc chiền đâu ác 
liệt giữa mụ với hai người trẻ tuôi lợi hại. Hai đứa con gái không dè có người 
rình nghe bên ngoài, bảo Bà Chẳn phải dè dặt, kéo người ta biêt mà bôi đồ 
ô uễ vào gươm thì lưỡi mụ liêm đở không còn công hiệu nữa. Hai anh em 
lắng nghe biết vậy liền quay về nhà lây bần bêt đây gươm rồi trở lại hang 
Bà Chẳn. 

Người anh xông vào chém lìa cô Bà Chẳn, người em chém đứt ngang 
người, rồi giêt luôn cả hai đứa con gái mụ già quái vật, đoạn vứt xác xuông 
sông Bằng Giang. Tục truyền rằng ba khúc xác Bà Chẳn hóa ra qui đen, ban 
đêm thành ba đông lù lù lăn đi phá phách làng xóm. 


Sau khi trừ xong Bà Chẳn, hai anh em đên Khâu Song tìm kiêm hai 
động Thiêu và Châm, sào huyệt của Mãng Xà và Ác Điều. Hai anh em đón 
ở cửa động chém đầu hai con quái vật bây lâu nhiễu hại lương dân. 


Nhờ hai anh em mà dân chúng thượng dư thoát khỏi tai họa của ba 
quái vật, người ta mới dựng một ngôi đến ở hôộc một cây cong để hương 
đèn ghi nHớ. 


Sau khi Trần Quí và Trần Kiên qua đời, dân chúng chứng kiên nhiều 
sự hiển linh của hai anh em mới tâu về triểu xin phong thần và lập miễu thờ 
ở xã Từ Sơn. 


CỔ TÍCH DA RAI 


SẮT CÓ HỒN 


Ngày xưa, ờ xứ Da Rai có một người đàn ông giàu có tên Xép, có 
nhiều nô lệ và vô sô hàng hóa. Trong sô của cải đó, người ta thầy có hai thỏi 
sắt to nhỏ khác nhau. Sô mệnh của Xép dính liền với thỏi sắt nhở và khối 
kim khí biên đổi ra sao thì linh hồn Xép cũng chịu như vậy. Con trai của 
Xép muôn rèn lưỡi gửơm, xin cha cho một thỏi sắt. Xép bảo con : ‹ Lây thỏi 
sắt lớn, chớ động đên thỏi nhỏ mà mang hại ». Người con trai không biết điểu 
bí ân đó, thảy thỏi sát lớn nặng quá, mới lây thỏi sắt nhỏ đem đổi rèn, nào 
ngờ nung, đập thỏi sắt kia tức là rèn lính hồn cha mình. 


Lưỡi gươm sắt vừa thành hình, cứ cháy đỏ bộc hơi dữ dội đên đỗi 
đá dùng làm đe chảy lỏng như sáp, nước đồ vào sắt nung đỏ trắng cũng 


bộc cháy lên. 


-Con trai Xép không biêt cầu cứu xin vị thần nào giúp. Tên nô lệ 
Pang trong lúc làm vỏ gươm, bị thương chảy máu, đề rơi mây giọt máu lên 
lưỡi gươm thì thây sôi sùng sục lên. Nó kêu thét lên : + A, gươm muôn ăn 
thịt tôi !» Rồi bỗng nhiên nó chụp lây lưỡi gươm mà cắn, tức thì một đám lửa 
bao trùm lẫy người nó, Pang nhập vào sắt, gặp Xép ở trong đó. Sát liền 
nguội hẳn rỗi từ đó thần ngự trong lưỡi gươm. Người ta gìn giữ gươm thần 
trong một cái vỏ đan bằng tre, không bao giờ rút gươm thờ ra, vì sợ làm 
như vậy thì trời đât sẽ tận thê, 


a66 VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


GỠ GIẢI: GÓC 


Ngày xưa, có một bà lão sông với một đứa cháu gái tên là H Luy. Một 
hôm các bạn H'Luy đền rủ nàng đi hái bông vải. HLuy rất nghèo, không có 
cơm, cũng không có bầu mang nước theo. Các bạn nàng bảo : ‹ Khỏi lo, Rồi 
ăn uông với chúng tôi ». Thê rồi mọi người đi ra nương. 


Đên bữa, các cô gái bày ra ăn. H Luy hỏi : Cho em mượm bầu nước, 
em khát quá». Các cô bạn cùng kêu lên : ‹Sao, không mang gì theo cả à ? » 
H Luy nói : ‹ Các chị đã hứa cho em cùng ăn uông kia mà '. Thây các bạn thờ 
ơ, nàng phải đi tìm nước uông. Trong rừng có một vũng nước nhỏ dưới rễ 
một cây lớn. Cô gái cúi mình xuông uông, không biệt đó là nước nhiệm rnẩu. 
Khi trở về, gặp một con sông, nàng xuông tắm. Lúc lên bờ mặc váy, thây con 
sông biên đâu mật. 


Vài tháng sau đó, H Luy thây bụng mình lớn dản, không hiểu vì đâu. 
Một hôm trong lúc bắt chí cho bà, nàng đề bản vài giọt sửa trên lưng bà lão 
mới hỏi : «Gì thê ? » H Luy đáp : ‹ Không ". Nhưng bà lão đưa tay ra sau lưng 
quệt thây sữa ở đầu mây ngón tay, mới ngắm nghía bụng cháu gái, biệt là có 
chửa, bèn hỏi rằng : ‹ Thằng nào đã làm cho chấu to bụng thê kia ?» H'Luy 
không hiểu vì đã uông nuớc nhiệm mầu trong rừng mà thành có chửa, trả lời : 
« Không có ai sờ đên người cháu cả, bà ạ”. Bà lão nỗi giận đánh đập cháu 
"một trận nhừ tử. Vài hôm sau H*Luy đẻ ra một con cóc. Nàng muôn giệt đi 
song bị bà cản lại. Bà lão nằm mơ nghe có tiêng bảo : ‹ Phải nuôi đứa bé cho 
đên lúc nó chêt ». Bà ta giật mình thức dậy hỏi cháu gái :« Có phải cháu vừa 
nói với bà không ?» HLuy trả lời không, bà lão sững sờ ngạc nhiên. Vài hôm 
sau cậu của H Luy đên thăm. Khi trở về, ông ta bắt con cóc bỏ vào gùi mang 
sau lưng. Dọc đường con cóc cầu mưa : « Xin trời hãy cho tôi những giọt 
nước mắt »:; Nó vừa nói xong thì trời đỗ một trận mưa to. Ông cậu chạy đi, 
con cóc nhân đó mà nhảy ra khỏi gùi không ai trông thây. 


Sau cơn mưa, cóc hóa ra một người trai xinh đẹp, đi kiêm lá để làm 
một con diều. Con diểu bay lên rât cao khiên nàng H Bréa con gái vị tù trưởng 
nghe thây. Nàng đòi cha cho mình con diểu đó. Tù trưởng bắt các nô lệ đi 
tìm chủ nhân con diểu để lây đem về cho con gái. Bọn nô lệ đi về phía con 
diều, đền nơi thì gặp khu rừng dàỳ. Con trai H'Luy trở lại thành cốc, nâp dưới 
một tàu lá. Khi thây có người muôn lây diểu đi, nó kêu lên : « Các người 
làm gì thê ? » Bọn nô lệ đáp : « Tù trưởng sai chúng tôi đên mưa con diểu này. » 
Cóc hỏi : « Tù trưởng các người muôn trả tôi bao nhiêu ? » Bọn nô lệ nói : 
«Ẳ Đên mà hỏi tù tưởng chúng tôi ». Rồi họ gở diể+ đem về cho chủ. Khi đên 
làng, cóc buộc diểu ở một cái cọc rồi hỏi tù trưởng : « Có phải thật ông muôn : 
mua con diều của tôi không ? » Tù trưởng nói : « Phải, ta đổi cho ngươi đủ 
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các súc vật », Con cóc bằng lòng rồi dùng phép nhỏt các giỏng súc vật đôi 
được vào trong bôn cái Ông tre. 


Về đèn nhà, nó đưa mây ông tre đựng súc vật cho mẹ và bảo đem 
đập ra ở mỗi phía nhà một ông. Khi mẹ nó đập ở phía đông thì thấy voi, ở 
phía nam thì gà vịt, ở phía bắc thì heo, ở phía tây thì đủ các giông vật trong 
ông chưi ra. Nó lây một phần chia cho người cậu. Nhà nó trở nên hẻt sức 
giàu có và cóc lại hóa ra một người trai đẹp đẽ, dễ thương. 


HAI ANH EM SÉT VÀ RỐT 


Ngày xưa có hai anh em tên là Sét và Rốt. 


Sét là em thường đi đặt bẫy trong rừng. Đên khi lây bẫy về thì chỉ thây 
có lông chim vì chị dâu nó là H“Kruah đã đên trước bắt trộm hết cả chim. 
Một hôm Sét nâp ở gần bẫy để rình xem, khi có một con diều hâu bị mắc bẫy 
thì thây chị nó đên bắt lây. Bị chim cào rách mặt, chị dâu nó về bảo với chồng : 
« Chú Sét cào tôi bị thương như thê này đây. » Đên khi Sét trở về, Rỏt lây 
một con dao lớn định giêt em và cắt đứt búi tóc. Sét mới hỏi: « Sao anh lại 
chặt đứt tóc tôi như vậy ?› Rôột nói : «Sao mày lại cào mặt vợ tao ?› Sét 
mới bảo với anh rằng : ‹« Trước khi động vào người tôi, anh hẳn nghe tôi nói 
đây này : sáng nay vợ anh bị chim diểu cào rách mặt khi chị ây đên lây cắp 
chim ở bẫy của tôi. Bây giờ nêu anh còn muôn tôi ở lại với anh thì anh gọi 
chim đên đề buộc tóc tôi lại như cũ.» Rôt bèn. gọi chữn đên nhưng chúng không 
buộc chặt được búi tóc. Sét mới hỏi lây một hộp đựng hạt vừng, cẩm nỏ, đeo 
ông đựng tên và bẩu nước ra đi, vừa đi vừa gieo vừng cho đên chôn có ma 
qui lang thang. Sét vào một nhà ma vừa ngồi xuông thì nghe thấy tiêng hai 
người con gái nói tằng : « Chao ôi, hãy đoái thương chúng tôi với. Xứ này 
khôn khổ vô cùng. Có hai con kên kên ăn thịt những người có linh hồn lang 
thang ở đây. Chúng tôi thoát chêt được nhờ nâp ở trong một vỏ bầu. Anh 
đên đây rồi phải chết. » Sét kinh hoảng nói : « Nêu là người ta thì ra đây, nêu 
là thần thì thôi. » Vừa dứt lời, Sét thây hai người con gái bước ra-mới hỏi 
rằng : « Làm thể nào để nhử cho kên kên đên đây ? » Hai người con gái đáp : 
€Thui một con heo rồi chôn đầu nó xuông đât." Sét giêt một con heo đem thưi 
rồi chôn đầu heo xuông đât. Chỉ trong chốc lát kên kên đánh hơi bay về.phía 
Sét. Sét bảo chim : « Mày muôn làm hại táo thì cứ làm đi». Rồi Sét giương 
nỏ bắn, nhưng các mũi tên đểu không đâm thủng da dầy của kên kên. Chim 
nhào xuông bắt Sét nuôt vào bụng. 


Trong khi ây Rột ở nhà đâm ra nghĩ ngợi. .Anh ta giêt vợ đã lừa 
mình rồi ra đi tìm em theo dâu những hạt vừng vãi ở trên đường. Chảng bao 
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lâu Rồt đi đến nhà hai chị em nọ. Sau khi nghe những lời than vãn, Rồt mới 
hỏi : « Làm thê nào để nhử kên kên đền đây ? » Hai chị em cũng trả lời như 
đã nói với Sét. Rôt cũng thui một con heo đem chôn đầu đi. Kên kên liển 
bay đèn đậu trên một cành cây đa lớn. Rỗt lây nỏ ra bắn. Rồt là người rất 
mạnh, có một cái nỏ lớn và nhiều tên tẩm độc. Khi chim bị trúng tên, Rồt 
liển tung giây lên cành cây kéo chim nhào xuống, bảo rằng : + Chúng mày 
muôn sông hay muôn chêt ? Nêu muốn tao tha mạng cho thì phải nhả hệt 
tât cả những người chúng rnày đã nuôt vào bụng. » 


Hai con kên kên liển nhả ra những xác người và vật chúng đã ăn. 
Không thây Sét đâu, Rồt mới hỏi: « Còn em tao chúng mày đề đâu ? » Chim 
trả lời : ‹ Chêt rồi ». Rồt bèn lầy dao mỗ bụng chim ra. 


Tìm thây em rồi, Rôt bèn dùng phép làm cho tât cả mọi người sông 
lại. Rồi hai anh em Sôt và Rét lây hai chị em đã bảo cho họ cách nhử kên 
kên để cứu người. 


CÕI ÂM 


Ngày xưa, vào thuở ban đầu, người ta chưa biết làm quan tài. Bung . 
là vị chúa tể vũ trụ dạy cí.› người ta cách chề tạo. Bung ở giữa trời và đât. 
Km giữ công việc xử tội người chèt ở dưới âm phủ Ngày xưa, người chết 
cư ba ngày thì sông lại, rỗi sau đó lại chềt đi, phải chôn cầt một lần nữa. 
Cứ như vậy, không lúc nào mà chẳng có người chết. 


Bung mới bảo Kõm tạo ra những ngôi nhà ở dưới âm phủ, những 
ngôi nhà thực sự, những vựa thóc thực sự, làm cho người ta yên tâm mà 
chôn cât người chết. Ở' dưới âm phủ, họ sẽ được sông yên ôn, có đẩy đủ các 
thức cần thiết. 


Kẽm bắt đầu đem chén bát, chiêng, vại, Áo quản, trâu xuông âm phủ 
đẻ cho những người ở trên mặt đât chêt xuông đó lây dùng. Con người trên 
mặt đât phải chịu các khoản chi phí cho các linh hồn dưới âm phủ, đề cho 
họ có đủ các vật thực cần thiẻt, khỏi đòi trở lên dương thê nữa. 

Người ta mới cầt nhà dưới âm phủ, còng hoạt động với Kõm để 
màng lại niêm vui sướhg cho đgười chêt ở cõi âm. Người ta cũng nầu nướng 
như trên mặt đâầt, cũng cảm dao phát rừng, ngồi tính từng đêm chờ ngày tế 
trâu. Kõm dạy cho người chêt.dưới đó làm tât cả các thứ. 


Nhưng một hôm có«nột con cá cắn một người xuông ở dưới âm phủ 
bị thương rồi phải chẻt. Bung đắc thắng : dưới âm phủ cũng còn phải chết, 
Và những hồn ma nào ở cõi âm thứ nhất, cõi Brah Ting, chẳng may chết đi, 
thì được chôn cắt dưới một cõi âm thứ hai ở tắng dưới, cõi Gling Giong, 
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tồi tại đây, họ lại tái sanh. Người chèt dưới âm phủ cũng được chôn cắt ; 
mỗi lần làm ma, tề một trâu. Dưới âm phủ, trong dịp tết đầu năm, người ta 
cũng ăn thịt trâu, duy tết đầu năm dưới âm phủ diễn ra đúng trước một ngày 
têt ở dương gian. 


CON TRÂU 


Ngày xưa, có một người đàn ông chêt đi, linh hồn thoát ra, đầu thai 
làm con trâu đực, được ít lâu bị người trong làng giết ăn thịt trong một cuộc 
tê lễ. Con trâu chềt đi, linh hồn bay đậu trên cây trụ thờ dùng để buộc các 
sinh vật cúng tế. Hồn trâu nhìn người ta ăn uông một cách khoan khoái rồi 
bay về trời. 


Lúc bây giờ lụt Hồng Thủy xảy đên, nước dâng lên tận trời. Hồn trâu 
lên ở trên trời mới theo nước trở về mặt đất. Hồn trâu chưa nhập vào hình 
hài nào, hiện ra trong hình ảnh lờ mờ của một con người, nói chuyện với 
những con người đầu tiên xuât hiện trên mặt đât, sau nạn Hồng Thủy. Hỗn 
trâu mới kể lại niểm vui sông của kiếp làm trâu thể nào cho người ta nghe, 
rồi sau đó, hồn trâu đầu thai làm một trong những con người đầu tiên. 


DŨNG SĨ ƑƒHÔNG GRAM 


Ngày xưa, có một người đàn ông một hôm đi về miển bể để đổi 

muỗi, trước khi lên đường, gọi con trai dặn dò : + Trong lúc cha đi vắng, ở 

nhà mẹ con đẻ con gái thì con phải nhớ bóp mũi cho nó chết, chớ dại mà đem 

nuôi dâu ở đâu. Theo tục lệ của tổ tiên để lại từ xưa đền nay, trong bộ lạc 

_ta đều làm như vậy, hễ sinh con gái thì phải giết đi, kẻo để con gái lớn lên 
thê nào nó cũng quay lại làm hại anh em trai trong nhà. » 


Đứa con là ]'Hông Gơ Ram vâng dạ hứa theo lời cha dậy. Năm hôm 
sau khi người cha đi, người mẹ đẻ ra một đứa con gái, gọi ]*Hông Gơ Ram 
lại bảo : 

— Mẹ sinh ra con gái, vậy com hãy bóp chét rồi đem thả trôi ở khúc 
sông niẹ con ta thường hay đên kiêm cá. 

— Không, mẹ ạ, con không thể nào giết em con được. Mẹ cứ mặc con 
đem nó đi đên môt nơi nào xa, để nuôi cho nó khôn lớn, 
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Người mẹ tỏ ý lo ngại đến hậu quả chẳng lành, song Ï'Hông Gơ Ram 
đã quyêt định, mang em gái đi vào rừng, đi thật xa, đên xứ người Bih ở 
trên bờ Mê Công, đên miền núi cao của người Minông, tận dãy núi ranh: giới 
giữa dân Cao Nguyên và dân Cơ Me. Ngày ngày Ï'Hông Gơ Ram đi tìm kiêm 
thức ăn ở rừng núi về nuôi em gái mà anh đã dặt tên là HBia Dao. 


Cây rừng nhiều lần đôi lá, năm tháng qua mau, Ï'Hông Gơ Ram đã trở 
nên một chàng trai hùng mạnh, còn H Bia Dao đã thành một cô gái rât xinh 
đẹp. Anh mới quyết định đưa em gái trở về quê hương, song đền gần làng, 
anh dừng lại ở một khu rừng, dựng lều cho em gái ở, không dám quay về nhà, 
vì đã làm trái với phong tục của bộ lạc. 


Một hôm, trong lúc Ï"Hông Gơ Ram vào rừng, có một toán bộ hạ của 
một Tù trưởng đi săn đến gản nhà anh, thây HBia Dao đang ngồi dệt vải ở 
sàn hiên, Trở về làng, họ thuật lại với chủ, một Tù trưởng giảu mạnh nhất 
trong các bộ lạc rniển núi : 


— Hôm nay chúng con đi săn, gặp một người con gái đẹp chưa thây có 
ai đẹp bằng, đẹp hơn cả mặt trăng. Nghe đâu tên nàng là HBia Dao, ở trọng 
một túp lểu giữa rừng với người anh trai là ÏHông Gơ Ram. 

Tù trưởng hỏi : 


— Các con thây nàng có đẹp hơn người vợ thường quét nhà của 
ta không ‡ 


— Dạ, đẹp hơn nhiều ! 

— Nàng có đẹp hơn người vợ thường nâu cơm cho ta không ? 

— Dạ, đẹp hơn nhiều ! 

— Thê nàng có đẹp hơn người vợ thường ngủ với ta không ? 

— Da. đẹp hơn nhiều ! 

— R`êu quả thật các con đã trông thây người con gái đẹp đường ây thì 
hãy đi đem về cho ta. Bớ hàng ngàn chỉmn gáy, tât cả tôi tớ của ta, hãy kéo 
nhau đi đông như bẩy nai, đông naư bẩy môi, dày đặc như kiên đen, kiên 
vàng, 'Ât cả hãy nghe lời ta đi tìm nàng HBia Dao, em gái của người trai 
J]Hông :ơ Ram đem về đây cho ta ! 

Thê rồi sau khi làm lễ tê Thần linh, tôi tớ của vị Tù trưởng giầu 
mạnh ùn ùn kéo nhau ra đi, đánh cồng vang dậy rừng núi, la órầm trời, tiên 
_ về phía lều anh em nàng H'Bia Dao. 


Nghe những tiềng ồn ào khác thường lại gần, nàng HBia Dao ở nhà 
một mình, lo ngại kêu lên : ‹ Việc gì mà gà gáy dữ vậy ? làm sao mà trẻ con 
khoe vang thẻ kia ? vì đâu mà người ta đập búa xuồng đe ẩm ï như vui mừng 
gì thê ? có gì mà đàn voi gảm ré lên ? Ở đâu mà cềng đánh vang trời như thẻ, 


CÔ TÍCH 271 


chắc là có cái gì lạ đây. , mà kìa, bao nhiêu người đang cỡi voi đi đền phía 
nhà mình, không biết là việc gì đây ? » 


Đám tôi tớ của vị Tù trưởng giảu mạnh đên dừng lại trước nhà 
HBia Dao. 


— Có việc gì mà các người đên nhà tôi đông đào như thê ? 
\ 


— Thưa bà chỉ cả, chúng tôi vâng lệnh Tù Trưởng đẻn đây đón bà chị 
về với Tù Trưởng chúng tôi. 


— Sao tôi lại không muôn về với Tù Trưởng các người ? Nhưng các 
người phải nói với anh tôi là ]ÏÏHông Gơ Ram trước, anh tô: có cho phép, tôi 
mới dám đi về với Tù Trưởng các người. Hỡi muôn ngàn chim gáy, các người 
đã nghe hiểu lời HBiaạ Dao nói chưa ? 

— Sao chúng tôi lại không hiểu lời nàng nói ? Anh nàng là một người 
trai giầu mạnh, đầu chít khăn vành, lưng đeo đấy, chúng tôi bao giờ dám 
hỗn láo chàn đường dũng sĩ ]*Hông Gơ Ram ? 


HPBia Dao nói : « Tôi cũng muôn về làm vợ Tù Trưởng lắm chứ! 
Nhưng, tôi sợ anh tôi lắm, tôi không dám đi đâu, nều anh tôi không bằng 
lòng. Vì vậy mà tôi đành đẻ các người về không, không đem được tôi về 
cho Tù Trưởng, cũng chẳng mời được một miễng trẩầu nào, xin các người 
về vui lòng thưa lại như vậy. » 


Đám tôi tớ của vị Tù Trưởng giảu mạnh đành trở: về không. Đền 
chiều ]*Hông Gơ Ram trở về nhà mang theo nhiều thịt thú rừng săn cho em 
gái ăn. Anh đã bao phen s+ýt bỏ tạng vì thú dữ, song chẳng nể nguy hiểm, 
chỉ mong săn được nhiều thịt rừng về cho em. Nhưng HÍBia Dao không muôn 
hiểu lòng thương yêu thiết tha của người anh ruột thịt. Nàng bảo : Anh 
ơi, em đã ăn nhiều thịt bò rừng, thịt trâu rừng, thịt các loài thú rừng anh 
đem về, em đã chán ngây thịt rừng rồi, nước suôi uông mãi em cũng thây nhạt 
lắm rồi. Bây giờ em chỉ muôn uông sữa cọp. " 


Ngoài trời đã chiểu tôi, rừng núi đã âtau, nhưng người anh thương 
em muôn chiểu lòng em, vác dao, đeo nỏ ra đi. Đi mãi trong rừng tôi, vào 
rừng sâu, ]Hông Gơ Ram gặp một con cọp đang cho con bú. Anh xông 
lại, suýt bị xé xác dưới vuôt cọp dữ, vắt được một ít sữa cọp, mừng rỡ chạy 
đem về cho em gái. 

Uông sữa cọp xong, H Bia Dao lại bảo anh : ‹ Bây giờ em ước ao 
được uông sữa voi. » Người anh vì thương em, chẳng quản khó khăn nguy 
hiểm, lại ra đi. Đi mãi vào rừng già, rồi tới rừng sâu, giang sơn của bẩy voi, 
một con voi mẹ xông ra hỏi : 

— Anh đền kiêm gì ở đây ? 

]'Hông Gơ Ram đáp: « Bà ơi, tôi đên xin bà một ít sữa cho em gái 
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tôi, nó chán cả mọi thứ, nó chỉ muôn được uông sữa voi thôi. » Voi cái nói : 
« Sao tôi lại không cho anh sữa, hở người trai ]*Hông Gơ Ram ? lây sữa 
tôi về cho cô em gái H'Bia Dao. › 


Sau khi đã vắt sữa voi mẹ, JÏ”Hông Gơ Ram trở về nhà bằng lòng đem 
được sữa voi về cho em gái HÌBia Dao. Nhưng cô em không còn thích nữa, 
bảo với anh rằng : « Chao ôi, anh cả ơi, em ăn thịt nhiều rồi, bây giờ em 
không: muôn trông thây thịt nữa ; em đã uông sữa cọp rồi, em cũng đã chán 
ngây. Em chỉ ước ao được có vảy Rồng để dắt lên váy, lên yêm cho đẹp. » 


Hôm sau, ]*Hông Gơ Ram ra đi tìm vảy Rồng. Chàng đi. đên đẩu ngọn 
sông Tun và sông Muya, đến tận cùng sông Tơ-La, ở giữa khoảng giáp giới 
Đất và Trời. 

'Thây anh không trở về nữa, cô em tưởng là đã chết rồi, mới nói tẳng : 
« Không biêt anh còn sông hay đã chêt. Nêu anh không về thì ta đi đền với 
Tù Trưởng. ›» 


Nàng đợi ít lâu nữa. Nhưng không thây Ï*Hông Gơ Ram trở về, H Bia 
Dao mới đi đên nhà Tù Tưởng: ‹ Thưa Tù Tưởng, tôi đền đây để làm vợ 
người. Anh tôi là ÏHông Gơ Ram đã chết trong khi đi tìm vảy Rồng. » 


Trong lúc äy, ]Ï?Hông Gơ Ram đang bơi theo sau một con Rồng ở đầu 
ngọn sông Tơ-La, ở giữa khoảng giáp giới Đât và Trời. Chàng gỡ lây được 
vảy Rồng, song đền khi muôn bứt râu Rồng hình cẩu vồng thì bị Rồng há 
miệng cắn chết., 


Trong vòng ba ngày và ba đêm, Trời ngửi thầy một mùi thôi tha, 
mới kêu lên rằng : « Chao ôi, mùi thôi này bộc lên tự xác cháu ta là ]Hông 
Gơ Ram. Bớ các anh em diều hâu, chư vị thần làng, các cháu ở nơi này -nơi 
nọ, hãy đi kiêm cháu ta là ÏHông Gơ Ram đã chết rồi. › 

“Tôi tớ của Trời liển ra đi tìm người trai ÏHông Gơ Ram. Họ tìm 
kiêm khắp nơi, như chó đi tìm thú mỗi, như ngựa đi tìm cỏ non, như cọp 
đuôi nai trong rừng thưa. Họ trông thây chàng ở ngọn sông Tơ-La tại chỗ 
giáp giới Đâầt và Trời, liển khiêng xác về nhà Trời để làm cho sông lại. Trời 
bảo : «Cháu hãy ngằng đầu lên. › ]Ï“Hông Gơ Ram hỏi : + Vì sao ông lại muôn 
cháu ngẳng đầu lên ? » Trời nói : ‹ Vì cháu cẩn biết là em gái cháu, H Bia 
Dao, đã làm cho cháu phải chêt. Sao cháu lại không nghe lời khuyên bảo của 
cha mẹ ?› 

Người ta và loài vật đều chứng kiên cảnh này. Vừa sông lại, người 
trai ]“Hông Gơ Ram liển đi tìm em gái. Tù Trưởng bày lễ lớn để mừng 
chàng về, người ta ép chàng uông rượu nhiều quá rồi đền khi say mèm thì 
Tù Tưởng tuôt gươm đâm ngay bụng. JÏ'Hông Gơ-ram chết lần thứ hai. 

Trong vòng ba ngày, Trời hay tỉ¬ chìng chết, bèn làm cho sông lại. 
Người trai ÏÏHông Gơ Ram mới hiểu ra rằng không nghe theo lời cha mẹ, là 
chàng đã phạm vào tục lệ của bộ lạc... 
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Chàng bèn trở về nhà Tù Trưởng và em gái HBia Dao, giết cả nai 
người rồi chiềm hẻt của cải. Tuân theo luật lệ của bộ lạc và xứ sở, người trai 
ƑHông Gơ Ram trở nên một Tù Trưởng giảu có và hùng mạnh, đầu chít 
khăn vành đôi và iưng đeo đấy. 


TIẾNG ĐÀN TRONG RAY 


Ngày xưa, con chuột chũi và con nhím đi kiểm ăn cùng ở một chỗ rẫy, 
Một hôm, trong lúc hai con đang ăn bí, thì người chủ rẫy là Sét cùng con chó 
đi coi rẫy, bắt gặp hai con vật đang ăn trộm mới bảo chúng : « Được lắm, 
tao giêt chúng mày để lầy thịt cho chó tao ăn». Hai con vật van xin : « Ông 
ơi, ông tha cho, đừng giết chúng tôi». Sét nói : ‹ À, chúng mày biết nói, 
được, tao tha giệt cho, nhưng tao bắt đem về », Rồi bắt hai con vật bỏ vào 
đãy đưa về nhà. Cách đó ít lâu, Sét làm lễ nhận hai con vật làm con nuôi, vì 
Sét ở một mình, chưa có vợ. 


Một hôm Sét hỏi hai con nuôi xem chúng có bằng lòng đi giữ rẫy 
không. Hai con vật trả lời ưng thuận. Trong khi người cha nuôi trở về nhà, 
hai con vật ở lại coi rẫy, rảnh rang sinh buồn mới bảo nhau : + Chúng mình 
đi ăn cắp cây đàn của người Việt dưới kia về chơi. Mỗi đêm chúng mình lây 
ra chơi thì sẽ đỡ buồn». Chúng bèn đào một đường dưới đât ăn thông đền 
nhà người Việt rồi chui lên nhà, thây một cây đàn nguyệt với một đứa bé đang 
trông nhà. Con chuột chũi nói : « Để tao lây cho, tao không sợ ». Nói thê rồi 
nó giựt lây cây đàn, chui xuông đường hẩm, cả hai con trở về đền rẫy. Từ 
đó mỗi đêm chúng đem ra đánh đàn chơi. 


Một đêm có một người con gái nghe tiềng đàn muồn đền gần để xem. 
Nhưng trời tôi, lại nhằm hôm mưa, cô gái không dám đi, định bụng đên mai 


sẽ tới nơi xem sao. 


Hồm sau cô gái tới rẫy. Hai con vật lầy làm sợ hải, song cô gái dịu 
dàng bảo chúng : ‹ Đừng sợ gì cả. Tôi là con gái, tôi đền nghe các chú đàn ». 


Hai con vật là Sôt và Da Ma, tên của cha nuôi chúng đặt cho, lại gầy 
đàn và nhảy múa cùng người con gái. Con chuột chũi vồn ranh mãnh, đem 
dâu cái áo ngắn của cô gái đưới một đông lúa. Khi ra về cô gái tìm không thây 
áo đâu, hỏi thì hai con vật không trả lời. Cô gái lo ngại nói : « Không tìm thây 
áo, tôi làm sao mà về được ? » Sôt và Da Ma bảo : + Ở lại đây với chúng tôi, 
chúng ta cùng vui chơi với nhau ". Cô gái nghe theo ở lại. 


Một hôm Sét đi ra rẫy đề xem hai đứa con nuôi ra sao. Hai con vật hỏi 
Sét : e Cha có biệt chúng con có gì trong chòi không ? » Sét đáp : ‹ Không có 
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gì cả ". «Vậy thì cha lên chòi mà xem thử có gì." Sét thây người con gái bèn 
nắm lây tay mà nói : €Em có muôn về nhà với anh không ?» Cô gái đáp: 
‹ Có, nhưng áo em đã mât ở trong rẫy này. » “Thôi bây giờ theo anh về nhà, 
vài hôm nữa chúng mình sẽ trở lại tìm ". Người con gái theo về nhà Sét, tồi 
sau đó lầy Sét làm chồng. 


Một năm sau, hai người sinh được một đứa con trai tên là Gio. Thằng 
bé chóng lớn rồi trở nên một người trai khôi ngô. Một hôm Gio đi sẵn trong 
rừng.cùng các bạn, đên gản rẫy nhà nầp trong cỏ để xem sự thể ra sao. Con 
chuột chữi và con nhím ở rẫy vắng vẻ sinh buồn, lại đem tiêng đàn rủ rê một 
người con gái khác đên. Gio bắt gặp cả ba đang vui đùa với nhau, tự nhủ 
thẩm : « Minh làm sao mà lây được người con gái kia ? » Rồi thây khó khăn, 
Gio trở về nhà nằm dài cả ngày, không chịu ăn uông gì cả. Sét mới đi rẫy hỏi 
hai con nuôi xem tại sao Gio lại buồn rầu như vậy. Hai con vật trả lời : + Chà, 
cồ lẽ chú ây trông thây người con gái chơi với chúng con hô:n qua rồi ". Sét 
nói : © Các con có thể làm sao cho cô ta chịu lây Gio không ? » «‹ Được, chắc 
chắn, nhưng cha hãy mang xôi nâu chín cho chúng con đã». Sét về nhà nầu 
xôi đem ra cho hai con nuôi. Con chuột chũi và con nhím lây xôi ra đẩy hai 
tay gọi cô gái đên rồi bét xôi dính vào tóc mà nói : ‹ Chị có muôn lây anh tôi 
không ? » Cộ gái đành nhận lời và theo Sét về nhà. Gio được gọi ra để lây 
cô gái làm vợ sau khi ăn hệt chỗ xôi. 


THẦN LỬA 


Ngày xưa, trong vùng Cao Nguyên có một người con gái nhan sắc tuyệt 
trần tên là Kha Taô. 


Kha Taô năm ây lên mười lăm tuôi. Mặc dầu phơi mình ngoài đồng 
áng làm lụng nhiều, nước da nàng vẫn trắng đẹp, suốt giang sơn miển núi 
không ai bì kịp. Cha nàng làm Tù trưởng, gia đình giầu có. Trong làng có độ 
năm ba chục căn nhà sàn, trên thì ở, đưới nuôi trâu bò. 


Nàng Kha Taô tự tay dệt vải mà mặc, dệt lây chăn mà đắp. Tục lệ 
không cho con gái xâu lỗ tai, nhưng vẫn có quyển đeo đồ trang sức vào lỗ tai. 
Nàng Kha Taô đeo một đôi khuyên bằng ngà lủng lằng bám vào trái tai. Nàng - 
thích nhât là những cái vòng bằng thau mà mẹ nàng đeo. cho vào hai cổ tay 
hồi nàng lên mười một tuổi. 


Kha Taô xinh đẹp đã tới tuổi yêu đương nhưng chưa yêu một người 
nào. Nàng chỉ thiềt tha yêu gió nỗm vờn trên cỏ buổi hoàng hôn, yêu mây 
trời xanh trắng, yêu giòng suôi đời đời kề chuyện từ trời cao, yêu đât đai mẫu 
mỡ, đồng lúa thơm lành trong miền. 


CÔ TÍCH sợ 


Trong khi đó thì cỏ. một vị Thần là Vang Đai, Thần Mặt Trời, đem 
lòng yêu thương nàng Kha Taô, bông hoa của rừng núi. 


Thần Mặt Trời chẳng yêu một ai cả, Thần thiêu đỗt từ ông già đền trẻ 
thơ, ây thê mà Thần cũng phải rung cảm khi nhìn thây mặt nàng Kha Taô. 
Thần Mặt Trời làm cho ai nầy da dẻ cũng cháy đen, thê mà đổi với Kha Taô 
Thần không dám đồt cho nàng da đen, Thần chỉ sưởi âm cho nước da của 
nàng đúng như màu ngà voi mà thôi. Uy quyển vô biên như vậy, mà mỗi khi 
thầy mình quá tay làm cho Kha Taộ đồ mổ hôi hột, Thẩn Mặt Trời vội núp 
đẳng sau đám mây hay màn mưa bụi để làm cho mát lại làn da của Kha Taô. 


Kha Taô cũng chẳng hay biềt gì chuyện Thần Mặt Trời yêu mình. Thầy 
Thần Mặt Trời đem lòng thương yêu Kha Taô mà mình mơ ước Xxửa nay, một 
vị thần khác quyêt định xuông trần gian gặp nàng Kha Taô cho kỳ được. 

Một ngày kia có một thanh niên lạ mặt chưa bao giờ ai trông thây từ 
đâu trong rừng già đi ra. Thanh niên tên là MÌ Saô. Dáng người cao lớn; khỏe 
mạnh, mặt mũi khôi ngô, M” Saô hăm hở tiên vào làng, đem theo mình cà 
hương vị của rừng núi thâm u. 


M Saô đưa mắt nhìn đồng ruộng khắp lượt, rồi đi tìm các bô lão trong 
làng nói chuyện : + Sao mnà ruộng đồng nhà ta cỏ chen khuât cả lúa thể ? Rõ 
ràng là làng ta đây chưa biết cách trồng lúa ở nương đổi núi. Trong miển núi 
của chúng tôi, chúng tôi làm Tuộng như thê này : Trước hết phải chọn một 
khu rừng, một cánh đổi. mà phát cây ngã xuông, rồi lựa ngây nắng ráo, đột 
lên, tre nứa cây cổ bị đót cháy sạch. Còn lại cái rẫy, dọn đẹp một ít nữa là 
có thể tỉa được lúa, tỉa bắp dễ dàng. Ở đây c: người để cho cỏ mọc lẫn cả 
lúa, không được. Bây giờ phải xúm lại đột cho tiệt các đám cỏ đi mới được. ° 


M Saô hô hào đồng bào thiêu sô Da Rai hãy cởi bớt quần áo ra cho 
gọn gàng để đôt bụi bờ. MỈ Saô nhây từ đông lửa này qua đồng lửa kia, nhẹ 
nhàng, thúc dục mọi người trong làng ra sức đột cho sạch cỏ tấy. 


Dân làng nhìn gương của Mé Sao nên ai nây cũng bắt chước lỗi ăn vận 
của M Saô. M Saô chì choàng một cái khô màu đỏ vừa đủ che thân, trên 
đầu quân một cái khăn cũng màu đỏ, lả lơi cắm một con dao găm trên búi tóc, 
trang vận gọn gàng như vậy, tuy sơ sài mà trông hùng dũng chẳng khác gì 


"Thần Lửa, vị anh hùng của sơn cước. 


Lửa phát cháy khắp bụi bờ trong giang sơn của đồng bảo miễn núi, 
nơi nơi đểu vang tiếng hò hét của anh hùng lửa M Saô : ‹ Hãy đôt cho thật 
tiệt bụi bờ gai góc ! Thêm lửa vào, đôt cháy bùng lên ! » 


Từ trên trời, Thần Mặt Trời nghe thây rõ công cuộc hỏa thiêu rừng 
núi mênh mông để làm rẫy dưới sự lãnh đạo của M Saô, người tình địch của 
Thản Mặt Trời. Thần Mặt Trời ghen tức, giận M Saô đã dám khoe tài trong 
làng của nàng Kha Taô. Thần Mặt Trời buồn Trâu trôn mặt luôn ba mùa trăng 
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liền làm mưa liên miên trong ba tháng. Sau ba mùa trăng lánh trần gian vì 
ghen tuông với người tình địch là M Saô, Thản Mặt Trời lại cảm thây nhớ 
nhung người yêu, nên lại ló mình ra để trông thây nàng Kha Taô yêu quí 
của Thần. 


Một ngày khác, M Saô lại nói với dân làng : « Ủa, dân làng ta ở đây 
cũng chưa thạo nghề sẵn bắn ! » 


Rồi MỈ Saô dạy cho dân làng cách thức đào hẩm hô lót cành cây, bựi 
lá để cho thú rừng sa hấm. M' Saô tìm các giông cây đặc biệt, rút lây chât 
nhựa nâu thành thuôc đem tầm độc vào tên để bắn các giông thú. Kể từ 
ngày đó, dân Da Rai săn được không biệt bao nhiêu là giông thú, ngay đền cả 
tê giác, cọp, voi, hươu, nai, bât kỳ muông thú nào trúng phải mũi tên độc cũng 
nhào lăn. Dân làng hét lòng cảm tà M Saô đã mang lại hạnh phúc cho họ. 

Một lần khác, M Saô lại nói với ông già bà cả trong làng : « À, mà ở 
đây dân làng ta cũng chưa biêt cúng vái thản thánh ma qui cho đúng phép. » 
M Saô dạy cho đân Da Rai các phù phép để trị con ma gà thường làm cho 
các đàn gà Da Rai hôi miệng hôi mồm, cách xua đuôi âhững con thắn hỗ hay 
hồn ma của cọp chết đi hiện về lừa gạt người ta đưa vào rừng xanh bóp cho 
chết. MÌ Saô giảng giải cho dân Da Rai hiểu rằng sở dĩ người ta đau ôm chỉ 
vì không biết cúng vái thần lính cho long trọng, còn sơ xuât vô lễ nên chư 
thần mới bắt người ta đau ôm. MỈ Saô chỉ vẽ cho dân làng phương pháp xâm 
chàm trên trán và dưới đùi để ngăn bệnh tật. 


Nhưng trên địa hạt này, MỈ Saô vâp phải nhiều sự chỗng chỏi của dân 
Da Rai xưa nay vẫn có những phong tục tập quán khác biệt. M Saô phải ra 
sức thuyết phục nhiều phen, đồng bào miền núi lần lẩn theo những tục lệ mới 
như là kiêng không ăn thịt nai trong một ngày nhât định nào đó trong tháng, 
không được chân trái bước trước mà phải bước chân mặt trước, khi trèo 
thang bước lên căn nhà hội của làng thì tât cả làng từ già đên bé đều phải 
bỏ làng mà đi trong suôt ngày đên chiều tôi mới được trở về làng, ai bẩt tuân 
sẽ bị Thần Linh vật chết. Lần lẩn rồi dân làng cũng quen với những tập tục - 
mới đồng thời vần trọng những tục lệ cũ. 


Dân Da Rai thay đổi hơn trước nhiều, bây giờ dân làng đã kiêcz không 
ăn thịt mỡ một.khi đi săn heo rừng, vì ăn thịt mỡ sẽ khiên cho mìng lưới 
trơn tuột, heo rừng mắc vào lưới vẫn dễ vot đi. Họ cũng chẳng ăn thịt thỏ 
nữa, vì ăn vào sẽ hóa ra nhát gan như thỏ. Và mỗi khi tổ chức đới săn, dân 
làng sẽ không gọi nhau ơ: ới như cũ, mà sẽ kêu lên những tiêng hú kỳ lạ đẻ 
đánh lạc đật đai vì đât cũng có linh tính, lại có thói quen hay thẩm rnách cho 
thú vật biềt có người đang sắn đuổi chúng. 


CÔ TÍCH 277 


Dân Da Rai cũng đã bắt chước M Saô, vận một cái khỗ nhỏ đề đôt 
rẩy làm rừng, bây giờ chỉ đeo một con dao dài cong lưỡi đằng sau lưng, 
Vai mang một cái gùi đựng vật dụng. Tuy nhiên dân làng ai nây còn giữ nguyên 
quần áo đẹp, cứ một mùa trăng mỗi năm bồn lần, nhằm ngày tÈ lễ nữ thần 
Lúa là thần Yang Ri, họ lại lầy áo quản đẹp ra mặc. 

Trong sô đồng bào miển núi có một người đã thay đổi nhiểu, đó là 
nàng Kha Taô. Nàng Kha Taô bây giờ không còn yêu gió chiểu hôm, tràng 
đầu mùa nữa, không còn yêu giòng suôi xanh ca hát ngàn đời, ngay đền mặt 
trời nguy nga, Kha Taô cũng thầy không còn cằm tình nữa. Trước mặt Kha 
Taô chỉ còn có một người, đó là MỈ Saô. 

Sở di như vậy là vì có một buổi chiều, MỶ Saô tìm Kha Taô bên dòng 
suôi, thủ thi vào tai nàng lời ca : 

©Ồ Da nàng thơm hơn hoa lan trong rừng. 

« Chân nàng và ngực nàng trắng hơn ngà voi mới lên ba tuôi. 

« Làn da nàng mỏng quá tưởng chừng như lây kéo xắt mỏng ra cũng 
không bằng. 

« Mỗi khi nàng đi rừng một mình để đào củ khoai mài, tôi muôn 
theo nàng vào rừng đề mời nàng một miêng trầu gắn bó... 

« Nêu Kha Taô bằng lòng lây MỈ Saô này thì MỈ Saô sẽ cưới Kha Taô 
với một cái bát lớn bằng bạc, hai cái chiêng đồng, một cái mền vải xanh đỏ và 
một con trâu trắng. 

« Hứa với nàng, đôi ta sẽ ăn ở suỗt đời bên cạnh nhau, tình duyên 
của đôi ta sẽ bển vững chắc như đôi bàn chân voi..." 

Kha Taô làm dáng nguây nguấy : 

— Anh M Saô, anh có cưới tôi bằng mười chiếc vòng bạc với năm 
chuỗi ngọc thạch đi nữa tôi cũmg chảng thèm lây anh. 

Thây gương mặt của M Saô buổn bã, Kha Taô vội tiêp lời : « Chỉ 
trừ khi nào M Saô dập tắt nội ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng Kha 
Taô ! » 

Hai người đưa nhau về làng. Bên ngọn lửa hồng đôi lòng lại hát lên 
bài ca yêu đương thắm thiệt. Trong lúc đó, thì ở trên trời, Thần Mặt Trời đau 
khô nghe rõ tất cả cuộc tình duyên hứa hẹn của hai người. Ghen tức, giận 
dữ, Thần Mật Trời kiêm luôn cả chức Thần Sét, liển hóa ra sâm sét chớp: 
nhoáng đánh ẩm ẩm xuông căn nhà sàn của nàng Kha Taô. 

Tôi hôm đó dân làng ăn lễ đầu mùa, già trẻ lớn bé đều tụ tập giữa 
trời uông rượu cẩn, uông bằng cái cần trúc dài, người nào người nây say lăa 
bò càng ra đât. Một vài kẻ trai trảng đi bắt trâu đem cột giữa sân làng đẻ 
ngày mai cúng hồn ma của một người đàn ông trong làng vừa bị cọp vồ trong 
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chuyền đi săn nai ngày hôm trước. Mây người trai tráng lây giây thừng xỏ 
mũi trâu neo chắc vào nọc, miệng lẩm thẩm khân hồn ma của người bạn 
săn quá cô : « Bạn ơi, còn sông, bạn thua gì voi ! Tài bắn ná của bạn veo 
như gió và trúng đích không sai mảy may !» 


Đúng vào lúc đó thì Thần Mặt Trời vừa sai một làn chớp và một lần 
sét đánh xuông căn nhà sàn của nàng Kha Taô làm cho lửa bộc lên từ mái 
tranh sau nhà. Dân làng trô mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng hãi hủng đó. 
Lửa liêm căn nhà sàn của cha con Kha Taô rồi bộc cháy thiêu tràn lan qua 
cả những căn nhà sàn trong làng, không chừa một nhà cần nào. Dân làng 
đạp đổ chồng kếnh những vò rượu để chạy lửa nhưng không kịp cứu cái gì 
cả. Thôi thê là vĩnh biệt nhà sàn, dao rựa, cung nỏ, chiêu mền cháy tuôt, thiêu 
tuôt cả trâu bò, heo gà nuôi dưới sàn nhà.Nhưng đên khi nhìn thây ngọn lửa 
xém thiêu hòm áo quản mà người ta quý nhất trong sô các vật dụng trong 
nhà xưa nay, ai nây đều phừng phừng tức giận. 


Dân làng tức tốc chạy đi kiêm thảy phù thủy trong làng để hỏi tìm ra 
thủ phạm vụ đốt cháy làng. : 


Già trẻ, lớn bé cảm gậy, vác đá, vác củi đồ ập vào nhà tìm kiêm đôi 
tình nhân Kha Taô và M Saô. Họ gầm lên : + Đâm chẻt thẳng đàn ông lạ mặt. 
đi ! Chính nó đã mê ngủ đôt cháy sạch làng ta ! Đên mồ mả ông bà chúng 
ta cũng không tránh được hỏa thiêu, bao nhiêu quản áo của chúng ta cũng 
đểu cháy sạch ! Giêt chết thằng MỈ Saô đi !» 


Kẻ ra lời buộc tội của dân làng cũng có lý, bởi vì trong nhà phát hỏa 
'chỉ có một mình MỸ Saô là kẻ đáng nghi nhât, hơn nữa từ ngày hắn về làng 
nàv. hẳn là kẻ thủ xướng ra nhiều vụ dùng lửa trong đời sông làm ăn của dân 
làng. Còn lão phù thủy là kẻ thù ghét MỈ Saô nhiều nhât từ khi hẳn đặt chân 
vào làng. M Saô thây trước tai họa sắp tới. Sáng mai đây dân làng sẽ thả 
M Saô vào đông củi đang cháy. MỈ Saô liền đứng thẳng người dậy, nói lên 
những lời mạnh mẽ dị thường làm cho dân làng đứng dừng hẳn lại : 


— NÑgừng tay lại ! tât cả các người toàn là đồ điên, đồ mù, không biễt 
ta đây là Thần Lửa hay sao ? Các người tiếc quần áo chứ gì ? chính áo quần 
đã làm cho con người trở nên yêu mềm, lười biêng, hèn hạ, nên ta là Thần 
Lửa mới đôt sạch áo quản đi... 

Riêng có một mình MỈ Saô hiểu rõ kẻ thủ phạm đã đốt làng, chính là 
vị thần tình địch của MÌ Saô, Thản Mặt Trời. Dân làng đang phân vân do dự, 
mặc dầu lão phù thủy vẫn gào thét bên tai : ‹ Thiêu cháy nó đi !›» 

Mê Saô quát lên ghê hồn : 

—Lão phù thủy lều láo kía, câm ngay môm lại, không thì ta sai Thần 


Lửa đót chấy mày ra tro bây giờ cho mọi người xem ! Bây giờ ta có một lời 
muôn thưa với tất cả dân làng ở dây. Ta chính là Thần Lửa dáng trần. Dân 
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làng bằng lòng cho ta cưới con gái vị Tù Trưởng làng này, ta sẽ sai lửa từ 
đây phải hầu hạ dưới quyền sai khiền của dân làng. Con ta, cháu ta, con cháu 
của giòng họ chúng ta vĩnh viễn sẽ làm chúa tế ngọn lửa, lửa thiêng mang 
lại đời sông oai hùng cho người đời, cho toàn thể dân sơn cước chúng ta l 
Chúng ta, dân Da Rai của miền rừng núi này, từ đây cho tới khắp nơi tận vùng 
biển, đâu đâu người ta cũng gọi dân chúng ta là vua ngự trị lửa, chỉnh 
phục được lửa thần ! Trước đây các người chỉ biêt dùng lửa đề nâu cơm ăn. 
Ta đên đây mới dạy cho các người cách thức dùng lửa làm rẫy... Từ đây đêm 
lạnh các người cũng chẳng cần đên quần áo, mền hoa làm gì vô ích, trong căn 
nhà sàn suôt đêm sẽ bập bùng ngọn lửa sưởi Âm. Cho đên lúc mặt trời mọc 
lên cũng vậy, cũng nhờ ngọn lửa mà dân Da Rai sẽ có được chất sắt, đúc 
ra những thanh đao bén sắc nhât, không dân nào bì kịp ! Tât cả dân làng 
hãy nghe lệnh ta, tầt cả hãy đi uông rnợu cẩn để ăn mừng từ đây tât cả 
các người đều làm chúa của Lửa. 
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CỔ TÍCH RA ĐỀ 


TÌM ĐẤT SỐNG 


Từ khi có Trời Đât, từ thuở bắt đầu có vũ trụ, có tât cả năm thời kỳ, 
kể cả thời kỳ hiện tại mà buôi đầu chưa có bóng một người pào ở trên mặt đât. 


Trước thời kỳ này, những người sông ở trên mặt đât trong buồi 
ban đầu đều chết hết. Các thời kỳ đã kê tiếp như $au : 

Một thời kỳ đất cháy. 

Một thời kỳ đói lớn. 

-Một thời kỳ Hồng Thủy. 

Một thời kỳ Đât Trời rung chuyên. 

Đầu thời kỳ thứ năm, giông người Ra Đê từ hộc A Đrênh chưi ra, 
phân tán đi về phía rừng núi cách xa đó. 

Trong thời kỳ thứ nhất, ‹ Lửa ăn Đât ›, trái đât chấy nóng, sôi sục 
khắp cả mọi nơi. - 

Thời kỳ thứ nhì, trái đât nguội lại, trở nên cần cỗi, không có một 
giông thảo mộc hay thú vật nào xuât hiện sinh sông được trên mặt đât. 

Thời kỳ thứ ba, đời sông thể hiện, những con người đầu tiên ra đời, 
thủy tổ người Ra Đê bắt đầu xuât hiện. 

Cuôi thời kỳ này, xảy ra một trận lụt to lớn khủng khiếp, tức là lụt 
Hồng Thủy, sự tích như sau đây : 

Thuở ây, về thời xa xưa đó, trời đại hạn, nồng nực hết sức. cỏ, tranh, 
tre, nứa, vầu, cây côi đều ‹chết khô, tât cả suôi đếu cạn, chỉ còn suôi hoa 
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Êa mĩnga là còn có nước, giòng suôi ở gắn Báng 4 Đrênh, về phĩa nam. Tât 
cả người Ra Đê ở trên mặt đât đều hết nước uông, cũng như tât cả trâu, bò, 
voi và tât cẢ thú rừng đều hét nước uông, hệt cỏ ăn. 


Những người Ra Đê ở trên đât này đều đên kiêm nước ở làng Buôn 
Kmán, mang đồ vật đi đổi lây nước uông. Họ đem hoa đổi lây nước uông, vì 
thẻ mà từ đó giòng suôi này gọi là suôi hoa Êa mˆnga. 


Người Ra Đê thây mãi không mưa mới quyêt đi hỏi ông trời (Aê Điê) 
cho ra duyên cớ. 


Con cóc biệt đường đi đên Trời mới bảo người Ra Đê làm một cái 
thang cao, thật cao đề lên tới nhà Trời. Người ta bèn làm một cái thang cao 
để giao cho cóc đi gặp Trời xin mưa. Lần thứ nhât Trời không nhận lờ: cho 
mưa, đên lân thứ hai, lần thứ ba cũng từ chôi. 


Thây Trời không chịu nghe theo lời cẩu xin của mình, cóc Aê Đựt 
mới nhất quyết đi gặp Trời lần nữa để đòi mưa, rủ cọp và chồn theo. Cóc 
bảo cọp, nhân đêm trăng bắt một con heo của nhà Trời, còn chồn thì bắt 
một con gà, đem ra ngoài hàng rào nhà Trời, giữ đừng làm cho súc vật của 
Trời bị thương tích. Cóc muôn như thê đề cho Trời ra khỏi nhà mà bắt heo 
và đòi gà lại. 


Trong lúc cọp bắt heo, chồn bắt gà thì cóc nâp gần đây, phía ngoài 
cửa, thầy ông Trời ra giành lại heo bị cọp tha đi, Cóc bèn giữ Trời lại. Trời 
mới hỏi : 

— Có phải Aê Đưt đó không ? 

— Dạ phải ! 

— Muôn hỏi gì mà giữ ta lại thề kia ? 

Cóc: bền nói : 

— Tôi giữ ông lại là vì ông không cho mưa xuông đất, chỉ có thê 
thôi. 

Trời mới gọi tôi tớ là Ÿ Pât và Y Đàh hỏi : 

— Cóc Aê Đưt nó đền xin mưa, ta nên trả lời nó ra sao ? 


V Đât và Y Đàn nói : 
— Còn làm sao nữa ? Nhận cho lời kêu xin của nó, cho mưa xuông. 


Trời mới cho một nồi đồng nước, cóc không vừa lòng. Trời cho hai 
nổi, cóc cũng chưa vừa lòng, cho đên ba, bôn, năm nồi, cóc cũng chưa vừa 
lòng, muôn đên bẫy nồi. Trời cho bẩy nồi đổng nước, mưa tuông luôn bây ngày 
bầy đêm, nước tràn ngập khắp nơi, người Ra Đề không còn chỗ chạy tránh 
nữa, kẻ thì chêt, người lên núi, 
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Chỉ có hai người thoát chềt, một người đàn ông và một người đàn bà, 
hai vợ chồng, nhờ vào trong một cái trồng với một đôi chó, cùng một trâu đực 
và một trâu cái ở trong một cái trông khác, một bò đực và một bò cái ở trong 
một cái trồng thứ ba, một heo đực và một heo cái, một gà trông và một gà 
mái ở trong một cái trông thứ tư cuồi cùng. Họ buộc các trồng vào.gần với 
nhau. 


Trồng theo nước dâng lên, trôi nổi, đi đền một ngọn núi, họ chui ra 
khỏi trồng, trèo lên đỉnh núi rồi ở tại đây đợi cho nước rút xuông, tới khi 
có thể tìm một nơi khác để làm chòi ở và trồng tỉa. 


Người, chó, bò, trâu, heo, gà, sông sót được, sinh sôi nầy nở cho đến 
ngày nay. Thầy mưa nhiễu quá, nước ngập lụt hẻt cả các làng, cóc Aê Đưt 
mới lên xin Trời cho rút nước đổi. Trời lại gọi Ý Đât và Y Đàh để quyết định, 
bảo người Ra Đê lặn kiêm một cái búa và một cái ông bễ dưới đáy nước. Nhưng 
việc đó không xong, họ không tìm thầy mà chết đuôi hệt cả, không cứu được 
một ai, tât cả đều chết. Thây vậy, Trời mới gọi Y Pât và Y Đàh ra lệnh cho 
họ đi lầy búa và ông bễ để rèn một hòn đá, nung đỏ một khôi sắt cho nước cạn. 


Xong rồi Trời liệng khôi sắt đỏ xuông dưới biên đẻ hút nước. Nước 
liên hạ xuông khắp nơi, chỉ còn lại trong các vùng thành biển ngay nay. 


Sau trận Hồng Thủy, thời kỳ thứ tư bắt đầu, hai người đàn ông và 
đàn bà sông sót sinh đẻ con cái thành các bộ lạc phân tán ở khăp các vùng. Họ 
luôn luôn xê dịch đi tìm thức ăn, vì thuở bây giờ người ta sông bằng cách 
lượm hái. Tổ tiên người Cao Nguyên sông một cuộc đời lang thang, vô định, 
nay đây mai đó, đi qua các miền Bắc Đông dương, Nam dương, hồi bây giờ 
là cả một vùng đât liển bao la. 


Một trận động đât khủng khiếp xây ra, + đất với trời run rây ", rồi sau 
vụ long-trời lờ đât ây, cả vùng lục địa nứt rạn, nước biển dâng lên biên những 
khoảng đât chia lìa còn lại thành -các đảo Úc, Nam Dương, Mã Lai, Phi luật 
Tân ngày nay. 

Trong thời kỳ thứ năm, những người còn sông sót sau trận địa chân 
kinh hoàng hóa thành ra các dân ở trên đảo, còn phần lớn đã bị chôn vùi. 
Sông trên các hòn đảo nghèo nàn, chật hẹp, thiêu cây cỏ ăn được, họ nhớ 
đên « các vùng đât đai có suôi nước ngọt mát với rau trái đồi dào đủ các thứ » 
ở Trường Sơn và Cao Nguyên miền Nam. 


Khi thây biển chung quanh, người ta nhận thây thiêu đât để dựng chòi 
ở và trồng tỉa, ba người đàn ông mới quyẻt định lây tre kết bè vượt biển để 
tìm đât tôt, có suỗi nước trong, có nhiều rau trái, củ pzak và #muy ăn được. 
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Ba người đàn ông buộc tre để làm chiếc bè kỉ, xếp một lớp tre lên chiêc bè 
mới chở họ nổi được. 


Họ giã thật nhiều gạo, kiếm đủ các thứ ăn, rau cỏ, rồi sau khi lương 
thực sửa soạn đủ cả tồi, cẢ ba người lên bè ra đi. Trong một tháng, hai 
.tháng, ba, bôn, năm tháng, họ bồng bểnh trên mặt biển, rồi đên tại đẫt ngày 
nay. Họ lên đât liển, không thầy bóng một ai, đât thì rộng bao la, nhận thây 
đây là một nơi rất tốt để trồng tỉa, có nước ngọt trong, khí hậu lành. Họ mới 
quay trở về: kêu gọi gia đình, bà con ở trong các lẳng mạc trên đảo ngoài kia, 
giữa biển khơi. 


Người ta hỏi họ : « Ba người từ đâu về ? Có tìm ra đât tốt không ? 
Có thây cỏ cây tươi tốt, §uôi trong, đât ruộng để trồng tỉa không ? » 


Ba người trả lời : «Chúng tôi đã tìm thây một nơi đât rât tôt, cây cỏ 
mọc nhiều trên mặt đât rộng lớn... quả thật đúng như vậy ! Các người có 
tnuôn đi đến đây kHông ? » 


Các gia đình và bà con, kẻ thì nói muôn đổi, kẻ thì muôn ở lại. Rồi họ 
xúm nhau kết bôn năm cái bè ki to lớn, xong rồi họ vượt biển đên đât liển. 

Tới đây, họ nhận.thây là đât đai rộng lớn, cây cỏ tôt tươi, rầt tôt đề 
làm chòi ở và trồng tỉa, rồi họ ở lại đây cho đên ngày nay. 


Lúc đầu, khi họ ở đảo ngoài biển vào đây, tât cả người Da Rai, Mơ 
Nông, Ra Đê, Bih, A Đham đều cùng nói một thứ tiêng, cùng một phong tục 
giông nhau, chưa có sự gì phân biệt. Y Du mới phân tán họ ra, người Da Rai 
nói thứ tiêng này, người Krung nói thứ tiêng nọ, người A Đham có một thứ 
tiếng riêng, cũng như người Mơ Nông, Ba Na. Bắt đầu từ đó ở trong vùng 
người Ra Đê mới chia thành nhiều thứ tiêng nói cũng nhự các thói tục 
khác nhau. 


Buổi đầu, khi người ta mới đên đât này, có rât nhiều giông thú rừng, 
tât.cả đều thần nhiền gần người, thú vật, cá chim đều thản nhiên không sợ 
sệt vì chúng chưa hể biết có người. Từ trước đên nay các loài thú không hể 
thây hoặc gặp người ở trên đât này nên chúng không biết sợ hãi, trôn tránh 
người, vì thề mà những dân đên ở đây thường bắt được thú rừng một cách 
dễ dàng trong khi đi lầy nước ở suôi hay lây củi vẻ đột. 

Người Ra Đê đên ở đât này từ thuở ây, sinh sôi nầy nở cho đến 
ngày nay. 


NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN 


"Một hôm Thần Đât nhận thây rằng người Ra Đê không. biết làm gì 
hệt. Họ không biết nâu cơm, mà chỉ ăn cám. Họ cho là hạt gạo cứng, ăn khó 
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tiêu nên vứt bỏ vào trong những thân cây rỗng, cũng không biết cách làm 
Tượu ngọt và rượu chua. 


Thầy vậy Thần Đât mới sai con Nhím đền dạy cho họ. Nhím nói 
với người rằng : « Thần Đầt sai ta đền để dạy cho các người biết nầu cơm 
và làm rượu.» Ban đầu Nhím dạy cho họ cách nầu cơm, người Ra Đê rắt lây. 
làm hài lòng. Rồi họ mới hỏi đền cách làm rượu ra sao ? Nhím đáp : « Lây 
củ gừng giã với gạo ngâm nước thành bột rồi nén lại từng nắm con, trải lên nỉa 
để cho ngầu lên men, xong đem phơi khô ngoài nắng hay sầy lửa. Sau đó tế 
rời các viên ra đem trộn với cơm nêp chín, cho vào đáy chum rồi đề cho ngẫu. 
Được bồn năm đêm chỉ có việc lầy ra nhét vào chum, đỗ nước vào rồi cắm 
cần mà uông. Như vậy có lễ lạc gì các người tha hồ mà vui vẻ quanh các 
chum. Các người cũng có thể đem uông vào các mùa làm rẫy chung hay giúp 
công nhau làm nhà mới. » 


Người Ra Đê làm theo, Nhím ở gần dạy họ. Rượu được rồi, họ uông 
thây ngon, nhưng họ đua nhau uông nhiều quá đâm ra say sưA rồi sinh ôm, 
Họ mới bảo nhau : « Con Nhím bày. đặt rượu đề làm cho chúng mình đau ôm 
vì nó. Nó đền đây không phải đề dạy bảo chúng ta, mà đem rượu đên làm hại 
chúng ta. » Người Ra Đê tức giận xách mác xúm lại chém Nhím. Nhím nhẫy 
thoát đến một cánh đồng tranh rồi lần vào cỏ ở ao đảm, quay lại bảo họ : « Ta 
muôn trôn ở cánh đồng tranh, các người không bắt được đâu. Ta trôn ở cỏ 
rậm ao đầm, các người không thẻ bắt ta, ăn thịt ta được đâu. » 


Người Ra Đê thây Nhím chạy mât mới đi kiêm Y Tung và Y Tang 
có nuôi chó để giúp sức với họ. Chó chạy theo dâu Nhím, tìm thầy rồi đuổi 
theo nhưng không vồ được. Thình lình Nhim chưi vào một cái hang, chó 
đuôi theo, người lần theo tiêng chó sủa, vào hang rồi chui lên cao gặp đât. 
Ở đây chó thầy có một con nai lớn liển vổ bắt được. Người ta không để ý 
đền Nhím nữa. 


Đám người săn liển đột lửa thưi nai, xả thịt ra nướng chín ăn. Ăn 
nhiều thịt quá họ đâm ra khát. Họ đi lần xuông phía dưới thâp có một con 
sông, tìm nước uông. Bước đi trên cỏ, họ thây ba con rùa nằm dưới một ngọn 
lá khô, rồi nhìn lên không họ thây năm con kỳ đà ở trên một cành cây. Dưới 
sông cá nhiều vô sô lội quanh chân họ. Họ bắt được cá dễ dàng, đem lên 
nướng ăn. Họ còn thây một sô lớn thú vật nữa, không có con nào dữ tợn. 


Sau khi đã ăn thịt được nhiều thú vật bắt được, họ trở về nhà không 
tang theo hệt những sô thịt đã kiêm được. Trở về làng, Y Tung và Y Tang 
ghé qua nhà Tù Trưởng để kể lại những điều đã thây : + Ở trên cao có vô số 
thú vật ít hung dữ, rât dễ săn, sông đầy cá có thể lây tay mà bắt được. Với lại 
đât, núi rừng, quang cảnh đẹp hơn ở đây nhiều. » Tù Trưởng bảo : 


— Các người nói khoác lác, làm sao mà tin lời các người kể được ! 
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— Chúng tôi nói khoác làm gì ? Nêu ngài không tín, cứ cho đẩy tớ 
đi theo chúng tôi thì thây rõ. 

— Không, các người đi theo ta, ta muôn nhìn thây tận mắt. 

Họ mới theo Tù Trưởng đi đền tận nơi. 

— Quả thật như vậy ! 


Tù Trưởng đứng nhìn rât lâu rồi trở về làng, họp tât cả mọi người 
lại, gọi vợ cùng các con đên mà bảo rằng : 


— Y Tung với Y Tang nói thiệt. Ởở mặt đât trên kia thú vật và chín 
chóc nhiều lắm. Cây côi với hoa lá đẹp hơn đây nhiều, nước cũng trong hơn. 


Vẻ phía V Tung và Y Tang, sau khi đi theo Tù Trưởng trở về nhà, 
họ bị hai mụ vợ sinh chuyện ngây ngà. 


— Đi đâu về đó ? Cứ vác xác đi chơi hoài l Còn đem được cái gì về 
nữa. Giông lười có khác ! Không chịu làm ăn gì cả. Nương rẫy bỏ mặc cho 
người khác làm. Động tới công việc là không được cái tích sự gì cả í 


— Thôi các bà đừng có la lôi om sòm. Có biệt chúng tôi đi đâu không 
đã ? Chúng tôi đuôi theo con Nhím mà không bắt được. Nó chạy đâm xuỗng ao 
đảm. Chó đuổi theo nó lên tới mặt đât phía trên kia. Ở trên đó không thây con 
Nhim đâu, nhưng chó vỗ được một con nai lớn. Không có nước, chúng tôi 
xuông một con sông để uông. Trong khi uỗng thầy dưới chân đẩy cá, bắt rất 
dễ, chúng tôi có ăn mây con, nhưng không bắt được hềt vì cá ở trên ây 
nhiều lắm lắm. Ở' mặt đât thôi thì đủ các giỗng thú, đông vô kể, dưới mỗi 
ngọn lá khô có ba con rùa, trên mỗi cây có năm con kỳ đà. Cây côi to lớn, 
hoa rât đẹp, sông ngòi thì nhiều nước và trong mát. 


Tù Trưởng mời các chị lớn, em gái, các người trong làng lên mặt đật 
trên cao hỏi : « Hêt thầy các người có muôn đi không ? » 


— Có, hệt thầy chúng tôi muôn lên ở mặt đât trên cao, hêt thầy chúng 
tôi muôn đi nhìn thây cây, hoa, nước tôt đẹp. 


Thê rồi tầt cả mọi người vội vã ra đi. Chỉ có những người đàn bà đẹp 
lo làm dáng, chải tóc, mặc váy tốt, quân ngực đi chậm lại sau, đên khi họ 
tmuôn lên mặt đât thì bị con trâu ŸY Rit sừng dài quá làm nghẽn cả lỗi đi. 

Những người lên được trên đât cao; lần lượt như sau đây : trước nhất 
là các người A Đun rồi E Ban, Mơ Lô, Hơ Druê, đến Ca Bua, Buôn Ya, 
các ñgười Niê Kdam lên sau cùng, thệ là hêt. 

Các người A Đun phá rừng đề vạch đường đi, các người Ê ban lên 
theo, rồi đên các người Mơ Lô, còn các người Hơ Druê ở giữ cửa hang ngày 
nay còn thây, gọi tên là Báng A Đrênh. 

Báng A Đrênh ngày nay ở phía đông nam Ban Mê Thuột, trong vùng 
Bih, ở làng Buôn Cuê, vận có một gia đình thuộc bộ lạc HơDuê canh giữ, 
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Một thuyết khác vể nguồn gồc người Ra Đê ở miển Thượng kể lại 
như sau : 


Y Tung ở Ê binh và Y Tang ở tộc K' Dơnai cùng với hai con chó 
Y Đi Hang và H' Vruyêt đên uông rượu ở nhà chị cả và em gái rồi ngủ lại 
đầy đèn sáng. Đêm hôm ây một con heo rừng đền ăn lúa rẫy nhà. Sáng ngày 
thức dậy hai cha con trở về nhà, vợ Y Tung giàn dỗi la lỗi ẩm ï vì hai 
người đi uông rượu ngủ lại nhà khác, ở nhà lúa rẫy bị heo rừng ăn sạch. 


Y Tung và Ÿ Tang đành im, không nói gì được, nhận công việc đi giữ 
lúa ở rẫy. Họ đem hai con chó theo, đặt một cái bẩy ở chỗ thú rừng hay 
đên và chung quanh rẫy. 


Trong lúc đó, hai con chó chạy đi chạy lại, bắt đầu đánh thây hơi heo 
rừng rồi theo dâu từ rừng đến rẫy, chỗ heo đã ăn lúa. Chúng chạy đi chạy lại 
không ngừng theo dâu vệt heo rừng ăn lúa, rồi đánh hơi, đuôi theo heo, vừa 
sủa vừa đuôi. Y Tang bảo con trai: ‹© Chắc là chó nó đang sủa con thú ăn lúa 
nhà đây ! Ta theo đuôi đi. » 


Rồi hai người theo đuôi heo rừng, họ đi, đi tới mãi, theo dâu con 
thú. Heo rừng chưi vào một cái hôộc, hai con chó chui theo, hai người cũng 
chưi theo luôn. Rồi heo rừng ra khỏi hộc, chó và người cũng theo ra. Hai 
cha con là người đầu tiên trông thây. Y Tang reo lên với con là Y Tung : 


— Đât nơi này, cỏ cây ở đây tươi tôt lắm, con nhìn kỹ xem : khỉ, vượn 
ở trên cây, nhảy từ cành này qua cành kia, lá gỗi, hoa chuỗi to lớn đên chầm 
đât, cá dưới: nước nhiều cũng như hột trái knôk theo gió cuôn đi, và tât cả 
thú rừng đều chưa biết sợ người. Ở đây chắc là đât dễ trồng tỉa tốt lắm, 
suôi trong nước ngọt, đánh cá không phải đi xa. Chúng ta sẽ đên ở đây, 
con 4. 


Rồi hai cha con cứ thê mà đuôi theo con heo rừng, tiên tới mãi, đi 
qua đám xoài m'ya đền nguồn nước öiù có thê làm ruộng trong mùa nắng, họ 
trèo lên núi hau. Hai con chó cũng chạy mãi cho đến lúc họ lên tới đỉnh núi 
bắt giêt được con heo rừng. 


Giệt được heo rồi, họ đốt lửa thui rồi xẻ lây đùi và bả vai. Ăn no rồi, 
họ muôn uông nước. Y Tung nói : 

— Con khát nước lắm. 

Y Tang đáp S 


— Tìm ra nước ở đâu mà uông ? 


>> 


Hai con chó chạy đi tìm nước, gặp suôi Éa Rứng, chúng uông nước và 
tắm suôi. Sau đó chúng chạy đền với chủ, sủa và cào đât. Y Tung nói : 


=— Chắc là chó nó đã tìm thây nước tồi, ta hãy đi theo chúng nó. 
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Chó đưa đền suôi, hai cha con đi theo, xuông uông nước và tắm. Y 
Tang nói : 


— Phần suôi này thuộc về con, còn phần suỗi kia thuộc về cha. 


Sau đó họ trở lại chỗ vừa thui heo rừng, lây thịt mang về, đi theo 
hai con chó dẫn đường. Chó vừa đi vừa sủa, hai người lần theo mà đi, đi mãi 
cho đền hỗộc. Chó chui và người chui theo qua khỏi hốc, rồi đi mãi, đi về 
nhà. Vợ Y Tang hỏi : 


— Hai cha con đi đâu mãi đên tôi mịt mới về ? 

Y Tang lớn tiêng nói : 

— Chúng tôi đuôi theo heo rừng, mệt quá, đi gặp một nơi đât thiệt 
tôt, đẩy hoa quả, suôi trong nước ngọt, rau củ ăn được rât nhiều. - 

Sáng ngày thức dậy, Y Tang mời tât cả dân làng tụ họp ở nhà mình, 
lớn tiêng thuật lại chuyện : 


— Bà con có đông đủ tại đây, nghe tôi kẻ lại chuyện chúng tôi đuôi 
theo heo rừng hôm qua, theo đuôi đên một nơi đât thiệt tôt, đầy hoa quả, suôi 
trong nước ngọt, rau củ ăn được rât'nhiều. Chúng tôi nhìn kỹ xem khi, vượn 
ở trên cây, từ cành này qua cành kia, lá gỗi, hoa chuỗi to lớn đên châm đất, 
cá dưới nước nhiều cũng như hột trái &nôk theo gió cuôn đi, thú rừng thì 
chưa biêt sợ người. Chắc đó là đât dễ trồng tỉa tôt lắm, suôi trong nước ngọt, 
đánh cá không phải đi đâu xa. 


Rồi Y Tang hỏi : 
— Các người "muôn ra sao? Đi đền nơi đó hay là ở lại đây ? 


Kẻ này trả lời muôn đi, kẻ kia trả lời muôn đi, tât cả đều muôn đi, 
không sót một ai. 


Đền sáng ngày thức dậy, dân làng lần lượt ra khỏi?nhà mang theo nồi 
niêu, sau khi đã tưới tắt bếp. Con gái đẹp và con trai xinh đi theo sau cùng, 
bận lây đồ trang sức và sửa soạn làm đáng. 


Các bộ tộc đi đầu là M'xuya, M'sô, M'lô, Buôn Dong, Buôn Tong, Buôn 
Tàch, Niê, H dok, Buôn Krông, Ebing, Kdrai, Ayùn, Eban, và H druê. 

Người Ayùn phát đường, người Eban tiên lêa, người M lô đi hàng 
một, người H druê nhận việc canh giữ Báng Adrênh. Người đền trước nhận 
làm chủ tât cả các loại cây, tre aiê và rm'lô, tre kram và ê/ut. Những người 
đền sau nhận cành cây, những người đên sau nữa nhận lá cây, những người 
đền sau cùng nhận làm chủ tât cả các loại cỏ. Mỗi người đểu muôn có một: 
phẩu cỏ cây. Chỉ có một người đàn bà chưa chồng không nhận được phần 
chia nào cả, làm chủ cỏ tranh, 

Y Rit là người cuôi cùng ra khỏi hang nói : «€ Đi! đi lên ! Các cháu 
và các em đi lên trước đi. Tôi còn vướng với con trâu cái hại đầu, một đầu. 
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đàng trước, một đầu đàng sau. » (Trâu hồi ầy con nào cũng có hai đầu). Con 
gái đẹp và con trai xinh mới trả lời : © Bác đi lên trước đi! Chúng tôi còn 
bận lầy đồ trang sức và sửa soạn chưa xong. » Họ đang lo chải tóc, hoặc ăn 
trầu, mặc váy, bận áo. 


Y Rit mới đi lên trước với con trâu cái hai đầu và con nghé, đi đến 
nữa đường, trâu cái mắc sừng hai đầu vào cây. Trâu cái tiền lên bị vướng 
sừng, lùi lại bị vướng sừng, chỉ có nghé con đi lọt được ra ngoài, Y Rit bèn 
giệt con trâu cái thui lên ăn tại chỗ, thịt đem chia cho những người ổi cuôi 
hang và những người đi trước. Rồi Y Rit bảo với đám thanh niên : « Đi 
lên thôi chứ ? Lỗi đi dẹp rộng tồi, con trâu cái xẻ thịt xong tồi. » 


Con gái đẹp và con trai xinh kêu lên : 
— Chúng tôi không muôn lên trước đâu vì sợ vây phải máu trâu 
chảy đầy đường. Chúng tôi ở lại, các người có lên trước thì ở lại đây. 


Y Rit lại gọi to : « Bọn con gái và con trai họ không muôn lên đây 
Vì sợ vây máu trâu chảy đây đường đi. › 

HTù ở tộc Hdruê mới hỏi : 

— Làm thê nào ? Có ai muôri trở về dưới không ? 

Họ đáp : 

— Không ! Chúng tôi không muôn trở về đâu, bà ơi. Chúng tôi có 
đông đủ con cháu đây tôi. 

H Tù mới nói rằng : 

—Bây giờ chỉ có mình ta là không có gì cả. Tât cả các loài cây tre, 
tranh cỏ đủ thứ, bao nhiêu cây rừng đều đã thuộc về các người hệt. Thê thì 
bây giờ tât cả đât ởờ đây đều thuộc về của ta. 

Rồi H”Tù lây cái thúng đẹp /p đậy miệng hôc mọi người vừa ra. Sau 
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đó chồng H Tù là Y Đam ở tộc Niê mới đập đât để đánh dâu. H Tù nói : 
‹ Tất cả các loại cây, tre, tranh, vỏ có" đủ thứ thuộc về các người đều 
mọc ở trên đât của ta ! » Phân đông những người kia đều trả lời : « Bà ơi, 
được rồi, những cây có thuộc về chúng tôi mọc trên đât của bà, được rồi, 
chúng ta cùng ở chưng, bà hãy nhận tặng vật của chúng tôi cho chúng tôi 
ở trên đât của bà.» H Tù đáp : ‹ Được, cứ như Vậy. ' 


Thê rồi họ chung sông với nhau cho đên mùa trời đem mưa tới. 
Những người có cây thì ở gộc cây núp mưa, những người có tre, lau, tranh 
thì ở dưới mỗi thứ họ làm chủ đề núp mưa. 

Người đàn bà không chồng làm chủ tranh, lây liểm cắt tranh làm thành 
một bó đội lêa đầu để che mưa, và dùng các bó tranh khác để đậy đồ đạc. 
Những người khác đông hơn thây người đàn bà che mưa như vậy mới kêu 
lộm 
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— Bà ơi, bà cho chúng tôi núp ở dưới tranh của bà † 

Người đàn bà không chồng đáp : 

— Tôi không muôn cho các người núp ở dưới tranh, vì các người 
đã có tât cả các loại cây, tre, đủ thứ. 

Nhiều người bèn nói : 

— Thê thì chúng tôi mưa tranh của bà. 

— Được, nêu các người mua thì được. 

Mỗi người mới lầy một chiếc vòng kồng ra đôi lây tranh. Họ làm chòi 
và nhà ờ, cắt tranh rồi chât tât cả lên một đầu cao, đên khi có gió và mưa 
to đên, gió giật tât cả đồ xuông. Họ kêu lên : ‹ Chúng ta làm cách nào bây 
giờ ? Tranh rớt xuông cả, chúng ta không biêt tính cách nào để có nhà mà ở ! " 

Đêm đến, nghe chim cú kêu m'kao /hô wơœk..... /hô ơk. . . /hô wơk họ 
mới nói rằng : ừ, chím bảo chúng ta... vào xếp... vào xêp... vào xêp... 
bện tranh (1). 

Họ bắt chước tiêng chim cú vào xếp tranh lại, rồi khi gió, mưa đền, 
tranh không rớt xuông nữa, song nước mưa tuông lọt qua, cho đên hôm họ 
nghe tiêng nhái kêu a/1k kat đt... đt... đt... 

— Ừ, nhái bảo chúng ta xiêt chặt tranh lại. 

Họ bèn xiết tranh lại và nước mưa khỏi thâm ướt xuông nhà. Từ đó 
tât cả ở chung với nhau thành một làng lớn có rật nhiều người cho đền khi 
đông đảo quá, không còn đât để trồng tỉa, không đủ nước để uông, hét cá gần 
đề bắt ăn. Họ mới rủ nhau đi đền nhà ông Trời (Aê Diê) kêu lớn : 

— Ông ơi, chúng tôi đông quá, không có đủ đât để trồng, không đủ 
nước để uông, hệt cá gần để bắt ăn, vì vậy chúng tôi đên hỏi ông... làm sao bây 
giờ ? Trời hãy ra lệnh bảo cho chúng tôi biết I 

Trời mới nói rằng : 

— Nhưng ta nói ra, các người có nghe lời không ? Một phảa các 
người sẽ thành Việt Nam còn một phần thành Ra Đê. 

Họ trả lời : 

— Được, chúng tôi xin nghe theo. 


| Trời bèn đưa họ đền bãi hoang Cuôr súp ở cạnh hahg Báng Adrênh. 
Trời phán : 


— Những ai muôn thành người Việt Nam thì đi về phía đồng bằng, 
những ai muôn thành người Ra Đê thì ở lại trong rừng, 


1. — Jhó Wok, tiếng kêu của chỉm cú lập lại có nghĩa là bện tranh ảo giữa tre¿ 
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Tât cả mọi người đều hêt sức bằng lòng, làm theo không sót một ai. 
Xong rồi Trời bảo : 


— Tầt cả hãy kêu to lên cho biết ! Những ai muôn thành người Ra 
Đê thì kêu lên trước, còn những ai muôn thành người Việt Nam thì kêu sau. 

Những người Việt Nam kêu ít, Trời mới nứới : 

— Phía người Việt nam chưa đông, những người Ra Đê phải chia 
lại một lần nữa... Ra khỏi rừng đi ! 

Phía Việt Nam lại kêu lên một lẩn nữa,*nghe ít thật. Vì họ ở đồng 
bằng nên tiềng kêu loãng đi, ba lẩn Trời bảo chia lại đề thêm số người về 
phía Việt Ñam. Sau đó, Trời mới hỏi người Việt Nam trước : 

— Các người muôn có chữ không ? 

— Không, thưa Ông chúng tôi không muôn. 

— Sao các người lại không muôn ? Khi các người đên ở mnột làng xa, 
xa mẹ, xa cha, xa con cái, xa anh em, các người có thể dùng chữ đề gửi đi 
mà hỏi thăm biết được tin tức ! 

— Vâng, thê thì chúng tôi muôn có, Ông ạ ! 

Trời bèn việt lên lá fồk của tre kram tôi giao cho người Việt Nam giữ. 

— Còn súng, các người có muôn không ? 

— Đạ muôn. 

— Còn muỗi, có muôn không ? 

— Dạ có. 

Trời cho người Việt Nam đủ thứ, họ nhận lây tât cả. Sau khi cho- 
người Việt Nam xong rồi, Trời mới hỏi đền người Ra Đê : 

—- Các người muôn có chữ không ? 

— Không, thưa Ông chúng tôi không muôn. 

— Sao các người lại không mưôn ? Khi các người ở một làng xa, xa 
mẹ, xa cha, xa con cái, xa anh em các người có thê dùng chữ đề gửi đi hỏi 
thăm tin tức họ. 

— Vâng, thê thì chúng tôi cũn, muôn có, Ông ạ ! 

Trời bèn viết lên da đép /ua (thứ dép bằng da trâu người Ra Đê dùng 
để đi rừng). Người Đê để chiếc đép ây lên đầu cẩu thang, bị chó ăn đi mât 
luôn cÃ chữ, họ không còn tìm lại được nữa. 

— Còn súng, các người có muôn không ? 

— Không, chúng tôi có súng bằng tre và trái cây &'‡ù (thứ súng trẻ con 
thường chơi, cho hai hột nổ trái öóh &'£ vào lòng ông tre, ép hơi bắn đi xa). 


— Còn muỗi, các người có muồn không ? 
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— Không chúng tôi đã có cây hra. 

Người Ra Đê từ chôi đủ thứ. 

— Chúng tôi chỉ muỗn cớ gạo và rau để ăn, cùng nồi chén, rìu, dao, 
rựa, dùi, kéo. Chúng tôi cũng rnuôn có heo, gà, ngựa, trâu, voi, tât cả các thứ 
ây! 

Trời lại hỏi họ muôn có gì rồi lây cho họ. 

— Còn chí ở trên tóc, các người có muôn không ? 

— Cái gì ? chúng tôi lây chí đề làm gì ? hở Trời ! 

— Sao lại cái gì ? Khi con trai với con gái thương yêu nhau hẹn hò 
gặp gỡ nhau trong rừng thưa, các người sẽ bắt chí cho nhau, như thê là nên 
lắm chứ ! 

— Vâng chúng tôi cũng muôn có chí, Ông ạ ! 

— Còn hắc lào, các người muôn có không ? 

— Cái gì ? chúng tôi lây hắc lào để làm gì, hỡ Trời Í 

— Sao lại cái gì ? khi các người mệt nhọc vì làm rẫy dưới nắng,. lúc 
nghì ngơi ở bóng mát; các người sẻ bận gỡ vảy hắc lào, như thê là nên lắm 
chứ. 

— Vâng, thể thì chúng tôi cũng muôn có, Ông ạ ! 

— Còn ghẻ, các người có muôn không ? 

— Cái gì ? chúng tôi lây ghẻ làm gì, hở Trời ? 

— Sao lại cái gì ? khi các người ngồi gần bêp lửa mùa lạnh các người 
gãi ghẻ, như thê là nên lắm chứ ! 

— Vâng, chúng tôi muôn có ghẻ, Trời ạ. 

— Thê còn ho và số mũi, các người muôn có không ? 

— Cái gì ? chúng tôi lây ho và số mũi làm gì, hở Trời ? 

— Sao lại cái gì ? khi các người đi trong bóng tôi ban đêm hay lúc đi 
chơi một mình, với ho và số mũi các người sẽ cảm thây mình đông đảo hơn 
ơhư... khuak... œhư... khuak... người ta sẽ nghe tiêng các người ho... khạc.. 
ho... khạc... như vậy thú dữ sẽ chạy đi. 

— Vâng, chúng tôi cũng muôn có ho và số mũi, Ông ạ ! 

— Còn phung, các người muôn có phung không ? 

— Cái gì, chúng tôi có phung để làm gì ? 

— Sao lại có phung để làm gì ? khi người nào có phung thì sẽ ở một 
mình trong rừng, không ai dám đi ngang qua hay lại gản, rồi đền lúc các ngón 


chân ngón tay rụng mât thì người khác sẽ mang cơm với rau đền cho ăn, 
người phung tha hỗ ở yên, không phải làm gì cả. 
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— Vâng, thê thì chúng tôi muôn có phung, Ông ạ ! 


Trời cho đủ thứ như vậy, và người Ra Đê cứ thê mà nhận lây tât cả 
theo như vậy. Trời nói : 


— Những kẻ nào ở phía tây sẽ có nổi, những kẻ nào ở phía đông sẽ 
có muôi, các người sẽ đổi chác với nhau, đừng niên gây chuyện xung đột đánh 
nhau. Người Việt Nam sẽ đi về phía tây mua đồ của phía tây, người Ra Đê 
sẽ đi về phía đông mua đồ của phía đông. 


Trời phán bảo từng việc như vậy, giải quyết tât cảỉ mọi sự, những 
người đôi bên đều nhàn lây tầt cả và bằng lòng như vậy. 


Thê rồi người Việt Nam đi về xứ Việt Nam, ở trên bờ biển, còn 
người Ra Đê thì ở lại trong những nhà cửa tại làng, thuộc về của họ và tiệp 
tục dựng lều cùng làm nương rẫy. 


Làng mạc trở nên rộng lớn, dân sô thêm đông đảo. Cho nên hồi bây 
giờ, họ là những người mạnh rể và giảu có. Họ có gạo và rau để ăn, nuôi 
heo gà, trâu bò. Họ có đủ tât cả các thứ ây và chưa mắt mát. Hạ cũng chưa 
có cớ gì để làm hư hao những của cải đủ các thứ đó, vì lúc ây chưa có cúng 
t. Người Ra Đê mới tìm đên Trời để hỏi : 


— Thưa Ông, chúng tôi đền đẻ hỏi Ông bảo chúng tôi phải làm gì 
bây giờ, chúng tôi có nhiều gạo và rau đẻ ăn, chúng tôi có nhiều heo, gà, trâu, 
bò, chúng tôi có nhiều rượu trong chum Öồ và chum Tang. Chúng tôi không 
biệt dùng, chúng tôi không có cớ để dùng tât cả, làm thê nào đây hở Ông ? 

Trời bèn bảo với tầt cả mọi người : 

—Các người đem thui Y Bâng mà ăn, kẻ này to lớn nằm sâp thì cao đên 
háng, nằm nghiêng thì cao đên nách, đầu lên tới cành cây, hắn không phải thật 
là người như chúng ta. Xong rồi các người thui một con trâu đực, và như 
vậy các người sẽ biệt dùng tât -cả các giông súc vật đã có để ăn. Kẻ nào ăn 
thịt Y Bâng thì thành qui 7ao, trên đỉnh đầu sẽ mọc lên một chóp tóc. Kẻ 
nào ăn thịt.trâu thì vẫn lành mạnh (không bị qui ám), các người lây lá mà 
gói thịt Y Bâng lại, còn thịt trâu thì bày ra trên đât. Khi nào ăn thịt thì kêu 
lên cho số kiếp mình, cũng như người khác kêu lên khi thây một người trong 
bọn mình thành quỉ. Kẻ nào ăn thịt trâu thì yên, vì vẫn lành mạnh. Khi các 
tí NƠI giêt VY Bâng để thui, đừng nên dùng mác để hạ làm cho chảy máu, mà 
hãy dùng gậy míniêng dễ phang. 

Nghe Trời bảo như vậy mọi người đều nói : 

— Vâng, chúng tôi xin bằng lòng như thê, Ông ạ! 


Rồi họ trở về làng. Họ gọi tât cả mọi người không sót một ai, mỗi 

người sắm một chiếc gậy. Sau đó họ kéo nhau đi vây Y Bâng ở trong rừng, 
+ ˆ , ` 

kẻ thì tiên tới đuổi nó ra khỏi vùng hoang vu phía tây, kẻ thì rình nó đề đánh: 
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ở vùng hoang vu phía đông. (Ngày nay người ta còn gọi vùng hoang vu phía 
tây là gưng, vùng phía đông là pôñ. Hòn đá bok (ao kan dùng đề nâu thịt Ý 
Bảng hiện còn ở Buồn Cuê). 


Họ đập chêt Y Bàng rồi, bèn giêt một con trâu đực, kẻ thì thui trâu, 
kẻ thui Ý Bâng, xong rồi họ cát thịt V Bâng ra lây lá gói lại, còn thịt trâu 
thì bày ra trên đât. Khi kẻ nào ăn thịt Y Bâng thì người ta kêu... ha... hao... 
khi kẻ nào ăn thịt trâu thì người ta yên lặng. Sau khi ăn xong, những kẻ nào 
mọc chóp tóc trên đỉnh đầu, đều là qui. Từ đó những người thành qui luôn 
luôn làm cho những người bình thường đau ôm, cho nên heo, gà, trâu, bò, 
nêp, gạo bắt đầu giảm bớt, bị phá hoại... cũng như người. 


Những người bình thường kéo nhau đền kêu ca với Trời: 


— Ôi Ông ơi, chúng tôi đang bị tiệt nòi, tât cả chúng tôi là những 
người lành mậnh luôn luôn bị lũ qui làm cho ôm đau, chúng tôi không còn 
đủ súc vật để cúng tê nữa, chúng tôi biết phải làm sao đây, hở Ông ? 

Trời đáp : 


— Sao lại chẳng biết làm sao ? Các người đã biệt là bị qui phá, thây 
ai có chóp tóc trên đỉnh đầu thì biệt đó là qui rồi, cứ việc giêt đi, tức khắc 
sẽ hết giông qui. 


Họ từ giã nhà Trời trở về làng, tìm kiêm lần lượt giêt hệt những kể 
có chóp trên đỉnh đầu. Lũ qui bèn đên kêu với Trời : 


— Trời ơi, nguy cho chúng tôi quá, người ta giết sạch cả chúng tôi, 
chỉ còn có vài đứa. 


Trời bảo : 


—Các ngươi đem chóp tóc đội lên đầu chim phiếu (chào mào) người 
ta sẽ không nhận ra các ngươi là qui nữa, 


Lũ qui mới đem chóp tóc đội lên đầu chim phiếu, rồi nhờ đó mà chúng 
lại có thể tiếp tục gây bệnh hoạn cho người ta. Những người bình thường 
lại kéo nhau đên kêu với Trời : 


— Ôi .Ông ơi, bọn qui lại làm cho chúng tôi đau ôm, mà chúng tôi 
không nhận ra chúng nó được nữa, vì chúng không còn chóp tóc, chóp tóc đã 
biên đâu mắt ! 


Trời bảo : 


— Các người nên để ý là chúng đên xin ớt, muỗi, gạo nếp, thuốc lá, 
trầu, mà các người không cho, vì vậy nên chúng mới làm cho các ngừợi đau 
ôm, và có kẻ phải chêt. Muôỗn bát được chúng, các người thử cho chúng nó 
lượm lây một khúc cây có nhựa đốt cháy, tât nhiên chúng sẽ bị phỏng lửa, và 
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đứa nào bị phỏng lửa th† đích thị đứa đó đã làm cho các người đau ồm, cứ 
việc giêt nó đi, vừa la vừa giết, bọn qui vẫn thích thê. 

Người Ra Đê trở về làng. Họ theo đúng tầt cả những lời của Trời 
đã đặa và luôn luôn như vậy cho đền ngày nay. 


Truyện này thuật theo lời VY Blum, thuộc bộ lạc H' Druê, người cuởi cùng 
của giòng họ canh giữ hồc Báng AĐrênh. 


CHIA ĐẤT 


Tre, nứa, tranh và cây côi thuộc về bộ lạc A ĐÐun là các người đầu tiên 
ra khỏi Báng A Đrênh. 


Y Dum với Y Dam, hai anh em ở bộ lạc Niê Kđam nói với họ : 


— Tre, nứa, lau tranh và cây côi thuộc về các người đã nhận lây. 
Còn đầt có thuộc về các người không ? 

Người A Đun đáp : ‹ Không l! › 

— Được ! Thê thì đât thuộc về chúng tôi. Nhưng các người nên biễt 
rằng tre, nứa, lau, tranh, và cây côi thuộc về các người mọc ở trên đât của 
chúng tôi. 

Do những lời đó mà các người A Đun đâm ra lo ngại, muôn có đât 
về mình.Việc chia Đât lần đầu xảy ra như sau đây : 

Có hai người đàn bà ở bộ lạc Niê Kdam tên là HRu với H Nga, kêt 
làm bè bạn cùng H Bang với HNhiam ở bộ lạc A Đun. Một hôm HỈRu với 
H'Nga đên thăm hai bạn gái, được họ mời đên hôm sau lại ăn giỗ. Trong dịp 
giỗ này, buổi sáng họ đãi một chưm lớn rượu cẩn (Bô) và một con gà trồng, 
buổi chiểu một chum nhỏ rượu cần (ba) và một con gà mái. Sạu đó H'Bang 
với HNham còn mời hai bạn HRu với H Nga đới hái rau. Trong khi mọi 
người hái rau, HRu với HÌNga nói : 

— Các bạn có cúng giỗ nữa thì mời chúng tôi. với. 

— Có, chúng tôi sẽ mời các bạn. 

Được ít: lâu, HBang với HNhiam cúng một con trâu và một chum 
rượu cho các vị thần hộ mạng của họ. Với các Thần chêt, họ cúng mật chưmn 
rượu lớn với một con heo cái to béo không sinh đẻ. Nhưng hai người lại quên 
lời hứa, không mời HRu với H'Nga. Muôn chuộc lỗi đó, hai người mới dùng 
cẩn sang rượu qua đầy năm cái hủ đẻ mang đên cho bạn cùng cả thịt trâu nữa. 
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H'Ru với HNga hay tin HBang với HNhiam có cúng lễ mới bảo 
nhau rằng : 


— Tại sao các bạn gái chúng mình lạisnhư vậy nhỉ ? Họ đã hứa là 
khi nào có cúng lễ lớn thì mời chúng mình đền dự kia mà. 


Khi H Bang với HNhiam đen, H'Ru với H Nga giận dỗi không uông 
rượu và ăn thịt của bạn mời. Hai người đỗ rượu quanh mình và quằng thịt 
xuông đât. Sau đó, để báo thù, họ ngăn suôi và làm đục giòng nước trong 
năm ngày năm đêm. Do đó mà H Bang với HNhiam không có nước uông. Hai 
người mới cúng thêm một con trâu cái không đẻ với bảy chum rượu cho các 
Thần chêt, cúng một con trâu và bảy chưm rượu cho các Thần hộ mạng. Lần 
này họ mời các bạn gái đên. H'Ru với H'Nga theo lời mời đên nhà. 

Hai người vừa bước vào nhà thì con gái của HRu thây ở trên 
bàn hai cái hũ bằng bạc, hai cái đĩa bằng vàng. Nó bèn khó: lên. HÏBaug với 
H'Nhiam lây chuôi, mía đưa cho nhưng nó vẫn không chịu nín. Họ lại đưa cho 
gan gà, gan heo, gan bò và gan trâu, rồi xôi, cơm đỏ, cơm gạo thơm. Đứa bé 
cảm lây các thứ ây rồi vứt đi. Thây con vẫn khóc mãi, bà mẹ đem nó ra khỏi 
nhà để hỏi : 

— Làm sao con gái lại khóc, con muôn gì nào ? 

— Con muôn các hũ bằng bạc, các đĩa bằng vàng với cái trâm chạm vàng 
và bạc ở trên bàn. Mẹ ơi, mẹ mua cho con thì con không khóc nữa. 

— Nhưng mẹ biết lây gì mà mua được hở con ? 

— Mẹ đem con ngựa ô đên đôi lây, 

— Ñ\êu mẹ mua cho con các thứ ây thì con có ngoan không ? 

— Có, mẹ ạ, con không khóc nữa đâu. 

Hai mẹ con lại trở vào nhà. Nhưng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, đứa 
bé lại khóc, sợ mẹ quên lời hứa. Thây thê, H Bang mới hỏi HRu : 

— Sao con chị lại khóc thê ? 


— Nó khóc vì nó đòi cái hũ bằng bạc, đĩa bằng vàng với cái trâm chạm 
vàng và bạc ở trên bằn. Chị cho tôi các thứ ây rồi tôi đổi cho con ngựa ô. 

— Tôi không muôn đổi các thứ ây đâu, nhưng đẻ tôi cho con gái 
chị mượn chơi một lúc. 


— Không, tôi không muôn chị cho mượn, con gái tôi có thể làm hỏng 
mât. Tôi muôn đem con ngựa ô đẻ đổi lây, song chị lại không muôn. Nêu tôi 
đôi cho chị một cây xoài Ki, một cây xoài Mo'ô cùng một ngọn đồi với một 
con suôi ? 

— Tôi cũng không đời đâu. 


— Thê thì tôi có thể lây gì mà đổi được ? 
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— Tôi không muồn đồi, chị đừng tìm cách đổi chác nữa. 


HRu với HNga, chủ Đất, đành thôi tính tới việc đổi chác. Hai 
người dỗ dành đứa bé và muôn ra về. Nhưng con bé không chịu đi và càng 
khóc to hơn nữa H'Ru mới nói với H'Bang và HNhiam : 

— Thôi thì tôi chia phần gan rùa cho hai bạn vậy ! Các chị để lại chocon 
gái tôi chơi, cháu gái các chị giữ gìn được mãi... các chị cũng biết là không 
phải tôi nói gan con rùa Krua đâu. Tôi nhường cho các chị một phần đât và 
nước. Xin các chị thương tình mà cho con gái tôi các thứ đĩa vàng, hũ bạc, 
trâm vàng và bạc; kẻo nó. cứ khóc mãi. 


— Chúng mình không thẻ tính xong việc này đâu. H'Nhiam với tôi 
chỉ có hai người trơ trọi như cây É chíp, như cây É sa. Các chị cũng chỉ có 
hai người thôi. Hãy đi kiềm các anh em đông đủ đên làm chứng. 


HRu với H Nga mới đi tìm anh là Bang Man, H'Bang với HNhiam 
thì gọi anh là Mtao Kuang. Hai người trên hỏi anh có bằng lòng nhường 
lại một phần đât không ? Người anh đồng ý. H'Bang với HNhiam mới 
nói rằng : 

— Cái gì đã cho là cho luôn. Nhưng mà các chị ơi, chúng tôi vẫn sợ 
rằng chúng tôi không có một gia đình đông đúc như gia đình các người đàn 
bà có trăm cái bụng, mà nêu chúng tôi không có con gái, không có con trai, 
nêu các thần linh không cho chúng tôi người nội dõi, nêu giòng giỗng chúng 
tôi đên chúng tôi là hệt, thì chúng tôi sợ rằng những gì đã cho chúng tôi 
các chị sẽ lây lại. 

HRu với HNga đáp : 

— Các chị ơi, dù các chị không có con gái, dù các chị không có con 
trai, các chị còn có chị em, họ hàng. Miễn là người ở bộ lạc Ni Kđam, Đất 
sẽ thuộc về họ. Nêu Đât không về hẳn tay các chị, thì chúng tôi cũng sợ các 
chị sẽ lây lại các vật của các chị đã đồi. 

HBang với HNhiam nói : 

-— Làm sao mà chúng tôi lây lại các-thứ ây được. Tât cả Đât đều thuộc 
về các chị. Như vậy dù chúng tôi ối ở nơi khác, chúng cũng tôi còn trên Đất 
của các chị, chúng tôi sẽ mât phản Đất các chị đã nhường chọ. Jiều các chị 
chỉ cho chúng tôi Đật thôi thì chúng tôi không thê nhận được Các chị phải 
đẻ cho chúng tôi những cây xoài Km với gộc, những cây xoài Mo'ô với tể, 
những con sông trong thung lũng, những trái dưa trong hôc, những con giun 
dưới bùn, những rắn rêt trong lùm bụi. Các chị để lại cho chúng tôi tât cả 
những thứ ây với Đất thì chúng tôi mới nhận. Các chị để lại Đât với môi; 
kiền đen và kiên đỏ, bò cạo trên càc lỗi mòn, sâu bọ ở trong cây. Tât cả những 
thứ này và thứ nọ ở trên Đât, các chị để lại cho chúng tôi. Tê giác trong 
các bãi lầy, cọp trong rừng núi, tât cá các thú rừng ở trên mặt Đất, các chị 
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bỏ đầy cho, chúng tôi mới nhận. Tre với nứa, tranh với câ côi, những cây 
Kiông với những cây Kgia mọc trên Đât, xin các chị cho chúng tôi. 


Nói thể rồi H'Bang với H'Nhiam trao hai hũ bằng bạc, hai đĩa bằng 
vàng cùng cây trâm cài tóc chạm vàng với bạc cho H'Ru với H'Nga. Hai người 
cảm lây những vật đó rồi nói với H Bang và H'Nhiam : 


— Các chị cho chúng tôi cái này, chúng tôi cho các chị cái kia, các chị: 
không lây lại nữa chứ ? 


— Không, cái này thuộc về các chị, thuộc về các chị mãi mãi. 


Thê rồi Mtao Kuang và Bang Mllar làm chứng việc trao đổi, sợ H'Ru 
với HNga lây lại Đât, sợ H Bang H'Nhiam lây lại các đồ vật. Sau đó H"Ru với 
H Nga trao một con voi đực cho MĨtao Kuang thuộc bộ lạc RDun để trả công 
làm chứng, H Bang với HNhiam trao một con ngựa hồng cho Bang Milan 
thuộc bộ lạc Niê K“Dam để trả công làm chứng. H'Ru với H Nga giao Đât cho 
H'Bang với HNhiam bằng cách đưa cùi chỏ ra chỉ, nhưng hai người này không 
chịu nhận theo hình thức đó. Họ muôn ranh giới phải chỉ định rõ ràng trước 
mặt người anh, như thê sẽ không có chuyện lôi thôi gì ữa. H Rư với HNÑga 
mới gọi người anh đên, H'Bang với H'Nhiam cũng gọi anh họ, rồi mọi người 
cùng đi phân ranh Đât nhượng. Bang Milan mới nói : 


— Đây, tât cả Dât này, tôi nhượng cho các người đây, H'Bang, 
H'Nhiam, Mtao Kuang, nêu có ai muôn chiêm đât các người thì các người 
cứ việc kể ra những ranh giới tôi vừa chỉ cho. Đât đây, các người hãy cúng 
một con trâu đẻ Đât nhận chủ. 


Nhưng các người ở bộ lạc A Đun không biêt cúng cho Đất ra. sao, họ 
mới hỏi H'Ru với H Nga : 


— Xin các chị cắt nghĩa cho biêt cúng Đât ra sao và các chị làm như 
thê nảo đề chúng tôi bắt chước. 


— Phải làm như thê này : mỗi năm các chị cúng cho Đât một con 
trâu đực và năm chum rượu, cúng cho các Thần hộ mạng của các chị năm 
chum rượu và một con heo thiên. Như vậy Đất sẽ xinh tôt, nước sẽ chảy 
điều hòa luôn, chuôi và mía sẽ mọc lên vặm vỡ. Nêu các người không có trâu 
thì cúng cho Đât một con bò và ba chưm rượu, cúng cho Thần ba chum rượu 
và một con heo nhỏ. Nêu không có bò thì cúng cho Đât một con heo với năm 
chum rượu, cúng cho các Thần một con heo và ba chưm rượu. Nêu không 
có heo thiên, thì cúng một con heo cái không đẻ cho Đât và cúng các Thần một 
chum rượu với một con gà sông. Nêu một năm; các chị cúng một con heo cái 
không đẻ thì năm sau cúng một con heo con với một chum rượu. Nêu có 
những sự loạn luân giữa anh em trai với chị em gái, giữa các người cùng một 
bộ lạc, thì bởi các tội lỗi đồ, mưa sẽ ít đi, các chị nên bắt những kẻ làm ra 
tội phải nộp vạ. 
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— Các chị ơi, bắt những kẻ loạn luân phải nộp ra sao ? 


— Phải bắt nộp vạ như vầy : của cải đáng giá sáu ko, hai con heo lớn 
và hai cái bát bằng đồng, người đàn ông chịu phân nửa, người đàn bà phân 
nửa. Ngoài ra, đòi người đàn bà cái váy, áo cánh, đôi hoa tai, cái kiểng, cái 
vòng, con đao con đề lây hương trẩm, tầt cả những gì để cám dỗ người đàn ông 
nhìn đên họ và gây nên việc loạn luân. Với người đàn ông thì đòi lây cái thắt 
lưag, áo cánh, chiệc kiểng, chiêc vòng, chiếc mác con tước võ cây trầm, con 
dao (êm trầu, cái lao cẩm ở tay, tầt cả những gì đã cám dỗ người đàn bà 
nhìn đền họ. Sau khi cúng lễ Đât rồi, các chị chích ngón tay trỏ của hai 
người phạm tội cho đỗ máu ra, rồi bắt họ xuông sông mà rửa. Chót hẻt 
lầy một cái máng cho heo ăn để những người loạn luân ăn mà xóa bỏ tội lỗi, 
xóa bỏ nhơ nhớp đã phạm đền Đât và Nước. Ở trên nơi đã xảy ra việc 
loạn luân các chị đem thịt với rượu cúng Đât lây một cái nơm đậy lên kẻo 
chó và heo đền ăn, rồi căm một chiếc lao xuông đó. Bây giờ các chị đã biết 
tât cả rồi ! Đên lúc các chị già các chị sẽ dạy cho con cháu biết để chúng 
truyền lại. 


Như vậy, bộ lạc A Đun chiêm Đất với tât cả những gì ở trên mặt 
Đât mãi mãi thuộc về sở hữu của họ. 


TRUYỆN NÀNG HBIA NGÔ 


Ngày xưa, trên một hòn đảo giữa biển, có một làng có nhiều người 
ở. Bỗng một hôm, không còn có người nào ở làng nữa, vì cọp đã bắt ăn hết 
tât cả, không còn có một người đàn ông, một người đàn bà nào nữa. Chị 
còn sông sót một đứa con gái nhỏ tên H“Bia Ngô, cha và mẹ nó đã bị cọp ăn 
mắt rồi, đứa bé trơ trọi một mình, bẩy cọp mới tha đem về nuôi. 


Cách đó ít lâu, có người kê lại câu truyện này với bà của Y Rit. Họ 
nói rằng có một làng ở trên hòn đảo giữa biển bị cọp bắt ăn thịt hệt cả dân 
làng, không còn sót một ai, chỉ còn lại H Bia Ngô, không cha, không mẹ. 

HBia Ngô là một cô gái xinh đẹp, và tât cả những đồ đạc của dân ở. 
làng mât đi đều thuộc về nàng, cùng tât cả mọi vật. H8ia Ngô cũng có một 
cái tượng heoba mũ, hai con chó và com gà trông Brinm Bram, vỏ cây kÝcủ 
dài bằng một thân cây cac nhật, một cái bành bằng vàng, nhiều áo cánh đen, 
đỏ, nhiều áo cánh bằng vàng, những đồ vật quý đẹp và giầu sang... Bà Sun 
nghe kể tât cả các truyện đó, song bà không muôn nói lại cho người khác hay. 

Cách đó ít lâu, khi nhà vua bắt đầu sửa soạn m nàm thàn (uông rượu 
mừng năm mới), người t¡ trang hoàng chiêu giường kmì (giường đẻ dùng vào 
các lễ nhà vua) bà của Y Rit câm cháu không được đền đó. 
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Bà bảo với Y Rit.: 


— Cháu đừng nên đi nhìn người ta vẽ vào giường cua nhà vua, bà sợ 
người ta bắt cháu vẽ, cháu vẽ vời xâu rồi không biêt cách xóa đi. 


Nhưng Y Rit không nghe theo lời bà. Y Rit đi xem người ta vẽ vào 
giường nhà vua, rồi người ta mời, Y Rit cũng vẽ vào đó. Khi đã vẽ xong, 
người ta không xóa đi cho mà cứ để nguyên những hình Y Rit đã vẽ. 


Ngày lễ mừng năm mới đên, trong lúc uông rượu, vua nhìn thây chỗ 
VY Rit đã vẽ. Những hình vẽ này là một cái tượng heo ba mũi, hai con chó, 
HÍBia Ngô và con gà trông Brim Bram, vỏ cây k“cử dài như một thân cây, một 
cái bánh bằng vàng, nhiều áo đen, đỏ, nhiểu áo bằng vàng, các đồ vật quý đẹp 
và giàu sang. Vua bèn cho gọi Y Rit đền, cho uỗng rượu thật say rồi hỏi ai 
đã vẽ như vậy trên giường. Y Rit đáp : 


=—— Tôi. 
Vua mới phán : 


— Hãy đi tìm, đi kiêm tât cả những thứ mà ngươi đã vẽ nên đó, nêu 
ngươi không tìm kiêm ra được thì ta sẽ chém đảu ngươi. Nêu ngươi tìm ra 
được thì ta sẽ cho nô lệ, một phản nhà ở và đồ đạc trong nhà, cùng trâu, bò, 
voi, tât cả sẽ chia đểu, của cải chúng ta sẽ bằng nhau. 


Y Rit khóc trở về nhà, bà thây thể mới hỏi : 
— Tại sao cháu khóc ? 
Y Rit đáp ‡ 


— Bà ơi; cháu khóc là vì cháu đã vẽ trên giường vua, vua ra lệnh bắt 
cháu phải đi tìm kiểm HÍBia Ngô, mà cháu không tìm ra được thì vua chém 
đầu cháu. 


Bà nó liển nói : 


— Sao cháu lại khóc ? Hãy giã gạo nâu cơm đi, rồi đến dưới gộc cây 
. đa gu ga, ở ven bờ biển ngoài kia. 


Khi đã giã gạo xong, bà nâu cơm và đồ xôi gói lại đưa cho Y Rit. Y 
Rit ra đi đền dưới gồc cây đa gu ga ở ven bờ biển, rồi dừng lại, nằm nghỉ 
yên trên rễ cây đa. 


Một con quạ to lớn bay đên kêu ở trên chỗ V  Rịt nằm. Y Rit không 
muôn nghe tiêng quạ kêu vì thây lòng buồn bực, không biềt tìm HÍBia Ngô 
ở đâu, mà trở về làng thì chắc chắn bị vưa chặt mât đầu. Vì vậy cho nên Y 
Bit mới cât tiêng chửi rủa qua : 


— Ñày, quạ! tại sao mày kêu ? mày bay lượn sung sướng thảnh thơi, 
còn tao, vua bắt tao đi lang thang, vô định. Tao không biết là rổi tao còn 
sông hay sắp chêt, đời tao ở trong họng voi, trong bụng -gp, trong miệng 
người giảu có. 


CÔ TÍCH. 301 


Con quạ hỏi Y Rit : 

— Tại sao anh lại phải lang thang như vậy ? 

Y Rif đáp : 

— Không phải là tự ý tao muồn như vậy, mà chính là vua bắt tao đi 
tìm gọi H“Bia Ngô về làm vợ vua. 

Con qua nói : 


— Nều tôi báo cho H Bia Ngô biết việc này thì anh có thưởng cho tôi 
khồng ? 


— Có, tao sẽ thưởng cho mày. Mày muôn thưởng những gì ? 

— Một chum rượu với bầy quả trứng gà. 

Y Rit bèn đưa phần thưởng cho quạ. Con qua lại nói với Y Bit : 

— Được tồi, anh đã thưởng cho tôi, bây giờ nêu anh muôn lây HÍBia 


Ngô thì đưa cho tôi một viên ngọc, một đôi hoa tai, một chiếc nhẫn cùng 
một gói cơm nếp, tôi sẽ mang tât cả các thứ ây ra ở ngoái đảo giữa biên. 

Y Rit đưa cho con quạ tât cả những vật đã hỏi. Quạ bay đi. Nó đến 
nhà HBia Ngô rồi cầt tiêng kêu, H Bia Ngô mới rủa quạ rằng : 

— Tại sao mày đền đây kêu như vậy, tao chỉ ở có một mình, mẹ cha 
tao đều chết cả rồi ! 

Con qua nói : 

— Sao cô lại rủa tôi như vậy ? Tôi nghĩ rằng tôi vừa tìm cho cô một 
người để chặt cây, phát rẫy, đuôi chim chóc phá mùa màng cho cô. 

HBia Ngô bèn hỏi : 

— Mày muôn nói thê nào? Đợi đây ! Đẻ tao thưởng cho, mày muôn 
những gì ? 

Con qua đáp : 

— Một chum rượu với bây quả trứng. 

HBia Ngô nói : 

— Được, tao bằng lòng cho. 

Con quạ liển trao viên ngọc, đôi hoa tai, chiếc nhẫn và gói xôi đã 
mang theo : 

— Đây là lễ vật của anh ây gửi đến cho cô.: 

HBia Ngô hỏi: 

— Anh ây ra sao ? 

Qua đáp : 

— Anh ây là người trai khỏe đẹp, cô có thể chắc như vậy. Cô có 
muôn lây chồng không ? 
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HBia Ngô. đáp : 

— Có ! 

Con quạ bèn đến mang Y Rit, bay ngang qua biển đền nhà H'Bia Ngô, 
rồi mở chăn cho Y Rit bước ra. Quạ nói : 

— Chồng cô đây, H'Bia ! 

H'Bia Ngô và Y Rit bèn lầy nhau. Được một tháng, con gà trông của 
HBia Ngô mới gáy lên để báo tin cho cọp bà và cọp ông hay rằng H'Bia Ngô 
đã có chồng. Lũ cọp nghe tin mới bắt thú rừng mang về làng, hỏi H'Bia Ngô : 

— Mày đã có chồng phải không ? 

HBia Ngô đáp : 

— Không Í 

Lũ cọp nói : 

— Việc đó chắc như vậy rồi, con gà Trồng đã đền báo tin cho chúng 
tao hay là mày đã có chồng. 

- H Bia Ngô mới _nhận ; 

— Qiả thật tôi đã có chồng rồi, song tôi không dám đưa ra mắt, sợ 
các ông, các bà ăn thịt mật. ` 

Lũ cọp đáp : 

— Chúng tao không ăn thịt anh ãy đâu. Hãy đưa ra mắt chúng tao 
xem. Như vậy là mày không còn ở lẻ loi nữa. 

HBia Ngô bèn đưa Y Rit ra mât các cọp Ôug, cọp bà. Lũ cọp nói : 

— Đưa anh ây xuông phía dưới nhà để chúng tap ngắm xem có xứng 
đôi không. 

HBia Ngô đưa Y Rit xuông gác, lũ cọp ngắm nghía xong rồi nói : 

— Được đây, anh ây có thể sông với H'Bia ! 

Rồi lũ cọp đi tìm bắt thú rừng đem về làng cho. Y Rit thui rồi xẻ thịt 
ra, lây một phẩn cho con quạ. Y Rit ở lại làng H'Bia Ngô được ít lâu rồi ngỏ 
ý muôn vợ theo mình trở vê quê nhà và nhầt quyêt như vậy. Y Rit nói : 

— Chúng mình ở lại đây với ai ? Trong làng này chúng mình sông 
trơ trọi, mỗi khi có tượu uông, khôag có ai đề vác nước, và không có ai để 
cùng uông, mình tính sao, có đi theo tôi không ? 

HBia Ngô đáp : 

— Sao lại không đi ? Nhưng chúng mình làm cách nào đề đi được ? 

— Sao lại không đi được ? Chúng mình lẫy củ ếning (khoai rừng) để 
làm thật nhiều rượu mạnh cho cọp bà cọp ông uông, còn chúng mình thì nâu 
cơm nêp đề làm rượu cho chúng mình. 


Sau đó H'Bia Ngô nâu khoai rừng đẻ làm nhiều rượu cho lũ cọp, trong 
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vòng một tháng đã có thể bắt đầu cho chúng uỗng. Còn hai vợ chồng cũng 
làm rượu riêng để uông. Xong rồi sai con gà Trồng đi gáy mời cọp bà và cọp 
ông đền uỗồng rượu của cháu H'Bia Ngô thêt. Con gà trông gáy... đơk... đơ%k... 
k'ô... mời cọp về làng, đèn uông rượu của H'Bia Ngô. Lũ cọp bèn trở về làng, 
con thì buộc chum, con thì vác nước. Lũ cọp uồng rượu làm bằng củ ôning, 
còn hai vợ 'chồng thì uồng rượu nêp. Khi thầy lũ cọp đã say mèm nằm ngủ, 
Y Rit mới đi kiềm con arể arân Ất) thắng bành rồi chât đủ tât cả đồ đạc - vào 
trong bành, cả các chum, chiêng. Khi đã chở hẻt của cải lên bành tồi, hai 
vợ chồng trèo lên lưng arê arần, ngồi vào trong bành, sau khi đã buộc một sợi 
giây vào bờ biển. Họ thúc con vật không lỗ vượt biển ra đi. 


Khi đã thầy chủ mìnhra giữa biển rồi, con gà trồng gáy lên để thức lũ 
cọp dậy cho hay rằng H Bia Ngô và Y Rit đã cùng nhau trở về làng của bà 
Y Rit. Lũ cọp mới lồm cồm đứng lên, nhận thây không có còn một ai nữa, 
chúng bèr; theo sợi giây của H Bia Ngô. Trông thây lũ cọp đuôi theo cô chựp 
bắt hai vợ chồng lại, nàng bèn lây con dao ở trong bao ra cắt đứt sợi giây. 
Lũ cọp rơi cả xưông biến chết hết, trừ có hai con thoát khỏi, một con đực và 
một con cái. 


Hai vợ chồng về tới làng, đên nhà của Y Rit. Một tháng sau, nhà vua 
phái cận thần đền hỏi bà Y Rit xem có thây cháu về không Bà Y Rit đáp : 

— Có ! 

Đại diện nhà vua bước lên nhà Y Rit và nhận thây là Y Rit đã có vợ, 
tmột người đàn bà đẹp, có vô sô đồ vật đủ các thứ, như vậy là Y Rit đã thành 
một người giàu có. Đại diện nhà vua trở về tâu lại mọi sự cho vua hay. Vua 
hỏi : 

— Thẻ nào, Y Rit đã trở về rồi à ? 

Vị cận thận đáp : 

— Hắn lại có một người vợ, một người đàn bà đẹp. 


Vua bèn ra lệnh gọi Y Rit đên. Y Rit cùng vợ đên nơi, được vua mời 
uông rượu. Vua muôn giữ HBia Ngô lại với mình. HBia Ngô ngỏ lời vẫn 
muôn làm vợ Y Rit. Uông rượu xong, HBia Ngô cùng Y Rit trở về nhà, 
HBia Ngô không muôn ở lại cùng vua. Nhà vua thây H Bia Ngô không muôn 
lây mình mới sai Y Rit đi lây sữa một con gâu cái đang cho con bú. Y Rit 
được tin bèn khóc. H'Bia Ngô Hồi chồng : 


1.— Arê narân người tây phương gọi là mammouth (cồ tượng), là một con oật khồng Tồ 
thời tiền sử, theo lời truyền kề của người Ra Đề thì nó.to quá gấp đôi`con ooi. lớn nhất 
ngày nay; cao tới 5, 6 thước, 0òi 0à hai ngà rất dài oà cong, mình có lông dài, Con oật to 
lớn này khi nằm phải bắc thang mới lên tới bảnh, nà chiếc bành đặt trên lưng, rộng bằng 
một cát chòi 'rấu, chiếc mền bằng bổ cáp trấi, dưới bảnh làm bằng tất cã nỗ của mát thần 
câu lớn. Con át nảu chỉ có thề đi trên đất có đá sỏi, phẳng nà cứng, nế‹ không sức nó 
nặng quá, ngập lún đất xuông. Nó không thề đến ở đất Cao "nguyên được ”ì đất đổ 
không chịu được sức nặng của giống uật khồng lồ nảy. 
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— Sao anh lại khóc ? 

Y Rít nói : 

— Anh khóc là vì anh không biêt làm sao để lây: được sữa gâu, mà 
vua ra lệnh bắt anh đi vắt sữa gâu cái đang cho con bú. 

HBia Ngô nghe thây mới bảo rằng : 

— Sao anh lại sợ ? Cảm lây lọn tóc này của em mà đi. 

Y Rit cẩm lây lọn tóc của H'Bia Ngô đi tìm đên trước con gâu cái. 
Con gâu đuôi theo, V Rit liển đưa lọn tóc của HBia Ngô ra. Gâu cái bèn 
nÓI ‡ 

— Có phải anh là chồng của H'Bia, chồng của con gái tôi không ? 

Y Rit đáp : 

— Phải l 

Gâu cái hỏi ; 

— Anh muôn gì ? 

Y Rit đáp : 

-—- Vưa sai tôi đi lây sữa của bà mang về. 

Gâu cái nói : 

— Đưa tôi vỏ bầu của anh, tôi nặn sữa cho. 

Y Rit đưa vỏ bầu ra, gầu cái nặn sữa trao cho, nhờ thê mà Y Rit có 
được sữa gâu. Rồi Y Rit trở về làng, đem sữa đên cho vua. Một con gâu con 


theo Y Rit về sông bên anh, vì thê mà Y Rít có được một + đứa con gái gầu » 
cạnh mình. 


Vua ra lệnh cho đi lây sữa cọp. Y Rit lây được sữa như lần trước. 
Cọp cái lại cho cọp con theo, cả hai cùng về, V Rit cùng con gái cọp, rồi Y Rit 
đem sữa cho vua. 


Vua ra lệnh đi lây sữa tê giác. Y Rit cũng lây được. Tê giác cái cho 
một tê giác con theo, cả hai cùng về, VY Rit cùng con gái tê giác, rồi Y. Rit 
đem sữa cho vua. 


Vua ra lệnh đi lây sữa voi, Y Rit cũng lây được và voi cái cho một 


voi con theo, cả hại cùng về, Y Rit cùng con gái voi, rồi VY Rit đem sữa cho 
vua. 


Vua ra lệnh đi lây trứng rắn thần Vang M'ta đang âp. Nêu Y Rít lây. 
được, vua hứa -" -hia cho nô lệ, chia đôi nhà ở, chia đôi sô voi, bò, trâu, tât 
cả đồ vật như c.uêng núp, chiêng bằng, đôi bên bằng nhau. 


Y Rịt đi lây trứng rắn thần về được. Rắn thần lại cho một rắn con 
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theo, cả hai cùng về, Y Rit cùng con gái rắn, rồi đem trứng rắn thần cho vưa. 
Vua giữ lời, đem chia cho những vật đã hứa, Y Rit càng trở nên giàu có. 
Vua ra lệnh đi lầy nhựa hoa Tong bi đựng cho đẩy quả bầu. Nêu lây 
được, Y Rit sẽ có đủ thứ vật dụng, trâu, bò, vô sô voi và nhiều nô lệ, 
Y Rit đi lầy nhựa hoa Tong öi đựng đẩy một quả bầu, trở về đưa cho 
vua. Vua giữ lời, trao cho Y Rit những vật dụng đã hứa. 


Nhận thây những công việc hềt sức khó khăn giao cho Y Rit đều làm 
được cả, vua bèn ra lệnh bảo đi tìm thứ mây hw/ế chì có một mắt và tre ấ/rf 
không có mắt, và mỗi cây phải dài bằng dãy nhà vua. Nêu tìm ra, vua hứa chơ 
Y Rit đủ tât cả mọi thứ. 

Trước việc này, nghĩ mình không thẻ tìm ra được, Y Rit bèn khóc lóc. 
HBia Ngô mới hỏi } 


— Sao anh lại khóc ‡ 

Y Rit đáp : 

— Vua ra lệnh bắt anh đi tìm mây một mắt và tre không mắt mà mỗi 
cây phải dài bằng dãy nhà vua. 

HBia Ngô nói : 

— Sao anh lại không tìm ra được ? Hãy đên hỏi các ông Mtao Tluà 
và Kbuà Làn, các ông có cả đây. 

Y Rit tìm đên các ông KItao Tiuà và Kbuà Làn. Họ hỏi Y Rít : 


— Này, cháu ơi, cháu đến tìm các ông có việc gì thê ? 
Y Rit đáp : 

— Các ông ơi, cháu đền tìm các ông vì vua ra lệnh bảo cháu phải đi 
kiêm mây huiề một mắt và tre ý không mắt, mà mỗi cây phải dài bằng dãy nhà 
của vua. 

Mrtao Tluà và Kbuà Làn nói : 

— Các thứ cây ây, hai ông đều có cả. Mà nhà vua dài chừng nào ? 

— Dài bằng một tiêng cổng ngân. 

Mtao Tluà bảo : 

— Cháu đo rồi lây đem về. 

Y Rit lây sợi chỉ đã đo bể dài nhà vua ra để đo mây và tre đem về. 

Thê là tât cả vật dụng đều thuộc về Y Rit, vua không còn có gì nữa, hóa 
ra nghèo nàn ! Từ đó vua thành ra đầy tớ lo nuôi heo và thành nô lệ nhôt gà 
cho hai vợ chồng Y Rit và HBia Ñgô. 

Y Rit trở nên hết sức giảu có và hai vợ chồng suôt đời chung sông 
với nhau. 
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NHẠC 


Ngày xưa, khi con người chưa biêt dùng nhạc khí, chính Mặt Trăng 
đã dạy cho người ta thôi Kðmboat (thứ kèn bè có sáu ông, như cái Khèn 
của người Thái), và trong Mặt Trăng có hình người đàn ông thôi kèn này. 
Đen, cháu của Mặt Trời, thì dạy cho người ta thối sáo Kðwao. Ngày Du 
Kon Bo chết, người ta làm ra các chiếc trông đầu tiên, và trông nổi lên khóc 
một ngày một đêm vị anh hùng đi xuông Địa ngục. 


Ngày xưa, ở thác Põngur, nước chảy trên một tảng đá lớn bằng phẳng 
phát ra tiêng nhạc, nướè dạy cho người hát và thỏi kèn. 


Sự tích của chiêng như.sau đây : Bung với mây cọn người đầu tiên 
trên mặt đât một hôm đi săn bò rừng, giương nỏ bán hụt. Con bò rừng bỏ 
chạy, bôn vó khỏe làm bắn tung từng tảng đât đồng lớn. Người ta lây đât 
đồng đem về đúc thành chiêng. 


ĐẠO BÙA LINH 


Ngày xưa, có một người kia tên là Di Bu sông về nghề săn vịt hước, ở 
với mẹ già và vợ, một người con gái xứ Chàm. 

Một hôm, anh đi săn được một con vịt nước, vịt gẩy nhom, anh 
nhường phản cho mẹ .và vợ ăn. Mẹ và vợ ăn xong ra đi nương, còn một mình 
ở nhà anh lây nồi ra liêm. Không ngờ đút đầu vào sâu quá, mắc kẹt trong nồi, 
không sao rút ra được. Xâu hỗ quá, anh vào giường nằm, lầy mền trùm kín, 
giả vờ ôm. Anh cho mời bà phù thủy người Chàm đên. Mụ phù thủy chông 
gây tới nơi, thoáng qua biệt rõ sự tình. Di Bu rên siêt : ‹© Tôi đau đầu, ê âm cả 
người, nhức mỏi cả hai tay, hai chân ". Mụ phù thủy cười, rồi xách gậy đập 
một cái vỡ nồi đât ra. Được giải thoát Di Bu cắm đầu chạy một mạch. 


Di Bù chạy thẳng vào rừng sâu, nằm ngủ dưới gôc một cây đa, hai 
ngày hai đêm không ăn uông gì cả. Anh đèn nằm dưới gỏc một cây xoài, chờ 
trái rụng vào mồm, chớ không chịu nhâc chân tay đi tìm thức ăn. Trên cây, 
có một trái xoài nhỏ đã chín, trông ngon lành lắm. Di Bu nằm ngửa, đợi trái 
xoài rơi xuông, chứ không chịu trèo lên hái. Có một người đàn bà chửa đi 
ngang, thèm ăn quả xoài đó. Chị ta nhờ Di Bu trèo lên hái dùm. Di Bu phản 
đôi : « Nêu chị ăn trái xoài của tôi đã nằm canh chừng hai ba hôm nay thì tói 
sẽ ăn thịt chị ! » Người đàn bà để nghị đổi lày trái xoài, trao cho Di Bu một 
đạo bùa có phép làm cho không bao giờ thiêu thức ăn nữa. Rồi người đàn bà 
thôi vào đạo bùa một cái, trái xoài tự nhiên rớt xuông. Di Bu nhặt lây trái 
xoài đôi ngay lây đạo bùa. Rồi đem đi thí nghiệm xem nhiệm mẩu ra sao. Qua 
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một cánh đồng thầy một đám người đang dãy cỏ, Di Bu thôi vào đạo bùa, tức 
khắc:cả đám người như điện như dại, nẳm tay nhau nhẳy múa vòng tròn, bỏ 
cả công việc làm. Đám người tiên lại gẩản Di Bu, biềt anh đang trêu họ, yêu 
cầu xin ngừng lại. Di Bu lại thổi vào đạo bùa, miệng ra lệnh « NÑgừng lại! » 
mọi người trở lại bình tình, đem đồ ăn thức uông ra mời Di Bu. Đi được 
tmột quãng xa nữa, Di Bu thây một đoàn thợ gặt, đạo bùa của Di Bu lại làm 
cho họ hoảng hồn cảm đầu chạy trôn, Di Bu lại thêm một bữa no nê. Xong, Di 
Bu đi đên gần một người-câu cá, có một giỏ đây cá bên cạnh. Di Bu thôi vào 
đạo bùa : người đánh cá bỏ chạy, bỏ luôn cả giỏ cá. Khi biết được người 
đi câu cá đã chạy về tới nhà, Di Bu mới thôi vào đạo bùa, ra lệnh : « Ngừng 
lại ! *. Người câu cá không thây quày lại kiêm giỏ cá nữa. 


Thây đạo bùa linh ứng, Di Bu xách giỏ cá về nhà, đưa cho vợ và mẹ 
già. Từ đây, anh không cần làm lụng nữa : muôn cái gì được cái ây. 


Nhưng đạo bùa làm cho Di Bu thích đi lang thang đó đây. Được ít 
lâu, Di Bu gặp một người đàn bà Chàm, đâm ra say mê rồi bị người tình ăn 
cắp mật đạo bùa. Di Bu bỏ nhà đi theo, sông với người đàn bà Chàm, tới 
nay người ta không còn biết tông tích ra sao. 


ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI 


Ngày xưa, xưa lắm, vào thời thời kỳ người ta chưa biết có Aê 
Mghàn ở trên trời, mà chỉ biết có Aê M'ghi ở dưới đât. Vì thê nên trong 
những lời tê cúng thản người ta chỉ gọi đên tên Aê M ghi. 


Aê M'ghàn nhận thây người ta luôn luôn chỉ gọi tên Aê M ghi, mới 
nổi giận đi tâu với Aê Điê, ông Trời, và xin Trời làm cho mặt trời ngừng. 
quay trong bảy ngày bảy đêm để bóng tôi trùm xuông tất cả loài người. 


Trời nghe theo lời Aê M'ghàn, lập tức bóng tôi tràn ngập bảy ngày bảy 
đêm, người Ra Eê khóng trông thây đường đi làm rẫy, đi kiêm củi đốt, đi 
ra suôi. Thể rồi Aê M'ghàn báo mộng cho một ông già, bảo rằng : + Tại sao 
bây giờ không nghe tiếng người ta ra khỏi nhà để đi làm rẫy ? » Ông già đáp : 
‹ Ông ơi, chúng tôi không biết tại sao bóng tôi lại tràn khắp mặt -đât và trên 
trời đã bây ngày bầy đêm nay ! » Aê M ghàn mới nói : + Sao lại không biêt, 
chính tôi đã xin Trời cho bóng tôi phủ xuông các người '. Ông già liền hỏi : 
« Vì lễ gì vậy, hở ông ? »—+ Sao lại vì lẽgì ? Khi các người cầu đền thần, 
các người chỉ gọi đên Aê Mghi, còn tôi thì các người không bao giờ gọi 
đên, mà chúng tôi là anh em, cùng một mẹ, Aê M ghi là anh, tôi là em, » 
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Nghe nói vậy ông già mới hỏi : + Thê chúng tôi phải gọi ông như 
thể nào ? » Aê M'ghàn nói : + Thê này, các người sẽ gọi Aê M'ghi ở mặt đât, 
Aê M'ghàn ở trên trời, là thắn sinh ra sông núi, cỏ cây, loài người, thần số 
mệnh, thần ban phúc..." Ông già lại hỏi : « Vâng, thê bây giờ chúng tôi phải 
làm gì, hở ông ?» Aê Mghàn đáp : cLàm gì ? Các người cúng cho chúng 
ta ba chum rượu và một con trâu trắng thì có ánh sáng trở lại ". Aê M'ghàn 
còn đặn : ‹€ Sau khi ta đi rồi, các người khân trước ba chum rượu và một 
trâu trắng, rồi ngủ một giÂc dậy, các người sẽ thầy ánh sáng ". Ông già nói : 
‹ Cứ làm như vậy, hở ông ?» Aê Mghàn đáp : « Ừ.” 


Một lát sau, ông già thức dậy, gọi tât cả mọi người ở trong làng đên 
tụ họp trong bóng tôi. Khi đã đông đủ cả rồi, dân làng mới hỏi : + Ông ơi, 
cho gọi chúng tôi làm gì trong bóng tôi, trong đêm dài dằng dặc này ?» Ông 
già nói lớn trả lời : « Ta gọi các cháu, các em đên kê cho nghe điểu ta mơ 
thây, không biết có đúng thật hay chăng ? » Dân làng lại hỏi : + Ông ơi, ông 
đã mơ thây gì ? » Ông già bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện đã nghe thây trong 
mơ rồi hỏi dân làng : « Bây giờ chúng ta làm theo lời thản đã dạy, các 
cháu, các em có bằng lòng không ? » Tât cả mọi người ở trong làng đểu trả 
lời :« Ông bác ơi, chúng tôi bằng lòng °. 


Thể rồi họ khẩn xin cúng ba chum rượu và một rnột con trâu trắng, 
nói rằng : « Đây là ba chum rượu với một trâu trắng chúng tôi xin cúng Aê 
Mghi tỉ làn, Aê Mghàn tỉ diông, là thần sinh ra sông, suôổi, cỏ oây, loài 
người, thần sô mệnh, thần ban phúc, xin hãy làm cho chúng tôi sáng mai 
thây mặt trời, chúng tôi sẽ cúng Aê Mghi ti làn, Aê M'ghàn tỉ diông một trâu 
giêt rồi và ba chưm rượu buộc ở trụ, để các thản hưởng mà giúp cho loài 
có cánh bay khỏi rớt xuông đât, loài biết đi khỏi vâp ngã, và chúng tôi 
khỏi mât tiêng nói trên môi ›, 

Khâẩn như thê rồi, mọi trở vể nhà ngủ lại, đền sáng dày thây ánh sáng 
và mặt trời, bèn cúng ba chum rượu cùng một trâu trắng ngày hôm ây. 


Sau đó; người ta trở lại có ánh sáng luôn luôn, có ngày có đêm cho 
đên bây giờ. Từ đó, trong các lời nguyện cúng tế người ta đều nhắc nhở 
đên Thần Mặt Trời, cho đền ngày nay. 


TẤM CÁM CAO NGUYÊN 


G'Lñu và G?La là bạn gái cùng đi chăn dê. Hai chị em thây một con 
qua tha một đôi hài. Chính vị hoàng tử Chiêm Thành đã sai con quạ marig 
đôi hài bay đi, đề kiêm một người con gái làm vợ cho hoàng từ. Con 
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quạ bay tới xứ của hai chị em G'Liu và G'La. Người tù trưởng bộ lạc cho 
hội họp đàn bà con gái trong làng đẻ ướm thử đôi hài. Đôi hài chỉ vừa 
chân nàng G°Liu. Hôm sau, hoàng tử tới nơi, cưới G'Liu đem về kinh thành 
xứ Chàm. GLa ghen tức với bạn, song cùng đi theo bạn về kinh thành 
Chiêm Quốc. 


Sau đó, một hôm hoàng tử đi vắng, để nàng G'Liu ở nhà với bạn cũ 
là G'La, bầy giờ ở chung tại cung vua. G'La muốn làm vợ hoàng tử bèn giết 
nàng G'Lảu, chôn gần cung. Hoàng tử trở về cung rât đỗi buồn rầu vì mắt vợ. 
G'La xin thay thẻ, hoàng từ không muôn. Một khóm trúc đẹp mọc ngay lên 
chỗ chôn G'Lảu. Hoàng tử nằm chiêm bao thây vợ về báo mộng rằng nàng 
đã chết, và linh hồn nàng đã nhập vào thân khóm trúc. Hoàng tử cho rào 
kín khóm trúc để bảo vệ nơi an nghỉ của linh hồn người chết, không cho ai 
chặt trúc. Rồi Hoàng tử bận đi xử án ở phương xa. 


Ở nhà, G'La đẫn cả khóm trúc, linh hồn G'Liu thoát ra, biển thành 
một con chim. Đên khi Hoàng tử trở về, con chim há mõm thả xuông tay 
Hoàng tử một hộp đựng trầu cau mà Hoàng tử nhận ra ngay là của nàng 
G'Liu trước kia. Hoàng tử được biệt anh hồn vợ mình đã hóa thành chim, mới 
bắt con chim xuông nuôi. Vài hôm sau Hoàng tử lại đi vắng, G'La giêt chim 
ăn thịt. Hoàng tử trở về chỉ còn thây trơ bộ lông, mới lây đem chôn. Tại mồ 
chôn lông chim, mọc lên một cấy đu đủ rât lớn, linh hồn G°Liu đã nhập vào 
trái đu đủ. 

Một bà lão đi ngang qua đó. Từ ngọn cây đu đủ, linh hồn G'Liu gọi bà 
lão đến nhờ trao lại cho Hcàng tử hộp đựng trầu của G'Liu thả rơi xuông đât, 
dưới chân bà lão. Hoàng tử nghe bà lão thuật lại chuyện, sáng mai trở lại 
kiêm bà lão ở chỗ cây đu đủ. Bà lão bảo Hoàng từ nấp trong bụi, đoạn bà 
lão biên đi. Lát sau, thây bà lão từ thân cây đu đủ chui za, lính hồn của 
nàng G'Liu nãy giờ mượn xác bà lão, bây giờ đã chui ra: khỏi bà lão, chuyện 
trò với bà lão. Có tiêng nói, mà không thây hình người. Bà lão bảo với vong 
hồn G'Liu rằng ở đây không có ai đâu, nàng chớ sợ. Thê là hồn G'Liu nhập 
vào xác đã chôn cât, sông lại như trước. Hoàng tử ở trong bụi ra nắm lây tay 
GŒ 'Liu, cùng trở về hoàng thành. Hoàng tử truyển lệnh giêt G'La, chặt ra 
từng mảnh bỏ thịt vào vò ướp muỗi. Hoàng tử gửi vò mắm đó cho cha mẹ 
G'La. Cha mẹ G'La cứ cho là vò mắm nàng G°Liu, mà con gái mình đã khôn 
ngoan giết được. Họ mới lây mắm ra ăn. 


Trong khi đó. tại cung điện Hoàng tử đang dọn yên tiệc ăn mừng 
cuộc tái hợp của Hoàng tử với nàng G'Liu đã sông lại. Lúc bây giờ, cha mẹ 
G'La tới cửa, xin phép Hoàng tử vào thăm con gái. Hoàng tử không cho, sai 
quân hấu ra kể lại sự tình, cho biêt vò mắm đó làm bằng thịt của ai, xong 
tồi đuổi cha mẹ G La về. 
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THẰNG BÉ LỌ NỒI 


Thuở ây, có một ông già với bà lão đi câu, tbây trên một cây xoài 
có một trái độc nhất, chín ngon lành lắm. Bà lão nói với chống trèo lên hái. 
Khi ông già lên tới ngọn cây, trái xoài động rớt ngay xuông chân bà lão, bà 
ta vội lượm ăn hết một hơi. Ông già trở xuông trách vợ sao ăn hệt một 
mình không để dành cho chồng miêng nào. 


Vừa trở về nhà, bà lão thây bụng lớn lên, rồi hai ba ngày sau để ra 
một đứa con trai. Đứa bé vừa ra đời đã gọi bà lão là + Bà nội '. Bà xâu hỗ 
thây mình già rồi mà còn có con, nhât là đứa bé lại đen thui đen thủi, đen 
như đít nồi, mới đặt tên cho nó là Gơ La (Lọ Nồi). Từ khi sinh ra thẳng bé 
vẫn đen, người t4 không muốn nhìn đên nó, bảo là: ‹Bần lắm. » 


Đên khi nó lớn lên, mọi người đều khuyên bà lão bỏ đứa con xâu 
xí Ây đi. Bà ta mới đem nó nhôt vào chuồng trâu, rồi giêt một trâu để làm 
lễ tây uê. Bà con làng xóm được mời đên ăn uông đông đảo, vui vẻ. Lọ Nồi phải 
theo các người đên giúp việc đi kiêm củi về nầu nướng, nó trở về đầu tiên 
với một vác củi lớn nhất. Về sau, nó tỏ ra thành thạo, làm nên việc nhiều kỳ 
lạ khác nữa. Tuy thể, nó vẫn bị khinh thường và phải ở luôn trong chuồng 
trâu. Người ta liệng quần áo rách rưới cho nó mặc, bỏ cơm thừa canh cặn 
cho nó ăn trong cái chén sứt mẻ. Ngoài ra nó lại còa bị phỉ nhỏ, đánh đập, 
chê riểu. Nhưng Lọ Nồi không muôn án, và mỗi khi nó đói, cơm cứ tự nhiên. 
chạy vào miệng. Chuồng trâu tôi tăm của nó ở sáng rực lêằ, Nó làm nhiều ' 
phép lạ song vẫn bị nhôt ở trong chuồng. 


Trước khi sinh ra Lọ Nồi, cha mẹ nó hết sức nghèo, không có cơm 
đủ ăn nữa. Từ ngày có nó, hai ông bà già trở nên giàu có nhất vùng. Chăn 
mền, quần áo tự nhiên vào đẩy nhà, hưng cha mẹ nó vẫn không tin ở tài 
sức của con mình, Chỉ có một đứa em gái họ là tín ở Lọ Nồi thôi. 


Dư ăn, dư mặc, cha mẹ Lọ Nồi làm mệt lễ lớn, giết trâu để thêt đãi 
họ hàng. Anh cả Lọ Nồi sai nó dọn dẹp, bưng thức ăn uông đãi khách vì đông 
quá. Lọ Nồi lại làm phép lạ, chỉ đưa ra một chén cơm và một chén cỏ để 
cho tât cả mọi người ăn. Hai cái chén đưa vào nhà bỗng trở nên to lớn, 
đựng nhiều thức ăn đên nỗi cả làng ăn không hẻt. Người em gái họ mới ngỏ 
ý muôn làm vợ Lọ Nồi. Ai ai cũng chẽ cười, anh cả Lọ Nồi thì máng : ‹ Nó 
bản thiu như vậy, điên hay sao mà định lây nó 


?» Nhưng cô em họ đã nhầt 
định rồi. Người ta mới niở rượu cần ra uông 


mừng hôn lễ, rồi Lọ Nồi đi 
cải của Lọ Nồi đã làm giàu 
gạo, gà vịt, heo đê, đi theo 
anh hết. Lọ Nồi trở nên giàu có, tràng người ra và đẹp trai lắm, 


ở riêng cùng vợ mới cưới. Tât cả những của 
cho cha mẹ đều theo anh ta: trâu, ngựa, lúa 
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Cha mẹ Lọ Nồi lại đâm ra nghèo túng, đẻn hỏi mượa gạo. — ‹ Tôi 
bần thiu, gớm ghiềc, còn đền hỏi tôi làm gì ?» V trách cha mẹ, nhật là người 
anh cả trước đã cư xử với mình hẻt sức tàn nhẫn. Nhưng thây cha mẹ đói, 
Lọ Nồi lầy gạo cho, người anh cả khóc lóc, Lọ Nỏi cũng cho gạo nữa. 


NGƯỜI HÓA VOI 


Ngày xưa, đã xưa lắm, có hai anh em sông về nghề đi săn. Một hôm 
hai anh em đi vào rừng kiêm mồi, nghe có tiềng kỳ đà kêu. Hình như có một 
con ở phía Đông và một con ở phía Tầy. Hai anh em đỗ xô đi tìm ở trong 
đám cỏ cao và cây côi quanh vùng, được một lúc thì trông thấy. Người anh 
hỏi : « Ai bản trước ? » Người em đáp : ‹ Anh bản đi. » Người anh giương 
nỏ bắn trúng một con kỳ đà rồi lắp mũi tên bản trúng một con khác nữa. 
Cả hai con vật bị tên đảm suôt chết. Hai anh em xách kỳ đà đên gần một cái 
ao. Người anh nói : « Chúng mình thui kỳ đà ở đây chứ ? » Người em gật 
đầu, rồi cả hai lượm cành cây khô nhóm lửa để thưi. Mùi thịt nướng bỏc lên 
thơm ngậy, người anh thèm quá, cắt một khúc đưôi kỳ đà quay chín trên lửa 
than rồi bỏ vào miệng ăn. 


Chỉ trong chốc lát, người anh thây ngứa ngáy khắp cả người, gãi lưôn 
tay. Anh ta gãi quá đèn nỗi da dây cộm lên như da voi. Rồi mình anh ta phổng 
lên, phồng lớn to bằng thân hình con voi lớn. Người em trông thấy người 
anh hóa ra quái vật lây làm kinh hoảng, hỏi rằng ; « Anh cả ơi, anh làm sao 
đên đỗi thê ? » Một giọng trảm lặng đáp : « Anh đã ăn phải đuôi kỳ đà. Em 
đừng ăn giỗng vật đó, chặt vằm ra thành từng miêng nhỏ rồi vứt xuông aœ 
Xong rồi em về gọi dân làng ta, gọi tât cả đi, bảo hạ đên tát ao này đề bắt cá, 
Rồi khi họ ăn cá, em làm sao cho họ ăn cùng một lượt, đừng có ai ăn trước.» 


Nói thê rồi người anh nâp vào khu rừng bên cạnh để cho người ta 
khỏi hoảng hồn trông thây, còn người em thì chạy về làng, bảo với mọi người: 
« Mời bà con trong làng, người ở xóm trên xóm dưới, hãy theo tôi đi tát một 
cái ao đẩy cá tôi vừa tìm thây. Tât cả mọi người đi bắt cá với tôi ». 


Dân làng rủ nhau đi từng đoàn đên phía ao, trong chôc lát đã tát cạn 
nước. Người em bảo với mọi người rằng: « Đừng ai ăn cá trước khi bắt hết 
sạch, kẻo mà xui. » Khi đã tát cạn ao, mọi người xúm lại bắt cá. Có một đứa 
bé thèm cá quá, khóc nhè đòi ăn. Mẹ nó lây một con nướng cho ăn. Đứa bé 
thôi khóc, nhưng vừa ăn xong con cá thì nó hóa thành một con voi nhỏ kêu 
lên « Uk !tuk ! ru." như con voi 9gày nay. 

Người đàn bà thây con mình biên đổi như thê, đem dâu nó dưới gùi, 
xong tồi bảo với mọi người: « Bây giờ chúng ta ăn thôi chứ Ÿ Ai cũng đói 
lắm tồi. 
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Tât cả dân làng bắt đầu ăn cá. Nhưng vừa ăn xong thì ai cũng thây 
ngứa ngáy khắp cả người hết sức khó chịu. Họ gãi, gãi không ngừng đên đỗi 
da trở nên dày cộm, đồng thời thân hình lớn dần, lớn phồng to lên bằng thân 
voi. Mọi người bảo nhau : + Chao ôi, làm sao chúng ta lại thành ra thê này ? 
Chúng ta có vào rừng mà ở được đâu !› 


Người em không ăn cá, vẫn còn là người, trỏ anh cả nâp gắn đây mà 
nói :+ Trông anh cả tôi kia, anh ây cũng hóa ra voi. Mà còn to lớn hơn các 
ông bà nhiều. Ở đây với anh tôi, anh tôi sẽ cảm đầu các ông bà.» Người 
anh cả bảo em : + Chú về nhà đi, có chuyện gì không hay thì đên đây gọi 
chúng tôi. › 


Những con voi đầu tiên cũng ăn như người ta. Người em con voi đầu 
đàn lo cho ăn. Mỗi ngày anh ta nâu không biết bao nhiêu com mà kể, nhưng 
thét rỗi mệt quá, anh ta vứt cả lúa gạo còn lại. Lúa tung vãi ra mọc thành 
cỏ cao voi có thể ăn được. Ngày nay người ta gọi thứ cỏ này là cỏ voi ăn. 


Những con voi đầu tiên cũng nói được như người. Người ta có thể 
dạy dỗ voi dễ dàng và dùng chúng chở những vật nặng. Nhưng tồi lũ voi phản 
đôi : ‹ Bắt chúng tôi chở ít chứ, đồ chât lên lưng chúng tôi nặng quá. » 
Người ta mới bảo chúng : ‹« To xác như thê mà lại bảo chở nặng quá là 
nghĩa lý gì ? » 


Lũ voi phàn nàn mãi, người ta mới lây chày giã gạo tọng vào họng 
chúng. Từ đó voi mới không nói được nữa. Có hai giỗng voi : « thứ voi ở 
ao ngứa › người ta thường bắt về tập luyện sai làm việc. Giông voi thứ hai 
gọi là voi ‹ Ủk », voi rừng mà hai anh em Y Dung và Y Do, cháu của ông 
_ Trời, đã đếo ở trong gỗ rồi hà sinh khí cho. Thứ voi này không thể dạy tập 
được, rât hung đữ, người ta bắt được thì giềt ăn, nên gọi là voi để thịt. 


CHÔNG CÓC 


Ngày xưa, có một người con trai tên Y Rít, một hôm đi làm tẩy, thây 
tnột con cóc lớn ở gộc cây mục, mới kêu lên :+ À, con cóc này ngon quá, 
ta bắt về cho bà ăn thịt». Cóc nghe thây thê liển nói : « Không, anh ơi, 
đừng để cho bà ăn thịt tôi, anh đề cho tôi sông, tôi sẽ giúp anh trông gà, 
giữ lúa và tiệp khách lạ đến nhà anh ›, 


Y Rít ngạc nhiên nghe cóc nói được tiêng người, mmừng‹-rỡ đem nó 
về nhà. Hôm sau, Y Rít cùng bà đi ra nương. Trước khi đi hai bà cháu 
đem lúa đẻ vào nong phơi ở trước hiên nhà. Bà đặn cóc coi chừng trong khi 
mình đi vắng : « Cháu này, cháu ở nhà coi chừng lúa đây nhé, nêu thây có 
mây đem mưa đên thì gọi nhờ cô H'Bia lỗi xóm đem cắt giùm. » Cóc hỏi : « Cật 
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vào đâu hở bà ? » —« Cầt vào phía trong nhà, để ở một góc. " — « Cháu nghe 
tổi bà ạ ». 


Hai bà cháu Y Rít đi nương. Cóc ở nhà coi chừng lúa, đuổi gà, và 
chỗc chôc lại nhìn xem có mây đen đền trên nhà không. Trưa lại, trời sảm tôi 
tồi mưa bắt đầu đồ hột, cóc gọi H'Bia nhờ đem lúa vào : « H'Bia ơi, qua 
đem hộ lúa của bà tôi vào trong nhà với °. H'Bia qua đem nong lúa vào, 
nhận thầy con cóc của Y Rít biểềt nói như người. 


Ngày hôm sau, hai bà cháu Y Rít lại đi nương. Trước khi đi bà lại 
đem lủa ra phơi và dặn cóc như hôm trước. Đên trưa, trời lại mưa. Cóc 
gọi H Bia nhờ đem lúa vào. Nhưng H'Bia không đền, nàng nghe có tiếng gọi 
song nâầp ở sau cánh cửa để rình xem sao. Gọi mãi không được, cóc héa 
ra một người trai xinh đẹp, đem lầy nong lúa vào nhà. HBia mãi ngắm 
nước da và thân hình nhanh nhẹn của người trai đẹp, thây không có một 
thanh niên nào trong làng có thê sánh kịp. 


Sau khi đưa lúa vào trong nhà, người trai trở lại lôt cóc. Từ hôm 
đó HBia đâm ra buồn rầu, không ăn, không nói. Cha mẹ nàng giêt bò cúng 
Thần cho nàng được trở lại mạnh nhưng nàng không chịu ăn, giêt trâu cúng, 
nàng cũng vân không chịu ăn. Mỗi ngày càng buồn thêm, mỗi ngày thân hình 
nàng càng thêm gẩy võ. H'Bia luôn luôn tơ tưởng đên người trai trẻ đã trông 
thầy trong ngày mưa, và ước muôn của nàng là được người ây làm chồng. 


Một hôm cha mẹ nàng đi ra nương, đề rnột mình nàng ở nhà với đứa 
em gái. Buổi chiểu em gái nàng sửa soạn bữa ăn, có ý muôn cho chị nói 
trở lại, bèn cô ý làm bẻ nổi cơm. H'Bia bât ngờ thôt ra : « Sao em lại đánh 
bể nồi cơm thê ?» Cô em mới bảo : + Em làm thê đẻ cho chị nói lại. Đã lâu 
chị cứ như người câm ». H'Bia buồn bã nói :« Sao chị lại câm đuợc hở em ? 
Chị không muôn nói là vì chị luôn luôn tưởng đến con cóc của Y Rít mà 
chị muôn lây làm chồng. » 


"Tôi lại, cha rmnẹ nàng ở nương về. Em gái HBia chạy ra đón mẹ 
nói rằng : ‹ Mẹ ơi, mẹ cho con bú tí, con nói chuyện này cho mẹ nghe ». Bà 
mẹ chiểu theo con gái bé. Sau khi bú xong, cô bé kê cho mẹ hay việc mình 
đã làm cho chị nói ra duyên cớ đã làm cho chị buôn : « Con biết tại sao 
chị H'Bia buồn và tại sao chị không muôn nói, không muôn ăn. Chẳng phải 
chị đau ôm gì đâu, mà tại luôn luôn chị tưởng nhớ đến con cóc của ŸY Rít 
mà chị muôn lây làm chềng ». Bà mẹ kêu lên : «Lâm sao chị mày lây cóc được Í 
nó xâu xí như thê, lại không biệt làm lụng gì cả." H'Bia van xin mẹ : « Mẹ 
ơi, cho con lây anh ây. Dù anh ây không biết làm gì cũng được. Con yêu 
anh ây lắm, nêu mẹ không cho anh làm chồng con thì con nhịn ăn cho đên 
chết. » 


Cha mẹ cũng đành chiểu theo ý muôn kỷ dị của con gái, song đuôi 
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nàng khỏi nhà với chồng cóc, chỉ cho hai cái nổi cũ đã rạn, một cái đề nâu 
cơm và một cái để nâu rau. H'Bia cùng chồng cóc đi đên một cái chòi cũ, 
không ai để ý đên họ và mọi người đểu khinh dễ. Có con quạ đên đậu kêu 
trên ngọn cây cau phía trước chòi. H'Bia bảo quạ rằng : « Sao mày lại kêu ở 
trên chòi tao ? Chúng tao buồn rầu khổ sở, không có cha che chở, không có 
mẹ săn sóc '. Quạ nói : « Tôi đền gọi cóc để mời đi viêng nhà mới của chị °. 


Rồi cóc đi theo quạ. Quạ bay trên không, cóc theo phía dưới, nhảy trên 
đât. Đên trưa hai con tới một ngọn đổi, có hoa đầy đât, có nước trong mát. 
Rừng ở đây um tùm những cây, chỉ chít những hoa hồng lớn. Phía Đông, 
phía Tây, khắp tứ phía, những cánh đồng xanh mướt chạy dài, có sông nước 
trong vát chảy qua. 


Con cóc vôn là thần, hóa phép dựng nên một trăm nhà ở phía Đông, 
một trăm nhà ở phía Tây, năm mươi nhà ở phía Bắc và năm mươi xnhà ở 
phía Nam. Chính giữa là ngôi nhà của céc, lớn và đẹp hơn tât cả. Sau đó 
cóc làm hiện ra đủ thứ cây và đủ giỏng vật trên mặt đât : chuôi, nứa, trâu, 
gà, voi và ngựa. Nhiều quá đên đôi người ta không thể đêm xuẻ. Nhà đều 
có người ở và ruộng nương trồng trọt rât tôt. Đây là một làng giàu có 
khác thường. 


Xong rồi, cóc quay về chòi cũ đưa vợ đền làng mới. Đi ngang gần 
một con sông rước trong mát, cóc muôn tắm, cởi lôt để lại trên bờ. H'Bia 
liên chụp lây xé tan ra từng mảnh. Cóc thành ra người trai xinh đẹp mà 
nàng đã bắt gặp từ hôm nâp sau cánh cửa. Không còn ai chê diễu anh ta nữa 
và không còn ai có thể nói chồng H'Bia là một con cóc xâu xí, khi đi chỉ 
biết nhảy. 


Tắm xong, hai vợ chồng lại tiềp tục đi, chẳng mây chôc đền làng mới. 
H'Bia trở nên bà chủ ngôi nhà lớn, nhiều của cải và ruộng đât. Ngày trước 
nàng nghèo đền nôi không có cơm và rau đề ăn, bây giờ thì giầu có đẩy chiêng 
núp và chiêng bằng mà không phải mua. Nàng quên những ngày buồn tầu, 
khôn khổ. | 


Sau đó, khi đã đâu vào đây trong nhà mới, nàng sai đẩy tớ gái sửa 
soạn một lễ lớn để mời cha mẹ đền dự : « Bớ các con, hãy đi mời cha mẹ 


ta đên dự lễ. Thưa với ông bà đền với năm voi, ba con chở tranh và hai 
con chở nứa ». 


Tôi tớ ra đi đên nhà cha mẹ HÏBia. Cha mẹ nàng nhận lời mời của 
con gái song không khỏi thắc mắc : + Làm gì :nà con gái ta muôn có nhiều 
tranh thê # » Tôi tớ H Bia thưa : « Dạ để thui trâu ». 


— Làm gì mà muôn có nhiều nứa thê ? 


— Dạ, để làm óng nâu thịt. 
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Cha mẹ HÏBia đèn nhà con gái với ba voi chầt đầy tranh và hai voi 
chầt đẩy nứa. Họ đèn trước làng mới, ngạc nhiên thầy đẹp và rộng lớn quá. 
Voi trút tranh và nứa xong, người cha hỏi nơi thả cho voi ăn : ©€ Các con ơi; 
ta thả voi ra đâu đây ? » Chàng rẻ Adrok (Cóc) đáp : ‹ Thả ở ruộng phía Tây 
làng ». Bẩy voi được dẫn đèn một ruộng lúa cho chúng ăn thả sức, ăn không 
hết sô lúa. mọc. 


Tôi đền, cuộc lễ bắt đầu. Chàng rễ ra lệnh cho tôi tớ trong nhà : « Các 
con khiêng ra đây những chum đen quí giá tám quai năm người khiêng trên, 
ba người đỡ dưới °. Nhiều chum rượu sắp hàng trong gian phòng khách 
rộng lớn, thầy có những chum Túc quí giá, những chum Muông, những chum 
Dang Mẻ, những chum Bồ và những chum Tang màu sắc chói lọi. Mỗi ngày 
người ta uỗng bồn mươi chưm rượu và ăn hềt bảy bò, bảy trâu, bảy heo, 
bảy gà, bảy dê. Dân làng ở xóm trên xóm dưới, tât cả đều đên ở gian phòng 
lớn của nhà Adrok kéo dài cuộc lễ bảy ngày, bảy đêm và trong bảy ngày bảy đêm 
chiêng trông đánh lên không ngừng. Người ta nghe chiêng bảng, chiêng núp và 
tiêng trông ẩm ẩm vang xa, đên tận các dãy núi đen và những núi ở phía 
châu trời. 


Cuỗi phòng lớn, Adrok cùng cha vợ trò chuyện vừa uông rượu cẩn cắm 
trong một chiềc chưmnn cô quí giá. Chàng rẻ nói: ‹ Cha có muỗn xem những 
trâu, những bò, những heo, những gà của nhà con không ? Cha có muôn xem 
ngựa và voi của con không ? Có muôn xem chúng ối diễn qua trước nhà 
không ?» Cha vợ đáp : ‹ Ừ, cha muốn xem tât cả '. 


Adrok đưa cha vợ xem những của cải chứa đẩy nhà mà chàng đã lây 
từ đât lên. Hôm sau cha rnẹ HBia trở về đem theo rât nhiều quà biêu, ba voi 
chở đầy thịt bò và thịt trâu, hai voi chở đủ thứ đồ vật quí giá. 


HBia và Adrok tông rất lâu trong sự nhản hạ và giàu có. Hai người 
có hàng trăm con, hàng øshìn cháu. Vợ chồng trông nơm gia đình, nuôi nâng 
những đứa nhỏ, dạy bảo những đứa lớn, và tât cả đều sông chung quanh hai 
người trong hạnh phúc và vui Vẻ. 


THÂN GƯƠM 


Ngày xưa, có một người con gái tên là H'Bia Dát, một hôm đi rừng 
kiêm rau ăn, gặp mùa nắng khe suôi đều cạn, khát nước quá, nghe có tiếng 
nước chảy róc rách, nhưng tìm chẳng thây đâu. Tìm mãi mới thây nước ở 
một gôc cây đã đôn, HBia Dát liên múc lây uông. Sau khi uông rồi, H Bia 
Dát thây đầu vú thâm lại, bụng lớn dân ra. 
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Nàng ở nhà một ngày, nghỉ một năm, rồi đẻ ra một đứa con trai, đồng 
thời sắt cũng lọt lòng một lượt với đứa bé. 


Đứa bé gọi tên là Thi, đến khi thành một đứa trẻ to lớn, khóc đòi 
lầy sắt làm một chiềc móc con, thì sắt lại thành hình cái cuộc. Nó đem rèn 
cái cuỗc cho tốt, cuỗc hóa thành rìu, nó đem rèn rìu, rìu hóa thành dao, nó 
đem rèn dao, dao hóa thành liểm, nó rèn liểm, liểm hóa thành gươm luôn. Nó 
mới mài lưỡi gươm cho sắc, rồi đút vào than ướt nung cho đỏ lên. Khi đã 
thôi than ướt nung đỏ lưỡi gươm rồi, nó đem nhúng vào nước, nước bị gươm 
hút hết. Nó liên đem lưỡi gươm nung đỏ nhúng xuông ao, ao bị cạn, nhúng 
xuông sông, sông cạn nước. Nó trở về nhà, lúc đi đường gặp rnột người có 
chửa, lưỡi gươm đỏ thu hút người đàn bà, đâm thủng bụng rồi hóa ra sắc 
trắng. V Thi về đên nhà, làm một cái vỏ, một cái cán cho lưỡi gươm. 


Cách đó ít lâu, có bệnh dịch lan đên trong làng làm nhiều người chết, 
Y Thi cho rằng lưỡi gươm đã sinh ra bệnh truyển nhiễm bèn đem gươm đút 
vào trong đông lửa trâu. Lửa nung đột gươm, Y Thi liển xáng xuông đau, 
mỗi ngày một nặng, hơi thở yêu dản, chỉ còn chờ chêt. Người ta mới sực nhớ 
đền lưỡi gươm ở trong đông lửa trâu, đi lây ra, đem tài trong bây ngày bây 
đêm. Khi lưỡi gươm trở lại sắc trắng, Y Thi sông dậy và khỏe mạnh như 
mùa nắng trước. Sau đó, Y Thi đi với một người con gái vào rừng kiềm rau 
ăn rồi khát không tìm thây nước, mới bảo gươm rằng : ‹ Chắc gươm là một vị 
Thần, để tôi thử đâm mũi gươm xuông đât cho nước trào ra, cá nước cho tôi 
uông. Được như vậy thì gươm mới thật là Thần. » 


Y Thi thọc mũi gươm xuông đât, nước liền trào lên, thành một con 
sông, gọi tên là Ếa Đà, còn chảy đẻn ngày nay, ở gần Buôn Kiát, 


Tiêng đồn ra khắp các làng, người ta coi Y Thi như là một vị thần. Y 
Thi nghe đồn cũng có một người khác hùng mạnh như mình, là người Lào 
Kbàng, bèn tính đọ sức xetn sao. 


Trong lúc K”bàng đang kéo một cây cột nhà lớn, V Thi đặt chân lên 
một đầu cây làm cho K'bàng không nhúc nhích được. K'bàng liển gọi mẹ, gọi 
cha ŸY Thi ra mà chửi. Y Thi hỏi : «Sao anh lại chửi mẹ, chửi cha tôi ?» 
K”bàng nói : ‹ Anh mạnh nhỉ ! Có muôn vật nhau không ? Thử xem nào !» 


Rồi hai người vật lộn nhau, Y Thi thắng. Người Lào K'bàng bèn liên 
kêt với thủ lãnh Chàm Yang Pròng, cũng nồi tiêng hùng mạnh, mong hợp sức 
cả hai người lại để thắng một mình Y Thi. Nhưng cả hai cũng đều thua. Thủ 
lãnh Chàm Yang Prông và K'bàng mới lây gươm. quảng xuông nước là Biển 
Hồ ở Pleiku ngày nay. 


Sau đó Y Thi trở về làng, bị bệnh. Tin đưa đền cho em út người Lào, 
cho anh cả người Việt, rồi cả hai đều về thăm V Thi. Hai người anh em Y 
Thi lặn xuông hồ tìm gươm dưới đáy nước, mò mãi mới lây được. Rồi ba anh 


CÔ TÍCH 317 


em chia nhau : người Việt lầy vỏ gươm, người Lào lây cán, còn lưỡi gươm 
về phần Y Thị. 


Y Thi mạnh trở lại, làm một ngôi nhà, bắt tìm nứa mắc bằng nhau, 
tre lóng đều nhau. Dựng xong nhà, Y Thi đem gươm Thần đặt vào nhà rồi cắt 
người canh giữ. 

Tục lệ giữ gươm Thần ngày nay vẫn còn ở làng Plei M'Tao, quê hương 
của V Thi, ở giữa Plei KIli và Cheo Reo. 


ĐÁ ĐẺ CON 


Ngày xưa, có một người đàn bà ở ngoài rẫy lúa, thường xuông tắm ở 
dòng suôi gần rẫy, lây củ K”nhí¿ xát vào một tảng đá để kỳ rửa người. Bà ta 
để ý thây một con khi thường ngày xuông tảng đá ây làm các cử chỉ ân ái. Khi 
nào trông thây bà ta thì khi bỏ chạy. : 


Ngày nào cũng cứ thể rồi bà ta nhận thầy tảng đá có chửa. Lôi chừng 
một năm như vậy, một hôm bà ta thây có một đứa trẻ nhỏ khóc trên tảng đá. 
Đứa bé đã từ tảng đá nứt vỡ mà chui ra, khóc oe oe, bà ta ăm đưa về nhà, tự 
cho nó bú và gọt tên là Yang M'ya. 


Đên khi nó lớn lên, bắt đẩu ăn lây một mình, chơi đùa với trẻ con lỗi 
xóm, suôt ngày bà ta phải lo phân xử vì Yang M'ya hêt làm gãy châa đứa này, 
lại bẻ tay đứa nọ, bởi chân tay nó cứng như đá. 


Thành con trai rồi, nó lầy vợ tên là H Mù. Có vợ rồi Vang MÌya vẫn 
đi xuông phía bờ biển xứ Việt Nam. Trong lúc đó, vợ nó ở nhà lây nhẫn đeo 
của Y Siàn, con trai mẹ nuôi Yang Mya, khi Y Siàn đên thăm ở nhà riêng. 


Đên khi trở: về, Vang MUya thây vợ đeo nhẫn liển hỏi : ‹Lây nhẫn 
này ở đâu ?» Vợ nó mới trả lời rằng : + Lây ở đâu ư ? Đây là nhẫn của anh 
cả Y Siàn hôm qua đên thăm tôi. Tôi có lây đeo thật đây, nhưng không phải 
nhẫn của người ngoài nào lạ, mà là nhẫn của anh em anh, tôi cho là đeo cũng 
chẳng việc gì mà sợ '. 

— Chắc là giữa hai người có chuyện gì rồi ! 

Vang M'ya nồi giận, nghi cho H Mù vợ mình với Y Siàn, rồi đuôi theo 
V Siàn đẻ giêt. Y Siàn liển đi trồn vào rừng sâu, trôn vào rừng thưa. 

Vang M'ya theo dõi liển liển, đuôi Y Siàn đên xứ người Bih, đền xứ 
người M nông. Trong khi theo đuôi, Yang WUya gặp ai cũng hỏi, người nào 
trả lời không thây Y Siàn thì hóa thành đá, người nào trả lời có thì chẳng 
việc gì. 
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Trong lúc Yang M'ya theo tìm Y Siàn thì vợ ở nhà sắp chuyên bụng 
đẻ. Yang M'ya đền tới Sré Pok thì gặp ŸY Siàn đang tìm cách vượt sông qua 
bờ phía Tây, nhưng chưa kịp qua sông thì bị Yang M'ya chém cho một mác 
vào đầu. Y Siàn chêt cứng thành đá cho đên ngày nay người ta còn thây ở 
giữa hai thác nước Drai Hling và Buôn Đôn. 


Trở về nhà, Yang M'ya hóa vợ sắp đẻ thành đá. Hai anh em vợ đang 
bàn cãi tổ chức cuộc lễ ăn mừng, cũng bị Yang M'ya hóa thành đá ; khách đên 
thăm cùng các người thui leo để cúng cũng bị hóa thành đá. Yang M'ya hóa 
thành đã tât cả mọi vật. (t) 


Sau đó, Yang M'ya đi gặp Trời. Trời hỏi : + Sao cháu lại hóa thành 
đá tât cả anh em như vậy ? » Vang M'ya đáp : « Sao ông lại bênh họ, cháu làm 
như vậy là đúng.» Trời mới bảo rằng : ‹ Dù có đúng chăng nữa, như thê 
cũng không phải, vì cháu là con nuôi ở trong nhà. " 


Vang M'ya lập tức thách Trời vật lộn, rồi đôi bền ôm nhau vật. Vang 
Mya ân Trời ngập xuông đất đên đầu gôi, Trời ân Yang M'ya ngập đên háng, 
Vang M'ya lại ân Trời cũng ngập ngang đên háng. Trời ân Yang M'ya ngập 
đên nách, lại bị Yang M'ya ân ngập đên ngực. Cuỗôi cùng Trời ân Yang M'ya 
xuông mạnh quá, ngập lút cả đầu dưới đât. Rồi Trời nói : ‹ Đề ta lây đá dằn 
lên cho thằng điên này ở mãi đây, kẻo nó bắt đầu làm lộng rồi ». Vang M'ya 
kêu van : + Ông ơi, thả cháu ra, cháu sợ rồi.» Trời mới kéo cho Vang M'ya 
lên rmặt đât. 


Sau đó Vang M'ya làm một cái hộp bằng tre, Trời thây thê mới bảo 
làm cho Trời một cái. Vang Mya làm cho Trời một cái hộp nhưng không ai 
tmở ra được vì không có nắp mà chỉ có gạch vẽ thôi. Trời cũng mở không 
được bèn đập vỡ đôi cái hộp, vô ý trúng vào đầu đứa cháu đứng gần là Đàm 
Bác Quay làm cho vỡ sọ chết tại chỗ. 


Đên ngày lễ cúng mổ cho Đàm Bác Quay, Yang Mya uông rượu say 
và cứ uông mãi cạnh vợ Đàm Bác Quay, rồi trong lúc say, hóa ngựa của 
người này, voi người kia thành đá, ngựa voi của những người đên uông 
rượu trên mồ Đàm Bác Quay. 


Trời trông thây vậy mới mắng Yang M'ya rằng : « Sao mày lại làm thẻ, 
thằng điên ! Rồi người ta ở xa lầy gì mà khiêng con, chở cháu đi, mày say 
rượu rồi, mày không biêt uông. Say rồi thì đi đi! Đi kiềm cái gì ăn cho tỉnh 
rượu ra Ì 


1— Người Cao nguyên cho rằng hòn núi Mẹ bồng con (Vọng Phù) ở miền Nam 
Trung Việt ngày nay là hình ảnh của uọ con Yang Mua, các bả mụ đến đỡ: để là những 
tảng đá chung quanh, -rồi đến anh em, bà con, tất cả những ni nòng có mặt đều bị Yang 
11'ụa hóa thành đá chung quanh, 
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Yang M'ya hỏi Trời : « Phải làm như thể nào cho hết say hở ông ? » 


— Ừ,, làm cho hềt say đi. Mày là heo rừng, hãy đi ăn khoai ở rẫy kia kìa. 
Yang Ma liền hóa ra heo rừng trắng, đi tìm ăn. Người ta trông thầy heo. 
rừng vào rẫy ăn khoai liển bản, rồi sáng hôm sau, theo dâu chân thú bị tên 
độc, thầy những đông thịt và cơm sực mùi rượu nôn vãi trên đât, rồi đến 
một cái lùm thì nghe có tiếng khóc, người ta mới bỏ đới. 


Yang M'ya chêt rồi, nhưng làm cây ngày nay vẫn còn, đên gần mùa hái 
lúa rẫy, ban đêm nghe có tiềng chuyện trò và khóc ở trong, nên người ta gọi 
đó là Bok Yang M'ya. 


ĐỒI TRAI GÁI ANH EM 


Ngày xưa, trong một cuộc xung đột giữa.hai làng miền núi, đứa bé 
Y Du bị bỏ rơi lại dưới chòi rẫy trong lúc cha rnẹ nó sợ bỏ chạy trôn vào 
rừng. Dân đánh thắng bắt đứa bé đem về làng mình. Bà mẹ Y Dang cho 
nó bú và đeo trên lưng, song đứa bé vẫn cứ khóc vì bà không biết gọi tên nó. 
Bà ta bèn đi nâp rình xem mẹ đẻ đứa bé kêu than đẻ được biết tên nó. Nghe 
mẹ nó gọi: « Ÿ Du› bà ta liền trở về vừa đt vừa nhắc nhở : ‹©Y Du! Y Du! 
Y Du!tY Du!› Nhưng về đên nửa đựờng, vâp phải một gôc cây, bà ta 
quên mât và gọi là «VY Da! Y Da! Y Da!›» cho đên làng, không gọi đúng 
tên, đứa bé vẫn khóc. Bà phải đi trở lại bảy lần rồi về tới làng mới nhớ gọi 
đúng tên Y Du, bây giờ đứa bé mới chịu nín. 

Nó lớn lên to béo. Mỗi lần chạy thả diều, con diểu của Y Du ở lâu 
trên không, con diều của Y Dang thì rơi xuông đât. Con diểu của Y Dang cứ 
rơi xuông mãi nên mỗi buôi sáng nó cứ phải đi lượm. V Dang không muôn 
phải đi lượm mãi, nên rình cất trộm con diều của Y Du. Y Du nội giận gây 
gỗ với Y Dang cho đên lúc về nhà ăn cơm. Y Dang ăn xong trước, Y Du vẫn 
còn ăn, Y Dang đên đánh vào chiếng bằng kêu thành tiêng : + Trùk trú! trùk 
trú !.. Ý Du nô lệ của.người ta, Y Dang con của Tù trưởng l» 

Nghe thây thê, Y Du nói rằng: « Hay lắm, nghe hay lắm, anh cả ơi ! 
Nghe đánh chiêng, tôi ăn cơm thây ngon hơn, cho nên cứ đánh đi cho chiêng 
kêu mãi như thể °. 

Sau đó, Y Du không nói gì nữa và giữ kín ý tưởng ở trong lòng, cho 
đên ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa. Rồi Y Du đi + nói chuyện ° với em gái 
Y Dang là H'Cung. 

Lần thứ nhât Y Du đên, H Cung không nhận lời. Lần thứ nhì Y Du 
đền, H Cung nói : « Có lẽ anh là anh tôi ! » V Du hỏi : + Sao, anh cô là thể 
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nào ?» H'Cung đáp : ‹ Chắc chắn anh là anh tôi, Y Du ạ! » Y Du bảo : ‹ Không 
chắc, cô thử gọi xem Í » 


Trước khi vào phòng H Cung, Y Du đã sửa soạn mền và nhạc khí 
của mình rồi đặn mến là khi nghe gọi đền Y Du thì trả lời có, dặn nhạc khí trôi 
lên nêu nghe hỏi đèn, y như là Y Du đang có ở nhà. Cho nên lúc H"Cung gọi : 
‹ Bớ anh Y Du ơi!» Thì nghe đáp : Có!» Rồi lúc H'Cung bảo : + Thôi sáo 
nghe nào ' thì nghe có tiếng sáo thôi y như là Y Du có nhà. H Cung lại nói : 
‹ Anh thử hát nghe chơi '. Thì nghe có tiênỀ hát y như Y Du đang có nhà. 


Cho nên từ lúc đó H Cung nhận lời yêu thương Y Du. H Cung tiêa Y 
Du luôn, muôn nhận ra Y Du mới cắt giữ lây một mâu thắt lưng. Hôm sau 
V Du không dám đi ăn, cứ trùm chăn như bị sốt, rồi vào trong buồng đệ 
nằm. H'Cung đem cơm và rau đên cho Y Du. H'Cung nói rằng : ‹ Anh làm 
như thê là vì tôi đã chung chạ với anh. Tôi muôn biết và tôi đã rõ rồi. Tôi 
biết hình vẽ ở mẫu vải này đúng là hình vẽ của thắt lưng anh ». Rồi muôn 
chắc chắn hơn, H Cung tung chăn ra đề xem thắt lưng Y Du. 


Từ đó, VY Du và HCung hai người gặp nhau luôn. 


Mùa giữ lúa rẫy đên. Hai anh em Y Dang và Y Du, một người ở chòi 
phía Bắc, một người ở chòi phía Nam, bắt đầu canh, một đêm, hai đêm. Một 
lần Y Dang gọi : «VY Du ơi! Y Du !» Không nghe trả lời, V Dang đền chòi 
xem, không thây ÝY Du đâu. 


Sáng hôm sau, Y Dang hỏi Y Du : « Đêm hôm qua đi đâu ?» VY Du 
đáp : ‹ Đi đâu ?... Tôi đau bụng đi ngoài ). 


Đên đêm sau, V Du lại đi như trước, song ra lệnh bảo nhạc khí rằng : 
« Nêu anh ta có gọi thì chúng mày trôi lên, cái trước rồi đên cái sau y như 
là có tao ở nhà », 


Y Du đi rồi, một lát Y Dang lại gọi, nghe có tiêng sáo và tù và trả lời. 
Nhưng Y Dang đi dạo một vòng rẫy, đến chòi của Y Du nhìn không thây có 
ai, mà lại vừa nghe tiếng sáo và tù và thôi xong. 


Ngày hôm sau, VY Dang lại hỏi Y Du : ‹ Đêm hôm qua đi đâu ?›» VY : 
Du đáp : © Đi đâu ? Anh không nghe tôi thôi sáo và tù và à? » V Dang nói: 
« Sao lại không nghe. Nhưng hôm qua tôi không thây chú đâu ». ŸY Du mới 
bảo rằng : ‹ Anh nói đúng, lúc ây tôi đi tiểu ở ngoài, » 


Đêm sau lại như thê, V Dang lại không thây Y Du đâu, bèn vào làng 
đi tìm, lên các nhà đẻ nghe ngóng, vào các nhà có con gải, nhưng sau khi đi 
qua các nhà rồi cũng không thây Y Du đâu. 


Lúc qua về ngang qua trước nhà mình, ở phía Đông, Y Dung rình nghe 
Y Du nói chuyện nhỏ với H Cung. Y Dang bắt đầu hiểu rằng hai người thẩm 
lén yêu nhau. Ngày hôm sau, Y Dung lên phía hiên sau, đứng nhìn thây hại 
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người đang đùa nghịch với nhau, rồi Y Du mới bước vào buồng H Cung. 
Từ lúc đó, Y Dang mới hiểu chắc chắn là tại sao hai người lại trồn tránh, 


Sau đó, xây ra gây gỗ giữa Y Du với Y Dang. Y Dang đuôi theo Ÿ 
Du và H'Cung đẻ giềt. Hai người bỏ ra đi, lang thang vào rừng, đên xứ Bih, 
tạo ra người Bih, đền xứ Mnông tạo ra người Mnông, đên xứ Da Rai tạo ra 
người Da Rai, đền xứ Ra Đê tạo ra người Ra Đê. 

VY Dang nhận thầy không thẻ đuổi theo họ, mới trở về làng ở nhà nghỉ 
một ngày, nghỉ một tháng. Không thầy H'Cung và Y Du trở về, Y Dang dựng 
một ngôi mộ không để làm lễ táng, y như hai người đã chẻt rồi. Nhưng Y 
Dang không tin chắc là hai người đã chết. 

H'Cung và Y Du ở xa trong rừng, rừng sâu, rừng già, nhưng đi lang 
thang mãi, họ thầy mệt mỏi. Họ mới quyết định mỗi người làm một việt, nêu 
kể rồi trước, kẻ rồi sau thì chia tay nhau mỗi người đi một ngả, nêu cùng 
xong một lúc thì hai người sẽ lây nhau. Chỉ còn có cách đó để gần nhau. Nên 
hai người bèn nhất quyêt như vậy. Thê rồi một người bắt đầu ngăn sông, một 
người bắt đầu kéo sợi đề dệt mền. Nêu cùng xong một lúc, H Cung và Y Du 
sẽ có thê lây nhau, cả hai người cùng chung sông được. 


Y Du bắt đầu ngăn nước sông, HCung bát đầu dệt bên bờ sông. 


Một hôm, H Cung rình thây Y Du đang nâp nướng cá ăn. Thê có 
nghĩa là đập đã đắp xong, nước sông đã cạn mới bát được cá. Nhưng ŸY Du 
không dám nói cho H Cung hay mặc dầu đã hứa hẹn với nhau trước tồi. 


Khi H'Cung nom thây Ÿ Du än cá, nàng bỏ chạy trôn. Y Du vứt con 
cá đang ăn xuông sông để đuôi theo. H Cung đi vào rừng ở trong mặt trời 


Y Du vào rừng ở trong mặt trăng rồi hai người ở luôn trong đó cho đền 
ngày nay, mãi mãi xa cách nhau. 


Lâu lâu, mặt trăng đền gần mặt trời ây là Y Du tìm đền với H Cung. 


NGƯỜI THỢ SĂN BẠN VỚI THỎ 


Ngày xưa, một hôm có con heo rừng vào trong rẫy của Bôn Bư để ăn 
lúa. Bông Bu đang ngồi ở chòi canh, trông thây liền kêu lên và đập hai khúc 
tre rỗng vào nhau cho Ÿ› sợ chạy. 


Trong lúc chạy đi, heo rừng đạp nhằm một con chuột con. Chuột cái 
mới cầu cứu với Rùa, Cọp, Quạ và Hạc nhờ đuôi bắt heo rừng đã làm chêt 
con mình. Heo rừng bị lũ này bắt giết, đem thui, mô bụng lây lòng ra chia 
với nhau. Con Rùa chiêm lây gan heo rồi bỏ chạy. Cọp bèn đuổi theo. Quạ, 
muồn cứu Rùa mới giựt lá gan ở miệng Rùa rồi thả rơi dưới đáy một cái ao 
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nước. Cọp tát cạn ao đẻ tìm gan heo. Vừa lúc ây Hạc đên, lặng lẽ tới sau lưng 
Cọp, lây mỏ dài mổ vào dái Cọp. Cọp bị xúc phạm nổi giận quay lại thì Hạc 
đã bay xa đậu trên cây cao rồi. Cọp hảm hẩm nói : ‹ Tao mà bắt được mày 
thì tao nhai cả thịt cả lông mày. ' 


Ngay lúc đó, anh chàng thợ săn Va Gâp xách nở đi ngang qua. Cọp 
van nài anh ta bắn giùm con Hạc hỗn láo. Va Gâp giương nỏ, thả mũi tên 
trúng mình Hạc rớt xuông, Cọp liển vỏ lây ngâu nghiên cả thịt cả lông chim. 


Đễ cám ơn anh chàng thợ săn, Cọp mới kêt bạn và giao hẹn với Va Gâp 
rằng : + Bạn ơi, bạn đã giúp tôi được việc, tôi xin đến ơn bạn, từ đây mỗi ngày 
tôi sẽ kiêm thịt cho bạn ăn, miễn là bạn đừng kể lại với ai hệt là con Hạc 
đã mổ dái tôi và tôi ăn nó cả thịt lẫn lông ›. Va Gầp đáp : ‹ Đồng ý, bạn Cọp 
ạ, tôi sẽ không nói lại với ai hết. » Cọp còn dặn dò : « Coi chừng, nêu bạn nói 
lại mà có ai biết thì tôi sẽ nuỗt tươi bạn như đã nuôt con Hạc ây !» 


Kê từ ngày đó, Cọp thường rang thịt rừng đên cho anh chàng đi săn 
rât đều. Thây Va Gâp mỗi ngày có nhiều thịt, cả làng mới kháo với nhau, 
có mây người hỏi anh : + Anh làm sao mà mỗi ngày đều có thịt rừng ăn luôn 
thê ? Chúng tôi cũng là thợ săn, cũng mang nỏ như anh, sao chúng tôi lại 
chẳng bao giờ được may gặp con mồi ? » Mây người khác lại nói: + Anh Va 
Gâp ơi, anh lam sao mà được nhiều thịt rừng thê kia ? Anh là phù thủy nên 
mới có Cọp mang thịt đền cho anh chứ ? Dù anh không phải là phù thủy, 
chúng tôi cũng không làm sao tin được. › 


Người ta nói quá, đồn đại Va Gâp đền nỗi anh phải nói ra : + Không, . 
tôi không phải là phù thủy. Nhưng quả thật có một con Cọp mang thịt rừng 
đền cho tôi. Mỗi ngày nó mang thịt cho tôi, là vì một hôm tôi đã trả thù giúp 
nó, băn chết con Hạc đã mô d... nó. » 


Người ta nghe Va Gâp nói thể đều phá lên cười ẩm ÿ. Cọp nầp ở 
dưới nhà nghe được tât cả, lây làm tức giận, bảo với Va Gâp : + Tao sẽ nhai 
thịt mày như tao nhai con Hạc cho mà xem. › 


Đẻ trả thù anh chàng thợ săn, Cọp gọi tât cả các thú rừng trên mặt 
đt lại. Nó tập họp anh em giỗng Cọp, mời các giỗng hoảng, nai, heo rừng, voi, 
tê giác, thỏ, nhím rồi hỏi : « Các bạn có thù ghét Va Gâp không ? » Cả bọn 
đồng thanh trả lời : ‹ Có, vì nó đã giềt ông cha và anh em chúng ta ! phải 
giêt nó ! » Cuôi cùng, Cọp hỏi Thỏ được riỗi tiếng là thông minh nhất bọn: 
« Còn chú Thỏ, chú có thù ghét nó không ?» — ‹ Có chứ, vì nó đặt bẫy vòng 
để bắt chúng tôi. » 


Nhưng Thỏ láu lỉnh, tỉnh khôn, định dùng trí thông minh của mình 
cho có lợi hơn, mới đi tìm người thợ săn bảo rằng : « Này, bác thợ săn ơi, tôi 
báo cho bác hay là đang có mưu mô hại đền bác đây. Bác có bằng lòng trả công 
cho tôi một phần lúa ở rẫy của bác không, rồi tôi thu xếp hộ bác, che chở 
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cho bác chồng lại quân thù. » Người thợ săn nhận lời, Thỏ liền bảo rẰng : 
« Được, thề thì bác hãy io sửa soạn bẫy chụp, bẫy đâm, bẫy vòng ởi. Trong 
lúc đó, để tôi lo xử trí với Cọp cho và kiêm cách kéo dài ngày giờ. » 


Rồi Thỏ đi tìm bảo Cọp : + Anh chớ có gầp đi ăn thịt lão thợ săn. 
Lúc này tôi đang bận công việc. Ba hôm nữa anh đền tìm tôi. " Cọp nghe theo 
lời. Trong kội đó, người thợ săn lo túi bụi sửa soạn đủ các thứ bẫy, đên khi 
đã làm đủ rồi, mới cần thận đem đặt kháp chung quanh nhà. Xong đâu đây 
rồi, Va Gâp đi gọi Thỏ cho hay : « Các thứ bẫy đã sẵn sàng cả rồi, tôi đã đặt 
khắp chung quanh nhà, chú đi xúc tiền công việc cho tôi. » 


Cả hai ra đi, người thợ săn đi trước, Thỏ theo sau. Đên gần cây Êbu: 
Thỏ lượm một ngọn lá đầy vẻt lâm châm trông như là có chữ việt ở trên. Cả 
hai trèo lên đỉnh gò môi ở trước nhà Va Gấp, trông thây những cọp, tê giác, 
voi và các giỏng thú khác đi lại gần, kiêm cách bao vây gò môi. Thỏ bèn kêu 
lên : ‹ Đứng lại!» Rồi đi sắp đặt mỗi con thú đứng một chỗ : những con 
lớn như tê giác với voi, thì Thỏ đặt ở cạnh các bẫy đâm, và bẫy hồ cắm 
chông ; những con nhỏ, Thỏ đặt ở cạnh các bẫy sập hay bẫy vòng Khi đã sắp 
đặt xong đâu đây, Thỏ trở lại gần người thợ săn ở trên gò môi rồi hỏi các 
giông thú :« Vậy chớ các anh muôn sinh chuyện với người thợ săn vì lẽ gì ‡ » 
Các giông thú đáp : ‹ Vì nó cứ giết ông bà và anh em chúng tôi.» Thỏ hỏi 
người thợ săn : ‹ Có thật là anh đã giêt họ không ? » 

— Có, thật thê. 

— Vì sao anh lại giết họ ? 

— Tôi giêt họ là vì họ ăn hại lúa, kê, bắp, bí của tôi. 


Thỏ nói : «+ Chuyện hẳn để đó. Trước khi xử việc này, để tôi hỏi Trời 
đã. » Rồi Thỏ vờ lên tiêng hỏi : ‹ Bớ Ông ơi!» Thỏ lại giả bắt chiếc tiềng 
Trời đáp : ‹ Có việc gì đó cháu Ÿ » 

— Cháu muôn hỏi Ông ra sao về vụ anh Cọp với người thợ săn, 
trong hai bên ai phải ? 


— Ông đã viêt cho cháu về vụ đó rồi mà. Cháu cử đọc lá thư ông gửi 
cho cháu hôm qua rồi theo đó mà làm. » Thỏ sau khi đã hỏi và nhại tiêng Trời 
trả lời rồi, bèn mở ngọn lá Êbu đã lượm được ra nói với toàn thể : « Đây 
là lá thư của Trời đã gửi cho các anh, các anh cứ đọc đi rồi biết Trời nói 


ra Sao về vụ này. ) 


— Anh Thỏ ơi, chúng tôi không biết đọc, xin anh đọc hộ cho chúng 
tôi với ! 

— Lắng mà nghe cho rõ, tôi đọc đây. Thư Trời việt như thể này : « Sao 
ta lại không cho phép Cọp ăn thịt người Thợ Săn ? Nhưng trước đó đôi bền 
phải thi tài bắn nhau đã, mỗi bên được bắn ba mũi tên. Nêu Cọp được thì sẽ 
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ăn thịt người Thợ Săn, còn trái lại, nêu người Thợ Săn được thì tât cẢ các 
giỗng thú có mặt tại đây sẽ phải lập tức chạy đi, dù có phải đạp lên nhau cũng 
vậy '. Đó, tât cả các lời Trời viềt cho các anh như vậy đó. 


Đọc xong lá thư của Trời rồi, Thỏ bước xuÔng gò môi với người Thợ 
Săn, và bảo Cọp : « Anh trèo lên gò mỗi đề cho người Thợ Săn bắn trước ". 
Cọp tuân theo lời Thỏ, lên đứng trên đỉnh gò môi. Người Thợ Sắẵn giương nỗ 
bắn mũi tên thứ nhật trật, mũi tên thứ hai lướt qua mình Cọp, mũi tên thứ 
ba nhắm trúng ngay vào tim, Cọp lăn ra chết. Thỏ liển bảo các giông thú 
khác : + Chạy trôn đi, chạy trồn đi, không thì người Thợ Săn bản cho chết 
như Cọp bây giờ. ' 


Tât cả các giông thú chạy trôn hỗn loạn, nhưng không chạy được xa, 
con thì rơi vào bẫy Kho, con rơi vào bẫy Krong, con khác mắc bẫy sập và bẫy 
vòng, tât cả đều chết vì bị bẫy. Khắp nơi thây thú rừng chêt'1a liệt. 


Nhưng mỗi giông thú thoát được một con đực và một con cái, rồi sinh 
sôi nây nở lại, nên mới còn tât cả các giông thú tới ngày nay. 


Sau đó Thỏ mới đòi người Thợ Săn trả công : Này, bác Thợ Săn, 
bác nhớ giữ lời chứ ? Bác có thưởng cho tôi một phần lúa rẫy của bác không?» 


— Sao tôi lại không thưởng cho chú ? Đi vào rẫy tôi, tôi sẽ chỉ chỗ 
dành phần cho chú. Người Thợ Săn chia rẫy lúa của mình ra hai phần, vạch 
một.đường ranh từ Đông sang Tây, bảo Thỏ : ‹ Đây là phẩn rẫy lúa của tôi 
cho chú. Chú tha hồ ăn tât cả lúa ở trong phần rẫy. thuộc về của chứ.” 


Song đêm đến, Thỏ không ăn lúa ở phần rẫy của mình mà đên ăn lúa 
của phần rẫy người Thợ Săn. Mỗi lần đi thăm rẫy, Va Gầp lại thầy lúa của 
mình bị loài thỏ phá hại thêm, mới bảo bạn : ‹ Bạn này, làm sao cứ đêm nào 
thỏ cũng ăn lúa của tôi vậy 2 » 


— Anh cứ làm bẫy vòng rồi đặt xung quanh rẫy của anh. 


Người Thợ săn bèn đặt bẫy giữ lúa rẫy. Nhưng đền đêm Thỏ lại cứ 
vào rẫy của bạn mình. Trước khi vào, Thỏ cần thận gọi các bẫy đề tránh : 
‹ Các bẫy vòng đâu ? ›» Các bẫy đáp : ‹ Chúng tôi đây. » Thẻ là Thỏ tránh được 
các bẫy và cứ thê mà ăr lúa rẫy của bạn. Đèn hôm sau người thợ săn đi thăm 
các bấy, thây không bắt được con gì, mà lúa rẫy của mình vẫn cứ bị phá. Va 
Gâp nói với Thỏ : ‹ Bạn ơi, tôi đã đặt bẫy khắp chung quanh rẫy tôi, anh em 
vủa bạn cũng còn cứ đên ăn lúa của tôi.» Thỏ bảo: ‹ Có lẽ anh đã không 
kiêng khi đặt bẫy chứ gì? Có lẽ anh đã ăn cà hay nói chuyện với đàn bà hoặc 
với ai đi qua rẫy chăng ? » 


— ÙỪ, có lẽ thẻ thật. Bạn nói có lẽ đúng. 


Thê rồi người Thợ Săn rời chỗ đặt các bẩy và theo đúng các điểu 
kiêng, không nói chuyện với ai, không ăn các món cữ. 
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Đêm đền, Thỏ lại đi về phía rẫy của bạn. Để tránh bẫy Thỏ cẩn thận 
gọi các bẫy như những đêm trước, nhưng lần này các bẫy không trả lời. Thỏ 
cũng cứ vào rẫy người Thợ Săn, rồi bị mắc bẫy vòng thắt cổ chết. 


Sáng sớm hôm sau, người thợ săn đi thăm rẩy, trông thây xác cứng 
đờ của Thỏ. Anh ta bèn gỡ ra đem về nhà, hẻt sức buồn bã vì cái chết thẳm 
thương của bạn, vô cùng thương hại bạn, không trách móc gì bạn đã ăn lúa 
rẫy mình. Va Gâầp khóc Thỏ đã giúp anh khỏi bị Cọp hại. Anh không thưi 
Thỏ như các con vật khác để ăn, mà chôn cầt tử tề như đổi với một người 
chềt. Anh cúng một heo và một chum rượu để mai táng và dựng một nhà mồ 
có cột tạc tượng. 


Từ đó về sau, tât cả những người thuộc bộ tộc H mok như người 
thợ săn Va Gâp đều không ăn thịt Thỏ nữa, Bộ tộc này cũng lây tên là bộ 
tộc Thỏ (H'mok Pa). 


ANH CHÀNG MẮC NỢ 


Ngày xưa, Loe là một kẻ mắc nợ rât nhiểu, buôi sáng vừa trả món' nợ 
này xong, đền chiểu lại trả món nợ khác, không bao giờ hêt nợ. Một hôm 
anh chàng đi đền trả nợ cho một người chủ nợ, giữa đường gặp chim Bót 
Linh bảo rằng : ‹' này anh chàng Loe tội nghiệp kia ơi; anh thật đã khó nhọc 
vì luôn luôn phải trả nợ, người ta quả thật không công bằng để anh luôn luôn 
phải mắc nợ f Kẻ nào giêt người thì phải nộp trâu ; ai ngoại tình, nộp: chiêng 
với trâu ; Brõt đã ăn trộm, phải mắc nợ ; Brah chửi rủa, phải mắc nợ ; tù 
trưởng bóc lột tôi tớ, cũng phải chịu nợ; cũng như những kẻ cẩm đầu bất 
tài... » Bót linh là một giông chim xử kiện, thương cho anh chàng Loe chỉ vì 
ham nhìn rừng thôi sáo mà mắc nợ, mới cho Loe một lông chím nhiệm mầu, 
để buộc vào ông sáo và dặn hễ khi nào có người đên đòi nợ thì cứ đem ông 
sáo ra mà thôi. 


Loe về nhà, gặp mây người đang ngồi chờ đề đòi nợ, nhớ tiên bùa 
linh của chim cho, liền đem sáo ra thỏi. Mây người đòi nợ định lôi thôi với 
Loe bỗng nhiên sửng sờ nghe tiềng sáo quên cả việc đên đòi nợ, rồi sau khi 
nghe nhạc xong, cám ơn Loe ra về và mang rượu thịt đền biểu Loe đã thôi 
Sáo cho nghe. 

Từ đó Loe không còn bị ai đòi nợ nữa, mà Loe đem sáo ra thôi còn 
được chủ nợ mang thịt rượu đên cám ơn. Anh chàng nhạc sĩ đường rừng 
không còn lo nợ nần gì nữa, suốt ngày tha hồ ngắm nhìn trời mây, núi rừng 


mà thôi sáo. 
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HÙNG CA K'ĐAM DI 


Trong sản chương truyền khá+ của các sắc dân ở miễn Cao nguyên Việt 
Nam, ngoài bản Trường ca Đam San, bài thơ bắt hú tiểu biểu cho tỉnh thản: 
dân tộc cổ sơ miển núi Ân Độ China, đòn có một sô anh hùng ca của các bộ 
lạc thuộc hệ ngữ Môn Cơme (Bahnar, Srê, Mnông Gar...) trong sô có thiển 
Klei Khan KÌĐam Di. Cũng như Trường ca Đam San, bán Hùng ca K Đam Di 
là sáng tác săn chương của người Ra Đề, tuy không uượt được bản hùng ca 
thần thoại Khan Đam San về tính chất uĩ đại uà sức mạnh thi tứ đôi đào, song 
có một giá trị đặc biệt diễn đạt nếp sông, lôi cảm nghĩ của con người thuộc ăn: 
hóa Ra Đê, ở trên một bình diện khác. Hai khúc ca có điệu bộ này, Trường ca 
Đam San à Hùng ca K'Đam Di là hai sáng tác phẩm cùng bắt nguồn ở một 
mạch uăn hóa, những phản ảnh giá trị khác nhau uề mặt xã hội vì đã xuất hiện 
ở hai thời kỳ khác nhau. 

Trường ca Đam San iè một bản uăn luân lý dưới hình thức hùng ca, 
nhân uật chính luôn luôn hành động theo đúng các luật lệ cô truyền. Hùng ca 
K'Đam Di frdi lại, ca ngợi một nhân uột chông lại mọi thứ luật lệ và kêt quả 
là uượt qua những trở ngại để thực hiện khát oọng của mình. 


Toàn thể bản Trường ca Đam san để cao thê lực của các tục lệ chỉ 
phôi đời sông con người Cao nguyên, nhản mạnh đặc biệt về những bản phận 
của người chồng.uà các luật phép về hôn nhân. Nhân vật chính của thiên hùng 
ca này là một con người thụ động, bị cuộc đời lôi cuôn đi, chỉ phản ứng lại khi 
các biên cô xảy đền, uà đền khi tự ý hành động, tự quyềt định lấy đời sông theo 
mình thì bị trừng phạt nặng nề : như khi Đam San không nghe lời khuyên ngăn 
của chung quanh mà đôn cây vật tô của uợ, thì uợ chêt, phải nhờ Trời cứu 
sông lại ; khi Đam San cương quyết ra đi để bắt Nữ Thân Mặt Trời về làm 
uợ, khiên cho người uợ trước cưới theo tục lệ phải xuông hàng thiếp, tức là 
phạm uào cồ truyền, thì Đam San bị thất bại, phải chềt ©sa lầy trên con đường 
sắp đen », 


Trái ngược với Đam San, nhân uật trong thiên hùng ca K'?am_ Di là 
một anh hùng chủ động, tự ý tạo lấy đời sông, luôn luôn chồng đổi với người 
chung quanh, không bao giờ để cho các biên cỗ lỏi đi, mà tự mình làm ra, gây 
nên những sự sôi nội để thay đổi cuộc đời của mình. Lòng tham vọng uà kiều 
hãnh của K"Đam DL mênh mông, vô giới hạn, và K'Đam Di được ZpD có, 
hùng mạnh là nhờ ở sức chiên đâu, tài khôn ngoan, gan dạ uà cả quyêt. K'"Đam 
Di bắt mọi người phải tuân theo ý chí của mình, không chịu phục tòng tục lệ 
dùng đủ mọi cách để thục hiện mục đích theo đuổi. \ š 


_ Một khi đã nhát quyêt rồi, không có gì ngăn trở được K*Đam Dị thê 
hiện dự tính của mình, dù là luân lý tin tưởng cô truyền. Theo phong tục người 
]u Đê, lệ thường Long bộ lạc người đàn bà đi hỏi người đàn ông làm chẳng, ở 
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trong chuyện thơ này, chính KÌĐam Di. lại sai người đi hỏi người 0ợ mình 
muồn lằy, rồi bắt người đàn bà về ở nhà mình, chứ không chịu đền ở nhà ĐỢ' 
theo tập qudn cũ. 


Không có một hồi nào là KÌĐam Di không đi ngược lại luật lệ, của 
người cũng như của thần, ouà nhờ sức mạnh, mưu trí bảt khuất mà đi đền chỗ 
thành công rực rỡ. 


Tỉnh thần câu chuyện của hai bản hùng ca danh tiểng miền núi khác hẳn 
nhau : Trường ca Đam San öềnh uực một`nên luần lý cô truyền, Hùng ca K Đam 
Đi ca ngợi sự nỗi loạn chồng đôi lễ lôi xưa, sự trả thù của người đàn ông chông 
lại ách chỉ phôi bộ lạc do người đàn bà cầm đâu. Hai nhân vật điển hình Đam 
San uà K'Đam Di tiểu biểu cho hai khuynh hướng của bộ tộc, trái ngược hẳn 
nhau, dù cùng một nên uăn hóa, một tò chức xã hội theo chê độ mẫu hệ. 


Trường ca Đam San trình bày một xã hội xảy dựng cơ sở uững chắc trên 
những luật lệ bát khả xâm phạm được một niềm tin tưởng thần thoại củng cô. 
Người đàn ông trong đây bị người đàn bà chỉ phôi, theo tô chức kinh tê uà xã hội 
của bộ lạc, bị những tục lệ của hôn nhân ràng buộc trong một địa 0ị lệ thuộc. 
Vì thê mà Đam „San luôn luôn bắt mãn, muôn 0uượt khỏi hoàn cảnh của mình, 
bắt chấp lễ lồi cổ truyền, để làm chủ lấy mình. Lòng khát khao giải phóng của 
nhân uật đã tượng trưng trong cuộc theo đuôi bắt Nữ Thần Mặt Trời uể làm 
tợ. Nhưng Đam San đã chết vì oượt khỏi tập tục cô truyền, trong khi gần 
đạt tới mục đích thì mặt trời dần lên, làm tan lỏng con đường kỳ diệu chôn 
ngập Đam San ào lòng đốt. Đam Sam phải chết, vì đã phạm đền luật lệ bắt 
khả xâm phạm, chàng uể bới đất để rồi hóa sinh lại như cỏ cây, theo luật luân 
hồi của thiên nhiên. Không khí thắm nhuần thiên hùng ca này chứa đựng một 
niềm tin tưởng sâu sắc uào sự bắt di bắt dịch của những tục lệ cô truyền. 

Hùng ca KÌĐam Di, trái lại, ca ngợi một nhân vật luôn luôn chông 
đổi lại chề độ mẫu hệ. Không khí của bài thơ dài đẩy tính chát hiện thực, phản 
ảnh chân thành đời sông thực tê, không gợn qua màu sắc siêu biệt, thần thoại. 
Mùi hành động của K Đam Di đều căn cứ uào sức mạnh và khôn ngoan. K Đam 
Di vượt qua khỏi luật lệ, bát chấp cả những điểm báo trước của thần lính, 
nà luôn luôn thắng. Trong đầy người đàn bà không còn có quyền hành, địa uị nữ 
quyển của chê độ mẫu hệ đã nhường bước cho người trai anh hùng, đền nỗi người 
ta có thể nghĩ rằng thiên hùng ca này đã mượn sự tích của người JMnông theo 
chề độ nhụ hệ, nêu không có các chứng tích nhắc nhở đên các đường lôi chính 
của tổ chức gia tộc Ra Đê, và những biên cô trong đời KĐam Di giỏng hệt 
với cuộc sông của một sô tù trưởng gần đây thuộc bộ lạc Ra Đê lớn lao ở Đarlac. 


Như vậy, hai bản hùng ca lớn nhất của người Đề đã xuất hiện ở trong 
hai giai đoạn khác nhau rõ rệt trong cuộc tiền triển của xã hội Ra Đề. Trường 
ca Đam San đã ra đời trong thời kỳ thịnh hành của chề độ mẫu hệ, người 
đàn bà nắm giữ mọi công việc kinh tê của bộ tộc theo cô truyền, trong khi cơ 
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sớ xã hội uững chắc, các tù trưởng đôi dịch chỉ ớ trên địa hạt của mình. Nhưng 
đên thời kỳ bắt an, xã hội xáo trộn, phải chiên đảu để chiềm lấy địa vị tù 
trưởng, thì người đàn bà nắm giữ luật lệ mắt quyển chỉ huy. Chỉ: có người 
gan dạ, sức mạnh, mới khiên được mọi người nghe theo mình, uượt bó mọi tục lệ 
còn đang được kính trọng để nắm lấy quyển cẩm đâu. Đó là thời kỳ chê độ mẫu 
hệ bị sức mạnh của người đàn ông lân át, như tình trạng gần đây ở trong các 
bộ tộc người Ra Đã. Hùng ca K'Đam Di đã ra đời trong hoàn cảnh đó, nói 
lên lòng tin tưởng của người đàn ông tự tín ớ sức mình, đánh dâu một giai 
đoạn tiền triển của xã hội Cao nguyên. 


Ngoài giá trị uề mặt xã hội kẻ trên, uể nghệ thuật, Hùng ca K Đam Di 
cũng như các loại khác trong văn chương truyền khẩu miền núi, đều làm băng 
lời hát có nhịp điệu, một lỗi diễn đạt gần gũi nhất với tâm hồn uà lưu truyền 
để dàng trong đân gian. 


Bên cạnh uiên ngọc huyền Trường ca Đam San tỏa ánh sáng thần thoại, 
bản Hùng ca KĐam Di là một sự tích bằng kịch thơ, một tác phẩm trứ danh 
của dân tộc miễn núi, lần đầu tiên ghỉ chép uà diễn dịch ra quộc ngữ, góp mặt 
tới kho tàng cô tích chung của Việt Nam. 


HÙNG CA K'ĐAM DI 


Thuở dy mẹ K'*Đam Di bụng chửa, hai đầu vú thâm.. 
BÀ CÔ K'ĐAM DI — Làm sao mà bụng em chửa thê kia ? 


MẸ K'ĐAM DI — Không biêt làm sao, chị ạ, em xâu hỗ lắm. Tự 
nhiên đứa bé một mình đên ở trong bụng em, em không muôn thê, em muôn 
phá thai đi. 


BÀ CÔ — Không, chị không cho em gái chị làm thê đâu, nhà chúng 

ta vẫn giảu có, đứa bé cũng sẽ giầu có. 

Từ đó K'Đam Di được săn sóc cho đên ngày sinh. Khi thảy chuyển bụng 
đẻ, người ta gọi bà mụ đền. 

BÀ MỤ — Cúng một con heo thì mọi sự được lành. 

Heo cúng rồi nhưng thiêu phụ chưa đẻ. 

BÀ CÔ — Mau mời thầy mo đền ! 

THẦY MO — Người đàn bà kia làm sao thẻ ? 

BÀ CÔ — Nó sắp đẻ. Đi gọi bà mụ lần nữa, chú em ơi. 


Người em trẻ tuôi là Prong Mung H'Dang đL gọi bà mụ tài giỏi như con 
học, khéo tay uà rành nghề, chuyên trừ ma quÌ lần lút. Người em cỡi một con 0ÿ 
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đực đi mời bà mù, con voi đực có đôi ngà lớn, đem theo con 0oL cái có uòi đài, to 
lớn, trị giá cao, để chở bà mụ đi. Đền nhà, bà mụ mới hỏi : 

BÀ MỤ — Cháu đền có việc gì đó ? 

PRONG MUNG H'DANG — Em cháu vẫn chưa đẻ. 

Bà mụ mời người trai đền gọi một oò rượu, rồi hỏi chồng : 

BÀ MỤ — Mời người đền gọi vò rượu nào đây ? 

CHỒNG — Sao mụ lại hỏi tôi ? Lẫy vò rượu đen, vò có tắm quai, 
phải năm người khiêng, ba người đỡ, ba người nhắc lên. Cúng một con gà tơ 
với một vò rượu cho người đên gọi, được có điểm tôt cho người sắp đẻ. 
Nào các con đâu, ba đứa đi lầy lá, năm đứa nhét lá vào trong vò, còp đứa nào 
yêu nhât thì đi mời khách đền uông rượu. H Da, đi mời dân ở xóm Nam, 
Y Dung, đi mời dân ở xóm Bắc, phải vảo troag nhà mà mời, chứ đừng ở 
ngoài mà nói thì người ta không đên. 

BÀ MỤ — Thê còn chiêng, phải đánh chiêng nào đây ? 

CHỒNG — Hãy đánh chiêng kêu, đánh chiêng bằng bạc, đánh nhẹ cho 
tiếng được nhịp nhàng, vượt qua ngưỡng cửa, bay cao khỏi sà nhà, cho khỉ 
với vượn mải mê nghe quên nắm giữ cành cây, cho voi với tê giác quên gặm 
cỏ, cho phù thủy với ma qui quên thẹo đuôi người ta. Hãy cắm cần vào vò 
rượu để uông, hãy giã gạo cho mướt như mài bằng dao, dũa bằng gươm, gạo 
nhà bà rnụ rành nghề, không có gạo nào đẹp hơn. 

PRONG MUNG H DANG (sau khi ăn hêt ba con gà tơ uà đã hết 
đói) — Tôi ăn no tồi, bà ơi, uỗng rượu cũng đã nhạt rồi. Chúng ta đi đi thôi. 

BÀ MỤ — Chúrs ta đối ra sao đây, cháu đã đóng bành voi chưa ? 

PRONG MUNG 1'DANG—Tôi đã đóng bành voi rồi, mời bà leo lên ! 

Họ đi theo con đường đền làng, chẳng máy chúc đền nơi. 

PRONG MUNG H'D.ANG — Có phải làm lễ cúng thần không, hở bà ? 

BÀ MỤ — Cúng thần làm gì nữa ? Vừa cúng xong ở nhà tôi rồi mà. 

PRONG MUNG H'DANG — Bà ăn miềng trâu này rồi bà xem bụng 
cháu gái bà ra sao. 

BÀ MỤ — Lúc này chưa xem được, tôi phải ngủ để mơ coi sao đã. 

Bà mụ nằm ngủ một lúc rồi tỉnh dậy, 

PRONG MUNG HDANG — Bà nằm mơ thây gì, bà ? Nêu thần 
muôn trâu, tôi cúng một trâu, thần muôn bò tôi cúng một bò, cho em gái tôt 
sinh được dễ dàng. 

BÀ MỤ — Không, đừng cúng gì cả. Tôi vừa năm mơ thây một người 
đàn ông. 

PRONG MUNG H'DANG — Làm sao ? 
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BÀ MỤ — Một người đàn ông tâu dài đên bảo tôi. Đó là ông Trời, 
tay chông gậy mây, xuông đầt đề bảo sinh ra K“Đam Di, cho thằng bé được 
giầu có và hùng mạnh, cho nó có nhiều chiêng bằng với nhiều chiêng núp. 


Vừa lúc đó thiêu phụ đẻ ra K'Đam Di. 

BÀ MỤ — Bây giờ tôi về đây. Nhớ đừng gọi đứa bé mới sinh bằng 
tên' nào khác. Nó có khóc thì cứ gọi tên KĐam Di là nó nín ngay. 

Ba hôm sau mẹ K'Đam Di đi tắm. 

BÀ MẸ — Chị ờ đây với con chúng ta. 

BÀ CÔ — Em đới đâu ? 

BÀ MẸ — Em đi tắm. 

Lúc bà mẹ ra sông, K'Đam Di đứng lân, cẩm cái mộc đẻ gần trên đầu rung 
lên rồi đi qu+ gian phòng lớn uà các buồng. Trong lúc ảy mẹ nó ở sông về. 

BÀ CÔ — Trời ơi, con chúng ta đã biết rung mộc ở gian nhà lớn và 
đi vào các buồng riêng, 

BÀ MẸ — Nó làm sao ? 

BÀ CÔ — Nó chạy qua gian nhà lớn và các buồng. 

BÀ MẸ — Chị nói bịa sao chứ ? 

BÀ CÔ — thông, thật đây ! Để đền mai chị đi tắm, em ở nhà sẽ thây. 

Hôm sau bà câ †L tắm, K'Đam Di đứng lân nhữ trước. 

BÀ MẸ — ÙỪ, đúng thật, chị ạ. Thê mà em cứ tưởng chị nói đùa. 

BÀ CÔ — Thản đã cho chúng ta nuôi K'Đam Di, đừng có làm trải 


ý nó, phải ckăm nom nó cần thận, dù không có mặt chị ở đây cũng vậy. 


Hai người đàn bà nuôi nó lớn lên, chăm sóc mỗi ngày, trong một năm, 
trong hai năm. Khi nó có thể chơi quay (oụ) uới trẻ con cùng lứa, K'Đam Dị 
giành lấy con quay của bọn trẻ rồi nắm lây tóc chúng nó. Khi nó chơi diều thì 
giựt lây diễu của bọn trẻ uà đánh chúng nó. Lũ trẻ nói : ‹ Thằng bé khó chơi 
quá f đi uể bú mẹ cho mau lớn mà đi đánh nhau với người khác ›. K'Đam Di 
Đề bú mẹ, mút sửa nhiều quá làm cho mẹ nó kiệt cả sức. 


BÀ MẸ — Mẹ cho con bú nữa thì mẹ cũng đên chêt mật, Con đã lớn 
rôi, ăn cơm, ăn thịt đi, K'Đam Di con .aạ. 


Bà mẹ nuôi nó khôn lớn. Nhưng nó không sửa lại nhà ở, không làm 
nương rẫy, ở không chăng chịu làm gì cả, suỗt ngày chơi con quay. Một hôm, bà, 
mẹ phạt nó, dọn cho nó một sợi giây buộc con quay để trong mâm thê cơm. 


K'ĐAM DI — Mẹ ơi, con không làm nương, làm rẫy đâu. Bao giờ 
con thây người lạ dẫn voi, bán chum, dẫn ngựa hay trâu, khi nào người Miên 
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hay người Lào đền nhà.bán sắt thanh hoặc sắt khỏi, đền lúc ây con mới học làm 
ruộng, mẹ ạ. Bây giờ con là một đứa con trai lớn có thể đi ăn, đi uông khắp 
nơi. Bao giờ con có mười bôn người hầu hạ bên trái, mười lăm người hầu hạ 
bên phải, hai người đẩy tớ, ba người giúp việc, bao giờ con có người ở 
cẩm quạt, con sẽ sai họ quạt cho con, đứng sau đề hầu hạ con, con sẽ bảo họ 
bổ cau cho con, mẹ ạ. Mẹ có môi thù nào xưa cẩn phải trả không ? 


BÀ MẸ — Đề con lớn lên rồi mẹ sẽ nói cho nghe, bẩy giờ con đang 
còn trẻ quá. Sao mẹ lại không có mỗi thù nào ? 


K*ĐAM DI — Môi thù nào đây, hở mẹ ? 

BÀ MẸ — Đó là mỗi thù của cha con. Một hôm mẹ bỏ quên ở bờ 
suôi cải lược của cha con, Lão nhà giảu Mtao Hdei trông thây rồi lầy trộm đi, 
lão ta thây lược rơi mới đem dâu đi, mẹ đem chiêng đền chuộc, lão ta không. 
chịu trả. Trong việc này, lẽ phải về phần chúng ta. 

K'ĐAM DĨ — Thê thì con biết phải làm gì rồi, mẹ ạ, để con đi giết 
lão Mtao Hdei. 

BÀ MẸ — Con chưa được lớn, K'Đam Di ạ. 

K'ĐAM Di — Chú ơi, chú trẻ tuổi giầu có, chú thường thích đánh 
nhau, cháu mời chú đi đánh Mitao Hidei. 

NGƯỜ. ] CHÚ — Làm sao cháu có thẻ đi đánh Mtao Hdei trong khi 
lão ta đang làm lễ lớn ? Lão ta vừa giêt bây bò. Cháu bằng đợi lớn thêm 
chút nữa. 

K'ĐAM DI — Cháu không nghe: lời chú đâu, vì mẹ cháu không muôn 
nuôi cháu nữa, nêu cháu không chịu làm ruộng. 

NGƯỜI CHÚ — Chú đang bận việc lắm, chú phải đi ra nương đây. 

K'ĐAM DI — Chú hèn lắm, chú ạ. Chú muôn ở nhà đổi theo con 
gái, chú muôn đi vào rừng để chơi, đàn bà không ưa những kẻ lười biếng 
lắm đâu. K'Đam Di này gan dạ từ hồi còn nằm trên chiệc mền xêp, còn nằm 
đắp mến, còn khóc gọi mẹ, gọi cha. Chú không muôn đi với cháu thì đưa cho 
cháu thanh gươm, cái mộc của chú. Nêu cháu đánh tháng Mtao Hdei, thì cháu. 
sẽ giệt cả chú luôn, vì chú không muôn ối theo với cháu. 

Người chú không muôn đi, nhưng sợ bị cháu giêt nên cũng đành. theo. 
K'Đam Di hẹn cúng một trấn cho mình, một bò cho các linh hôn người chêt, mót 
con heo thiên cho con suôi, để thẳng Miao Hdei. 

K'ĐAM DI — Chú ơi, chú đới trước đi. 

NGƯỜI CHÚ — Không, tao không đi trước. 

K'ĐAM DI — Chú đã hèn lại nhát, xem cháu đi trước đây nay ! 

Hai người theo đường mòn ra đi, K"Đam Dù ấi trước, người chú theo 
sau. Đên trưa, họ tới gần làng Miao Hdet. 
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NGƯỜI CHÚ — Tao đứng ở đâu đây ? 


K'ĐAM DI — Chú đứng ờ đây, giữ lây gói cơm. (Nói uới Miao 
Hai : ) Này, trông người ta đên ngay trong nhà đây này. Trong khi ông ăn, 
tôi là con nai đền giẫm lên lưng ông ; trong khí ông uông, tôi là con nai đền 
thúc lưng ông. Việc của tôi rầt hợp lẽ và rât đứng đán, hẳn ông còn nhớ vụ 
cái lược chạm thiêc mà ông đã trông thây rồi lây trộm đi, cái lược rơi xuông 
đât rồi ông lầy dâu đi ; vì thê cho nên tồi đền gây sự với ông tận nhà, tôi đền 
đánh ông tận làng. 

Nói thê rồi K'Đam Di nhảy qua bậc thang thứ nhát, còn sáu bậc nữa 
mới đền sàn gác. 

MTAO HDEI — Kè lạ mặt nào dám đên đây thê kia ? 


K'ĐAM DĨ — Chú Mtao Hdei ơi, cho tôi ăn cùng với chú, uông cùng 
với chú. 

MTAO HDEI — Mày chỉ là một đứa con nít, mày chưa uông, chưa 
ăn cùng với tao được. 

K'ĐAM Di — Hãy xuông dưới đây này ! 

MTAO HDEI — Không, tao không xuông dưới đó đâu,mày chỉ là một 
đứa con nít không biệt gì. 

KÌĐAM DI — Thằng con nít đền để đánh nhau với ông đây. 


MTAO HDEI — Nều mày muôn đánh tao thì đánh đi. Tao sợ gì 
mày. 

Những người khách của Mtao Hdei mời đền đều nói : + Xuông đi, sợ 
gì thằng bé ngỏc nghệch ây, nó biết gì mà đánh nhau ?» Mao Hdei miễn 
cưỡng xuông thang gác. Hai người nàng hầu của lão đứng ở đầu sàn nhà nhìn 
KĐam Di đánh nhau với chồng họ. 


MTAO HDEI — Mày cảm thứ lao gì ở tay thê ? 


K'ĐAM DI — Lao này bằng mây, bằng gỗ cứng, có thần ở trong đó, 
sẽ đâm thủng đùi Mtao Hdei. 


MTAO HDEI — Còn mộc của mày ra sao ? 
K'ĐAM Di — Mộc của tôi chắc lắm, chớ mộc của ông đã cháy mắt 
phân nửa rồi, lại bị mọt đục, ông không đánh nhau được nữa đâu. 


MTAO HDEI — Thôi cháu K'Đam Di à, chuyện xưa bỏ đi, ta trả đến 
cái lược cho, lại nộp vạ thêm nữa ; ta sẽ cúng cho cháu một bò, nộp vạ ba 
cái chiêng núp. 


K'ĐAM DI — Giờ thì tôi không muôn nữa. Lúc nãy tôi muôn ăn 
uông với ông, rượu ông không muôn cho uông, thịt cũng không muốn cho 
ăn. Vậy tôi muôn đánh nhau với ông và sẽ đánh thẳng ông. 
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MTAO HDEI — Nhưng ta muôn nộp vạ lớn cho cháu, sẽ cho cháu 
một trăm chiêng núp, phân nửa nô lệ trong nhà, ta sẽ cúng cho cháu một trậu. 


K'ĐAM DI — Không, tôi chỉ muôn đánh nhau với ông thôi, 


Rồi K'Đam Di múa gươm chém trúng ngay đùi, phóng lao nhắm trúng 
ngay từn Mtao Hdei ngã lăn ra chềt. Các vợ con Mtao Hdei đứng ở đầu sàn liền 
khóc chồng uà cha: « Chao ôi, chồng chúng ta chẻt vì bị lao đâm, chết vị bị 
gươm chém, chềt trong lúc đang uông, đang ăn, chèt chân ở đẳng đông, đấu 
ở đàng tây, chềt dữ, buồn rầu thê thẩm quá ! Chúng tôi không dám dựng 
nhà mồ người chêt, khồng dám đẽo hòm đẹp cho người chết, không bao giờ 
đảm đền viêng mộ người chết ! » 


K'ĐAM DĨ — Bớ này, chú trẻ tuổi của tôi đâu, Mtao Hdei chết rồi. 


NGƯỜI CHÚ — Cháu K'Đam Di ơi, chấu đánh thắng rồi đó. 


KĐAM DĨ — Phải, cháu đã đánh thắng, chúng ta hãy vào làng 
Mtao Hdei. 


Vào đền trong làng Mtao Hdei, K'Đam Di tập họp tắt cả những người 
đàn ông có mặt, kẻ cả những người khách lạ. 


KDAM Dĩ — Ai ở làng phía tây thì hãy đi về nhà, ai ở làng Mtao 
Hdei thì ở lại đây. 


Những người khách Mtao Hảdei mời đền kéo nhau trở về nhà. 


K'ĐAM DI — Hỡi tât cả dân làng Mtao Hdei, các người có muôn 
theo ta không ? 


DÂN LÀNG — Sao lại không muôn ? Chủ chúng tôi chết rổi, chứng 
tôi ở lại đây với ai ! 


K'ĐAM DI — Chủ các người có bao nhiêu voi ? 

DÂN LÀNG — Một voi cái. 

KĐAM DI — Ai trông voi thì đi tìm voi, ai giữ chưm quí tì đi: 
tìm chưm quí, ai cât nổi thì đi tìm nồi, ai chăn trâu thì đi tìm trâu. Có bao 
nhiêu trâu ? 

ĐÂN LÀNG — Một trăm con. 

K'ĐAM DI — Hãy đi lùa tất cả về đây. Ai giữ chiêng thì đi tìm 
chiêng. Có bao nhiêu chiêng ? 

DÂN LÀNG — Một trăm cái. 


K'ĐAM DI — Hãy đem tât.cả lại đây. Ai chăn bò thì đi tìm bò. Có 
bao nhiêu bò. 


DÂN LÀNG — Một trăm con. 
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K'ĐAM DI — Đi lùa tầt cà lại đây. 

Khi đã tập trung của cải, súc uật xong, K'Đam Di gọi tắt cả dân làng 
lại để đi theo màuh. 

K'ĐAM DI — Chú giảu có ơi, chứng ta đi về làng thôi, hãy thổi vào 
sừng bằng ôc, hãy thôi vào sừng chiền trận bằng tre. Những kẻ bị bắt làm tù, 
buồn rấu, lặng lẽ hãy đi đẳng trước, vì K'Đam Di đã chiên đâu và thắng trận. 

Họ đi chẳng máy lúc đã về đền làng. 

BÀ MẸ — Sao con làm tan vỡ lòng mẹ như người ta làm tan vỡ 
đồng bạc, sao con làm rồi lòng mẹ như quậy đục nước trong nổi, không đẩy 
fnột ngày mà con gây ra việc như thê kia. 


K'ĐAM DI — Mẹ ơi, con không muôn làm hại mẹ, trước khi con làm 
hại chính thân con. K?Đam Di hung dữ thật, nó không sợ chết đâu, dù là 
đang lúc nằm ngủ. Chứ ơi, phải cúng ra làm sao khi người ta đánh thắng trở 
về như lúc này ? 

NGƯỜI CHÚ — Hãy cúng cho thần nước theo lời chú đã nguyện 
trước khi đi, cúng một trâu cho cháu, một bò cho linh hồn các người chết, 
mọt heo thiên cho con suôi. Tôm sẽ đền đây ăn để lại râu, cua sẽ đền đây ăn 
để lại càng, cá lưỡi rìu đên đây ăn bẩy thầy mang. Bây giờ chấu K'Đam Di 
của chú đã trở nên giảu có lắm tồi. 

Một ngày à mọt đêm sau, K'Đam Di thấy người Mnông dẫn một tên 
tù nô lệ, trói bằng giầy, đưa đên cho K'Đam Di. 

KĐAM DI — Các người dẫn đên bao nhiêu nô lệ? Hãy thương 
xót nó với. 

MNÔNG — Một tên nô lệ thôi. 

K?ĐAM DỊ — Các' người muôn bao nhiêu ? Để tôi hỏi mẹ tôi ở 
cuôi nhà xem. 

BÀ MẸ — Mẹ muôn mua tên nô lệ đó. 

K'ĐAM DĨ — Mua nó ới, đề nó rót rượ-: hầu con khi người ta 


uông trong bây đêm, cho nó hát trong bẩy đêm khì .ó lễ lớn. K?Đam Di đi 
cùng mẹ ra ngoài gian phòng lớn. 


BÀ MẸ — KĐam Di con ạ, mẹ cho phép con mua nó. Tên nô lệ 
này trước kia cũng giầu có và hùng mạnh như con Với các người Mông : ) 
Tên người này là gì ? 


MNÔNG — K'Đam Prah Mô. 
BÀ MẸ — Các người khách lạ muôn giá ao nhiêu ? 
MNÔNG — Một chiêng bằng lớn hai đo, 
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BÀ MẸ — Tôi không muôn mua đền giá cao như vậy. (Với K'Đam 
Di: ) Người này trước kia cũng giầu có như con, đem con voi cái con đã lây 
được của Mtao Hdei mà đôi lầy. (Với các người Mnông: ) Các người khách 
lạ có muôn đồi lầy một con voi không ? Tiển lời bán con voi này cũng đủ 
thừa cho các người có hời tồi. 

MNÔNG — Vàng, chúng tôi bằng lòng đôi. 


K*ĐAM DĨ — Đây, tôi giao tận tay cho các người con voi đây, nó có 
vùng vẫy, làm cho các người té cũng mặc, các người đã nhận vật trao đổi rồi, 
tôi đã đưa xong, các người đi đi. 


K'Đam Di ở nhà luôn, uông rượu không ngừng, KĐam Prah Miô thì 
làm lụng mãi ngoài ruộng. 


BÀ MẸ — Ta không muôn cho con làm việc ngoài ruộng, KĐam Prah 
Miô con ạ, ta muôn con ở nhà để coi sóc công việc của dân làng hoặc của 
người.lạ đền đây, con chỉ làm việc đó thôi. Còn K'Đam Di con, mẹ trông 
chừng con cũng như người ta trông chừng trâu đực phá gãy chuôi cây : 
Mẹ có con trai, mẹ sợ con giẫm bẹp thau thiệc, làm đỗ mâm đựng thức ăn; 
mẹ sợ con chà đạp khăn và đãy người giàu, mẹ sợ con uông rượu quá độ, 
ăn quá nhiều, trong lúc con bình thường, con cũng biết những điều phải 
tránh, vì thê nên mẹ mới nói với con các việc đó, mẹ bảo trước cho con hay. 
Bây giờ mẹ đã già rồi, đền lúc mẹ cẩn được vợ con giúp đỡ. Ai chăn dắt voi ? 
Ai sai bảo tôi tớ ? Con có các vò ứúc, vò öa, ai làm rượu cho con uông ? 
Đầu mẹ bây giờ đã đầy tóc bạc, mặt mẹ đẩy vẻt nhăn, mỗi tháng rụng mắt 
một chiêc răng. 

K'ĐAM DI — Mẹ muôn cho con lây ai, hở mẹ ? 


BÀ MẸ — Một người con gái con nhà sang trọng, tên Kbang Êra H'Béa 
Êsun, đẹp nhất và dịu dàng nhất, không ai sánh kịp ! Người đó xứng đáng nâu 
cơm canh cho con, dệt khô áo cho con ; hai bàn tay người đó biêt nghề, các 
ngón tay biết đệt các hình vẽ đẹp ; hai mắt sáng như mắt chim géc đậu trên 
cành tre, không có con tê giác nào biết nuôi con khéo bằng người con gái đó. 
Không một ai như người đó biết cờ: lại ngọn lửa đuôộc, biểt mời uông rượu, 


mời khách nhà giàu ăn thịt bò và thịt trâu ở gian phòng lớn. 


K'ĐAM DI— Mẹ đã biêt là nên làm thê nào rồi: bảo KĐam Prah 
Miô đền xem người ta có rảnh hay không, đã có chồng hay chưa. Nêu người 
ta còn rảnh thì đem về đây, nêu đã làm vợ người khác rồi thì phải giêt chồng 
đi, rồi đưa Kbang Êra về. 


KĐAM PRAH MLÔ ~— Tôi phải đi đánh ai đây, hờ anh cả K'Đam Di ? 


K.ĐAM DI — Chú đi đánH lây một mình, như tôi đã thắng Mtao 
Hdei. Nêu chú không đánh được, tôi sẽ không coi chú như cùng mẹ cùng cha 
mà tôi sẽ giệt chú. Nêu chú đánh được, đền khi trở về tôi sẽ cúng chú một 
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trâu rồi chúng ta sẽ trở thành như anh em củng mẹ cùng cha. Chú hãy lầy 
thanh gươm và cái mộc chiên trận mà tôi đã tháng Mtao Hdei. 

Thê rồi KĐam Prah Mô đi đền làng Kbang Êra. 

KBANG ÊRA — Chú đèn đây làm gì, KĐam Prah Mô ? 

KĐAM PRAH MLÔ — K'Đam Di bảo tôi đền đây. Anh ây nói là cô 
đã trao kiểng đổi vòng với anh ây Vòng của cô đã cho anh ây, vòng của anh 
ây đã trao cho cô, phải không ? Thẻ mà bây giờ người ta nói rảng cô đã có 
chồng khác tồi. 

KBANG ÊRA — Tôi đã có chồng rồi, thật vậy, vì tôi chờ đợi K'Đam 
Di đã quá lâu. 

KĐAM PRAH MLÔ — Nêều quà thật là cô đã có chông rôi thì cô 
phải nộp vạ cho K'Đam Di một chiêng bằng lớn, cô phải cúng cho chồng cô 
một trâu và phải nộp vạ bỏ chồng, 


KBANG ÊRA — Vâng, cha mẹ tôi sẽ nộp vạ cho chồng tôi. 

KĐAM PRAH MLÔ — Bây giờ cô đi theo tôi. Cô đền nâu cơm cho 
KĐam Dị, làm rau cho K'Đam Di, vì anh ây không có ai làm rau, nầu cơm, 
đệt khô áo. Hãy nói cho.anh em, chị em, cha mẹ cô hay để họ đưa cô đền với 
K'Đam Di. : 

Đên nhà K'Đam Di, bà mẹ K'Đam Di lây một nỗi nước lớn để rửa cánh 
tay một bát đồng đẹp để rửa mặt, sợ Kbang Êra cỡi ngựa hôi mùi ngựa, cỡi 
tot hôi mùi voi, bà trải một chiềc chiều từ ngoài cửa lớn đền phòng tín hôn. 


PÀ MẸ — Hỡi người con gái tù trưởng giàu có và hùng mạnh, hãy 
bước vào phòng có hai lớp cửa ngăn chắc chắn, có vách chạm trổ, đền đây 
để nầu cơm cho K'Đam Di, K'Đam Di con ơi, người nầu cơm cho con đã 
đên, con hãy sữa soạn lễ cúng, cúng một bò, bảo vợ con nhặt các cẩn uông 
rượu để người ta cắm vào vò, cho các thần đều hay, cho linh hồn các người 
chết nghe biết, hai người sẽ so chân với nhau, so với rượu và máu hòa lẫn, , 
cho người ta đọc lời nguyện, cầu cho K'Đam Di với Kbang Êra luôn luôn 
khỏe mạnh, cho tất cả các thần đều hay, cho tât cả núi non đều nghe, cho 
các xứ xa nghe đền, cho K Đam Di chiên thẳng kẻ thù, ra trận giệt được đổi 
phương, cũng như hồi trước còn trai trẻ chưa vợ. 


Một năm sau, K'Đam DÌ muôn ngủ uới H'ĩng H'Ring, một người con 
gái đẹp biêt cời ngọn lửa đuộc. Hr'Ing H'Ring thuận theo. Sau khi yêu H"lng 
HRing, K'Đam Di lại đi đánh nhau. 

Một hôm Vua Nước đền tìm con 0oi đi lạc uào giữa đàn voi của K*Đam Di. 

VUA NƯỚC— Cháu K'Đam Di ơi, cháu có thây voi của ta đâu không ? 

K'ĐAM DĨ — Tôi không biệt, sao tôi lại lây voi của ông, sao ông 
lại buộc tội ăn trộm voi của ông ? Voi cởa tôi là do các thần cho tôi, các thần 
lây đề làm quà biểu tôi. Nều ông tin là tôi trộm voi của ông thì cứ giết tôi 
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đi, còn nêu tôi không trộm voi của ông thì tôi sẽ giêt ông. Sao ông lại đên 
gần thang gác nhà tôi, vì tôi không bao giờ trộm voi của ông ? Chúng ta đánh 
nhau nào ! 


VUA NƯỚC — Không nên đánh nhau, cháu K'Đam Di ạ. 


K'ĐAM DI — Òng không dám đánh nhau với tôi, thê nghĩa là con voi 
chính thật là của tôi. Voi của ông ra sao ? 


VUA NƯỚC — Voi của ta là một con voi đực. 

K'ĐAM DĨ — Voi của tôi cũng là voi đực, voi của ông mât ở đâu ? 

VUA NƯỚC — Ta sẽ cúng cho cháu một trâu. 

K'ĐAM DI — Được. Ông đi kiềm voi của ông đi, chúng ta sẽ như 
anh em cùng cha cùng mẹ, tôi sẽ không đên đánh ông ở nhà đâu, thẻ là đủ. 
Nêu ông có sinh chuyện với người khác, hảy đên bảo cho tôi hay ; nêu tôi eó 
cúng thì mời ông đên ăn uông. 

Sau đỏ K'Đam Dị đi tìm gặp H'lng H'Rũng. 

H'ING H`RING — K'Đam Di ơi, Kbang Êra không xứng làm vợ anh. 

K'ĐAM DI— Thê ai xứng làm vợ anh ? 

H'ING H'RING — Vợ của Y Tuan ÑNguan, Tung Hlung xứng với anh. 

Từ lúc đó K'Đam Di không đền gần Kbang Êra nữa, ngày cũng như đêm, 


+ 


không uồng nước nàng đưa cho ở trong tách hay trong bát đồng, hai người không 
nằm chung với nhau nữa. Bà mẹ nhận thảy. 


BÀ MẸ — Này K'Đam Di con, lưỡi cày có cán người khác tháo đi, cái 
rìu phá rẫy người khác gỡ cán, làm cho nỏ lìa tên, cho Kbang Êra trở nên 
xa lạ, chính là H ng HRing đã gây ra. K'Đam Di con ơi, con làm tan vỡ 
lòng mẹ cũng như người ta đập vỡ đồng bạc vậy. 


Sáng sớm hôm sau K"Đam DL đem gươm ra mài sắc. 
BÀ MẸ — Con lại muôn đi đâu nữa mà mài sắc gươm hở K'Đam Di ? 


K'ĐAM DI— Con đi phá rừng đề mở lôi, như chim ca túc, con đi tìm 
một vùng đât có hoa. Nêu con có bị lao đâm chét thì mặc con, nêu con có bị 
rìu chém chết cũng mặc con, nêu con chết vì đánh nhau, người Ra Đê sẽ đến 
chôn con, các thần sẽ đến cứu giúp con, ruồi lằng từng đám sẽ bay đên đậu 
trên ngọn cây, nêu con phải chết dữ không có mồ mả thì mặc con, nêu con phải 
chêt dữ không có hòm chôn thì mặc con, nêu con chết vì luôn luôn theo ý 
muôn riêng của con thì chỉ có chim kên xên đên đưa đám con. 


BÀ ME — Chao ôi, sao con lại nói như vậy, hờ KÌĐam Di ? Làm sao 
mà con biệt được ? Ai nói cho con với Tung Hlung, vợ của Y Tuan Nguan ? 
Con muôn làm cho mẹ chết ư ! 


328 VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


K'ĐAM DI — Sáng sớm mai, mẹ bảo nâu cơm cho eon. Còn chú em 
KĐam Prah Mô, hãy đi kiếm tranh để làm đuôc, chú theo anh để uông, để 
ăn. Gói một đùm cơm, thui một con gà tơ đem theo. Bây giờ chúng ta lên 
đường, chú đi phía trước, hỡi chú em KĐam Prah Mlô ! 


Hai người ra đủ, KĐam Prah Miô đi trước, K'Đam Di đi sau. Đến 
một gỗc cấy lớn họ thấy một con cắc kè. 

KĐAM PRAH MLÔ — Chúng ta quay về thôi anh ạ, từ đây trở đi 
toàn là điểm xâu. 

K'ĐAM DI — Sao chúng ta lại quay về ? Nều quay về thì tôi giêt chú. 

KĐAM PRAH MLÔ — Thê thì chúng ta cứ đi. 

Đi một quãng xa họ gặp một con hoảng. 

KĐAM PRAH MLÔ — Người ta nói rằng nêu gặp hoảng thì đường 
đi bị cản, nêu gặp nai thì đường đi mắc nghẽn, nêu gặp rắn hỗ hay rắn quân 
trên cây ngang đường thì là đường câm đi. Chúng ta quay trở về anh ạ, đề 
cúng cho các linh hồn người chết..: 

K'ĐAM DI — Không, ta không cúng cho người chết nữa, cứ việc đi. 

Họ gặp một con 0oi. 

KĐAM DI — Đi ối, voi đừng đứng ở trên lôi đi thê kia. 

VOT— Các người cứ đi qua. Y Tuan Nguan đang uông rượu ăn thịt, 
vừa giết heo giết trâu. 

Hai người đi đền trước con suôi của cha mẹ Túng Hiung. 

K'ĐAM DI — Chà, suôi đẹp quá ! Suôi này của ai đây, hở chú em 
KĐam Prah MIlô ? 

KĐAM PRAH MLÔ — Tôi không biết, anh cả ạ. Suỗi này tốt thật, 
chắc là suỗi của Tung Hung, đẹp hơn tât cả các suôi khác, ông dẫn nước bên 
dưới bằng đồng, ông bên trên sáng chói, suôi của làng người giàu đẹp thật ! 
Tung Hlung giàu có lắm, suôi sáng cũng như trái cây &én, đầu cửa thang gác 
giông như cầu vồng, trông thây chủ nhân con suỗổi này cũng như trông thây 
thần hiện ra vậy. Ước gì Tung Hlung bị đuôi ra khỏi làng cũng như cây pưng 
làm cho nàng bị thương, như sâu anan chích, như gai đâm vào mông, để cho 
nàng muôn ra suôi tắm, cho nàng không thích tắm ở nhà với nước trong nồi 
do voi mang về. 

TUNG HLUNG — Cha ơi, người ta nói là suỗi của cha Tung Hlung 
đẹp nhất thiên hạ, con muôn đi ra đó xem cý quả thật không. 

CHA TUNG HLUNG — Con gái yêu quí ạ, có lẽ có người làm lễ 
cúng đẻ bắt con đó, có lẽ họ hẹn cúng cho người chết, có lẽ họ hứa cúng nêu 
được điểm lành trước khi đi khỏi làng. Cha nhân thây là con ở nhà cũng như 
bị cây pưng đâm phải, con muôn đi ra suôi tnì đi đi. 
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Kˆ?Đam Di uà KĐam Prah Miô nắp ở trên cao bờ 0ực- dòng suỗi. 


K'ĐAM DI — KĐam Prah Mô này, chú mở mắt ra trông chừng trong 
khi anh ngủ, nêu có thầy Tung Hlung thì gọi anh dậy, nghe chưa ? 


KĐAM PRAH MLÔ — Vâng, anh cả K“Đam Di ạ. 
Một lát thảy có người ra suôi. 


KĐAM PRAH MLÔ — Đầy, tôi trông thầy Tung Hlung kia, anh cả 
ơi, dậy Ì 


KĐAM DF— Không phải nàng đâu, đó là Y Lung, người ở đi kiểm 
củi đồt chầt đầy vai, ông nước vác đầy lưng, chứ con gái tù trưởng lớn, giàu 
có và hùng mạnh, không phải thê đâu ; nêu là con gái nhà giàu thì khi ra đi 
có mười bôn người hầu bên trái, mười sáu người hầu bên phải, chớ không đi 
một mình đâu. 


Trong khoảng vừa nâu chín một nồi cơm, KĐam Prah Milô thấy Tung 
Hlung ra tắm ở suôi. 


KĐAM PRAH MLÔ — Đây, bây giờ thì tôi trông thây Tung Hlung 
rồi, nàng đi ở giữa đám tôi tớ, bên trái có mười bôn người, bên phải có mười 
sáu người, con gái nhà giẩu đi có lắm người theo hầu thật. 


KĐAM DI — Này chú em, đem biêu nàng mười cái bát và thêm 
hai lẫn sáu cái nữa, xâp vải và cả hai sải hàng, còn lại bao nhiêu đem cả cho 
nàng. 


K'ĐAM PRAH MLÔ — Anh cà ơi, tôi không đi nội, vì muôn nói tôi 
không mở miệng ra được bởi nhút nhát, muôn đi tôi không nhâc được chân ; 
lưỡi tôi rúm lại ở trong miệng, tôi không biết nói điểu này điểu nọ, vì Tung 
Hlung là con gái nhà giảu, nàng có rât nhiều chiêng. 


KĐAM DI — Thề thì đề ta đích thân đi vậy. (Với Tung Hung :) Tôi 
đên biêu cô các vật này mà chuyện trò với cô, cô em Tung Hlung ạ. 


TUNG HLUNG — Tôi là một người đàn bà và tôi không biết anh 
là ai ; tôi không biết anh cũng như tôi không biết kẻ chắn bò, chăn trâu ; có 
lẽ chúng ta là chị em cũng nên, sao tôi lại làm như con trai chưa vợ, như 
con gái chưa chồng; sao tôi lại làm như cây cằn cỗi trong khi tôi đã mang 
trái xoài rừng, trong khi tôi có khăn buộc đầu, có vòng buộc chân rồi ? Chỏng 
tôi là V Tuan Nguan, hiện đang cời ngọn lửa đuốc, mời khách UÔñE TƯỢU; 
mời ăn thịt bò, thịt trâu đãi người giẩu có ở trong gian phòng lớn ; chồng 
tôi là Y Tuan Nguan đã giẩu có tồi. 

K'ĐAM DI — Cám ơn, hắn giảu thì mặc hản ; đây là mười cái bát 
và thêm hai lần sáu cái bát tôi biểu nàng, hai sải, một xâp và hai sải hàng, 
còn lai bao nhiêu, tôi đẹm biểu cả nàng. Nàng là cây 7Truôn, nàng đề cho cành 


34o VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ 


khô rơi xuông chăng ? Ngôi sao (K'ÐĐam Di) và mặt trăng (Tung Hung) sẽ 
cùng rơi xuông một chỗ không ? (Nàng có bằng lòng về với tôi không ?). 


TUNG HLUNG — Cha tôi có tầt cả các thứ kia (bát và hàng). Nào, 
tôi: muôn có một mảng không khí lớn bằng bắp đùi, một mảng nước to bằng 
cái mâm cho mát mẻ nhà. Cho tôi khỏi phải đi suôi tắm mỗi khi có mồ hôi ; 
tôi muôn có một mảng không khí to bằng cái đùi, một mảng nước to bằng 
cánh tay, một -sải raây chát để cha tôi làm giường, làm ghê. 


K'ĐAM DI — Đừng đùa thê chứ ! Hãy lây cái bát biêt chạy, cái đĩa 
biết đi, bếp lửa đi lại một mình từ các buồng đền gian phòng lớn, hỡi người 
đàn bà, nàng có muôn làm cây 7ruồn bỏ các cành khô, làm cành cây Bồ gỗ 
mục, làm ngôi sao và mặt trăng từ trên trời rơi xuông một chỗ chăng ? (Nàng 
có muôn bỏ chồng nàng không ?) 


TUNG HLUNG — Tôi muôn anh, là người có lông mềm ở bắp chân 
như thể chải chuốt, có lông mềm ở bắp đùi như thể uôn dịu, có giọng nói 
bảo rằng anh biết tât cả. 


K'ĐAM DI — Em hãy nằm xuông trong tranh, ngửa người trong, 
bụi, dạng đùi ra như loài thú ; khi no rồi thì dễ đi, nhai kỹ rồi thì dễ nuôt; 
đừng nói to tiêng nữa : nào, cả hai chúng mình đi kiếm chỗ nằm ở trên bờ 
vực, ở giữa lòng sông, ở sườn đồi, sườn núi, bây giờ chúng mình thật là 
của nhau, thuộc về nhau tồi ; chúng ta đền ở trong rừng, trôn trong vựa lúa. 


Đám tôi tớ về làng thuật lại việc đã xảy ra. VY Tuan Nguan lập tức đi 
tìm Tung Hlung, cha nàng cũng theo liền đi kiêm. Các uò rượu đã buộc kỹ, trâu 
đã thui chín, người ta chưa bắt đầu uông và ăn tì phải bận đi kiêm Tung Hlung. 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Các thắn đã nguyến rủa con gái 
tôi, có lẽ quân cướp bát nó đi mât, tôi sợ thê ; hãy đi mời thầy mo đền. 


Thầy mo đền hỏi các thần duyên cớ 0ì sao mà tức giận Tung Hlung ; 
người cha Tung Hlung hỏi ông chú M'Din : Tung HIung ở đâu rồi ?® Nhưng 
chiếc gậy thầy mo không trả lời. — Có lễ nàng sắm sửa hai gói thuộc lá, có 
lẽ nàng sắm sửa ba gói, có lẽ nàng đã lầy một người chồng khác rồi. Chiếc 
gậy nói như thê. Sau đó người cha Tung Hlung hỏi đền các tôi tớ. 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Con gái tao đi đâu ? 


TÔI /TỜ Chúng con không được biệt. Cô nói với chúng con là cô 
đi hái lá non, cô đi kiêm lá đẻ rửa mặt với tắm. Chúng con có gọi, song cô 
nâp như con trút, cô im như chim gáy ; chú tg con gọi tên chị cả Tung Hlung 
nhưng không thây cô con đâu cả; chúng con sợ người ta bắt mất cô con 
trong rừng, người ta đem mật lên núi, chúng con sợ người ta tính đâu trước: 
từ hôm qua, từ hôm kia ; khi có cướp sợ cô con không đề ý, khi thầy có 
người đàn ông mang thắt lưng da, đó là quân cướp, sợ cô con không biết, 
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Người cha lại hỏi chiềc gậy. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Con gải tôi sẽ vắng mặt trong 
mây đêm, trong vòng bẩy đêm có thầy nó trở về không ? 

CHIỀC GẬY — Có, sẽ thầy. 


Y TUAN NGUAN — Bác ơi, chiêng treo trên sà nhà có phải là tôi 
lầy xuông không ? Chúng tôi đã buộc chặt voi rồi kia mà. 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Chưa đâu Y Tuan Nguan ạ, nêu 
nó có tình nhân thì để cho bác xử, bác sẽ cúng cho cháu một bò ; nó đột nát 
thì bác sẽ dạy thêm cho nó, nó câm thì bác khuyên bảo nó. 


Trong lúc đó, bà mẹ K'Đam Di không ăn được cơm, không uông được 
nước, không gội đầu uới mây uò nát nữa ; thịt bò, thịt trâu không nuôt được nữa. 

BÀ MẸ — Ồi các anh em, các cháu, dân làng ơi, tôi chỉ có một đứa 
con trai, độc một mình nó cũng như chuỗi một buộng, lòng tôi đây xót xa, 
buồn rầu. Bây giờ thì nó mật tích trong rừng già, mật tích dưới sông, trên 
núi, các người hãy xây cho một nâm mả, dựng cho nó một nhà mồ, đếo cột 
táng ở bôn góc và hai bên, vẽ với máu bò, máu trâu, sửa soạn bôn cây trụ vẽ 
bằng thân cây hơnông, làm hòm vẽ bảng thân cây hđao. Tôi muôn cúng bò, 
cúng trâu để làm tang cho con trai một của tôi. 


Sau báy ngày bảy đêm, Tung Hlung trở về nhà. 


TUNG HLUNG — Mẹ ơi, con không muôn làm cơm cho chồng con là 
V Tuan Nguan, con không muôn làm rau, nói truyện tử tê với chồng con là Y 
Tuan NÑguan nữa, thần thánh đã phạt con, trời đã nguyễn rủa con. Cha ơi, 
cha cũng không cúng bò, cúng trâu. 

Y Tuan Nguan liển nôi cơn giận dữ, nhôt 0ợ lại trong buông rồi trói 
lại bằng giây đồng. 

V TUAN NGUAN —— Với đàn bà trắc nệt và láo xược thì phải làm 
thể ; cha mẹ khuyên bảo không chịu nghe lời ; với nàng sẽ phải đôi xử như 
vậy, vì nàng không tuân theo lệnh cha, không nghe theo lời mẹ, vì nàng muôn 
thổi sáo Vú¿ cho đên lúc chêt; buồng này chỉ khoét một lỗ vừa đưa chân cho 
thức ăn vào, cha mẹ nàng tiệp tục làm cơm, làm rau cho nàng, và chỉ có thê 
thôi, Tung Hlung à. 

KĐam Di và KĐam Prah Milô uẫn ở luôn trong rừng. 

K'ĐAM DI — Chúng ta trở về làng thôi, chú em 4, chắc người ta 
dựng mồ cho chúng mình tôi. 

Hai người đi uể, đền ngôi mộ bà mẹ đã dựng lên. 


KĐAM DI — Đây là mỗ chúng ta, chú em ơi, phá đề đi, 
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K'Đam Di một bên, KĐam Prah Miô một bắn, ra sức đào. Họ tìm tháy 
hai oò rượu bà mẹ đã chôn cho họ, rồi hạ hai cây cột lớn, nhô bôn cây cột trồng 
ở bồn phía mồ. 


K'ĐAM DĨ] — Thôi chú em ơi, chúng ta về làng. 
Sáng hôm sau khí mặt trời mọc, hai người đền trước công làng bà mẹ- 


K'ĐAM DĨ — Dân làng ơi, mở cửa ra, mở cánh cửa sắt ra, K'Đam 
Di trở về làng đây. 

BÀ MẸ — Bớ các con, hãy nghe gà gáy, trẻ con khóc, trai trẻ đập 
đe bên ngoài, ra mở cửa cho chúng nó. (Với K'Đam Dù) Ôi con yêu quí của 
mẹ, con yêu quí của mẹ ơi, mẹ tưởng là con đã chêt dưới mũi lao, mẹ tưởng 
là con đã chết dưới mũi rìu, mẹ tưởng là con đã chết vì đánh nhau. 


K'ĐAM DI — Mẹ ơi, làm sao mẹ lại có thê tưởng là con đã chết 
rồi. K'Đarn Di rât mạnh và rât gan dạ, nó biêt chăng giây cho ngựa, cho voi 
mà không bao giờ để chéó giây, nó biệt vác nước trong nồi mà không bao giờ 
đề đỗ ra ngoài, mẹ ạ. Con không muốn ở với Kbang Êra nữa, mẹ trả của đến 
cho người ta theo lệ đã định, nộp vạ thêm nữa : trước kia chúng con buộc 
chặt được voi, giao kết giữa con với Kbang Êra như keo sơn ; mẹ lây con voi 
của vua Nước mà đưa cho Kbang Êra, lây một con trâu mà cúng cho nó để 
nó đi khỏi nhà này, trở về nhà nó. Nêu sáng mai mặt trời mọc mà nó có một 
người chồng khác, con sẽ không giận nó ; nêu bây giờ con đi kiêm một người 
vợ khác nó cũng đừng giận con, vì con đã cho nó một voi. 

Kbang Êra trở uề nhà cha mẹ. 

K.ĐAM Dĩ — Mẹ ơi, con muôn làm lễ lớn nữa, ăn heo, ăn trâu. 


BÀ MẸ — Con muôn thì uông rượu đi, cúng một trâu cho con, cúng. 
một bò cho các người chết. 


K'Đam Di ử yên trong một nằm, suôt một mùa khô tạnh. 


K'ĐAM DI— Ta lại muôn đi đánh nhau đây ! Nào, chú em KĐarn 
Prah MIô, sửa soạn các gói thuộc lá đẻ đem đi bán, các gói muôi để đem đi 
đôi, các gói tiêu ớt đề đem đi bán. 

KĐAM PRAH MLÔ — Anh cả muôn thê, thì chúng ta đi. Chúng ta 
còn đem theo vật gì nữa ? Có đem chiêng núp theo không ? 

K'ĐAM DI — Chiêng núp người ta có rồi. 

KĐAM PRAH MLÔ — Chung ta đem theo chiêng bằng lớn chăng ? 


K .ĐAM DĨ — Chiêng bằng lớn người ta cũng có, Lây theo hai ngà 
voi. Chú mang một chiệc còn anh mang một chiệc, thôi t. đi ! Chúng ta đến 
làng nào, hở chú ca KĐam Đrah MIô ? 


KDAlM PRAH ÁNiLO — Chúng ta đến làng của Tung Hung. 


Hai người đền làng của Tung Hung. 

K'ĐAM DĨ — Chúng ta lên nhà nào hở KĐam Prah Miô ? 

KĐAM PRAH MLÔ — Vào nhà của Tung Hlung. 

Hai người đèn nhà của Tung Hlung thấy chỉ đỏ ở hiền thượng phía Nam, 
chỉ nàng ở hiên thượng phía Bắc, họ định ngề đêm lại nhà người cha của Tung 
Hung, họ thấy một bậc thang phẳng rộng như một chiếc chiêu, uô sô gà mái 
lên xuông theo một bậc thang khác ; họ để ý thấy người ta cho heo ăn trong 
các chiêng bằng lớn : cha của Tung Hlung hẳn là một người rất giàu có. Họ 
nhấy hai phác nượt khỏi nắc thang, đặt chân lên đầu nhà sàn, cả nhà đều rung 
rính. Rồi họ nghe tiếng cóc hát ở ao (tiềng chiêng trong nhà), tiếng nhái kêu 
ở thác, các cột nhà nghiêng mình để hở một lỗ cho một con trâu đực có thể ra 
Đào, họ trông thảy chủ nhà, một người chắc là giàu có lắm, người cha của Tung 


Hiung. 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Các cháu đi đâu thê ? 

K'ĐAM DI — Tôi đi bán muôi, bán tỏi, có heo có gà tơ thì tôi mua. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG -- Đề tôi hồi vợ tôi xem. Người trai 
nào thê ? Mình có biêt không ? 

BÀ MẸ TUNG HLUNG — Làm sao mà tòi biết được ? Minh là 
đàn ông thì biêt hơn tôi chứ, mình đã đi khắp các làng. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Không, tôi không biêt. Có lẽ là 
những người đền đòi nợ sắt tôi đã mua thiếu họ, hay đòi tiển rìu mà tôi đã 
hẹn trả cuôi mùa nắng, nhưng tôi có thiêu gì ai đâu, tôi không có chịu lúa ai, 
cũng không chịu vòng, mắc thiêu; mua gà tơ to như con quạ hay chím gáy. 
Đàn ông hay đàn bà, tôi không biết người ta, mình không quen họ, vậy hãy 
vào trong phòng lớn mời họ hút thuộc, án trâu. 

BÀ MẸ TUNG HLUNG — Vâng, tôi đi đây. Này cháu, thuộc lá đây 
mời cháu hút. 

KĐAM DI — Thưa bác, vạy chớ rế bác đâu, con gái bác đâu; 
người thân thích như bắp đùi, bắp chân của bác đi đâu. 

BÀ MẸ TUNG HLUNG — Chồng con gái tôi đi vào làng. 

K'ĐAM DI — Mây đêm nay rồi ? còn máy đêm nữa thì anh ây về ? 

BÀ MẸ TUNG HLUNG — Hai đêm nữa thì nó về. 

trong buồng Tung Hlúng lây mội cón dao nhíp khoét một l2 nhỏ ở 
phên để nhìn ra. 

TUNG HiILUNG — (nói với mình) Người khách lạ nào thê ® Á ta biết 
rồi K'Đam Di đó mà. Me ơi nâu cơm chữn mời anh ây, luộc rau cho chío, 


(nói uới mẹ) Khách lạ nào thẻ 7 
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BÀ MẸ TUNG HLUNG — Mẹ không biết, con ạ. 

TUNG HLUNG — Thê cha con có biết không ? 

BÀ MẸ TUNG HLUNG — Cha con cũng không biết. 

TUNG HLUNG — Khách lạ này không phải là một người nghèo, mẹ 
ạ, người ta giàu có, mẹ dọn cơm và rau tử tê mời người ta ăn; nói cha con 
mời người ta một vò rượu, giêt một con gà tơ, bày mâm cơm trên chiêu, bảo 
với cha con thê. 

K'Đam Di ở lại một ngày oà hút đêm tại nhà người cha Tung Hung. 

K'ĐAM DỊ — Bác này, bác có biết ai thích các đồ vật của tôi không ? 
Tôi: đến đây để bán. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Có, tôi có biêt cháu ạ, ở làng phía 
tây có người muôn ngà voi. Ngà voi này cháu muôn giá bao nhiêu ? Người ta 
có thể mua với bôn chiêng bảng lớn. 

K'ĐAM DĨ — Cháu muôn bồn chiêng bảng nhồ hơn. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Chắc người ta chịu mua cho cháu 
với bôn chiêng bàng nhỏ. 

K'ĐAM DĨ — Cháu muôn bôn chiêng núp. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Thê thì cháu hãy đợi đây, rễ bác đi 
vắng, tôi nay sẽ về đên. Nó đã thây của cải người muôn mua ngà và biết 
người ta có thê đổi chiêng núp không. 

Khi mặt trời chiều oê phía Tây mát nhà thì thảy Y Tuan Nguan về đền. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Cha đang đợi con, rể ạ. Mây người 
anh cm con đây có những vật này bán, nhưng cha không biết ai có thê 
mua được. 

Y TUAN NGƯAN — Con muôn lắm, vào trong phòng tính xem, 

Hai người đì uào phòng cuồi. 

Ÿ TUAN NGUAN — Ai thê hở bác ? 


NGƯỜI CH4 TUNG HLUNG — Ta không biết, còn con, con cũng 
không biết sao ? 


Y TUAN NGUAN —- Không bác ạ, con khòng biết. Bác đã mời khách. 
Imột VvÒ rượu chưa. 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Không, ta còn đợi con, trong lúc 
con đang ở xứ người Pih xa xôi, xứ người Muông, trong rừng người A dham 
và Ktul nên ta chưa dám cúng một gà tơ cho người khách lạ này vì.sợ người 


Chết tức giận con, sợ thân làm cho con gặp sự không may, sợ con gặp điểu 
cản trở, 
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Y TUAN NGUAN — Mời khách một vò rượu, cúng cho khách một 
con gà tơ, để cho người đền đây là một điểm tốt cho chúng ta. 

Sau lễ cúng V Tuan Nguan uà K'Đam Di bắt đầu chuyện trò. 

K'ĐAM Dĩ— Hỡi bạn V Tuan Nguan, tôi biểu bạn cặp ngà voi này. 

Y TUAN NGUAN — Còn tôi biết biêu lại bạn gì đây hở bạn ? 

K'ĐAM DĨ — Bạn có gì thì cứ cho, nêu không có gì thì tôi đợi. 

Sáng sớm hôm sau người cha Tung Hlung sai một người tôi tứ đi tìm: 
anh uợ là M'Đin (anh cả bả mẹ Tung Hlung) 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Hỡi người cậu con gái của tôi, ớ 
M'Din lòng cây kpeh cứng rắn, cột nhà vững chắc, bớ người anh em, tôi 
mời anh đền để bàn tính với anh, để có được vàng, để có được men, để làm 
lễ cúng tình bè bạn giữa người con rễ tôi với người khách lạ, có thể được 
chăng ? 

M'DIN — Làm sao lại không thê được ? 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Còn con, là tè ta, bây giờ con có bảng 
lòng cho ta cúng cho hai người, vì ta cũng như người đàn bà chưa biệt tên 
người lạ ? 

Y TUAN NGUAN — Vâng, con bằng lòng. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Bớ các con, buộc trâu lại, thui lên, 
buộc vò rượu, đánh chiêng lên, đi lây nước ở suôi về, hãy cúng vò rượu này, 
cho các thấn hay biết, cho trong nhà có vàng; có men, cho Y Tuan Nguan 
và K'Đam Di trở nên anh em. 

Thịt trâu đã chín, uò rượu đầy nước. 

INGƯỜI CHA TUNG HLUNG— Ta hỏi anh có bằng lòng kết làm anh 
em với rẻ ta không ? 

K'ĐAM DĨ — Sao tôi lại không bằng lòng ¿£. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Hãy cắm cần ngập sâu xuông vò 
rượu, tôi cũng như người đàn bà chưa biết thân hình của anh, tôi muôn biết 
tên anh, hỡi các anh em, vì thê nên tôi làm lễ cúng bởi chưa biết anh. 

K'ĐAM DĨ — Lầm sao bác lại không biết chúng tôi ; bác là cha sinh 
ra Tung Hlung, còn anh là rẻ bác, têi là bạn Ý Tuan Nguan, tôi coi anh cũng 
như người anh em tôi, vợ anh là Tung Hlung, tên tôi là K'Đam Di, vợ K Đam 
Di là Kbang Êra ; tôi không phải là một người đàn ông độc thân, chưa vợ ; 
người ổi theo với tôi là KĐam Prah MIô em út của tôi, sinh ra sau tÔi. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Bây giờ thì tôi đã biệt các người 
rồi. Cám sâu cẩn xuông vò, chuyên rượu vào bát đồng, để thịt vào trong bát, 
rồi cậu của Tung Hung hãy làm lễ cúng đi. 
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LƠI NGUYỆN — Có một người bạn quí, có thể xem như là anh 
em, Y Tuan Nguan muôn kết làm anh em với K'Đam Di vì thê. Cũng như 
người ta đem con ong trẻ về nuôi, người ta kêt làm anh em đẻ đừng có 
chuyện gì gây gỗ, đừng có việc lôi thôi. Nêu người đên như bạn bè thì tôi 
không giữ rượu yên trong vò, nêu người đên như bạn bè thì tôi giềt gà trông 
đề mời bạn ăn ; nhưng nêu người đên đê đánh chúng tôi, để sinh chuyện 
bậy bạ, thì người sẽ bị cá sâu ăn thịt khi qua sông, bị cọp vô khi qua 
suôi Í 


NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Bây giờ lời nguyện đã xong, hãy 


ngừng đánh chiêng, mà uông rượu, ăn cơm, ăn thịt. 


K'ĐAM DI — (Với Y Tuan Nguan) Này bạn, hãy cẩm lầy chiềc ngà 
voi này đi ; nêu bạn muôn bán đề mua bò thì bán đi ; nêu bạn đã có nhiều củả 
thì giữ lây, nêu bạn thây túng thì bán đi đẻ đổi lây gạo ăn, nêu bạn đau ôm 
thì đem cho người chữa bệnh. Kê từ hôm nay nêu bạn thây có lúa ở lều tôi 
thì cứ việc lây đừng ngại, nêu bạn thây có cơm ở trong nồi thì cứ việc ăn 
đừng sợ, rau tôt hay xâu nên giữ lầy một mình. Ngoài ra nẻu gặp lúc say 
rượu, mở cửa buồng nhìn vào, hay bước vào trong, lây cơm hay rau trong 
nổi, nêu có tìm cách cướp vợ anh em, cũng sẽ không có chuyện gì, vì đôi 
chân ta đã so với nhau ; nêu bạn đên nhà tôi mà bạn say rượu ổi ngủ với vợ 
tội là Kbang Êra, cũng sẽ không có chuyện gì. 


Họ ăn thịt oà uỗng rượu trung 0ò. 
Y TUAN NGUAN — Nào, ta uông rượu thêm nữa, bạn ơi. 


Hai người uông rượu trong 0ò cúng cho đền nhạt, rồi uông một 0ò rượu bô 
khác miệng rộng. 


K'ĐAM DI — Thê vợ của bạn đi đâu ? Nàng đau trùm chăn, mệt 
nằm trên chiêu hay đi tìm nguời chữa bệnh ? 


Y TUAN NGUAN — Vâng, nàng không được khỏe, bạn ạ. 


K'ĐAM DI — Thê nêu như tôi đi rừng, tôi qua đồng, nêu cần ăn tôi 
đên nghỉ ở nhà bạn, tôi không biết vợ bạn, và nêu nàng đi uông rượu ở: nhà 
người khác, hoặc nêu tôi đi đánh nhau ở trong các làng. mà tôi không biết 
nàng giữa các người đàn bà khác ? 


Y TUAN NGUAN — Phải, đề tôi gọi nàng ra. Tung Hlung ơi ! 
TUNG HLUNG — Có việc gì thê, hở Y Tuan Nguan ? 


Y TUẦN NGUAN — Tôi gọi mình để ra thăm bạn chúng ta, K'Đauni 


TUNG HLUNGC — Không, tôi khòng muôn đi ra ngoài, tôi xâu hồ. 
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Y TUAN NGUAN — Không, bạn chúng ta muôn nàng ra. 
TUNG HLUNG — Được, thẻ thì để tôi ra. 


Cả ba cùng uông rượu : K'"Đam Di ngồi ở phía cửa đi ào, V Tuan 
Nguan ngôi ở phía buồng, Tung Hlung ngồi ở giữa hai người. 
Y TUAN NGUAN — Nào, tượu đã nhạt, ta kiêm một vò khác, chúng 


ta uồng được bao nhiêu thì cứ việc uồng ; nêu và bổ cạn thì buộc một vò öô 
khác, nêu vò ¿zk cạn thì buộc một vò £uk khác. 


Chẳng máy chốc cả ba người đều say ; Tung Hlung say trước mọi người 
rồi ngã uễ phía Đông các 0ò như một cái gói người ta ném đi ; Y. Tuan Nguan 
cũng ngã ra như một cái gói ném uề phía Đông các vò ; K'Đam Di cũng ngã ra 
như các người kia. 

NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Chà, tt cà say tôi. 


Người cha ra lệnh cho tôi tớ khiêng họ uào buông. Người ta khiâng Tung 
Hiung uào một buồng, khiêng Y Tuan Nguan 0ào cùng buông uà khiêng K"Đam 
Di cũng ào cùng một buông ; cả ba người nằm trong một buông có hai lớp ngăn. 
Đên khi gà gáy sáng K'Đam Di tỉnh đậy, rồi ươn uai đưa một cánh tay ra phía 
ngoài đụng nhằm lưng một cái chiêng, một tay đưa vào phía trong đụng nhằm vú 
Tung Hlung. 

K'ĐAM DI — Ờ, mình đang còn say. (Với KĐam Prah Miô) Bớ 
chú em KĐam Prah Mô ! 


KĐAM PRAH MLÔ — Có việc gì thề, anh cà K'Đam Di ? 

K'ĐAM DI — Ô, tôi đang còn say. Tôi uông nhiều quá, ăn nhiều quá, 
say nhiểu quá rồi không để ý tôi vào nhầm buồng, tôi sờ nhằm vợ bạn ; tôi 
bước vào buồng bạn : thọc tay vào nồi cơm và rau, tôi không đề ý, đi ngủ với 
vợ bạn, lưng nằm trên ván nền nhà ; như vậy là tôi có một người tình mà tôi 
không lây được nàng. Nào, chúng ta trôn đi, đem Tung Hung theo, đi trong 
lúc tưng bửng sáng mọi người đương còn ngủ say; cướp vợ người khác đi; 
người đàn bà xinh đẹp như con dao chạm trỗ nằm ở trong vỏ. 

KĐAM PRAH MLÔ — Này, anh cả, sao anh lại làm thê ? 

K'ĐAM DI — Dậy đi, Tung Hlung, chúng ta đi đi. 


TUNG HLUNG — Làm sao ? Thê còn chồng tôi V Tuan Nguan, anh 
làm thê nào ? 


K'ĐAM DI — Không biệt. 


Ba người xuông cửa cầu thung phía buông. Khi mặt trời ló dạng, VY Tuan 


Nguun tính dạy. 
Y TUAN NGUAN — Cha vợ ơi, Tung Hung đi đâu rôi ? 
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NGƯỜI CHA TUNG HLUNG — Chao ôi, có lẽ người ta đã lây 
giây, lây thừng trói nó, có lẽ người ta đã đem nó đi như một kẻ nô lệ hay 
kẻ bị cẩm tù ; chắc vì thê mà K'Đam Di ra đi trước khi trời sáng, trong lúc 
tât cả mọi người còn đang ngủ. 


Chiều tôi K'Đam Di về dền làng mẹ cùng với Tung Hiung. 


BÀ MẸ K'ĐAM DỊ — K'Đam Di con ơi, con muôn làm hại mẹ, con 
muôn phá hết của cải rồi đưa mẹ đi làm nô lệ để xử cho xong chuyện của 
con phải không ? 


K'ĐAM DI — Không, con không bao giờ làm hại mẹ; nêu con có 
tội con sẽ vứt chiêng cho Y Tuan Nguan, con sẽ cho nó voi ; nêu con có tội 
con sẽ cho nó chiêng bằng với chiêng núp cho người ta đánh ; nêu nó muôn 
Voi con sẽ cho voi, vì con đã cướp vợ nó. 


Sau lôi mười đêm có tiêng đồn rằng V Tuan Nguan sẽ đền đánh K'Đam 
Di tận nhà. Dân trong làng K*Đam Di tát cả kéo nhau đên làng lớn, đên các làng 
có đông người ở. 

Y Tuan Nguun mộ người Bih lỗ tai xế, người Mnông môi trễ, bảo họ 
đem khí giới 0à lương thực theo. Tút cả ra đì, thành từng đoàn như đàn nơi, 
thành từng hàng chật ních như môi bay, thành từng đám đông vô sô như kiền 
tàng, kiên đen. 


NGƯỜI B1H VÀ MNÔNG — Bớ người anh cả Y Tuan Nguan, 
anh muỗn chúng tôi làm gì đây ? 


Y TUAN NGUAN — Tôi muôn các người đi đánh K'Đam Di. Trước 
khi đi, chúng ta hãy cúng một con gà tơ cho Trời, một vò rượu cho các Thần, 
để cho loài chim mơiling và mơlang báo điểm K'Đam Di bị chặt đùi, bị cắt 
nhượng ; việc của tôi rât hợp lẽ và rât đứng đắn, bởi hắn đã chiêm vợ 
người giầu, hắn đã cướp vợ của anh em, Tung Hlung vợ tôi. 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Có thật là một việc đáng tội chết 
không; hở người anh cả V Tuan NÑguan ? 

Y TUAN NGUAN —— Phải, việc này đáng tội chết, 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Dân ở làng hắn, Y Lung giữ nhà, V 
Lo chăn ngựa, con trẻ, người giầu cũng phải giết tât cả sao ? 

VY TUAN NGUAN — Phải giết tât cà. 

Thê rồi người Bih oà Mnông đi về phía làng K'Đam Di. 

TÙNC HLUNG =— K'Đam Di anh ơi, người ta đên đánh chúng ta. 

K'ĐAM DI — Nêu người ta đên đánh chúng ta, thì cứ đên, nêu người 
ta không đên, càng hay. Nêu họ muôn gì, cứ việc cho họ. ( Với người Bửi oà 
Mnông :) Các người đên đây làm gì, hở dân Bih và Mnông ? 
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NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Người ta bảo chúng tôi đền đánh 
anh. 

K}ĐAM DĨ — Các người đên đánh tôi về việc gì ? 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Vì anh cướp vợ của Y Tuan Ñguan 
là Tung Hlung, nên chúng tôi đền đánh anh. 

K'ĐAM DĨ — Đè đó, tôi nộp vạ đủ thì thôi. Có phải vì tôi không 
nộp vạ mà các người đánh tôi không ? có phải vì tôi không lịch sự, vì tôi 
không bồi thường cho hẳn không ? Tại sao các người lại nóng nầy muôn đánh 
nhau vậy ? Hai người trong các anh đi nói cho bạn tôi là VY Tuan Nguan hay 
là tôi sẽ nộp vạ. 

Mai người, một người Bih và một người Mnông, đi báo tin cho Ÿ Tuan 
Nguan. 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Anh cả Y Tuan Nguan ơi, K'Đam 
Di sẽ nộp vạ cho anh. 


Y TUAN NGUAN — Hắn muôn nộp bao nhiều ? 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Chúng tôi không biết, tùy ở anh đòi 
bao nhiêu. : 

VY TUAN NGUAN — Hai chiêng bằng và một trâu để cúng, cho các 
người giệt ăn thịt, hắn phải đưa tât cả rihư vậy : hai chiêng bằng lớn và một 
trâu cho các người. 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Nhưng nêu anh còn đỏi ý về sau thì 
tât cả chúng tôi sẽ giúp K'Đam Di đánh anh, Y Tuan Nguan à. 

Y TUAN NGUAN — Được tồi, đưa chiệc vòng đây, tồi các người 
đi đi. 

_ Người Bih nà IMnông trở lại gặp K'Đam Di. 

K'ĐAM DI — Bạn tôi nói sao ? 

NGƯỜI BIH VÀ MÔNG — Y nói anh nộp vạ cho y hai cái chiêng 
bằng lớn và cúng một con trâu, như vậy anh có thể giữ vợ y lại. 

K'ĐAM DI — Nều y đồi ý thì tôi sẽ đánh các anh, người Bih và 
Mnông. 

NGƯỜI BIH VÀ MNÔNG — Được, nêu thê thì mặc chúng tôi. 

K 'ĐAM Dĩ — Đây là một cái chiêng bằng lớn của tôi, một cái chiêng 
bằng lớn của Tung Hung, một con trâu mỗi người một nửa. Y đã chịu như 
thê, đã bằng lòng như vậy ; bát với đĩa y đã nhận, tiêu cây tre còn cong lần 
nữa, nêu cây tre còn nghiêng lần nữa, nều miệng y nói ra những lời khác 
thì công việc sẽ giải quyết khác hẳn, tôi sẽ đi đánh các anh, người Bih và 
người Mnông ; chiềc vòng đây, các người đi đi. 
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Y Tuan Nguan ở yên một năm. Một ngày kia y đỗi ý, mộ người Da 
Rai đền, uà như lần trước, mộ hai trăm người. 

K'Đam Di được tỉn là Y Tuan Nguan tụ họp người để chông lại mình. 

NGƯỜI DA RAI — Anh cà Y Tuan Nguan ơi, anh gọi chúng tôi 
đên đây làm gì ? : 


Y TUAN NGUAN — Tôi gọi các anh đền vì K'Đam Di hỗn láo, quá 
đáng, cướp vợ của anh em ; trước đây hắn đã pộp vạ hai chiêng bằng lớn và 
một trâu, nhưng hôm nay tôi thây chưa đủ, vĩ thê nên tôi gọi các anh đên, để" 
đi đánh nó. 

NGƯỜI DA RAi — VìViệc đó mà anh gọi chúng tôi đền ? 

Y TUAN NGUAN — Phải, vì việc đó. 

NGƯỜI DA RAI — Chỉ có việc này mà thôi ư ? không có hai việẻ, 
không có ba, một việc trước và một việc sau t ? 

Y TUAN NGUAN — Không, các người hãy đi đánh cho thắng ! 

NGƯỜI DA RAI — Có phải giêt không ? 

Y TUAN NGUAN — Có,nêu không giêt được K'Đam Dị, thì giết sạch 
cả làng, nêu giêt được K'Đam Di thì bắt Tung Hlung về đây, đừng giêt nàng. 

NGƯỜI DA RAI — Vâng, chúng tôi nghe rõ rồi, anh cả ạ. 

Đoàn người Da Rai ra đi, chiều tôi đền làng K'Đam Di. 

TUNG HLUNG — K'Đam Di anh ơi, người ta đên đánh chúng ,mình. 

K'ĐAM DIï— Mặc kệ, bớ con cháu người Da Rai, các anh đên đây 
làm gì ? 

NGƯỜI DA RAI— VY Tuan Nguan gọi chúng tôi đền đánh anh. 

K'ĐAM DI _— Tôi đã nộp vạ cho hai chiêng bằng lớn và một trâu để 
cúng ; nước đã ngừng chảy, việc đã thu xêp rồi, lưỡi cày và lưỡi rìu đã rèn 
xong giữa y với tôi ; đùi của bạn Y Tuan Nguan trăng, mặt bạn tôi vàng, y có 
thê lên xuông nhà tôi, nêu tôi có gặp y ở giữa phia Nam tôi sẽ không coi y 
như khách lạ, nêu tôi gặp trong rừng tôi sẽ không coi y như tên cướp, tôi 
không giêt y, tôi không sợ gì cả vì tôi đã nộp vạ cho y ; bạn tôi Y Tuan 
Nguan đôi với tôi không còn có việc gì nữa, dù là việc to bằng một hạt kê. 


NGƯỜI DA RAI — Y bảo chúng tôi đên đánh anh ngay, vì anh đã 
không nộp vạ nào khác nữa. 


K'ĐAM DĨ — Nước suôi không chảy nữa, tôi không còn phải nộp vạ 
nào khác nữa. 


NGƯỜI DA RAI — Thê thì phải đánh nhau. 
KĐAM Di — Nều các người đánh tôi, tôi cũng phải đánh lại. 
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NGƯỜI DA RAI — Anh vẫn kliông nộp vạ thêm hay sao ? 
K ĐAM DĨ — Các người hẳn đợi đền trưa. 
K'Đam Di liền đi lầy gươm và mộc. 


K'ĐAM DI — Tung Hlung ơi, đem nước cho anh mài gươm, đỗ 
nước trên đá cho anh. 


K'Đam Di mài lưỡi gươm sắc đền đôi con ruồi đậu lên bị chẽ ra làm hai, 
con mọt bò lên rơi ra từng mảnh. 

K'ĐAM DĨ — Ta muôn thử chặt đầu con-chim Tre trêang và diệt 
hệt giông nòi chúng. 

K'Đam Di hệt sức hung dữ, hệt sức mạnh uà gan dạ, trước khi mặt trời 
đứng bóng, y đã đứng lên, sau khi mài sắc lưỡi gươm ; người Da Rai liền giương 
nỏ bắn K'*Đam Di bị thương ở đùi. 

K'ĐAM DĨ — Sao các người không đợi đền trưa ? 

NGƯỜI DA RAI — Chúng ta không có thì giờ đợi anh. 

TUNG HLUNG — Đền đây anh K'Đam Di, đề em rút mũi tên ra cho. 

Sau khi rút mũi tên, K'Đam Di phóng ra vung gươrmn đánh liền, chém đầu 
địch như chém chuối, chặt tay chân như chặt sẵn, giêt gần hết, chỉ chừa lại có 
ba người, tắt cả đều chêt chỉ còn có ba người sông sót. 

K'ĐAM DI — Các người cầm bó tranh này về bảo Y Tuan Nguan nói 
mộ thêm thật nhiều người bằng những cọng tranh này, rồi y đên đây đánh 
tôi ; trong vòng ba đêm khi đã mộ được đủ người rồi thì y đên đây đánh 
nhau, nêu y không tìm đủ người và trong ba đêm tôi không thây y đến thì 
tôi sẽ đi đánh y, nhớ bảo là y đừng có chạy trôn nêu không tìm đủ người. 

` Ba người Da Rai sông sót chạy về báo với Y Tuan Nguan. 

VY TUAN NGUAN — Bạn K'Đam Di của tôi ghê gớm thật, liểu lĩnh 
thật, không sợ cả đi đánh người khác trong khi họ đang ngủ nữa. 

K Đam Di kéo dài thời hạn đên trọn sáu hôm. 

KĐAM DI — Tung Hlung ơi, gói cơm cho anh, chú em KĐam Prah 
Mô mang gói cơm này, chúng ta đi đùa chơi với Y Tuan Nguan. 

Y Tuan Nguan nghe người ta nói lại là KÌĐam Di sẽ đền đánh mình. 

V TUAN NGUAN — Chao ôi, khôn khô cho tôi quá, tôi chưa đến 
xong thiệt hại cho những người Da Rai chêt, tôi cũng không còn gạo, không 
còn rau, hết sạch của cải tồi. 

Y Tuan Nguan bèn chạy trôn dưới đầm, nắp trong rừng, ở trong các ựa 
lúa 0à các ao trâu đẩm. 


Kˆ'ĐAM DI — Ta đới thôi, chú em KĐam Prah Mô, 
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KDAM PRAH MILÔ — Vâng, chúng ta đi. 

Hai người đi đền làng Ÿ Tuan Nguan. 

K'ĐAM DI— Y Tuan Nguan bạn tôi đi đâu ? 

BÀ MẸ Y TUAN NGUAN — Y Tuan Nguan đau nằm cuộn trong 
mền, nó mệt nằm trên chiêu. 

K'ĐAM DĨ — Anh ây đâu ? Bảo ra gặp tôi đây ! 

BÀ MẸ TUAN NGUAN — Không, tôi không biềt nó ở đâu. 

K.ĐAM DI — Chú em KĐam Prah Mô này, nó ở trên núi kia. 

KĐAM PRAH MLÔ — Có lẽ nó không có trên ây đâu, anh cả K'Đam 
Di ạ. 

K'ĐAM Dĩ — Nêu chú không đánh nó thì tôi giết chú ; nó ngủ nơi 
kia, ở dưới gôộc cây lớn kìa. 

KĐAM PRAH MLÔ — Vâng, anh cả K'Đam Di ạ. 

K.ĐAM DI — Chú đi sáng nay đên trưa trở về, nghe không ? 

KĐam Prah Milê ra đi, có tài đi rất mau, một phóc ượt qua ngọn núi, 
một phóng qua ngọn thác, đền gôc một cấy lớn, thảy Y' Tuan Nguan. 

KĐAM PRAH MLÔ—Bạn này, sao lại ở đây ? đền gặp bạn chúng ta đi ! 

Y TUAN NGUAN — Không, tôi không muôn đi, tôi thây mệt trong 
người, tôi cần lửa sưởi cho âm. 

KĐAM PRAH MLÔ — Nào đứng lên, chúng ta đùa chơi một lúc, 
vì bạn không muôn về. làng. 

Y TUAN NGUAN — Không, tôi không đi được ; ba đêm nữa anh 
trở lại đây, anh về bảo với bạn tôi thê. 

KĐAM PRAH MLÔ — Không, tôi không đợi được. 

Rồi KĐam Prah Mô phóng lại, uung gươm chém. 


Y TUAN NGAN — Chao ôi, anh chặt đứt cô tôi rồi, đem đầu tôi về 
cho mẹ tôi chôn. 


KĐam Prah Miô chặt đứt đầu V Tuan Nguan rồi đi đền nhà bà mẹ y. 
KĐAM PRAH MLÔ — Đầu Y Tuan Nguan đây. 

K'ĐAM DI — Gì thê ? Đầu nó đây à, hở chú em KĐam Prah Mô ? 
KĐAM PRAH MLÔ — Vâng. 


Bà mẹ Y Tuan Nguan buồn rầu nhìn thảy đầu con song không đám khóc, 
Uì sợ K'Đam Di giêt. 


K'ĐAM DI — Bớ dân làng VY Tuan Nguan, tắt cả các người ở đây, 
các người có muôn ổi theo tôi không ? 
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DÂN LÀNG — Sao chúng tôi lại không đi ? 
KĐAM DI — VY Tuan Nguan còn lại bao nhiêu voi ? 


DÂN LÀNG — Y không còn con nào nữa, y đưa tât cả để trả nợ 
máu cho các gia đình người Da Rai chêt còn chưa đủ ; tât cả của cải y đều 
sạch cả rồi, mà còn thiều đề đến nợ máu cho người Da Rai chết. 


K'ĐAM DI — Tật cả hãy đi theo, đền ở với tôi. 
DÂN LÀNG — Vâng, chúng tôi xin theo ông. 


K'ĐAM DĨ — Bớ chú em KĐam Prah Mô, đi lên đẳng trước, tôi đi 
đẳng sau : ai không muôn bước đi, tôi sẽ chặt đầu tại chỗ, tôi sẽ chặt. đứt 
đôi người rồi vằm ra từng mảnh ! 


Tát cả đều đi đền làng K'Đam Di. Trở về nhà, K"Đam Di lại làm lễ lớn 
mời người ta ăn uông, đẻ trở nên hùng mạnh lên thêm, để có nhiều chiêng bằng nà 
nhiều chiẩng núp, nhiều nô lệ uà nhiều 0oi, để lân át các nhà giầu, cho làng mình 
to lớn hơn, dân đông đảo hơn, để có uô số lao uà gươm, để gây chiên uà thắng 
trận luôn. Dán làng trước kia đã chạy đi nay muôn trở về vì thấy K'Đam Di báy 
giờ mạnh thê hơn ai hết. 


DÂN LÀNG — Chúng tỏi đền van xin người anh cả KĐam Dị, 
chúng tôi muôn nộp thuê lại, chúng ?Ä¡ muôn trở về làng này ở với anh cả. 


K'ĐAM Di — Không ! Ta đã phạm rât nhiều tột lỗi với người 
nghèo và gây niên rât nhiều chuyện lôi thôi với người giảu. 
DÂN LÀNG — Xin anh cả đừng nói thê ! 


K'ĐAM D1 — Ta tưởng rằng khi nào xây ra các sự nguy nan thì các 
người giúp ta cảm gươm để gạt đi ; khi có cướp đến thì các người giúp ta 
dùng tên bản đuôi đi ; xhi bùng nỗ chiên tranh thì các người giúp ta giải 
quyêt bằng lời nói. Nhưng các người đều là hèn nhát, các người luôn luôn 
chạy trôn. Nêu các người muôn trở về với ta thì người giàu phải cúng trâu 
cho ta, người nghèo phải cúng heo cho ta, có như vậy ta mới bằng lòng cho các 
người tụ họp xung quanh ta. 

DÂN LÀNG — Vâng ! Chúng tôi đã hỏi tất cả rồi, và tt cả đều bằng 
lòng, hoàn toàn đồng ý như trước kia. 

Làng K'Đam Di trở thành một làng lớn, nhà K'Đam Di đây những 
người, K'Đam Di trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. 
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DONG RONG 


Ngày xưa, đã lâu lắm, sáng sớm nào Bro cũng ra sông đẻ nơm bắt 
cá. Vào buôi sáng thứ bảy, Bro thây bảy đứa trẻ con từ một thân cây lớn 
chui ra, chạy theo B ro coi bắt cá. Chúng tên là Niang, Piang Siat, Pang Sat, 
Bác Bum, Bác Lao. Đứa thứ sáu là Dong, và đứa thứ bảy, mệt đứa con gái 
duy nhất trong bọn, tên là Rong. Bây đứa bé không có mẹ, chúng theo B'ro về 
nhà. BÌlê vợ của B'ro không con thường trách chồng không cho nàng một đứa 
con nào cả. Bro trở về nhà, theo sau là một bẩy con nuôi mới nhặt được. 
B'ro kể lẻ cho vợ nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Blê tỏ vẻ không bằng 
lòng : « Anh đưa lũ trẻ về đây rồi làm sao kiêm đủ gạo mà nuôi chúng ? » Tuy 
nhiên B'lê cũng dọn cho bảy trẻ ăn cháo với thịt heo. Ăn chưa đủ, chúng 
kêu : ‹ Chúng con chưa no, cha ơi 9. Bro nói : ‹ Ta hệt gạo rồi, chúng mày vào 
rừng đào củ mà ăn ». B'ro lại dẫn lũ con nuôi vào rừng kiêm củ, ở trong rừng 
bảy đêm với chúng nó, sau đó B'ro bỏ chúng trong một cái hô, đi kiêm rmnột 
tảng đá, lâp kín miệng hồ lại xong rồi trở về nhà. 


Đêm đên, lũ trẻ đều nằm mơ, Dong và Rong hỏi năm đứa kia : «Chúng 
mày nằm mơ thây gì?—Ñằm mơ thây toàn phân cả. " Dong và Rong nói : ‹Chúng 
tao thì nằm thây đang trèo lên lưng chúng mày, tồi tao nâng tảng đá lên, tât cả 
chúng ta đều ra thoát, theo cha về nhà với mẹ ». Thê rồi lũ trẻ làm theo như 
vậy, về tới nhà. B'lê mới trách chồng : + Bẩy con nuôi của anh lại trở về đây 
này, thê mà anh nói với tôi đã bỏ rơi :húng trong rừng, chúng đã chết hết. 
Sao bây giờ chúng lại lù lù trở về đây ? » Nói rồi B lê lại lây cơm với 
thịt heo cho chúng ăn. Ăn không no, chúng lại phàn nàn với cha nuâi. B ro 
bảo chúng đi vào rừng trèo lên cây hái quả ăn thêm cho đỡ đói. Đoạn Bro 
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cũng trèo lên cây với bẩy con nuôi đề hái quả, nhưng Bro lén xuông trước, 
lây cọc với chông cắm đây xung quanh thân cây, không cho lũ trẻ xuông, Rồi 
BTro trở về nhà cho vợ hay là lũ trẻ đã ngã xuông đám cọc do anh trồng 
mà chết cả rồi. 


Lũ trẻ ở trên cây bảy đêm, ăn hêt sạch trái cây, Dong và Rong mới bàn 
với năm đứa kia : « Bây giờ chúng ta làm sao mà xuông được đây ? Chúng 
mày nằm mơ thây gì ? » Năm đứa kia đáp : « Chúng em mằm mơ thây rơi từ 
ngọn cây xuông đât, chết hệt cả bọn. » Dong và Rong mới bảo :+ Thôi năm 
đứa mày ở đây, hai đứa tao xuông trước '. Dong và Rong nhảy xuông đất, 
không bị sa vào cọc, năm đứa kia bắt chước theo rồi trở về nhà. Người vợ 
lại cáu với chồng : ‹ Anh nói chúng đã chết cả, thê mà chúng lại bò về đây, 
Thật là anh dám lừa tôi lần này là lẩn thứ hai. » 


Lũ trẻ ngủ một đêm trong nhà, sáng sớm hôm sau, Bro lại lập mưu 
đưa bẩy trẻ đi để bỏ rơi chúng. B'ro đưa ra sông, bảo chúng ngồi vào trong 
một cái thùng gỗ rồi thả trôi theo giòng nước cuôn. 

Có một ông lão người cọp cùng vợ già ra sông bắt cá, thây lũ trẻ bèn 
vớt lên cho cơm ăn, đoạn hỏi chúng : ‹ Chúng mày không có cha rnẹ hay sao ? 
— Không, cha chúng tôi đã bỏ anh em chúng tôi.— Được, chúng mày hãy 
xúm lại bắt rận cho tao, rồi tao nuôi chúng mày. ›» 


Lũ trẻ ngồi xuông bắt rận cho người cọp, không thây rận, chỉ thây 
những con bọ nhỏ trên da người cọp. Lũ người cọp hỏi hai anh em Dong 
Rong : « — Chúng mày tên gì ? — Dong Rong. — Nêu tao gảm lên chúng 
mày có sợ không ? — Không sợ. — Thẻ chúng mày có sợ tao mắng không ? — 
không. › 


Người cọp nói : Còn tao sợ nhât trên đời là giông cua.» Lũ trẻ muôn 
đánh lừa vợ chồng ông lão người cọp, liềa nói theo :« Chúng con cũng sợ cua 
lắm » Người cọp mới bảo lũ trẻ : ‹ Chúng mày đi ra sông bắt cá mang về cho 
tao. Nhưng chớ bắt con cua nào đem về đây. › 


Lũ trẻ vâng dạ, hôm sau, kéo nhau đổi hái rau, bắt cá đem về một con 
cua để mưu giết người cọp mà thoát thân, lại chiếm đoạt được nhiều của cải 
của lão người cọp. Lũ trẻ đem con cua về nhà, dâu đi một nơi, đợi đêm tôi 
đem treo con cua lên nhà. Con cua rơi nhằm vợ chồng người cọp, làm cho cả 
hai kinh hoảng, vùng lên cảm đầu chạy trồn. Nhưng lũ trẻ đã cắm chông 
nhọn chung quanh công ra vào. Vợ chồng lão người cọp mới bảo lũ trẻ chạy 
trước, lũ trẻ nói : «Ông bà lớn tuôi hơn, ông bà hãy đi trước chúng tôi ». Vợ 
chồng lão người cọp bước ra, sập xuông hảm cảm chông nhọn, chết cả đôi, lũ 
trẻ đem chôn vợ chồng cọp, rồi chiêm lây bao nhiều của cải của người cọp. 


Vài ngày sau, lũ trẻ lại ra sông bắt cá, năm đứa kia bắt được rât nhiều 
-cá còn hai em Dong Rong chẳng bắt được con nào, nhưng lại kiêm được trứng 
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điều hâu và trái cây đem về nhà. Hai anh em lầy một trái cây đem trồng ngay 
trước sân, một cây đại thọ mọc lên, che cả mặt trời. Ngày cũng như đêm người 
ta không trông thầy mặt trời mặt trăng nữa, dân trong xứ lầy làm bắt bình 
lắm. Mầy quả trứng chim thì nở ra những con diều hâu to lớn như trâu. Dong 
Rong thả mẫy con chim không lồ cho chúng ăn trái, rồi đẳn cây đại thọ xuông. 
Nhưng cây đần xong rồi sáng hôm sau lại thây cây không lổ mọc lên như cũ. 
Dong bảo mây anh em trai đi kiêm con cóc mượn cái rìu, có thể chặt được 
tầt cả mọi thứ. Mẫy anh em đi mượn, cóc không cho, Dong phải đích thân 
đền hỏi. Cóc bèn thách Dong đánh nhau với nó, Dong nhận lời hạ được cóc 
tôi xách lưỡi rìu có sức mạnh phi thường mang về. 


Dong rao khắp làng bảo dân chúng lây giây buộc chặt chó, heo cùng các 
giÔng súc vật, kẻo bị cây không lồ ngã đè bẹp. Chỉ có một người tên là Niut, 
lười biêng không vào rừng lầy mây mà lầy tóc để buộc súc vật. Khi cây không 
lồ ngã xuông, bẩy súc vật của Niut kinh hoàng, nháy lên đứt tung các sợi 
tóc buộc chúng rồi chạy luôn vào rừng, sau dê thành giông dê rừng, heo hóa 
thành heo rừng, mèo hóa thành cọp, gà hóa ra gà rừng, chó thành chó sói. 


Dong và Rong trồng rau trên rẫy ven sườn núi do hai vợ chồng lão 
người cọp đã phá. Rau mọc lan tràn mau lẹ chẳng mây lúc tới tận nhà B'ro. 
Thây rau mọc tràn lan đền tận nhà mình B'ro mới lây dao ra hái rau, đi hái lần 
đên nhà bảy đứa con nuôi mà BÏro đã thả trôi. B'ro tới nhà lũ trẻ thì trời đã 
tôi. Dong và Rong nói là chúng nhớ Bro lắm và mời B'ro ngủ lại. Bro nằm 
phía ngoài bị lũ trẻ lần rơi xuông sàn, bị trâu lây sừng báng chết. Lũ trẻ đem 
chôn và giêt một trâu để cúng. 


Rồi Dong và Rong phá một khoảng đất, chỗ cây không lổ mọc lên 
trước đây để trồng lúa. Lúa mọc lên tươi tôt song bị bẩy trâu của Đam Huing 
Bô Hưing Ba tới phá, đêm đêm trâu kéo đên ăn lúa không ngớt. Dong canh 
giữ lúa chận bắt đứa chăn trâu rồi định giềt nó. Đứa chăn trâu mới hỏi 
Dong muôn gì ? Dong nói : « Tao không muôn lây gì của mày. — Tao sẽ cho 
mày một trâu.— Tao không cần. — Thẻ mày muôn gì ? — Tao muôn mày đem 
con trâu đực lớn nhât đàn của mày đến đây để tao đánh nhau với nó.— Được 
tồi. " Đôi bên hẹn ngày gặp gỡ vào tám hôm sau. 


Dong quay về nhà, bảo các anh em trai đi kiểm lũ Chần tỉnh (yêu 
tỉnh nửa người, nửa yêu, ăn thịt người) rèn cho nó một cặp sừng trâu. Chẳn 
tỉnh ăn thịt cả năm anh em của Dong. Thẻ là Dong phải đích thân đên gặp 
Chẳn tinh, đem cho Chẳn tính một con gà, nhờ Chẳn tỉnh rèn cho một cặp 
sừng thật bén nhọn. Đêm đó, Dong ngủ lại, Chẳn tính muôn ăn thịt Dong. 
Vào lúc gà gáy, Chẳn tỉnh bảo Dong: + Dong ơi, tao sắp ăn thịt mày đây ›'. 
Dong rút dao định cắt cỗ Chẳn tỉnh. Chẳn tỉnh liển lạy lục xin tha rồi làm 
phép cho năm anh em trai của Dong sông lại, và rèn cho Dong một cặp sừng 
sắc bén. 
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Bảy ngày qua; Dong sắm sửa đi đánh nhau với trâu lớn. Dong giết 
một con trâu, lột lây da mang vào người, bảo anh em nó lây giây buộc chặt, 
khâu lại và bỏ thêm đá vào cho nặng. Dong cắm đôi sừng lên đầu hóa thành 
một con trâu. 


Đên giờ đánh nhau, có sáu con trâu đực được đưa ra. Dong không 
chịu đánh vì mây con trâu này còn nhỏ. Sau cùng, con trâu đực to lớn bước 
1A. Dong nhận lời chiên đâu, lây sừng báng nhau với con trâu lớn, đâm thủng, 
xé rách thịt trâu ra, nhưng không giêt được. Dong bèn lây một ông sáo ra 
thôi để gọi em gái đén. Rồi Dong lây sừng đâm con trâu đực làm thủng cuông 
họng và lần này trâu lăn ra chêt. Dong quay về, tìm nước giải khát, định 
xuông uông nước ao, nhưng em gái nó cản lại : ‹Anh đừng uông nước này, 
uông vào hóa thành trâu thật đây ». Rồi Rong đi lây nước trong đựng ở nồi 
đồng đưa cho anh uông. Dong uông nước xong rồi cởi bỏ lôt da trâu, tháo 
giây ngồi ăn, ăn mãi không thây no. Rong mới kêu lên : « Này, anh bị thương 
đây mà. » Rồi lây lá dịt lại vềt thương cho Dong. Dong và Rong trở về nhà, 
trong khi năm anh em trai xẻ thịt con trâu tử trận. 


Có một con qua sà xuông muôn ăn thịt trâu, năm anh em trai của 
Dong đem thịt trâu dâu dưới hô, rồi trở về nói lại với với Dong, Rong là 
chúng đã bỏ rơi mật thịt trâu rồi. Tât cả đồ xô đi tìm thây, đem thịt trâu về 
ăn với dân làng, ăn hết sạch cả con trâu. 


Rong, em gái của Dong, đã đi làm công cho người ta ở dưới Âm phủ. 
Du Lang Cúc tới nhà khuyên Dong xuông Âm phủ làm việc, Dong chờ đợi 
cơ hội. Một ngày kia, Dong ra thăm rẫầy thây các con heo của người chết 
đưới Âm phủ tới ăn lúa, Dong đi kiêm bảy chó ngao dưới Âm phủ tới đuôi 
giùm bảy heo. Dong cùng bầy chó đuôi theo bảy heo, heo chui xuông một cái 
hang lần xuông tận Brah Ting, cõi Âm phủ. Dong đuôi theo xuông hang đến tận 
Âm phủ, tới một làng nọ của người chết. 


Dong tìm thăm người chú mới chêt được một thời gian, người ta mời 
Dong ở lại, mời Dong ông rượu nêp, Dong say quá. Hôm sau ăn uông xong 
Dong sửa soạn lên đường đi kiêm em gái, người chú mới bỏ một thứ ngải 
vào trong gùi của Dong để cho Dong trở nên dũng cảm hơn nữa. Người chú 
căn dặn : +Chớ cho em gái cháu nhìn vào trong gùi». Dong tới nhà em gái, 
Rong mới hỏi trong gùi có gì, Dong không chịu cho xem. Rong trách anh, 
Dong đành đẻ cho em nhìn vào gùi. Tức thì hai người liển yêu nhau, sông 
chưng với nhau. Lũ qui chuyên trừng phạt các cuộc tình duyên trái đạo, xâm 
nhập vào người Rong, làm cho Rong phát đau, rồi quì sứ đe dọa cả anh lẫn 
em gọi là + đôi gian phu dâm phụ.» Qui đi kiêm muôi và nước mắm về ăn 
thịt hai người. 

Hôm sau Dong và Rong trở lên mặt đât, mua bán vài thứ, đem theo 
mây nải chuỗi, lên trời đề đánh nhau với lũ quì. Lên tới trời, chỉ thây bẩy 
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quỉ con, còn cha mẹ chúng đi vắng. Dong Rong hỏi : « Cha mẹ chúng mày đi 
đâu ?» Lũ quì con đáp : «€ Đi xuông đầt kiêm mắm kiềm muỗi để ăn thịt hai 
người đàn ông đàn bà loạn luân». Dong mới nói rằng : ‹Này các em, chúng ta 
muôn vào nhà ngồi chơi có được không ?» Lũ quỉ con trả lời : « Cứ vào. » 


Dong và Rong vào nhà, lầy chuôi ra ăn. Lũ quỉ con thèm ăn, hỏi xin. 
Dong và Rong gạn hỏi : + Cha mẹ các em làm thê nào mà làm ra sâm chớp ? » 
Rồi Dong lầy chuỗi cho chúng ăn. Lũ quÌ con mới cho hay rằng : cha mẹ chúng 
cầm con dao sáng loáng làm ra chớp, lây chân nện lên sàn nhà, kéo lê một cái 
bầu, vứt cái bát và lầy rìu bồ củi làm ra sâm. Dong bèn dùng rìu, đạp sàn 
vứt bát giêt chêt năm qui con, đề gan của chúng ra một bên, chờ cha mẹ 
chúng vể lây ăn, đoạn Dong bắt một quỉ con buộc ở trước nhà, còn mây 
đứa kia đem nhôt ở nhà trong. Dong vào nâp ở chuồng gà, chờ cha mẹ 
chúng về, 

Lũ qui lớn về tới nhà, ăn phải gan ruột gan lũ con chúng. Dong đuôi 
tột con gà trong chuồng bay ra, Dong chửi rủa con gà, rồi chui ra khỏi chỗ. 
nâp. Dong bảo với con quỉ cha : + Vì tao 'đã ăn chung mâm với em gái tao 
nên mày đòi giêt tao, mày dọa đòi ăn thịt tao, tao muôn đánh nhau với mày 
đây ›. Hai bên đánh nhau, lúc đầu con qui thắng thẻ, Dong không sao hạ nỗi. 
Rong thây vậy mới kêu lên : ‹ Dong ơi, vứt lưỡi dao lên, quăng cái bát đi l» 
Dong làm theo lời, thắng trận, chặt đứt một đùi con qui. Dân ở xứ sâm sét 
mới lên tiêng: © Dong là kẻ mạnh nhât, vậy Dong hãy theo lời mời của chúng 
tôi mà ở lại đây. Từ nay, Dong là kẻ có quyển ra lệnh giêt những người nào 
ngủ đắp chung mền trắng với mền đen ; nêu dê húc lẫn nhau, cũng chính Dong 
có quyền giêt. Kẻ nào ăn chung nâm với em gái, cũng do Dong quyết định bắt 
chêt. Dong ở đây cùng chúng tôi, thi hành việc đôt cháy và giêt người dưới 
đât ». Dong bảo họ : ‹ Các ngươi đã cai quản người trần không tôt, nay ta 
gánh vác cho mà xem, các ngươi độc ác quá, ta không muôn sông chung với 
các ngươi khi các ngươi còn làm công việc đó, ta chỉ muôn trông nom giúp đỡ 
người ta.» Vì vậy nên cả một xứ qui rủ nhau đi xa, dọn về ở nơi gần phía 
mặt trời lặn, còn Dong và Rong bây giờ đang ở trên trời, phía mặt trời mọc: 
Ngày nay chính Dong và Rong nắm giữ ngọn búa thiên lôi, làm ra sâm chớp. 
Từ ngày họ cảm quyển thì dưới trần ai có trót đắp chung mến trắng, mền 
đen, trộn lẫn gạo trắng gạo đen, cũng không phải việc gì. 

Ngày xa xưa trước kia rủi ai đắp chung mến trắng với mển đen, lập 
tức bị quỉ giêt: hại ngay, trộn lẫn gạo đen với gạo trắng cũng bị trừng phạt, 
heo đen lẫn heo trắng, bị trừng phạt. Ngày nay nhờ Dong và Rong cẩm 


sâm sét, không còn lo các chuyện đó nữa. 
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NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI 


Thuở ban đầu thằng Du đổi chăn trâu, đên trưa; lây tre nứa ra cọ xát 
vào nhau để làm lửa. Thây không ra lửa Du mới bảo một đứa bé chạy đên 
nhà Bam đẻ xin. Bam không cho. Du phải .đích thân đên nhà Bam, chỉ gặp vợ 
Bam là Bút Bung ở nhà. Bút Bung mời Du vào nhà : ‹ Vào nhà chơi hút thuộc 
đã ». Du vào nhà hút thuộc, ngồi lại rồi bây cuộc ái ân với người đàn bà. Vừa 
lúc ây, người chồng trở về bât ngờ, bắt gặp chửi mắng Du : + Trâu mày ăn 
lúa của tao đã chín, trâu mày dẫm lên rau của tao, trâu mày ăn dưa chuột của 
tao, mày dám hút thuộc của tao !» Người vợ của Bam phụ họa theo chồng. 
Bam bắt lây Du, Du bảo thả mình ra thì sẽ đem nộp cho Bam một cái chiêng, 
trâu đầy ba chuồng, một chiếc vòng. Nhưng.Bam không chịu. Du cô nói cho 
But Bung' động lòng : + Tôi sẽ chó nàng hiểu vòng đen, những vòng rât đẹp 
bằng sừng trâu, đẩy cả một gùi. » Bút Bung trả lời : ‹ Tôi không thèm, tôi 
bắt giữ anh lại đầy », Nàng đi kiêm giây thừng trói tay Du lại. Sau đó, Bung 
tới nơi, Bung vừa là cậu của Du vừa là bà con của Bam, tỏ ra mình là tủ 
trưởng thê lực và ca ngợi sự giầu sang của mình rằng : 


Ta khen cho con chữn rừng , khen cho nó biết đánh chiêng ; 
Ta khen con chữn chích chòe, khzn. nó đồ nước cho người uông rượu. 


Ta khen cho con qua, khen nó để nó giử trầu. 


Vừa lúc đó, cha Du tới điểu đình để chuộc lại con. Bung với Barm 

vẫn NT chịu. Bung trói Du vào cây cột tê sông, người ta dẫn trâu đên cột 

ở chung quanh Du : ba con, sáu con, bẫy con, còn Du ở chính giữa. Bung 

gọi đàn chó, chim kên kên, quạ đên ăn thịt Du kon Bô. Kên kên và quạ đã 
bắt đầu đên. 


Trước khi chết, Du nói chuyện với chị gái, trôi dặn rằng : « Chị về 
gióng trồng, gióng chiêng khóc lên, em sắp chết đây. Ở đâu có dẫu chân của 
em, chị làm rào, rào lại để kẻ khác khỏi dẫm chân lên. Ở đâu có phân của em, 
chị cũng làm rào chung quanh để họ không vào đó. Chỗ nào em đã đi qua, 
không một ai được đi qua chỗ đó nữa. › 


Du bị cột chặt vào cột tê. Người ta đưa rượu nêp ra cho Du uông, 
cho kẻ sắp chêt hưởng lạc thú cuôi cùng, cùng với đám trâu đem tê sông. 
Uông xong, Bung lây dao đâm Du, rồi càng uông rượu Bung lại đâm nữa, 
đâm cho Du chết đi, cùng với bẩy trâu chung quanh. Du kôn Bô chết, máu 
hứng trong một cái bầu, xác vứt ngoài đồng với các đầu trâu. Cha mẹ Du 
chôn cât xong rồi rào chung quanh mộ. Trông với chiêng nổi lên khóc nhạc 
đám ma, và thúc dục loãi vật tới cào đât trên mồ đề Du có thể chưi ra. Dụ 
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người trắng trẻo, trắng như múi chanh, trắng như cánh chim, trắng như nước 
suôi. 


Du xuông dưới Âm phủ lây vợ dưới đó. Du lây thuộc lá đựng trong 
gùi có nắp đậy, cảm cung, cầm lao, bảo vợ theo Du trở lên mặt đầt. Hai vợ 
chồng gần vượt qua Âm phủ khỏi để lên mặt đầt thì thầy con đường đi bị 
chắn ngang, Du cũng cứ phóc liểu qua, rồi bảo vợ : ‹ Thôi mình cứ ở lại 
đây chờ ta ! » 


Trời đã bình minh. Du nhắm một bụi cây bắn đùa một mũi tên, 
trúng một con gà rừng đang gáy. Trời đã sáng tỏ, Du cảm thây vui mừng, 
nhưng tai nghe tiềhg trồng, tiêng chiêng còn than khóc mình đã chết. Gặp 
một thằng bé chăn dê ngoài ruộng, Du hỏi : ‹ Ai đánh trồng trong nhà nào 
ở làng mày thê, ai đánh trông đó ? » Cảnh vật vui tươi, những mẩm non 
đâm chổi khắp nơi. Thây một đứa trẻ khác đang hái rau ở ruộng , Du hỏi 
thăm : « Ai đánh trông ở nhà nào trong làng mày thê, ai đánh trông đó ? » 
Đứa bé đáp : « Tôi nghe tiêng người nói nhưng tôi không thây anh đâu 
cả." Du lây cán dao đánh vào đầu đứa trẻ, nó khóc thét lên. Du lại đi nữa; 
gặp một đứa trẻ chăn trâu, lại hỏi: « Ai đánh trông trong nhà nào ở làng 
mày thê, ai đánh trông đó ?›» Những chổi lộc non xanh nở tứ bề. Du vừa 
nhận ra bảy trâu cũ của mình, liển đi theo đứa bé chăn trâu, Du lây muỗi 
ra cho trâu. 


Du đi ra bờ suôi nơi chị Du hàng ngày ra đây múc nước, rồi chờ đó. 
Thây chị tới nơi, Du cât tiếng gọi : « Ô kìa chị, ai đang đánh trông trong 
nhà nào trong làng chị thê, trông và chiêng đang khóc than ai chết đó ? » 
Người chị không nhận rã mặt mũi Du, trả lời : ‹ Trông chiêng đưa ma Du 
kon Bô chết đó, tôi là chị của nó, nó có một gương mặt hao hao giông mặt 
chú lắm, trông mặt chú đây tôi cũng đỡ được buồn. » 


— Tại sao nó chết ? 


— Người ta giêt nó, vì trâu nó ăn lúa của cậu nó. Nó cũng đàng hoàng 
như chú vậy, thây mặt chú tôi lại muôn khóc. 


— Tại sao chị lại nhìn mặt tôi như mặt em trai của chị vậy ? Tôi 
chính thật là em trai chị đây, chị ạ, hai chị em ta thường ăn cơm chung 


với nhau. 


Du trở về nhà, gọi cha mẹ đang còn khóc than. Du tìm cách đề cho 
cha mẹ nhận ra mình. Bà mẹ chìa đầu vú ra, giòng sữa vọt tới miệng Du, 
đúng là con của bà rồi. Du bỗc lầy xôi ăn, miềng xôi tự chui tọt vào tiệng 
mẹ. Đích thị là mẹ với con chẳng sai. Trông và chiêng ngừng khóc than. 
Người chị Du đi rửa mặt cho sạch nước mắt. Mẹ Du trải chiêu rồi ra suôi 
lầy nước. Du nói : © Con trở về đây, con bây giờ có sức mạnh rồi, con thể 
sẽ giết để trả thù. » Người chị bảo : ‹ Này em, không được đâu, người 
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ta mạnh hơn em nhiều, » Du quả quyêt : «Em đã thể rồi, em sẽ giêt nó. » 


Suôt ngày Du ngồi mài gươm cho sắc. Đêm đên, Du rủ con chuột 
cùng đi đền nhà người cậu : con chuột buộc các chùm tóc của lũ con người 
cậu qua sàn còn Du lây một thứ thuôc mê ra rưới từ trên nóc nhà xuông. 
Sáng hôm sau, Du quay lại đe dọa người cậu; như người cậu đã từng đe dọa 
Du hôm nào. Du nói : + Bây giờ đên lượt ta là kẻ mạnh hơn : 


Ta khen cho con chim rừng, khen nó đánh chiêng, 
Ta khen cho con chích chòe, khen nó đô thêm nước cho người uông rượu. 
Ta khen cho con quạ, khen nó để nó giữ trâu. » 


Người cậu muôn xin chuộc mạng, song đên lượt Du từ chỗi. Du đâm 
người cậu, rồi uông rượu nếp, đâm nữa, cho kỳ chêt. Du giêt sạch cả nhà, cả 
người, cả trâu. Rồi Du gọi Briang, mông trời thường ngăn mưa: + Bớ này, 
bác tới đây mà ăn với tôi, hút máu với tôi, xé xác hút máu người đàn ông 
này với tôi. Bác hãy ăn thịt nó, uông máu nó, nuôt lính hồn nó, để cho nó 
chết không còn đầu thai trở lên đây nữa. Tôi đã bị nó làm nhục. Bác hãy 
nuốt linh hồn nó, để nó không còn đầu thai trở lên mặt đât nữa.» 


Du chôn cất xác chết. Bầy trâu, bây ngựa, cứ mỗi thứ bẩy con, được 
đem ra tê để đưa ma. Còn bao nhiêu của cải của Bung, Du lây đem cho dân 
trong vùng. 


Hai ba ngày sau, Du kon Bô trở về Âm phủ, cha mẹ nó chúc ; € Thôi 
con trai đi mạnh giỏi nhé. Lâu lâu nhớ trở lên mặt đât thăm cha mẹ với l » 


NGƯỜI CON GÁI VÀ ÔNG LÃO CÓ PHÉP LẠ 


Nàng Phup đi lây nước, đặt cái vò xuông trên thân cây nổi dạt ở mặt 
sông đã cạn. Bỗng nhiên nước ào ào tới tứ bể, ngập lụt tât cả, nước dâng 
lên khắp nơi. Thân cây chìm đi. Nước cuỗn vò và cả nàng Phup đới. 


Có một ông già đi ngang qua, thây thê mới bảo Phup : « Nàng theo ta 
về nhà ở, ta sẽ cứu nàng. » Phup hỏi : « Tôi biệt lây gì tạ ơn ông, ngà voi 
chăng ? » Ông già đáp : « Chưa đủ, ta muôn lây nàng làm vợ. » Phup nói : 
« Tôi cũng bằng lòng lây ông làm chồng ». Nước liển cạn rút ngay, vì chính 
ông già đã sai khiên nước dâng lên. Ông già còn cho Phup hay : « Nêu bây 
giờ ta ra lệnh cho nước dâng tràn lên, thì có lụt ngay. » 


Rồi Phup theo ông già về nhà chồng. Có người cậu của Phup đên mời 
cháu gái tới nhà ăn thịt trâu. Phup theo cậu đi, dặn ông lão : « Ở nhà, ông 
nhớ cho heo và gà ăn trong lúc tôi vắng, tôi đện nhà người cậu, làm giúp 
cho ông cậu ', 
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Ông già ở nhà một mình, hóa thành một người trai trẻ. Người trai 
trẻ bảo với mẹ là Mặt Trời thả xuông đầt cho : dày dép, mũ, áo, quần rầt 
đẹp, mền chiều, một con ngựa. Bà mẹ ở trên trời thả xuông cho con trai đủ 
các thứ đó. 


Người trai lên ngựa tới nhà cậu nàng Phup để uông rượu. Người cậu 
không còn nhận ra ông già bây giờ là người trai trẻ, vợ cũng không nhận ra 
chồng nữa. Người trai trẻ buộc ngựa dưới kho thóc, vào nhà được mời uông 
rượu nệp. Anh ta uông rượu, người ta lại dọn cơm nêp, thịt trâu ra mời. Anh 
quay về nhà, lại hóa thành ông già như cũ. Bao nhiêu áo quần lại gửi lên 
trời. 


Đền tôi, Phup về nhà. Nàng hỏi ông già : « Ở nhà, ông có cho heo 
ăn không ? — Có, ta cho heo ăn cơm nếp — Ở đâu mà có cơm nêp ? — Có 
mây người đẳng kia đem lại cho ta, ta bị ho, không muôn ăn, ta không nuôt 
được. » Nàng Phup có ý nghi ngờ, hỏi dò : + Chắc tôi nay ông đi uỗng rượu 
ở đâu mới có cơm nêp mang về ? » Người cậu đền vào lúc ây bảo ông già : 
« Đã ho còn uông rượu làm sao được ? › đoạn quay sang bảo cháu gái : « Cháu lại 
đẳng nhà lây nước giùm, để uông rượu ngày bây. » Phup lại theo cậu đi. Ông 
già hóa thành trai trẻ, gọi mẹ gởi quần áo với ngựa từ trên trời xuông cho, 
rồi lên ngựa sửa soạn đên nhà cậu vợ. Nhưng người vợ giả vờ ra đi, đã núp 
sẵn dưới buồng thóc để rình xem sự thẻ. Nàng thây chồng hóa thành trai trẻ, 
cỡi ngựa sắp đi, mới chạy ra bảo f « Này, anh ơi, đang già hóa trẻ, rồi đang 
trẻ hóa già với tôi, anh làm gì vậy ? » Rồi cả hai vợ chồng đền nhà cậu vợ 
uông rượu. Người cậu thây hai người đên liển hỏi : ‹ Hai người lại uông 
rượu đây à! » Người cháu gái kể lại cho cậu nghe việc mình đã rình ở buồng 
thóc rồi bắt gặp chồng già hóa trẻ. Người cậu đem vò rượu ra mời. Hai 
vợ chồng uông cạn rổi ra về, người chồng bây giờ đã trở thành trai trẻ, 
không còn là ông già nữa rồi. Người chồng cât một chuồng trâu, cât xong, 
đã thây một trăm trâu đẩy chuồng, rổi toàn chuyện lạ như thể. Người chồng 
cât một kho thóc, rộng lớn mênh mông, cât xong, cũng đẩy thóc cả kho. Rồi 
cât một ngôi nhà, cât xong, trong nhà đã thây đầy cả vò rượu, lớn nhỏ đủ 


cỡ, hêt sức giầu có. 
NÀNG LANG, CON GÁI MẶT TRỜI 


Bung Bang là cậu Lang, người em gái của Lang tên là Lách Lỗ tai to, 
em gái út của Lang là Lê ; Lang là chị cả. Bà ngoại của nàng không bao giờ 
ra khỏi nhà và ca hát suốt ngày, ông ngoại nàng tiêng nói vang như sâm. 

Lang đi gặt lúa với Lách Lỗ tai to. Gặt xong, Lang thây muôn đau, 
trở về nhà nàng. Ở nhà, Bung cúng một trâu cho cháu gái khỏi bệnh, nhưng 
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không thây hiệu quả gì. Lang thây đau nhiều, muôn đi kiêm một người chồng, 
ở thật xa, tại xứ của Dung và Đan. Làng của Lang ở trên bờ biển, phía mặt 
trời mọc, nàng đi kiêm chồng ð làng Dung, cũng trên bờ biển, nhưng về phía 
mặt trời lặn. 


Đền nơi đây, Lang nghỉ ở nhà bà ngoại chím gáy. Nàng bảo bà : ‹ Cháu 
muôn lầy Dung, bà cháu mình thả lá xem cháu có được như ý không.» Hai 
bà cháu bứt lá ở một cành cây thả rơj xuông, một lá rơi ngửa, một lá rơi 
sắp : đó là điểm thuận tiện. 


Lang mượn bà chim gáy các đồ trang sức rồi cũng hóa thành chim gáy. 
Buỏi trưa, nàng đậu trên một cây tre, trông thây Dung đang rèn, mới lên tiêng 
gọi : © Tôi muôn kêt làm vợ chồng với anh. ° Dung nhìn lên, thây con chim 
gáy, lây nỏ ra bắn. Chim gáy rớt xuông, Dung tìm kiêm trong các cành tre, 
bị gai đâm, gai khắp nơi. Tìm thây chim rồi, Dung xé khăn buộc đầu ra làm 
hai để làm một cái bao đựng chim mang về nhà. 


Dung ra khỏi nhà, đi gặt. Lang ở nhà một mình, ra khỏi bao vải rồi 
trở lại thành người đàn bà. Nàng bắt đầu đệt áo và mền cho Dung. Dung trở 
về trong lúc ây, bắt gặp Lang hóa thành người. Dung lây bao vải bọc Lang 
để vứt đi, Lang rầy chàng : « Nhà ở của tôi đó ! » Lang đã trở thành người, 
khôzg còn là chim gáy nữa. Nàng thử xem Dung có thật lòng muôn nàng 
không. 


Thừa lúc Dung bận đi làm ở nương, nàng lại hóa mình lẩn nữa. 
Nàng mượn da con trăn đề làm váy, da con rắn làm áo rồi mặc vào người, 
không còn đẹp như trước nữa. Nàng lại còn mượn bụng con rắn nước, chân 
con nhái, mắt con thỏ, lông con nhím, rồi phủ cả lên người mà đi ra chỗ 
đám người làm rẫy. Không một ai muôn ở gần nàng, một mình nàng gặt dưới 
phía núi, còn cả mọi người gặt ở phía trên. Đên trưa, người em gái họ của 
Dung nâu cơm, Lang muôn thử thách gia đình này thêm nữa: nàng bảo cho 
trời mưa và lửa tắt. Không còn lửa nữa, tât cả mọi người đểu đói bụng, 
than phiển. Dung và em trai là Đan van nài Lang nâu cơm cho. Lang trở về 
làm bêp, nầu cơm và rau. Nàng mời tât cả người làm của Dung đên ăn và 
bảo Dung : + Anh Dung ơi, cơm với rau đã chín cả rồi, tôi ra suôi tắm.» 
Tám rồi, nàng bỏ các thứ ngụy trang xầu đi mà trở lại thành xinh đẹp. Nàng 
nói với Mặt Trời: « Mẹ ơi con đẹp như trước tôi. » Rồi nàng đi ra rẫy của 
Dung đề đòi ăn. Dung thây Lang đẹp đẽ như trước. 


Tôi đến, người ta trở về nhà đề uông rượu cản. Sáng hôm sau, chỉ 
có hai người, Lang với Dung, đi gặt. Chỉ còn một ít lúa ở trong rẫy. Gặt xong, 
trước khi ăn, Dung đền gần Lang, trông thây chiềc nhẫn của Lang ở trong 
một cái túi lá nhỏ. Lang bảo Dung : + Anh lây tôi làm vợ; tôi đeo chiếc nhẫn 
này vào ngón tay anh. » Dung bỏ chạy đi, xâu hồ, không muôn lây Lang. Một 
mình Lang đi về sau. Đền nhà, nàng thây Dung đang nằm trên chiều, mới nói 
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rằng : ‹ Anh Dung ơi, dậy đi, nói cho tôi biết là anh có muôn lây tôi không, 
nêu không thì tôi trở về nhà tôi, ở phía biển. » Dung vẫn một mực từ chổi. Lang 
ra về, tầt cả những đồ đạc gì của Dung đểu theo nàng, tự chạy theo nàng, 
cho đên biển. Dung vội vã chạy theo Lang, mệt mỏi, chàng dừng nghỉ lại 
ở trên đường, rồi không đi lên được nữa vì bị tầt cả những đồ đạc của mình 
cản lỗi, không bước qua được. 


Lang hỏi : « Ai nằm đó ? » Dung bảo nàng: « Bây giờ tôi muôn lây 
nàng lắm rồi, tôi van nàng hãy nhận tôi làm chồng. » Hai người cùng trở về 
trong đêm hôm ẩy, đề kết hôn. Lang đưa của dẫn cưới đền, chịu tầt cả 
mọi khoản, đem của cho Đan, Mút, Đê, và chú Niut không lồ. 


Lang ở lại nhà Dung ba hôm. Sau đó nàng có thai, bảo Dung cất cho 
nàng một chỗ trú, ở trên một tảng đá. Dung không cât xong, buồn rầu, nhắn 
gọi cậu Lang ở trên một hòn đảo ngoài biển. Bung Bang đến cât nhà cho 
cháu gái. Cât xong, Lang đên nằm ở đây. Sau hai đêm, nàng nói với Dung : 
‹ Anh đi thăm mẹ tôi để cho mẹ biết là tôi đau bụng ra sao. » Dung cỡi con 
ngựa đực trắng Đam Ko để đi thăm bà mẹ Lang là Mặt Trời. Ngựa bay lên 
đên nơi, Mặt Trời bảo Dung : « Ta đã trông thây Lang, vợ của con, ta biễt 
nó đau bụng ra sao rồi. Nó vừa đẻ xong, ta không cẩn phải xuông làm gì nữa ; 
con cảm lây cây kèn bầu và ông sáo, vợ con vừa sinh thột đứa con trai gọi 
tên là Đen. » Hai người cùng uông rượu, bà mẹ của Lang bảo Dung thôi kèn 
bè cho bà nghe. Dung không biệt thôi, bà mẹ vợ dạy cho thổi như vầy : 
« Đen ơi, cha con là Dung, mẹ con là Lang, cô con là Lê, cậu con ĐPung Bang, 
bà ngoại con bửa củi rât tài, cô con là Mut, Đen ơi. 


Sau ba hôm Dung trở về, cỡi ngựa xuông mặt đât với Lang. Dung 
thôi kèn bầu trong hai đêm. 


Đan nói với Dung trở về đề rèn. Dung không muôn, Lang mới b¿o 
chồng : ‹ Anh cứ đi, tôi ở đây một mình với em anh cũng được. » Dung đi 
về rèn, rèn xong, đến nhà em trai để uông rượu, say nằm lăn ra ngủ. Đan 
thừa cơ đi dên đặp gặp Lang, thử xem nàng muôn mình không, kiêm cớ nói 
đên xin chị dâu cơm và rau. Rồi Đan trở về, lay Dung dậy, thôi kèn bầu cho 
anh nghe, Dung nói : «Đêm nay anh nằm mơ thẩy nhiểu việc không hay. » 
Dung đên với Lang bảo vợ dọn ăn, Lang khô1g còn gì nữa vì đã cho Đan hệt 
cả rồi. Nàng lây làm xâu hồ, mượn quần áo của chữ gáy rồi hóa trang bay 
đi, bay thật xa. Nàng dừng lại ở một cái chòi hoang trong rẫy. 


Dung trở về nhà mình, gặp chú Ñiut đi câu, có bảy đứa con đi theo. 
Mưa rơi nặng hột. Niut kiêm chỗ trú, đi đên phía chòi Lang đang nâp. Niut 
bị vắt cắn; gỡ trượt lại đung nhằm cột chòi. Lang lên tiêng hỏi : « Ai lay cột 
chòi thê ? ai phá cột chò. thê kia ? ai đến hăm Lang đã có con với Dung 
và quen kiêt Đan ?» Niut chạy trôn bỏ con tz3i lại. Niut gọi : « Dung ơi, đền 
đây, Lang đang ở trong chòi hoang này, chú chạy trôn đạp nhằm một đứa 
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con mình chết, vì Niut cao lớn lắm. NÑiut chạy trôn bỏ con trai lại. Diut hỏi : 
« Dung ơi, đền đây, Lang đang ở trong chời hoang này, chú chạy trôn đạp 
nhằm một đứa con của chú-chẻt mật rồi.» Dung cõng con, ối đên gặp Lang 
ở trong chòi rẫy. bảo vợ : « Thả chiếc thang xuông đây, bớ Lang đã bỏ con 
mà đi." Lang thả thang xuông, Dung cùng con trèo lên, Lang vạch vú cho 
con bú. Dung ăn cơm, ăn no rồi đi tìm nước uông, vác về bẩy bẩu nước. 
Lang đổ ra, chỉ thây toàn sữa, mới bảo chồng : + Đên lượt tôi đi lây nước 
đây.» Dung nói : ‹ Được, nhưng đừng trôn đi nữa nhé.» Lang trả lời : ‹ Tôi 
không trôn nữa đâu.» Nhưng rồi Lang lại trồn đi, song bỏ quên phép mẩu 
lại ờ trong chòi, Đen trông thây. Lang trôn đi thật xa, đên hòn đảo xa xôi ở 
ngoài biên, phía mặt trời. 


Trong mây hôm, Đen lớn lên vùn vụt, nói với Dung ; tCha ơi, mẹ 
con đã trôn về quê mẹ con rồi. » Dung không hay điểu đó, song Đen biết vì 
có phép mẩu của Lang đẻ lại. Người cậu Đen là Bung Bang đi kiểm tranh 
về phía này, gặp Dung cùng con trai ở trong chòi. Dung cho hay : «Cậu ơi, 
Lang đã trôn đi rồi ! » Người cậu bảo : « Lúc này ta đang bận việc." Dung 
nói : « Cậu đợi tôi với, rồi chúng ta cùng về. » Nhưng Bung không muôn 
đợi. Dung và con trai ra đi tìm Lang. Hai cha con gặp Lang ở làng của nàng 
trong khi nàng vừa đem của dẫn cưới nàng trở về. Đen muôn đùa nàng mới 
xin vôi ăn trâu, Lang lây cho. Sáng hôm sau Đen đền ở gộc cây mít của 
Bung Bang, bà ngoại Đen trông thây, nhận ra cháu mình, mới khuyên van 
Lang : « Con trai của mày đó, sao mày lại nói dồi với chúng tao là mày chưa 
lây chồng ? Bây giờ mày phải làm lành cùng cả mọi người, với chồng mày, 
cùng với những ai mày chịu nợ : mày ngoại tình, con trai chú Niut phải 
chêt... Hãy đem bảy chiêng cho chú NÑiut có con trai chệt, ba chiêng cho 
những ai chêt vì mày, sáu chiêng cho cha mẹ Dung đã uông thuộc độc chết vì 

xâu hỗ ; mười hai chiêng cho chồng mày vì đã lừa gạt nó. » 


CÔ BÉ HAI RAU 


Ngày xưa, ở một làng nọ tại miền Cao nguyên, một hôm dân ở các 
xóm rủ nhau đi hái rau và đùa nghịch. Chỉ có thiêu mặt một người con gái, vì 
bà ngoại không cho đi. Cô bé khóc dữ lắm, rồi thừa lúc bà đi ra ngoài, lây trộm 
cơm đi theo người ta. Cô bé đi xa quá không gặp ai cả, lạc mât lôi không biết 
làm sao mà về. Thây một hòn đá, cô bé ngồi xuông đó ăn trầu rồi nhỗ nước 
đỏ thắm. 


Có một con cọp đên uông nước trầu cô gái nhỏ ra. Cỏ bé gọi cọp : Ông 
cọp ơi, cõng tôi về, nuôi tôi giùm ». Rồi trèo lên lưng cọp cho nó đưa về nhà. 
Ấn no nê rồi, cô bé giả gạo. Giả gạo xong. :ọp sai cộ bé đi lây dưa chuột và lá 
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trầu, bảo cho biệt chỗ đẻ các thứ này. Nhưng cô bé lầm chỗ, thọc tay vào một 
lọ.sơn, chùi mãi không sạch. Cọp mới bảo : « Nàng có muôn sơn này không ? » 
Cô bé nói : « Muôn. » Cọp lại nói: ‹ Thê thì ở trong nhà, để tao đi mời người 
ta đền uông rượu với chúng mình ». Khi cọp đi "Äi, các người ở dưới nhà liền 
bảo cô bé : ‹ Mầy trôn mau lên, cọp nó sẽ bẻ gãy tay chân mày như chúng tao 
đây này, chạy đi I›» 


Cô bé đi trôn, gặp lại hòn đá đã ngồi hôm nọ. Một con heo rừng đền 
uông nước ở nơi này. Cô bé nói : Ông heo rừng ơi, cõng tôi về, nuôi giùm 
tôi ". Heo rừng đáp : « Tao không thể cõng được mày › và thốt ra nhiều lời tục 
tần. Kê có một con nai cũng đền đây uông. Cô bé lại nói : « Nai ơi, công tôi 
về, nuôi giùm tôi ». Nai đáp : « Nêu tôi đưa về thì phải làm vợ tôi. » Cô bé 
gật đầu, nai liền chở về nhà. Nai cẫn thận bắt mọi người trong làng giữ bí mật 
cho, nều khi gặp cọp đi tìm cô bé, thì sẽ không tìm ra. 


Con nai giâu cô bé trên một hòn đảo ngoài biển. Con trai mặt trời trông 
thây liễn hóa ra chim phượng hoàng bay xuông đưa cô bé vàø nuôi ở trong 
Mặt Trời. Đên khi lớn lên nàng lẫy ccn trai Mặt Trời. 


CÔ GÁI TRÁI XOÀI 


Ngày xưa, có hai vợ chồng già ở nhà tù trưởng trong xứ, làm vườn và 
kiêm rau cho heo ăn. Một hôm bà già-trông thây cây xoài bảo chồng trèo lên 
hái. Ông già trèo lên cây, hái những trái xoài vứt xuông đât cho vợ lượm, bảo 
vợ : ‹Bà đê dành phần cho tôi với ». Trong lúc đó, bà già ăn hẻt bao nhiều 
xoài của chồng hái thả xuông, cứ mỗi miêng một trái. Rồi ông già trờ xuông 
bảo vợ về nhà, cùng lượm các trái xoài còn sót lại.mang theo. 

Trên đường về, bà già phát lên khóc, ông già đỡ cho đi, vừa về đên 
nhà thì đẻ ra một đứa con gái. Đứa bé khóc, bà già gọi tên + Xoài » thì nó 
nín.`(Xoài đã sinh một lẩn ở kiếp trước, làm con gái của Chô Đuôn và Naê 
Bỏlô ; đén lúc chết, cha nó đem chôn, rồi từ ngôi mộ mọc lên một cây xoài mà 
hai vợ chồng ông già đã hái trái ăn). 

Một tháng sau, Xoài đã to lớn. Người cha là Chô Đuôn biết con gái 
mình còn sông, nhưng không rõ hiện ở đâu, và ai đẻ ra con mình lần thứ nhì. 
Ngày nào Chô Đuôn cũng chờ con gái đên nhà lây gạo, mãi không thây, mới 
quyêt ra đi tìm. Y cỡi ngựa ra đi, đên tôi tới nhà của mẹ Xoài mà không hay, 
Trong nhà sáng rực như raặt trời. Chỗ Đuôn xuông ngựa buộc cương rồi bước 
lên nhà. Y không nhận ra con gái, ăn uông cùng nàng Xoài, ăn trầu với nàng, 
ngồi gần nàng. 


Vợ Chô Đuôn là Naê Bólô ngồi vẽng di tìm chồng truyền miệng này qua 
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miệng nọ đưa đến tai Chỗ Đuôn. Y lên ngựa theo đường trở về nhà đê cho vợ 
không bắt gặp mình đã lửa vợ. 


Naê Bôlô không gặp chồng ở đường, đên nhà nàng Xoài, không biết việc 
đã xảy ra ờ đây, thây cô gái xinh đẹp mới đưa về. Chô Đuôn vui sướng uỗng 
một chum rượu nếp để mừng cuộc gặp gỡ này. Naê Bỏlô để ý đên sự vui vẻ 
của chồng mới đâm ghen. Bà ta đi ra bờ biển với nàng Xoài, cắt cỗ nàng trên: 
bãi cát rồi quăng xác xuông biển. Chỗ Đuôi đứng xa trông thây, hêt sức buồn 
rầu, khoác lây khô rách, tiêc thương nàng Xoài rồi đâm ra lang thang chèo 
xuồng trên mặt biển không muôn trở về nhà nữa. 


Bà mẹ già của nàng Xoài đi ngang qua trên bãi biên, chỉ trông thây tóc 
của con gái. Bà cầu xin sóng nước đưa xác con mình vào bãi cát. Sóng đưa xác 
vào bãi cát, bà mẹ già đón mang về. Ba hôm sau nàng Xoài sông lại. Bây giờ 
nàng đã lớn lắm. Bà mẹ cho người đi ra biển tìm hình ảnh mà nàng Xoài đã 
tạc lây để cứu vớt linh hồn, và chỉ có hình ảnh bị đám chìm trong sóng 
thôi. Chô Đuôi trông thây nàng Xoài được cứu khỏi, không khóc lóc nữa, 
vì nàng đã sông lại. V cời bỏ khô rách ra, không còn buồn rầu nữa. Nàng Xoài 
đã lớn rồi, nàng xin với cha mẹ : ‹ Con muôn đánh nhau với những ai muôn 
hại con. Con đã lớn rồi, không còn sợ nữa '. Rồi nàng Xoài đi gây chiền với 
gia đình Naê Bölô. Nàng trông thây Chô Đuôn ở biển liển gọi : + Đều đây ›. 
Nhưng cha mmẹ Chô Đuôn và vợ là Naê Bôlô bảo y : ‹ Trở về nhà, tại sao 
lại còn buồn nhớ đên nàng Xoài ? » Nàng Xoài bảo với họ: ‹ Đền đây đề giết 
tôi đi, ở trên biển này. » Naê Bôlô tụ tập cả gia đình lại rồi hết thảy mọi 
người lên thuyển đuôi theo nàng Xoài ở trên xuống ngoài biển. 


Nàng Xoài làm cho nước bao vây và chìm đắm hệt thảy người nhà của 
Ñaê Bôlô, chỉ còn có một người đàn bà sông sót là Naê Bôlô. Bà ta muôn giết 
nàng Xoài. ‹ Ta muôn giêt cả cha mẹ nó ở nhà. » Naê Bôlô sắp tuôt gươm ra 
thì nàng Xoài sai lửa đồt cháy nhà bà. ÑNaê Bôlô giận dữ đi giêt cha mẹ nàng 
Xoài nhưng không được. Bà mẹ giề nàng Xoài cám một con dao dài giết Naê 
Bôlô. Nàng Xoài động lòng thương xót, trở ra biển, lên thuyền làm sông lại 
hệt thảy những kẻ đã bị nàng dìm caêt, rồi trở về nhà cha mẹ. Hêt thảy những 
kẻ được sông lại đem rượu đên nhà nàng Xoài để uỗng dàn hòa. 


Nàng ờ nhà ba bồn hôm, bỗng có một người ma ở làng Arak đên. Nó - 
đi câu, gặp trời tôi kiêm nơi đề ngủ, xin vào nhà bà mẹ nàng Xoài. Bà mẹ muôn 
đuôi đi mới nói rằng : ‹ Nhà này đang có người đẻ. » Nhưng người ma cứ vào 
không kiêng sợ. Nó vào nhà, ngồi ăn cơm, để ý thây cái gì sáng rực ở trong 
rương, hỏi thì bà mẹ bảo là không có gì cả. Nó muôn mở rương tung ra những 
không mở được, bèn lây chân đá một cái thật mạnh làm cho tương tung ra 
để lộ nàng Xoài nâp ở trong đó. Người ma đòi lây nàng làm vợ. 


Đên hừng sáng người rma đi về nhà, mang theo cái :ương với 
người con gái ở sau lưng. Vào lúc ây, Chỏ Đuôn đên nhà bà già để chuộc nợ. 
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Bà già nói : « Vợ anh bị một người ma ở Arak mang đới rồi, nó mạnh lắm, mang 
vợ anh đi trong rương. » Chô Đuôn phóc lên ngựa đuổi theo kịp, ngồi trên ngựa 
hỏi : ‹ Anh mang cái gì thê kia ?»" Người ma đáp : ‹c Không mang gì cả ›, 


— Anh mang vợ tôi đi. 
— Tôi không mang vợ anh. 


— NÑều là vợ tôi thì để cho nàng đi trước. Chúng ta đi ngựa theo 
sau. Để tôi xem trong gùi anh coi. 


— Tôi không muôn dừng lại. 


Chỗ Đuôn nhảy xưông ngựa, gây với người ma, nhìn vào trong gùi rồi 
nói gạt nó: ‹ Không phải vợ tôi, tôi không muôn đánh nhau với anh.» Đoạn 
tháo cương cho ngựa và thả con gà mang theo, để cho hai con vật được tự 
do mà giúp sức với anh đánh được người ma. Cuộc chiên đâu bắt đầu, người 
ma bay lên, con 'gà cũng bay theo đá cho bị thương. Người ma trở xuông 
đât liền bị con ngựa đá. Nó bị nhiều vêt thương song vẫn còn thắng thê. Nàng 
Xoài mới bảo Chỗ Đuôn : + Mình ơi, đánh như vậy không được đâu, lây sông 
gươm mà chém vào lưng nó. » Chô Đuôn nghe lời chém người ma chết. Nàng 
Xoài liển kêu lên : « Lửa đâu nuốt nó đi!» Lửa nỗi lên thiêu cháy tât cả. Chỗ 
Đuôn đứng gần, sợ người ma sông lại. V đón lây linh hồn người ma chói 
sáng trong lửa, hóa thành một thanh gươm đẹp, sáng rực như mặt trời. Chỗ 
Đuôn mang gươm cỡi ngựa trở về nhà. Vợ là nàng Xoài vẫn ở trong rương, 
một mình đi theo sau. 


Về đến nhà, nàng Xoài nói: ‹ Mẹ ơi con muôn lên trời, mẹ cho phép 
con đi”. Bà già nói: + Ở với mẹ mười hôm nữa tồi con lên trời, vắng con, 
mẹ buồn lắm. » Nàng Xoài nói : ‹ Con ở đây người ta bắt con, giữ con chặt ở 
trong tay, muôn làm hại con, con khôn khổ lắm. Con muôn ở lại với mẹ song 
con sợ người ta giết con mât. » Vì mọi người ai ai cũng thèm muôn nàng, bởi 
nàng đẹp quá. 


Sau mười hôm nàng đới thẳng lên trời. Chồng nàng bắc một cái thang 
cao để lên theo, đền đầu thang, vẫn không trông thây vợ đâu, lây làm buồn lắm. 
Người vợ ở trên trời rót linh dược xuông mát chồng, y liển trông thây nhà 
vợ ở trên trời mà đi thẳng lên. Y đên nhà cậu vợ thây hai anh em họ vợ 
thèm muốn vợ mình. Nàng Xoài lẫy thê làm tức giận. Chô Đuôn bảo họ : 
« Các ngườ. muôn chung chạ với vợ tôi là nghĩa lý gì ?» Hai người anh em họ 
vợ đáp : ‹© Anh với hai chúng tôi, chúng ta đánh chiêng trong vòng bây đêm, 
ai mệt trước thì sẽ thua cuộc '. Một bên là hai người anh em họ vợ, một bên 
là Chô Đuôn một mình đánh chiêng không ngừng. Cơm tự nhiên chạy vào miệng 
y không ngừng một lúc nào, trong khi hai người anh em họ vợ thay nhau 
đánh chiêng. Nhưng sau bây đêm, Chỗ Đuôn thắng cuộc, thẻ là việc đã giải 
quyết xong, Chô Đuôn lại chung sông với nàng Xoài. 
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Nhưng chưa hềt, vợ người cậu bắt Chô Đuôn làm một ngôi nhà trên 
tảng đá. Chỗ Đuôn hì hục dựng trên đá không xong, nàng Xoài mới bảo cách 
cho, chỉ trong một ngày là làm xong. Chô Đuôn trở nên hùng mạnh, làm các 
phép lạ. Người cậu bèn mời mệt chum rượu dàn hòa với Chô Đuôn và nàng 
Xoài. Họ uông với nhau một chum rượu rât lớn, có mặt đông đủ những kẻ 
đã không thẳng nổi Chô Đuôn, con người hùng mạnh. 


TRÓI VỢ ĐẺ 


Ngày xưa, thuở ban đầu, trên mặt đât không có đàn ông với đàn bà 
mà chỉ có hai người đàn ông thiêu sinh thực khí, tên gọi là Khót và Khô. 
Trong một thời gian khá lâu, cơ quan sinh dục chưa được tạo ra, và thuở ây 
thần linh làm công việc sáng tạo truyền giông của các sinh vật. Chẳng bao 
lâu người ta học được của loài vật cách truyền giông, mượn sinh thực khí của 
thắn lằn để thành đàn ông, mượn sinh thực khí của éch nhái để thành đàn bà. 
Từ đó đản ông và đàn bà mới lây nhau, sinh đẻ con cái. Nhưng mỗi lần người 
đàn bà đẻ thì phải mỗ bụng để lây con ra. Sau nhờ thần cây đa dạy cho người 
ta cách sinh đẻ mà khỏi làm hại đền người mẹ. 


Sô là một hôm có người đàn ông đi vào rừng kiêm mây, mệt nhọc 
ngồi nghỉ ở gôc một cây đa. Thản cây đa mới hỏi người đàn ông đi đâu ? 
Người ây đáp: « Tôi đi tìm mây để trói vợ tôi lại vì nó sắp đẻ. » Thần cây 
lại hỏi: «Sao đẻ mà lại phải trói ?» Người ây bèn kẻ lại cách thức tàn bạo 
thường xây đên cho người đàn bà khi sinh đẻ. Thần cây nói : ‹ Mồ bụng làm 
chềt người nẹ thì ai cho con bú ? Không cần làm như thê, phải để cho người 
mẹ sông để nuôi con. Cảm lây củ này, đem về ngâm nước tổi lầy nước đổ 
lên lưng người mẹ, tức khắc đứa con tự lọt #ng ra. Xong rồi cắt rôn, tắm 
cho đứa bé, rửa ráy cho người mẹ. » 


Từ đó người đàn bà đên khi đẻ không phải bỏ mạng và có thể tiếp 
tục sinh nhiều con cái, gia đình người ta mới bắt đầu thành lập lâu dài từ đây. 


NGƯỜI CỌP 


Ngày xưa, có một người con trai hẹn hò với tình nhân ở -hòi canh 
ngoài rẫy. Người con gái đền trước, sửa soạn bữa ăn. Trong lúc đó, người 
trai bận ở nhà vì có ông cậu đên thăm, không đi gặp người yêu đúng hẹn. Có 
một người cọp biềt vậy mới đền gặp người con gái. Nghe có tiêng đới lại gần, 
cô gái ngỡ là tình nhân, mới bảo 'lên trên c'òi canh. Khi đã vào nhà tồi, 
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người cọp mới nhờ cô gái bắt chí. Cô gái kinh hoảng nhận thầy không phải 
là người yêu mà là một người cọp, bèn thoát ra ngoài, đem theo một bó đuỗc 
nhựa thông đang cháy. Nàng dựng bó đuộc ở thân cây, rổi nhờ cây nói hộ 
cho nàng nều có người cọp đi kiềm. Nài:, cũng dặn tầt cả những cây cò gặp 
trên đường, rồi cứ thê mà trồn được về tới nhà mình. 


Người cọp đi tìm nàng, cây bắt chước giọng cô gái, nói rằng : « Tôi 
đang đau bụng, đợi tôi với ". Đợi mãi không thây, người cọp tiếp tục đi tìm, 
bước đạp nhằm một khóm cà. Cô gái đã quên không dặn cây cà vì nhỏ quá 
không trông thầy, nên cây cà mới bảo người cọp : Đừng dẫm các con tôi 
như vậy. " Rồi mách cho biềt là thân cây giả giọng cô gái, chứ cô ta đã về đền 
nhà tổi. 


Người cọp liển theo đuôi cô gái, đền thây có ở nhà, nhân đêm tôi mà 
giềt đi. Nhưng người con trai đên nơi kịp cứu nàng sông lại. Anh ta muôn 
trừng trị người cọp, ra đi gặp một toán người cọp, bèn giêt cả, trừ một đứa, 
chạy thoát được thật xa, đền ở xử người Rôỗc Lai. Ngày nay người ta vẫn 
còn tín là có người cọp ở xứ này. 


Sau việc trên đây, trai gái không hẹn nơi gặp nhau nữa, trừ đôi với 
kẻ giữ lời chắc chắn thôi, vì sợ người cọp đên thay kẻ sai hẹn. 


HAI ANH EM VÀ CON CHÓ 


Ngày xưa, có hai anh em đi phá rừng làm rẫy, có con chó đi theo. 


Người em thây một trái bí đẹp, rủ anh đên nhìn, người anh không 
nghe. ‹ Trái bí đẹp quá anh ạ, giông như ngà voi, giông như Do Nhỏ. » Người 
anh nói : ‹ Con Do Nhỏ của mày chẳng ra gì đâu, tao lớn hơn nó. " Rồi đánh 
vào đầu người em mà đi. 


Khi đền dưới một gôc cây cao lớn, người anh bảo em trèo lên cây để 
xem các làng trong xứ. Người em trèo lên cây, bảo với anh đứng ở dưới đât : 
« Chúng mình đi xa quá rồi, không thầy làng ta đâu nữa, tôi thây chợ Việt 
Nam dưới kia, chợ lớn lắm, thây người Việt Nam mang vác bao cá và muôi. ' 
Người anh bảo em trở xuông, vì trời sắp tôi. Người em muôn xuông nhưng 
không xuông được nữa. Người anh bảo con chó ở lại với em, tôi đi về trước. 
Con chó nói : « Anh về đi, tôi ở lại đây với em anh ». Về đên nhà, cha mẹ 
hỏi em đâu, người anh nói đôi : ‹ Nó đên nhà ông cậu ". Cha mẹ đền nhà ông 
cậu, không thây con, trở về hỏi lại thì người anh nói : ‹ Con không biểt, con 
đi về trước, chắc là nó theo sau ». Cha mẹ lại ra đi tìm con, đến gản thác 
nước, vẫn không thây con đâu, bèn trở về. Đẻn nhà cũng không thây người 
anh đâu, y đã bỏ trôn vào rừng. Cha mẹ tưởng là người con sau đã chết tôi, 
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mới đồt mến, áo khô, tât cả đổ dùng của người em, theo như tục lệ không 
biết xác người chết ở đâu. 


Trong lúc đó, người em vẫn ở trên cây cao, luôn ba tháng trời chẳng 
có gì ăn. Một hôm có một con phượng hoàng bay đên, nói rằng : ‹ Người kia 
hãy đi đi, kẻo ta sắp vãi phân, nôn, khạc lên cây.» Người em nói : « Ngươi có 
thể bắt ta mà ăn thịt, anh ta bỏ ta ở đây, đã ba tháng rồi ta không có gì ăn. 
— Trông thầy ngươi ta cũng thương thật, thôi chào ngươi !» Phụng hoàng 
nói thê rồi bay đi. 


Đên chim kên kên lại : ‹ Người kía hãy đi đi, ta sắp vãi phân ra đây. » 
Người em nói : ‹ Ngươi cứ việc, anh ta bỏ ta ở đây, ta buồn lắm, ngươi giúp 
ta ra khỏi chỗ này thì ta cám ơn ngươi suôt đời.» Chim kên kên bảo người em 
hãy nắm chặt lây chân mình, rồi cắp bỏ xuông đât. Chim lại dạy cho con chó 
cách nuôi nâng chủ. Con chó kiểm cá bỏ vào nổi, cho chủ ăn trong hai hôm 
lại sức, có thể đi về nhà được. : 


Trên đường, người em gặp một con hoãng. Chó gọi hoãng lại hỏi: 
« Đi đâu về mà có bộ quần áo vàng cháy thê kia ?— Tôi vừa đi phu về.— Nói 
dôi, mày có bộ áo ây vì lông của mày mầu vàng. » Hoảng nói : « Mày có giỏi 
đuổi bắt được tao không ? » Chó le lưỡi ra bảo : « Mày khoe mạnh thì chạy 
đi, chạy xem. » Chó đuôi theo hoảng, gần bắt được, hoảng bèn năn nỉ xin tha 
cho. Chó thương tình bỏ đi. 


Gặp một bầy heo rừng, chó hỏi con heo đực : ‹ Ông đi đâu về đây ?° 
Heo rừng đáp : ‹ Tôi vừa đi đào củ ăn °, 

— Tôi chắc heo rừng không kiêm được ăn đủ no đâu. 

— Mày nói làm tao tức lắm, mày giỏi thử đuôi xem có bắt được tao 
không ? 

— Được, nêu bắt được thì tôi cắn chết. 


Rồi chó đuôi theo bẩy heo rừng, cắn một con lòi ruột ra, cả bẩy bỏ 
chạy trôn. Người em bèn rầy mắng chó sao lại ác như vậy. 


Đi thêm quãng nữa, gặp một con nai, chó hỏi : ‹ Anh đi đâu về thê ?» 
Nai đáp : « Tôi vừa đi kiêm rau ăn vì không có cổ mà găm"». Chó hỏi xin 
nai thuôc lá để hút. Nai bảo : « Muôn xin rau thì có thôi ! » Chó thè lưỡi ra 
nói : « Tao ăn thịt mày !» Rồi đuỏi theo nai vào rừng lớn, nai kêu van bảo 
chó thôi, rồi đưa cho một bao lớn đầy lúa. Chó trở về với chủ nó. 


Một lúc sau, gặp một con cọp lớn bảa với người em rằng : « Tránh xa 
đi không thì tao ăn thịt mày bây giờ ". Ngư ¡ em nói : ‹ Ông muôn ăn thịt têi 
thì cứ việc ăn, anh tôi đã bỏ tôi mà đi về một mình, tôi ở trên cây ba tháng 
không có gì ăn, ông cứ cắn tôi đi » Cọp bảo : ‹ Đi theo tao, tao đưa đền 
nương rẫy của Do Nhỏ °. Cả ba cùng đi. Trâu của Do Nhỏ còn ở trong rẫy. 
Con bò của Do Nhỏ thây cọp, chó và người em, liển hỏi : « Các anh đi 
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đầu thê ? » Người em đáp : ‹© Anh cả tôi đã bỏ rơi tôi vì tôi bảo thầy có một 
trái bí đẹp như Do Nhỏ, tôi muôn gặp Do Nhỏ lắm ». Bò nói : « Được, để 
tôi đi theo anh ". Họ xuông phía dưới rẫy. Người em chặt cành cây cảm chung 
quanh, rồi nằm xuông vì mệt mỏi muôn ngủ. 


Đêm đên, có hai ông bà già ở rẫy trở về nhà. Người em mới vào chòi 
rẫy bỏ trông để nằm. Sáng sớm gà mới gáy, hai vợ chồng già đã trở ra rẫy 
hái lúa. Ông già nói : « Có dầu người nào nằm ở đây, ai mới được chứ ?› 
Tôi lại, hai vợ chồng già để lại ở rẫy nào cơm, rau, đủ các thứ để ăn, với một 
chum rượu lớn. Người em trở lại chòi để ngủ, thây có thức ăn của người ta 
để sẵn. Chó bảo : + Nêu ăn vào là mắc nợ đây ». Người em đáp : « Không 
SỢ, nêu rắc nợ thì tao ở lại với họ ». Rồi ăn, uông rượu. Đoạn dọn đẹp đồ 
đạc cho ngăn nắp. Một lúc, con chó trở nên một con chó con, người em trai 
lầy chiềc nong che cho con chó rồi che luôn cho mình đã biên thành một đứa 
bé mới sinh. 


Hai vợ chồng già trở lại, nhìn vào chòi thầy đồ ăn đã có ai ăn, lây 
làm bằng lòng vì họ muôn nuôi đứa trẻ mồ côi. Bà già lầy nong ra phơi lúa, 
thầy rách đề lộ ra một con chó rât xinh. Chiếc nong lại rách để thây một đứa 
con trai bé nhỏ rât dễ thương. Bà già không thiệt hái lúa nữa, cả hai vợ 
chồng đều muôn ở nhà chơi với thẳng bé. 


Trong vòng hai hôm, đứa bé trở lên cao lớn như trước, con chó cũng 
thê. Người trai đóng một cái khô có hoa thêu, mặc áo, bịt khăn, cẩm lao ở 
tay, đứng trên một gò môi để nhìn Do Nhỏ tắm ở suôi. Do Nhỏ trông thây 
người con trai khôi ngô, chỉ tiệc rằng y có một cái chân hơi khoằn khèo. Anh 
chàng cảm chiếc gậy để khểu lây áo váy của Do Nhỏ. Do Nhỏ tìm váy áo, anh 
chàng trở thành một đứa bé và con chó trở thành một con chó con. 


Do Nhỏ hỏi ông bà già: + Ai vậy ?» Bà ngoại Do Nhỏ nói: « Nó là 
một đứa bé chưa biết chăn dê, cứ bé nhỏ thê mãi, không lớn ". Bà già muôn 
làm hại đứa bé, đem nó ra cắt, bằm nhỏ, bỏ vào nổi nâu lên, khuây thật kỹ. 
Đứa trẻ trở nên một người đàn ổng, nhảy ra khỏi nồi, trông cao lớn, đẹp 
trai. Hai ngày sau, lớn lên như mặt trời. Ban ngày chăn dê, ban đêm đi chơi. 


Người trai không tìm thây nhà Do Nhỏ. Do Nhỏ cảm một trái bảu 
đựng chât ma túy, đỗ vào đôi mắt người trai cho trông thây ngay nhà của Dọ 
Nhỏ. Người trai bèn vào nhà cha mẹ Do Nhỏ đề hỏi nàng làm vợ. Hai người 
đính hôn. Bà già bảo người trai rằng : « Nêu con lây nó thì không có người 
đàn lông nào khác nói chuyện với nó, nó sẽ mãi mãi là vợ của con.» 

Anh chàng trở vể nhà cha mẹ xin một món đồ dẫn lễ cưới lớn, cỏ 
nhiều heo, bồn con đực; rnên, áo, kiểng. Rồi cùng cha mẹ đi đến nhà vợ, đem 
đồ cưới theo. Cha mẹ chảng nhận một con trâu cái và một trâu nghé rồi trở 


về làng. 
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NỮ THẦN CHUỐI RỪNG 


Ngày xưa, Nữ Thần Chuôi Rừng (Prit Pha) tìm một người để giúp 
nàng gặt lúa rẫy, gặp anh chàng Bơ Lô. Cùng làm việc với nhau, nàng đem 
cơm, cá để trên một chiếc mâm đồng với đôi đũa đên mời Bơ Lô ăn. Sau đó 
lại đãi một chưm rượu lớn. 3ơ Lô nằm cạnh nàng rồi đòi chung chạ, nàng 
thuận theo. Sau đó, Bơ Lô đang nghèo thây vựa thóc của mình bỗng đầy lúa, 
nhiều trâu, ngựa, trong nhà đủ mọi thứ, hêt sức giấu có. 


Song cậu của Bơ Lô không bằng lòng về cuộc hôn nhân này, tưởng là 
Prit nghèo, vì nàng ở một mình trong rừng. Ông cậu bảo Bơ Lô : « Sao cháu 
lại đi lây một người vợ nghèo ? Người này không cha, không mẹ, không có gì 
cả, Về sau nó sẽ chiếm hết của cải của cháu.” 


Sau đó Bơ Lô cùng Prit Pha đi kiêm rau trong rừng, gần một khu tây 
lớn, nhưng chỉ thây có đá sỏi. Prit đứng trên bờ suôi, Bơ Lô xô nàng té 
xuông chét. Nhưng linh hồn nàng bay lên một cây cao, vì Prit vôn bât từ. 
Nàng trở vào trong thân cây chuỗi rừng, như trước hồi gặp Bơ Lô. 


Hèt thảy những gì mà nàng đã làm cho Bơ Lô trở nên giàu có như 
lúa, trâu, heo; gà, ngựa, tât cả đều đên với nàng, theo Prit Pha đên chỗ ở mới. 


Bơ Lô trở về nhà, thây không còn'gì nữa, của cải bỗng đâu mật sạch. 
Y trở lại nghèo như trước. Không còn có cơm mà ăn hữa, y nghèo lắm, cực 
khổ vô cùng. Cha của Bơ Lô đi rừng đào khoai, đem theo đứa con út là Bơ 
Lan, còn Bơ Lô ở nhà không muôn đi. Vào rừng, Bơ Lan cùng cha đào củ, 
ăn no rồi gặp mưa đên, chạy đi nâp dưới mây tẩu lá lớn của một cây chuôi 
rừng. 

Ñữ Thân Chuôi Rừng nghe có tiêng người nói bên dưới, mới bảo 
rằng : + Các người đứng dịch ra, trâu của ta sắp đi qua ». Cha của Bơ Lô 
nhìn không thây ai, vẫn đứng lại ăn khoai. Prit Pha gọi bảo một lần nữa, cha 
của Bơ Lô mới nói : + Bà ơi, tôi xin núp nhờ một lúc đề ăn, tôi xin núp nhờ 
một lúc ». Prit Pha lây một chât nước ma túy nhỏ vào con mắt người cha, cho 
trông thây nhà của nữ thản, hêt sức giầu có. Pzit Pha mời ăn uông, Bơ Lan 
nhận ra đồ đạc của Prit Paa trước kia ở nhà anh mình. Prit nói rằng tất cả 
đồ đạc ây trước ở nhà Bơ Lô song khi nàng đi, đểu theo nàng vào rừng cả, 
Bơ Lan cũng nhận ra các con trâu, rồi bảo Prit Pha lây mình. Người cha trở 
về một mình, mang theo gùi lúa của Prit cho. 


Thây cha về sớm, Bơ Lô hỏi : « Thê Bơ Lan đâu ? — Nó đi bán cái gì 
đó đề đôi lây gạo ăn °'. Ăn hết gạo của Prit cho, người cha tr vào rừng cùng 
Bơ Lô, mà ông bắt hóa làm chó đi theo. Ñgười cha đén nhà Prit, cùng con 
chó theo sau. Prít mời ăn, cho cả chó ăn nữa. Người cha bảo nàng : « Đừng 
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cho con chó này ăn, nó là thằng Bơ Lô mà tôi đã bắt hóa ra đó ». Prit lây 
gây đánh con chó. Người cha ăn no rồi ra về với một ít lúa, có thể giã ăn 
được năm sáu hôm. Hèt lúa rồi người cha trở lại nhà Prit Pha, cùng với Bơ 
Lô, mà ông bắt hóa làm heo. Đền nhà Prit, ông ăn uông được no nê. Prit 
cho heo ăn, người cha ngăn lại bảo : ‹ Đó là thằng Bơ Lô mà tôi đã bắt hóa 
ra heo.» Prit đánh con heo. Người cha lại trở về như lần trước. 


Rồi quay lại nhà Prit với Bơ Lô, lẩn này lại hóa ra chó. Người cha 
đền nhà Prit, được mời ăn uông. Prit lại cho chó ăn, người cha bảo : « Đừng 
cho nó ăn, thằng Bơ Lô đó °. Prit lây cây cẩn uông rượu đâm thủng hai con 
mắt con chó cho chêt. Nàng vẫn yêu ơ Lô nên muôn cho anh ta trở lại 
thành người, bèn cắt thịt chó ra từng rmiềng nhỏ, đem bỏ vào nồi nâu lên, 
khuây thật kỹ, chât lên trên bảy lớp lá chuôi. Bơ Lô trở lại thành người 
nhảy ra khỏi nồi, hóa thành đẹp trai, rồi bây hôm sau, cao lớn như trước. 


Bơ Lô nói với Prit : ‹ Mình lây đứa em nhỏ trong nhà, ta là anh cả, 
bây giờ mình phải làm vợ cả hai anh em chúng ta ". Bơ Lan bảo anh : ‹ Như 
vậy cũng được, anh cả ạ". Rồi ba người chung sông với nhau. Họ trở nên 
hềt sức giầu có. Giảu đền nỗi không ăn hệt gạo, không uông hêt rượu. Họ 
không cẩn phải làm việc, mọi thứ đều đền sẵn; tự nhiên không thiêu một 
thứ gì. 


THẦN NƯỚC 


Ngày xưa, hai chị em Nghi và Nga đi câu cá cùng cha là Dô Bua. Sau 
khi bắt được một sô cá con vẫy bạc đủ nầu ăn, hai chị em đi về nhà trước. 
Người cha còn ii xem các bây vòng, như thường lệ mỗi buỗi sáng. Các bẫy 
vòng đặt chiểu hôm qua bát được nhiều gà rừng, Dô Bua lây xách về nhà. 


Trên đường về, Dô Bua gặp một con quái vật chận lôi đi, một con rắn 
khủng khiệêp mình lớn hai ôm, mồm khạc ra lửa, kêu: + a ru al a ru a!” (Con 
gái đâu ! Con gái đâu !) Dô Bua run sợ hỏi : « Muôn gì ?— Con gái ! — Muôn 
con Nga không ? — Không — Muôn con Nghỉ không ? — Có ›. Rồi con quái 
vật trườn đi, nhường lôi cho Dô Bua vẻ. 


Người cha đau xót nghi đền Nghi, đứa con gái xinh đẹp nhất, về 
vừa tới ngưỡng cửa thì lăn ra bât tỉnh. Một lúc lâu Dô Bua mới tỉnh dậy, 
người nhà xúm hỏi : ‹ Hôm nay lầm sao thê, có bao giờ ông bị chết giâc như 
thê đâu !» Dô Bua kể lại việc mình gặp con quái vật đòi lây Nghĩ, nêu không 
được thì nó sẽ nuôt hết người trong làng. Nga nhìn em chê riễu, Nghi nhận lời 
hy sinh thân mình cho quái vật để tránh tai họa cho mọi người. Cả làng 
rộn rịp làm lễ, người ta mang cho nàng Nghi áo xiêm, mền, chiêng, vòng, lễ 
vật như là đám tang. Cô gái đẹp trang điểm áo mới, váy đẹp röi vinh biết 
gia đình, người làng, đi đền chỗ chết : ‹ Con quái vật sắp ăn thịt tôi, tôi phải 
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chết mắt, thôi xin vinh biệt mọi người ở lại bình an !» Đến trưa Nghỉ ra đi 
khỏi nhà. Nga theo cách xa em đề xem sự thể ra sao. 


Trên đường đên bãi cát bọc ven sông, Ñghi trông thây con quái vật 
vội vã chạy đền. Nga liển quày trở về, nói lớn ở giữa làng : ‹ Nghỉ chết rồi, 
con rắn lớn nuôt mât nó vào bụng ! » 


Nghỉ không chêt. Nàng lây Trah Trang Lan, con quái vật hóa thành 
người trai xinh đẹp. Lúc Nghỉ lại gản, Trah Trang Lan trút bỏ lôt rắn nằm trên 
cát ôm quàng lây nàng. Hai người gôi lên đầu nhau mà ngủ, ánh sáng mặt trời 
còn cao chiêu nóng bờ sông. Nghi thức dậy trước, vội lây lỗôt ráa khủng khiềp 
dầu đi, rồi nằm ngủ lại với tình nhân. Trah Trang Lan tỉnh ra, tìm không 
thây lỗt rắn đâu, gọi Nghỉ dậy hỏi : Em có thây áo của anh đâu không ?— Có 
lẽ chim kên kên tha mât rồi, em không biết, em cùng nằm ngủ với anh kia mà. 
— Kên kên, mày có thây áo của tao không ? — Không thây chú ạ, tôi bay 
đây bay đó có biết đâu ». Chàng trai hỏi Nước, hỏi Có cây, hỏi Thú vật. Chỉ 
có con chim Chích Chòe — dân Srê vẫn gọi là Chín Nói Thật — rõ chuyện mới 
dùng lời lẽ ám hiệu bảo cho Trah Trang Lan hay : ‹ Nàng Nghi đã dâu đưới 
cát». Nàng Nghi đành chỉ chỗ dâu rồi bảo chàng trai : ‹ Nêu anh bằng lòng thì 
làm chồng em, song đừng mặc chiêc áo khủng khiệp kia, em sợ anh cắn em lắm. 
— Em đừng sợ gì cả, anh không cắn em đâu !Em ở đâu, cha mẹ có giàu 
không ?— Cha mẹ em trong làng, nhà em nghèo lắm anh ạ! » 


Trah Trang Lan ià một người trai rất đẹp, lại có quyển phép mẫu 
nhiệm hễ muôn gì là có được ngay : mềển, áo quí giá, trâu từng đàn, lúa 
vô sô. Chàng muôn cho Nghỉ san sẻ hạnh phúc với mình. Khoác lôt rắn vào 
người, Lan đi trước Nghỉ theo sau, cùng về làng. 


Ñga trông thây trước, đang lúc giã gạo, vờ lây chày đánh Trah Trang 
Lan. Nghi theo chồng vào nhà. Dô Bua tiệp đón hai người. Nàng Nghi hỏi: 
«q— Cha có mạnh không ? — Vẫn mạnh ›. 


Trah Trang Lan cầm một cái chiêng lên đánh chơi, chiêng hát rằng : 
‹ Nhà em nghèo, em Nghỉ ơi, trâu già, ngựa yêu, gà gầy. Em chỉ có thể, người 
ta có vì thê mà không thương em, em cũng đành cam phận nghèo như thê 
sao ? » Nghi đã ngủ rồi. Chàng rẻ dặn cha vợ : « Cha ở nhà con đi xuông chợ 
mua cho em Ñghi đồ đạc của người Chàm. Đừng để cho em Nghi đi đâu, bảo 
em nó đừng ra khỏi nhà ". 


Nói rồi chàng lên đường. Đền xứ người Chàm, Trah Trang Lan được 
Các ông hoàng tiếp rước trọng thẻ, giềt trâu, giết beo thét đãi. Trah Trang 
Lan đòi đánh chiêng, chiêng Chàm hát rằng : + Nghi ơi, em dậy đẻ nầu cơm, em 
lây củi đun, nhưng hãy ở nhà chớ đi đâu! › 


Trong khi ây Wighi ở làu¡g nghị đến người yêu, nàng vừa nâu cơm mà 
tướng đến người vàng mặt. Cô gái út Nghị đã có thai, cô gái lớn Nga ghen 
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tức. Nga rủ em đi tắm, người cha nhớ đền lời căn dặn của chàng rẻ, bảo Nghi 
ở nhà, song nàng không nghe, mở cửa đi ra ngoài với Nga. Đền bờ suôi, nàng 
cởi váy áo ra, ăn một trái cam, một quả trứng. Nga cẩm dao cắt cổ em đây 
xuôug nước rồi quẳng con dao theo. 


Rồi Nga lầy váy của Nghỉ mặc vào để một trái bầu lên bụng làm có chửa 
như em để giả dạng A Xong rồi Nga trở về nhà, nhưng không qua được 
mắt cha. 


Ở trên cao, Mặt Trời là bà của Trah Trang Lan trông thầy cảnh 
tượng đó, mới sai giỗng cá ăn hệt thi thê của Nghi ngọt dịu như bánh. Con 
cá nhỏ đút nói : ‹ Bụng con bé quá, mẹ öô đa ăn hộ chiếc bánh cho con !›» 
Cá bô da nuột hệt xác của nàng Nghi đáng thương hại, thân hình, đầảu và cả 
con dao nhỏ. Xác nàng Nghi thành hình sông lại trong bụng cá, ở trong đó ba 
ngày ba đêm, vừa lúc nàng đẻ một đứa con trai. Sau đó cá bơi lên bãi cát ở 
bờ sông. Đứa bé thần đồng đã lớn, lây dao rạch bụng cá mở đường ra cùng 
mẹ sông lại, với một con gà con nở từ quả trửng nàng Nghi đã ăn và trái cam. 
Đứa bé cùng mẹ đi về phía bờ biên. Nó trồng trái cam, chẳng mây chốc mọc 
lên một cây rât cao, ngọn đâm tới trời, nàng Nghi theo con trai trèo lên cây 
cam rồi lên tới trên trời. Đứa bé ở lại một mình trên cành cao nhât với con 
gà con biệt gáy. Những quả cam đã bắt đầu chín. 


Ở mặt biển, người ta chèo thuyển độc mộc qua lại, trong đám có 
Trah Trang Lan. Những người đi đầu qua phía dưới cây hỏi mua cam của đứa 
bé rồi đên thuyền của Trah Trang Lan. Chàng không biết là con trai mình, 
cũng hỏi mua cam rồi trả giá. Đứa bé nỗi nóng như một làn chớp trên trời, 
Mặt Trời thây vậy mới bảo Trah Trang Lan : « Hãy nhìn cho kỹ chiêc nhẫn ở 
tay đứa bé, đó là nhẫn của nàng Nghi. Đứa bé này là con trai của anh, mìẹ 
nó đang ở với ta ở trên trời ”. 


Trah Trang Lan xúc động, hôi hận đã bỏ Nghi một mình quá lâ. 
Chàng theo tục lệ cô truyền đề nhìn con, lây một nằm xôi vứt về phía đưa 
bé, nắm xôi tự ý roi tuột vào miệng nó, Trah Trang Lan bèn ôm choàng con 
vào hai tay. Chàng (định quay thuyển trở về thì vua Rắn Biển nỏi sóng lên toan 
lật chìm, Trah Trang Lan liền hóa thành rắn đẻ đánh nhau. Thủy Xà Vhn, 
không chông cự nỗi phải rút lui và xin giảng hòa. 


Lên đèn đât, Trah Trang Lan vẻ qua nhà để lây ít đồ đạc rồi cùng 
con trai đi đên làng của nàng Nghi. Dô Bua đón cháu ngoại và con rễ ở thẩtn nhà. 
© — Nhà có bình yên không ? — Làm sao raà bình yên được, vì không có con 
Nghi?› Trah Trang Lan cùng con vào nhà. + —Cho cha với con ắăncơm, mẹ 
ơi !» Nàng Nga ở trong nhà bựng cơm ra. Trông thây vẻ giả dạng của nàng 
Nga, đứa bé nỏi giận chụp lây mâm cơm xáng mạnh lên đầu người dì sát 
nhân. Người nhà phải vả nước lạnh lên mặt nàng Nga hồi lâu mới tính. Tiah 
Trang Lan khuyên con bớt nóng và tha thứ cho nàng Nga. 
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Đứa bé nhắn đòi mẹ trở về mặt đât. Nàng Nghỉ từ trên trời xuông, 
trở lại làm vợ Trah Trang Lan. Họ sông chung với nhau được Ít lâu rồi lên 
đường về phía biển, vì Trah Trang Lan muôn đi thăm cha mẹ chàng ở ngoài 
kia, trên bờ biển. Dọc đường, đên gần một con sông, thừa lúc vắng mặt 
người chồng, nàng Nga xô em xuông dòng nước. Trah Trang Lan quay lại 
hỏi vợ đâu, nàng Nga đáp : ‹ Dưới sông, nó vừa rơi xuông nước đó !› Chàng 
cầm một chiêc gậy đập lên mặt nước, nàng Ñghi trở lên, 

Họ tới bờ biên. Nàng Nga càng ngày càng thèm muôn lây Trah Trang 
Lan nên đầy em gái xuông biển để cướp chồng. Một con Cá Voi bơi ngang nuôt 
mắt nàng Nghi. Trah Trang Lan lại phải dùng phép đề tìm lại vợ, đập gậy 
xuông mặt nước làm cạn một góc biển, rồi theo Cá Voi bắt trả lại nàng Nghỉ. 
Lần thứ ba, nàng Nga định giết em gái bằng cách nhận chìm nàng Nghỉ dưới 
sóng. Nhiểu con ôc lớn vây quanh lây nàng Nghi rồi giữ nàng trong một vỏ ôc 
lớn. Các người đánh cá Chàm đới lượm vỏ ôc, nhặt vỏ ôc lớn đựng nàng Nghỉ 
ở trong. 

Trah-Trang Lan đưa nàng Ñga về với cha mẹ nàng rồi một mình ra đi. 
tìm kiêm vợ. Chàng đên nhà một người Chàm. Chim mách cho chàng hay : 
€ Đền đêm, nàng Nghỉ ở trong vỏ ôc ra, anh có thể đón lây ». Ban đêm chàng 
đền nhà người Chàm vào lúc họ vừa ăn cơm tôi xong. Trah Trang Lan thầy 
vợ đang ăn trầu với họ, nhảy đên ôm quàng vào lòng. Nàng đã chán nản không 
tmuôn theo chàng nữa. Mặc dầu bùa ngải tài tình, Trah Trang Lan cũng không 
làm cho vợ xiêu lòng nghe theo. Nhưng nàng Nghi cảm động vì thầy Trah 
Trang Lan tuyệt vọng, nên lại vui vầy với chồng cũ. Hai vợ chồng ở lại ít 
lâu tại nhà người Chàm. 

Mùa nắng ráo họ trở về làng Dô Bua. Vào kỳ này, cả làng ra sông đi bắt 
cá, kẻ lưới, vợt, người câu, đặt vó. Nàng nhờ có ngải của chồng cho, đem về 
được một gùi đẩy cá. Nàng Nga tìm bắt một con rắn đề tính làm như em. 
Nga bắt một con rắn nước nhỏ đem về nhà bỏ vào gùi đựng cá. Con rắn ăn 
hệt cá rồi lớn dần, lớn mãi không thôi. Nga bỏ rắn vào trong một cái vại thập, 
vại nứt ra. Cả cái chum lớn cũng không chứa vừa con rắn. 


Trah Trang Lan bàn với người nhà đi phát rẫy mới để tỉa lúa. Mọi 
người đi ra núi hệt sức làm việc. Con rắn đi theo Nga, hai hôm đầu ở yên, 
song đến tôi thứ ba nó làm như đùa giỡn, bắt đầu nuột nàng Nga từ hai chân 
trở đi. Đên khi nàng lÑga biết là rắn nuồt mình thật thì nó đã nuôt đền nửa 
người. Khi người nhà đên tìm thì nàng Nga đã lạnh cứng, con rắn nuôt trọn 
người, luôn cả đầu nàng Nga mà không ai hay. 

Trah Trang Lan không thầy nàng Nga đâu, đi tìm hỏi, các cây cột chòi- 
rẫy bảo chàng : « Nga đi nâu cơm ›. Chàng vẫn khống gặp. Hoa rừng nói : 
«Ẳ Ñga đi xuông dưới sông ở trong bụng rắn lớn. » Trah Trang Lan cùng con 
trai đi đền bờ sông. Chàng khoác lôt cũ vào người rồi đi xuông nước, gặp con 
rắn lớn. —NÑgảng đầu lên,tao đeo kiểng cho ! » Con rắn ngóc đầu lên, Trah Trang 
Lan lây dây mây lớn buộc nó mà kéo đi, song không nỗi. Chàng gọi hai con 
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voi đền phụ lực lôi rắn lớn bên bờ. Quả thật con rắn to lớn khác thường. 
Trah Trang Lan vạch da bụng rắn, thây nàng Ñga ở trong đó bước ra, tươi 
cười, nhưng mình đầy những dun bọ. Đem tắm nước mưa cũng không sạch. 
Chàng bèn làm phép đem chặt Nga ra từng tmmãnh rồi bỏ vào nồi để nấu. 
Một nàng Nga mới mẻ, xinh đẹp từ nồi bước ra. Trah Trang Lan câm không 
cho nàng ra ngoài mặt trời, Ñga không nghe, gặp nắng liển tan biên ra thành 
một đụn môi. 


Mặc Nga với sô phận của nàng, Trah Trang Lan đưa nàng Nghi cùng 
cha mẹ về nhà mình, chung sông ở phía bờ biển. 


THẰNG LỤT CÙI 


Ngày xưa, thẳng Lụt bị cùi từ đầu đền chân, cực khổ gản chẻt đói. 
Nó bị làng xóm xua đuôi, không làm lụng gì được, làm sao cho có gạo mà ăn ? 
Nó chỉ biết có đi câu cá. Nó đi tìm cá ở trong nước chảy siết, sôi réo dưới 
chân ngọn thác, gọi là Thác Tre Rỗng. 


Thẳng Lụt cùi bắt được hai con cá. Cá trắng lâp lánh như bạc. Ñó 
để cá trên một hòn đá, một con quạ bay đền tha đi bỏ ở nơi xa, gần suôi. 


“Một toán con gái đi đền. Họ ở rừng vể mang nặng những gùi củi, 
dừng lại ở suôi để tắm. Các cô nàng thân hình tròn lằn như cây chuồi rừng, 
tmảnh mai như cây sậy: đẹp như mặt trời. Có hai chị em ở lại sau cùng, ngâm 
mình dưới nước suôi róc rách, tung toé. 


Tắm lên, hai nàng trông thây hai con cá mỏng như lá thông. Hai chị 
em đem hai con cá về nhà, dâu không cho mẹ thây, nướng lên ăn ở bếp lửa 
rổi đi ngủ. 

Sáng hôm sau thức dậy, cả hai chị em bỗng thây rnình có thai. Hai 
nàng mới than thở với mẹ : + Mẹ ơi, mẹ xem bụng các con như thê này, 
trước mắt mẹ các con xâu hỗ lắm, trước mắt làng các con thật là xâu hồ. » 
Bà mẹ mắng cho cả hai một trận nên thân : ‹ Chúng mày làm sao đền đôi thê ? 
Bụng lớn phình lên như thê kia, đẹp chửa, đồ gái hư, gái thôi !» Hai chị em 
phân trần : ‹ Các con bao giờ cũng nằm ở một bên mẹ, không có một người 
lạ nào đên gần chiêu các con, chỉ có hai con cá bạc đên cửa buồng. » Bà mẹ 
điên tiệt lên : ‹ Đứa nảo, thằng nào đã ăn nằm với chúng mày, quân Chàrn 
dưới núi, quân Ma hay Xơ Rê ở vùng lấy đã ăn nằm với chúng mày ?› Hai 
chị em vẫn rmột mực kêu ca vô tội. 

Ba bôn hôm sau hai nàng sinh ra hai đứa con gái xinh đẹp. Cha mẹ 
liền mời tât cả làng đến, người ở đàng đông, kẻ ở đàng tây, cuỗôi rừng, đầu 
núi, từ chỗ đât giấp trời, trời liển với sâm chớp. Tât cả trai trẻ trong vùng 
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lân cận, mỗi người mang đên một cái mến nhỏ và một chiếc gùi nhỏ đưa ra 
cho hai đứa con gái nhỏ để chúng nhận cha. Nhưng hai con bé không nhận 
ai là cha trong những người đã đên đủ mặt. Người ta mới nhớ ra còn thiêu 
thằng Lụt, thằng Cùi khôn khổ đã không ai gọi đên. ‹ Cho người đi gọi thẳng 
Lụt, thằng Cùi đên đây. » Người ta lại bảo hai con bé : ‹ Các cháu ơi, phải 
cần thận đây, cần thận mà nhận ra ai là cha các cháu. » 


Lụt, thằng Cùi, lần mò tới gần. Hai con bé chạy lại : « Cha các con 
đây rồi, cha cõng các con trên lưng, cha đắp mền của cha cho các con ! » Hai 
cô gái mẹ hãi hùng thây mình là vợ một thằng cùi, khóc lóc cay đắng. « Chân 
cùi không đi rừng được, tay cùi không làm rẫy được, miệng cùi không khân 
khứa được thần lính † » 


Họ phải sông riêng biệt, ba vợ chồng người cùi với hai đứa con gái 
nhỏ, cả làng không ai ưa họ. Nhà của họ là một cái chòi ở xa một nơi. Không 
có gạo ăn, không có thuộc hút. Hai đứa bé và hai người mẹ đi làm một cái rẫy 
nhỏ, còn người cha bệnh tật ở nhà. 


Có con khi trắng ngực, con khi xảo trá, đên gạt thằng Lụt. Nó lây 
bồ hóng bôi khắp từ đầu đên chân, rồi leo lên chòi bảo thằng Luụt : « Anh Lụt 
ơi, vợ anh bảo anh luộc một đĩa trứng và nâu một nồi cơm, tôi ở rẫy về đây. 
Tôi vừa giúp các chị đôt rẫy, mệt quá. » Thằng Luụt tưởng thật làm theo lời. 
Khi ta ăn sạch rồi đi. Chiểu tôi đên, hai người vợ đi làm về, không còn một 
quả trứng, không còn một hột cơm để ăn. Thằng Lụt bị vợ rẩy rà dữ dội, nó 
nói thê nào hai vợ cũng không tin, cho nó là đứa xảo trả. 


Hôm sau hai vợ nó lại đi rẫy. Thằng Lụt lo xa, sắm sẵn dây, dây thật 
chắc, dây bền đẻ làm bẫy, dùng đề trói rât tôt. Khi trở lại gặp thằng Lụt, 
không rõ muôn gạt gẫm gì nữa đây. Thẳng Luụt chỉ cho nó lôi vào nhà. Khi 
bị mắc ngay vào bẫy giăng ở cửa. Nó thây chêt đền nơi rồi nên van lơn thẳng 
Lụt thương xót cho : — + Tôi cho anh một cái chiêng thật đẹp.— Tao không 
tnuôn, — Tôi cho anh một con trâu. — Không. — Anh muôn bao nhiêu lúa 
tôi cũng cho.—Cũng không được. — Tôi cho anh bùa ngải.—Thê thì được ›, 


Thằng Lụt buộc dây vào bụng khi rồi giữ thỏng đầu dây theo khi về 
đên nhà vợ nó. Thẳng Lụt đi đứng khó khăn, song nó vẫn giữ chặt lây sợi 
dây. Khi nài ni xin vợ nó bùa ngải để trao cho thằng Lụt, « Tôi làm cho anh 
xem, đuôi bệnh cùi của anh éi rồi đánh chiêng cho ở đâu cũng nghe, núi trên, 
núi dưới, khắp nơi đều nghe. » 


Thẳng Luụt lành bệnh cùi, thân hình nó trở nên lành lặn, vạm vỡ. Nó 
trở về nhà, manz theo bùa ngải nhiệm mẩu. Nó chỉ ước muôn có chiêng là 
có ngay, muôn trâu có trâu, muôn có nhà, ahà hiện ra. Nhà của nó đẹp như là 
đếo gọt, thẳng như cây tre chuỏt, nhịp nhàng như tiểng chiêng. Thằng Lụt 
ở nhà ca hát sung sướng. 
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Nhà giảu có, không thiều một thứ gì, thứ gì cũng nhiều. Luôn luôn nhà 
đầy của đầy người, nhà của thằng Lụt có nhiều tôi tớ, nhiều trâu heo tôt. 


Phía dưới núi, ở làng, mẹ nó đi lầy nước, thây nước đục ngu, kêu 
than : © Khôn khổ, thể này thì canh nầu có mùi bùn, cơm ăn có mùi khê, 
nước uông mùi tre ngâm. » Bà ta đi ngược lên xem ai quậy đục nước, thây vịt 
đang vùng vẫy ở suôi. Bà mới hỏi lũ trẻ ở gần đó: ‹ Vịt kia của ai thể ? 
— Vịt của ông ây. — Ông ây là ai ? — Ông Luụt cùi !» 


Bà mẹ đi đền nhà thằng Lụt, nhưng người ta không mở cửa cho. 
Trước kia chẳng phải chính là bà đã đuôi thằng Cùi khôn khổ ra khỏi nhà 
đây ư ? Thằng Lụt và người nhà cầu mưa : + Trời mưa đi, mưa cho thật 
to, mưa khắp cả, cho nước lên ngập cả phía dưới, tràn ngập cà chuồng trâu, 
vựa lúa, chỗ thờ cúng.» Cha mẹ già run rầy ở ngoài, cô núp dưới hiên mái 
nhà, lên tiêng kêu van, bây giờ cửa mới mở ra. 

Lễ giảng hòa lớn lao cử hành, giêt ba trâu đực, bồn trâu cái để cúng. 
Sau đó cha mẹ ở luôn với các con, tại nhà thằng Lụt, thẳng Cùi ngày trước. 


XƠ RUỐC VÀ GHÚ KHỐNG LỒ NIÚT 


Ngày xưa, có anh chàng Xơ Ruôc đi buôn, dọc đường bắt một con đỉa, 
mang theo vào một làng miển núi. Dân làng hỏi anh: « Xơ Ruốc ơi, anh đi 
đâu thê ? — Tôi đi buôn.— Đèn uông rượu với chúng tôi đã. — Tôi chỉ sợ 
gà các người mỗ đỉa của tôi mât.— Nêu thê thì anh cứ việc bắt gà của chúng 
tôi đi. Xơ Ruôc ngồi lại uỗng rượu, quả nhiên một con gà mái đên mổ con 
đỉa. Xơ Ruôc bắt lây con gà mái rồi đi đến một làng khác. 


Người ta mời anh uỗng rượu : ‹ Chú Xơ Ruôc ơi, đên uông rượu với 
chúng tôi.— Tôi chỉ sợ mèo của các người bắt gà của tôi— Nêu mèo chúng 
tôi bắt gà của anh thì chúng tôi cho anh con mèo ». Xơ Ruôc bèn ngồi lại 
uỗổng rượu, quả nhiên có con mèo nhảy lại vỗ con gà. Xơ Ruốc bắt lây on 
mèo. 


Anh lại đi đền một làng khác, lại được người ta mời uông rượu. 
« Tôi chỉ sợ chó các người cắn mèo của tôi.— Nêu chó cắn mèo thì cho anh 
con chó. » Anh ngồi uông rượu thì chó đền cắn con mèo. Anh bắt lầy cón chó 
tồi ra đi, 


« Chú Xơ Ruốc ơi, đên uông rượu với chúng tôi— Tôi chỉ sợ heo 
của các người cắn chó tôi.— Nêu heo cắn chó anh thì heo về phần anh. » Xơ 
Ruôc lại ngồi uông rượu, heo đền cắn con chó chết. Anh tạ bắt hẹo rồi đi 
- đện một làng khác. 
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‹ Chú Xơ Ruôc ơi, đền đây uông rượu.— Tôi chỉ sợ ngựa các người 
chồm đến đá heo tôi— Nêu ngựa có đá thì cho anh con ngựa. » Xơ Ruôốc ngồi 
lại uỗng rượu, ngựa chồm đên đá con heo. Anh bắt lây con ngựa rồi đi đền 
một làng khác. 


Người ta mời anh uông rượu. Xơ Ruôc nói : + Tôi chỉ sợ trâu các 
người báng ngựa tôi.— Nêu trâu có báng ngựa anh thì cho anh con trâu.» 
Xơ Ruôc uông rượu.: Một con trâu lây sừng báng chết con ngựa. Anh ta lây 
trâu dẫn đi qua làng khác. 


Người ta mời anh uông rượu. ‹© Tôi chỉ sợ voi các người lây vòi quân 
ngã trâu tôi. — Nêu thê thì voi sẽ về phần anh. » Xơ Ruôc uông rượu. Voi. 
quật ngã con trâu. Anh ta dẫn voi đi về nhà. 


Gặp bẩy đứa trẻ ở ruộng, Xơ Ruốc bảo chúng nó : « Chúng mày chớ 
có kéo kẹp đuổi chim, kẻo voi ta nghe tiềng sợ mà chạy đi›. Lũ trẻ ừ è, đợi 
cho Xơ Ruôc đi đền gần suôi, mới kéo kẹp kêu lên như tre đồ, voi hoảng sợ 
bỏ chạy, đâm kẹt giữa hỗ mà chẻt. Xơ Ruốc bỏ đi, mặc con voi với lũ trẻ, 
Chúng cô kéo xác voi lên, không nổi, mới nhờ chú không lỗ Niút giúp một 
tay. Niút đền góp sức với lũ trẻ kéo voi lên, nhưng voi bị nước cuôn đi, gặp 
bãi cát mắc cạn, gần vườn của hai bà già Rô Bung và Rô Kai. 


Hai bà này đi coi vườn, lũ trẻ trông thây vội vàng chưi xuông cát để 
nâp. Niút cũng làm theo, song người anh ta cao lớn quá, không lây cát che 
lâp hêt được, để thò hai đầu gôi ra. Cả bầy đứa trẻ thì vùi kỹ không trông 
thây. Hai bà già chỉ nhìn thây khô áo của chúng bỏ lại và bắt gặp có một 
mình Niút. Niút nói : ‹ Có bầy đứa bé đi với tôi nữa, chúng nói đói quá nên 
có bẻ trộm thơm của bà ăn”. Hai bà già tóm bắt cả bây đứa trẻ, còn Niút thì 
ung dung trở về nhà. 


Hai bà già muôn làm thịt ướp bầy đứa trẻ, bắt cả bẩy đứa bỏ vào trong 
một cái chum rât lớn, rồi đi kiêm muôi, nước mắm, để làm gia vị muỗi thịt. 
Khi hai bà ra đi, đứa con gái ở nhà kêu than không có mũng để đi bắt cá. Lũ 
trẻ ở trong chưm lắng nghe, một đứa bèn lên tiêng: ‹ Mây bà nhôt chúng tôi 
trong chum này, mở nắp ra giùm tôi sẽ đan cho một cái mũng. » Người con 
gái đên mở nắp chưm, lũ trẻ nhây ra cả rồi đan đủ thứ cho đứa con gái cùng 
mầy đứa em gái đòi. Đứa con gái ở nhà giã gạo, đứa nâu cơm, đứa đan chiêu, 
đứa quậy rau trong nồi. Bầy đứa con trai giêt cả bôn đứa con gái, mỗ bụng 
vứt ruột gan đi. Đoạn chúng kiêm các khúc cây chông đề buộc xác bôn đứa: 
con gái đứng lên y như còn sông, đang làm việc. Rồi cả lũ trẻ bỏ chạy về 
nhà chúng nó. 


Hai bà già mua muôi để ăn thịt lũ trẻ, vể đên nhà, thây đứa con gái 
còn đang giã gạo, vào đên trong nhà, mới biết các con gái mình đã chết. Hai 
bà già tìm kiêm lũ trẻ trong chum, muôn ăn thịt chúng song chẳng còn thây 
một đứa nào. 
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Sau đó, lũ trẻ trở lại nầp dưới nhà sàn, lên tiểng : © Ni ni nít °». Hai 
bà già hỏi : ‹ Mầy đứa trẻ ăn xin kia muôn hỏi gì ? — Bà ơi, cho chúng cháu 
một đôi chiêng. » Hai bà già lầy chiêng ra cho, hy vọng chủng trả con gái 
mình lại. Lũ trẻ mang chiêng về đánh. Xong, chúng trở lại dưới nhà sàn hai 
bà già, dở trò cũ ra, rồi xin một chiềc ngà voi. Hai bà già cho chúng một 
chiềc ngà voi, chúng đem về nhà trở nên giảu có. Chúng lây chiêng ra đánh, 
không ngừng tay, cho tới khi anh chàng không lồ Niút đên. ‹« Các người đánh 
gì thê ? — Đánh lưng vợ chúng tôi ây mà. Bác đên dưới nhà hai bà già mà 
xin thì được chum đây. » 


NÑiút mới đền dưới nhà hai bà già, làm như mây đứa bé : «Ñi nỉ nít.» 
Hai bà già nhận ra Niút, liền hỏi : « Bác muôn gì ? — Tôi xin một cái chưm, » 
Hai bà già lây một thoi sắt lớn nung đỏ rồi nói : ‹ Bác nằm ngửa ra mà hứng 
lây cái chum lớn chúng tôi đưa xuông. » Hai bà già lây sắt đỏ đột Niút chảy 
bỏng cả ngực. Anh chàng không lồ tức giận nói : ‹ Tôi muôn đánh nhau với 
các người. " Đôi bên giao hẹn gặp nhau trong vòng bảy hôm. Đên ngày thứ 
bảy, họ sửa soạn đánh nhau. Niút cảm chiêc gậy bé nhỏ, nói gạt hai bà già 
rằng : + Nêu tôi đánh các người với chiệc gậy này thì các người chết ngay tại 
trận. » Hai bà già lo sợ. Niút để nghị đổi gậy, rồi lây thanh sắt to tướng của 
hai bà già. Hai bên đánh nhau, Niút đánh thắng, ttở về nhà. 


Anh chàng không lổ nghe lũ trẻ đánh chiêng, hỏi : « Các người đánh 
chiêng đây à ? — Không, chúng tôi đánh lên lưng vợ đây. » Niút về nhà, đánh 
vào lưng vợ không ngớt tay, nhưng không ra tiêng, lại càng đánh khỏe, làm 
chêt cả vợ. Y lây chiêu cuộn xác vợ đem quảng xuông sông. Dọc đường, xác 
người vợ mang ở trên vai tuột ra khỏi chiêu. Niút không hay biết, đi thẳng 
đền bờ sông, toan quảng xuông nước, khi ây mới nhận thây chỉ còn chiều 
không. Y quay trở lại, trông thây xác vợ nắm sóng sượt trên đường, vác đi 
thả trôi sông. Xong đâu đây, anh chàng mới đi thẳng về nhà, 


CAM ÂM PHỦ 


Bung con trai của Long, là chồng K?Ling con gái của Đang. K'Ling bảo 
Bung đi kiêm cam ở Âm Phủ, cam của nàng trồng hồi còn ở dưới ây trước 
khi trở lên mặt đât. Nàng bảo chồng hỏi xin cam của Bót Ling, con trai của 
Xô Raê. Song nàng ngại rằng Bót Ling không cho, vì ngày trước Bót Ling đã 
chung sông với nàng ở dưới Âm phủ, và sau đó nàng lầy Bung làm chồng ở 
trên mặt đât. Nhưng K'Ling là một người đàn bà đứng đắn. 


Xuông Âm phủ, trước tiên phải đên Bô Su, làng ma ở. Dưới này nước 
đẩy những đĩa, sừng trâu mọc quăn, loài dê lông nhớp nhúa, gà cựa rât dài. 
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Bung sợ lũ ma giết mắt, !:hông có gì để chôn theo mình, mới hỏi xin vợ : « Cho 
tôi những chiêng đẹp với chiêng vừa để bỏ vào hòm, thứ chiêng lớn ây, đề lỡ 
ra có bị ma nó giết thì sẵn đồ mà chôn. Cho tôi mến, áo, áo ngắn thêu, . khô 
thêu, thuôc màu đỏ, bông tai bằng ngà để đem theo ». Lây xong các thứ, Bung 
bảo vợ : + Chào mình ở nhà. — Minh đi xuồng vườn đất Âm phủ bình 
an », 


Bung lên đường đi Âm phủ. Dọc đường đang còn ở trên mặt đât, 
Bung đên rủ cậu là Kit Dôn cùng đi. Đên trước nhà gặp vợ Kit đang cắm đầu 
bổ củi, hỏi cậu có nhà không, rồi bước vào trong, thây có nhiều trẻ nhặt ở các 
nơi về, vô sô chim quạ, nhan nhản cột tê Thản, sáu cột cúng heo, mười hai 
cột cúng dê. 


Nhà Kít rât giảu, chum rượu bảy hàng dài, rẫy lúa bảy ngọn núi. Thây 
Bung đên Kit hỏi : ‹Cháu đi đâu đầy, hở Bung con trai của Long ?— Cháu 
đi Âm phủ kiêm cam cho vợ cháu, K'Ling con gái của Đang nó có chửa muôn 
ăn cam lắm — Sao lại xuông Âm phủ, mày không sợ bỏ xác ở dưới đó ư ? Đẻ 
tao thử xem mày có đủ sức đi mà trở về được không ? » 


Kit nâu cơm trộn với rau cỏ, thịt, ba quả trứng gà, ba sừng trâu đây 
ớt tồi giêt một con trâu pal puan (to bằng bôn con thường), một con heo đực 
thật béo, khui một chum lớn rượu nêp, dọn ra cho Bung ăn uông. Bung phải 
ăn hệt mới đi Âm phủ sông trở về được, không thì chêt ở dưới ây. Cơm Bung 
chỉ ăn hết nửa, thịt trâu ăn một khoảnh, rượu uông có nửa chưm, chiêng thì 
đánh không vỡ, thật ra y không có sức uông cho hệt được. Xong tồi Kit bảo 
Bung : ‹ Thôi chào cháu Bung ! — Chào cậu Kit !» Bung lên đường một Tê 
Kit không cùng đi vì bận cúng tê ở nhà. 


Xuông Âm phủ, Bung gặp hai người con gái cũng đang chặt củi, là 
Dong và Dang cùng anh trai là Bót Linh. Hai cô gái lay gọi mẹ là Xô Raê 
dậy : « Mẹ ơi dậy đi, cha cũng dậy đi.» Bung tự giới thiệu : + Tôi là Bung 
con trai của Long, mẹ tôi là Bô Xôn, tôi chưa có vợ (y nói gạt Bót Linh 
trước kia đã chung sông với vợ y). — Anh đi đầu ? — KLing con gái Đang 
nhờ tôi đi kiêm cam trái, ở đây có còn không ? » Người ta buộc ba trâu, sáu 
heo, bảy chum rượu. Bung uông ba chưm rượu, ăn cơm trộn với rau, thịt 
và ớt đầy bôn sừng trâu. Bung ăn cả bôn con heo to béo, còn lại hai con ăn 
hệt nỗi. 


Đên nửa đêm, người ta định bắt anh lại, cả nhà thôi tù và lên gọi mọi 
người. Bung chạy trôn, đên vườn cam, trèo lên nâp trên cành cây. Người nhà 
Xô Raê trông thây,,mang rìu đền đôn cây rồi bắt anh trói lại. Người ta ngâm 
Bung xuông nước bảy ngày bảy đêm cho đỉa hút máu. Một con trâu cũng chịu 
sô phận như Bung. Cả hai đều gảy đét. Rồi người ta chặt đầu cả hai, đầu 
Bung đem đề trên bàn thờ, đầu trâu đề ở đường. 


Trong lúc ây, ở trên đât vợ Bung sinh rạ hại đứa con trai, đặt tên là 
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Dưn và Du. Khi lớn lên, chúng hỏi mẹ : + Mẹ ơi, cha các con là ai ? Ở đâu 
rồi ? — Cha các con ở xa lắm. Hồi chửa các con, mẹ có bảo cha đi kiềm cam 
cho mẹ ở Âm phủ, mẹ sợ cha các con bị giềt dưới ây mật rồi. — Âm 
phù có xa không mẹ ? — Xa lắm các con ạ». Cả hai vận áo đẹp ra đi. Bà mẹ 
không giữ chúng lại được, đành khóc lóc mà nhìn hại con mang chăn áo lên 
đường. 

Trước tiên chúng đền nhà ông già Kit Dôn. ‹ Các cháu đi đâu thể ? 
— Chúng cháu đi tìm cha ». Ông cậu lại thử thách chúng, bắt đứa em ăn hệt 
hai con trâu, bẩy nồi cơm trộn rau cỏ, thịt, tắm sừng trâu đầy ớt rồi phải uông 
tám chum rượu. Nó ăn hêt, uông hêt. Thật ra nó không ăn uông mà làm phép 
hèt sạch. Đền lúc đánh chiêng, đánh trông nó làm tan vỡ cả, các chum rượu 
lớn vỡ hai chiệc. Chúng khỏe lắm, có thể xuông Âm phủ được. Hai anh em 
ra đi. 


Xuông đên Âm phủ, chúng gặp Dong, Dang, con gái của Xô Raê. + Gọi 
cha các cô dậy. — Cha ơi, dậy mau đi.» Hai anh em nghi bụng rằng làng này 
đẹp thật. Con trai của Xô Ra? hỏi chúng : ‹ Các anh đi đâu ?— Chúng tôi đên 
thăm anh đây, anh Bót Linh, con của Xô Raê và Nham. Chúng tôi tên là 
Dung và Du ở phía bên kia biến lớn. » Bót Linh đưa hai người đên vườn 
cam. ‹ Các cây cam đẹp thật. — Chính nơi đây người ta đã giêt chét Bung, con 
trai của Long.— Chuyện của người ây ra làm sao ?— Ngày trước chính 
người ây đã trồng ra các cây cam này. ' Hai anh em trở về nhà Xô Raê, nhìn 
thây đầu cha trên bàn thờ, ứa nước mắt khóc. + Có gì đâu, bị khói ở trong 
nhà cay mắt ây mà. » Người ta muôn thử thách chúng. Hêt thảy những gì 
dọn ra, hai anh em đều ăn hết : ớt đầy bảy sừng trâu, thịt trâu bảy con, heo 
cũng bảy con, chúng ăn sạch, rượu bảy chum lớn, chúng uông cạn mà không 
say. Đánh chiêng, chúng đập vỡ bảy chiệc, đánh trông, cũng đập vỡ bảy cát. 
Nồi đồng cũng đập vỡ pữa. Chúng bắt đầu phá nhà, đẽo mái. + Thôi, các anh 
đừng phá nữa, đi ngủ đi!» Xô Raê cho hai ả con gái ngủ với họ. Hai anh em 
nằm một lúc, đền hừng sáng dậy đới, bảo con gái Xô Raê rằng : ‹ Đưa chúng 
tôi ra đên đường. Nhớ nói lại với cha mẹ các người là chúng tôi sẽ quay 
lại, để giêt hai ông bà, chớ không phải chơi đâu. Nêu các người làm cho cha 
chúng tôi sông lại thì chúng tôi mới tha giêt, nhớ nói lại như vậy.» Hai 
cô gái trở về, lay cha dậy bảo : + Cha ơi, dậy đi. Một năm nữa, họ sẽ quay 
lại giễt cha đây. — Không sợ, đi kiêm hai cây tre lớn đề cha làm cánh thành 
chim phụng hoàng mà đánh nhau với họ. ° 


Hai anh em trở lên mặt đât, về đên nhà mẹ, trồng tre lên ở gần nhà. 
« Các con có gặp cha không ?— Có. » Đền khi tre mọc cao, chúng đản lây làm 
một con phượng hoàng lớn buộc bằng dây mây. Hai anh em cỡi lên phượng 
hoàng để đi đánh nhau với Xô Raê — Nham. 


Phượng hoàng chở hai anh em xuông Âm Phủ, đến thăng nhà Xô 
Raê — Nham. Hai vợ chồng này cũng cỡi phượng hoàng ra chiên đâu, song 
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lại quên cắt mây giữ chim lại, nên phải thua. Hai anh em đánh thắng, hạ 
xuỗng đầt giết sạch cả nhà. Xô Raê và Nham chết, được đem chôn. Chúng 
tha giết hai cô gái Dong, Dang và anh trai là Bót Linh. « Các người đang nâu 
gì thê ?— Thịt của Bung, con trai của Long.— Người ta chôn cha chúng tôi 
ở đâu ?— Xác ông ây chôn nơi kia, chúng tôi chỉ có uông máu thôi. » Hai anh 
em đào cả lên, rửa kỹ tât cả xương, lấp lại đầu, tạo lại cả toàn thân người 
cha. 

Hai anh em hỏi hai cô gái : Có muôn bị giết nữa không ? Không thì 
theo chúng tôi— Chị em chúng tôi đi với các người. › Họ cùng trở về trên 
mặt đât, đện làng Dung và Du, ở phía bờ biển. 

Bung không còn nhơ ra vợ là K'Ling, con gái của Đang, mẹ anh em 
Dung và Du : ‹ Cha quên mât mẹ các con tồi. » Họ làm lễ cúng thần, ăn ba 
trâu; ba heo và uông rượu cưới chị em Dong, Dang lây anh em Dung, Du. 
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CỔ TÍCH CHIÊM THÀNH 


Trong cổng cuộc thu thập những giả trị của kho 
tàng cỗ tích Việt Nam, chúng ta sẽ bắt công nều bỏ quên 
những truyện cô của một dân tộc ngày nay đã hòa mình 
trong đại gia đình tô quốc chúng ta, uà trước kia đã có 
nhiều liên quan đên lịch sử đát nước Việt Nam. 


Đất Chiêm Thành xưa kía nằm dài gần bằng 
giải Trung Việt ngày nay, trên một khoảng mười hai 
ngàn ki-lô-mét ở giữa Trường Sơn uà Nam Hải. Dân 
tộc nguồn gồc anhđônêdiêng này, họ hàng với các sắc 
dân Cao Nguyên, đã có một tô chức xã hội uăn mình 
từ đầu Công nguyền, và có một lịch sử liên tục đền 
thê kỳ thứ XV. Chiêm Thành là cả một cuộc giao tranh 
của hai dòng uăn hóa Ân — Anhđônêdiêng uà Lạc 
Việt — Mông Cô, mà kểt quả là sự thắng thể của ảnh 
hưởng Lạc Việt. 


Dân Chỉ?m Thành kêt lập trên nền tảng 
mẫu hệ, tô chức xã hội thành một lớp uua chúa 
cầm đầu đa số nô lệ là dân chúng, sông bằng r.ghể 
nông, chài lưới uà hải chiên. Văn minh Ân từ 
biển đưa uào, cùng các tín ngưỡng Bàlamôn, Hồi 
hồi, Phật giáo, còn ghỉ đâu tích trần những tháp 
điêu tàn rải rác dọc theo miển duyên hải Trung 
Việt ngày nay, cùng đến đài Mĩi Sơn (Trà Kiệu), 
Đồng Dương, Chà Bàn, Pô Nagar uới nhiều công 
trình điêu khắc đã đạt đền một nghệ thuật rực rỡ. 
Văn hóa Chiêm Thành còn chịu ảnh hưởug Cơme, 
do sự chỉ phôi quân sự 0à chính trị trọng một 
phần ba thê kỳ của giông người đã xây dựng 
Angkor. Cuộc nam tiên của Việt Nam đã dần dà 
đồng hóa uà xóa nhòa dân tộc Chiêm Thành, ngày 
nay chỉ còn là một vang bóng trong lịch sử, 
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Di tích của 0ăn mình Chiêm Thành, đã có một thời 
kỳ liệt oanh, ngoài những tác phẩm nghệ thuật ghỉ trên đá, 
gạch còn lại từ Quảng Nam đền Phan Thiết, hoặc“tập trung 
ở các uiện bảo tàng tại Paris, Hànột, Huê, Saigon oà nhát 
là Đà Nẵng, trong dân chúng — mười uạn người Chàm ở 
cuỗi miễn nem Trung Việt, từ Phan Rang đên Phan Thiềt 
đã Việt hóa — còn lưu hành một sô truyện cô tích. Nền uằn 
chương độc nhất còn lại của dân tộc Chiêm Thành, ngoài vài 
bài thơ bằng chữ Phạn khắc trên đá, là những câu chuyện 
cỗ rần thơ truyền miệng lại. Trong sồ những truyện cô tích 
Chiêm Thành thu thập được nơi đây, chúng ta sẽ nhận thây 
có oài truyện chủ để giỗng như truyện cô Việt Nam đã được 
nghe. Hiện chưa có bằng chứng gì rõ rệt để có thể quả quyễt 
là bên nào đã chịu ảnh hưởng, song căn cứ ào trạng thái 
sinh hoạt, tỉnh chất địa phương, tỉnh thần văn hóa của mỗi 
đân tộc trong thời xưa, chúng ta cũng có thê định được là 
truyện cỗ tích của bên nào đã khơi nguồn trước. 


Ảnh hưởng qua lại giữa các dân tộc, trong thần thuại, cỗ tích, ngụ 
ngân là một sự thường thấy. Phần lớn các truyện trong đây, chúng tội thuật lại 
theo lời kẻ của người Chàm ở Phan Rí, hoặc sao dịch ở các bia Chàm đã 3ược 
các nhà khảo cô ghỉ lại, cô giữ theo đúng nguyên văn lưu truyền. 

Cũng như truyện cô tích miển núi, truyện cô Chiêm Thành ngày nay 
đã thuộc uể kho tàng chung của dân tộc Việt Nam, chúng ta nhắc nhở lại đây để 
mà ghỉ nhớ một dòng uàn chương có giá trị muôn thuở. 
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CỔ TÍCH CHIÉM THÀNH 


PÔ RÔ MÊ 


Ngày xưa, ở miển Parik (tức là Phan Rí ngày nay) có một người con 
gái không hể đi lại với một người đàn ông nào, bỗng nhiên có thai. Cha mẹ 
nàng cho là con gái hư hỏng, lây làm xầu hỗ đuôi đi. Không nơi nương tựa, cô 
gái phải đi mót lúa để sồng qua ngày. Trong cơn cùng cực, nàng sinh đẻ một 
mình ở cánh đồng không, nằm dưới bóng cây. Nàng phải tự đỡ lây, nhưng có 
Rồng hiện ra làm sạch hêt những đâu vết sinh đẻ. Người ta thương tình đền 
đột lửa và che lều cho con nàng tránh nắng mưa. 


Nàng nuôi con trai lớn lên ở làng Ra Đê đặt tên con lã Rô Mê. Đền 
tuôi hiểu biết, nó bị các trẻ khác chê nhạo là con đẻ hoang, con không cha, 
Rô Mê về nhà hỏi mẹ : + Cha con là ai ? — Con không có cha — Thẻ thì con 
không chịu nổi được xầu hỗ này, con phải bỏ xứ mà đi ¡ » 


Rô Mê đi đên làng Ha Mu Ba Rô, ở xứ Ka rang. Bị mai mỉa nữa, Rô 
Mê lại bồ nơi này, cùng mẹ đi đền làng Boh Mơ Thu, ở xứ. Pati rang rồi chăn 
trâu cho vua Mơ Taha. Rô Mê bắn cung rât tài, hạ được nhiều chim gáy, công 
và gà rừng. Một hôm, đi săn về không, Rô Mê nằn nhai trẩu trên một thân 
cây lớn ngả trong rừng, nghiêng mình để nhỏ côt trầu, chợt thây hai con mắt 
đỏ ở cây rồi toàn thân cây đỏ rực từ gỗc đên ngọn hiện thành con Rồng. Từ 
đó, nơi này người ta gọi là núi Mát Đỏ (Cheek Bhơng meeta) ở về phía 
Panrang. 


Rô Mê thây vậy hoảng sợ bỏ chạy, rồi đi lạc. Không thây Rô Mê trở 
về, bẩy trâu cũng không, quân hầu nhà vua đi tìm, đưa trâu về trước hồi lâu 
mới tìm gặp Rô Mê ở trong rừng. 
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Rô Mê đã trờ nên một thanh niên kbi vua Mơ Taha muôn từ ngôi. 
Một hôm vị thầy cả chiêm tính và sô thuật của nhà vua nghe Rỗô Mê đuôi chó 
ð dưới bêp, thôt lên rằng : « Đó là dọng của vua Chiêm nay mai °. Thầy cả bèn 
cho gọi người thanh niên lên, ngắm tướng rồi tâu cùng vua : + Bệ hạ nên nuồi 
nâng y cho chu đáo ». Vua MIơ Taha săn sóc, g4 công chúa cho; và chẳng bao 
lâu Pô Rô Mê lên nổi ngôi vưa. 


Hoàng hậu Bia Than Chi không con, vua Đô Rô Mê đi về phía tây đền 
xứ người Ra Đê, kim phương thuôc cho hoàng hậu sinh con nôi dõi. Pô Rô 
Mê đưa về một người vợ mới, nàng Bia Than Chan, gỗc người Ra Đê. 


Sau đó Pô Rô Mê sinh được một công chúa, gả cho ông hoàng Phik 
_ Cheek, về sau lên nội ngôi vua. Ông hoàng này két tình bang giao với vua Việt 
Nam, cho hay tính háo sắc của Pô Rô Mê. Vua ở Huê bèn chọn công chúa 
đẹp nhất trong cáz con giả làm người đi buôn vào đât Chiêm thành. Danh 
tiếng của cô hàng xinh đẹp đên tai Pô Rô Mê. Vua cho vời đên, vừa trông thầy 
mặt nảng là say mê, rước về làm vợ, tức là nàng Bia Út, hoàng hậu Út. 


Trung thành với sứ mệnh đã đảm nhận, trong vòng ba tháng, nàng Út 
dùng sắc dẹp và mưu mẹo làm cho vua mê đảm, rồi vờ bị bệnh nặng. Trong 
lúc giả lên cơn đau, nàng Út dâu bánh tráng ở dưới chiêu rồi lăn lộn rên siệt 
cho bánh vỡ răng rắc như xương kêu. Mù quáng vì yêu đương và đau xót, Pô 
Rô Mê cho gọi các bà tướng và đồng bóng đên hỏi. Theo lời dặn dò bí mật 
của kẻ bội phản Phik Chee:,, các bà này trả lời vua rằng bệnh tình của bà Út 
là do cây Cam Xe, thần mộc của Chiêm quôc gây ra. Vua hỏi đên các nhà 
chiêm tỉnh ở triểu, bảo nêu cây Cam Xe bị đôn thì sẽ ra sao. Họ trả lời: 
‹ Vương quôc sẽ nguy ". Đang lúc mê đắm cuồng si, vua không nghe lời khuyên 
ra lệnh hạ cây thần. Những vêt đôn vào thân cây đều hàn gắn lại ngay, luôn 
trong ba ngày như thê, cây thản vẫn y nguyên. Vưa hay tin liển nội giận đùng 
đùng, sai kiệu rước vua đền nơi, chụp lây rìu bỗ luôn ba nhát vào thân cây. 
Cây thần rên rì rồi ngã: xuồng đât, máu tuông xôi xả y như máu người. 


Nàng Út liền báo tin cho vua cha hay đề đem quân vào đánh. Pô Rô 
Mê thua bỏ chạy bị đôi phương bắt được. 


Con gái vua là Rô Mun, vợ của hoàng thân, sau lên nổi ngôi Pô Rô Mê, 
không rõ sô phận cha thề nào liển kéo quân đi tìm. Nàng theo gặp quân Vi›t 
ở dọc đường, yêu cầu trả lại thây vua cha, bằng không nàng sẽ liểu mình để 
giềt hại, phá phách trên đât Việt. Người Việt giềt Pô Rô Mê rồi giao xác cho 
con gái đem về làm lễ hỏa táng. 


Bà vợ Ra Đê là Bia Tan Chan nhây lên hỏa đàn chêt theo chồng. Để 
truy niệm người vợ chung tình, người ta tạc tượng nàng Bia Tan Chan để ở 
trong tháp Pô Rô Mê, còn tượng bà vợ Chiêm Bia Than Chỉ chỉ đề phía ngoài. 
Bà vợ Việt là Bia Út thì bị Rô Mun cùng các quan ra lệnh xử từ. 


Trên đây là sự tích Pô Rô Mê theo lời kể lại của vị tăng trưởng bây giờ. 
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Theo nguyên văn của bài ca Chàm còn truyền tụng đèn ngày nay thì sự 
tích như sau : 


‹© Vua Việt Nam cùng đình thần họp bàn việc đánh chiêm Chiêm Thành 
nhận thầy rằng cây Cam Xe (krêk) và hai viên tướng Chẻ Nỗng, Chê Bỏc là 
những trở lực chủ yêu. Vua nói : « Hay là chúng ta cho một công chúa kết 
hôn với vì vua háo sắc dễ bị cám dỗ kia !» Triểu thần tán thành ý nghi thần 
tình đó, vua cho gọi người con gái đẹp nhât đền hỏi, công chúa tuân theo. Vua 
dặn dò : « Cen vo trong ầy làm sao cho được vua Chiêm yêu dâu mà bảo đồn 
cây thần đi». Công chúa cùng hai thể nữ xuông thuyển vượt biển, trên bảy 
hôm đền nơi. Đồn canh ở biên giới báo động, người Việt tronz thuyển cho 
hay : « Chúng tôi đưa công chúa nước chúng tôi đền ». Vua tự mình đền gặp, 
công chúa trang sức cực kỳ lộng lẫy, không gì có thể sánh bằng. Trông thấy 
nàng vua đã yêu ngay, nàng yêu cầu làm lễ thành hôn. 


Lễ cưới trọng thể, trâu heo giễt vô sô. Vua Chiêm mê, say công chúa 
Việt bỏ quên hai bà vợ trước. Hai công chúa em gái vua là ]uk Bang và Ìuk 
Béa hệt lời khuyên nhủ vua nhớ đẻn bổn phận song chẳng được vua nghe. 


Người đàn bà Việt qui quyệt giả đau ôm. Không có thuộc thang nào 
trị nỗi. Vua đên thăm, nàng Út vờ nặng bệnh kêu rên thẳm thiết Các bậc 
tài giỏi chiêm tính, sô thuật được vua mời đên chữa bệnh cho người yêu. Các 
nhà chiêm tỉnh xem xét tử ví, năm, tháng cùng ngày giờ sinh của người đàn 
bà, không thây có gì khác thường. Vua nghe tâu như vậy thì quát ẩm lên : 
« Lũ ngôc kia sao dám bảo là hậu ta không đau ôm gì cả ? » Vua hỏi nàng Út : 
« Hậu đau ở đâu ? — Thần thiệp không biêt.rõ nữa, ở bụng thì phải. — Trẫm 
chiểu theo tầt cả ý muôn của hậu, hậu đừng dâu gì trẫm hêt !— Chao ôi, thần 
thiềp nhự chêt cả một bên người. » Vua khóc nói : « Trẫm có thể làm gì bây 
giờ ? Hậu hãy nói cho trẫm yên lòng !— Chao ôi, chính cây Cam Xe đã hành 
hạ thiếp. Nều bệ hạ không đoái lòng thương thì thần thiệp chết mât b„ Vua 
đang cơn giận dữ, la lớn : « Bớ thần mộc, ta sẽ đôn ngươi đi nều ngươi cứ 
làm thê, bội bạc với danh vị và chức tước: mà ta đã trọng đãi ngươi |» Vua 
triệu các quan đên mà bảo rằng :« Trước kia thản mộc phù hộ chúng ta nhưng 
ngày nay nó hành hạ hậu của trẫm. Bảo với nó còn làm thê nữa thì trẫm sẽ 
cho đôn. Theo tục lệ, các khanh hãy sửa soạn lễ vật ba trâu, nhiều heo và gà 
trắng, rồi gọi thần cây báo cho hay. Nều không tuân lệnh thì trẫm sẽ đôn ! » 
Các quan làm theo lệnh vua, nói với cây : ‹ Đừng làm phật ý hoàng thượng !° 
Cây trả lời : © Tôi vô ti, vua chỉ nghe lời lẽ đổi trá của bà vợ Việt Nam. » 
Các quan thi hành xong lệnh trên. Vua đên báo tin cho nàng Út, vui mừng 
thây người yêu có vẻ khá. Thật ra thì nàng giả vờ có thai. 

Ba hôm sau, cơn bệnh dường như trở lại dữ đội hơn trước. Nàng 
Ứt kêu than : «Ai muôn cho tôi chết đây, cho tôi là một người đàn bà bẩt 
trị ?' Vua giận dữ thét lên: « Đi đôn cây cho ta!» Những người chung quanh 
không dám vâng lời. 
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Hai công chúa em gái vua bảo với nhau : + Chao ôi, anh chúng ta chỉ 
nghe lời người đàn bà độc địa kia, vương quốc sẽ nguy mất, các quan cũng 
sẽ chết. Nêu cây thần bị đôn thì nước nhà sẽ phải chịu tai họa lớn !» Hai 
công chúa đi gặp riêng vua, van xin tha cho cây thản phò hộ vương quôc/ và 
so sánh người đàn bà Việt với lửa. Vua-nôi giận tuắng lớn : « Sao các cô là 
em út mà muôn dạy vua, dạy cả anh à ! Bộ muôn ăn roi phải không ? » Các công 
chúa chạy trồn, vua ra lệnh đem rìu đền : + Trẫm sẽ đích thân đôn cây khi 
quân !» Quân hầu nghe vua nói như vậy, vác rìu đi đôn cây Cam Xe. Thân 
cây bị thương bắn máu ra giết sạch những người đôn. Vưa đền chém vào 
cây máu tuông lai lắng rồi ngã xuông rển rỉ như một con voi. 


Vua trở về cung, nàng Út tỏ vẻ lành bệnh, vua mừng rỡ, mê đắm trong 
yêu đương, quên tât cả mọi sự vì nàng. 


Vua Việt hay tin liển họp quản thản, huy động binh sĩ rồi viết thư gởi 
cho rể và con gái bảo là ngài ngọa bệnh, nói rằng : « Nêu hoàng đề không đi 
được thì cũng để chọ con gái trẫm về thăm, vì mẫu hậu các con hệt sức mong 
nhớ muốn gặp mặt, con về thăm trong một tháng thôi ! » Nàng Út nhận được 
thư vua cha, tỏ vẻ đau xót vô cùng. Vua Chiêm bảo rằng : + Hậu hãy đi về 
thăm nhà cùng đám người theo hầu. » 


Sau đó, quân Việt ào ạt tân công Chiêm Thành. Vua Chiêm cảm 
quân đánh tan toán đầu, một lớp quân khác mạnh mẽ hơn tràn tới. Mỗi lần 
bị giết hại, người Việt lại kéo tới đông đảo hơn. Các tướng Chiêm bàn tính 
đầu hàng, vua liển nổi giận ra lệnh xử từ. 


Các công chúa em gái đên ngỏ ý với vua nên dùng cây thần mộc đôn 
ba tháng trước đây đẻ làm chiên thuyền : thân cây làm ván, cành cây dùng 
làm các cột buồm và rễ cây làm bánh lái. Vua cho là để nghị chính xác, xuông 
lệnh triệu tập thờ đóng thuyển đên. Chiệc thuyển đóng xong, vua ngự xuông, 
không cần phải chèo, vì thuyển làm bằng gỗ cây thần tự sức đi nhanh bằng 
hàng trăm tay chèo. Quân Việt nhận lời khiêu chiên của vua Chiêm, bị vua 
giêt hại một sô lớn, song họ kéo đên càng đông. Sau một hồi giáp chiên dữ 
đội, quâa Việt rút lui. Rồi họ dùng cọc sắt và xích sắt để ngăn sông lại. 


Chiên thuyển bằng cây thần mộc dừng lại trước cọc sắt không chịu 
tiền lên. Vua Chiêm nỗi giận tuôt gươm chém đứt đầu, mũi thuyền. Ngay lúc 
ây, cả đoàn thuyền của nhà vua đều đắm. Vua đập vỡ tan đầu thuyền, nước tràn 
vào, vua chìm theo. Quân Việt ào tới giêt vô sô quân Chiêm, đuôi theo vua đã 
bơi vào tới bờ. Vua chạy trồn rồi trở lại theo những vêt chân cũ, gạt quân 
Việt lạc lôi đuôi theo ngài. Vua ẩn rhình trong một hang kỳ nhông ở độn cát, 
được nhện giăng tơ che trên cửa miệng hang. Quân Việt bị đánh lạc hướng 
đã tịnh chuyện bỏ đi, thì một con tắc kè khôn kiếp cât tiếng kêu đài dặc, 
Quân Việt tưởng nghe tiêng người kêu rên, đào đât lên tìm thây vua Chiêm 
liển thòng dây vào cô bắt ngài rồi chặt lây đầu. Đầu vua ra lệnh cho xác đi về 


CÔ TÍCH 497 


cung rồi đầu sẽ theo sau. Thân hình bước đi, nhưng khôn thay ! lũ trẻ chăn 
trâu đứng xa trông thầy cảnh tượng kỳ lạ, lại gần kinh ngạc kêu lên : « Cái 
xác không đầu biết đi kìa ! » Cái thây nghe nói thê liền ngã ngay xuông đầt máu 
bắn ra nhằm lũ chăn trâu chết hệt. 


Cái đầu lâu về đền cung vua, lên tiềng gọi, các thể nữ nghe giọng 
quen thuộc chạy ra. Trông thây cái đầu lâu không xác, đám thể nữ liển bỏ 
chạy trồn. Đầu lâu xâu hỗ quay về phía người Việt, họ đem dâng lên vua`xem. 
Vua gọi nàng Út ra nhìn hàm răng cà ngắn của Pô Rô Mê để nhận diện. Đảu 
lâu lên tiềng nói cùng vua Việt : « Dùng đầu lâu tôi mà làm một ly rượu, như 
vậy sẽ không có ai chề ngự Việt Nam!» Vua Việt nghe thây thể bèn nói 
với con gái mình rằng : « Quả thật vị vương này có một sức mạnh phi phàm Í » 


Nàng công chủa Việt được vua Chiêm Pô Rô Mê thiết tha yêu dầu, 
theo tài liệu lịch sử, là nàng Ngọc Khoa, con gái thứ ba của chứa Nguyễn 
Sãi Vương. 


Dưới đây là bài ca truyển tụng trong dân chúng về vị anh hùng 
vương tướng của họ : 


BÀI CA PÔ RÔMÊ 


‹€Thần Pô Rômê đẹp vô song, đấu như vàng, vai và đùi như đồng 
trơn. Nhẫn chói lọi nơi tay, đôi hài bóng như ban ngày. 


Ngày xưa Pô Rômê làm vua, cày ruộng, tôi tớ mang cơm ra đồng cho 
người ăn. 


Vua Pô Rômê có ba vợ : hai bà Miên và một bà Việt Nam. Cả ba 
ghen tuông, cãi vã nhau ẩm ¡ cả cung điện. Bà Việt Nam tưởng mình bị 
ruồng rẫy mới quyêt tâm trả thù vua, giả vờ mắc bệnh dạ, cho rằng chỉ có 
đôn cây Kraik (Cam xe), cây thần che chở vương quốc, mới có thể chữa 
lành bệnh được. Vua vôn rầt yêu thương bà, ra lệnh cho bôn danh y 
đên xem bệnh. Các lương y quả quyết rằng người bệnh vẫn khỏe mạnh 
đều bị nhà vua nổi giận dùng đùng ra lệnh chém đầu ngay. Bà vợ Việt 
Nam muôn cho vương quốc Chàm tiêu diệt, cô tình van rài. Ban đầu vua 
còa do dự nhưng rồi vua cũng nghe theo, nhât quyềt đồn cây thân. Một 
trăm quân cảm rìu chặt vào cây, song những vêt thương trên thân cây kỳ 
diệu gắn liển lại ngay. Vua thây thể nồi giận, giựt lây rìu xáng mạnh vào 
thần cây : máu tuông ra xôi xả lẫn với tiêng kêu than. Vua la lớn : + Bớ 
này thần mộc, sao ngươi dám hành hạ hậu của trẫm ? Tại sao trẫm còn để 
cho người sông làm gì ? » Cây thần mỏn sức ngã xuông, máu chảy lênh lắng 
cả mặt đât. 

Sau khi hạ cây thân phò hộ vương quốc, nhà vua mầt ngôi, bị bà 
vợ Việt Nam phản, đem nộp cho vua Việt Nam. Pô Rô3mê bị phanh thây 
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ta làm trăm mảnh. Hoàng hậu người Cao Miên luôn luôn yêu thương vua, 
xin đem hàm răng của vua để về thờ. 


Khi Pô Rômê còn ở ngai vàng, mỗi lắn vua tự trên cao ngự xuÔng; 
thân hình sáng rực lên, đầu phát ra những làn chớp. 


Mỗi lúc trông thây Pô Rômê, tóc người ta dựng đứng lên, hồn xiêu 
phách lạc vì khuôn mặt nhà vua sáng như vàng. 


ở trong cung, cất bà phi tranh giành mong dược nhà vua sủng ái, 
nhưng vua vôn ưa yên tĩnh, phải rời bỏ cung điện đề tránh những gây gỗ, 
cãi lây ẩm ¡ của mây bà vợ. » 


HẰNG NGA 


Thuở ây Pajâ Yan ở trên mặt đât, làm cho tầt cả những người chêt 
sông lại. Thần Trời là Pô ]àtà, bât bình thầy bà ta tranh quyển tạo hóa, làm 
trái luật thiên nhiên như vậy, bèn đưa bà lên ở trên mặt trăng. 


Đó là một người đàn bà trạc ba mươi tuổi, không rõ tông tích, đã 
nổi tiềng ban phúc cho người, chữa lành những kẻ bệnh tật, an ủi những 
kẻ bị áp bức. 

Người ta thường chỉ cúng cho bà toàn là những sản vật trên mặt 
đầt, như gạo, chuỏi, lựu, dừa. Ngày tôt để lễ bà là ngày đầu trăng hạ huyền. 


Bà không còn quyển phép làm cho người chết sông lại được nữa, 
song bà hay thích đem lại cho người đời hạnh phúc và sức khỏe. 


Người ở trỀn trần trông thây rõ mặt bà khi trăng đền độ tròn. Bà 
ở dưới nữ thần Mặt Trời là Pô Aditjak, và mỗi lần bà quì trước mặt trời 
là nguyệt thực. 

Những kỳ nhật thực là nữ thân Mặt Trời chúc tụng thần Trời Pô 
Jàtà. Những ngày có nhật thực hay nguyệt thực đều là ngày tốt và là dịp, 
đẻ tè lễ. 

Sau khi chết, lin' hồn những người ngay thật bay lên đên mặt 
trăng đề chào Pajâ Yan. 


Sự tích tỈằng Nga Chiêm Thành theo lời dân chúng truyền lại như 
Sau ; 


Có một người đi yào rừng, gặp một ö rắn liển giết cả lũ con đi, 
rồi đợi rắn mẹ về. Rắp m„ về thầy lũ con chết cả bèn bò đi kiêm cây đa, 
nhai mây lá phun vào xác con, chỉ chêc lát là sông lại. Trông thấy thẻ, người 
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đàn bà liển bẻ một cành cây đa mang về trồng sau nhà. Mỗi hôm trước khi 
ra đi, bà ta dặn các con đừng đải vào gỗc cây kẻo cây bay mắt. Lũ trẻ muôn 
thử xem sao mới đái "ào cây. Khi bà mẹ trở về, thây cây rời khỏi mặt 
đầt, muôn níu lại, song bị cây lôi đi, bay vào trong mặt trăng với con chÕ 
mực theo chân bà ta. Người đàn bà từ đó ở luôn trong trohg trăng, không 
có quyển thể gì đôi với người đời, 


THẰNG GÁO DỪA 


Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo khô sông với đứa con gái 
nhỏ. Hai cha con ngày ngày đi làm củi, mang theo cơm, nước, rìu đao chất 
lên một chiệc xe bò đi vào rừng. Đên nơi hải cha con dỡ cơm ra ăn xong 
rồi mới làm củi. Tới trưa, khát nước, người con gái đi kiếm nước uông, 
thây mạch nước tuêng một vũng đẩy giữa các tảng đá, bèn vỏc lây uông rồi 
xuông tảm, đoạn trở về bảo cho cha hay. Người cha bảo con đưa đên uông, 
thây vũng nước đã cạn khô, mới hỏi sao thây còn ướt trên đá mà nước đâu 
hệt. Người con gái đáp : tBan nãy con thây nước tuông đầy, con uông đỡ 
khát xong rồi xuông tắm ngâm cả người, không hiệu sao bây giờ lại khô cạn 
hệt nước !›» 


Người cha khát nước không biết làm sao, bảo con gái ôm củi chât 
lên xe, rồi về nhà. Được bảy hôm sau, người con gái có thai. Hương chức 
lớn nhỏ trong làng mới bắt lây cha mẹ để hỏi : «Làm sao con gái không 
chồng mà lại có chửa ?›» CHa mẹ người con gái nói : « Chúng tôi xin thưa 
để làng rõ : con gái chúng tôi từ nhỏ đên giờ không hẻ đi lại với ai. Bữa 
nọ, nó theo cha nó vào rừng làm củi, khát đi kiêm nước uông, thây nước 
tuông giữa đá, mới vôc uông rồi xuông tím, kê về bảo cho cha nó hay. Cha 
nó bảo đưa đên đó để uêng, nhưng đên nơi thây nước đã cạn khô. Con gái 
chúng tôi có chửa vì đã uông nước ở tảng đá trong rừng.» 


Hương chức và dân làng không buộc tội cha mẹ người con gái nữa. 
Có thai được chín tháng, người con gái đẻ ra một đứa con trai tròn như 
một cái gáo dừa. Mỗi ngày nó một lớn lên, bảy tháng đã biết nói, đẩy một 
năm biệt đi, đã biệt vào rừng chơi, lên ba thì chăn được dê. 


Đi chăn dê về, nó bảo với mẹ đem nó đi ở giữ trâu cho vua. Bà mẹ 
nói : + Mây không có chân không có tay, không đi đó đây được, giữ ba con 
dê tao còn sợ mày để lạc mât, mà bây giờ mày lại bảo tao đưa mày đi chăn 
trầu cho vua. Trâu của vua nhiều lắm, mâẩy làm sao để cho khỏi lạc mật 
được ?› Bà mẹ không muôn nghe con, nhưng nó không chịu, cứ thỏi thúc 
mẹ đi nói với vua nuôi nó, riết rồi bà tmnẹ cũng đành chiếu theo ý con. 
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Khi bà mẹ đền trước cửa lớn nhà vua, chó ùa ra sủa dữ dội. Thị vệ 
tả hữu lên tiêng hỏi : «Ai đó, đền đây có việc gì" ? Mẹ thẳng bé Gáo Dừa đáp : 
« Tôi đến để thưa chuyện với vua. Con trai tôi là thằng Gáo Dừa muôn xin 
giữ trầu cho vua. " 


Thị vệ tả hữu vào thưa lại cùng vua : ‹ Tâu Bệ Hạ, có mẹ thằng Gáo 
Dừa đền xin lãnh trâu của Bệ Hạ cho con mmụ:ta giữ. » 


Vua ra lệnh cho thị vệ tả hữu bảo đưa Gáo Dừa và bà mẹ vào. Thị 
vệ ra gọi, hai mẹ con đên ra mắt vua. Vua phán : + Trâu của trẫm, có ba chục 
người giữ mà chưa xong, cũng không khỏi để thât lạc. Ba trăm ngàn con 
trâu của trẫm, một mình Gáo Dừa làm sao mà giữ cho nổi ? › 


Vua bảo Gáo Dừa đên gản hỏi : ‹ Trâu của trẫm có đên ba trăm ngàn 
con, ngươi làm sao mà chăn được ?›» Gáo Dừa đáp : + Con sẽ chăn được. 
Vua mới nói cùng bà mẹ rẳng : ‹ Nêu được như. vậy thì trầm bằng lòng cho 
Gáo Dừa ở lại đây đề sáng mai đi chăn trâu. » Bà mẹ ra về, Gáo Dừa ở lại 
trong cung vua. 


Ngày hôm sau, tôi tớ mở cửa Èhuồng cho Gáo Dừa lùa trâu đi chăn. 
Họ vác Gáo Dừa đặt lên lưng trâu, đuôi bảy trâu vô rừng rồi quay về. Dọc 
đường họ bảo nhau : + Chúng mình cả một bọn còn chưa xong, một mình 
thẳng Gáo Dừa với bảy trâu đông thể kia rồi nó không để thất lạc như bọn 
mình thì chớ bảo. » Giữa trưa, công chúa trẻ tuôi nhầt củanhà vua mang thức 
ăn đên cho Gáo Dừa. Nàng nhìn thầy trâu thả ăn từng đám nhưng không 
trông ra Gáo Dừa đâu, mới lên tiềng gọi : ‹Gáo Dừa ơi, anh ở đâu, tôi 
không nhìn thây ? » Gáo Dừa đáp : « Tôi đây ! › rồi lăn đền phía công chúa. 
NÑó lây cơm ăn xong, công chúa ra về. 


Chiểu tôi lại, Gáo Dừa đuôi bẩy trâu về, ngồi trên lưng trâu, lùa 
vào chuồng. Người ta đêm đủ tât cả sô trâu, không thiêu một con. Vua tự 
nhủ rằng : ‹« Tôi tớ ta cả một bọn mà giữ bầy trâu kkông xong. Hôm nay một 
mình thẳng Gáo Đừa không chân không tay lại đâu ra đây. Không hiểu nó 
làm thê nào nhỉ ? » 


Hôm sau lại, vua ra lệnh cho Gáo Dừa đem theo một cái rựa đề gặp 
dây mây thì chặt lây cuộn vào sừng trâu đem về,. vì hàng rào nhà vua đỗ nát. 
Mỗi ngày chặt một ít, nhiều ngày chât lại thành đồng. Gáo Dừa vâng lệnh, 
tôi tớ đưa cho nó một chiệc rựa, nó lại ngồi trên lưng trâu vào rừng. 


Đền trưa, công chúa mang cơm cho Gio Dừa, tới nơi thả trâu, nâp 
rình xem nó không chân không tay làm cách nào đẻ rút giây mây. Nàng nhận 
thây Gáo Dừa có vô sô tôi.tớ. Có cả một lâu đài, nhiểu dê, heo, gà kêu, 
chó sủa cho vui tai Gáo Dừa. Đàn ông đàn bà đủ các tuôi, con trai con 
gái đi tìm mây; còn một phản thì giữ trâu. Trông thây thề trước mắt, công 
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chúa nghĩ rằng Gáo Dừa có quyển phép nhiệm mẫu. Nàng giữ điểu bí mật ầy 
trong lòng, không nói ra cho ai hay. 


Công chủa làm ra vẻ đi tìm Gáo Dừa, lên tiếng gọi : + Gáo Dừa ơi, 
đền lầy cơm mà ăn. » Tức thì Gáo Dừa cho hẻt tôi tớ biên xuông đât rồi 
lăn về phía công chúa để lầy cơm ăn. Đền khi công chúa trở về, vua hỏi : 
« Con đi mamg cơm làm sao mà vể muộn thể ? » Nàng trả lời : ‹« Tâu phụ 
hoàng, con bị lạc đường [ » 


Công chúa đã nói dôi vua. Nàng vể muộn vì đã nầp để rình xem phép 
lạ của Gáo Dừa. Chiểu đền, lúc đuôi trâu về, Gáo Dừa lại gọi tầt cả dân 
của mình ở dưới đâầt lên giúp, kẻ thì quần mây vào sừng trâu, kẻ thì lùa trâu 
lại thành đàn, kể thì hấu hạ nó. Về đèn nửa đường, Gáo Dừa ra lệnh cho 
tôi tớ trở xuông đât rổi một mình nó cho tât cả trâu về chuồng. Vua khen 
ngợi nó, khắp trong nước, già trẻ lớn bé, tầt cả đều ca ngợi Gáo Dừa. Vua 
bảo tôi tớ tháo mây ở sừng trâu ra, người ta chầt đồng tới một trăm xe bò. 


Hôm sau Gáo Dừa đi chăn trâu, công chúa lại mang cơm cho nó nữa. 
Nàng nầp một lẳẩn nữa xem Gáo Dừa bày ra những gì, thầy đàn ông, đàn 
bà, con gái đông đảo hàng nghìn, hàng vạn người hảu hạ Gáo Dừa. Đủ các 
thú rừng, bò tót, nai, voi trắng, cọp; gâu, cùng đử mọi giỗng chim rừng, tât cả 
đều đèn chẩu Gáo Dừa. Trông thật là đẹp mắt. 


Đồng thời tiêng kèn, tiếng trông, tiêng sáo thôi lên cho Gáo Dừa vui 
tai. Gà gáy, chó sủa giỗng như nơi đây là chôn có đông người ở. 


Công chủa trèo lên cây để nhìn, lầy cành lá che mình cho khỏi bị trộng 
thây. Nàng nhìn xem Gáo Dừa đâu nhưng ở trên cây không trông thầy. Một 
lát nàng thầy Gáo Dừa từ trong lôt cũ bước ta đẹp đẽ không ai sánh kịp. 
Trông anh chàng đẹp như trăng sau đêm rằm, kẻ hấu người hạ đánh trồng, 
đánh chiêng, Gáo Dừa đứng giữa. Công chúa trông thây liển đem lòng yêu 
nhưng không nói ra. 


Gáo Dừa sực nhớ là đã trưa và công chúa sắp mang cơm đến, bèn ra 
lệnh cho mọi người trờ xuông đât rồi nó trở vào lôt cũ. Công chúa thây vẽ đẹp 
của Gáo Dừa đâm ra yêu đương, song không biết làm cách nào. Ngắm nhìn 
một hồi lâu rồi nàng tuột xuông cây, làrt ra vẻ mới vừa đền, cât tiềng gọi : 
‹ Anh cả Gáo Dừa ơi, đền lầy cơm mà ăn. » Gáo Dừa vội vàng trở vào lôt cũ 
rồi lăn đền phía công chúa. Nó lầy cơm rồi bảo công chúa rằng : ‹ Đừng gọi 
tôi bằng anh cả. Cứ kêu tôi như trước, thẳng Gáo Dừa là đủ rồi.— Trước kia 
tôi chưa quen thân với anh cả, nên tôi mới dám gọi trỗng tên anh, anh cả 
ạ! Bây giờ anh giữ trâu cho nhà tôi, cả một bẩy trâu mà chỉ có một mình 
anh, anh lại chặt thêm mây về nữa. Ngày trước cả một đám người đi chăn 
mà họ không chặt mây, còn anh, một mình anh vừa chăn cả trâu lại vừa 
chặt mây nữa. Thây anh chịu khổ nhiều nôi và lại một mình chăn trâu trong 
rừag, tôi thây động lòng thương anh như anh là anh ruột của tôi », 
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Gáo Dừa đáo : ‹ Tôi không biểt nói làm sao. NÑều nàng muôn gọi tôi 
là thẳng, tối không dám nói gì, nẻu nàng muôn gọi tôi là an", tôi cũng không 
đám nói gì '. 


Công chúa trờ về, trời đã chiểu tôi mới về đên nhà. Vua hỏi : ‹ Con 
đi mang cơm làm gì mà lâu vậy, đên chiếu tôi mới về nhà ? ». Công chúa lại 
nói đôi vua Tẩn nữa, bảo là nàng đi lạc đường. 


Vụa cho gọi hai công chúa lớn bảo ngày mai mang cơm cho Gáo Dừa. 
Nhưng hai nàng đểu từ chỗi, bảo đề cho nàng út đưa đi, tỏ ý rât khó chịu 
với Gáo Dừa, nói rằng nó không có chân tay, chỉ lăn đi lăn lại, nều mang 
cơm cho nó, nó sẽ lăn đền lầy làm cho hai nàng hoảng hồn mà chạy đánh đỗ ` 
cả cơm, Gáo Dừa ắt phải chết đói. Trong rừng có nhiều cỗ lắm, Gáo Dừa lăn 
đền làm lay động cỏ cây, khiến họ tưởng là cọp, kinh sợ chạy đi vứt bỏ cả 
cơm. Nàng út đã quen với Gáo Dừa rồi, cứ để cho nàng đi. _ 


Thây hai công chúa nói vậy, vua cha bảo rằng : ‹ Nêu như vậy thì thôi 
được, để cho nàng út mang cơm cho Gáo Dừa ". Nàng út nghe nói lây làm hả 
đạ nghi rằng mình sẽ được mang cơm đi. 


Gáo Dừa làm hiện ra nhiều kẻ hầu hạ trong rừng. Chiểu đên, cơn mưa 
đông làm tôi mịt cả khu rừng. Gáo Dừa ra lệnh cho bộ hạ cuộn mây vào sừng 
trâu rồi đuổi trâu về đên nửa đường. Khi gần tới nhà, Gáo Dừa bảo đám bộ 
hạ trờ xuỗng dưới đất rổi một mình nó xua trâu về. Đợi cho người ta tháo 
lây mây xong, đuổi trâu vào chuồng rồi, Gáo Dừa chạy vào bềp để sưởi. Hai 
công chúa đầu đang làm cơm ở trong bêp, thây Gáo Dừa đền sưởi gần lửa 
liển mắng : ‹Mày không lo trâu mà lại vào đây sưởi làm vướng chỗ nâu ăn, 
xê ra đẻ ta múc cháo '. 


Cả 


Gáo Dừa vờ lăn đi đụng phải chân công chúa lớn liển bị mắng. Gáo 
Dừa lăn vỀ phía khác, vờ không biêt đụng phải chân công chúa thứ hai lại bị 
mắng nữa. Nàng công chúa út nghe hai chị chửi mắng Gáo Dừa ở nhà trong, 
lây làm bực mình lắm. 


Hôm sau Gáo Dừa ra đi chăn trâu. Vua bảo : ‹ Mây có nhiều rồi, đừng 
lầy về nữa. Có thây cây sào thì -chặt lây một ít, chât lại thành đồng, trầm sẽ cho 
người đền vác về ». Trong bụng vua biết là Gáo Dừa có quyển phép phi 
thường. 


Gáo Dừa đưa trâu đi, nàng út mang cơm đến, bọc một gói trầu đem 
theo. Tới gần mơi Gáo Dừa chăn trâu, nàng nghe tiềng nhiều người chặt sào 
lẫn tiêng cười đùa khắp rừng. Khi nàng đền, tiềng dao và tiêng cười im bặt 
chỉ thây những dâu chặt và sào chât đông, còn Gáo Dừa thì đang một mình 
trông trâu. 


Nàng út trao giỏ cợm và bọc trầu cho Gáo Dừa. Gáo Dừa mở cái bọc 
ra thây các miềng trầu đã têm sẵn, mới hỏi: « Ai têm trẩu này đây ? » Nàng 
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út đáp : « Chính tay tôi têm mời anh đó, để sau này anh có đi đâu lây vợ thì 
nhớ đền tôi. Nhưng anh đừng nói gì với ai nhé, đừng nói là tôi đã têm 
trầu mời anh. » Gáo Dừa nói : « Tôi nhớ ơn cô suột đời, tôi nói thiệt với 
cô như vậy ». Nàng út hỏi : « Anh chặt bao nhiêu sào kia lúc nào thê ? » Gáo 
Dừa đáp : + Tôi chặt từ lúc ban sáng». Nàng út bảo : c© Anh cho tôi xem 
anh chặt sào cách nào nào ? » Gáo Dừa trả lời : « Tôi mệt quá rồi, khêng còn 
có sức mà chặt nữa ». Nàng út phá lên cười tổi trở về nhà. 


Gáo Dừa lại gọi đám tôi tớ xuầt hiện để chặt sào, trong một ngày 
chặt được một trăm xe bò. Chiểu đên Gáo Dừa đuôi trâu về chuồng, thưa 
với vua : « Tâu Bệ Hạ, con đã chặt sào rồi, bệ hạ cho mượn thêm xe bò để chở 
về ». Vua nói : ‹ Xe bò của trẫm không đủ chở hay sao ?» Ngày hôm sau 
vua ra lệnh cho thuộc hạ sắm sửa xe bò đi chờ sào, chỉ đưa đi hai chiệc. 
Lũ thuộc hạ đánh xe đên nơi Gáo Dừa đã chặt sào, thây chât đông chở đền 
một trăm xe. Họ không chở được hết, chỉ chât có hai xe đưa về, tâu với vua : 
« Sào chặt nhiều quá, chúng tôi không thể chở hét được”. Vua mới hỏi : 
« Còn chừng bao nhiêu nữa ?» Họ đáp : ‹Còn có đên một trăm xe », Vưa 
bèn truyền cho tât cả các làng hỏi mượn một trăm xe bò, đưa đên tât cả để 
chở sào về. 


Khắp trong nước, già trẻ, trai gái tât cả đều khen ngợi Gáo Dừa : 
« Ñó không tay chân, làm sao mà chặt được sào, chặt được mây, có tài phi 
thường như vậy ?» Rồi những người khen ngợi Gáo Dừa dói rằng: « Nó có 
tài phí thường, cho nên mới chặt được vô sô sào, vô sô mây như vậy °. Mây 
và sào người ta chở về chât đẩy sân nhà vua, ai đi ngang qua trông thây 
cũng hết lời ca ngợi Gáo Dừa.. 


Gáo Dừa chăn trâu cho vua chừng mười lăm hôm thì trở về nhà bảo 
mẹ đi hỏi công chúa út của vua cho mình. Bà mẹ không dám đi nói, bảo con 
rằng : « Con không có tay, cũng không có chân, lại xâu xi như thê kia, mà 
bảo mẹ đi hỏi công chúa út của vua cho, mẹ không dám đi đâu '. Nhưng 
Gáo Dừa không chịu nghe, luôn luôn thúc dục mẹ đối hỏi công chúa út của 
vua cho mình. Bà mẹ không muôn đi, song Gáo Dừa nẵn nì : ‹ Mẹ cứ đi nói 
với vua, không sao đâu, có chuyện gì thì con chịu cho. › Bà mẹ bằng lòng đi 


hỏi vợ cho con. 


Khi bà mẹ Gáo Dừa đên cửa lớn nhà vua, bẩy chó ùa ra sủa. Quân 
hầu tả hữu la : « Ai đến đó mà chó sủa thê kia ? » Bà mẹ đáp : ‹ Tôi đây ». 
Quân hảu tả hữu mới hỏi : « Bà đền đây làm gì ?» Bà trả lời : +‹ Tôi đên 
có việc. Con trai tôi là thằng Gáo Dừa bảo tôi đên hỏi công chúa út cỦa vua 
cho nó, tôi không đám đi, song nó cứ dục tôi đên nói với vua cho được, rÔt 
cục tôi phải nghe nó mà đền đây ›. 
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Quân hảu tả hữu vào tâu lại với vua. Vua cho gọi bà mẹ Gáo Dừa 
vào hỏi, bà ta nói rằng : « Con trai tôi là thằng Gáo Dừa bảo tôi đền thưa 
với bệ hạ xin hỏi công chúa cho nó. Tôi không đảm đi, song nó không chịu 
nghe tôi, cứ dục tôi đền nói với bệ hạ, buậc lòng tôi phải đền đây để thưa 
chuyện với bệ hạ ›. 


Vua phán : « Việc đã như vậy, trẫm yêu Gáo Dừa lắm, nhưng trong 
ba con gái của trẫm, trẫm không biết công chúa nào chịu yêu anh ta °. Vua 
cho gọi ba công chúa đền, cô gái đấu, cô gái thứ hai và cô út, rồi hỏi : 
« Trong ba con, có ai yêu Gáo Dừa không ? Nêều có ai bằng lòng thì cha sẽ 
cho anh ta cưới làm vợ ›. 


Cô gái đẩu và cô thứ hai trả lời : « Các con không bằng lòng đâu. 
Làm sao các con bằng lòng cho được ? Anh ta không có tay, cũng không có 
chân, lầy anh ta để làm gì ? » Vua hỏi đền cô gải út : «+ Con có chịu lầy Gáo 
Dừa không ? ° Nàng Út đáp : ‹ Thật tình là con yêu anh ây. Bây giờ nêu 
vua cha ra lệnh, con sẽ lầy Gáo Dừa làm chồng. Nều vua cha ra lệnh cho 
con phải lây một người mọi ở trong rừng, con cũng lây °. 


Vua bèn nói với bà mẹ Gáo Dừa rằng : + Bây giờ con gái út của trẫm 
đã bằng lòng lầy Gáo Dừa. Đợi ngày lành, giờ tốt, bảy hôm nữa sẽ cho 
làm lễ cưới. Bà trở về nhà bảo cho bà cỗ với ông cồ hay ». 


Bà mẹ Gáo Dừa trở về nhà. Vua cho truyển đi tầt cả các làng, khắp 
trong nước hay là trong bảy hôm nữa sẽ làm lễ cưới cho con gái và mời 
tmợi người đên uông rượu. Vua ra lệnh 'cho thuộc hạ và dân chúng đi săn 
bắt nai, hoãng, thỏ, công, tât cả cá: giỗng thú trong rừng đem về đề ăn thịt, 
uông rượu trong dịp nàng công chúa út lầy Gáo Dừa. 


Đền ngày đã định, dân hệt thảy các làng, khắp trong nước đền mừng 
nhà vua. Họ mang theo đủ cả các thú rừng, nai và hoãng, thỏ và công, cùng 
đủ các thứ trái cây rừng ăn được và trái cây trồng ở các làng. Người ta 
đền mừng vua, không thiểu một thứ gì. Dân ở tât cả các làng, khắp trong 
nước đến giúp việc nhà vua. Người ta dẫy cỏ, hàng nghìn người đồn cây 
rừng, Đàn ông đàn bà, con trai con gái cười đùa vui vẻ. Không có một cảnh 
tượng nào bằng. Họ ăn uông trong một trăm ngày, một trăm đêm. 


Sau ba ngày ba đêm, vua gọi công chúa út đền bảo : ‹ Trong ba ngày 


ba đêm nay, Gáo Dừa đã nói gì với con và đôi với con ra sao ? Con hãy đi 
nói cho mẹ con hay, nói nhỏ thôi đừng cho người ngoài nghe được. » 


Công chúa đi gặp hoàng hậu kê lại mọi việc, nói rằng : « Anh Gáo 
Dừa đã nói chuyện và đôi với con cũng như mọi người đàn ông khác. " Hoàng 
hậu hỏi : « Anh ây làm sao được như mọi người đàn ông khác ? » Công chúa 


đáp : ‹ Paò mã Gáo Dừa ở trong lôt ra, da còn trắng hơn con, đeo một chiệc 
nhẫn vàng, người đẹp lạ thường.» 
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Hoàng hậu liền đem kể lại cho vua nghe. Công chúa đầu và công chúa 
thứ hai nầp nghe hoàng hậu kể cho vua hay là nàng Út nói rằng : eGáo Dừa 
ở trong lồt ra, hềt sức đẹp trai. » Rồi trong đêm hai nàng rủ nhau đi rình 
xem Gáo Dừa và nàng Út. 


Hai nàng nâp nhìn thầy Gáo Dừa ở trong lỏt ra, đẹp rực rỡ như 
mặt trăng sau đêm rằm, không một ai sánh bằng. Hai nàng cùng đâm ra mê 
mẫn anh chàng nhưng chẳng biẻt làm cách nào. Hai nàng cuồng lên vì tiếc 
uỗng, nói rằng: « Bây giờ em ta đã lầy làm chồng rồi, thật là nó sung sướng 
quá. * Trong lòng công chúa chị cả và chị thứ hai đều muôn tìm cách để lây 
Gáo Dừa. 


Người ta ăn uỗng một trăm ngày, một trăm đêm rồi mọi người xin 
phép vua trở về nhà. Khi mới người về rồi, trong nhà trở nên vắng vẻ, công 
cLúa út mới nói với Gáo Dừa rằng : + Mọi người đi cả rồi, không còn có ai 
trong nhà, anh đừng ở mãi trong vỏ dừa nữa, đi ra trông chừng trâu người ta 
giữ ở sân. » Gáo Dừa không ra khỏi lỗôt, đợi đên đêm không còn có ai mới ra. 
Nửa đêm Gáo Dừa ra khỏi lỗt đẻ đi nằm với công chúa, rồi đến hừng đông 
thì trở vào. Nhiều lần như thê.Công chúa lây cái vỏ của Gáo Dừa đem dâu đi. 
Gáo Dừa nằm ngủ, đên hừng đông dậy đi thẳng đền lỗôt cũ nhưng không tìm 
thầy đâu. Anh chàng bèn nằm quân mình lại trong chiêu rồi hỏi công chúa : 
« Công chúa ơi, em có dâu vỏ gáo dừa của anh không ? » Công chúa đáp: 
« Không ! » Gáo Dừa cứ cuộn mình trong chiêu, không nói với vợ một lời 
nào nữa, chỉ nằm mà rên. Anh chàng quen ở trong vỏ gáo dừa, không có thì 
lạnh và chỉ rên, nhưng công chúa lây vải bôag âm trùm cho. Trong vòng năm 
sáu ngày, anh chàng quen dẫn không thây lạnh nữa. Bây giờ công chúa mới 
nói thật rằng chính nàng đã lầy vỏ gáo dừa và đem chôn đi rồi, Gáo Dừa chỉ 
cèn biểt cười. Công chúa nói : + Khi anh ở trong cái vỏ ây, các chị tôi chê 
nhạo anh, nói rằng anh không có tay không có chân, cho nên tôi mới lây cái 
vỏ ây dâu đi, như vậy các chị không lây cớ gì mà cười được nữa. » 

Công chúa đầu và công chúa thứ hai đên buồng nàng Út thây Gáo Dừa 
đâm ra mê mẳản không biêt làm sao. Hai nàng tự an ủi bằng cách đên nói 
chuyện vui vẻ với anh chàng. 


Khi Gáo Dừa đem trâu đi chăn, bạn bè, dân làng trông thây anh đều 
lầy làm mừng cho công chúa tôt sô lây được chồng rhư thẻ. Ở các làng mọi 
người hay rằng anh chàng đã ra khỏi vỏ dừa, hêt sức đẹp trai. Người ta bèn 
làm bánh đem đên mừng công chúa và chồng nàng. Khắp các làng, khắp trong 
nước, người lớn kẻ nhỏ, đàn ông đàn bà, con trai con gái, tât cả đều muôn thây 
mặt anh chàng, tât cả bạn bè đên thăm anh, tây đẹp quá, không biết lây gì mà 
so sánh. Hêt thảy bạn bè, mọi người trong nước đều biết là anh có quyền phép. 
phi thường. 

Một hôm Gáo Dừa đưa công chúa về thăm mẹ. Khi anh đên nhà mẹ, 
bà không nhận ra con nữa. Anh bảo công chúa đặt thùng bánh ở trong một cái 
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chậu rồi dâng cho mẹ. Bây giờ bà mẹ mới biết con trai của mình là con trời 
cho. Ông bà ngoại cẩm lây tay cháu mừng rỡ. Cả nhà mẹ anh xúc động quá 
không biết làm gì nữa, vì từ khi ra khỏi vỏ, Gáo Dừa hét sức đẹp, làm cho 
bà mẹ vừa thương vừa sợ. Lúc còn ở với mẹ không bao giờ anh ra khỏi vỏ, 
không ai bảo anh là người mà chỉ gọi là Gáo Dừa. Khi đi giữ trâu cho vua, 
anh được quyển phép phi thường, và ra khỏi vỏ gáo dừa, ông bà nội anh 
không còn nhận ra nữa. 


Công chúa cùng chồng trở về, ở nhà lôi chừng một tháng rồi Gáo Dừa 
sửa soạn một chiếc tàu để đi buôn. Công chúa thứ nhât và công chúa thứ hai 
xin phép vua theo tàu cùng đi buôn với Gáo Dừa. 


Sửa soạn đâu đây rồi, mọi người ra đi. Nàng Út lây chiềc nhẫn vàng 
của Gáo Dừa đeo vào tay mình rồi mời hai chị lên tàu. Ba chị em cùng ngồi 
trên một chiệc chiêu, chỉ riêng Gáo Dừa ở ngoài. 


Tàu nhỏ neo chạy ra khơi. Nàng Út cùng hai chị nói cười vui vẻ. Người 
chị cả và chị hai bảo em út cởi chiệc nhẫn ra cho họ xem. Hai người lây ngắm 
rồi vờ tranh nhau giả làm tuột tay rơi chiệc nhẫn xuông biển. 


Hai người chị kêu lên : « Em út ơi, nhẫn của em rơi xuông biển mất 
rồi ! Các chị đề tuột tay rơi đi mât ! » Nàng Út nhìn thây chiềc nhẫn lóng lánh 
dưới biển vội vàng nhảy xuông nước để chụp lây. Nàng nhảy xuông biển chỉ 
vì sợ Gáo Dừa trách mắng. Hai người chị dầu việc chiếc nhẫn đi, không nói 
gì lại với Gáo Dừa. 


Khi ra đên giữa biên hai người chị mới bảo Gáo Dừa : «Em út nó đã 
tơi xuông biên.» Hai người đặt điều nói dôi : ‹ Em nó để rơi chiếc nhẫn xuông 
biển, sợ chú trách mắng nên nó vội nhẫy xuông biển theo bắt chiếc nhẫn ›», 
Chính người chị cả và chị hai đã ném chiềc nhẫn xuông biến rồi bây giờ lại 
nói với Gáo Dừa là cô em đánh rơi. 


Gáo Dừa đên chỗ trải chiêu vợ ngồi, chỉ thây một mảnh khăn của 
vợ. gói trầu, còn không thây công chúa đâu. Gáo Dừa khóc lóc, bỗ cơm bỏ 
nước, chỉ khóc. Anh ra lệnh cho tàu quay trở lại để về nhà. Còn hai người 
chị phần thì buồn và tức mât em, phản thì vẫn say mê Gáo Dừa. 


Tàu về đền nhà, Gáo Dừa đi báo tin cho hoàng hậu hay rằng : « Không 
biềt tại sao công chúa lại đẻ rơi nhẫn xuông biển, rồi sợ con trách mắng, nàng 
nhảy theo xuông biển, chìm mât dưới sóng, không còn ở với con nữa. Chính 
con cũng không trôug thầy nàng nhảy xuông biển, mà là hai chị nàng đã kể lại 
với con thê ), 


Hoàng hậu kê lại việc này cho vua hay. Vua cho gọi hai công chúa và 
Gáo Dừa đén hỏi. Cả vua và hoàng hậu đều hỏi. Gáo Dừa nói : ‹ Tôi không 
trông thây nàng nhảy xuông biên, mà hai chị nàng kể lại với tôi như vậy." Gáo 
Dừa vừa nói vừa khóc, vua và hoàng hậu cũng vừa hỏi vừa khóc con gái út, 
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Vua và hoàng hậu hỏi cor gái đẩu và con gái thứ hai. Một phần hai 
nàng thương cho Gáo Dừa ở trơ trọi một mình, một phần hai nàng say mê anh 
chàng Hai nàng vừa khóc vừa nói : cCác con bảo em nó cởi chiềc nhẫn vàng 
cho xem, xem xong, các con trả lại cho nó, rồi không biết tại sao nó đẻ tuột 
tay cho nhẫn rơi xuồng biển. Nó đứng nhìn theo chiếc nhẫn trong khi tàu vân 
chạy, nó thầy chiềc nhẫn lóng lánh biển mât và cứ đứng trông. Còn chúng 
con, chúng con không biết là nó muôn nhảy xuông biển, nêu không thì chúng 
con đã ngăn lại rồi. Nó nhìn chiềc nhẫn lóng lánh dưới nước rồi nhảy xuông 
biển lúc nào chúng con không trông thây. Sau đó, chúng con mới đi kể lại che 
Gáo Dừa hay 9, 


Hoàng hậu và vua nói với Gáo Dừa : ‹ Thôi bây giờ con đừng khóc 
nữa, duyên số của con với con gái ta đã không may, con ở lại đây để cho cha 
mẹ được thầy mặt con trong một năm. Số phận con gái ta đã như thể rồi, con 
hãy đẻ cho ta trông thầy con cũng như là trông thầy con gái ta vậy »s 


Hoàng hậu và vua vừa khóc vừa nói với Gáo Dừa như vậy. Gáo Dừa 
nói cùng hoàng hậu và vua rằng : « Năm tháng vui vẻ đôi với con thể là hết rồi, 
bây @tờ con ở lại đây với phụ vương và mẫu hậu.» Vua nghe nói mà rớt nước 
tắt. Gáo Dừa nhớ lại thời kỳ công chúa rnột mình mang cơm cho anh trong 
rừng, nhớ lại thời kỳ một mình anh chán trâu trong rừng, công chủa một 
mình mang cơm đên, hai người khô vì nhau. Gáo Dừa khóc ngày đêm, nhưng 
không để cho ai nhìn thây. Tât cả bà con, tât cả dân ở trong nước đều khóc 
thương công chúa. 


Còn hai người chị công chúa, cả hai nàng đểu say mê Gáo Dừa. Nêu 
có bưng mâm cơm dọn cho anh ta ăn thì hai nàng mỉm cười đưa tình. Đêm 
nào hai nàng cũng têm trầu cho Gáo Dừa, ngủ chung với anh ta và nói cười 
vui vẻ, nhưng họ không làm sao cho anh đừng khóc và thôi thương tiệc 
công chúa. 


Nói về công chúa út khi nhảy xuông biển, lặn chụp được chiễc nhẫn đeo 
vào ngón tay, nước biển phủ ngập lên người nàng. Song nhờ chiềc nhẫn nhiệm 
mầu, công chúa đeo ở tay có được quyển phép phi thường. Nàng biên thành 
một đứa nhỏ rồi chui vào trong một vỏ ôc xa cừ. Sóng dồi dập vỏ ôc và công 
chúa trong nhiều ngày, chìm nổi suốt một năm ròng, rồi cuôi cùng trôi dạt vào 
bãi biển, chỗ người ta hay đên lượm vỏ ôc. Công chúa ở trong vỏ ôc chui ra, 
đứng lến muôn trở về nhà, nhưng không biết xứ mình ở đầu. Nàng khóc nhớ 
Gáo Dừa, trở vào trong vỏ ôc mà ở lại, 


Công chúa nhớ thương Gáo Dừa, chỉ biết ở trong ở vỏ ôc xa cừ mà 
khóc. Lôi một tháng rưỡi, nàng thây một người đàn ông với một người đàn 
bà đền lượm vỏ ôc. Công chúa trở vào trong vỏ ôc để khóc, tiêng nàng kêu 
than giỏng như một đứa bé. Người đàn ông với người đản bà lắng nghe, 
chạy đền không thây đứa bé đâu mà chỉ thây một vỏ ôc xa cừ lớn và nghe 
có tiêng trẻ con kêu rên ở trong. 
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Hôm ây người đàn ông với người đàn bà không đi lượm vỏ ôc nữa, 
họ mang vỏ ôc xa cừ về nhà. Về đên nhà người đàn bà đặt vỏ ỗc ở trong vườn . 
sau nhà. Hai vợ chồng cùng nghèo khổ, không làm nghề gì khác hơn là đi 
lượm vỏ ôc hay củi khô đem về bán mà sông. 


Người chồng đi làm củi, người vợ đi bán vỏ ôc để nhà trông không. 
Công chúa mới ở trong vỏ xa cừ chưi ra, làm phép cho hiện ra cơm, nước; 
trầu, cau, đủ các thứ bánh, trà, bày dọn đâu vào đó rồi trở vào trong vỏ Šc. 


Khi hai vợ chồng trở về, thầy cơm dọn trên mâm, trầu ở trong hộp, 
bánh trái đủ thứ bày biện ngăn nắp. Cả hai đang đói bụag muôn ăn ngay, 
nhưng sợ có ai bỏ bùa mê trong đồ ăn nên hệt vợ đên chồng đều e ngại. 
Người chồng đói quá, không nghe lời vợ nữa, đọc lời nguyện rồi ăn liển. 
Và một miêng thầy ngon, người chồng ăn luôn hai bát không thây gì, dục 
vợ ăn theo. Cả hai đều không thầy làm sao cả. Hai vợ chồng ăn uông no nê, 
và mỗi ngày, trong lúc họ đi vắng, công chúa lại từ vỏ ôc bước ra, làm cho 
cơm hiện sẵn. Ngày ngày cứ như vậy. 


Hai vợ chồng mới rình xem, thây công chúa ở vỏ ôc xa cừ đối ra dọn 
cơm. Họ đuổi theo cẩm lây tay công chúa. CẢ hai đểu vui mừng, bê công 
chúa đặt ngồi lên đùi, rồi hỏi : « Có phải từ trước đên giờ cô mang cơm, 
mang bánh, têm trầu bỏ vào hộp, đun nước pha trà trong bình tích, có 
phải cô đã đem tât cả các thứ đó cho nhà này không ?›. 


Công chúa vừa khóc vừa nói: «Ông bà đã nhặt tôi đem về cho 
tôi ở đây, tôi không có gì đến ơn, tôi muôn làm việc giúp ông bà. Tôi 
nầu cơm, làm bánh, đun nước, têm trầu, đề cho ộng bà đi làm củi về có 
cái ăn », 


Hai vợ chồng thây công chúa xinh đẹp, đeo ở ngón tay một chiệc 
nhẫn vàng sáng chói, có nhiều hột vàng, bạc đầy ở cô tay và ở cổ, tự nhủ 
rằng : ‹ Đây là con trời cho chúng ta», Họ hỏi công chúa : ‹ Cô làm sao 
mà có được tât cả cơm, bánh như thể kia ? ». Nhưng công chúa chỉ khóc. Họ 
lại hỏi : « Sao cô lại khóc ? » Nàng trả lời : « Tôi có nhiều chuyện nhớ thương 
lắm », Họ hỏi: « Cô nhớ thương ai?» Nàng đáp : « Tôi nhở tiềc những 
ngày sung sướng trước kia». Hai vợ chồng nói rằng : « Nêu thể thì để vợ 
chồng tôi bày họp đạp lúa, có nhiều người đền nói chuyện vui, cô sẽ đỡ 
buồn ›. 


Hai vợ chồng bày ra họp đạp lúa, con trai con gái đến trò chuyện 
vui vẻ, làm cho công chúa được khuây khỏa. Ngày nào cũng có đông người 
mà ngày nào công chúa cũng khóc. Nàng khóc vì nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ chồng. 


Nàng hỏi hai vợ chồng : « Trong nước này có vua không ? » Hai vợ 
chồng đáp : « Có một ông vua. Vua có ba người con gái, nàng út lây chồng 
là phò mã Gáo Dừa. Phò mã Gáo Dừa sắm một chiễc tàu để đi buôn, công 
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chúa để tuột tay rơi chiềc nhẫn của phò mã Gáo Dừa xuông biển, nàng tiếc quá 
mới nhảy xuông biển, sóng biển cuồn dìm chết. Công chúa đẩu và công chúa 
thứ hai còn sông ». 


Công chúa hỏi út : « Thể phò mã Gáo Dừa ở với vua hay lây vợ khác ? » 
Hai vợ chồng đáp : « Phò mã Gáo Dừa chỉ khóc, ngày khóc, đêm khóc, khóc 
suồt một năm trời *, Khi hai vợ chồng vừa dứt lời thì công chúa khóc hết sức 
thầm thiết. Hai vợ chồng mới hỏi : + Tại sao nói đền tên phò mã Gáo Dừa, 
cô lại khóc như thể ? » Công chúa nói : « Ông bà nói đền người chồng khóc 
vợ khiển cho tôi buồn lòng ». 


Hai vợ chồng biết người con gái mình nuôi chính là công chúa vợ của 
phò mã Gáo Dừa. Họ vui mừng bảo nhau : + Đó là con gái Trời cho vợ 
chồng mình ». 


Công chúa bảo người đàn bà đi mua sợi vải về cho nàng dệt khăn 
choàng đầu để đem bán. Người đàn bà nghe lời, đi mưa vải sợi về cho công 
chúa dệt. Công chúa dệt xong một đôi khăn rồi đưa cho người đàn bà đi 
bán. Nàng tháo chiệc nhẫn đeo vào tay người đàn bà rồi dặn vào trong cung 
vua mà rao hàng chớ đừng đi bán ở đâu cả, 


Người đàn bà nghe theo lời công chúa, đem khăn choảng đi vào cung 
vua bán. Quần hầu tả hữu hỏi : « Bà đem bán gì thê ? » Bà ta trả lời : « Tôi 
bán khăn choàng. Quân hấu tÄ hữu vào tâu lại cho vua hay. Vua sai gọi 
người đàn bà đem khăn choàng vào để mua. Quân hảu tả hữu ra nói người 
đàn bà đẹm vào, vua bảo trải khăn choàng ra xem. Vua thây khăn choàng 
thêu những hoa giồng chính tay công chúa Út đã dệt, bèn ứa nước mắt, rồi 
cho gọi hoàng hậu cùng hai con gái và Gáo Dừa ra xem. Tât cả đều nhận thây 
khăn choàng giông hệt như của công chúa Út đã dệt. Hoàng hậu khóc, Gáo 
Dừa khóc, công chúa đẩu và công chúa thứ hai cũng khóc theo. 


Vua hỏi người đàn bà : + Ai dệt khăn choàng này đây ?›» Bà ta thưa : 
« Con gái thần dệt. » Vua nói : ‹ Con gái của bà sinh ra hay thê nào ? » Người 
đàn bà đáp : ‹ Dạ không phải con gái của thẳn sinh ra, mà là con gái nuôi. 
Hôm ây hai vợ chồng chúng tôi đi lượm vỏ ôc xà cừ, vợ chồng chúng tôi 
mới lây vỏ ôc đem về nhà. Con gái thần từ trong vỏ ôc xa cừ ra ở với chúng 
tôi, giúp đỡ vợ chồng chúng tôi. » 


Người đàn bà kể lại với vua như vậy, vua ra lệnh bảo bà ta để khăn 
choàng lại trong cung cho quân hấu tả hữu giữ rồi về nhà đưa con gái lại cho 
vua nhìn mặt. Vua khen ngợi khăn choàng và người đã dệt. Bà ta quỳ xuông 
trước vua rồi ra về. Phò mã Gáo Dừa thây chiêc nhẫn vàng đeo ở ngón tay 
người bàn bà, bảo đưa cho xem. Gáo Dừa nhận ra chiệc nhẫn vàng của mình 
rồi đem cho hai công chúa xem. Hai nàng cũng nhìn nhận nói rằng chính đó là 
chiêc nhẫn của phò mã Gáo Dừa. Phò mã Gáo Dừa bèn theo người đàn bà 
về nhà. Công chúa Út trông thây Gáo Gừa đi đên liển quay vào trong nhà. 
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Người đàn bà về đền nhà lên tiêng gọi công chúa : ‹ Con ơi, ra đây 
cho Phò mã xem mặt. » Công chúa trả lời : «Phò mã muôn xem mặt thì vào 
trong nhà, chứ con không ra đâu. » Gáo Dừa nhận ra tiêng nói của công chúa, 
bảo người đàn bà cho vào nhà để xem mặt. Gáo Dừa đi vào nhà. Công chúa 
ôm choàng lây đẩu gỗi chồng mà khóc và kế lại mọi sự truân chuyên : nỗi chị 
cả và chị hai làm rớt nhẫn xuông biển, nỗi nàng sợ chồng trách mắng nên 
nhảy xuông biển theo bắt chiếc nhẫn. Công chúa kê lại mọi nỗi, phò mã Gáo 
Dừa khóc và nàng cũng khóc theo? 


Người đàn bà để cho Gáo Dừa và công chúa khóc với nhau ở trong 
nhà, ra đứng ở ngoài. Hai vợ chồng suy nghi về những lời của công chúa nói 
với Gáo Dừa. Công chúa và Gáo Dừa khóc và chuyện trò cùng nhau tổi fa 
ngoài kề lại cho hai vợ chồng hay tự sự. Sau đó Gáo Dừa đưa tât cả vào 
cung báo cho vua hay. Vua và hoàng hậu chạy đền ôm lây công chúa Út mà 
khóc nức nở. Người chị cả và chị hai cũng khóc, song họ vừa khóc vừa sợ 
công chúa út. Tât cả quân hấu tả hữu, tât cả bà con họ hàng đều đền mừng 
công chúa. Dân ở trong nước cũng kéo đên mừng rât đông. 

Công chúa mới kê lại nỗi khổ nàng đã trải qua ở dưới biển. Quân hầu 
tả hữu, bà con và hêt thảy những người nghe đều khóc thương cho công chúa. 

Vua ban thưởng cho hai vợ chồng đã giúp đỡ công chúa rmêt khu làng, 
cho hai vợ chỗng tâm khăn choàng của công chúa đã dệt, lại tặng thêm cho 
một trăm xe lúa, một xe tiển. Đên khi vua thôi trị vì thì phò mã Gáo Dừa 
lên ngôi kề.vị hoàng đề. 


Về sau Gáo Dừa thôi trị vì thì các con chàng lên ngôi kê tiếp làm vua. 


ANH CHÀNG LƯỜI 


Ñgày xưa, có một người con trai lười biêng từ khi mới lọt lòng mẹ. 
Anh ta lười biêng bôn mươi lần đên nồi không bao giờ kỳ ghét bần trên người 
và trong một năm chỉ tắm có một lần. Ở trên mặt đât này không có ai lười 
biêng bằng anh ta. 


Một hôm, không hiểu tại sao anh nảy ra một ý nghĩ, cẩm rựa đi chặt 
một chiêc cẩn câu, mưa một cái kim uỗn làm một lưỡi câu. Đên bờ sông anh ta 
bắt đầu câu, thả mồi xuông nước. Cá đên ăn, anh nhâc mạnh cần lên, bắt được 
một con cá nhỏ, Anh ta bẻ một cọng lát xâu con cá qua hai mang rồi =- ở 
phía sau lưng. Xong rồi anh lại thả cản xuông nước câu. 


Một con quạ ở đâu bay đền phía anh tha mắt con cá. Anh chàng lười 
nguyễn rủa con quạ. Anh ta lại câu được một con cá khác nữa. Anh bé một 
cọng lát xâu con cá qua hai mang rồi để ở phía trước mặt. Xong rồi anh lại 
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thả cần câu xuông nước câu. Quạ lại bay đền phía anh, cướp mật con cá. Anh 
chàng lười nồi nóng đuổi theo quạ, lầy đá ném. Anh đuổi quạ bay xa chỗ câu 
cá, nhưng con quạ lại bay trở lại nơi này mà tha thêm một con cá của anh ta 
để ở bên cạnh. Anh ta điên tiết lên vì con quạ, nên khi câu thêm được một 
con nữa, anh vạch miệng cá đái vào trong rồi để cho quạ đến tha. 


Quạ đên tha con cá đi,anh chàng lười rủa nó : « Quạ mày ăn cắp cá, bây 
giờ mày tha nước đái tao đề tưới lên đầu mày. Mày tưởng mày khôn lanh hơn 
tao à?» Rủa quạ xong anh lại ngồi câu. Quạ cắp con cá bay qua trên bể nước 
có công chúa đang lau mình. Cá tuột khỏi mỏ quạ rơi xuông trong bể nước. 
Quạ tìm không thây bỏ bay đi. Công chúa đầu đi trước, công chúa thứ hai 
đi giữa, công chúa út đi sau. Nàng út lượm cá qua tha rớt đem về nhà nướng ăn, 


Ăn cá xong, nàng thụ thai. Vua nghĩ ngợi tự bảo : ‹Con gái ta còn nhỏ 
tuôi, không bao giờ ta đề cho đối đâu, mà làm sao lại có thai? »Vua nghĩ ngợi 
rồi truyền lệnh đi khắp trong nước, cho tât cả đàn ông lớn nhỏ đã có vợ hay 
chưa, đểu phải đên có mặt tại cung vua theo ngày đã định. 


Vua bảo công chủa sửa soạn một cái khăn tay gói trầu têm sẵn, làm 
phép cái khăn tay, rồi sai quân hầu trải chiêu ở trong cung, cho gọi tât cả đàn 
ông vào ngồi thành một hàng dài. Đoạn vua trao cái khăn tay gó: trầu cho công 
chúa, ra lệnh bảo nàng ném vào đám đàn ông, 


Vua phán rằng: « Nêu chiếc khăn gói trẩu này bay thằng đền người nào 
rồi chui vào thắt lưng ai thì người ây sẽ là chồng của con gái trẫm ›». Chiếc 
khăn tay bay qua không chạm đên một người đàn ông nào. Vua mới hỏi: 
« Tât cả mọi người đàn ông trong nước đều có mặt cả đây hay là còn thiêu một 
ai nữa ?›» Tât cả những người đàn ông đều trả lời : €Tâu bệ hạ, tât cả đều 
có mặt tại đây, không còn thiêu một ai, trừ anh chàng lười biêng Ta Bông. 


Vua hỏi : ‹ Sao hắn không đền ? › Mọi người đáp : « Hắn là đứa hết 
sức lười biêng, trên đời không có ai lười bằng hẳn. Hắn có bôn mươi lớp ghét 
bẩn trên người, mỗi năm chỉ tắm một lần. Hắn lười biêng từ khi mới lọt lòng 
mẹ ra. » 


Vua ra lệnh cho quân đi tìm Ta Bông. Quân đên nơi thây nó đang nằm 
ngửa dài ở trên giường. Nó hỏi quân hấu : « Các anh đên đây làm gì ? » Quân 
hầu đáp : « Vua sai chúng tôi đi mời anh chàng lười Ta Bông vào cung cho 
công chúa ném khăn gói trầu. Nều chiếc khăn bay thẳng đên người thì anh 
chàng lười sẽ là chồng công chúa.» Anh chàng lười Ta Bông nói : ‹ Tôi không 
đên đâu. Người như tôi thì có bao giờ đi đâu, từ xưa đến nay có đến chơi nhà 
ai bao giờ, ăn rồi nằm, luôn luôn tôi chỉ có thể. Các anh trở về cung đi, còn 
tôi, tôi lười lám, tôi không đi đâu cả '. 


Quân hầu trở về cung tâu lại cho vua hay rằng anh chàng lười Tả Bông 
không đi đâu, anh ta không đên vì lười quá. Vua ra lệnh cho quân hầu đem 
cáng đên khiêng anh ta. Quân hầu đem cáng đi tìm anh chàng lười Ta Bông, 
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mang thẳng đèn tận nhà. Ta Bông hỏi họ : ‹ Các anh đem cảng đi đâu thể Ÿ » 
Quân hấu đáp : « Vua ra lệnh cho chúng tôi đem cáng này đền khiểng anh đi ». 
Anh chàng lười Ta Bông nói : ‹ Nêu các anh khiêng thì tôi đi, nhưng các anh 
bỏ công vô ích thôi, công chúa sẽ không ném vào tôi đâu ›. 


Quân hẩảu bảo anh chàng lười lên cáng rồi khiêng vào cung, đặt xuông. 
Vua ra lệnh cho công chúa lầy khăn gói trẩu ném một lẩn nữa vào giữa đám 
đàn ông. Chiệc khăn bay thằng đẻn anh chàng lười Ta Bông rồi chui tuột vàó 
thắt lưng anh ta. 


Vua nghĩ ngợi trong lòng lầy làm xâu hỗ, ra lệnh cho quân hầu tả 
hữu đem.công chúa và anh chàng lười Ta Bông đi chém đâu. Tât cả quân 
hầu tả hữu thây công chúa xinh đẹp quá không nỡ lòng nào mà giêt cho được. 
Họ bắt một con chó giết thay mạng công chúa. Họ đưa cho công chúa và chàng 
lười Ta Bông một thúng cơm rồi bảo hai người đi lên núi mà trồn vào rừng. 
Sau đó quân hảu lây tmmáu chó bôi vào lưỡi gươm đem trình cho vua xem. 

Vua nhìn thây các lưỡi gươm vậy máu, tin vào lời của quân hấu. 


Công chúa và anh chàng lười Ta Bông đới gặp một cây xoài giữa rừng. 
Cây xoài đẩy trái chín nặng chíu cành. Công chúa đi lượm xoài rừng để ăn, còn 
anh chàng lười thì nằm ngửa dưới cây xoài. Xoài rơi bên mình, anh ta không 
nhặt, xoài rơi vào rniệng anh ta mới ăn. 


Vua loài kên kên bay qua nơi này để ăn xoải, thầy anh chàng lười 
nằm ngửa thẳng cẳng, vua kên kên tưởng là một cái xác chết. Cả bẩy kên kên 
xôn xao tính ăn thịt anh chàng lười. Chúng bảo nhau : ‹ Chúng ta để vua ăn 
phần cái đầu, còn chúng ta thì lũ này ăn gan, lũ kia ăn lòng, lũ nọ ăn đùi, » 
Anh chàng lười lắng tai nghe bảy kên kên nói với nhau như thê. Bảy kên kên 
từ trên cây xoài đáp xuông, xúm lại ăn thịt anh chàng lười Ta Bòng. 


Tức thì anh chàng lười tứm lây chòm râu dày ở cuồng họng vua kên 
kên, rồi đánh cho chim dở sông dở chềt. Vua kên kên không chịu nổi đòn mới 
cho anh chàng lười một viên ngọc. Ta Bông hỏi vua kên kên : « Viên đá gì thê ‡» 
Vua kên kên đáp : « Đây là một hòr. ngọc quí, có nó, anh muôn gì thì được 
nầy. * Anh chàng lười lại hỏi : ‹ Nêu tôi đói muôn có cơm ăn, hòn ngọc này làm 
cho có được không ? » Vua kên kên trả lời : « Trong lòng anh ước muôn điều 
gì, thì thầy hiện ra ngay ! » Anh chàng lười mới bảo vua kên kên làm hiện ra 
cơm, thịt, xôi, chuỗi cho mình ăn. Vua kên kên làm hiện ra cơm, thịt, chuỗi 
chín, xôi nêp. Anh chàng lười mới tin lời vưa kên kên mà thả cho bay đi. 


Anh chàng lười làm hiện ra dân chúng và tôi tớ hấu hạ cùng một 
chiệc cáng mui cho công chúa và một con ngựa trắng cho rnình. Anh cùng công 
chúa đi đền phía nguồn sông, rồi tại đây anh chàng tạo ra cung điện với người 
ta, trâu bò, tôi tớ và dân chúng hàng nghìn, hàng vạn. Anh chàng ra lệnh cho 
dân chúng ngăn sông lại cho nước đừng chảy về phía dưới kia nữa.Những dân 
ở phía dưới con sông không còn có nước để mà uông. Họ đi báo cho vua 
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hay : « Tâu Bệ Hạ, thần dân không hiểu tại sao từ hai, ba hôm nay nước sông 
khô cạn, bị ngăn lại ở phía trên. » 


Vua sai quân hầu tả hữu đi xem xét ở phía trên nguồn sông. Họ đi 
ngược con sông thì thầy có cung điện và dân chúng đông đảo hàng nghìn, 
hàng vạn, họ lại thầy trước cung điện cắm một ngọn cờ có chữ Tần Vương. 


Quân hầu trở về tâu lại vua hay rằng : « Chúng tôi đi ngược sông thì 
thầy có một cung điện phía trước cắm một ngọn cờ để hai chữ Tân Vương.» 
Họ kể lại tầt cả những điểu đã thầy với vua. Vua liên đem hàng ngàn, hàng 
vạn người đi đánh. Đên nơi vua thây anh chàng lười Ba Tông cắm một ngọn 
cờ khác có ghỉ dòng chữ nói rằng : « Khi nào vua cũ bằng lòng nhường ngôi 
lại cho vua mới, tân vương sẽ tháo nước cho dân chúng uông. » Vua cha công 
chúa thầy vậy, và người bên đổi phương đông đảo hơn nhiều, nên sau một 
hồi suy nghĩ, vua bằng lòng nhường ngôi lại cho anh chàng Ta Bông và công 
chúa. 


Anh chàng lười Ta Bông và công chúa tháo nước ra cho dân cày 
ruộng. Vua cha công chúa, tât cả quân hầu tả hữu, tât cả viên chức lớn nhỏ 
trong nước đểu ngạc nhiên về việc công chúa với anh chàng lười Ta Bông. 
Tât cả quân hảu đểu mừng cho công chúa tôt số. Ngày hôm sau công chúa 
cùng chồng đem bánh xuông thăm vua cha, bây giờ vua mới chịu nhìn nhận 
con gái. 


BỐN NGƯỜI CON GÁI MUỐN LẤY VUA 


Ngày xưa, có bôn người con gái xinh đẹp ở một gia đình giàu có 
vùng quê, cha mẹ muỗn kiêm chồng cho, cả bồn cô đểu không chịu, nói rằng 
họ không lây chồng thường dân. Cô thì muôn lây chồng quan, cô muôn lây 
chồng vua. Một hôm cha mẹ các cô gọi lên mà bảo rằng : « Các con đã muôn 
lây chồng làm quan, làm vua thì cha mẹ cho mỗi đứa một nén bạc, bồn chị 
em đưa nhau lên kinh đô mà kiềm chồng °. 


Bổn chị em ra đi, nửa đường trời tôi, gĩp một bà lão. Bà lão nấy là 
một con tính ăn thịt người, thây bôan cô gái da thịt ngon lành, liền bảo rằng : 
‹ Các cháu lỡ đường, hãy ghé vào nhà bà mà nghỉ ›. Bôn chị em tưởng là bà 
lão tử tê thật mới nghe theo. Nửa đêm cô em út vào buồng bà lão đang rgấáy 
.ngủ say, nhìn xuông dưới giường thây có nhiều đầu lâu và xương người. Cô em 
sợ quá vội vàng chạy ra lay các chị dậy mà bảo rằng : « Các chị ơi, dậy mau lên, 
trôn đi ngay kẻo đây là nhà mụ Chẳn, đã gạt chị em ta vào đây đẻ ăn thịt °. 


Bồn chị em vội vàng ra khỏi nhà, vừa đi vừa chạy thật mau, sợ con 
tỉnh thức dậy đuổi theo. Đi được một quãng gặp một người hệt sức tọ lớn 
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hỏi : cCác cô đi đâu thê ?». Bôn chị em kể lại việc gặp mụ Chẳn rồi hỏi đường 
đi kinh. Người to lớn bảo : + Các cô đi với tôi, kẻo mụ Chẳn theo bắt ăn thịt ». 
Bồn chị em đi theo người kia được chừng một đoạn đường thì mụ Chẳn đuổi 
tới kịp, hỏi người to lớn : cÔng có gặp bôn người con gái cháu tôi đi qua 
đây không ? » Người to lớn đáp : ‹ Có, tôi thây bôn người con gái qua đã lâu, 
chắc đi đã xa rồi ». Mụ Chắẳ: liền cắm đầu chạy để đuổi theo. Bồn cô gái đi 
sát nầp sau người to lớn nên mrụ Chẳn không nhìn thây. Người to lớn vồn là 
ông hộ pháp hiện ra, đưa bổn chị em tới chợ ở kinh đô rồi biên mât. 


Hôm ây nhằm phiên chợ, quân sĩ của nhà vua ối mua thức ăn, trông 
thây bôn người con gái tuyệt đẹp, liền chạy vể báo cho vua hay. Vua cho vời 
bôn chị em vào cung rồi giữ lây làm vợ. 


Được ít lâu người chị cả có thai. Một hôm, vưa ra ngoài đi chơi 
trông thây một người con gái hềt sức đẹp. Đó là con của mụ Chẳn đã tính ăn 
thịt bồn chị em vợ vua. Chiểu hôm ây, con gái mụ Chẳn đi dạo trong vườn 
hoa nhà vua. Vua nhìn thây nàng đẹp quá, muôn lây ngay về làm vợ, nàng trả 
lời đòi vua rằng : « Bệ hạ hãy bỏ bôn chị em kia đi, thần thiêp mới có thể về 
hầu bệ hạ được». Vua nghe theo, bỏ bôn người vợ để lây nàng. Mụ Chẳn 
móc mắt cả bôn chị em bị vua bỏ rồi đuôi đi. 


Bồn chị em ra đi, gặp Bụt hiện lên làm cho họ một ngôi nhà nhỏ để 
ở. Bụt lại cho họ một hũ đầy tiền và một hũ đầy gạo, hễ gạo tiển ăn tiêu hết 
thì hũ lại đầy như cũ. Sau đó người chị cả sinh được một hoàng tử. Khi 
hoàng tử lên ba tuổi, mỗi tôi Bụt lại hiện ra thành người để dạy cho học. 
Được học với Bụt luôn năm năm trời, hoàng tử lên tám đã hiểu biệt hết tỉnh 
thông, tâm trí hệt sức sáng suôt. Bụt bèn cho hoàng tử một con ngựa rồi bảo 
đi đên nơi mụ Chẳn ở. 


Hoàng tử cỡi ngựa đền nhà mụ Chẳn gọi : « Bà ơi, bà, cháu đẻên thăm 
bà đây ». Mụ Chẳn tưởng là cháu ngoại mình thật, vui mừng đón vào nhà. 
Hoàng tử đi lui tới trong nhà, trông thây nhiều vật lạ lùng, mới hỏi : 
« Chiêc đũa kia của bà dùng làm gì ? » Mụ Chẳn đáp : ‹ Chiếc đũa của bà hễ 
chỉ sông thì sông cạn, chỉ núi thì núi sập ". Hoàng tử lại hỏi : « Cái bình đựng 
những con mắt kia để làm gì ? Tách nước này bà dùng làm gì ? »° Mụ Chẳn 
đáp : ‹ Những con mắt kia là bà móc của bôn chị em, nêu đổ một ít nước 
ở tách này lên thì tức khắc người bị móc mắt sáng lại ngay °. Hoàng tử lại 
hồi : « Con cọp này bà đề là gì ?». Mụ Chẵn đáp : ‹ Cháu ạ, nêu người ta 
chặt đầu bà, bà không chêt đâu, nhưng nều người ta chặt đầu con cọp này thì 
bà chêt liển, mà mẹ cháu cũng chết theo nữa ». Vừa lúc đó Bụt hiện ra trong 
hình một con chuột bạch, đánh vào cái chuông. Mụ Chẳn liển nói : « Cháu ở lại 
đây chơi, tiêng chuông kia gọi bà phải đi Tây trúc ». Nói rồi mụ Chẳn biên đi. 


Hoàng tử thâu lây tât cả những vật kể trên rồi đi đền quì trước mặt 
vua. Vua không nhận ra con, hoàng tử mới tâu rằng: « Thưa phụ hoàng, phụ 
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hoàng đã bỏ mẹ con với con, để lầy vợ khác, con gái của một mụ Chẳn. Phụ 
hoàng muôn tin chắc lời con nói, để con dẫn con cọp này ra chém làm ba khúc 
cho phụ hoàng thây ». 

Hoàng tử nói rồi chặt con cọp ra làm ba khúc, mụ Chẳn và con gái liền 
quay ra chêt, xác chia làm ba phần, phần thứ nhât hỏa ra con muỗi, phần thứ 
nhì hóa thành con sâu róm, phần thứ ba hóa thành con ruồi. 

Sau đó vua theo hoàng tử đến gặp bồn người vợ đã bị vua bỏ. Nhờ 
nước phép của mụ Chẳn, hoàng tử gắn mắt lại cho mẹ và ba dì mù, làm cho 
sáng lại như xưa. 

Từ đó vua cùng bồn người vợ và hoàng tử sông với nhau một đời 
êm đềm, sung sướng. 


THẰNG KHỜ 


Ngày xưa, có hai vợ chồng có một đứa con trai khờ. Thây con như 
vậy, hai vợ chồng mới bảo nhau : + Đền lúc chúng mình chêt rồi nó không biết 
giữ gìn tiến của, họ hàng sẽ đên lây mât hệt, nó sẽ không còn có gì để mà 
sông ". Người cha bèn đào lỗ dưới thêm quanh nhà đề chôn vàng bạc rồi trồng 
lên trên một cây lựu, một cây ôi, một cây vải, một cây cam, một cây dừa. Sau 
đó lại đúc cho con trai một chiệc gậy bằng vàng dài bây đốt. 

Người cha gọi con bảo : « Đền lúc cha mẹ chết rồi, nều con vì khờ 
mà không giữ được của cải cha rnẹ đẻ lại thì giữ lây cái gậy này. Khi nào con 
muôn lây vợ, con hãy hỏi đô người con gái, nêu đoán được thì lây, không thì 
thôi, lây một đổt gậy này mà đến cho người ta. Câu đô như vảy : «Con đễ ở 
dưới cây vải, có ai thây vua ở dưới gôc cam không ? » 

Người cha dặn dò con như vậy, rồi đên khi cha rnẹ chết, trong vòng hai 
ba năm, thẳng con khờ bị lây mât hêt của cải. Có vài người thương hại cho 
ăn song thằng khờ không biết làm gì để mà sông nổi. Nó bèn đi hỏi một người 
con gái về làm vợ. Ba hôm sau nó bảo rằng : « Cha tôi có đặn lại một điều, 
mình phải nên nghe. Người con gái nói : ‹ Những điều gì cha rnẹ dặn là 
quan hệ, cha đã nói với anh những gì, anh nói lại cho em nghe, đừng dâu. » 
Người chồng khờ nói : « Cha anh nói rằag : khi nào con lây vợ, đưa ra hỏi 
nó một câu đô, nêu nó đoán được thì lây, bằng không thì thôi ". 

Anh chàng khờ liên tiệp lây ba người vợ song chẳng một ai đoán được 
câu đô, và mỗi lần như vậy, anh lại bẻ một đốt gậy vàng đưa cho người con 
gái đề đến bù. Trong vòng một năm, người ta chỉ cho anh một cô gái nghèo 
mồ côi cha mẹ, ở giúp việc cho người, rồi bảo anh ta lây làm vợ. Anh chàng 
nói với cô gái rằng : « Cha tôi có dặn lại một điểu, mình phải nên nghe. » Cô 
gái đáp : «Cha đặn điểu gi, anh cứ nói cho em biết ». Người chồng khờ nói : 
« Đó là một cầu đô: Con đề ở dưới cây vải, có ai thây vua ở dưới gôc cam 
không ? » 
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Người con gái hỏi chồng : ‹ Trên khoảng đât cha mẹ ở ngày trước còn 
cái hàng rào không ®— Không, người ta chặt đi rồi — Thê còn cây gì không ? 
— Có, còn vài cây có trái. » Cô gái nói : ‹ Nêu vậy thì đưa em đền nơi đó. 
—Đên đó làm gì ?— Anh cứ việc đưa em đi. » 


Đền nơi người vợ thây có các cây lựu, ôi, vải, dừa mới mới đoán biểt 
là có bạc chôn dâu ở dưới mây gôc cây đó. Cô ả không nói gì cho chồng hay, 
chỉ bảo chồng chặt cây lựu để đào rễ lên. Anh chồng khờ hỏi : « Để làm gì ?» 
Vợ đáp : « Thì cứ làm đi l » Anh ta bới gồc cây lựu lên, thây có một đồng 
tiền. Người vợ mới bảo chồng đi mua một đôi trâu, một chiếc xe và thuê hai 
người đàn ông đưa về. Anh chồng làm theo lời vợ bảo. Người vợ sai hai 
người đàn ông đi chặt cây sào về trồng làm hàng rào chưng quanh đám đât 
rồi mua gỗ để cât nhà. Khi nhà làm xong, người vợ bảo chồng đôn tât cả cây 
côi rồi đào dưới gôc lây vàng bạc chôn dâu đem vào nhà. Sau đó: hai vợ chồng 
trở nên giàu có như cha mẹ anh chàng khờ trước kia. 


TRUYỆN ANH CHÀNG MÊ CÔNG CHÚA 


Ngày xưa, có một người đàn bà bà sinh ra một đứa con trai. Người 
con trai đi chơi gần cung vua đâm ra-say rnê công chúa trẻ tuổi. Anh chàng 
về nhà xin mẹ cho một con trâu trắng để cỡi đi chăn ở cung vua. Bà mẹ đưa 
trâu cho giữ, anh chàng cỡi đi chăn ở dưới lầu công chúa. Trong vòng một 
tháng anh chàng mê say quá thành bệnh. Đền khi gản chêt anh ta nói với rnẹ 
rằng : + Không phải thần bắt con ôm đau đâu, mà là vì con yêu công chúa. Lúc 
con chết rồi, mẹ lầy gan con đem phơi khô rồi cầt giữ trong hộp ». Khi anh ta 
chết, bà mẹ lây gan phơi khô, còn xác thì đem chôn. 


Ông vua sinh ra công chúa bị bệnh đau mắt, không có thuốc gì chữa 
khỏi. Vua ra lệnh cho quân hầu đi tìm các thẩy tướng sô đề hỏi. Các thầy 
tướng sô xem rồi nói rằng : « Vua có dùng thuôc gì cũng không khỏi đâu, phải 
tìm lá gan đàn ông đã phơi khô đem bỏ vào nước, vua lây rửa mặt thì sẽ lành 
hai mắt », 


Vua cho quân hầu đi khắp các làng, khắp trong nước để tìm xem ai 
có gan khô đàn ông. Họ tìm thây một người đàn bà có gan của đứa con trai 
đã chết vì yêu công chúa. 


Quân hầu lây lá gan đưa về cho vua. Người ta đem bỏ vào thau nước, 
vua rửa mặt vào thì lành mắt. Trong lúc rửa mặt vua thây trong thau có một. 
đứa nhỏ, một đứa nhỏ trông thật là xinh. Đứa bé chơi đùa trong ở trong thau, 
mang ở ngón tay một chiêc nhẫn. Vưa gọi ba công chúa đền xem đứa bé. 
Công chúa đầu và công chúa thứ hai thì chẳng làm sao, nhưng đền công 
chúa út thì đứa bé kéo vào trong thau rồi cùng nàng biển mắt, 
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Vua ra lệnh cho quân hấu đi tìm các thẩy tướng số đền để hỏi về 
sồ phận công chúa. Các thầy tướng sồ xem xong nói rằng đó là gan của một 
anh chàng trước kia đã hẻt sức say mê công chúa. Lá gan đã biên thành đứa 
bé để công chúa đền nhìn thì lôi cuỗn vào trong thau. Họ lại cho hay rằng 
hoàng hậu sẽ có thai và sinh một con trai có đeo nhẫn vàng ở ngón tay, tức 
là đứa bé đã lôi cuồn công chúa vào trong thau. Còn công chúa thì chẳng 
bao lâu sẽ do người đàn bà đã cho vua lá gan sinh ra. 


Sau đó hoàng hậu sinh hạ một người con trai có đeo nhẫn vàng, người 
đàn bà đã cho vua lá gan sinh ra một người con gái có đeo hai chuỗi hột vàng. 
Đền lúc hai người lớn lên vua cho họ lây nhau. Khi vua qua đời, cọn gái 
vua trở nên hoàng hậu và con trai người đàn bà lên làm vua. 


CA ĐỐP VÀ CA ĐÉT 


Ngày xưa, có hai vợ chồng có rầt nhiểu vàng bạc, sinh được hai con 
trai. Người anh cả tên là Ca Đôp, người em tên là Ca Đét. Cha mẹ chết, 
người em đưa đi chôn, trong khi đó người anh ở nhà lây hêt vàng của cha 
mẹ để lại đem dâu đi. Người em đi chôn xong trở về hỏi anh : ‹ Vàng và bạc 
của cha mẹ để lại, anh cât ở đâu mà em không thây ? » Người anh đáp : + Taơœ 
không biết ». Người em không nói thêm gì nữa. Người anh mới bảo em rằng : 
« Bây giờ cha mẹ đã mât đẻ lại cho chúng ta ngôi nhà này, anh đã có vợ, chú 
chỉ sông một mình, vậy chú phãi nhường nhà lại cho ạnh ›. NÑgười anh nói với. 
em thê rỗi chia cho em một con chó, một con mèo và một mảnh ruộng hoang. 
Còn trâu và ruộng tôt thì không cho. 


Người em nghi mình không có gì để cày mới bắt con chó và con mèo 
của anh chia cho để cày ruộng. Y đánh mèo, mèo kêu rên, đánh chó, chó kêu 
rên. Hôc đá cạnh ruộng thây chó với mèo cày ruộng kêu rên mới mở miệng 
cười hả họng toang hoác ra. Người em nhìn thây vàng ở trong miệng hang 
liên bỏ cả cày lẫn chó mèo chạy đi hôt vàng mang về nhà, Y gọi thợ đền xây 
một ngôi nhà lớn, tậu ruộng mua trâu, mướn nhiều tôi tớ, phô phang giàu có 
của cải hơn người anh nhiểu lắm. 


Người anh cả thây vậy mới hỏi em : « Chú lây gì mà tậu ruộng mua 
trâu và mướn bao nhiêu người thể kia ? » Người em trả lời : « Hồi đó anh 
chia cho tôi con chó với con mèo, tôi bắt chúng cày ruộng, đánh chúng nó kêu 
lên khiển cho hỗc đá mở miệng cười hả họng ra. Thây có vàng ở trong miệng 
hang, tôi hỗt đem về tậu ruộng, mua trâu, thuê mướn tôi tớ ". Người anh nói : 
« Sao chú không chạy đền gọi tôi đi hồt vàng với ?» Người em đáp: ‹ Nhà 
anh ở xa, tôi không có thì giờ đi gọi anh. " 
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Người anh đánh em rồi bắt con chó với con mèo của em đi. Người 
em khóc mà không nói gì anh. Sau đó người anh đi mướn mười chiềc xe trâu 
đền gần hang để chực sẵn mà chở vàng bậc. 


Người anh đem chó và mèo đi cày ruộng, đưa cả vợ thẹo. Trong lúc 
cày, y đánh chó đánh mèo, chó và mèo kêu rên. Hỏc đá thây vậy mới mở miệng 
cười hả họng ra. Người anh trông thây vàng liển thọc tay vào để hôt nhưng 
miệng hang kbép lại, giữ chặt lây tay anh ta không làm sao rút ra được. 


Anh ta ngẫm nghi rồi bảo vợ đưa má cho mình hôn, buổn rtẩu noi 
với vợ rằng : ‹ Chắc là ar\ phải chết, mình hãy để cho anh yêu một lẩn cuôỗi 
cùng." Hôc đá trông thầy anh ta dở trò yêu vợ bèn há miệng cười, anh ta liển 
rút được tay ra. Người anh trở về nhà tìm người em mà đánh, bảo là đã gạt 
anh ta, 


HAI ANH EM NGHEO 


Thuờ ây có một người đàn ông tia bắp ở rẫy. Khi bắp gần bẻ được, 
y dựng một cái chòi để canh chừng rẫy. Y nằm ở chòi ngủ say, cuộn mình 
trong chiêu, giông y như người chết. 


Hôm ây có một bẩy khi kéo nhau đến ăn bắp. Chúng thây nương bắp 
tôt đẹp và người đàn ông nằm ở chòi. Lũ khi gọi bảo nhau : « Bắp đã chín 
rồi mà chúng mình không thầy ai đền hái. Có một người chết ở trên chòi, 
không rõ là chủ rẫy này hay người lạ. » 


Lũ khi kéo cả một đàn đên ăn bắp, thây người kia nằm thê mới bảo 
nhau rằng : + Chúng mình đem người này đi chôn đã rồi trở lại ăn bắp ". Chúng 
khiêng rgười đàn ông đi, được nửa đường mới hỏi nhau : ‹ Chúng mình đem 
chôn nó ở núi sắt, núi bạc hay là núi vàng ? » Rồi chúng nói: «Đem chôn 
nó ở núi vàng hơn ›, 


Lũ khi khiêng người đàn ông ngủ say đên núi vàng, ngọn núi chưa 
hể ai biêt đền. Đền nơi chúng bắt đầu đào một cái hồ rồi bỏ xác người đàn 
ông xuông song chưa chôn. Chúng đói bụng bảo nhau đi kiêm trái cây ăn tồi 
trở lại lập đâầt. 


Người đàn ông tỉnh dậy nhìn thây trong hô đẩy những vàng. Y vơ 
lây một ôm vàng rồi nhảm mắt nằm ngủ lại trong hồ. Lũ khi ăn no rồi quay 
lại bảo nhau : « Nơi này vắng vệ quá, thội đừng chôn người này ở đây, đem 
nó trở về chòi rẫy. » Rồi chúng lại khiêng về chỗ cũ. Đền khi người đàn ông 
tỉnh dậy, thầy vàng đẩy một ôm. Y quay về làm một ngôi nhà lớn, mua 
nhiều ruộng đât, mướn nhiều tôi tớ, sông một cách giàu có, 
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Người anh cả của y ở làng khác, hay tin em mình tìm được nhiều 
vàng mới đền nhà hỏi, người em cứ thật tình kể lại : e Em có trồng một rẫy 
bắp ở trên núi, nằm ở chòi để canh. Có một bầy khi đến, chúng tưởng là em 
chềt, mới khiêng đên núi vàng để chôn. Chúng đào một cái lỗ rồi vứt em 
xuông đó. Em tỉnh dậy thầy toàn là vàng mới vơ lầy một ôm, rồi nằm ngủ lại. 
Lũ khi khiêng em trở về rẫy bắp. Em thức dậy thầy vàng đẩy cả hai tay, trở 
về nhà đem vàng đi tậu ruộng tậu đất ». 


Người anh cả hỏi : «+ Vàng trên núi ầy có nhiểư bằng chừng nào ? » 
Người em đáp : ‹ Ai mà biềt cho được ? Hằng hà sa số ». Người anh cả nói : 
« Rẫy bắp chú trồng ở đâu ? ». Người em đưa đên. Người anh bèn leo lên chòi 
nằm còn người em trở về nhà. 


Lũ khi đền ăn bắp. Chúng thầy người đàn ông nằm trên chòi mới bảo 
nhau : « Người nào kia mà đền nằm chết ở nơi nảy ? Chúng mình nên đem 
chôn lâm phước ". Người anh nghe nói khâp khởi mừng thẩm trong bụng, 
cô nằm yên không nói năng, không động đậy. Lũ khỉ xứm nhau khiêng anh 
ta đi, được nửa đường mới hỏi nhau : ‹ Chúng mình đem chôn ở núi vàng 
hay là núi sắt ?» Nhiểu con bảo rằng : ‹« Chôn ở đâu cũng được ›. 


Người anh đang giả chết nghe nói vậy mới kêu lên : ‹ Đem thẳng tôi 
đền núi vàng hơn °. Lũ khi kinh hoảng thả anh ta rơi xuông đá rồi bỏ chạy. 
Người anh bị dập nát người, không còn trở về nhà được nữa. 


CHIẾC HÀI VÀNG 


'Thuở ây, Mu Gajaung và Mu Haloek, một người là con gái nuôi và một 
người là con đẻ của một bà lão nọ. Thật ra, Mu Gajaung là con nuôi, và Mu 
Haloek là con đẻ. CẢ hai củng một lứa tuổi, cùng sinh năm Ngọ,. người ta 
không biết trong hai cô, ai là chị, ai là em. Bà lão lây làm buồn lòng, một 
hôm mới bắt Mu Haloek gọi Mu Gajaung là chị. Nhưng Mu Haloek nói rằng : 
« Mu Gajaung cũng giỗng như con, và con, con cũng giông như Mu Gajaung, 
tại sao mẹ lại bắt com. phải kêu nó`bằng chị ? Không, con không chịu gọi nó 
là chị đâu, mẹ muôn làm gì con cũng đành chịu thôi ». Bà lão mới nói rằng : 

s4 Mu Gajaung, mày sẽ gọi Mu Haloek là chị một ngày rồi gọi em một ngày ». 

Mu Haloek nghe vậy liển phản đổi : « Mẹ ơi, sao mẹ lại bày chuyện rắc rôi như 
vậy, như nó phải gọi con bằng chị thì cứ gọi luôn là chị, còn nêu nó phải gọi 
con bằng em thì cứ gọi luôn là em, bằng không thì con sẽ xầu hỗ với bà con 
làng xóm, đền nước con phải bỏ trôn đi đâu xa mới xong. ". 


Bà già mới khiển cả hai đi bắt cá, trao cho mỗi người một cái giỏ 


giồng .hệt nhau, giao hẹn với hai cô con gái như vầy : đứa nào bắt được 
nhiều cá thì sẽ được làm chị, còn đứa nào bắt được ít cá thì phải chịu làm 
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em. Rồi bà già bắt hai người xách giỏ cá ra đi liền. Hai cô ä cẩm giỏ ở tay đi 
bắt cá, gặp một cái ao rât lớn, rât đẹp, đây những cá là cá, đủ hêt mọi thứ cá. 
Mu Gajaung xuông nước bắt cá, Mu Haloek vôn hết sức lười biêng cứ ở 
trên bờ. Mu Gajaung mới bảo rằng : ‹ Ngồi trên bờ mà nhìn gì vậy ? Không 
xuông bắt ca à ?» Mu Haloek vẫn ở không trên bờ, chơi giỡn vẫn vơ. Song 
bị Mu Gajaung nói khích, rôt cuộc cô ả cũng lội xuông nước để bắt cá. Cô ả 
bắt được bôn con, và thầy Mu Gajaung bắt được nhiểu hơn mình lôi mười 
con. Cô ả không nói gì, thây nước lạnh quá, muôn chóng xong việc, mới kêu 
bảo Mu Gajaung : ‹ Nước lạnh quá sao không lên bờ một lúc cho Âm ?° Mu 
Gajaung nghe theo bước lên bờ, lây khăn quàng và váy quần vào người rồi 
ngủ quên. Còn giỏ cá thì để ngâp nghé dưới nước cạnh bờ. Mu Haloek vờ 
mò mâm thọc tay xuông bùn, bắt chỗ này chụp chỗ kia, lại gản thúng cá của 
Mu Gajaung. Cô ả lầm bầm một mình : « Mu Gajaung bắt được nhiều cá hơn 
mình, lát nữa nó đem về, mẹ ta sẽ bắt ta phải gọi nó bằng chị. Ta buồn quá 
mà không biết làm sao đây. Dù sao ta cũng là con trong nhà, còn nó chỉ là con 
nuôi, thê mà lại phải kêu nó bằng chị ! Thật là khôn khổ cho ta ! Ta không 
chịu đâu ! Thẻ nhưng đến khi mẹ ta bắt phải gọi nó bằng chị ta cứ trả lời 
rằng : ‹ Mu Gajaung chẳng hơn gì con, con cũng chẳng kém gì nó, cho nên con 
không kêu nó bằng chị đâu ! » Song nó bắt được nhiều cá hơn ta kia mà ! Thê 
nào mẹ ta cũng buộc ta phải gọi nó bằng chị, ta biết dâu đâu cho hẻt xâu hỗ, 
chôn đâu cho hệt tuyệt vọng ! Chi bằng thê này là hơn : ta chỉ có việc lây cá 
trộm của Mu Gajaung rồi mang về nhà cho mẹ thây mà nhận cho ta làm chị nó. » 


Cô ả bèn lây hêt cả trong giỏ của Mu Gajaung đem bỏ vào giỏ của 
tnình. Ì 

Đền khi Mu Gajaung sưởi âm lại người, dậy xem thì thây giỏ trông 
không chẳng còn một mông nào, mới hỏi Mu Haloek : « Này Mu Haloek, có 
phải là mày đã lây hêt cá của tao trong giỏ để bên bờ chỗ hai đứa bắt cá 
không ? Không rõ đứa nào trộm cá trong giỏ tao, lây hết nhẫn chẳng còn để 
lại một con nào cả ». Mu Haloek dôi trá đáp : cTôi chẳng biêt đầy vào đâu cả, 
từ sáng một mình tôi bắt cá ở mỗi chỗ này, tôi cũng chẳng hể trông thây cái 
giỏ của đằng ây đẻ ở nơi nào nữa. Có một lúc tôi nghe có tiêng quạ kêu sà 
xuông mặt nước, chắc hẳn là nó lầy mỏ cắp cá của đẳng ầy bay đi xa ăn hết 
rồi. Đằng ây bảo tớ lây trộm cá là láo, tớ không có lây đâu. Tớ bát được 
những mười bôn con cá đây này !» 

Mu Haloek nói dồi như vậy, Mu Gajaung vẫn tin chắc nó đã lầy trộm 
cá của mình, song không nói ra,cứ đẻ trong bụng, vì sợ Mu Haloek đánh mình, 
Nàng dẫn lòng bực tức tự nhủ là mình côi cút, không mẹ, không cha, trơ trọi 
độc có một mình. Còn với cô ả đã lây trộm hết cá trong giỏ của nàng, nàng 
không muôn thôt ra một lời nào cả, e ngại rằng nó sẽ gây sự mà đánh đập nàng: 
giữa rừng, rồi sinh chuyện lôi thôi nữa. Nàng đành thầt vọng khóc một mình, 
sợ trờ về nhà tay không sẽ bị roi vọt của bà mẹ nuôi đánh phạt, Mu Gajaung 
lại trở xuông ao, mong bắt được một hai con cá đem về cho mẹ khỏi đánh. 
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Nàng xuông nước bắt được ba con cá lóc và một con bông. 


Mu Haloek đã về nhà trước. Một lát sau Mu Gajaung mới về đền, đưa 
ba con cá lóc cho bà mẹ nuôi, còn con bồng thì nàng dâu đới, không cho cả 
Mu Haloek hay. Nàng lén lút đem con bông thả xuông giêng để nuôi nó làm 
một đứa em nhỏ. Khi thầy Mu Gajaung đem về ba con cá, bà mẹ nuôi bảo: « Ít 
thể này ! Như vậy Mu Gajung phải làm em Mu Haloek vì nó bắt được nhiều 
cá hơn. Mu Gajaung có muôn khóc mây chăng nữa, Mu Haloek nó cũng sẽ là 
chị *. Mu Gajaung không nói cho bà mẹ nuôi hay là Mu Haloek đã trộm cá 
của mình, không, nàng không nói gì cả. Bà mẹ đã bắt nàng phải gọi Mu 
Haloek là chị, nàng cũng không hơi đâu mà cải lại vô ích. 


Rồi một hôm bà mẹ nuôi bắc rằng : « Lúc này mày rảnh rang không 
có việc gì làm, hãy đi chăn bảy dê tao vừa mới mua đó. Đưa chúng đi ăn mau 
lên ». Theo lệnh của bà mẹ nuội, Mu Gajaung bẻ một chiếc roi tre, mở cửa 
chuồng xua dê đi ăn. Đền giờ ăn, nàng bưng bát cơm đên giêểng nuôi con 
bông, ngồi trên thành giềng mà ăn. Nàng gọi cá : « Bồng ơi, lên đây ăn cơm 
với chị, chị vãi cơm cho em ăn đây này". Con cá nghe tiếng của Mu Gaja- 
ung, quẫy đuôi móng lên bờ sgiêng, rtổi người với cá cùng ăn, như là chị với 
em. Mu Gajaung chẳng bao giờ kể cho mẹ nuôi với Mu Haloek hay là nàng 
đã nuôi con bông. Rồi mỗi ngày nàng mang một ít cơm ra giẻng cho cá. Ngày 
này qua ngày khác, trong đủ một trăm ngày, không hôm nào nàng quên ra 
thăm cá. 


Mu Haloek để ý thây Mu Gajaung thường hay ra giềng nhưng không 
hiểu tại sao, bèn nâp rình xem, mới biết là nàng có nuôi một con cá bông ở 
giêng. Qua hôm sau, bẩy dê chạy lạc đi ăn phá vườn rẩy hàng xóm bị bắt 
giữ lại Mu Gajaung phải đi năn nỉ xin thả dê về. Mu Haloek ở nhà một 
mình, đến trưa không thầy Mu Gajaung về, tự nhủ chắc là đã bị người ta 
giữ lại kiện thưa, mới đem một bát cơm đẻn giêng Mu Gajaung nuôi cá. 
Nàng bắt chước giọng Mu Gajaung gọi : + Bông ơi, lên đây ăn cơm chị vãi 
cho, lên ăn cùng với chị !» Con cá tưởng là Mu Gajaung gọi, nhảy lên bờ 
giêng để ăn. Mu Haloek tóm lây ngay rồi đưa dao khứa làm ba khúc, bỏ vào 
trách, rưới nước mắm lên kho, đem ra ăn một mình, không nói cho bà mẹ hay. 


Đèn khi Mu Gujaung về nhà, mang cơm ra giêng, gọi cá : + Bông ơi, 
lên ăn cơm của chị vãi cho, lên ăn cùng với chị !* Nàng gọi luôn sáu lẩn mà 
chẳng thây bóng con bông đâu lên ăn với nàng. Mu Gajaung buồn rầu vô hạn, 
tự nhủ rằng nàng chẳng có ai ở trên đời, đem một con cá về nuôi như đứa 
em ruột, thê mà người ta lại bắt mât đi, không bao giờ nàng còn thây lại 
nữa ! Nàng vừa khóc vừa kể lẻ rằng bây lâu nay nàng có được nó chẳng øị 
cũng an ủi cho nàng đỡ bớt cô đơn, thê mà bây giờ lại mât nó đi, nàng còn 

lòng dạ nào mà ăn uông được nữa. Nàng khóc lóc hêt đêm lại ngày, từ sáng 
đên chiểu, từ tôi đền mai, không một lúc nào nguôi. 
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Rồi một đêm nàng nằm mộng thây con cá hiện về bảo rằng : + Chị ơi, 
đừng khóc nữa, hãy lau khô nước mắt đi. Nêu chị thật lòng thương em, đứa 
em bé nhỏ của chị, thì chị đi đào xương em lên, bỏ vào trong một cái vỏ dừa, 
đem chôn ở ngã tư đường, để mỗi ngày chị đi chăn dê, khi đi khi về, chị 
ghé thăm em, chị ạ. Chị nên biết rằng có người tên là Haloek đã mang cơm 
đèn giêng gọi em lên ăn. Chị ơi, em ngỡ thật là chị gọi em, em mới nhảy lên, 
thì cô ả bắt lây em, mang về nhà, nầu em với nước mắm mà ăn. Còn xương 
em cô ả dâu vào trong một cái ông tre đem chôn gần vại nước '. 

Mu Gajaung nằm mơ như vậy, sáng ngày thức dậy đi chăn dê, nhận 
thầy mọi sự đúng như các điểu báo mộng. Nàng nhặt lẫy xương cá bỗng bỏ 
vào trong vỏ dừa đem đi chôn ở ngã tư đường. Rồi mỗi ngày, đên giờ đi 
chăn dê, nàng ghé thắm, cũng như khi trở về, nàng viêng qua mớ xương đã 
chôn, xong rồi mới đành lòng ăn cơm. 

Một hôm nàng đên thăm như thường lệ, trông thây một chiếc hài 
vàng ở ngã tư đường. Nàng lây đem về nhà cât giữ, song không nói gì cho 
bà mẹ nuôi với Mu Haloek hay. Còa mớ xương cá đã chôn, nàng không thẫây 
ở chỗ cũ nữa, mà thây có chiếc hài vàng đó thôi. Chiếc hài vàng khác, một 
con quạ đã tha đi bỏ rơi vào trong cung điện nhà vua. 

Vua bắt được chiệc hài vàng bèn sai truyển rao khắp trong nước cho 
'tầt cả con gái đền thử chân. Người con gái nào đi vừa vặn chiệc hài vàng 
thì sẽ được vua tuyên làm hoàng hậu. 


Con gái ở trong nước và nước láng giểng hàng ngàn, hàng vạn người ` 
_đên thử hài vàng. Mu Gajaung xin pHép mẹ nuôi đi một lát, nhưng bà không 
cho. Bà lại dục Mu Haloek đi ngay. Thầy thê, Mu Gajaung uât ức khóc lóc 
tìm mọi cách để đi xem, dù chỉ trong chốc lát cũng được. Bà mẹ nuôi thây 
nàng khóc lớn mới bảo rằng : ‹ Mày đã khóc muôn đi như vậy thì tao cũng 
không cản mày, nhưng bây giờ mày hãy lựa ba mủng mè (vừng), bắp với 
đậu phụng tao trộn lẫn thành đồng kia đã, cho mè riêng mè, bắp riêng bắp,. 
đậu phụng riêng đậu phụng, đừng có đề lẫn với nhau. Xong rồi, đưa tao coi, 
lúc đó tao sẽ để cho mày đi ›. 

Mu Gajaung ngồi lựa mè, bắp và đậu phụng, song nàng vừa lựa vừa 
khóc. Bụt thây vậy mới sai chim xuông lựa giúp nàng. Trong chỏc lát chim 
đã phân chia ra từng mỗi thứ riêng. Mu Gajaung mới đi bảo cho mẹ nuôi hay: 
‹ Xong rồi ». Bà lầm bằm : « Cen bé này làm thê nào mà chóng được vậy ?›» 
Rồi bà nói : « Khoan đã, gỡ cho xong guồng tơ rội này rồi hẳn đi. Mày tháo 
ra tìm đầu mỗi giây rồi cuộn lại thành guồng hẳn hoi, bây giờ tao sẽ cho 
mày đi ›. 

Mu Gajaung vừa khóc vừa gỡ guồng tơ rôi. Bụt thây thê mới sai 
một con kiên thần đền tháo giúp nàng. Kiên đi đến đâu sợi tơ chạy thẳng 
theo đền đó, Mu Gajaung cuộn lại, chỉ trong chốc lát là gỡ xong các guồng 
tơ rôi. Nàng đi bảo mẹ nuôi : + Xong rồi ! » Bà ta đền xem quả thật như 
vậy, đành phải để cho nàng đi. 
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Mu Gajaung đi đèn chỗ nàng dầu chiềc hài vàng, lầy gói vào khăn 
quàng rồi thẳng tới cung vua. Vua ra lệnh cho nàng thử chiếc hài vàng 
trước mắt vua. Mu Gajaung đi vừa vặn chiềc hài vàng của vua đã nhặt được. 
Vua liền chọn nàng làm hoàng hậu. Bầy giờ nàng mới lây chiếc hài vàng đã 
dầu trong khăn ra cho vua xem. Vua nhìn thầy kêu lên : « Thật đúng y chiệc 
hài mà chim quạ đã thả rơi vào cung trẫm ! » Vua bèn hỏi Mu Gajaung : 
« Người thợ nào đã làm ra chiềc hài kia vậy ?» Mu Gajaung trả lời vua 
rằng : « Không, chẳng có người thợ nào làm ra cả. Đầu đuôi như vầy : trước 
đây thiệp có nuôi một con cá bổng, có kẻ bắt trộm đem nầu ăn. Thiệp nhặt 
lầy xương cá chôn đi. Rồi một hôm, thiếp không nhớ rõ là ngày hay đêm, 
thiệp đèn thăm, không còn thầy xương đâu, mà nơi chỗ ầy, có chiếc hài vàng 
này. » Rồi nàng kẻ lại tầt cả cho vua nghe : nỗi nàng bị bà mẹ nuôi bạc đãi ra 
sao, nhữ bà đã trộn lẫn mè, bắp với đậu phụng rồi bắt nàng lựa riêng ra 
từng thứ một, biêt bao nhiêu chuyện, có điều nàng dâu vua, có diều nàng cho 
hay, song vua cũng đủ h:ểu là nàng đã chịu khôn khô đên ngày nay như thê 
nào. Vua mới bảo rằng : + Nêu câu chuyện nàng nói quả có thật, thì rõ là Bụt 
đã đưa nàng đên-đây đề làm vợ trẫm ›» 


Sáng hôm sau, bà mẹ nuôi' vào cung tâu cùng vua rằng : + Hôm nay 
nhà thần có làm lễ tân gia, thản xin bệ hạ cho phép con gái thần là Mu Gajaung 
về nhà hai hôm, xong rồi thản lại đích thân xin đưa nàng trở vào cùng bệ 
hạ *. Vua đáp : + Được rồi, cho phép nàng về nhà, nhưng sáng mai khanh 
phải đưa nàng vào ». 


Bà mẹ nuôi đưa nàng về nhà, song bực tức trong lòng, chẳng nói với 
nàng một lời nào, cả Mu Haloek cũng thê. Đêm hôm ây, bà mẹ nuôi để chơ 
nàng phải chịu đói, không cho ăn cơm, cũng không cho chiều để nằm, mặc 
cho nàng ngủ dưới đât. Rồi mới tờ mờ sáng bà sai nàng đi ra vườn hái đừa, 
cùng với Mu Haloek. Cô à này mang theo mình một chiệc rìu con. Mu Gajaung 
trèo lên ngọn một cây dừa, Mu Haloek đứng dưới gồc ra tay chặt cây. Trông 
thây Mu Haloek cẩm rìu đôn cây, Mu Gajaung nhảy qua một cây dừa khác. 
Mu Haloek liển theo đền. Mu Gajaung mới nhảy qua một cây dừa thứ ba 
nghiêng mình trên một cái ao, song Mu Haloek lại theo sát mà đồn cây nữa. 
Không còn có cây dừa nào để mà nhảy nữa, Mu Gajaung rớt xuông ao chêt 
đuôi. Rồi nàng hóa ra một rùa vàng ở đưới ao. 


Mu Haloek trở về nhà thuật lại cùng mẹ : « Mu Gajaung trèo lên ngọn 
dừa, con chặt cây nó rơi chết mắt rồi !» Bà mẹ nói : +« Nó chết rồi, thê là 
chúng mình rảnh nợ, bây giờ đền lượt con lên làm hoàng hậu ". Rồi bà già 
đưa con gái vào cung. Vua mới hỏi : « Sao không thây Mu Gajaung theo bà 
trở vào đây ?» Bà già đáp: « Thần đưa con gái về nhà rồi, song đên nứa 
đêm, chẳng biết nó trôn đi đâu mật. Thần đã hẻt sức tìm kiêm cho đên sáng 
nay nhưng không thầy đâu cả. Thần sợ vào trễ thì phạm tội và e rằng bệ hạ 
nồi giận nên đem đứa con gái khác của thản vào thay thẻ, vì trộm nghi Mu 
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Gajaung là con gái của thản, mà Mu Háloek cũng là con của thần. Bởi vậy 
thần cúi xin bệ hạ giữ con gái thần lại đây, trong khi thản đi tìm kiềm cho 
ra Mu Gajaung. Tìm được thản sẽ xin đưa đên dâng bệ hạ '°. Nhưng vua ra 
lệnh bắt giữ bà già lại. Mụ ta kêu van, khóc lóc sướt mướt, vua bèn phán 
rằng : ‹ Thôi cho bà về nhà; nhưng phải tìm cho được Mu Gajaung đưa vào 
đây ». Bà già lạy tạ trở về, nhưng trong suôt mười lăm hôm không thây trở 
vào cung đệ trả lời cho vua hay. 


. Ngày hôm ây, vua buồn bực vì không có tin tức gì của người yêu, bèn 
cho gọi tướng sĩ và quân lính bảo mang trông, chó săn, lưới, cung tên theo vua 
đi săn đề khuây khỏa nỗi lòng. Quân sĩ đưa yua đên chỗ bờ ao mà Mu Gajaung 
đã chêt đuôi vì bị Mu Haloek đôn cây trong khi nàng đang trèo trên ngọn đừa. 
Khi đên nơi này, vua cảm thây buồn rầu vô hạn, trong lòng nhớ thương thảm 
thiệt, không cảm được nước mắt tuông rơi. Vua bèn ra lệnh bỏ cuộc săn bắn, 
bảo quân sĩ : « Trẫm đên đây lòng bỗng tự dưng buồn bã, vậy các khanh hãy 
xuông dưới ao sục sạo xem có bắt được gì chăng ? Trãmg đan đau đớn trong 
lòng nên chỉ nhìn các khanh ra tay mà thôi ." 


Quân s¡ĩ và dân chúng xuông nước, lục soát khắp ao tìm thây một con 
rùa vàng đem dâng lên vua. Khi nghe con rùa vàng khe khẽ thở than, vua thầy 
nước mắt trào ra. Vua truyền cho quân sĩ mang rùa về cung, xây một cái bể cạn 
bằng vàng để nuôi. Con rùa vàng được vua nuôi nâng trong nửa mùa trăng, 
mỗi ngày vua ngự đền thăm, hễ trông thây rùa là lòng vua xót xa không dẳn 
được tiêng kêu thương. Cho đên một hôm, Mu Haloek tới lui rình trộm thây 
vua khóc bên hồ rùa vàng. Hôm ây vua không ăn không ngủ được, cho gọi quân 
sĩ đưa ngài đi săn bắn. Lúc vua đi rồi, Mu Haloek ở lại cung bắt con rùa vàng 
đem làm thịt ăn. 


Khi trở về, vua đền thăm rùa vàng, không còn thây đâu nữa. Vua cho 
gọi tầt cả mọi người ở trong cung ra hỏi: ‹ Con rùa vàng của trẫm nuôi ai đã 
bắt mắt ?* Mu Haloek trả lời dỗi trá : « Thần thiếp không biết, mà thần 
thiệp bắt nó để làm gì mới được chứ ?» Vua phán : « Không có ai thú nhận 
đã bắt rùa vàng của trẫm, vậy trẫm cho gọi thẩy tướng sô đên để nhìn mặt 
xem kẻ nào đã lây trộm, trẫm sẽ chém đầu ngay! * Mu Haloek nghe vua nói 
như vậy, sợ thầy tướng sô sẽ chỉ ra mình, không biềt làm sao, mới đành thú 
nhận cùng vua : « Tâu bệ hạ, chính thần thiềp đã bắt ăn thịt con rùa vàng kia. » 
Vua phán hỏi: « Thật vậy ư ? vậy chớ bao nhiêu dê với heo, hoãng với nai 
của trẫm nuôi không đủ cho khanh ăn thịt hay sao ?» Mu Haloek tâu : s Thần 
thiệp có thai nên mới quá thèm ăn thịt rùa '. Vua thây nàng nói như vậy, 
nghĩ rằng chưa bao giờ vua muôn chung chạ với nàng và thật ra“ nàng cũng 
chưa hể chung gôi cùng vua. Mu Haloek mới khóc lóc thú thật rằng không phải 
nàng có thai. 


Còn con rùa vàng đã ăn thịt, Mu Haloek liệng cái mai ở sau cung. Mai 
tùa vàng hóa ra một con .nhồng. Một hôm con nhỏng bay đàu ở cung vua cắt 
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tiểng hót buồn bã. Mọi người trai gái, già trẻ tât cả đều nghe nó kêu than áo 
não, hót lên những tiềng rển rï khôn tả. Vua mới bảo cnim rằng : « Nêu quả 
thật ngươi là héa kiệp của Mu Gajaung đã chết, là nàng đã hóa sinh ra nhồng 
thì hãy bay đền đậu ở trong lòng bàn tay trẫm. » Nghe vua nói vậy, con chỉm 
liển bay đền đậu ở trong lòng bàn tay vua. Vua giữ lầy đem vào trong hậu 
cung, truyền cho thị vệ làm một chiếc lổng bằng vàng để nuôi chỉm của vua. 
Vua nuôi con nhồng được bầy mươi hôm. Đền hôm vua ngự ra ngoài để giải 
trí thì Mu Haloek ở lại cung, bắt chim làm thịt nướng ăn. 


Khi vua trở về kiêm con nhồng, không thây đâu, mới hỏi Mu Haloek. 
Nàng đáp : + Thần thiệp đang nâu canh ở trong bếp, thì con chỉm nó bay đền 
sa vào nồi nước đang sôi nên chềt bỏng luôn. Thiểp mới làm một thịt đĩa 
nhỏ mà ăn rồi °. Vua nghe nói thê, lặng yên không đáp. 


Lông con nhồng, Mu Haloek lầy vứt phía sau cung. Lông chim nhồng 
hóa thành một khóm măng tre. Miột hôm vua dạo chơi, trông thây khóm măng 
tre mọc cạnh cung câm, đên gần ngắm xét rồi mơ màng nói : « Trẫm chưa hể 
thây có măng mọc ở chôn này, làm sao khóm tre này trỗ ở đây kỳ lạ thê ? » 
Mu Haloek nghe vua nói như vậy, liển toan tính trong bụng rằng : + Đợi 
tai kia vua ối khỏi, ta sẽ chặt măng tre đem về nâu ăn ». Rồi đền hôm vua 
ngự ra ngoài thành du ngoạn Mu Haloek ở trong cung một mình, bẻ cả khóm 
măng bỏ vào nồi nâu ăn. 

Đên khi vua trở về cung, ra ngắm khóm măng tre không thây đâu 
nữa, mới hỏi : ‹ Kẻ nào đã chặt khóm măng kia ? » Mu Haloek đáp : « Khóm 
măng ây tự dưng mọc lên đây, thiệp không rõ là của bệ hạ trồng làm cảnh, nên 
đã bẻ nâu ăn rồi ! » Vua nghe Mu Haloek nói như vậy, yên lặng trở về cung. 


Những vỏ măng còn lại, Mu Haloek đem chôn ở cách xa cung vua. Vỏ 
măng hóa thành một cây thị ở trên đường đi. Người qua lại nói : « Sao cây 
thị này lại không có trái ? » Có một bà lão người Việt, bán dầu, trong lúc 
ngồi nghỉ dưới bóng cây, bà lão ngắm cây rồi lâm bẩm : ‹ Cây thị tươi tôt thê 
kia, sao lại không cé trái nhỉ ? » Bà lão nói thê rồi ngước mắt nhìn lên đầu 
ngọn cây, thây có một trái tròn trĩnh, xinh đẹp, khiên bà lão mê man tự bảo 
không biết làm sao mà hái cho được. Bà lão mới thôt lên rằng : « Chao ôi, 
trái thị kia mà rơi xuông với già này thì sung sướng biết bao ! Già muốn 
nhìn nó quá ! » Bà lão nhắc đi nhắc lại nhiều lẩn nỗi ước mong. Trái thị bèn 
la khỏi cây, rơi ngay vào trong thúng bà lão. Bà lão muôn bóc ăn, song 
nhìn thây trái thị tròn đẹp quá, bà tiếc không nỡ ăn, đem-vể nhà cât vào 
trong khạp gạo. : 


Mỗi ngày bà lão ra đi bán dảu, đến khi trở về nhà, thây mâm cơm 
tươm tât đã đọn sẵn trên bộ ván, và ngoài sân quét dọn sạch sẽ. Bà lão không 
làm sao hiệu ai đã đên dọn dẹp nhà cửa; quét tước sân gọn ghế, và sửa soạu 
thức ăn đây đủ trên mâm. Bà lão ăn cơm xong rồi lại đi bán dâu. Đèu khi 
trở về, bà lại thây ngoài sân quét dọn, trong nhà dọn sẵn mâm cơm, và mỗi 
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ngày đều thể. Bà lão tự nhủ rằng : « Mình không có bà con, anh em chị em 
nào cả, không có ai nghèo khó hơn mình, thê mà tại sao ngày nào cũng có ai 
đền quét dọn, làm cơm sẵn cho ? » Mỗi lẩản bà lão đi bán dầu, Mu Gajaung 
đã hóa thành trái thị, ra khỏi vỏ vàng, dùng phép nhiệm mẩu quét dọn sạch 
sẽ trong nhà ngoài sân và bảy mâm cơm đẩy đủ cho bà lão về ăn. Bà lão 
không rõ những việc đó, tự bảo rằng : « Chắc là có ai ân nâp ở trong nhà 
chăng ? » Thê rồi đẻn hôm sau bà lão gánh dấu ra khỏi nhà đi bán, nửa chừng 
đường rón rén quay về, bắt gặp một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ở trong nhà. 
Bà lão tự hỏi : « Cô này ở đâu ra mà mình không thây đi vào nhà ? » 

Bà lão ngờ trái thị biển hóa ra nên mới tìm đền khạp gạo xem thì chị 
thầy còn có vỏ không. Bà ta lây vỏ thị đem dâu đi nơi khác rồi lên tiếng 
đằng hắng, và đi thẳng lại phía người con gái. Nàng nghe có tiêng động, 
muôn trồn trở vào trái thị, nhưng không tìm thây vỏ thị đâu nữa, hiểu ngay 
là bà lão đã lây dâu đi nơi khác. Nàng run tẩy đi vể phía bà lão rổi yên 
lòng cầt tiêng cười. Bà lão mới hỏi nàng : + Sao.nàng lại ở trong trái thị kia ? » 
Mu Gajaung đáp : « Trước kia tôi là con nuôi của một bà ở gản đây. Hồi đó, 
vua có gởi giầy đi khắp nước bảo rằng : + Tắầt cả con gái đền thử chiếc hài 
vàng, ai đi vừa thì được tuyển làm hoàng hậu. ° Tôi thử chiếc hài vàng thì 
vừa vặn với chân tôi, mới trở nên vợ vua. Nhựng rồi bà mẹ nuôi tôi bảo 
tôi trở về nhà để hái dừa, buổi sáng sớm sai tôi leo lên ngọn cây dừa. Thể 
rổi con gái bà ta đứng ở dưới gôc mới đẫn cây cho tôi ngã xuông ao chết. 
Chèt rồi tôi hóa thành một con rùa vàng, erh gái tôi nó bắt giết để ăn thịt. 
Tôi hóa ra một con nhồng, nó cũng bắt ăn thịt. Tôi lại hóa ra một khóm 
mằng, nó cũng chặt về nâu ăn. Tôi hóa ra rmột cây thị mọc ở bên đường 
"cho người qua lại nghì dưới bỏng mát, rồi cuồi cùng tôi hóa thành trái thị 
kia.» Bà lão hỏi : ‹ Trong lúc ở trong trái thị nàng ăn gì mà sông ?» Mu 
Gajaung đáp : « Có ăn gì đâu ! Nêu tôi muôn ăn thì cũng được. » 

Sau đó nàng bảo bà lão đi mời vua và dặn rằng : « Nêu vua có hỏi 
mời làm gì thì nói với vua là bà có mở tiệc cưới." Nhưng bà lão bảo với 
nàng rằng : « Nhà tôi xiêu vẹo; tôi nghèo sát đầt, rnà cô lại bảo đi mời vua 
đền ! Dù vua có nhận lời chăng nữa, tội lây gì ra mà làm quà ra mắt khi vua 
đèn, quà tặng khi vua về ? Cơm ăn tôi không có, bánh trái cũng không. » Mu 
Gajaung nói : « Bà cứ việc nghe lời tôi mà đi mời đi. Đền lúc bà quay về, căn 
nhà tồi tàn của bà tôi sẽ làm cho thành lộng lẫy, bà không có bánh trái, thì 
lúc về bà sẽ thây chẳng thiều một thứ gì, cho mà xem I1. 

Bà lão theo lời nàng, đi đền cung vua. Vua phán hỏi :« Bà đền đây 
làm gì ?» Bà lão đáp : + Muôn tâu bệ hạ, già đền đây để mời Bệ hạ đi dự 
một tiệc cưới. » Vua không trả lời vì: còn đang mải mơ mộng. Bà lão mới 
khóc, quì mọp trước vua mà tâu : « Già mạn phép mời Bệ hạ đền nhà thắn 
để giải khuây, chỉ một chỗc thôi. » Vua thây bà lão.van nài nhiểu lần mới bảo 
rằng : ¿ Bà đã thiêt tha muỗn mời trẫm đền dự tiệc, vậy hãy trải đệm căng vải 
che từ nhà bà cho tới đây, thì trẫm sẽ đên. ? 
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Bà lão trở về nhà thầy Nai Gajaung đã biên chôn nghèo nàn thành ra 
lộng lẫy như cõi tiên, trang hoàng đầy vàng, bánh trái bày dọn đủ thứ, chưa 
bao giờ người ta thầy có được như vậy. Nai Gajaung mới bảo bà lão rằng : 
« Nhà của bà tôi đã thay đổi mới, bánh trái tôi cũng đã lo đủ, vậy bà đi mời 
vua đền được rồi. * Nàng mới dặn bà lão trở lại mời vua, nói rằng : « Đệm 
trải, vải căng đã xong, xin mời Bệ hạ đèn !» Bà lão liển ra đi theo tâm đệm 
trải, dưới làn vải căng đều với nhau. Nai Gajaung đã hóa phép trải đệm ở 
mặt đât, căng vải trên không, từ nhà bà lão đền cung vua. Bà lão thầy rõ 
tàng trước mắt, biệt rằng Nai Gajaung quả thật là một nàng tiên. 


Bà lão đên tâu với vua : ‹ Tầt cả đều sắm sửa cả rồi, đệm đã trải, vải 
đã căng từ nhà thần ở đền hoàng cung, xin mời Bệ hạ quá bộ ngự đền. » Vua 
bước ra nhận thây quả đúng như thê, lầy làm ngạc nhiên phán rằng : « Làm . 
sao bà lão kia lại có thẻ làm được như vậy đề mời trẫm đẻn nhà ?» 


Trời đang trưa nắng, vua đợi cho mặt trời xẻ bóng mới ra đi. Bà 
lão trở về nhà nói với Nai Gajaung : ‹Vua chờ cho mặt trời xê bóng mới đền.» 
Nàng hỏi bà lão : « Bà có nói cho vua hay là có tôi ở đây không ?» Bà lão đáp : 
«Không, già chẳng nói với vua mà cũng chẳng nói cho ai hay cả.» Nai 
Gajaung bèn bảo bà lão đi mời tât cả bà con họ hàng quen biết, già trẻ, lớn 
bé, đàn ông đàn bà, tât cả mọi người, ai ai có hỏi thì nói rằng mời đền dự 
tiệc. 


Bà lão đi mời mọi người già trẻ, đàn ông đàn bà, con trai con gái, 
hàng trăm hàng ngàn người, đên đẩy cả nhà cả sân. Những người quen biết 
lây làm ngạc nhiên trước cảnh biên đổi phi thường, bảo nhau : « Bà lão này 
nghèo sát đât, không có lây một chút gì cả, làm sao mà lại được tât cả những 
thứ kia ? » Khi thây đủ mọi thứ bánh trái, họ lại hỏi : « Ai làm ra được 
thê ? » Bà lão đáp : ‹ Già làm ra đó !» Còn Nai Gajaung thì nàng ở trong nhà, 
không để cho ai trông thây. 


Lúc mặt trời xê bóng, vua lên kiệu ngự đên nhà bà lão. Lính hẳu thẹo 
vua đông kể có hàng ngàn, hàng vạn người. Khi vua vừa đền trước cửa nhà 
bà lão, tự nhiên lòng tràn ngập buồn rẩu và đau đớn. Bà lão bước ra mời vua 
-vào gian nhà bày tiệc. Vua vào ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Nai Gajaung vẫn 
lánh ở trong nhà không để cho ai thây. _ 


Nàng bảo bà lão mang thuốc lá vân ra mòi vua hút, đồng thời lại dặn 
rằng : ‹ Nều vua có hỏi ai vân thuộc này thì bà trả lời là bà con quen biệt đông 
người đên giúp, không biết người nào đã vân. » Bà lão đem thuộc điều đề trên 
mâm ra rnời vua hút. Vua liển hỏi : «Ai vân những điêu thuộc này đây ? » 
Bà lão vội đáp : « Bà con quen biêt đên giúp già đông lắm, không biẻt là ai 
vân ». Vua trầm ngâm nghĩ ngợi, cảm lầy một điêu thuỏc rồi thở dài nhận 
thây những điều thuốc này sao mà giỗng với những điều thuộc của hoàng 
hậu xưa kia đã vân thê ! Vua bèn cho gọi tât cả những cô gái có mặt tại đây 
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đên mà phán rằng : + Người nào vẫn thuốc được giông y như thể kia thì trẫm 
sẽ lầy làm hoàng hậu °. Rồi vua truyển cho tât cả vân thnộc, các cô gái đua 
nhau vần thuốc đền nửa đêm, nhưng không có một ai vân giỗng những điêu 
thuộc kia. 


Trong lúc đó, Nai Gajaung bảo bà lão mang bánh ra mời vua ăn. Vưa 
cảm một chiếc bánh lên ngắm nghía rồi hỏi : « Ai làm bánh này đây ? » Rồi 
vua gọi bà lão đền gắn, hạ giọng hỏi : -+ Người con gái nào làm bánh này và 
vần thuốc lá kia, già hãy nói rõ ngay cho trẫm biết ». Nhưng bà lão trả lời 
rằng : « Bà con quen biêt đền giúp già rầt đông, già không biết được là ai °. 
Vua liển bảo : « Bà lão nói dâu trẫm ! Không một ai ở đây có thể làm được 
các thứ bánh kia giông y như tay hoàng hậu ngày trước đã làm l» Nghe vua 
nói thê, Nai Gajaung ở trong nhà mới lên tiêng thở dài não ruột vì nhớ đền 
bao nhiêu nỗi khôn khổ đã trải qua. 


Lúc ây vua đang ở ngoài phòng tiệc, nghe tiếng thở dài lớn bèn đi 
lui, đi tới, rồi lại gẩn trông thầy Nai Gajaung ở trong nhà. Vua vào cẩm lây 
tay nàng, ứa nước mắt khóc. Rồi vua ra lệnh cho thị vệ và quân sĩ đi tìm 
một chiếc cáng để rước Nai Gajaung về cung. 


Đên sáng hôm sau, Nai Gajaung cùng vua trở lại nhà bà lão để 
thưởng công lao bà đã lượm trái thị mang vềể nhà : tặng vật nhiều quá đền 
đổi chưa hể ai được trông thầy như vậy. Vua cho bà lão vô số vàng nén, 
bạc nén, lúa gạo, nô lệ. Sau đó vua trở về cung. 


Nai Gajaung vào phòng vua ngự bắt đầu kể lại những nỗi khôn 
khổ của nàng đã trải qua : « Ngày mà bà mẹ nuôi thiếp đền xin phép Bệ hạ 
cho thiệp trở về nhà, ngay đêm hôm ây, bà ta với Haloek không cho gì ăn, để 
thiệp phải nhịn đói, cả hai không hể nói với thiệp một lời, lại lầy cả chiều đi, 
bắt thiêp phải nằm ngủ dưới đầt lạnh. Vừa sáng sớm, bà ta sai thiếp cùng 
Haloek đi hái dừa. Haloek bảo thiệp trèo lên ngọn cây dừa, còn nó đứng dưới 
gồc định bụng đôn cây cho thiệp ngã xuông mà chết. Thiệp trèo lên hái dừa, 
Haloek liển lây rìu ra chặt cây. Cây đồ xuông, thiếp ngã theo níu vào ngọn cây 
dừa khác trên mặt ao rồi rớt xuông nước chèt đuôi. Haloek trông thây thiếp 
chết rồi mới quay trở về nhà °. 


Vua đáp : « Thê mà bà dì đền kể lại với trầm như vẩy : « Mu Gajaung 
có trở về nhà thật, song đền nửa đêm thì bỏ trôn đi : già theo tìm song không 
thây đâu cả. » Đồng thời bà ta lại dẫn Haloek đền yêu cầu trẫm nhận cho vào 
cung, trong khi chờ đợi bà đi tìm kiêm ái khanh đem về cho trẫm ?. 


Nai Gajaung lại nói tiêp : « Con rùa vàng mà Bệ hạ đem về cung nuôi 
trước đây, chính là thiệp đã hóa kiếp. Cho đên hôm Bệ hạ đi vắng, Haloek 
ở nhà mới bắt thiệp đem nâu ăn ! Rồi thiệp hóa ra con nhồng mà Bệ hạ đã 
nuôi nhưng con bé lại bắt thiệp ăn thịt nữa ! Thiệp hóa ra khóm măng, cũng 
lại bị con bé chặt đem nâu ăn ! Thật tình Haloek nó thù ghét thiệp còn bao la 
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hơn đường cách xa cõi sồng với cõi chết» ! 


Trong lúc ầy chính Mu Haloek đang nằm ngủ dưới hiên, nhận ra tiềng 
của Nai Gajaung nói chuyện lại với vua, hồi tườoe iạ¡ tầt cẢ những việc đã 
xây ra. Mu Haloek hiểu rằng Nai Gajaung đã sồng lại và đang ở đưới trướng 
vua. Mu Haloek bèn dậy sớm đi tìm Nai Gajaung mà nói rằng : « Tôi tự hỏi 
không biểt ai ở cạnh vua đêm qua, té ra là cô !» Rồi thầy Nai Gajaung yên 
lặng, Mu Haloek nói : + Cô đã chềt rồi, bây giờ sông lại đây phải không ?›» 
Nai Gajaung thầy rẽ là Mu Haloek vì thù ghét mình mà nói ra thể, nên chỉ 
cười mìm không trả lời. Mu Haloek lại nói : « Theo tục lệ, cô chêt thì.tôi phải 
thay cô mà lầy vua, nên tôi bắt buộc phải đền đây chứ cũng chẳng thú vị gì, 
vì nều có ai khác muôn làm vợ vua thay cô, tôi cũng sẵn lòng mà nhường lại 
cho ! » Rồi muôn cho Nai Gajaung vui lòng, Mu Haloek bảo là nàng đẹp 
lắm và trắng hơn mình nhiểu : ‹ Cô làm thê nào có được nước da trắng mịn 
khiền cho cô thành một người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần như vậy ? ». 


Nai Gajaung phá lên cười, bảo đùa rằng : ‹ Thể này này: tôi lầy một 
cái xanh thật lớn, đồ đẩy nước vào đun thật sôi lên, rồi nhầy ùm ngay vào, 
nên mới được nước da thật trắng và người thật đẹp như vậy ». Mu Haloek 
tưởng là Nai Gajaung nói thật mới đi kiểm một chảo lớn đem về phòng riêng. 
Rồi theo y lời dặn của Nai Gajaung, nàng đổ đẩy nước vào đun nóng sôi 
lên, đoạœ nhẩy ùm vào trong nước sôi, chết nhe răng, 


Nai Gajaung bèn lầy một con dao phay bảo tôi tớ lớn nhỏ đem 
chặt nhỏ Mu Haloek ra để làm mắm. Xong rồi nàng sai người đem đền cho 
bà mẹ Mu Halock, dặn rằng : « Các người khiêng đén cho bà mẹ nuôi tôi, 
nêu bà cụ có hỏi thì bảo rằng đây là mắm của hoàng hậu Haloek sai chúng 
tôi mang lén đến để biều bà cụ dùng ›. 


Tôi tớ lớn nhỏ khiêng hũ mắm đền nhà bà mẹ Mu Haloek. Bà ta 
hỏi : « Các người khiêng gì trong thúng kia ?» Đám tôi tớ trả lời : « Đây 
là mắm của hoàng hậu Haloek sai anh em chúng tôi mang đền biêu cụ 9. 
Rồi họ trở về cung nói với Nai Gajaung : ‹ Bà cụ không có hỏi gì chúng 
tôi cả », 


Đên bữa cơm, bà già lầy mắm ra ăn, tự bảo rằng : ‹ Con gái ta làm 
hoàng hậu gởi mắm về cho mẹ ăn, con gái nuôi ta trước cũng ở cạnh vua 
mà chẳng bao giờ gởi gì cho ta cả. Nó chết đi, thật là sung sướng cho 
tal» Nói như thể, bà già không biết rằng Nai Gajaung đã sông lại. 


Song bà già bắt đầu ăn hết mắm, vớt ở đáy hũ ra một cái đầu 
lâu, hai bàn chân và một bàn fay đeo nhẫn mà bà nhận ra là của ai. Lúc 
đó bà mới biết là đã ăn thịt của Mu Haloek, con gái ruột của bà! 


Bà già khóc lóc kêu van, .rồi đi thẳng đền cung với ý định đòi vua 
thường con gái, là Mu Haloek. Đên nơi bà ta trông thây Nai Gajaung đang 
ngồi ở trên ghẻ, lầy làm hoảng quá, thì thẩm trong bụng rằng : « Cọn bé 
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ẫy chết rổi mà làm sao nó lại còn sông được thê kia ?» Bà già không tin 
ở mắt mình, mới hỏi Nai Gajaung: tBầm lệnh bà ở làng nào?» Nai Gaja- 
ung đáp : ‹ Tôi là con gái nuôi của một người gần đây ! › Nghe Nai Gajaung 
nói thể, bà già liển hét lên, điên cuồng cắm đầu chạy, không dám ngoái 
cổ lại. 


SỐ MỆNH 


Thuở ây, có một người đang cày ruộng, một thẩy tướng sô đi ngang 
qua, nhìn anh ta rồi bảo : « Anh cày mà làm gì nữa vô ích, anh sẽ không ăn 
được hột gạo ở ruộng này đâu ».Người đi cày mới hỏi tại sao, thầy tướng đáp : 
+ Số anh chỉ còn sồng được một tháng nữa mà thôi, anh còn cày ruộng làm gì 
nữa l? Người đi cày nói: s Đúng thật như thê hở thầy ? ° Thảy tướng đáp : 
« Chắc chắn như thề không sai được ›. 

Người dân cày liền tháo trâu trở về nhà, bảo mẹ rằng « Từ hôm nay 
trở đi con không cày bừa gì nữa ". Bà mẹ hỏi : + Sao con lại nói thể ? Có 
chuyện gì ? " Anh ta đáp : + Con đang cày ruộng thì có một ông thẩy tướng đi 
qua đường nhìn con mà bảo : ‹ Cày :nà làm gì nữa ? Sô trời chỉ cho anh còn 
sông được một tháng nữa mà thôi ! › Vậy mẹ bảo con còn làm làm gì nữa ? 
Bây giờ con cho mẹ hay rồi con xin phép mẹ cho con đi chết đường chết sá, 
chớ nều con chêt ở nhà thì chỉ buồn khổ cho mẹ thôi. Mẹ cho con tiển gạo 
để đi ăn đường mà đợi ngày chẻt.? 


Bà mẹ cô gạt đi, song anh ta nhât định không nghe, bỏ nhà ra đi. Dọc 
đường anh gặp một bẩy cá ra tông đao chồng chầt lên nhau trong một cái ao đã 
khô cạn gắn hết nước. Anh ta nói: + Các ngươi cũng như ta. Hôm nay, ao 
còn một ít nước, song đèn mai thì khô cạn, các ngươi sẽ phải chềt như ta. 
Ta chỉ còn sồng có hai mươi chín ngày nữa thôi song để ta cứu cho các 
ngươi. » Rồi anh ta mở vạt áo ra bỏ lũ cá vào rồi tìm đền sông thả chúng 
xuông nước. 


Đi một quãng nữa, thầy một tô kiền bị nước cuôn đi, anh bước xuông 
nước vớt tô kiên đem lên mặt đất, rồi bảo chúng : « Các ngươi sẽ không chẻt 
đâu. Ta không biết là các ngươi có bao nhiêu ức vạn, song nêu bị nước cuỗn 
ra tới biển, gặp sóng đánh thì tâầt cả đểu phãi bỏ mạng. Hôm nay ta cứu cho 
các ngươi. Sô mạng ta cũng giông như các ngươi nên ta mới làm phúc cho 
các ngươi". Rồi anh đem tổ kiên đặt lên cành cây cao. 


Đền một ngôi làng, anh nói với người ta : + ở đây có một đạo sĩ nào 
không ? » Người ta đáp có, anh nhờ chỉ nhà cho đẻ đên thụ giáo rồi theo lời 
chỉ bảo, tìm đến nhà đạo sĩ ở lại học tập. Anh không nói năng gì về việc 
riêng của mình với ai cả. 
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Tới gần ngày tận sồ, anh ngỏ lời cùng đạo sỉ rằng : ‹ Thưa thấy, nhờ 
thầy hồi cho con một người vợ ". Đạo sĩ hỏi : «Anh đã gặp ai vừa ý chưa và 
anh muồn lầy hạng đàn bà nào về làm vợ ? » Anh ta nói : « Con nghe ở làng 
đang có một người đàn bà kén chồng, con muôn lầy người đó ». Ông thấy bảo 
rằng : « Anh chưa được biềt người đàn bà đó. Anh nào lầy cô ta mới buổi 
tôi đem về nhà thì đền sáng hôm sau đã lăn ra chẻt. Đã có chín mươi chín 
người chềt như vậy rồi. Nều anh muôn lầy cô ta về thì sẽ nguy đền tính 
mạng như tầt cả bao nhiêu người đàn ông trước anh». Anh ta cứ nhận liễu : 
‹ Đồi với với con thì điểu đó không sao, xin thấy cứ đi hỏi người đàn bà ây 
cho con ””. 


Ông thầy thầy trò vẫn một mực không sợ mới đi hỏi cô gái sát phu 
cho anh ta. Lầy vợ rồi anh vẫn không chèt. Số của người đàn bà đã hét hạn 
xâu, còn người chồng thì nhờ lũ kiền và bẩy cá được anh ta cứu sông xin 
với Thượng đề cho anh sông đền trăm tuổi. Hai vợ chồng sống với nhau 
cho tới già. š 


ANH CHÀNG SỨC MẠNH 


Thuở ây, có một ông vua không con, ra lệnh cho cận thắn mời các 
thầy tướng số đền để hỏi cách cứu vãn. Các thầy tướng sỏ đên xem tướng cho 
vua, mở sách bói toán ra tra cứu rồi tâu rằng : « Nêu bệ hạ muốn có con thì 
bệ hạ nên mở cuộc bô thí ở các cửa sông ». Họ lại nói thêm : + Chính người 
con sẽ làm cho bệ hạ mật hệt cơ nghiệp. » Vua nói :+ Trẫm chỉ muôn có được 
một hoàng nam, dù có phải vì con mà nghèo trẫm cũng vui lòng ». 


Vua mở cuộc bồ thí phân phát vàng bạc, quản áo ở khắp các cửa sông. 
Chẳng bao lâu hoàng hậu thụ thai, được chín tháng mười ngày, sinh hạ một 
hoàng nam. Bẩy hôm sau người ta cho đứa bé ăn cơm, mớm ba búng tổi nó 
vẫn khóc đòi ăn, cho một bát nó cũng còn khóc, ăn hết đền ba liễn đẩy cơm 
nó mới chịu nrín. 
Vua thầy con ăn nhiểu quá, sợ nó chết nên sai đi mời các thầy tướng 
đền xem số cho hoàng tử. Thẩy tướng mở sách ra, đọc các dòng chữ rồi nói 
- rằng ngay từ hồi còn ở trong bụng mẹ hoàng tử đã ăn nhiều lắm và nhờ ăn 
thể mà khỏi chêt, đên khi đẩy năm và một tháng hoàng tử sẽ ăn buổi sáng một 
con gà buổi chiểu một con gà. 
Vua suy nghỉ rồi nói: «Con nó sẽ làm cho chúng ta sạt nghiệp mật !? 
Hoàng hậu đáp : «Trời đã cho đứa con như vậy, chúng ta đành phải chịu chứ 
biết làm sao ». Vua nghe theo hoàng hậu không giết đứa bé. Nó càng lớn lên 
càng ăn nhiều. Mỗi ngày ăn hẻt hai con gà mái, sáng một con, chiều một con. 
Vua và hoàng hậu mỗi ngày một nghèo thêm, song hoàng hậu không 
than van gì cả. Khi đứa bé lên mười một tuôi, mỗi bữa nó ăn hẻt một con đệ, 
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Vua và hoàng hậu càng ngày càng nghèo thêm song vẫn nhẫn nại chịu đựng. 
Khi đứa trẻ được mười lăm tuôi, mỗi bữa ăn nó ăn hềt một con trâu. Vua và 
hoàng hậu không thể chịu được nữa. Hai vợ chồng bàn với nhau giễt đứa con 
đi. Hoàng hậu nói : « Nhưng giềt nó bằng cách nào ? Thiệp nghi có một cách 
là hôm nay đem nó vào rừng, đôn cây to đỗ xuông cho đè bẹp nó ». 


Vua đưa con trai vào rừng, thây một cây xoài lớn, bảo con đứng đợi 
dưới gỗc cây. Trong khi vua đôn cây xoài để đè bẹp nó, bảo nó cứ hái xoài án, 
Vua gạt nó như thê để cho nó ham ăn mà chờ đợi lúc cây: xoài đỗ xuông. 


Đứa trẻ đứng dưới cây xoài, cây xoài đồ xuông phủ lên nó, đè nó lút 
ngập người xuông dưới đầt. Vua vác rìu lên vai, trở về nói với hoàng hậu : 
‹ Cây xoài ngã đè bẹp nó ngập lút người xuông dưới đât rồi ". Chiểu tôi lại, 
đứa trẻ về đền sân rồng vác ở trên vai cây xoài của vua đã đồn ngả đè lên nó. 
Ñó quẳng cây xoài xuông sẵn của Hoàng hậu mà nói rằng : « Con đem cây xoài 
này về cho mẫu hậu và phụ vương để làm bóng mát và hái trái ăn." Rồi nó xin 
hoàng: hậu một nén bạc và một ôm sắt. Nó đem ôm sắt đên lò rèn bảo làm một 
c3i-rlu. Vợ chồng người thợ rèn nói : ‹ Chúng tôi không rèn nổi nhiều sắt thể 
kia. » Nó liển bảo kéo ông bễ lên để cho nó rèn. Nó rèn cái rìu xong, lẫy nén 
bạc cho hai vợ chồng thợ rèn đền công kéo ông bễ, rồi vác rìu lên vai ra ổi tìm 
cách sinh nhai. 


Nó vừa vác rìu ra đi thì gặp Kéo Xe Bò đang kéo một chiềc xe gỗ. Nó 
liển hỏi : «Làm sao anh lại kéo xe bò như vậy ? » Người kia đáp : + Tôi khỏe 
lắm. Một mình tôi kéo nổi xe đi, không cẩn phải buộc trậu kéo ». Nó bảo Kéo 
Xe Bò thử vác cái rìu của nó xem có nỗi không. Kéo Xe Bò không vác nổi bèn 
gọi nó là anh cả Sức Mạnh và thầy nó mạnh quá liển đi theo. 


Đôi bạn đi được một lúc thì gặp Thằng Máy đang chặt mây để nộp 
cho nhà vua. Sức Mạnh hỏi : ‹ Anh chặt mây trên núi kia đề làm gì?» Thẳng 
Mây đáp : ‹ Từ năm năm nay tôi chặt mây ở trên núi và đã chặt sạch năm núi 
mây rồi mà chưa đủ để bó, vì tôi khỏe lắm ». Sức Mạnh nói : + Anh bảo là anh 
khỏe lắm, vậy anh thử vác cái rìu của tôi xem, nêu vác được thì tôi sẽ gọi anh 
là anh cả ». Thằng Máy không vác nỗi cái rìu của Sức Mạnh. Sức Mạnh xách 
bó mây lên ném tung khắp trên năm ngọn núi. Dưới đám mây là cả một bẩy 
rắn, có những con to bằng cô tay, những coñ to bằng chày giả gạo, những con 
to bằng bắp chân vụt bò phóng ra như bão táp. 


Thằng Máy sợ Sức Mạnh, gọi bằng anh cả rồi đi theo. Sức Mạnh được 
tôn làm anh cả, còn Thằng Máy và Kéo Xe Bò làm em út. Cả ba cùng ra đi, 
gặp Người Nhọn Đít, Kẻ Thò Lò Mãi và Mgười Rộng Căng đang giăng lưới 
để bắt cá ở biển. Họ bắt những con cá to tằng con voi, con cọp, đẩy cả một 
ghe. Sức Mạnh, Kéo Xe Bò và Thằng Máy đền xin họ cá. Ba người này cứ 
đồ lẫn cho nhau. Sức Mạnh hỏi xin cá với Kẻ Thò Lò Mũi thì người này 
bảo đền nói với Người Nhọn Đít, Người Rộng Cảng liền nồi tức to tiềng bảo ; 
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5 Khi người ta xin mình cá, nều không muôn cho thì cứ từ chỗi là xong, việc gì 
người này lại đồ cho người kia °. Vgười Rộng Cảng bỗc một nắm cá cho Sức 
Mạnh. Nắm cá bằng cả một nửa ghe. Người Nhọn Đít nồi giận, đá một cái 
thủng chiềc ghe, nước tràn vào. Kẻ Thò Lò Mũi bèn lầy dải mũi trám lại lỗ 
thủng chiềc ghe. 


: Sức Mạnh, Kéo Xe Bò và Thảng Máy mang cá đi kiêm lửa để nướng 
ăn. Họ đem cá vào trong các làng để nầu nướng, dân các làng thảy cá nhiểu 
quá, bảo nhỏ với Sức Mạnh rằng làng không đủ củi đề nầu nướng tât cả bao 
nhiêu cá đó. 

Cả ba đem cá vào trong rừng đề nướng, song họ không có lửa. Thây 
có ngọn khói của hai ông bà Chẳn ở trên núi, Sức Mạnh bảo Kéo Xe Bò đền 
xin lửa bà Chẳn. Kéo Xe Bò đi kiềm lửa, đên nơi thầy bà Chẳn đang dệt. Bà 
Chẳn hỏi : + Cháu đền đây làm gì ? » Kéo Xe Bò đáp : + Tôi đi kiêm lửa °. 
Bà Chẳn nói : + Đi lêi này, đừng đi lỗi kia, chó đẻ nó cắn cho đây. » Kéo Xe 
Bò nghe lời đi đền phía khung dệt, bà Chẳn chụp lây cây thanh sắt đánh Kéo 
Xe Bò nhào vào chảo lớn nước sôi mà chẻt. 


Sức Mạnh không thây Kéo Xe Bò vẻ mới bảo Thằng Máy theo đến 
xem sao. Thủng Máy đi đến nhà bà Chẳn, bà Chẳn hỏi : « Cháu đền đây làm 
gì ?» Thủng Máy đáp : ‹ Tôi đi kiêm lửa. Bà có thây thẳng em trai tôi nó đến 
đây xin lửa không ? » Bà Chản trả lời là không thây. Thẳng Máy muôn xin 
lửa, bà Chẳn bảo : ‹ Cháu đới lôi này, đừng qua lôi kia, có chó đẻ nó cản cho 
đây. »" Nước ở trong chảo đang sôi sục. Thằng Máy theo lời bà Chẳn, đi dọc 
theo khung dệt bị bà Chẳn lầy cây sát đánh nó nhào vào chảo nước sôi mà 
chết. 


ức Äđạnh đợi Thảng Máy và Kéo Xe Bò đem lửa về nướng cả mãi 
không thây, mới ra đi tìm. Đèn nhà bà Chẳn, bà ta hỏi : ‹ Cháu đến đây làm 
gì ?°» Sức Mạnh đáp : + Tôi đi kiềm hai thằng em, bà có thầy chúng nó đèn 
đây xin lửa không ?» Bà Chẳn bảo là không thây, Sức Mạnh muôn lây lửa, 
đèn gần khung dệt, bà Chẳn lây cây sắt để đánh, nhưng Sức Mạnh đưa lưng ra 
làm gẫy cây sắt. Sức Mạnh quay lại hỏi bà Chẳn : ‹ Tại sao bà lại lây cây sắt 
mà đánh tôi ?» Bà Chẳn bôi rôi không trả lời..Sức lạnh muôn giết bà ta, 
bèn nói rằng : « Hai đứa em tôi bà cũng đánh như vậy, bây giờ bà hãy nói 
thật là bà đã làm gì chúng nó rồi mà tôi không thây chúng đâu cả °. 

Bà Chẳn thú thật mọi sự, nói rảng : + Thật tôi có đánh hai đứa em 
của anh nhào vào trong chảo nước sôi chết rồi. Bây giờ anh tha cho tôi ». 
Sức Mạnh bắt bà Chằn đem ngải ra cho kéo Xe Bò và Thằng Máy uông. Bà 
Chẳn vừa đỗ ngải vào miệng thì hai người sông lại. Sức Mạnh buộc bà Chẳn 
phải cho mình thứ ngải hồi sinh đó, rồi túm lây bà Chản trói lại, khâu nai 
quất và miệng bà ta lại. Ca ba xúm nhỗ hết tât cả nương mía của bà Chẳn tồi 
bảo bà ta: ' Nhi nào chng mụ đới rừng về, bảo lão ay theo dau bã tmía má 


đi đến gạo chúng tÓI * 
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Tôi lại, chồng bà Chẳn đới rừng về, vác trên vai hai con voi cái và xách 
ở tay một con voi con, lên tiếng gọi vợ mở cửa, nhưng mãi không thây vợ 
ra. Lão ta gọi đền hai ba lần, mới tông cửa vào nhà với mây con voi, trộng 
thây vợ bị trói, hai mắt và mổm bị khâu lại. 


Lão Chẳn liền tháo chỉ khâu mắt và miệng vợ ra, bà Chẳn mới kể lại 
việc hai người đàn ông đền xin lửa, bà ta đập cho nhào vào chảo nước sôi chết, 
nhưng sau đó có một người thứ ba đền, bà ta cũng tính đánh nữa song bị 
người ây làm gẫy cây sắt rồi bắt bà ta phải làm cho hai bạn sông lại, đoạn 
khâu mắt và miệng bà lại, cả ba người nhỗ sạch đám ruộng mía, lại còn bảo 
rằng : « Khi nào chồng mụ đi rừng về, bảo lão ta có muôn theo thì cứ theo 
dầu bã mía nhả trên đường mà đên gặp chúng tôi °. 


Lão Chẳn bảo vợ nâu con voi nhỏ và năm thúng gạo cho lão ăn đỡ 
đói, rồi sau đó sẽ theo đuổi ba người kia để ăn thịt. Bà Chẳn nâu con voi con; 
xúc năm thúng cơm ở nổi ra cho chồng ăn. Ăn xong, lão Chẳn ra đi theo đuổi 
ba người. 


Lão ta theo dâu bã mía trên đường, đên hệt dâu thì thây ba người. 
Lão Chẳn nói : + Có phải các người đã khâu mắt, khâu miệng vợ ta không ? 
Nói mau để cho ta ăn thịt cả ba đứa. Các người đã ăn cả rẫy mía của ta, 
trói cả tay chân vợ ta lại, khâu mắt khâu miệng vợ ta, có phải thật các người 
đã làm như vậy không ?› Sức Mạnh đáp : + Phải, chúng tôi đã làm như vậy 
đó. » Lão Chẳn nói : « Nêều các người không khâu mắt, khâu miệng vợ ta lại 
thì ta cũng không tức giận mây... » Sức Mạnh nói : ‹ Tôi cho hai đứa em tôi 
đi kiêm lửa, vợ ông lây cây sắt đánh nhào chúng nó vào chảo nước sôi chết. 
Chúng tôi không tức giận à ? » Lão Chằn muôn ăn thịt trọn cả ba người. 
Sức Mạnh nói : ‹ Ông đánh nhau với chúng tôi xem ai mạnh hơn rồi hãy 
ăn thịt chúng tôi. » 


Lão Chẳn đánh nhau với ba người. Sức Mạnh bảo Kéo Xe Bò ra đánh 
trước. Lão Chẳn vật nhào Kéo Xe Bò rồi ần xuông đât chỉ thòi ra có cái đầu. 
Thằng Máy nhây lại đánh nhau với lão Chẳn, cũng bị lão Chẳn vật nhào ần 
ngập người xuông đầt chỉ thòi ra có cái đầu. 


Sức Mạnh nhày tới, nhầc bồng lão Chẳn lên rồi quảng mạnh xuống 
đầt ngập lút cả người chỉ thòi ra có cái đầu. Xong rồi Sức Mạnh kéo hai bạn 
lên khỏi mặt đât. 


Sức Mạnh đá mạnh cái đầu cá bay qua tận bên Tàu rồi ba người 
nhằm theo phía ây mà đi. 


Còn lão Chẳn vẫn bị ngập cứng ở dư ïi đất không cựa quạy được. Bà 
Chẳn đợi lâu không thầy. chồng về mới đi tìm, Đèn gần tới chö chồng mắc 
kẹt, bà Chẳn không nhìn thây, ngồi xuông tiểu, nước đái suýt ngập cả đầu lão 
Chẳn. Lão Chẳn nói : « Nước lụt ở đâu đền sắp làm chết đắm ta thẻ này # » 
Bà Chẳn nghe tiềng chồng kêu, chạy đền kéo lão Chản lên, khỏi bị nước tiểu 
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ngập đầu. Lão Chần kể lại cho vợ hay rằng trong ba đứa có một đứa mạnh 
hơn lão nên mới ần lão xuông đầt sâu như vậy. Rồi hai vợ chồng Chẳn quay về 
nhà. 


Sức Mạnh cùng Kéo Xe Bò và Thàng Máy đi theo cái đẩu cá qua đền 
bên Tàu. Vua Tàu đem hàng vạn dân phu đi kéo cái đầu cá không lồ mà không 
kéo nồi. Vua Tàu nói : + Ai lầy được cái đầu cá vứt đi xa thì trẩm gả công 
công chúa út cho, vì cả nước đang bị tnùi ươn thôi. » 


Sức Mạnh liền nói : ‹ Nêu như vậy thì để tôi lầy cái đầu cá vứt đi 
cho. » Thị vệ vào tâu lại cùng vua. Vua nói : « Ừ, nêu người ây lây đầu cá 
vứt đi được thì trẫm sẽ gả công chúa út cho. » 


Sức Mạnh đá đầu cá một cái bay qua đến nước Xiêm. Vua Tàu liển 
gả công chúa cho Sức Mạnh song anh chàng này nhường cho Kéo Xe Bò lây 
làm vợ..Sức Mạnh cho Kéo Xe Bò cây ngải đã lây của bà Chẳn bảo đem trồng 
đề có ai chêt mà cứu sông lại. Sức Mạnh dặn bạn trồng cẩy ngải ở trong vườn 
sau nhà, vâm đừng cho ai vào vườn, vì nêu cây ngải bay lên trời thì Sức Mạnh 
sẽ phải chết. 

Rồi Sức Mạnh cùng Thằng Máy đi theo đầu cá qua nước Xiêm. Đên 
nước Xiêm, hai anh chàng thây hàng vạn nô lệ của nhà vua đang ra sức kếo đầu 
cá không lồ mà không nôi. Sức Mạnh hỗi mọi người : « Anh em đang làm gì 
thê ? » Người ta nói đang kéo đầu cá thôi mà không xong. Vua Xiêm có hứa 
rằng người nào lây được đầu cá vứt đi thì vua sẽ gả công chúa út cho. Sức 
Mạnh nói : + Như vậy thì để tôi lây vứt đi cho. » Vua bảo : « Nêu quả thật 
có người lây được đầu cá vứt đi thì trẫm sẽ gả công chúa cho. » 


Sức Mạnh đá đầu cá bay tớt xuông biển, rồi bảo Thằng Máy lây con 
gái vua Xiêm. Còn ,Sức Mạnh thì lầy một gánh đá ở nước X'êm đi băng qua 
Cao Miên, rải đá làm một con đường đẻ trở về xứ Chàm, Nhưng đòn gánh 
gẫy làm rơi bao nhiêu đá xuông đât vua Cao Miiên. Hàng vạn hàng ức tảng 
đá chồng chât lên nhau thành đến đài ở Cao Miên. Sức Mạnh quay về xứ 
Chàm. 

Kéo Xe Bò ở lại nước Tàu, quên lời dặn của Sức Mạnh đề cho người 
ta vào vườn. Cây trường sinh bât tử bay lên trời mật. 

Sức Mạnh đang ờ xứ Chàm liển quay ra chết. Kéo Xe Bò bỏ vợ ở lại 
Tàu, đi tìm Tẳng Máy ở nước Xiêm, rồi cả hai trở về xứ Chàm, chết theo 
Sức Mạnh. 
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